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LỜI MỞ ĐẦU 
(của Ngài Đại Trưởng Lão Saddharmưna .Jotika) 


Lẽ thường thì khó mà bảo quản được vật báu có giá trị cao quý, nó cần phải 
nương vảo người có sự hiểu biết trong việc bảo quản, có sự quan tâm đề ý đến và 
phải là người có Phước Báu Ba La Mật. Khi hội đủ cả ba đặc tính này rồi, thì mới 
có khả năng bảo quản được vật có giá trị quý báu ấy, cho được bền vững lâu dài 
mà không bị hư hoại. Nếu thiếu đi người mà có phẩm hạnh như đã được đề cập 
đến ở đây, thì tài sản có giá trị cao quý ấy có thê hăng là bị hư hoại đi. Chẳng hạn 
như người mà được tiếp nhận tài sản của thừa kế từ nơi người Mẹ người Cha hoặc 
Quyến Thuộc, thì một vài người có khả năng quản lý tài sản của cải ây cho được 
thành tựu một cách tốt đẹp xuyên suốt cho đến hàng con cháu. Tất cả SỰ VIỆC nầy 
là cũng do bởi người ấy đã hội túc duyên với đủ cả ba thê loại ân đức ấy. Một vài 
người khi đã tiếp nhận của di sản mà đã được truyền thụ thì lại không có khả năng 
để quản lý trông nom tài sản của cải ấy cho được bền vững lâu dài; hoặc với tâm 
không có sự hiểu biết trong việc bảo quản; hoặc không có sự quan tâm đề ý đến 
trong việc bảo quản khiến cho bị tôn thất hư hoại đi; hoặc là người vô phúc thiểu 
âm đức để bảo quản tài sản ẫy, để cho phải bị nạn hỏa tai, hoặc bị nạn đạo tặc, 
hoặc bị nạn thủy tai, hay là bị nạn Vua Quan tịch thu. Điều nây như thể nào thì 
trong lãnh vực tri kiến hiệu biết ở điều trọng yếu, truyền thống đạo đức tốt đẹp thì 
cũng giống như vậy. Nê ếu thiêu đi người có sự hiểu biết trong việc bảo quản, thì tri 
kiến hiểu biết ở điều trọng yếu, hay là truyền. thống đạo đức hãng là thường luôn bị 
hư hoại đi. Trái lại thay vào đó, trì kiến hiểu biết và truyền thông đạo đức lại có 
liền quan đến việc dưỡng Huôi Ái Dục (Tanhà), Ngã Mạn (Màna), và Tà Kiến 
(Dựhi). Do bởi lý do nây mới cần phải có người có sự hiểu biết và có sự quan tâm 
để ý đến trong việc bảo quản điều tốt đẹp này; đến để trông nom, gìn giữ và bảo hộ 
điều tốt đẹp nầy cho được tôn tại bền vững lâu dài. 

Trong thời buổi hiện tại này, thì truyền thống đạo đức và tri kiến hiểu biết ở 
trong lãnh vực Phật Giáo hãng là đã bị tiêu hoại đi chẳng phải là không ít. Tất cả 
sự việc nầy là cũng do bởi người dân trong những quốc độ ấy không có sự thẩm 
thấu hiểu biết, hoặc không có sự quan tâm để ý đến việc bảo quản, hoặc chính 
thực bản thân mình là vô phước vô phân để sẽ được trông nom gìn giữ. Chẳng 
hạn như ở trong đất nước Ấn Độ, thoạt đầu thì tri kiến hiểu biết trong lãnh vực 
Phật Giáo quả là tốt đẹp, việc tu tập về Pháp Hành An Chỉ và Minh Sát thật là tốt 
đẹp, hoặc truyền thống đạo đức ở phần trau giồi tu tập một cách thường nhiên thật 
là tốt đẹp, và đã có sự tiễn hóa cực thịnh ở trong thời kỳ ấy. Tuy nhiên trong thời 
buôi hiện tại nầy thì những sự tiễn hóa về các sự việc ây đã bị tiêu hoại đi đến nỗi 
gần như đã bị hoại diệt. Khi đã được nhìn thấy sự hiện hành của tất cả người dân 
hiện hữu ở nơi quốc độ ấy trong thời điểm này rồi, thì chắc có lẽ hoàn toàn không 
thể tin được rằng đã từng là đất nước có nền Phật Giáo cực thịnh trước kia, là bởi 
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do có được tiếp xúc từ tri kiến hiểu biết và truyền thống đạo đức thông qua việc 
thực hành theo Giáo Pháp của cái cũ và cái mới, mà liên quan với việc dưỡng nuôi 
làm thỏa mãn phần lớn về Ái Dục, Ngã Mạn, và Tà Kiến. Sự hiện hành như vậy, 
chăng phải chỉ có riêng biệt là ở trong đất nước Ấn Độ không thôi, thậm chí ở 
trong đất nước khác mà đã từng có sự phát triển với tri kiến hiểu biết (Pháp Học) 
và việc tu tập về . Pháp Hành An Chỉ và Minh Sát (Pháp Hành). truyền thống đạo 
đức và xuyên suốt cho đến lễ nghĩa của người dân ở trong đất nước ấy, cũng có sự 
việc nầy sự việc nọ và cũng bị tiêu hoại đi tương tự như nhau. Thêm vào đó hết tất 
cả lại thay thế với phần đức tin sai khác, phần tri kiến hiểu biết sai khác, phần 
truyền thống đạo đức sai khác, thì những thế hệ trẻ sau nầy không có ai có thể hiểu 
biết được một cách thấu đáo với sự việc xây ra, đua nhau hiểu biết đi theo tri kiến 
của người có quyên lực đang hiện bây trong thời lúc hiện tại nầy. 

Tri kiến hiểu biết (Pháp Học) và việc trau giồi tu tập (Pháp Hành) trong 
lãnh vực Phật Giáo có ân đức cao quý đó, chính là tri kiến hiểu biết trong Tạng Vô 
Tỷ Pháp và việc tu tập về Pháp Hành An Chỉ và Minh Sát. Sự việc Bần Đạo đề 
cập đến như vậy, chăng phải vì Bần Đạo là vị Giáo Thọ giảng dạy Tạng Vô Tỷ 
Pháp mới có đề cập đến như vậy. Việc Bản Đạo đề cập tại đây là thể theo sự thật, 
là theo nền tảng của Phật Ngôn và thành quả Chú Giải Phụ Chú Giải mà đã được 
gặt hái từ sự nghiên cứu Tạng Vô Tỷ Pháp và tu tập Thiền Minh Sát đã đang hiện 
bầy ở trong hàng Phật Tử, đó là nền tảng xác chứng hiện thực, do đó không cần 
phải đề cập dông dài cho thêm nhiều chi tiết nữa. Còn thành quả của việc gặt hái 
từ sự nghiên cứu Tạng Vô Tỷ Pháp và tu tập Thiền Minh Sát sẽ bị hư hoại đi là của 
người không chính chắn tu tập, luôn cả không có tâm thức thanh tịnh, cũng thường 
hằng có là lẽ thường nhiên, tuy nhiên không phải là số lượng nhiều. Chí đến trong 
thời kỳ của Đức Phật, khi mà bậc Chánh Đăng Giác vẫn đang còn hiện hữu, thì 
thành quả này bị hư hoại đi, cũng vẫn có ở trong cả hạng người xuất gia và tại gia. 

Chính việc nhận thấy của Bần Đạo như đã đề cập đến tại đây, làm thành 
nguyên nhân khiến cho Bần Đạo gắng sức nỗ lực giảng dạy và soạn tác những kinh 
điển mà có liên quan với Tạng Vô Tỷ Pháp và phương hướng tu tập Thiền Minh 
Sát trong thời gian mười hai năm qua, với hy vọng sẽ làm cho người có tâm vui 
thích học hỏi Giáo Pháp của bậc Chánh Đăng Giác được thấu hiểu đến phần Giáo 
Pháp thậm thâm vi tế, tức là Tạng Vô Tỷ Pháp này vậy. 

Quyền kinh sách nầy đã được hoàn thành cũng do nhờ vào sự hợp tác của 
các học viên trong lãnh vực biên soạn; Gwpayan\, Komesa là những người giúp 
đỡ về phương diện tài chánh và cũng có rất nhiều học viên đã hợp cùng nhau trong 
việc đóng góp. Bần Đạo xin được tùy hỷ công đức (Anumodanà) và xin có lời 
chúc phúc như tiếp theo đây: 


Te aitha laddhà sukhità Virulhà Buddhasàsane 
Arogà sukhità hontu Saha sabbehi ñàtibhi. 


Cầu xin tất cả Quý Ngài cho được thành người am tường việc tiến hóa lợi 
ích, và cho có được Thân Tâm an lạc; cho được thành người tăng tiễn phát triển 
sung thiện và cho có được chứng đạt Đạo Quả trong Phật Giáo; và cho được thành 
người không có ôm đau bệnh tật, sầu khổ ưu não bất luận trong trường hợp nào, và 
chỉ có Tâm an lạc cùng luôn tất cả thân băng quyến thuộc của Quý Ngài ở cả bên 
Nội và bên Ngoại đồng cùng nhau hết cả thảy. 


Saddhammmna Jotika Dhanunàcariya 
Ngài Giáo Thọ Chánh Pháp Quang Minh 
Ngày I5 Tháng Bảy Phật Lịch 2503 


PHI LỘ 
(của Ngài Đại Trưởng Lão Tịnh Sự) 


Chúng tôi phiên dịch Tạng Vô Tỷ Pháp (Tạng Diệu Pháp) cũng không ngoài 
ra Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp, Níp Bàn. 

Chỉ về Hữu Vi cho chúng ta thấy rõ Vô Thường, Khổ Não và Vô Ngã để 
làm bàn đạp, qua rồi mới hoàn toàn rốt ráo rất thật tự nhiên, nêu danh là Níp Bàn 
(Nibbàng) không Luân Hồi Sanh Tử chỉ cả. 

Nhưng chúng ta muốn hiểu thấu, Đắc Chứng chắc phải nhờ Học Hành đầy 
đủ, hầu tránh khỏi sai lầm và mê tín. 

Vì thế nên chúng tôi cô gắng đem lối kinh nghiệm uyên chuyền rất nhiều lần 
đa cách. 

Nay in ra để giúp Quý Bạn đồng tìm. 

Mong lợi ích kiến thức cùng nhau tiến hóa. 


Sanfakicco Mahà Thera 
(Ngài Đại Trưởng Lão Tịnh Sự) 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 
(ANATTALAKKHANA SUTTA) 


Tôi đã đặng nghe như thế nây: 
Một thưở kia Phật Ngài đang ngự 
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Rừng Đạo Sĩ gần thành Ba Na Si 
Lúc Thế Tôn, Ngài thuyết Pháp 
Đề độ bọn năm Thầy 
Này Tỳ Khưu tất cả, 

Sắc thân Vô Ngã. 

Này các Thầy Tỳ Khưu, 

Nếu Sắc thân mà Hữu Ngã, 
Thời chẳng có sự Khô Đau, 
Lại phải tùy theo ý muốn, 
Mới cho là Sắc Uẫn của Ta. 
Bảo như thế này đừng như thế nọ. 
Bởi vậy nầy các Thầy Tỳ Khưu, 
Sắc thân Vô Ngã, mới có sự Khổ Đau. 
Lại cũng không theo ý muốn, 
Chớ cho là Sắc Uấn của Ta. 
Bảo như thế này đừng như thế nọ. 
Thọ Uẫn Vô Ngã, 

Nây các Thầy Tỳ Khưu, 

Nếu Thọ Uẫn mà Hữu Ngã, 
Thời chăng có sự Khổ Đau. 
Lại phải tùy theo ý muốn, 
Mới cho là Thọ Uấn của Ta. 
Bảo như thế này đừng như thế nọ. 
Bởi vậy nầy các Thầy Tỳ Khưu, 
Thọ Uân Vô Ngã, mới có sự Khổ Đau. 
Lại cũng không theo ý muốn, 
Chớ cho là Thọ Uẫn của Ta. 
Bảo như thế này đừng như thế nọ. 
Tưởng Uấn Vô Ngã, 

Này các Thầy Tỳ Khưu, 

Nếu Tưởng Uẫn mà Hữu Ngã, 
Thời chăng có sự Khổ Đau. 
Lại phải tùy theo ý muốn, 
Mới cho là Tưởng Uẫn của Ta. 
Bảo như thế này đừng như thế nọ. 
Bởi vậy nầy các Thầy Tỳ Khưu, 
Tưởng Uân Vô Ngã, mới có sự Khổ Đau. 
Lại cũng không theo ý muốn. 
Chớ cho là Tưởng Uần của Ta. 
Bảo như thế này đừng như thế nọ. 
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Hành Uấn Vô Ngã, 
Này các Thầy Tỳ Khưu, 

Nếu Hành Uẫn mà Hữu Ngã, 
Thời chăng có sự Khổ Đau. 
Lại phải tùy theo ý muốn. 
Mới cho Hành Uẫn của Ta, 
Bảo như thế nầy đừng như thế nọ. 
Bởi vậy này các Thầy Tỳ Khưu, 
Hành Uẫn Vô Ngã, mới có sự Khổ Đau. 
Lại cũng không theo ý muốn. 
Chớ cho là Hành Uẫn của Ta. 
Bảo như thế này đừng như thế nọ. 
Thức Uần Vô Ngã, 

Này các Thầy Tỳ Khưu, 

Nếu Thức Uẫn mà Hữu Ngã, 
Thời chăng có sự Khổ Đau. 
Lại phải tùy theo ý muốn. 
Mới cho là Thức Uần của Ta, 
Bảo như thế nầy đừng như thế nọ. 
Bởi vậy này các Thầy Tỳ Khưu, 
Thức Uân Vô Ngã, mới có sự Khổ Đau. 
Lại cũng không theo ý muốn. 
Chớ cho là Thức uần của Ta, 
Bảo như thế này đừng như thế nọ. 
Nây các Thầy Tỳ Khưu, 

Suy xét như thế nào, 

Sắc Uấn vững bên, hay là không bền vững ? 
Bạch Đức Thế Tôn, Sắc Uân không bền ! 
Những chi không bên, thời khổ não hay yên vui ? 
Bạch Đức Thế Tôn, 

Những chi không bên là khô não ! 
Hằng có sự đôi thay. 

Vậy chớ chấp theo thường thức, 

Ta như vầy như vậy, 

Hay là nhân vật của Ta chăng ? 

Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên theo như thể ! 
Này các Thầy Tỳ Khưu, 

Suy xét như thế nào, 

Thọ Uẫn vững bên, hay là không bền vững ? 
Bạch Đức Thế Tôn, Thọ Uẫn không bên ! 
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Những chi không bên, thời khổ não hay yên vui ? 
Bạch Đức Thế Tôn, 
Những chi không bên là khô não ! 

Hằng có sự đôi thay, 

Vậy chớ chấp theo thường thức, 
Ta như vây như vậy, 

Hay là nhân vật của Ta chăng ? 

Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên theo như thể ! 
Này các Thầy Tỳ Khưu, 

Suy xét như thế nào, 

Tưởng Uấn vững bên, hay là không bên vững ? 
Bạch Đức Thế Tôn, Tưởng Uẫn không bên ! 
Những chi không bên, thời khổ não hay yên vui ? 
Bạch Đức Thế Tôn, 

Những chi không bên là khô não ! 

Hằng có sự đôi thay, 

Vậy chớ chấp theo thường thức, 

Ta như vây như vậy, 

Hay là nhân vật của Ta chăng ? 

Bạch Đức Thế Tôn, chăng nên theo như thể ! 
Này các Thầy Tỳ Khưu, 

Suy xét như thế nào, 

Hành Uần vững bền, hay là không bền vững ? 
Bạch Đức Thế Tôn, Hành Uẫn không bên ! 
Những chi không bên, thời khổ não hay yên vui ? 
Bạch Đức Thế Tôn, 

Những chi không bên là khô não ! 

Hằng có sự đôi thay, 

Vậy chớ chấp theo thường thức, 

Ta như vây như vậy, 

Hay là nhân vật của Ta chăng ? 

Bạch Đức Thế Tôn, chăng nên theo như thể ! 
Nây các Thầy Tỳ Khưu, 

Suy xét như thế nào, 

Thức Uâẫn vững bẻn, hay là không bền vững 2 
Bạch Đức Thế Tôn, Thức Uẩn không bền ! 
Những chi không bên, thời khổ não hay yên vui ? 
Bạch Đức Thế Tôn, 

Những chi không bên là khô não ! 

Hằng có sự đôi thay, 


7 


Vậy chớ chấp theo thường thức, 
Ta như vây như vậy, 

Hay là nhân vật của Ta chăng ? 
Bạch Đức Thế Tôn, chắng nên theo như thế ! 
Bởi vậy nầy các Thây Ty Khưu, 
Mỗi những điều vật chất, 

Nào quá khứ, hiện tại, vị lai, 
Hoặc bên trong bên ngoài, 
Hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, 
Hoặc sần hoặc xa, thế chỉ là Sắc Uần. 
Đều chẳng phải của Ta ! 

Cách nào cũng chăng phải là Ta. 
Tắt cả nên hiểu biết, 

Nương theo Trí thật thấy cao siêu. 
Mỗi những điều hứng chịu, 

Nào quá khứ, hiện tại, vị lai, 
Hoặc bên trong bên ngoài, 

Hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, 
Hoặc gần hoặc xa, thế chỉ là Thọ Uẫn. 
Đều chẳng phải của Ta ! 

Cách nào cũng chăng phải là Ta. 
Tắt cả nên hiểu biết, 

Nương theo Trí thật thấy cao siêu. 
Mỗi những điều nhớ tưởng, 

Nào quá khứ, hiện tại, vị lai, 
Hoặc bên trong bên ngoài, 

Hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, 
Hoặc sần hoặc xa, thế chỉ là Tưởng Uẩn. 
Đều chẳng phải của Ta ! 

Cách nào cũng chắng phải là Ta. 
Tắt cả nên hiểu biết, 

Nương theo Trí thật thấy cao siêu. 
Mỗi những điều tạo tác, 

Nào quá khứ, hiện tại, vị lai, 
Hoặc bên trong bên ngoài, 

Hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, 
Hoặc sần hoặc xa, thế chỉ là Hành Uần. 
Đều chẳng phải của Ta ! 

Cách nào cũng chăng phải là Ta. 
Tắt cả nên hiểu biết, 
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Nương theo Trí thật thấy cao siêu. 
Mỗi những điều tạo tác, 

Nào quá khứ, hiện tại, vị lai, 
Hoặc bên trong bên ngoài, 
Hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, 
Hoặc gần hoặc xa, thế chỉ là Thức Uấn. 
Đều chẳng phải của Ta ! 

Cách nào cũng chăng phải là Ta. 
Tắt cả nên hiểu biết, 

Nương theo Trí thật thấy cao siêu. 
Này các Thầy Tỳ Khưu, 

Bậc Thinh Văn Thánh Quả, 

Đã đặng nghe Pháp nây, nên chán tất cả Uần. 
Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức, 
Khi chán nản đặng rồi, 

Thì lòng nhiễm nhơ phai lảng, 
Do phai lảng đó, Tâm mới đặng rảnh rang. 
Liền phát sanh giải thoát tri kiến, 
Đến Bậc Thinh Văn Tứ Quả, 
Vẫn biết rỏ rệt như thế này, 
Đây là kiếp chót của Ta, 
Phạm Hạnh Ta nay đều hoàn bị, 
Việc đáng làm Ta đa xong xuôi, 
Nào việc khác chẳng còn chi nữa, 
Đức Thế Tôn, Ngài thuyết pháp rồi, 
Năm Thầy Tỳ Khưu tắt cả, 
Lòng rất hớn hở vui mừng, 

Với lời vàng của Đức Phật. 
Đây là quy phạm của Phật nói ra, 
Cả năm Thầy đều giải thoát, 

Xa lìa Tứ Lậu, Pháp Thủ cũng phai. 


Đại Trưởng Lão Tịnh Sự (Thể Danh: Võ Văn Đang) 
Thứ Năm ngày 17 tháng 08 — 1962 /2505 P.L. 
Ngày 16 tháng 7 Năm Nhâm Dân (Âm Lịch) 
Viên Giác Tự - Xã Long Hồ - Tỉnh Vĩnh Long 


PARAMATTHAJOTIKA - SIÊU LÝ QUANG MINH 
_ MAHAABHIDHAMMATTHASANGAHATÌIKA - 
TÔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP ĐẠI PHỤ CHÚ GIẢI 


CHƯƠNG THỨ NĂM : VITHÌMUTTASANGAHA 
TÔNG HỢP THOÁT LY LỘ TRÌNH (QUYEN ID 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO. SAMMÀSAMBUDDHASSA 
CUNG KỈNH ĐỨC THẺ TÔN, ỨNG CÚNG, CHÁNH BIÊN TRI 


TÔNG HỢP NỘI DƯNG VÔ TỶ PHÁP PHẢN PÀLI NGỮ VÀ 
LỜI DỊCH ĐẼ HỌC THUỘC LÒNG 


Trình Bầy Mẫu Đề Tam Về Bộ Tứ Phần (Cafukka) 


Cafaso bhùmiyo catubbidhà pafisandhi caHàrL kammmàni catudhà 
MaratuppdffiI cefi vithùmuttasangahe caHtàr catIkkàni veditabbàr. 

Trong sự tổng hợp của Tâm Thoát Ly Lộ Trình,có bốn thể loại, bốn thứ cần 
được biết, tức là bốn Địa Giới, bốn sự Tái Tục, bốn loại Nghiệp Lực, và bốn 
Nguyên Nhân của sự Tứ Vong. 


Trong Tổng Hợp Thoát Ly Lộ Trình nên hiểu biết về bốn thể loại, đó là: 


1. Địa Giới Tứ Phân (Bhùnicatukka), 

2. Tái Tục Tứ Phần (PafIsandhicatukka), 

3. Nghiệp Lực Tứ Phân (Kammacatukka) và 

4. Tử Vong Khởi Sanh Tứ Phần (Maranuppatticatukka). 


- KAMMACATUKKA - NGHIỆP LỰC TỨ PHÀN _ : 
TRÌNH BẢY 16 LOẠI NGHIỆP LỰC ĐƯỢC PHÂN THÀNH BỒN NHÓM 


1. Janakamu upatthambhakan upapìlakatn upaghàfakaiicefi Kiccavasena - 
Gọi là Nghiệp Lực, răng theo S Vụ (Kicca) có được bôn thê loại, đó là: 


1. Xuất Sinh Nghiệp Lực (Janakakamma): Nghiệp Lực thường hay tác 
hành cho sanh khởi Quả Dj Thục (Vipàka). 

2. Bảo Hộ Nghiệp Lực (Upathambhakakammna): Nghiệp Lực thường 
hay giúp đỡ ủng hộ các Nghiệp Lực khác. 
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3. Chướng Ngại Nghiệp Lực (Upapllakakanưna): Nghiệp Lực thường 
xâm nhiễu, cản trở các Nghiệp Lực khác. 

4. Đoạn Diệt Nghiệp Lực (Upaghàtakakammna): Nghiệp Lực thường 
thâm nhập vào tuyệt giao các Nghiệp Lực khác, hoặc cắt đứt Quả 
(Phala) của các Nghiệp Lực khác. 


2. Garukam àsannatm àcinnaint kafattàkanunaficefi pàkadànapariyàyena - 
Gọi là Nghiệp Lực, rằng theo tuần tự của việc trỗổ sanh quả báo có được bốn thể 
loại, đó là: 

I. Cực Trọng Nghiệp Lực (Garukakamưna): Nghiệp Lực một cách 
nghiêm trọng mà các Nghiệp Lực khác không có khả năng sẽ cấm 
chỉ được. 

2. Cán Tử Nghiệp Lực (Àsannakamna ): Nghiệp Lực tác hành vào lúc 
sẽ cận tử lâm chung. 

3. Tập Quán Nghiệp Lực (Àcitakamma): Nghiệp Lực đã từng quen, 
thường luôn tác hành. 

4. Tích Lũy Nghiệp Lực (Kafaffàkamuna): Nghiệp Lực tác hành tích lũy 
có chừng mực, vừa phải và không ngang bằng với cả ba Nghiệp ấy, 
hoặc Nghiệp Lực từng tác hành tích trữ ở trong kiếp vị lai. 


3. Ditfhadharnrnavedanìydm upapajjavedanìyan— qparàpariyavedanìydm 
qhosikanunaficefi pàkakàlavasena caftàrt kamunàmi nàma - Gọi là Nghiệp Lục, 
răng theo thời gian trô sanh Quả Báo có được bôn thê loại, đó là: 


I. Hiện Báo Nghiệp Lực (Difhadhanunavedaniyakamma): Nghiệp Lực 
tác hành cho đón nhận Quả Báo ở trong kiếp sống hiện tại nây. 

2. Hậu Báo Nghiệp Lực (Upapajjavedaniyakanuna): Nghiệp Lực tác 
hành cho đón nhận Quả Báo ở trong kiếp sông thứ hai. 

3. Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực (Aparàpariyavedanìyakammna — Sanh Báo 
Nghiệp): Nghiệp Lực tác hành cho đón nhận Quả Báo ở trong kiếp 
sống thứ ba trở đi, cho đến khi sẽ viên tịch Níp Bàn. 

4. Vô Hiệu Nghiệp Lực (Ahosikakammna): Nghiệp Lực không trỗ sanh 
Quả Báo. 


4. Tathà akusalarin kàmàyacarakusalarn rùpàyacarakusalamm arùpàvyacara 
kusalaiicefi pàkafthànavasena - Gọi là Nghiệp Lực, răng theo Trú Xứ (hàng) cho 
trô sanh Quả Báo cũng có bôn thê loại tương tự như nhau, đó là: 


1. Bát Thiện Nghiệp Lực (Akusalakarmma). 
2. Dục Giới Thiện Nghiệp Lực (Kàmàvacarakusalakarmma). 
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3. Hữu Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực (Rùpàvacarakusalakarmmma). 
4. Vô Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực (Arùpàvacarakusalakamma). 


Trình Bầy Việc Phân Tích Bất Thiện Nghiệp Lực 
(Akusalakamma) Theo Cả Tam Môn (Dvàra) 


9. Taftha akusalamm kàyakammam vacìkammaim manokanumafcetl 
kammadvàravasena tividham hoíi - Trong cả bốn nhóm Nghiệp Lực ấy, rằng theo 
mãnh lực của lãnh địa làm thành chỗ nơi cho trổ sanh quả báo, thì có được ba thể 
loại Bất Thiện Nghiệp Lực nương theo mãnh lực từ nơi tác nhân cho thành tựu việc 
tạo tác, đó là: 1. Thân Hành Nghiệp Lực (Kàyakamưma), 2. Ngữ Hành Nghiệp Lực 
(Vacìkamma), 3. Ý Hành Nghiệp Lực (Manokanuna). 


Tam Thân Hành Nghiệp Lực (Kàyakamma 3) 


6. Katham ? Pànàtipàto adinnàdàndta kàmesummicchàcàro cefi kàyavififfat 
- tisankhàte kàyadvàre bàhullavuttito kàyakammaim nàma - Thế nào ? Có ba 
thể loại Bất Thiện Nghiệp Lực, rằng theo mãnh lực từ nơi tác nhân cho thành tựu 
việc tạo tác, là những thê loại nào ? Việc sát mạng, việc thâu đạo, việc tà hạnh ở 
trong tính dục; cả ba thể loại nầy gọi là Thân Hành Nghiệp Lực là vì duyên sanh 
theo Thân Môn (Kàyadvàra), tức là Thân Biểu Tri (Kàyaviññaf£fi) là phần đa số. 


Tứ Ngữ Hành Nghiệp Lực (Vacìkamma 4) 


7. Musàvàdo pisunavàcà pharusavàcà saimphappdlàpo cefi vacìvtfifiatfi 
sankhàte vacìdvàre bàhullavuttto vacìkanunam nàma - Việc nói lời vọng ngôn, 
nói lời xúi xiểm ly gián, nói lời thô ác ngữ, nói lời không có lợi ích. Cả bốn thể 
loại này gọi là Wgữ Hành Nghiệp Lực là vì duyên sanh theo Ngữ Môn (Vacìdvàra), 
tức là Wgữ Biểu Tri (Vacìyiññaffi) là phần đa sỗ. 


Tam Ý Hành Nghiệp Lực (Manokamma 3) 


ở. AbhÙjhà byàpàdo rrcchàdiffhi ceti aññaràpi viffiafiyà rwanasimì yeva 
bàhullavuttito manokamumaim nàma. Việc Tham Ác về tài sản của người khác 
một cách bất hợp pháp (7hzm Ác), việc cừu hận oán kết người khác (Cờu Hận). 
việc thấy sai chấp lầm (Tà Kiến). Cả ba thê loại nây gọi là Ý Hành Nghiệp Lực, là 
vì một khi loại trừ khỏi Thân Biểu Tri và Nsữ Biểu Tri ra, thì chỉ còn có duyên 
sanh theo Ý Môn (Manodvàra) là phần đa sô. 


Trình Bầy Xuất Sinh Xứ (Samutthàna) Làm Thành Tác Nhân 
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Của Thập Bắt Thiện Nghiệp Đạo (Akusalakammapatha 10) 


9, Tesu pànàtipàto pharusavàcà byàpàdo ca dosamanlena Jjàyanổ - Trong 
Thập Bât Thiện Nghiệp Lực ây, thì việc sát mạng, việc nói lời thô ác ngữ, việc cừu 
hận oán kết (Y Cửu Hán); cả ba thê loại nây thường khởi sanh là do bởi Tâm căn 
Sân. 


10. Kàmesumicchàcàro abhjjhà nìcchàdhfhi ca lobhaimulena - Tính dục 
tà hạnh, ý tham ác, ý tà kiến; cả ba thể loại nầy thường khởi sanh là do bởi Tâm 
căn Tham. 


11. Sesàni catàripi dvìhi mùlehi sambhavanfi - Bỗn Bắt Thiện Nghiệp Lực 
còn lại, đó là việc thâu đạo, nói lời vọng ngôn, nói lời xúi xiêm ly gián, nói lời 
không có lợi ích, thì thường sanh khởi là do bởi Tâm căn Tham hoặc Tâm căn Sân. 


___ 12. Ciiuppàdavasena panetau akusalatn sabbathàpt dvàdasavidham hoi - 
Răng khi theo mãnh lực từ nơi việc sanh khởi tùy theo của bât luận một Tâm nào, 
thì Bât Thiện Nghiệp Lực nây thì thường có 12. 


Ba Thể Loại Của Dục Giới Thiện Nghiệp Lực 


13. Kàmaàvacarakusalampi kàyadvàre pavatffadmta kàyakanumam, vacìdvàre 
pavaffam vacì kamuma1m, manodvàre pavaffatmt  r‹anokammmaficeti kanunadvàra 
vasena fividham hofi — Dục Giới Thiện, rằng theo Nghiệp Môn (Kamunadvàra) thì 
cũng có được ba thể loại tương tự như vậy, tức là Thân Hành Nghiệp Lực nương 
sanh theo Thân Môn, Ngữ Hành Nghiệp Lực thì nương sanh theo Ngữ Môn, và Ý 
Hành Nghiệp Lực thì nương sanh theo Ý Môn. 


14. Tathà dànasìlabhàvanàyasena — Dục Giới Thiện, rằng khi theo phân 
loại của Xả Thí (Đàng), Trì Giới (Sila), Tu Tập (Bhàyanà) thì cũng có được ba thê 
loại tương tự như nhau. 


15. Cituppàdavasena panetam affhavidham hofi — Rằng khi theo mãnh lực 
từ nơi việc sanh khởi của Tâm thì Dục Giới Thiện Nghiệp Lực đây, thường là có 8. 


Thập Phúc Hành Tông (Puññakiriyavatthu 10) 


l6. Dàna sila bhàyanà apacàyena veyyàvacca pattidàna paffànumodana 
dhamunassavana dhammadesanà difhujukanunavasena dasavidham hoi — Xả 
Thí, Trì Giới, Tu Tập, Cung Kính, Phụng Hành, An Thí (Hói Hướng Công Đúc). 
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Tùy Hỷ Công Đức, Thính Pháp, Thuyết Pháp, Chân Tri Chước Kiến; đó đã là Thập 
Phúc Hành Tông. 


l, 


Xả Thí (Dàng): việc xả thí cho ra. 


2. Trì Giới (S1la): việc thọ trì giới luật. 


Si 


T 


6. 
Ũ, 


Tu Táp (Bhàvanà): việc tiến hóa An Chỉ (Samatha) — Minh Sát 
(Vipassanaà). 


. Cung Kinh (Apacàyana): việc cư xử có lễ độ với Thân hành động, 


hoặc có sự lễ phép với Lời nói, đối với bậc có Đức Hạnh và với bậc 
cao niên trưởng lão. 


. Phụng Hành (Veyyàyacca): việc thực hiện công việc giúp đỡ hỗ trợ 


đối với người hoặc chỗ ở nơi thích hợp. 


. Hồi Hướng Công Đức (Pattidàna — Ân Thí): việc chia cho hoặc hồi 


hướng Phước Báu. 

Tày Hỷ Công Đức (Pafftànumodana): việc tùy hỷ công đức ở trong 
phần Phước Báu. 

Thính Pháp (Dhamnasavana): việc lắng nghe Giáo Pháp. 

Thuyết Pháp (Dhamnadesanà): việc thuyết giảng Giáo Pháp. 


10.Chân Trì Chước Kiến (Dithujukarmưna): việc làm cho có được sự 


nhìn thấy đúng đắn (biết thật thấy đúng). 


17. Tam panecífam vìsaftVidhampi kàmàvacarakammicceva sankham 
gacchafi - Với mười hai Bất Thiện Nghiệp Lực, tám Thiện Nghiệp Lực, kết hợp 
cả 20 thê loại Nghiệp Lực nầy lại thì thường được gọi là Dục Giới Nghiệp Lực 
(Kàmàvacarakarmna). 


Năm Thể Loại Hữu Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực 
(Rùpakusalakamma 5) 


18. Ropàvacarakusalain pana rnanokqanunameva tañca bhàyanàmayd1m 
appanàpettaim Jhànangabhedena paficavidha hoi - Còn Hữu Sắc Giới Thiện 
Nghiệp Lực thì chỉ duy nhất là thuộc thể loại Ý Hành Nghiệp Lực. Và Ý Hành 
Nghiệp Lực nầy thường được thành tựu viên mãn với phẩn Tu Tập 
(Bhàvanàmaya) và chứng đắc Thiên Định (Appanàjhàna — Nhập Định). Rằng khi 
phân loại từ nơi An Chi Thiên thì có được năm thê loại. 


Bốn Thể Loại Của Vô Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực 
(Arùpakusalakamma 4) 
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19. Tathà arùpàvacarakusalaica manokamummnam tampi bhàyanàmayd1m 
appanàpatfta àranunanabhedena catubbidham hoơíi - Còn Vô Sắc Giới Thiện 
Nghiệp Lực thì cũng tương tự như vậy, là chỉ có mỗi một Ý Hành Nghiệp Lực duy 
nhất. Và ý Hành Nghiệp Lực nây cũng thường được thành tựu viên mãn với phần 
T Tập giông như nhau, và cho đến chứng đắc Thiên Định. Rằng khi phân loại từ 
nơi Cảnh thì có được bón thể loại. 


Phân Tích 20 Dục Giới Nghiệp Lực Tác Hành Trổ Sanh Quả Báo 
Ơ Trong 11 Dục Địa Giới Trong Thời Tái Tục Và Thời Chuyên Khởi 


20. Etthàkusalamnamuddhaccaralhtam qpàyabhùmiyamn pafsandhim 
Janeti, pavaffiyaimn pana sabbampt dvàdasavidham safftàkusalapàkàmi sabbatthàpi 
kàmeloke rùpaloke ca yathàrahain vipaccdfi - Trong bốn thê loại Nghiệp Lực ấy, 
I1 Bất Thiện Nghiệp Lực, loại trừ Bá: Thiện Nghiệp Lực câu hành Trạo Cử 
(Uddhaccasahagataakusalakammma) ra, thì tác hành cho sanh khởi Tâm Tái Tục 
và Tâm Sở cùng với Sắc Nghiệp ở trong Tứ Thống Khổ Địa Giới. Tuy nhiên, ở 
trong Thời Chuyên Khởi (Thời Bình Nhật) thì hết tất cả 12 Bất Thiện Nghiệp Lực 
ấy tác hành cho trổ sanh 7 Quả Dị Thục Bất Thiện (Akusalavipàka) làm thành quả 
báo ở trong hết tất cả 11 Cõi Dục Địa Giới và ở trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới (trừ Vô 
Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên G1ới), vừa theo thích hợp. 


2L _Kàmàvacarakusalampi kàmasugafiyaimeva pafIsandhiim Janefi, tathà 
rùpaloke ca yathàraham vipaccafi - Đối với 8 Dục Giới Thiện Nghiệp Lực thì tác 
hành cho Tâm Tái Tục, Tâm Sở và Sắc Nghiệp sanh khởi ở trong Thời Tái Tục và 
chỉ ở trong Thất Dục Giới Thiện Thú (Kàmasugafibhomn) mà thôi. Còn ở trong 
Thời Chuyển Khởi thì § Dục Giới Thiện Nghiệp Lực tác hành cho sanh khởi 8 Tâm 
Đại Quả làm thành quả báo duy nhất chỉ ở trong Thất Dục Giới Thiện Thú mà thôi. 
Nhưng lại tác hành cho sanh khởi 8 Tâm Quả DỊ Thục Vô Nhân làm thành quả báo 
ở trong hết tất cả 11 Cõi Dục Địa Giới và ở trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới (trừ Vô 
Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên GIới), vừa theo thích hợp. 


Trình Bầy Việc Phân Tích Quả Báo Của Đại Thiện N ghiệp Lực 
Có Tam Nhân v.v. Trong Thời Tái Tục Và Thời Chuyên Khởi 


22. Tatthàp! trhetukamukkaftham kusalaim thhefukam paflsandhimn datvà 
pavaffe solasa vipàkàni vipaccafi - Trong cả 8 Dục Giới Thiện Nghiệp Lực ấy, 
chủng loại Thiện Nghiệp Lực mà là 7am Nhân (Tthefuka) và Thượng Phẩm 
(Ukkaffha) ấy, thì thường tác hành trổ sanh Quả Báo Tái Tục (Phalapafisandhi) 
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làm thành Tam Nhân, rồi tác hành cho sanh khởi 16 Tâm Quả Dị Thục làm thành 
quả báo ở trong Thời Chuyên Khởi. 


23. T¡ihetukamomakam dvihetukamukkaftthanca kusalam dvihetukam 
pafisandhimn datvà pavafte tihetukarahitàni dvàdasa vipàkàni vipaccafi — Thiện 
Nghiệp Lực mà là 7m Nhân Hạ Phẩm (Gmaka) và là Nhị Nhân Hạ Phẩm, với cả 
hai thê loại nầy, thì thường tác hành trổ sanh Quả Báo Tái Tục làm thành chủng 
loại Nhị Nhân, rồi tác hành cho sanh khởi 12 Tâm Quả Dị Thục, trừ 4 Tâm Đại 
Quả Tương Ưng Trí, làm thành quả báo ở trong Thời Chuyển Khởi. 


24. Dyihetukarmormakam pana kusalaimmn qhetukameva paflsandhim deti 
pavafte ca qhefukavipàkàneva vipaccdfi - Còn Thiện Nghiệp Lực đã là Nhị Nhân 
Hạ Phẩm, thì thường trồ sanh Quả Báo Tái Tục làm thành chủng loại đích thị 
chính là Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân, rồi tác hành cho sanh khởi chỉ có 8 Tâm 
Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân ngần chừng ấy, làm thành quả báo ở trong Thời 
Chuyên Khởi. 


Kệ Tổng Hợp Trình Bầy Ý Kiến Của Nhất Ban Giáo Sư 
(Trưởng Lão Mahàdatta (Mahàdatta Thera) Trú Ngụ 
Tại Tịnh Thât Ao Không Tước (Moravàpi) 


25. Asankhàram sasankhàra Vipàkànli na paccafi 
Sasankhàramasankhàra VipàkànìH kevana 


Nhất Ban Giáo Sư là Ngài Trưởng Lão ÄMahàdafa đã nói rằng chủng loại 
Thiện Nghiệp Lực mà là Vô Dẫn Dụ (Asankhàrika) thì không cho sanh khởi Quả 
Dị Thục Hữu Dân Dụ (Sasankhàrika) làm thành quả báo; và ngược lại thì chủng 
loại Thiện Nghiệp Lực mà là Hữu Dân thì không cho sanh khởi Quả DỊ Thục Vô 
Dẫn, làm thành quả báo. 


26. Tesam dvàdasa pàkàni Dasàftha ca yathàkkamam 
Yathàyuttànusàrena Yathàsambhavamuddise 


_ Trình bây số lượng Quả Dị Thục của Dục Giới Thiện Nghiệp Lực ở trong ý 
kiên của tât cả các Ngài Nhât Ban Giáo Sư theo như phân đã có được đê cập nói 
đên rôi đó, thì sẽ là 12 — 10 — § Tâm Quả DỊ Thục. 


Trình Bây Năm Hữu Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực Tác Hành 
Trô Sanh Quả Báo Ở Trong 16 Cõi Hữu Sắc Giới 
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27. Rùpàvacarakusalaimn pana pafhamajhànam paritfttin “bhàyetvaà 
brahimapàrisajjesu uppajjafi - Còn Hữu Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực, một khi đã 
được tiên hóa Sơ Thiên ở mức độ bậc thấp (Hạ Phẩm). thì thường trô sanh quả báo 
cho đi tục sinh ở trong Cõi Phạm Chúng Thiên Giới. 


28. Tadeva majjhunaim phàyetvà brahimapurohiesu - Chính là một khi đã 
được tiên hóa Sơ Thiên ở mức độ trung bình (7rung Phám), thì thường trô sanh 
quả báo cho đi tục sinh ở trong Cõi Phạm Phụ Thiên Giới. 


29. Panitan phàyetvà mahàbrahinesu — Khi đã được tiến hóa Sơ Thiền ấy 
ở mức độ thanh lương (Thượng Phám), thì thường trô sanh quả báo cho đi tục sinh 
ở trong Cõi Đại Phạm Thiên GIới. 


30.  Tathà duiyajjhànam tadiyaqjjhànañca paritfam  bhayavetva 
paritàbhesu - Khi đã được tiễn hóa Nhị Thiền hoặc Tam Thiền ở mức độ bậc 
thấp (Hạ Phẩm), thì thường trổ sanh quả báo cho đi tục sinh ở trong Cõi Thiểu 
Quang Phạm Thiên GIới. 


_ JL. Majjhinaim bhàyetvà appamànàbhesu - Khi đã được tiền hóa Nhị 
Thiên hoặc Tam Thiên ở mức độ trung bình (Trung Phám), thì thường trô sanh quả 
báo cho đi tục sinh ở trong Cõi Vô Lượng Quang Phạm Thiên GIới. 


32. Pattaimn bhàvefvà àbhassaresu - Khi đã được tiễn hóa Nhị Thiền hoặc 
Tam Thiên ở mức độ bậc thanh lương (Thượng Phám). thì thường trô sanh quả báo 
cho ổi tục sinh ở trong Cõối Biên Quang Phạm Thiên GIới. 


33. Catutthajjhànatn parittaim Dhàyeà pariffasubhesu - Khi đã được tiễn 
hóa Tứ Thiên ở mức độ bậc thâp, thì thường trô sanh quả báo cho đi tục sinh ở 
trong Cõi Thiêu Tịnh Phạm Thiên Giới. 


_ 34. Majphimaim bhàyetvà appamàpnasubhesu - Khi đã được tiến hóa Tứ 
Thiên ở mức độ bậc trung rôi, thì thường trô sanh quả báo cho đi tục sinh ở trong 
Cõi Vô Lượng Tịnh Phạm Thiên Giới. 


35. Panìtam bhàyetvà subhakinhesu - Khi đã được tiễn hóa Tứ Thiền ở 


mức độ bậc thanh lương r, khi trồ sanh quả báo thì thường ổi tục sinh ở trong Cối 
Biên Tịnh Phạm Thiên Giới. 
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36. Paficamajjhànatn phàyetvà vehapphalesu — Khi đã được tiến hóa Ngũ 
Thiên, thì thường trổ sanh quả báo cho đi tục sinh ở trong Cõi Quảng Quả Phạm 
Thiên GIới. 


37. Tadeva saññiàviràgamw bhàvefvà asañfiasaffesu — Chính là khi đã được 
tiễn hóa Ngũ Thiền ấy, bằng cách xa lìa sự duyệt ý ở trong Tưởng (Tưởng Ly Ái Tu 
Tập) tức là Danh Pháp rồi, một khi trổ sanh quả báo thì thường đi tục sinh ở trong 
Cõi Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới. 


38. Anàgàmino pana suddhàvàsesu uppajjanfi — Chỉ có bậc Bất Lai, một 
khi đã chứng đắc được Ngũ Thiên rôi, thì thường ổi tục sinh ở trong Ngũ Tịnh Cư 
Phạm Thiên GIới. 


Phân Tích Tứ Vô Sắc GIới Thiện Nghiệp Lực Tác Hành 
Trô Sanh Quả Báo Ở Trong Tứ Cõi Vô Sắc Giới 


39. Arnpàvacarakusalafca yathàkkqamaran bhàvefvà àruppesu uDppđJJanfi — 
Khi đã được tiên hóa Tứ Vô Sắc Giới Thiện, thì thường trô sanh quả báo cho đi tục 
sinh theo tuân tự ở trong bôn Cõi Vô Sắc Giới. 


KỆ TÓM TẮT (NIGAMANAGÀTHA) 


40. Iitham r<ahaggafam puñfñia1 Yathàbhùirmivavatthitam 
Janeft sadisain pàkqa1 Pafisandhipavatiyam 
Idamettha Kanunacatukkaim 


Như đã có đề cập đến với tất cả các trường hợp nảy, thì chín Đáo Đại Thiện 
Nghiệp Lực (Mahaggatakusalakamưna) thường trỗ sanh quả báo cũng tương ứng 
với Thiện Sự của mình, tùy theo Cõi ĐỊa Giới đã quy định ở trong Thời Tái Tục và 
Thời Chuyển Khởi. 

Tại đây đã trình bây xong phân Nghiệp Lực Tứ Phần (Kammacatukka) 
trong Tổng Hợp Thoát Ly Lộ Trình (Vithìmuttasangaha). 


Kết thúc Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp Phân Pàli Ngữ 
Và Lời Dịch Đề Học Thuộc Lòng 


(Chú thích: “Kammma” bao gồm Nghiệp Lực, Nghiệp Báo và Nghiệp Quả, 
theo đúng căn nguyên là hành động, tạo tác, tác hành, hoặc việc làm. 
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Một cách chính xác, Kamưna là tất cả “ý muốn làm ” với Tâm Sở Cefanà (Tư 
Tác Ý) Thiện hoặc Bất Thiện. Nghiệp Lực bao gồm tất cả những chi biểu hiện 
bằng Thân, Ngữ, hoặc Ý. Nghiệp Lực là định luật Nhân — Quả trong lãnh vực đạo 
đức. Nói một cách khác, Nghiệp Lực là hành động và phản ứng của hành động 
trong phạm vi luân lý hoặc “ảnh hưởng của hành động”. ` Nghiệp Lực không phải 
là số mạng, hoặc tiền định. Nghiệp Lực là phản ứng của chính hành động của 
mình trở lại chính mình. 

Mọi hành động cố ý, ngoại trừ hành động của một vị Phật hoặc của một vị 
Vô Sinh Alahán, tất cả đều được gọi là Nghiệp Lực. Chư Phật và chư vị Vô Sinh 
Alahán không còn tích trữ Nghiệp Lực mới, là cũng do bởi các Ngài đã tận diệt Vô 
Minh (Avijà) và Ái Dục (Tanhà), hai nguồn gốc của Nghiệp Lực. 

Kamưna là hành động, và Vipàkà (Quả Dị Thục) là phản ứng. Đây là 
nguyên nhân và hậu quả. Køœmna như là hạt giống. Vipàka như là trái quả. Một 
khi đã gieo hạt giống, thì người sẽ gặt hái trái quả ở một nơi nào, vào một lúc nào, 
trong kiếp sống hiện tại hoặc là trong một kiếp sống vị lai. Những chi mà chúng 
ta gặt hái ngày hôm nay là hậu quả của những chi mà chúng ta đã gieo trồng, hoặc 
trong kiếp sống hiện tại này, hoặc là ở trong kiếp sống quá khứ. Kemzna tự nó đã 
là một định luật, định luật Nghiệp Báo, và tự động tác hành trong phạm vi lãnh vực 
của chính nó, không có sự can thiệp nào từ ở bên ngoài. Đây là định luật tác động 
một cách độc lập. 

Khả năng tạo tác trổ sanh quả báo tương ứng, cô hữu dính liền và tiềm tàng 
ở trong Nghiệp Lực. Nhân tạo ra Quả. Quả giải thích Nhân. Hạt giống sanh Ta 
trái quả. Nhìn thấy trái quả biết được hạt giống nảo đã được gieo trồng. Đó là mối 
tương quan giữa Nhân và Quả. Mối tương quan giữa Nghiệp Lực và Quả Dị Thục 
cũng dường như thế ấy. Quả Dị Thục đã bắt đầu trổ sanh ngay ở trong Nhân. 

Theo Abhidhamưna (Vô Tỷ Pháp), Nghiệp Báo bao gồm mười hai loại Tâm 
Bắt Thiện, tám loại Tâm Thiện, năm loại Tâm Thiện thuộc Hữu Sắc Giới, và bốn 
loại Tâm Thiện Vô Sắc Giới. 

Tám loại Tâm Siêu Thế không được xem như là Kamưna và Vipàka, là cũng 
do bởi các loại Tâm nầy có khuynh hướng tận diệt căn cội của Nghiệp Lực, và 
chính căn cội này mới tạo tác duyên hệ (điều kiện) để đi tục sinh. Trong tám loại 
Tâm Siêu Thế thì Paøñà (Trí Tuệ) chiếm lấy phân lớn quan trọng. Trong những 
loại Tâm Hiệp Thế thì Cefanà (Tì Tác Y) là yêu tô chánh yếu. 

Hai mươi chín loại Tâm nầy được gọi là Nghiệp Lực, là cũng do bởi trong 
đó cô hữu tiềm tàng khả năng tái tạo, tác hành. Ví như mỗi vật đều có cái bóng 
của nó, cùng thế ấy, mỗi hành động có ý đồng phát sanh cùng với hậu quả tất yếu 
phải có của chính nó. 

Các loại Tâm mà người ta chứng nghiệm như một hậu quả không thể tránh 
của những tư tưởng Thiện hoặc là Bất Thiện, đã được gọi là Tâm Quả DỊ Thục. 
Hai mươi ba (7 + § + 8) Tâm DỊ Thục Quả thuộc Cối Dục Giới, năm loại Tâm Quả 
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Dị Thục thuộc Cõi Hữu Sắc Giới, và bốn loại Tâm Dị Thục Quả thuộc Cõi Vô Sắc 
Giới, đã được gọi là Vipàka, hoặc hậu quả của Nghiệp Lực.) 


Giải Thích Làm Rõ Thêm Ở Trong Phần Nghiệp Lực Tứ Phần 


Từ ngữ nói rằng “Kømzna” có ý nghĩa rằng việc tác hành liên quan với 
Thân, Ngữ, Ý, ở cả lộ trình Thiện và lộ trình Bắt Thiện, gọi là Nghiệp Lực. Hoặc 
Pháp Chủng làm cho thành tựu của các việc tác hành ẫy, gọi là Nghiệp Lực. 

Như có câu Chú Giải nói rằng: “Karaparm = Kamummain” hoặc “Karomii 
cfenàfi = Kamuna1m”¬ “Việc tác hành, gọi là Nghiệp Lực; hoặc, tất cả các loài 
Hữu Tình thường tác hành do bởi nương vào Pháp Chủng ấy, vì thể Pháp Chủng 
ấy thành tác nhân làm cho thành tựu các việc tác hành ấy, gọi là Nghiệp Lực. ” 

Tức là 7 Tác Ý (Cefanà) hiện hữu ở trong Tâm Bất Thiện (Akusalaciffa) và 
Tâm Thiện Hiệp Thế (Lokìyakusalacitfa). 

Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã có trình bầy Nghiệp Lực Tứ Phần nầy, phân 
tích ra làm thành bộ 7 Phần (Cafukka), đó là: 


1. Sự Vụ Tứ Phần (Kiccacatukka ): rằng theo ,% Vụ thì có bốn thể loại. 

“Ã Tuân Tự Khai Quả Tứ Phần (Pàkadànapariyàyacatukka): rằng theo 
tuần tự của việc trô sanh quả báo thì có bốn thể loại. 

3. Thời Gian Khai Quả Tứ Phần (Pàkakàlacatfukka): răng theo thời gian 
trồ sanh quả báo thì có bốn thể loại. 

4. Trú Xứ Khai Quả Tứ Phần (Pàkafthànacatukka): rằng theo trú xứ trồ 
sanh quả báo thì có bốn thể loại. 


Trong cả bộ Tứ Phần này, thì chỉ có duy nhất Trú Xứ Khai Quả Tứ Phần là 
được trình bây theo phân. Vô Tỷ Pháp Tạng, đó là phần được đề cập đến một cách 
xác định. Còn cả ba phần còn lại của bộ Tứ Phần thì được trình bầy theo phần 
Kinh Tạng, đó là phần được đề cập đến một cách bất định, chỉ là hiện hành theo 
phần đại đa số mà thôi. 


I. SỰ VỤ TỨ PHẢN (KICCACATUKKA) 


[Chú thích: Sự Vụ Tứ Phân (Kiccacatukka): rằng theo Sự Vụ, thì có bốn 
thê loại.] 


1. Xuất Sinh Nghiệp Lực (Janakakamma): có câu Chú Giải đã trình bầy nói 
răng: “Vipàkakkhandha kammajarùpdml Jjànadtifl = Janakama ” “Bát luận Nghiệp 
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Lực nào đã tác hành cho Danh Uẩn Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp sanh khởi, như 
thế Nghiệp Lực ấy gọi là Xuất Sinh Nghiệp Lực. ” 

Tức là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, L7 Hiệp Thế Thiện Nghiệp Lực. 

Xuất Sinh Nghiệp Lực nầy, là loại Nghiệp Lực tác hành cho Quả Dị Thục và 
Sắc Nghiệp, luôn cả bọn Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp được sanh khởi ở trong cả 
Thời Tái Tục và Thời Chuyên Khởi. Có ý nghĩa là một khi tất cả các loài Hữu 
Tình mệnh chung rồi đi tục sinh làm thành Hữu Tình Bàng Sanh, thành Nhân Loại, 
Chư Thiên, thành Phạm Thiên; với những hạng loại nầy thì thường được hiện hành 
với mãnh lực của Xuất Sinh Nghiệp Lực đã tác hành làm cho Quả DỊ Thục và Sắc 
Nghiệp sanh khởi ở trong Thời Tái Tục. Khi tất cả loài Hữu Tình đã sanh khởi rồi, 
thì cũng cần phải có các Căn ( Vafthu - Thân Kinh) lớn nhỏ sanh khởi tùy theo 
thích hợp đối với các loài Hữu Tình â Ấy, luôn cả có việc nhìn thấy, việc được nghe, 
việc được ngửi, viỆc biết các vị, việc xúc chạm, việc duy trì mạng sống (Hữu Phần 
— Bhavañga) sanh khởi; với những hạng loại nầy thì thường được hiện hành với 
mãnh lực của Xuất Sinh Nghiệp Lực đã tác hành làm cho Quả DỊ Thục, Sắc 
Nghiệp, và bọn Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp sanh khởi ở trong Thời Chuyển Khởi. 

Xuất Sinh Nghiệp Lực mà có năng lực tác hành làm cho Quả Dị Thục và Sắc 
Nghiệp sanh khởi ở trong Thời Tái Tục, được đề cập đến là đã làm cho tục sinh 
thành Hữu Tình Bàng Sanh, Nhân Loại, v.v. Ấy, thì phải là loại Nghiệp Chủng mà 
phần nhiều đã đầy đủ trọn vẹn Nghiệp Lực. Đối với Xuất Sinh Nghiệp Lực mà tác 
hành làm cho Quả Dị Thục, Sắc Nghiệp, và bọn Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp sanh 
khởi ở trong Thời Chuyên Khởi, được đề cập đến là làm cho có các Căn lớn nhỏ, 
luôn cả có việc nhìn thấy, việc được nghe, v.v. (trừ Tâm Hữu Phần) Ấy, là loại 
Nghiệp Chủng có thể là trọn đủ Nghiệp Lực hoặc là không trọn đủ; và Thiện 
Nghiệp Lực, và Bất Thiện Nghiệp Lực mà có thể là sanh khởi ở trong Lộ Trình 
Ngũ Môn hoặc là sanh khởi ở trong Thời Chiêm Bao, thì thường có mãnh lực làm 
cho Quả Dị Thục, Sắc Nghiệp và bọn Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp sanh khởi lên 
hết cả thây. 

Thiên Cung làm thành chỗ nương trú của nhóm Chư Thiên, Phạm Thiên; 
hoặc ngọn lửa và các dụng cụ giam câm xiêng xích, trừng trị hành hạ nhóm Hữu 
Tình Địa Ngục; và với những hạng loại này thì cũng được sắp vào bọn Sắc Quý 
Tiết Duyên Nghiệp và tương tự như vậy, là cũng được sanh khởi từ ở nơi Xuất 
Sinh Nghiệp Lực. 

(Chủ thích: “Janakakamma” - Xuất Sinh Nghiệp Lực (Nghiệp Lực Tái 
Tạo) được tạo duyên (điêu kiện) cũng do bởi Nghiệp Thiện hoặc Nghiệp Bắt 
Thiện, ở trong thời quá khứ mà nỗi bật, vượt trội hơn, và mãnh liệt hơn hết là vào 
phút giây cận tử lâm chung. Nghiệp Lực tạo duyên cho việc tục sinh Ấy, được gọi 
là Xuất Sinh Nghiệp Lực, hoặc là Nghiệp Lực Tái Tạo. 

Sự chết của một Hữu Tình chỉ là “sự chấm dứt tạm thời của một hiện tượng 
tạm thời”. Mặc dầu hình thể hiện tại hư hoại đi, một hình thể khác được hình 
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thành — không hãng là hoàn toàn giống hệt, mà cũng không tuyệt đối khác hắn hình 
thê trước kia — phát sanh, trùng hợp theo năng lực của những rung động tâm linh 
diễn tiến vào những phút giây cận tử lâm chung, như một Nghiệp Lực chuyển 
động, thúc đây dòng đời trong kiếp sống mới. Chính tư tưởng cuối cùng ấy — chỉ 
một sát na cuối cùng ấy — được gọi là Xuất Sinh Nghiệp Lực, xác định trạng thái 
của một Hữu Tình trong kiếp sống kế tiếp đó. Nghiệp Lực nây có thể là tốt, hoặc 
là xấu, Thiện hay là Bất Thiện. 

Theo bản Chú Giải, Xuất Sinh Nghiệp Lực là điều mà tạo nên Sắc Uẫn và 
Danh Uần, hoặc là những yếu tố tâm linh và vật chất, ngay vào lúc được Mẹ hoài 
thai. Chặp tư tưởng sơ khởi, sát na tâm thức ban đầu, được gọi là “Pafisandhi 
Vifññàna — Thức Tái Tục” (Thức Tục Sinh, Thức Nối Liễn, hoặc là Thức Tái Sinh), 
được tạo duyên do bởi Xuất Sinh Nghiệp Lực nầy. 

Cùng một lúc với Thức Tái Tục, thì cũng cùng phát sanh với các Bọn Sắc 
Nghiệp gồm có: “Bọn Tổng Hợp Thân Thập”, “Bọn Tổng Hợp Tính Thập” là 
Nam hoặc Nữ, “Bọn Tổng Họp Vật Thập ” (Kàya — Bhàya — Vatthu dassaka). 

+ Với “Bọn Tổng Hợp Thân Thập ” bao gồm bốn Tố Chất chánh yếu (Tứ 
Sắc Đại Hiển: Địa Đại Hiển, Thủy Đại Hiển, Hỏa Đại Hiển, Phong Đại Hiển) VỚI 
Tố Chất có đặc tính cứng và mềm của Địa Đại Hiển; với Tố Chất có đặc tính quến 
tụ và loang ra của Thủy Đại Hiển: với Tố Chất có đặc tính nóng và lạnh của Hỏa 
Đại Hiển; với Tố Chất có đặc tính căng phông và di động của Phong Đại Hiển. 
Cùng với bốn Tố Chất Y Sinh nương nhờ, đó là Sắc, Khí, Vị, Vật Thực Nội; và 
Sắc Mạng Quyền với Thân Thanh Triệt. 

+ Với “Bọn Tổng Hợp Tính Thập ” bao gồm bỗn Tô Chất Đại Hiển, bốn Tố 
Chất Y Sinh (còn gọi là Bọn Tám Sắc Tớ Ly), Sắc Nam Tính hoặc Sắc Nữ Tính, 
và Sắc Mạng Quyên. 

+ Với “Bọn Tổng Hợp Vật Thập ” bao gồm Bọn Tám Sắc Bất Ly, Sắc Mạng 
Quyền và Sắc Ý Vật là căn trú của Tâm Thức tương ứng. 

Như thế, hiển nhiên là Nam Tính hoặc là Nữ Tính của một Hữu Tình đã 
được xác định ngay vào lúc Hữu Tình ấy được thọ sinh, và Sắc Tính nây là do 
Nghiệp Lực tạo điều kiện, chứ không phải là sự kết hợp ngẫu nhiên của Tinh Cha 
và Huyết Mẹ. Đau khổ và hạnh phúc mà Hữu Tình phải cảm thụ ở trong kiếp 
sống là hệ quả dĩ nhiên của Xuất Sinh Nghiệp Lực, hoặc là Nghiệp Lực Tái Tạo.) 


2. Bảo Hộ Nghiệp Lực (Upattharmnbhakakamưma): có cầu Chú Giải đã trình 
bẩy nói rằng: “Kamnarmfaram và kamnanibbattakhandhasantànam và upattham 
— bhefti = Upatthambhakan ”- “Bất luận Nghiệp Lực nào thường giúp đỡ bảo hộ 
các Nghiệp Lực khác, và việc nổi tiếp sanh khởi của các Uẩn từ ở nơi các Nghiệp 
Lực khác, như thể Nghiệp Lực ấy gọi là Bảo Hộ Nghiệp Lực. ” 

Tức là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, § Đại Thiện Nghiệp Lực. 


9P, 


(Chú thích: Mãnh lực đến sát cận và nâng đỡ hỗ trợ cho Xuất Sinh Nghiệp 
Lực hay là Nghiệp Lực Tái Tạo. Sự trợ duyên nầy không mang tính cách Thiện 
hoặc là Bất Thiện, mà duy nhất chỉ hỗ trợ và bảo hộ hành động của Xuất Sinh 
Nghiệp Lực chính ngay trong đời sống. 

Tức khắc sau khi được thọ thai cho đến lúc mệnh chung, thì Bảo Hộ Nghiệp 
Lực lướt tới trước để hỗ trợ cho Xuất Sinh Nghiệp Lực. Một Thiện Bảo Hộ Nghiệp 
Lực giúp cho có được sức khỏe tốt, tài sản của cải, an vui hạnh phúc, v.v. Một Bắt 
Thiện Bảo Hộ Nghiệp Lực, thì trái lại, đưa đến sầu bi ưu não, v.v. đối với Hữu 
Tình đã được sanh ra với Bát Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực, ví dụ như các loài Bàng 
Sanh, hoặc phải làm những công việc nặng nhọc, v.v.) 


Bảo Hộ Nghiệp Lực này, là loại Nghiệp Lực: 

+ 2z/. giúp đỡ ủng hộ Xuất Sinh Nghiệp Tưực khi vẫn chưa có được cơ hội để 
trồ sanh quả báo thì cho có được cơ hội đề trổ sanh quả báo, 

+ 2/. giúp đỡ ủng hộ Xuất Sinh Nghiệp Lực đang có được cơ hội để trô 
sanh quả báo thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trô sanh quả báo 
ây được thành tựu viên mãn, và 

+ _2c/. giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc nơi là Quả Dị Thục của Xuất Sinh 
Nghiệp Lực cho được phát triển và tồn tại lâu đài. 


22/. Bảo Hộ Nghiệp Lực giúp đỡ ủng hộ Xuất Sinh Nghiệp Lực khi vẫn chưa 
có được cơ hội đề trổ sanh quả báo thì cho có được cơ hội trồ sanh quả báo ẫy, tức 
là Thiện — Bất Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử, hoặc là Thiện — Bắt Thiện 
mà thường luôn sanh khởi ở trong Thời Bình Nhật; chính với những loại Thiện — 
Bất Thiện này làm thành Báo Hộ Nghiệp Lực giúp đỡ ủng hộ đối với Xuất Sinh 
Nghiệp Lực mà vẫn chưa có được cơ hội để trổ sanh quả báo thì cho có được cơ 
hội trổ sanh quả báo. 

Xuất Sinh Nghiệp Lực khi vẫn chưa có được cơ hội để trô sanh quả báo ấy, 
có được hai thể loại, đó là: 

1/. một thể loại Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sông quá khứ, và 

2/. một thê loại Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống hiện tại. 


Do đó, việc giúp đỡ ủng hộ của Bảo Hộ Nghiệp Lực đôi với Xuất Sinh 
Nghiệp Lực khi vần chưa có được cơ hội đê trô sanh quả báo thì cho có được cơ 
hội trô sanh quả báo ây, đem phân tích ra thì có được tám thê loại, đó là: 


I. Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống quá khứ. 

2. Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống hiện tại. 


23 


3. Bất Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với 
Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sông quá khứ. 

4. Bất Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với 
Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sông hiện tại. 

5. Thiện mà thường luôn sanh khởi ở trong Thời Bình Nhật ngay trong 
kiếp sống hiện tại giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực 
ở trong kiếp sống quá khứ. 

6. Thiện mà thường luôn sanh khởi ở trong Thời Bình Nhật ngay trong 
kiếp sống hiện tại giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực 
ở trong kiếp sống hiện tại. 

7. Bất Thiện mà thường luôn sanh khởi ở trong Thời Bình Nhật ngay 
trong kiếp sống hiện tại giúp đỡ ủng hộ đối với Bát Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực ở trong kiếp sông quá khứ. 

§. Bất Thiện mà thường luôn sanh khởi ở trong Thời Bình Nhật ngay 
trong kiếp sống hiện tại giúp đỡ ủng hộ đối với Bát Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực ở trong kiếp sống hiện tại. 


1. Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đổi với Thiện Xuất 

Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống quá khứ khi vẫn chưa có được cơ hội để trồ 

sanh quả báo thì cho có cơ hội trổ sanh quả báo, chăng hạn như là: 
Nam nhân K là một Phật Tử, tuy nhiên ở trong kiếp sống hiện tại thì nam 
nhân K phần nhiều lại tạo tác Bất Thiện. Với tác nhân nầy, khi nam nhân K 
có trạng thái đau ốm dẫn đến sẽ cận tử lâm chung, ngặt một nỗi là không có 
sự fruy niệm tốt đẹp, và ở trong điểm tướng (Nha — Trâm Triệu) bất 
tường đang hiện khởi đến với nam nhân K đã làm cho có dáng vẻ trạng thái 
khác thường. Khi người ở cạnh bên nhìn thấy như thế, thì cũng biết được 
rằng nam nhân K này có đã có điềm tướng bắt tường khởi sanh lên rồi; vì thế 
mới có tâm thức bắt an tịnh, và nếu như mệnh chung ngay ở trong thời điểm 
này thì nhất định là sẽ phải đọa vào ở trong Cõi Khổ Thú (Duggafi). Thiện 
Hậu Báo Nghiệp Lực của nam nhần K không có thể sẽ giúp cho nam nhân K 
thoát khỏi Khổ Thú ấy được, cũng chính là do bởi tâm thức bắt an tịnh của 
nam nhân K vậy. Với tác nhân nây, người ở cạnh bên ấy, mới nỗ lực tìm 
cách để sẽ cứu vãn Cảnh Nghiệp Tướng bất tường của nam nhân K đang 
hiện hữu cho chuyển đổi thành Cảnh Nghiệp Tướng an tịnh bằng cách thỉnh 
mời nhà sư đến tụng kinh an lành và thuyết giảng Giáo Pháp cho được lắng 
nghe, năm lẫy hình ảnh tôn thờ Đức Phật cho đề sát cận bên nam nhân K, để 
cho nam nhân K có được tâm thức cung kính lễ bái đến hình ảnh Đức Phật 
ấy, và nỗ lực tìm kiếm kinh sách Pháp Cú đem đến đọc cho được lăng nghe. 
Khi đã giải quyết được việc cứu vãn Cảnh Nghiệp Tướng đối với nam nhân 
K như đã vừa nói đến ở tại đây xong, thì tâm thức của nam nhân K cũng đã 
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chuyển: đổi trở nên an tịnh. Điềm tướng hiện bầy điều bất tường ấy cũng đã 
biến mất đi, và thay vào đó là điềm tướng kiết tường hiện khởi lên. Và thế 
là, khi nam nhân K thọ mạng diệt thì đã có được cơ hội đi tục sinh ở trong 
Cõi Thiện Thú (Swgaf#i) làm thành Nhân Loại hoặc là Chư Thiên. 
Sự việc nầy là cũng do bởi Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử đã giúp đỡ 
ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sông quá khứ, phù hợp 
với ý nghĩa đã có được trình bầy để ở trong Chánh Tạng Pàli N¡ư Thị Ngữ Kinh 
(IHivuffaka) nói rằng: 


Hnasmửm càyd1n samaye Kàlankuriyàtha puggalo 
Saggdrmnh Ipapdqjjeyya Cittaihisa pasàditam. 
Hasinin càyd11 samaye Kàlankiriyatha puggalo 
Niraye upapajJjeyya Cittaihisa padùsitam. 


Chính trong thời gian nây, 
Người ấy bị mạng chung, 
Người ấy sẽ được sanh, 
Lên Thiên Giới Thiện Thú, 
Vì Tâm có thiện ý, 
Tùy theo lấy những gì, 
Tương xứng được lãnh thọ, 
Như vậy được tương xứng, 
Do nhân Tâm thiện ý, 
Chúng sanh đi Thiện Thú. 
Người ấy nếu thọ mạng diệt trong thời điểm ấy, thì nhất định là sẽ phải ải 
tục sinh ở trong Cõi Thiên Giới, là vì tâm thức của người ấy có sự an tịnh. 


Chính trong thời gian nây, 
Người ấy bị mạng chung, 
Sẽ bị sanh Địa Ngục, 
Lên Thiên Giới Thiện Thú, 
Vì Tâm nó ác đóc, 
Tùy theo lấy những gì, 
Tương xứng bị rót xuống, 
Như vậy được tương xứng, 
Do nhân Tâm ác ý, 
Chúng sanh đi Ác Thu. 
Người ấy nếu thọ mạng diệt trong thời điểm áy, thì nhất định là sẽ phải ấi 
tục sinh ở trong Cõi Địa Ngục, là vì tâm thức của người ấy có sự sâu bỉ tu não. 
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2. Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất 

Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống hiện tại, khi vẫn chưa có cơ hội trỗ sanh quả 

báo thì cho có được cơ hội trồ sanh quả báo, chẳng hạn như là: 
Nam nhân K”h là một Phật Tử, là người có Tâm tịnh tín, thường luôn tác 
hành Xả Thí, thọ trì Giới Luật, tạo tác Phước Báu; ngặt một nỗi là không 
từng có sự huấn tập tâm thức ở trong việc tu tập An Chỉ (Samafha) hoặc là 
Minh Sát (Vipassana), và cũng không từng nghiên cứu tu học Tạng Vô Tỷ 
Pháp. Vì thể, khi nam nhân Kh đau ốm dẫn đến sẽ cận tử lâm chung, thì có 
sự sợ hãi và có sự bồn chồn lo lắng ở trong của cải tài sản và con cháu. Khi 
là như vậy thì tâm thức của nam nhân Kh cũng có sự sầu bi ưu não. Điềm 
tướng bất tường hiện khởi lên, và đã làm cho dáng vẻ trạng thái của nam 
nhân KP có sự khác thường đi. Người ở cạnh bên có sự hiểu biết ở trong 
Pháp tác ý khôn khéo. Khi thẩm sát thấy như thế thì biết được rằng nam 
nhân K? đã có điềm tướng bắt tường hiện khởi lên rồi, và nếu như nam nhân 
Kh mệnh chung ở ngay trong thời điểm nây thì nhất định là sẽ phải đọa vào 
ở trong Cõi Khổ Thú (Duggaii). Các Thiện Sự mà nam nhân Kh đã có tạo 
tác ở trong kiếp sông nây đó, sẽ không có khả năng để cứu giúp nam nhân 
Khâ ẫy được. Vì thế, người ở cạnh bên ây, mới nô lực tìm cách để sẽ cứu vấn 
nam nhân Kh cho có được tâm thức tịnh hảo khởi sanh lên bằng cách thực 
hiện cũng cùng một phương cách tương tự với nam nhân K. Khi đã thực 
hiện như vậy rồi, thì tâm thức của nam nhân Kh cũng khởi lên sự an tịnh. 
Điềm tướng bắt tường cũng đã biến mắt đi, và thay vào đó, điềm tướng kiết 
tường lại hiện khởi lên. Và thế là, khi nam nhân Kh thọ mạng diệt thì đã có 
được cơ hội đi tục sinh ở trong Cõối Thiện Thú (Swga#i) làm thành Nhân Loại 
hoặc là Chư Thiên. 

Sự việc nầy là cũng do bởi Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử đã giúp đỡ 

ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống hiện tại. 


3. Bất Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Bắt Thiện 

Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống quá khứ, khi vân chưa có được cơ hội để 

trồ sanh quả báo thì cho có được cơ hội trổ sanh quả báo, chăng hạn như là: 
Nam nhân G là người có tắm lòng phúc hậu, là người thường luôn thực hiện 
việc Xả Thí, thọ trì Giới Luật ở trong kiếp sống hiện tại nầy, ngặt một nỗi 
không từng có sự huấn tập tâm thức ở trong việc tu tập An Chỉ (Samatha) 
hoặc là Minh Sát (Vipassanà), và cũng không từng nghiên cứu tu học Tạng 
Vô Tỷ Pháp. Tiếp đến, khi nam nhân G cận tử lâm chung, thì khởi sanh lên 
sự sợ chết, và có sự bồn chỗn lo lắng ở trong của cải tài sản và con cháu, và 
đã làm cho tâm thức của nam nhân Œ khởi sanh lên Bất Thiện Pháp ở phần 
sầu bi ưu não trong lòng. Ngay trong thời điểm ấy thì điềm tướng bất tường 
đã hiện bầy đến với nam nhân G và đã làm cho nam nhân G có diện mạo, 
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dáng vẻ trạng thái khác thường. Tuy nhiên người ở cạnh bên ấy lại không 
có sự hiểu biết ở trong Phật Pháp, do vậy mà không có bất luận một việc cứu 
vãn nào cả. Và khi nam nhân G thọ mạng diệt thì phải đi tục sinh ở một 
trong các Cối Khổ Thú. Thiện Sự mà nam nhân G đã có tạo tác ở trong 
kiếp sông này lại không có khả năng cứu giúp cho trổ sanh quả báo để nam 
nhân G được đi tục sinh ở trong Cõi Thiện Thú. 

Sự việc này là cũng do bởi Bất Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử đã giúp 

đỡ ủng hộ đỗi với Bát Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực của nam nhân G đã từng có tạo 

tác ở trong các kiếp sông trước cho có được cơ hội đề trổ sanh quả báo. 


4. Bất Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Bắt Thiện 

Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống hiện tại, khi vân chưa có được cơ hội để 

cho trồ sanh quả báo thì cho có được cơ hội trổ sanh quả báo, chẳng hạn như là: 
Nam nhân ÑWg khi vẫn còn ở trong chạn tuôi thanh xuân, đa phần đã có tạo 
tác các điều Bất Thiện xấu ác, có việc sát mạng, thâu đạo, ầm tửu, v.v. Đến 
chạn tuổi cao niên khi đã nhìn thấy tội lỗi ở trong các việc làm xấu ác ấy, thì 
khởi sanh tâm xót xa phiền não, thành thử đã từ bỏ đời sống người thế tục và 
đã gia nhập vào đời sông người xuất gia ở trong Phật Giáo. Tiếp đến, Tỳ 
Khưu ÑWg nây lâm trọng bệnh và trở lại nghĩ tưởng đến khoảng thời gian khi 
còn ở chạn tuôi trẻ ấy, đa phần đã từng có tạo ra tác nghiệt, thì khởi sanh lên 
sự bất an tịnh và có sự sợ hãi ở trong lòng, tất sẽ phải bị đọa vào ở trong Cõi 
Thống Khổ. Khi là như vậy, thì tâm thức của vị Tỳ Khưu LÑg nây cũng có 
sự sâu bi ưu não ở trong lòng, nóng nảy khổ sở, và đến nỗi phải thọ mạng 
diệt. Vị Tỳ Khưu ÑWg này liên đi tục sinh ngay tức khắc ở trong Cõi Địa 
Ngục. 

Sự việc nầy là cũng do bởi Bất Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử đã giúp 

đỡ ủng hộ đối với Bát Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực của vị Tỳ Khưu Ng đã từng có 

tạo tác ở trong các kiếp sống này cho có được cơ hội đề trổ sanh quả báo. 


5. Thiện mà thường luôn sanh khởi ở trong Thời Bình Nhật ngay trong kiếp sống 
hiện tại giúp đỡ ng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống 
quá khứ, khi vẫn chưa có được cơ hội để trồ sanh quả báo thì cho có được cơ hội 
trồ sanh quả báo, chăng hạn như là: 
Nam nhân C là một người Tà Kiến, bất tín Tội - Phúc, có sự nhìn thấy rằng 
việc sát mạng loài Hữu Tình là không có tội nên người sẽ làm điều xấu ác; 
và việc bỏ bát cúng dường cho vị Tỳ Khưu, tụng đọc kinh, v.v. với những 
thể loại nây thì không có phước báu, và sự hiện hữu của tất cả loài Hữu Tình 
ở trong thế gian này, chí đến cả Đức Phật là bậc kiến tạo lên hết tất cả, cũng 
không có phước báu chi cả. Tiếp đến, nam nhân C đã đi làm thành kẻ nô 
dịch ở trong nhà của người có tắm lòng phúc hậu, đã thường luôn tạo tác ra 
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Phước Báu trong việc Xả Thí cho ra, chắng hạn như thường luôn mỗi ngày 
có việc bỏ bát cúng dường, và đi Thính Pháp nghe thuyết giảng trong những 
ngày Bồ Tát Trai Giới, v.v. Và rồi nam nhân C sẽ phải có bốn phận trong 
việc nâu cơm, sắp bầy các lễ vật cho việc bỏ bát cúng dường của vị gia chủ 
làm thành mỗi ngày luôn đến cả ngày Bồ Tát Trai Giới, vả lại phải thường 
luôn tháp tùng đi theo vị gia chủ của mình đến Tự Viện. Việc thực hiện như 
vậy đã làm cho tâm thức của nam nhân C từ bỏ được việc nhìn thấy sai lầm 
tà kiến ấy, và đã khởi sanh lên sự sùng tín ở trong Phật Giáo. Đến khi nam 
nhân € thọ bệnh dẫn đến việc cận tử lâm chung, tâm thức của nam nhân C 
nầy không có sự sầu bi ưu não ở trong bất luận một trường hợp nào cả, là vì 
nam nhân C chỉ có mỗi một thân một mình, không có tài sản của cải chi cả. 
Vì thế mới không có cái chi để sẽ phải bị bồn chỗồn lo lắng. Với tác nhân 
này, chủng loại thô thiển Tham, Sân, S¡ có năng lực dũng mãnh cũng không 
có thể khởi sanh đến với nam nhân € được. Khi nam nhân € thọ mạng diệt 
thì đã được đi tục sinh làm thành Nhân Loại hoặc là Chư Thiên ở tầng bậc 
thượng. Tuy nhiên Thiện Sự có việc nấu cơm bỏ bát, Thính Pháp nghe 
thuyết giảng, v.v. mà nam nhân C đã có được thường luôn thực hiện đó, cho 
dù sẽ không có đủ năng lực cho trổ sanh quả báo đến với nam nhân C để 
được đi tục sinh làm thành Nhân Loại hoặc là Chư Thiên ở tầng bậc thượng 
đi nữa, tuy nhiên cũng làm thành năng lực giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Hậu 
Báo Nghiệp Lực mà nam nhân Œ đã từng có tạo tác để ở trong kiếp sống quá 
khứ cho có cơ hội trổ sanh quả báo để nam nhân C được đi tục sinh làm 
thành Nhân Loại hoặc là Chư Thiên ở tầng bậc thượng. 

Sự việc nầy, là cũng do bởi Thiện mà thường luôn sanh khởi ở trong Thời Bình 

Nhật ngay trong kiếp sống hiện tại giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp 

Lực ở trong kiếp sông quá khứ. 


6. Thiện mà thường luôn sanh khởi ở trong Thời Bình Nhật ngay trong kiếp sống 
hiện tại giúp đỡ ng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống 
hiện tại, khi vẫn chưa có được cơ hội để trồ sanh quả báo thì cho có được cơ hội 
trồ sanh quả báo, chăng hạn như là: 
Nam nhân Ch đã từng được thọ giới xuất gia, đã từng được nghiên cứu học 
hỏi ở trong các câu chuyện về Phật Pháp, và đã từng được tu tập An Chỉ và 
Minh Sát. Tiếp đến, nam nhân Cử đã hoàn tục ra đời, rồi lại phải kết hợp 
với việc mưu sinh, mà việc mưu sinh của nam nhân Cj thuộc thể loại mưu 
sinh có liên quan với điều bất thiện, tức là loại Ngư Nghiệp, làm nghề đánh 
bắt cá. Tuy nhiên nam nhân C? vẫn thường luôn tạo tác ra Phước Báu qua 
việc bỏ bát cũng dường mỗi ngày đến vị Tỳ Khưu và thường luôn quan tâm 
để ý tác hành một cách không gián đoạn, còn các Thiện Sự khác thì nam 
nhân Ch lại không có cơ hội để thực hiện. Khi nam nhân Cb quán sát đến 
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sự tác hành của bản thân mình, thì cũng nhận thức được rằng việc mưu sinh 
mà mình đang thực hiện đây, là thuộc thê loại bất thiện, sẽ không thể nào 
chuyên đổi việc mưu sinh mới được, là vì bản thân không có được kiến thức 
ở các thể loại khác được. Vì thế tự bản thân sẽ phải thiết yếu tìm kiếm 
Thiện Sự đề làm thành chỗ nương nhờ cho chính mình. Nam nhân Ch khi 
đã nghĩ suy như vậy rồi, thì quan tâm đề ý đến việc bỏ bát cúng dường mỗi 
ngày đến vị Tỳ Khưu mà không gián đoạn, kết hợp với cả sự hân hoan duyệt 
ý ở trong việc thực hiện của mình. Đến khi nam nhân Ch sẽ phải cận tử lâm 
chung thì tâm thức của nam nhân C? cũng thường không có khởi sanh lên sự 
sầu bi ưu não ở trong bất luận một trường hợp nào cả. Và thế là khi nam 
nhân Cb thọ mạng diệt thì nam nhân CÐh đã đi tục sinh làm thành Nhân Loại 
hoặc là Chư Thiên ở tầng bậc thượng, với mãnh lực từ nơi 77? Giới Thiện 
Hạnh (Sìlakusala) hoặc Tu Táp Thiện Hạnh (Bhàyanà Kusala) mà nam 
nhân Ch đã từng có kiến tạo ở ngay trong kiếp sống này. 

Trì Giới Thiện Hạnh hoặc Tu Tập Thiện Hạnh của nam nhân Ch đây, 
khi truy niệm nghĩ tưởng đến việc mưu sinh đã là bất thiện, thì cũng có sự 
hiểu biết được rằng sẽ không có cơ hội để trỗ sanh quả báo. Mà trái lại trổ 
sanh quả báo cho nam nhân Cb được đi tục sinh làm thành Nhân Loại hoặc 
là Chư Thiên ở tầng bậc thượng đây, đích thị chính là do bởi nương vào việc 
Thí Thiện mà nam nhân Ch đã thường luôn thực hiện mỗi ngày đến vị Tỳ 
Khưu, làm thành 7huện Nghiệp Lực giúp đỡ ủng hộ cho Trì Giới Thiện Hạnh 
và Tu Táp Thiện Hạnh ngay trong kiếp sống hiện tại cho có được cơ hội để 
trồ sanh quả báo. 


1. Bất Thiện mà thường luôn sanh khởi ở trong Thời Bình Nhật ngay trong kiếp 
sống hiện tại giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong 
kiếp sống quá khứ, khi vẫn chưa có được cơ hội đề trồ sanh quả báo thì cho có 
được cơ hội trồ sanh quả báo, chẳng hạn như là: 
Nam nhân /J kê từ khi còn trẻ thơ cho đến lớn lên thành thanh niên, là người 
có Thiện Tâm, mỗi ngày phụ giúp Mẹ Cha bỏ bát cúng dường đến vị Tỳ 
Khưu, và mỗi ngày cũng cùng với Mẹ Cha đi Thính Pháp nghe thuyết giảng, 
vả lại thường luôn có việc phóng khí Xả Thí, với sở nguyện kỳ vọng là nêu 
như nam nhân Ƒj mệnh chung thì nhất định sẽ không phải bị đọa vào trong 
Cõi Địa Ngục. Tiếp đến, nam nhân ÿJ đã có gia đình, thế rồi việc thực hiện 
các Thiện Sự lại phải từ từ giảm xuống dần, không còn có cơ hội để thực 
hiện giống như trước kia nữa, là vì phải hành nghề để dưỡng nuôi gia đình. 
Tâm thức chỉ có mãi mê miệt mài ở trong việc tìm kiếm bạc vàng, vả lại cứ 
mãi đắm đuối mê say ở trong các lạc thú vui chơi. Chỉ toàn là bất thiện có 
liên quan với tất cả các điều Ác Hạnh (Duccarifa), nam nhân /J nầy cứ mãi 
mê tạo tác như vậy cho đến khi nam nhân J mệnh chung. Và với tác nhân 


29 


nầy, khi nam nhân J thọ mạng diệt, thì liền đi tục sinh ở trong Cõi Địa Ngục, 
là do bởi nương vào Bất Thiện Tâm đã thường luôn sanh khởi ở trong giai 
đoạn sau của cuộc đời này, giúp đỡ ủ ủng hộ đối với Bất Thiện mà nam nhân J 
đã từng có tạo tác ở trong các kiếp sông trước đó nữa, và nay đã có được cơ 
hội để cho trổ sanh quả báo. 


8. Bát Thiện mà thường luôn sanh khởi ở trong Thời Bình Nhật ngay trong kiếp 
sống hiện tại giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong 
kiếp sống hiện tại, khi vẫn chưa có được cơ hội đề trồ sanh quả báo thì cho có 
được cơ hội trồ sanh quả báo, chẳng hạn như là: 
Nam nhân J kế từ khi còn trẻ thơ cho đến lớn lên thành thanh niên, không 
từng có tạo tác Thiện Sự nào cả, và chỉ lo kết bạn mà rủ nhau rong chơi. Đôi 
khi rủ nhau đi uống rượu cũng có, đôi khi thì rủ nhau đi ăn trộm ăn cắp cũng 
có. Thực hiện như vậy mãi cho đến có đủ tuôi thọ để xuất Ø1a, người quản 
lý mới cưỡng bức nam nhân JƑh xuất gia để sẽ từ bỏ thói quen tập khí cũ bất 
thiện ấy, đi. Nam nhân ÿh nầy cũng đồng ý xuất gia, và ở trong khoảng thời 
gian xuất gia ấy, thì vị Tỳ Khưu J cũng chấp tác bốn phận của vị Sa Môn 
một cách tốt đẹp, và rồi chú tâm dồi mài kinh sử về Pháp Học không gián 
đoạn. Khi trải qua một thời gian dài với ước lượng tuổi đạo được ba Hạ Lạp 
(Vassa) thì niềm tịnh tín cũng đã thối giảm, việc chấp tác bốn phận của vị Sa 
Môn cũng giảm sút xuống dần, không còn chú tâm dồi mài kinh sử giống 
như thuở trước kia, ưa thích ra khỏi Tự Viện đi rong chơi, chuyện trò với 
người nầy người nọ trong các câu chuyện vô ích, ưa thích nghe máy thu 
thanh cũng có, đọc báo chí và sách vở theo con đường thế tục cũng có, và 
tìm kiếm thời gian để đi học hỏi kiến thức hiệp thế. Khi chuẩn bị hoàn tục 
về lại nhà thì tâm thức trạo cử phóng dật, hồi hộp không yên, không giống 
như thưở trước kia. VỊ Tỳ Khưu ÿƑ*h có tâm thức cứ mãi miệt mài đi theo con 
đường thế tục như vậy, suốt trọn thời gian ước lượng là 2 — 3 năm, rồi đột 
nhiên dẫn đến việc mạng vong khi mà vẫn chưa kịp được hoàn tục. Khi vị 
Tỳ Khưu /Jh đã mạng vong rồi, thì liền đi tục sinh ở trong Cõi Bàng Sanh 
Địa Giới, đích thị chính là với mãnh lực từ ở nơi Bất Thiện đã sanh khởi ở 
trong những giai đoạn sau nây, đã giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện mà vị 
Tỳ Khưu Jh đã từng có tạo tác trước thời gian xuất gia. 


2l/.. Báo Hộ Nghiệp Lực giúp đỡ ủng hộ Xuất Sinh Nghiệp Lực đang có 


được cơ hội để trổ sanh quả báo thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trô 
sanh quả báo ấy được thành tựu viên mãn ấy, thì có được mười thể loại, đó là: 
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I. Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống quá khứ mà đang có 
được cơ hội để cho trô sanh quả báo. 

2. Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sông hiện tại mà đang có 
được cơ hội để cho trổ sanh quả báo. 

3. Bất Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với 
Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống quá khứ mà đang 
có được cơ hội để cho trổ sanh quả báo. 

4. Bất Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với 
Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống hiện tại mà đang 
có được cơ hội để cho trổ sanh quả báo. 

5. Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Chuyên Khởi giúp đỡ ủng hộ đối với 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống quá khứ mà đang có 
được cơ hội để cho trổ sanh quả báo. 

6. Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Chuyên Khởi giúp đỡ ủng hộ đối với 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống hiện tại mà đang có 
được cơ hội để cho trổ sanh quả báo. 

7. Bất Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Chuyển Khởi giúp đỡ ủng hộ 
đối với Bát Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống quá khứ 
mà đang có được cơ hội để cho trổ sanh quả báo. 

§. Bất Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Chuyên Khởi giúp đỡ ủng hộ 
đối với Bát Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống hiện tại mà 
đang có được cơ hội đề cho trồ sanh quả báo. 

9. Thiện mà sanh khởi ở trong kiếp sống quá khứ giúp đỡ ủng hộ đối với 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống hiện tại mà đang có 
được cơ hội để cho trổ sanh quả báo. 

10. Bất Thiện mà sanh khởi ở trong kiếp sống quá khứ giúp đỡ ủng hộ 
đối với Bát Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống hiện tại mà 
đang có được cơ hội đề cho trổ sanh quả báo. 


1. Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất 
Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống quá khứ mà đang có được cơ hội để cho trồ 
sanh quả báo, thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trổ sanh quả báo ấy 
được thành tựu viên mãn Ấy, chẳng hạn như là: 
Nam nhân K là người có tánh khí tĩnh tịnh, có tâm thức điềm tĩnh, có Tàm 
Quý đối với tội ác, không tạo điều Ác Hạnh, tác hành Thiện Sự chỉ là chút ít 
nhỏ nhoi, không thực hiện điều chi quy mô thạc đại cả, chỉ vì có trú xứ 
không được tốt lắm. Việc huấn tập tâm thức ở trong các câu chuyện về Phật 
Pháp thì cũng không có được cơ hội, là vì chỉ lo miệt mài mãi trong việc 


3l 


mưu sinh. Thế rồi, nam nhân K đã đến lúc phải cận tử lâm chung, thì khởi 
sanh lên tâm thức an tịnh và phần Thiện Nghiệp lại khởi sanh. Vì thế, khi 
nam nhân K mệnh chung rồi, thì đi tục sinh làm thành Nhân Loại hoặc là 
Chư Thiên có trú xứ xinh đẹp. 
Sự việc nầy là cũng do bởi Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng 
hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực mà nam nhân K đã từng có tác hành tích 
lũy ở trong kiếp sống quá khứ mà đang có được cơ hội để cho trổ sanh quả báo, thì 
cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trồ sanh quả báo ẫy được thành tựu viên 
mãn. 


2. Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất 
Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống hiện tại mà đang có được cơ hội để cho trổ 
sanh quả báo, thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trổ sanh quả báo được 
thành tựu viên mãn ấy, chăng hạn như là: 
Nam nhân K? là một người có tắm lòng phúc hậu, thường luôn tác hành 
Thiện Sự, không có tạo tác bất luận một điều Ác Hạnh nào, là vì sợ hãi đối 
với Tội Ác. Đến khi nam nhân KE cận tử lâm chung, thì khởi sanh lên tâm 
thức an tịnh và phần Thiện Nghiệp đã khởi sanh. Thế rồi, khi nam nhân Kh 
đã mệnh chung, thì đi tục sinh làm thành Nhân Loại hoặc là Chư Thiên có 
trú xứ cao thượng. 
Sự việc này là cũng do bởi Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng 
hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực mà nam nhân Kh đã có tác hành tích lũy 
trước khi mệnh chung mà đã có được cơ hội để cho trỗ sanh quả báo rồi, thì cho có 
được năng lực mạnh mẽ trong việc trô sanh quả báo được thành tựu viên mãn. 


3. Bất Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Bắt Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống quá khứ mà đang có được cơ hội để cho 
trồ sanh quả báo, thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trổ sanh quả báo 
được thành tựu viên mãn, chắng hạn như là: 
Nam nhân G có tánh khí bủn xin keo kiệt, không ưa thích trong các câu 
chuyện về Thiện Sự, chỉ lo nỗ lực tìm kiếm bạc vàng mà thôi, tuy nhiên 
không có tạo tác bất luận điều Ác Hạnh nào cả. Đến khi cận tử lâm chung 
thì tâm thức đã bắt an tịnh và phần Bất Thiện Nghiệp khởi sanh. Vì thế, khi 
nam nhân G mệnh chung mới phải đi tục sinh ở trong Cõi Thống Khổ Địa 
Giới và thụ lãnh nhiều sự khốn khô. 
Sự việc nầy là cũng do bởi Bất Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ 
ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực mà nam nhân G đã từng có tạo tác 
tích lũy ở trong kiếp sống quá khứ mà đang có cơ hội cho trô sanh quả báo, cho có 
được năng lực mạnh mẽ trong việc trô sanh quả báo được thành tựu viên mãn. 
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4. Bất Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Bắt Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống hiện tại mà đang có được cơ hội để cho 
trồ sanh quả báo, thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trổ sanh quả báo 
được thành tựu viên mãn, chắng hạn như là: 
Nam nhân éWg phần nhiều là có Tâm Bất Thiện; bất tín Tội —- Phúc, Công 
Đức - Tội Lỗi; chăng tin rằng sau khi mạng vong sẽ còn phải đi tục sinh 
nữa; bất tín Địa Ngục — Thiên Đường. Với tác nhân nây, nam nhân Wg mới 
tạo tác điều chi, đều tùy tiện theo sở thích của mình, và chắng tin một aI. 
Đến khi cận tử lâm chung, thì đã sanh khởi lên tâm thức sâu bi ưu não. Thế 
là, khi nam nhân Wg mệnh chung rồi, mới phải đi tục sinh ở trong Cõi Giới 
Địa Ngục và ở tại nơi đó đã phải thụ lãnh thống khổ hết thời gian lâu dài. 
Sự việc nầy là cũng do bởi Bất Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử đã giúp 
đỡ ủng hộ đối với Bát Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực mà nam nhân Ng đã từng có tạo 
tác ở trong kiếp sông hiện tại đang có được cơ hội để cho trổ sanh quả báo, thì cho 
có được năng lực mạnh mẽ trong việc trô sanh quả báo được thành tựu viên mãn. 


5. Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Chuyển Khởi giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống quá khứ mà đang có được cơ hội để cho 
trồ sanh quả báo, thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trỗ sanh quả báo 
được thành tựu viên mãn, chắng hạn như là: 
D, J, C là những người con của một người có tắm lòng phúc hậu. Mẹ Cha 
đã thường luôn dạy bảo cho họ biết được việc bỏ bát cúng dường, tụng đọc 
kinh, và lễ bái Chư Tăng. Tuy nhiên Ð, J, C đây, có tuổi thọ chỉ vừa tròn đủ 
lên năm tuôi thì đã mạng vong, rồi đã đi tục sinh ở trong Cõi Thiên Giới. 
Sự việc nầy là cũng do bởi Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Chuyên Khởi đã giúp 
đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực mà những người con Ó), ÿ, C đã 
từng có tạo tác ở trong kiếp sống quá khứ đang có được cơ hội để cho trổ sanh quả 
báo, thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trô sanh quả báo được thành tựu 
viên mãn. 


6. Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Chuyển Khởi giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống hiện tại mà đang có được cơ hội để cho 
trồ sanh quả báo, thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trổ sanh quả báo 
được thành tựu viên mãn, chẳng hạn như là: 
Nam nhân Ch là con trẻ của một người có tắm lòng phúc hậu. Mẹ Cha có sự 
hiểu biết ở trong Phật Pháp, vì thế mới dạy bảo nam nhân Ch cho có sự hiểu 
biết ở trong các câu chuyện của Phật Giáo, hiểu biết về Tội —- Phúc. Nam 
nhân Ch cũng có niềm tin, và đã thực hành theo lời chỉ dạy của Mẹ Cha một 
cách tốt đẹp, đã thường luôn tinh tấn thực hiện việc Xả Thí, Trì Giới, Tu 
Tập: và chỉ có chút ít Tâm Bất Thiện khởi sanh ở trong đời. Với tác nhân 
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này, khi nam nhân Ch mệnh chung, thì liền đi tục sinh ở trong Cõi Thiên 

Giới, làm vị Thiên Tử ở tầng bậc cao. 
Sự việc nầy, đích thị chính là do bởi Thiện mà nam nhân C? đã thường luôn tạo 
tác, đã giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực của nam nhân Ch mà 
sanh khởi ở trong kiếp sống hiện tại, cho có được năng lực trổ sanh quả báo được 
thành tựu viên mãn. Đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực đã có được cơ hội trỗ 
sanh quả báo, đó là Thiện mà sanh trước trước cũng được, hoặc là Thiện mà sanh 
sau sau cũng được. Nếu như Thiện Nghiệp Lực mà sanh trước trước có được cơ 
hội trổ sanh quả báo rồi, thì Thiện Nghiệp Lực mà sanh sau sau sẽ giúp đỡ ủng hộ 
cho có được khởi sinh năng lực; và nếu như Thiện Nghiệp Lực mà sanh sau sau có 
được cơ hội trổ sanh quả báo rồi, thì Thiện Nghiệp Lực mà sanh trước trước cũng 
giúp đỡ ủng hộ cho có được khởi sinh năng lực. 


7. Bất Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Chuyển Khởi giúp đỡ ủng hộ đối với Bất 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống quá khứ mà đang có được cơ hội 
để cho trồ sanh quả báo, thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trồ sanh 
quả báo được thành tựu viên mãn, chẳng hạn như là: 
Nam nhân /ÿƑ là con trẻ của một người không có được tôn kính Phật Giáo. Và 
kế từ khi còn trẻ thơ cho đến lớn lên thành thanh niên, cũng không từng 
được đón nhận việc huấn tập trong câu chuyện Tội — Phúc, không có việc 
tôn kính lễ phép đối với bậc cao niên trưởng thượng, và chỉ ưa thích vui chơi 
các lạc thú; tuy nhiên sự thực hành của nam nhân JƑ nầy không dẫn đến Ác 
Hạnh. Khi nam nhân J đã mệnh chung rồi, thì phải đi tục sinh ở trong Cõi 
Địa Ngục. 
Sự việc nầy là cũng do bởi Bất Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Chuyển Khởi đã 
giúp đỡ ủng hộ đối với Bát Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực mà nam nhân J đã từng 
tạo tác ở trong kiếp sống quá khứ đang có được cơ hội để cho trổ sanh quả báo, thì 
cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trổ sanh quả báo cho được thành tựu 
viên mãn. 


§. Bát Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Chuyển Khởi giúp đỡ ủng hộ đối với Bất 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống hiện tại mà đang có được cơ hội 
để cho trổ sanh quả báo, thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trổ sanh 
quả báo được thành tựu viên mãn, chăng hạn như là: 
Nam nhân J là một người Tà Kiến, bắt tín Tội — Phúc, thấy rằng việc tạo ra 
Phước Báu thì chăng có chỉ là hữu ích cả, có tạo ra rồi thì cũng hoàn không, 
cúng vái Thần Linh thì thà tốt hơn là đi ăn, thọ trì bát giới thì cũng chẳng có 
lợi ích chi, nhịn ăn cơm nước là việc nhịn vô ích, việc thực hành huấn tập 
tâm thức thì cũng chăng hữu ích gì, mất hết thời gian vả lại khốn khổ thêm 
vô ích, chăng cần phải làm chi cả cũng được thôi. Người đã chết mất rồi thì 
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tất cũng phải tục sinh thành người khác nữa, chó đã chết mắt rồi thì tất cũng 
tái tục thành kiếp chó khác nữa, như vậy v.v. Thế là, nam nhân ÿJh nầy mới 
phần nhiều là chỉ tạo tác ra bao tác nghiỆt. Đến khi nam nhân J đã mệnh 
chung rồi, thì liền đi tục sinh ở trong Cõi Địa Ngục, và phải thụ lãnh cảm thọ 
thống khổ cực kỳ nghiêm trọng. 
Sự việc nầy là cũng do bởi Bất Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Chuyên Khởi đã 
giúp đỡ ủng hộ đối với Bá: Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực mà nam nhân Jh đã 
thường luôn tạo tác ngay ở trong kiếp sống nầy đang có được cơ hội để cho trổ 
sanh quả báo, thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trổ sanh quả báo được 
thành tựu viên mãn. 


9, Thiện mà sanh khởi ở †rong kiếp sống quá khứ giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống hiện tại mà đang có được cơ hội để cho 
trồ sanh quả báo, thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trỗ sanh quả báo 
được thành tựu viên mãn, chắng hạn như là: 
Nam nhân X có lòng tin sắt đá ngán ngẫm ở trong giới người thế tục, là vì 
chỉ có được cơ hội kiến tạo chút ít Thiện Sự hiện hành ở trong lộ trình lại 
quá nhiều Bất Thiện, không có bạc tiền thì cũng khốn khổ vì chăng có chi để 
mà ăn mà sống, mà đã có rồi cũng lại khốn khổ, là vì phải bận lo âu sợ hãi. 
Nam nhân Ñ khi đã nhìn thấy điều tội lỗi khôn khổ như vậy rồi, mới xa lánh 
giỚI người thế tục và đi vào con đường xuất gia ở trong Phật Giáo. Khi đã 
xuất gia xong, thì đã lắng lòng chú tâm trau giỗi tu tập ở trong các điều học 
(Ganthadhùra), và thọ trì Giới Luật một cách nghiêm mật. Khi đã kết thúc 
việc học hỏi nghiên cứu xong, thì tiếp theo là lắng lòng chú tâm chỉ dạy đến 
Chư Tỳ Khưu, Sa DI, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ. Khi đã có tuổi thọ cao niên 
thì lại trau giỗi hành rrì Thiên Minh Sát (Vipassanàdhùra) và thực hiện việc 
hướng dẫn giảng dạy cho tất cả cùng biết với, hành trì như vậy mãi cho đến 
thọ mạng diệt. Khi đã mệnh chung rồi, thì liền đi tục sinh ở trong Cối Thiên 
Giới thành vị Thiên Tử ở tầng bậc cao thượng. Các Thiện Nghiệp Lực cũ 
mà nam nhân đã có kiến tạo ở trong kiếp sống quá khứ làm thành Thiện 
Hậu Báo Nghiệp Lực cũng có được hiện hữu, tuy nhiên Thiện Nghiệp Lực 
mà nam nhân X khởi lên kiến tạo mới ở trong kiếp sống hiện tại nây, thì lại 
có năng lực mãnh liệt hơn; vì thế các Thiện Nghiệp Lực cũ ấy mới không có 
đủ năng lực để sẽ trổ sanh quả báo tái tục được, mới tác hành nhiệm vụ giúp 
đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sông hiện tại 
đang có được cơ hội để cho trổ sanh quả báo, thì cho có được năng lực mạnh 
mẽ trong việc trổ sanh quả báo được thành tựu viên mãn. 
Tất cả các bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tái) cũng tương tự như vậy, là khi thọ 
mạng diệt trong kiếp sống cũ và đi tục sinh trong kiếp sống mới, với các Pháp 
Toàn Thiện (Pàramì — Ba La Mật) mà đã có kiến tạo ở trong các kiếp sông cũ ấy, 
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thì cũng thường giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp 
sống hiện tại đang có được cơ hội để cho trổ sanh quả báo, thì cảng cho có được 
thêm nhiều năng lực; tức là cho được đi tục sinh ở trong dòng tộc cao quý, cho có 
được vị trí cao quý, tương tự như nhau. 


10. Bất Thiện mà sanh khởi ở trong kiếp sống. quá khứ giúp đỡ ủng hộ đối với Bắt 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống hiện tại đang có được cơ hội để 
cho trổ sanh quả báo, thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trồ sanh quả 
báo được thành tựu viên mãn, chắng hạn như là: 
Nam nhân ẤW là người có tâm nham hiểm độc ác một cách thô bỉ, không 
từng làm bắt luận một việc Thiện nào cả, chỉ có làm việc Bất Thiện suốt mà 
thôi, tức là sát mạng loài Hữu Tình cũng có, trộm cắp tài sản cũng có, gian 
lận lừa đảo của người cũng có, v.v. Vì thế, khi nam nhân W mệnh chung, 
Bất Thiện Nghiệp mà mình đã có tạo tác trong kiếp sống nây có được cơ hội 
trổ sanh quả báo, đã làm cho nam nhân Wh: phải đi tục sinh ở trong Cõi Địa 
Ngục. Các Bất Thiện Nghiệp cũ mà nam nhân W đã từng có tạo tác tích 
lũy để ở trong kiếp sống quá khứ cũng đã giúp đỡ ủng hộ cho Bất Thiện 
Nghiệp đang trô sanh quả báo cho có được năng lực thành tựu viên mãn. 
Cũng ví như người mà đã từng có hành vi phạm pháp rất nhiều lần rồi, 
nhưng khi đến lần về sau thì đã bị bắt. Khi tòa án xét xử tội lỗi của kẻ ấy 
thì đã kết hợp lấy hết tất cả các vụ kiện cũ đem nhập vào chung mà xét xử 
cùng, rồi phán quyết tội lỗi của kẻ ấy cho gia bội nặng thêm lên. Điều này 
trình bầy cho thấy răng việc tạo tác các tội lỗi sai lầm tích lũy để ở các thời 
khắc trước, cho dù quả thật là sẽ thoát khỏi việc bị bắt đi nữa, nhưng đến khi 
bất luận thời khắc nào mà người ấy đã bị chụp bắt rồi, thì đích thị chính là sự 
lỗi lầm cũ ấy cũng thường giúp đỡ ủng hộ đối với sự lỗi lầm ở thời khắc về 
sau, cho phải đón nhận tội lỗi gia bội nặng thêm lên, như vây. 


2c. Bảo Hộ Nghiệp Lực giúp đỡ ủng hộ đôi với Danh Sắc nơi là Quả Dị 
Thục của Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được phát triên và tôn tại lâu dài, thì có được 
bây thê loại, đó là: 


I. Thiện mà đã từng tạo tác ở trong các kiếp sống trước, giúp đỡ ủng hộ 
đối với Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

2. Thiện mà đã từng tạo tác ở trong kiếp sống nầy giúp đỡ ủng hộ đối 
với Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

3. Bất Thiện mà đã từng tạo tác ở trong các kiếp sống trước, giúp đỡ ủng 
hộ đối với Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Bát Thiện Xuất Sinh Nghiệp 
lực. 
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4. Bất Thiện mà đã từng tạo tác ở trong kiếp sống này giúp đỡ ủng hộ 
đối với Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Bát Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

5. Thiện mả đã từng tạo tác ở trong các kiếp sống trước, giúp đỡ ủng hộ 
đối với Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Bá Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

6. Thiện mà đã từng tạo tác ở trong kiếp sống nây giúp đỡ ủng hộ đối 
với Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Bá: Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

7. Bất Thiện mà đã từng tạo tác ở trong kiếp sống này giúp đỡ ủng hộ 
đối với Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 


Kế từ điều thứ nhất cho đến điều thứ bốn trình bầy theo phần Cú Giải và 
Căn Nguyên Phụ Chú Giải (Màlapkà). Điều thứ năm cho đến điều thứ bẩy trình 
bẩy theo phần Siêu Lý Giải Minh Phụ Chú Giải (Paramatthadìpanìfkà) và Ngôn 
Ngữ Phụ Chú Giải (Bhàsàfkà). 


1. Thiện mà đã từng có tạo tác ở trong các kiếp sống trước, giúp đỡ ủng hộ 
đối với Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được phát 
triển và cho được tốn tại, chẳng hạn như là kim thân Đức Phật, sắc da phu sắc, âm 
thanh, v.v. cả nội phần ngoại phần, và việc nhìn thấy, việc được nghe, v.v., của bậc 
Chánh Đắng Giác thường có sự thanh lương xinh đẹp đặc thù hơn tất cả Nhân 
Loại, và các loại Cảnh mà đã được tiếp thâu mà phần nhiều đều là Cảnh tịnh hảo. 
Sự việc nầy, đích thị chính là cũng do bởi các Pháp Toàn Thiện (Pàrami — Ba La 
Mật) mà Đức Phật Ngài đã từng kiến tạo ở trong các kiếp sống trước, đã giúp đỡ 
ủng hộ đối với Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được 
tiễn hóa và cho được tôn tại. 


2. Thiện mà đã từng có tạo tác ở trong kiếp sống nây giúp đỡ ủng hộ đổi với 
Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được tiễn hóa và 
cho được tôn tại, chăng hạn như là người có Tâm Thiện, đề cập đến người thường 
hay giúp đỡ đến người lâm cảnh khốn khổ, là người thường luôn giúp đỡ xây dựng 
các công việc ở trong Phật Giáo cho được tiến hóa phồn thịnh lâu dài, và là người 
tự tuân thủ thọ trì thường luôn sống ở trong Đức Hạnh (Sìladhamma - Giới Pháp). 
Với mãnh lực từ ở nơi những thể loại Thiện Sự này, đã làm cho người ấy thường 
luôn có được sự an lạc về thân an lạc về tâm, da dẻ phu sắc thanh tịnh, có được 
danh thơm tiếng tốt, và thường luôn tiếp thâu các Cảnh thiện hảo, tức là được thấy 
Cảnh Sắc tốt, được nghe âm thanh tốt, v.v. luôn cả xa lìa những tật bệnh điều nạn 
tai, có được sức lực khỏe mạnh, và tuổi thọ lâu dài. Khi khởi sanh ốm đau bệnh 
hoạn thì cũng thường gặp thầy lang giỏi, thường có được thuốc thang tốt chữa trị 
cho mau chóng khỏi, thường có người giúp đỡ chăm sóc nuôi dưỡng cho được đón 
nhận sự an vui lạc thiện với đủ mọi thể loại. Tất cả những sự việc nây, đích thị 
chính là cũng do bởi Thiện Nghiệp đã có được tạo tác ở trong kiếp sông quá khứ, 
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đã giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực 
cho được tiên hóa và cho được tôn tại lâu dài. 


3. Bất Thiện mà đã từng có tạo tác ở trong các kiếp sống trước, giúp đỡ ủng 
hộ đối với Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được 
phát triển và cho được tôn tại, chăng hạn như sự sống của tất cả loài Hữu Tình Địa 
Ngục và Ngạ Quỷ quá đỗi thống khổ một cách cùng cực. Tuy nhiên những hạng 
Hữu Tình ấy cũng vẫn mãi tồn tại mạng sống miên trường một cách khác thường; 
và có một vài con chó phải chịu đói chịu khát một cách khốn khổ, khắp cả toàn 
thân lại bị ghẻ lở, đến gần với một ai thì bọn chúng bị đánh đập xua đuổi, và phải 
chịu thụ lãnh cảm thọ thống khổ vô cùng, cho dù đến đỗi như thế đi nữa, tuy nhiên 
bọn chó ấy cũng vẫn có khả năng để duy trì mạng sống của mình kéo dài được rất 
nhiều tháng, rất nhiều năm. Có một vài nhóm người cũng tương tự như vậy, có 
xác thân phải mang căn bệnh mãn tính, ốm đau bệnh hoạn hành hạ vô cùng khốn 
khổ; tuy nhiên vân không thể nào chết một cách dễ dàng được, phải chịu thụ lãnh 
sự thống khổ cùng cực rất là lâu dài. Những thể loại nây cũng do bởi mãnh lực từ 
ở nơi Bát Thiện Bảo Hộ Nghiệp Lực ở trong các kiếp sông trước, đã giúp đỡ ủng 
hộ đối với Danh Sắc mà từ ở nơi Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được phát 
triển và cho được tôn tại lâu dài. 


4. Bát Thiện mà đã từng có tạo tác ở trong kiếp sống nây giúp đỡ ủng hộ 
đối với Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được 
phát triển và cho được tốn tại, chăng hạn như người mắc chứng bệnh ở thân mãn 
tính, tức là bệnh ngoài da, bệnh dây thần kinh, v.v. và có trạng thái đau nhức 
thường xuyên. Những thể loại bệnh nây phát sanh từ ở mãnh lực của Bá: Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực, tuy nhiên người này lại không có việc chú tâm trong vấn đề 
chữa trị xác thần, mà cứ mãi thường xuyên uống rượu và các chất say, vì thế căn 
bệnh đang hiện hữu ấy mới trở nên trầm trọng hơn, đã làm cho phát sanh lên cảm 
thọ thống khổ về thân một cách trầm kha. 

Một trường hợp khác nữa, loài Hữu Tình Bàng Sanh chắng hạn như cọp, 
mèo, thằn lăn, v.v. Những thể loại nầy thường phát sanh lên từ ở nơi Bắt Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực, và những thê loại Hữu Tình nầy cũng có việc hành hạ sát 
hại các loài Hữu Tình khác, làm thành vật thực để ăn, làm cho xác thân của những 
loài Hữu Tình này được phát triển to lớn lên và tồn tại cho đến trọn đời. 

Sự việc này, đích thị chính là cũng do bởi Bất Thiện mà sanh khởi ở trong 
kiếp sống này, đã giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Bát Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được phát triển và cho được tôn tại lâu dài. 


5. Thiện mà đã từng có tạo tác ở trong các kiếp sống trước, giúp đỡ ủng hộ 
đổi với Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Bát Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được 
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phát triển và cho được tôn tại, chẳng hạn như có một vài con chó được chủ nhân 
nuôi nắng hết mực thương yêu, đã được đón nhận sự an vui ở trong chỗ ở việc ăn 
một cách tốt đẹp. Trong sự việc mà con chó đã được đón nhận sự an vui ở những 
thể loại như vậy, đích thị chính là cũng do bởi mãnh lực từ ở nơi Thiện Nghiệp 
Lực mà con chó ấy đã từng có tạo tác ở trong các kiếp sông trước, đã giúp đỡ ủng 
hộ đối với Sắc Pháp, tức là xác thân của con chó ấy, và Danh Pháp, tức là Tin 
Hữu Phần (Bhavangacifa) khởi sanh lên từ ở nơi Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực 
cho được phát triển và cho được tồn tại lâu dài. 


6. Thiện mà đã từng có tạo tác ở trong kiếp sống nấy giúp đỡ ủng hộ đối với 
Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Bắt Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được phát triển 
và cho được tổn tại, chăng hạn như có một vài con chó có sự tinh khôn dạy bảo dễ 
dàng, đã biết bầy tỏ việc lễ kính đối với chủ nhân và người khác, có việc ngồi 
xuông và đưa tay lên vái lạy, v.v. đã làm cho chủ nhân và người khác được nhìn 
thấy đã phát sanh lên lòng xót thương và đem lòng thương yêu, và nuôi dưỡng cho 
được đón nhận sự an vui thích thú, được cho ăn các loại vật thực tốt đẹp, và đã 
được đón nhận sự nâng niu, âu yếm một cách đặc biệt. Hoặc là chim vẹt, chim 
khướu đã được chủ nhân dạy cho biết nói, cho biết tụng kinh, cho biết nói lời chào 
hỏi vấn an, đã làm cho người được nghe phát sanh lên sự thương yêu lân ái, và đã 
đem vật thực đến cho được ăn no nê, cùng với việc được đón nhận sự an vui thích 
thú. Những thể loại nầy cũng do bởi mãnh lực từ ở nơi Thiện Nghiệp Lực mà chó 
và chim ây, đã từng có tạo tác ở trong kiếp sống nây, đích thị chính là việc bầy tỏ 
sự lễ kính, v.v., đã giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Bắt Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực của chó và chim ấy, cho được phát triển và cho được tồn tại 
lâu dài. 

Tất cả các nhóm Ngạ Quỷ mà đã có được đón nhận phần Phước Báu từ ở nơi 
thân băng quyền thuộc, và tự ở bản thân mình cũng đã có được Tày Hỷ Công Đức 
(Anumodanà) ở trong phần Thiện Công Đức ẫy. Với mãnh lực từ ở nơi việc Hồi 
Hướng Thiện Phước Báu hoặc là Hoan Hỷ Thọ Lãnh Thiện Phước Báu 
(Patffùnumnodanà) mà tất cả các nhóm Ngạ Quỷ đã có thực hiện theo đó, thì thường 
làm cho có được đón nhận sự an vui, và đã cho được thoát khỏi các sự hành hạ 
thống khổ. Có được như vậy, đích thị chính là cũng do bởi mãnh lực từ ở nơi 
Thiện Nghiệp Lực mà mình đã có tạo tác ra, đã giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc 
mà sanh từ ở nơi Bát Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực của tất cả các nhóm Ngạ Quỷ 
ẫy, cho được phát triển và cho được tôn tại lâu dài. 


1. Bất Thiện mà đã từng tạo tác ở trong kiếp sống nây giúp đỡ ủng hộ đổi 
với Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được phát triển 
và cho được tôn tại, chăng hạn như người có việc mưu sinh bằng nghề đánh cá, 
bán buôn vũ khí, bán rượu và chất say, rồi phát sanh lên sự giàu có, có sự an vui 
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thoải mái trong việc ăn uống, việc tiêu xài, việc dưỡng nuôi duyệt ý lạc thú, bởi do 
nương vảo những thê loại mưu sinh nầy. Hoặc là đất nước có sự phát triển phôn 
thịnh và có quyên lực, do bởi nương vào các quân bị. Việc làm nghề đánh cá, việc 
bán buôn vũ khí, việc buôn bán chất say, việc tạo ra các loại vũ khí đây, tất cả đều 
là Bất Thiện hết cả thây, tuy nhiên những thể loại Bất Thiện này làm thành phương 
dụng giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Thiện Xuất Sinh Nghiệp 
Lực cho được phát triển và cho được tồn tại. 

Phân loại của Bảo Hộ Nghiệp Lực ở trong điều thứ bầy này, thì hiện hành 
không xác định, chỉ có ở trong giai đoạn của /hời kỳ biến động bất thường 
(Kàlavipafi), và không có ở trong thời kỳ thành tựu an lạc (Kàlasampaffi) được. 


3. Chướng Ngại Nghiệp Lực (Upapllakakamưna): Nghiệp Lực thường xâm 
nhiễu, và cản trở bức hại các Nghiệp Lực khác. 

Có câu Chú Giải trình bầy nói rằng: “Kamunarfaram và kamumnanibbatta 
khandhasantànam và upapìjetti = Upapìlakam”- “Bát luận Nghiệp nào thường 
bức hại các Nghiệp Lực khác, và việc nổi tiếp sanh khởi của Ngũ Uẩn từ nơi các 
Nghiệp Lực khác, như thế Nghiệp Lực ấy gọi là Chướng Ngại Nghiệp Lực. ” 

Tức là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, § Đại Thiện Nghiệp Lực. Có ý nghĩa là 
Chướng Ngại Nghiệp Lực này, là loại Nghiệp Lực bức hại các Xuất Sinh Nghiệp 
Lực khác, kết hợp lại thì có hai thể loại, đó là: 


(1) có thực tính đối nghịch lại với mình (Kamunartara upapllaka), 
(2) bức hại Danh Sắc mà sanh từ ở nơi các Xuất Sinh Nghiệp Lực ây 
(Kanunamibbaftakhandhasantàna upapìlaka). 


(Chú thích: “Upapìlakakamma”— Chướng Ngạt Nghiệp Lực còn được gọi 
là Ngăn Trở Nghiệp Lực, Nghịch Chiêu Nghiệp Lực. Thường được gọi là Bồ Đồng 
Nghiệp Lực, có chiều hướng làm giảm suy năng lực, ngăn chận, và làm chậm trể 
cho việc trổ sanh quả báo của Xuất Sinh Nghiệp Lực. Ví dụ như một người đã 
được sanh ra với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực, nhưng lại ốm đau bệnh hoạn, v.v. 
không thê nào trọn hưởng những quả báo an lạc của việc tác hành Thiện Nghiệp ở 
trong kiếp sống quá khứ. Trái lại, trường hợp một loài Hữu Tình Bàng Sanh đã 
được sanh ra với Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực, nhưng lại có thê thụ hưởng một 
kiếp sống an lạc thoải mái, tiện nghi như được chủ nhân tâng tiu, thương yêu, cho 
các vật thực ngon tốt thích hợp, v.v. là cũng do bởi hệ quả của Thiện Chướng Ngại 
Nghiệp Lực đã cản ngăn, và không để cho Bát Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trồ 
sanh quả báo.) 


Chướng Ngại Nghiệp Lực mà bức hại các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác, và có 
thực tính đôi nghịch lại với mình, thì có hai thê loại đường hướng bức hại, đó là: 


40 


(1) Bức hại cho có được cơ hội đề trổ sanh quả báo, 

(2) Bức hại Xuất Sinh Nghiệp Lực mà đã có được cơ hội đề trổ sanh quả báo 
xong rồi, thì cho có năng lực làm suy giảm xuống, không cho quả trổ sanh đạt mức 
tôi đa. 

Vì thế, việc bức hại của Chướng Ngại Nghiệp Lực nầy có ba thê loại, đó là: 

(1) Chướng Ngại Nghiệp Lực mà bức hại các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác 

không cho có được cơ hội đề tr sanh quả báo, 

(2) Chướng Ngại Nghiệp Lực mà bức hại các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác 

mà đã có được cơ hội để trổ sanh quả báo thì cho có năng lực làm suy giảm 
xuống, 

(3) Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại Danh Sắc mà sanh từ ở nơi các Xuất 

Sinh Nghiệp Lực. 


(L) Chướng Ngạt Nghiệp Lực mà bức hạt các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác 
không cho có được cơ hội đề trồ sanh quả báo, thì có được hai phân loại, đó là: 


a/. Thiện tạo tác ở trong kiếp sống này, đã bức hại Bát Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực không có được cơ hội để trổ sanh quả báo, 

b/. Bất Thiện tạo tác ở trong kiếp sống nây, đã bức hại Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực không cho có được cơ hội để trổ sanh quả báo. 


Chướng Ngại Nghiệp Lực này, đích thị chính là Bảo Hộ Nghiệp Lực đó vậy. 
tức là trong sát na đang tác hành nhiệm vụ giúp đỡ ủng hộ các Nghiệp Lực khác, 
và trong cùng một thời điểm với lúc ấy thì cũng đã tác hành nhiệm vụ bức hại luôn 
cùng. Vì thế, việc nêu lên thí dụ dẫn chứng của Thiện Chướng Ngại Nghiệp Lực 
trong điều thứ nhất rằng “Thiện tạo tác ở trong kiếp sống nây, đã bức hại Bắt 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực không cho có được cơ hội để trổ sanh quả báo “ đó, 
thì cũng được hiện hành trong cùng một phương thức với việc nêu lên thí dụ lấn 
chứng của Thiện Bảo Hộ Nghiệp Lực ở trong điều thứ nhất rằng “Thiện mà sanh 
khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp 
sống quá khứ mà vẫn chưa có được cơ hội để cho trồ sanh quả báo thì cho có được 
cơ hội trổ sanh quả báo ” đó vậy. 

Trong điều thứ hai nói rằng “Bát Thiện tạo tác ở trong kiếp sống nây, đã 
bức hại Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực không cho có được cơ hội để trồ sanh quả 
báo ” đó, thì đã có được nêu lên thí dụ dẫn chứng cũng hiện hành trong cùng một 
phương thức với Bát Thiện Bảo Hộ Nghiệp Lực ở trong điều thứ ba rằng “Bất 
Thiện mà sanh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ Bất Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực ở trong kiếp sống quá khứ mà vẫn chưa có được cơ hội đề cho trổ 
sanh quả báo thì cho có được cơ hội trổ sanh quả báo ” đó vậy. 
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(2) Chướng Ngạt Nghiệp Lực mà bức hạt các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác 
mà đã có được cơ hội đê cho trô sanh quả báo thì cho có năng lực làm suy giảm 
xuống, thì có được hai phân loại, đó là: 


a/. Thiện tạo tác ở trong kiếp sống nầy, đã bức hại Bát Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực mà đã có được cơ hội để trỗ sanh quả báo thì cho có năng lực 
làm suy giảm xuống. 
b/. Bắt Thiện tạo tác ở trong kiếp sống nầy, đã bức hại Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực mà đã có được cơ hội để trồ sanh quả báo thì cho có năng lực 
làm suy giảm xuống. 


+ Nêu lên thí dụ dẫn chứng với điều thứ nhất, thì chắng hạn như Đức Vua 
AJafasaffu là người đã tạo tác ra Vô Gián Nghiệp Lực (Ananfarikakamna) tức là 
Sát Phụ Nghiệp Lực (PWughàtakamưna) một cách nghiêm trọng. Với Nghiệp Lực 
nầy sẽ phải thụ lãnh quả báo đọa vào Vô Giản Đại Địa Ngục (Avìcinahànaraka). 
Tuy nhiên Đức Vua Aj7äfasafftu đã có kiến tạo rất nhiều Thiện Nghiệp Lực, đó là 
người đã bảo trợ hộ trì Phật Giáo, chắng hạn như trong việc /rùng thuyết Tam Tạng 
kinh điền (Sangàyanàya), thì Đức Vua Ajàfasafu là một vị bảo trợ tích cực; và 
trong tất cả các hạng Phàm Phu, thì Đức Vua Ajk/asaffu là người sùng tín tôn kính 
cùng tột đến với Đức Chánh Đăng Giác. Bởi do thế, chính do mãnh lực của các 
Thiện Nghiệp Lực mới giúp đỡ cho Đức Vua AÁ7ðfasaffu không phải bị đọa vào ở 
trong Vô Gián Đại Địa Ngục, đó là một hầm Địa Ngục to lớn, mà chỉ phải bị đọa 
vào Ở rong Hỏa Khanh Du Tăng Địa Ngục (Lohakurnbhì Ussadanaraka), đó là 
một hầm Địa Ngục nhỏ, thuộc thành phần phụ gia của Vô Giản Đại Địa Ngục. 

+ Nêu lên thí dụ dẫn chứng với điều thứ hai, thì chăng hạn như việc tạo tác 
Thiện Nghiệp Lực mà xen kẽ với Bất Thiện Nghiệp Lực, tức là trong sát na đang 
có sự hân hoan phân khởi vui mừng và nhìn thấy sự hữu ích ở trong việc tạo tác 
Thiện Nghiệp Lực, tuy nhiên khi đã tạo xong rôi thì khởi sanh lên Bất Thiện có 
liên quan với sự bất toại nguyện cũng có, hồi tiếc tiền bạc cũng có. Những thể loại 
nầyđã làm cho quả báo của Thiện Nghiệp Lực â ấy có năng lực bị suy giảm xuống. 
Chính vì thế, một khi người nầy mệnh chung đi, thì thay vì sẽ được đi tục sinh làm 
thành Người Tam Nhân (Ttheftkapuggala), trái lại chỉ thành Người Nhị Nhân 
(Dvihetukapuggala). Sự việc này đích thị chính là cũng do bởi mãnh lực từ ở nơi 
Bất Thiện Nghiệp Lực sanh khởi đã xâm nhiễu và bức hại Thiện Nghiệp Lực làm 
cho có năng lực bị suy giảm xuống. 

Lại nữa, có một vài hạng người khi đã sanh thành Nhân Loại, tuy nhiên đến 
khi được ra khỏi từ ở nơi bụng người Mẹ rồi, thì lại hiện bầy là người mù mắt, tai 
điếc, mũi hồng, v.v. Tuy nhiên sự ra đời của những hạng người nây cũng do bởi 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực mà đã làm cho người ấy đã được sanh làm thành 
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Nhân Loại, lại bị Bắt Thiện Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại đã làm cho có năng 
lực bị suy giảm xuống. Chính vì thế, gặp đến thời lúc thích hợp thì mắt, tai, mũi 
v.v. đáng lý sẽ được hiện bây thì trái lại không thể hiện bẩy lên được, lại trở thành 
người mù mắt, tai điếc, v.v. ngay khi vừa mới ra đời. 


(3) Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại Danh Sắc mà sanh từ ở nơi các Xuất 
Sinh Nghiệp Lực, thì có được hai phân loại, đó là: 


a/. Bất Thiện Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại Danh Sắc mà sanh từ ở nơi 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 
b/. Thiện Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Bất 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 


+ Nêu lên thí dụ dẫn chứng với điều thứ nhất, thì chăng hạn như người mà 
được sanh ra có một cơ thể khỏe mạnh, thành người răn chắc mạnh mẽ, không có 
ốm đau bệnh tật. Tuy nhiên khi trở về sau thì phát sanh thành ốm đau bệnh tật, 
chẳng hạn như bệnh ngoài da, bệnh bại liệt, làm cho việc đi lại không được; hoặc 
tâm trí rỗi loạn bắt an, tính khí thất thường, trở thành người có tâm thần bắt định; 
hoặc nếu như không có ốm đau bệnh tật đến bức hại thì cũng phát sanh lên sự diễn 
tiến ở trong vấn đề tài sản của cải, danh vị, người ăn kẻ ở tùy tùng, phải bị đón 
nhận các sự mất mát tôn hại. Việc mưu sinh cũng không được phát triên, chỉ có lỗ 
vốn khánh tận, làm cho phát sanh sự khó khăn khổ sở, tâm trí đều toàn là Quả Dị 
Thục Bắt Thiện hết cả thấy. Những thể loại nầy cũng do bởi mãnh lực từ ở nơi 
Bắt Thiện Chướng Ngại Nghiệp Lực mà mình đã từng có tạo tác ở trong các kiếp 
sống trước đó, hoặc kiếp sống nầy xâm nhiễu bức hại Danh Sắc mà sanh từ ở nơi 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

+ Nêu lên thí dụ dẫn chứng với điều thứ hai, thì chẳng hạn như người mà 
sanh ra thành người nghèo khổ, hoặc người ốm đau bệnh hoạn, có sự khổ sở vắt vả, 
đã là thành quả trổ sanh từ ở nơi Bát Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. Tuy nhiên 
người ấy lại thường luôn nỗ lực tinh cần tác hành Thiện Sự, thọ trì Giới Luật, vừa 
theo thích hợp đối với khả năng của mình. Tiếp đến về sau Các SỰ khổ sở vất vả, 
với những thê loại như thế cũng tan biến đi, việc tìm kiếm miếng ăn nước uống 
cũng khởi sinh lên dễ dàng. Việc ố ốm đau bệnh hoạn đã từng có thì cũng gặp được 
thuốc tốt để chữa trị, và đã dẫn đến sự an vui thoải mái. Sự việc nầy cũng do bởi 
mãnh lực từ ở nơi Thiện Chướng Ngại Nghiệp Lực mà đã từng có được kiến tạo 
khởi sinh lên, xâm nhiễu bức hại Danh Sắc mà sanh từ ở nơi Bát Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực, đề cập đến sự vất vả về Thân, vất vả về Tâm cho được diệt mắt đi. 


4. Đoạn Diệt Nghiệp Lực (Upaghàtakakanuna): Nghiệp Lực thường thâm 
nhập vào tuyệt giao các Nghiệp Lực khác, hoặc cắt đứt Quả báo (Phaïa) của các 
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Nghiệp Lực khác. Có câu Chú Giải trình bầy nói rằng: “K@mmuarfaram và 
kamma nibbattakhandhasantànam và upaghàtefti = Upaghàtakam°- “Bắt luận 
Nghiệp Lực nào thường thâm nhập vào tuyệt giao các Nghiệp Lực khác, và việc 
nói tiếp sanh khởi của Ngũ Uẩn từ ở nơi các Nghiệp Lực khác, như thế Nghiệp Lực 
ấy gọi là Đoạn Diệt Nghiệp Lực. ” 

Tức là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, 21 Thiện Nghiệp Lực. Có ý nghĩa là Đoạn 
Diệt Nghiệp Lực này là loại Nghiệp Lực cắt đứt, tuyệt giao các Nghiệp Lực khác, 
và tiêu diệt một cách tuyệt đối Quả Dị Thục của các Nghiệp Lực ấy. Và có thực 
tính khác biệt với Cướng Ngại Nghiệp Lực, tức là Chướng Ngại Nghiệp Lực ấy, là 
loại Nghiệp Lực chỉ có bức hại các Nghiệp Lực khác, và Quả DỊ Thục mà bao gồm 
các bộ phận cơ thê (Vaffhu - Thần Kinh) làm cho không được sanh khỏi, hoặc là 
không cho phát triển lên, và chăng phải là Nghiệp Chủng mà làm cho sát tiệt, hoặc 
tiêu diệt. Còn Đoạn Diệt Nghiệp Lực nây là Nghiệp Chúng tiêu diệt một cách 
tuyệt đối, tức là nếu như tuyệt giao với Nghiệp Lực ây rôi, thì Nghiệp Lực â Ấy, hoàn 
toàn không có khả năng để làm cho trổ sanh quả báo lên được. Nếu như cắt đứt 
Quả Dị Thục của Nghiệp Lực ấy rồi, thì có nghĩa là cơ thể hoặc bất luận một bộ 
phận nào của người ây thường phải bị hư hoại cho đến suốt cả cuộc đời, hoặc 
không là như thế, thì Nghiệp Lực ấy cũng phải hủy diệt lấy mạng sống của người 
ây đi. 

(Chú thích: “Upaghàtaqkakamma”- Tiêu Diệt Nghiệp Lực hoặc Nghịch 
Duyên Nghiệp Lực. Theo định luật Nghiệp Báo, thì tiềm năng của Xuất Sinh 
Nghiệp Lực có thể bị tiêu diệt do bởi một năng lực nghịch chiều dũng mãnh hơn, 
đã được tạo tác ở trong các kiếp sống quá khứ, tìm lấy cơ hội để phát sanh lên và 
có thể bộc phát một cách bất ngờ. Có thể ví Nghiệp Lực này - như một năng lực đối 
nghịch cản ngăn một mũi tên đang bay, đã làm cho mũi tên ấy phải bị dừng lại và 
phải bị rơi xuống đất. Nghiệp Lực này được gọi là Đoạn Diệt Nghiệp Lực, hoặc là 
Tiêu Diệt Nghiệp Lực, có hiệu lực dũng mãnh hơn loại Nghiệp Lực trước, Chướng 
Ngại Nghiệp Lực, vì không những cản trở, bức hại mà còn tiêu diệt toàn thể năng 
lực của Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

Nghiệp Lực nầy cũng không có tánh cách Thiện hay là Bất Thiện. 

Trường hợp của Tỳ Khưu Deyadøffa là người âm mưu sát hại Đức Phật và 
chia rẽ Hội Chúng Tăng Đoàn, là một ví dụ dẫn chứng bao gồm cả bốn thê loại 
Nghiệp Lực kế trên. Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực ở trong các kiếp sống quá khứ 
của Tỳ Khưu Deyadaffa đã đưa ông ta được tục sinh vào dòng Hoàng Tộc. Bảo 
Hộ Nghiệp Lực đã giúp đỡ ủng hộ cho ông ta được tiếp tục sống cuộc đời Vương 
giả trong đền đài cung điện. Chướng Ngại Nghiệp Lực đã trỗ sanh quả báo khi 
ông ta phải chịu nhục nhã vì đã bị trục xuất ra khỏi Giáo Hội Tăng Đoàn. Và cuối 
cùng là Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã chẫm dứt kiếp sông của vị Tỳ Khưu Deyadaffa 
một cách vô cùng bị đát thảm hại.) 
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Việc tiêu diệt của Đoạn Diệt Nghiệp Lực có hai thể loại, đó là: 


1. Tiêu diệt các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác, để hoàn toàn không cho có 
được cơ hội đề mà trồ sanh quả báo (Kamưnantara upaghàtaka). 

2. Tiêu diệt Danh Sắc mà sanh từ ở nơi các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác đề 
cho hoại diệt đi (Kamunanibbattakhandhasantàna upaghàtaka). 


l1. Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác, đề hoàn 
toàn không cho có được cơ hội đề mà trô sanh quả báo, thì có được ba phân loại, 
đó là: 


d/.. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 
bự. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 
c/.. Bát Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Thiện Xuát Sinh Nghiệp Lực. 


d/.. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Bắt Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực 
để hoàn toàn không cho có được cơ hội để mà trổ sanh quả báo đó, thì chẳng hạn 
như Ngài Trưởng Lão Aägulimàïa, trước khi Ngài chứng đắc Quả vị Vô Sinh 
Alahán ấy, thì đã từng là kẻ cướp sát nhân và đã sát hại biết bao nhiêu người. Việc 
tạo tác của Ngài Trưởng Lão Anguhimàla nhất định hằng là phải bị thụ lãnh quả 
báo đọa vào Cõi Giới Địa Ngục, tuy nhiên tiếp đến Ngài Trưởng Lão Aigulimàla 
đã được diện kiến với Đức Chánh Đăng Giác, đã bị Đức Chánh Đăng Giác thi dĩ 
khốc hình cho đến nỗi đã được nhận thức và đã tự mình thay đôi chính kiến, và đã 
xuất gia thành vị Tỳ Khưu ở trong Phật Giáo, đã được tiến hóa Minh Sát Nghiệp 
Xứ (Vipassanàkamunaffhàna) và đã chứng đắc Quả vị Vô Sinh. Đích thị cũng do 
mãnh lực từ ở nơi Thiện Đạo Thất Lai mà Ngài Trưởng Lão Añgulimàla đã có 
được ở trong giai đoạn đầu, làm thành Tiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực đề cắt đứt 
được mối quan hệ Bát Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực của Ngài Trưởng Lão 
Angulimàla đã có tạo tác ở trong kiếp sống nây, luôn cả đã từng có tạo tác để ở 
trong các kiếp sống trước, để hoàn toàn không cho có được cơ hội để mà trổ sanh 
quả báo. 

b/. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực để 
hoàn toàn không cho có được cơ hội để mà trổ sanh quả báo đó, thì chẳng hạn như 
người đã từng có được kiến tạo Tiện Dục Giới (Kàmàyacarakusala) và Thiện 
Đáo Đại (Mahaggatfakusala) xong tồi, tiếp đến đã được tiễn hóa Thiên Minh Sát 
cho đến được chứng đắc Quả vị Vô Sinh. Như thế, Thiện Dục Giới đã không có 
khả năng để mà trổ sanh quả báo đến người ấy để cho đi tục sinh làm thành Nhân 
Loại, hoặc Chư Thiên được. Thiện Đáo Đại cũng không khả năng để mà trổ sanh 
quả báo đến người ẫy để cho đi tục sinh làm thành Phạm Thiên được. Tất cả sự 
việc nầy đích thị cũng do mãnh lực từ ở nơi Đạo Vô Sïnh làm thành Thiện Đoạn 
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Diệt Nghiệp Lực đã tiêu diệt các Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực khác, để hoàn toàn 
không cho có được cơ hội đề mà trồ sanh quả báo. 

Hoặc người đã tu tập Thiền Định và đã đạt đến tầng Ngũ Thiền Hữu Sắc 
Giới. Khi người ấy đã mệnh chung, thì đã được đi tục sinh làm thành vị Phạm 
Thiên ở tầng Trời Tứ Thiền Sắc Giới. Đối với Thiện Sơ Thiền thì không có khả 
năng cho trổ sanh quả báo để cho đi tục sinh làm thành vị Phạm Thiên ở tầng Trời 
Sơ Thiền Hữu Sắc Giới được. Thiện Nhị Thiền và Thiện Tam Thiền cũng không 
có khả năng cho trổ sanh quả báo để cho đi tục sinh làm thành vị Phạm Thiên ở 
tầng Trời Nhị Thiền Hữu Sắc Giới được. Thiện Tứ Thiền cũng không có khả năng 
cho trổ sanh quả báo đề cho đi tục sinh làm thành vị Phạm Thiên ở tầng Trời Tam 
Thiền Hữu Sắc Giới được. Tất cả sự việc nầy đích thị cũng do mãnh lực từ ở nơi 
Thiện Ngũ Thiền, làm thành Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã tiêu diệt Đáo Đại 
Thiện Nghiệp Lực ở các tầng bậc thấp hơn, không cho có được cơ hội để mà trổ 
sanh quả báo. 

Hoặc là người nào đã tiễn tu An Chỉ Tu Tập (Samathabhàvanà) và đã đạt 
đến tầng Thiền Vô Sắc Giới. Khi đã mệnh chung, thì đã được đi tục sinh làm 
thành vị Phạm Thiên Vô Sắc Giới. Đối với tất cả Thiện Hữu Sắc Giới không có 
khả năng cho trỗ sanh quả báo để cho đi tục sinh làm thành vị Phạm Thiên Hữu 
Sắc Giới được. Tất cả sự việc nầy cũng do từ ở nơi Thiện Vô Sắc Giới làm thành 
Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã tiêu diệt Hữu Sắc Giới Nghiệp Lực không cho có 
cơ hội để mà trô sanh quả báo. Cũng tương tự như vậy, ở trong các tầng Thiền Vô 
Sắc Giới với nhau cũng tuần tự đi theo thứ tự, tức là Thiền Vô Sắc Giới ở tầng cao 
hơn thường là tiêu diệt Thiền Vô Sắc Giới ở tầng thấp hơn, chắng hạn như Thiền 
Thức Vô Biên Xứ thường tiêu diệt Thiền Không Vô Biên Xứ không cho có được 
cơ hội để mà trô sanh quả báo, v.v. Ở trong điều này, lập ý lấy người mà đã đạt ở 
tầng Thiền bậc CaO ấy, khi đến sát na cận tử thì đã không còn Tham Ái (Nikkamii 
Tanhà) đối với tầng Thiền ở bậc thấp hơn hoặc Cõi Địa Giới ở bậc thấp hơn, vì lẽ 
thường ở người khi đến sát na cận tử ấy, cho dù đã chứng đạt được Thiền Định ở 
tầng bậc cao đi nữa, tuy nhiên nếu như vẫn còn Tham Ái (Nikkanfi Taphà) tức là 
có sự duyệt ý ở trong Cõi Địa Giới hoặc ở tầng Thiền bậc thấp hơn như vây, thì 
tầng Thiền Định ở bậc cao mà mình đã có được thì thường bị hư hoại đi. 

œ_ Bất Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực 
để hoàn toàn không cho có được cơ hội để mà trổ sanh quả báo đó, thì chẳng hạn 
như bất luận một người nào mà đã thường luôn tiến tu An Chỉ Nghiệp Xứ 
(Samathakammnafthàna) mãi cho đến chứng đắc được Thiền Định. Tiếp đến, 
người ấy đã tạo tác Bất Thiện Nghiệp Lực ở phần Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp 
Lực (Pañcànantariyakammma) và Bất Thiện Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực nầy 
thường làm thành Bát Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Đáo Đại Thiện Xuất 
Sinh Nghiệp Lực không cho có được cơ hội để mà trổ sanh quả báo, và để cho 
người ấy được đi tục sinh ở trong Cõi Trời Phạm Thiên Giới, chẳng hạn như Tỳ 
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Khưu Deyadaffa là người đã được chứng đắc Thắng Trí Thiên (Jhànaabhiññà). 
Tiếp đến, Ty Khưu Deyadafa đã làm chích huyết thân Phật (Lohifuppàdaka) và 
đã Chia Rẽ Tăng Đoàn (Sanghabhecdaka), đó là điều đã được liệt kê vào thành Vô 
Gián Nghiệp Lực. Và như thế, chính Vô Gián Nghiệp Lực nầy mới làm thành Bất 
Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã tiêu diệt Đáo Đại Thiện Nghiệp Lực của Tỳ Khưu 
Devadaffa không cho có được cơ hội để đi tục sinh ở trong Cối Trời Phạm Thiên 
Giới, mà trái lại phải bị tục sinh vào ở trong Cõi Giới Địa Ngục. 


2. Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Danh Sắc mà sanh từ ở nơi các Xuất 
Sinh Nghiệp Lực khác đề cho hoại diệt đi, thì có được bôn phân loại, đó là: 


2.1. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục 
Bắt Thiện. 

2.2. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục 
Thiện. 

2.3. Bất Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Danh Sắc ở phần Quả Dị 
Thục Thiện. 

2.4. Bắt Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Danh Sắc ở phần Quả Dị 
Thục Bắt Thiện. 


2.1. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục 
Bất Thiện, thì chắng hạn như người đã mệnh chung rồi, mà phải đi tục sinh làm 
thành Hữu Tình Địa Ngục ở trong Cõi Địa Ngục. Xác thân và sự hiện hành như có 
việc nhìn thấy, việc được lắng nghe, v.v. của những loại Hữu Tình nầy đều toàn 
Quả Dị Thục Bắt Thiện hết cả thấy. Tuy nhiên ở trong khoảng thời gian nối tiếp 
thì Hữu Tình Địa Ngục ấy đã có truy niệm đến Thiện Nghiệp Lực mà mình đã từng 
có được tạo tác do bởi việc nhìn thấy ngọn lửa rồi truy niệm được rằng: “Mình đã 
từng có được xuất gia Tỳ Khưu, đã từng có được cúng dường y áo đến Hội Chúng 
Tăng, hoặc đã từng có được bịt vàng đến tượng Đúc Phát, v.v. hoặc do bởi nương 
vào Ngài Diêm Vương nhắc nhở trợ niệm cho, rồi khởi sanh lên việc truy niệm đến 
các Thiện Nghiệp Lực mà mình đã từng có được tạo tác. Trong sát na mà truy 
niệm đến các Thiện Nghiệp Lực ấy, thì Tâm Đại Thiện thường sanh khởi ở ngay 
trong sát na ấy và rồi Hữu Tình Địa Ngục ấy liền mạng vong, và đã đi tục sinh làm 
thành Nhân Loại, hoặc thành Chư Thiên ngay tức thì. Tắt cả sự việc này đích thị 
là cũng do Tâm Thiện khởi sanh lên ở ngay trong sát na truy niệm đến các Thiện 
Nghiệp Lực cũ ấy, làm thành Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã tiêu diệt Danh Sắc ở 
thành phần Quả Dị Thục Bắt Thiện. 

Hoặc người đã được tục sinh làm thành Nhân Loại, nhưng lại là người nghèo 
khổ, thường luôn có việc ốm đau bệnh hoạn bức hại ưu não, không thể chữa trị hết 
được, chỉ phải đón nhận sự khổ sở về Thân luôn cả sự ưu não về Tâm, không từng 
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được nhìn thấy, được nghe, được ngửi mùi hơi, được nếm các vị, được dùng các 
vật dụng và được có chỗ ở nương trú tốt đẹp, với tất cả sự việc nầy đều toàn Quả 
Dị Thục Bắt Thiện hết cả thấy. Tiếp đến có được người có tắm lòng phúc hậu và 
có sự hiểu biết ở trong các câu chuyện của Phật Giáo, đã đi đến giúp đỡ qua việc 
nhắc nhở và đã cho lời khuyên bảo răng: “V?ệc phải sinh làm thành người nghèo 
khổ, rồi không được gặp, không được thấy trong các sự vật tốt đẹp ấy, là cũng do 
bản thân mình đã không từng có được kiến tạo Xả Thí Thiện giữ lấy để ở trong đời 
trước. _ Và việc phải làm thành người thường luôn ôm đau bệnh hoạn ấy, là cũng 
do không từng có được thọ trì Giới Luật. Chính vì thể, hãy nên nỗ lực tỉnh cần 
kiến tạo Xả Thí Thiện, Trì Giới Thiện, cho có được khởi sinh lên vừa theo thích 
hợp mà bản thân mình sẽ thực hiện được.” Khi người ấy đã được nghe những lời 
khuyên bảo như vậy, thế rồi cũng đã nỗ lực tinh cần kiến tạo Thiện Nghiệp Lực 
cho được khởi sanh lên, bằng cách đi vào nương ngụ ở trong Tự Viện, giúp đỡ 
thực hiện công việc ở phần Pi„ng Hành Thiện Phúc Hành Tông (Veyyàyacca 
kusala) đến với Chư Tỳ Khưu, Sa Di và khuôn viên trú xứ ở trong Tự Viện ấy, 
luôn cả việc phát nguyện thọ trì Bát Giới suốt cả cuộc đời. Kiến tạo Xả Thí Thiện 
cho được khởi sanh lên qua việc châm đồ nước, đã làm thành việc Xả Thí đối với 
người vãng lai qua lại trên lộ đường của Tự Viện ấy, v.v. Khi đã thường xuyên 
kiến tạo những sự việc nây một cách thường luôn, đã làm thành chỗ thương yêu lân 
mãn đến với tất cả mọi người mà đã đi đến trú ngụ ở trong Tự Viện ây. Và cũng 
đã được đón nhận sự giúp đỡ tương trợ từ ở những hạng người ấy với đủ mọi 
trường hợp, có được thực phẩm trong việc thọ thực, có được y phục trong việc vẫn 
mặc, có được bạc tiền và thuốc chữa trị bệnh tật tốt đẹp. Sự việc đã làm cho 
người ẫây được đón nhận sự an lạc về Thân luôn cả an vui về Tâm được hiện khởi 
lên, và ốm đau bệnh tật mà đang có đó cũng được dứt khỏi đi; với tất cả sự việc 
này đích thị là cũng do Xả Thí Thiện và Trì Giới Thiện mà người ấy đã có được 
tạo tác chính ở ngay trong kiếp sống nây, làm thành Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực 
đã tiêu diệt Danh Sắc ở thành phần Quả Dị Thục Bất Thiện ở trong Cõi Thiện Thú 
cho được biến mất đi. 


2.2. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục 
Thiện, thì chăng hạn như người tại gia thế tục và đã được chứng đắc Quả vị Vô 
Sinh, nhưng vẫn chưa có được xuất gia nội ngay ở trong ngày hôm đó; thì với 
mãnh lực của Đạo Vô Sinh (Arahafftamagga) sẽ thành Thiện Đoạn Diệt Nghiệp 
Lực tiêu diệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục Thiện, tức là làm cho người ấy phải 
thọ mạng diệt nội ngay ở trong ngày hôm ấy. Tắt cả sự việc nầy là cũng do ân đức 
của Đạo Vô Sinh và Quả Vô Sinh (Arahattaphala) ẫy là quả vị cực kỳ tỉnh lương, 
mà giới người tại gia thế tục quả thật bất khả tương xứng, khi mà chỉ có thể an trú 
ở trong nền tảng của Ngũ Giới mà thôi. Được sánh ví tựa như mỡ của loài Sư Tư 
Vuơng chỉ có thể chứa đựng duy nhất với bình được làm bằng vàng, thế thì sẽ có 
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khả năng được duy trì tồn tại. Còn nếu như chứa đựng với các thể loại bình khác 
thì mỡ của loài Sư Tử Vương ấy sẽ phải bị khô cạn mất đi, dường như thế nào thì 
ân đức đặc thù của Đạo Vô Sinh và Quả Vô Sinh cũng tương tự cùng một phương 
thức như nhau. Người đã thành tựu viên mãn Đạo Vô Sinh và Quả Vô Sinh khi vẫn 
còn ở trong giới của tại gia thế tục ấy, thì không có khả năng để sẽ hứng đón được 
Đạo Vô Sinh và Quả Vô Sinh ầ ấy được, và sẽ phải thọ mạng diệt nội ngay ở trong 
ngày hôm đó. Đến khi người ấy xuất gia làm thành Sa Di hoặc Tỳ Khưu xong rôi, 
thì mới sẽ duy trì thọ mạng được tiếp nối lâu dài, dường như thế ấy. 


2.3. Bất Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Danh Sắc ở phần Quả Dị 
Thục Thiện, thì chắng hạn như lẽ thường thì các bộ phận hiện hữu ở trong cơ thể 
của người ấy được tính là Quả Dị Thục Thiện hết cả thấy, và theo chính tự ở các 
thể loại bộ phận đó vậy. Đến khi có được việc nhìn thấy, việc được nghe, việc 
được ngửi, việc biết các vị, việc tiếp xúc đụng chạm ở trong các vật tốt đẹp, thì 
cũng được tính là Quả DỊ Thục Thiện tương tự như nhau. Tuy nhiên ở trong thời 
gian nối tiếp thì người ấy khởi sanh việc phải đón nhận fác nhân bất hạnh 
(Upaddavahefu — Tác nhân bắt tưởng) chẳng hạn như bị đụng xe, bị phục kích, té 
từ ở trên cao, v.v. làm cho gẫy tay, đứt chân, mắt mù, tai điếc cho suốt cả cuộc đời. 
Tất cả sự việc nầy là cũng do Bát Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã tiêu diệt Danh 
Sắc ở phần Quả Dị Thục Thiện. Nếu như người ẫy thọ mạng diệt bởi do nương 
vào fác nhân bắt hạnh, như đã có được đề cập đến rôi đó, thì cũng được tính là Bắt 
Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã tiêu diệt Danh Sắc ở phần Quả DỊ Thục Thiện 
cũng tương tự như nhau; tức là tiêu diệt phần Sắc ấy bao gồm cơ thể, phần Danh ấy 
thì bao gồm là 7: Hữu Phân (Bhayangacitfa) và Tâm Nhãn Thức (Cakkhu 
viññàna) ở phần Quả Dị Thục Thiện, v.v. 


2.4. Bắt Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Danh Sắc ở phần Quả Dị 
Thục Bất Thiện, thì chăng hạn như lẽ thường thì loài Hữu Tình Bàng Sanh có loài 
chó v.v. với xác thân và đời sống sự hiện hành của loài chó v.v. này thì được sắp là 
Quả Dị Thục Bắt Thiện, chỉ trừ ra sự xinh đẹp của thân thể, và Tâm Nhãn Thức 
Quả Dị Thục Thiện v.v. mà sanh khởi ở trong sát na được nhìn thấy, được nghe, 
được ngửi, được nếm, được tiếp xúc đụng chạm ở trong các vật tốt đẹp. Tiếp đến, 
con chó nây khởi sanh việc phải đón nhận /ác nhân bất hạnh như bị xe đụng chết, 
hoặc bị giết chết, bị rớt xuống nước chết, v.v. Việc chết của con chó như vậy là 
cũng do mãnh lực của Bất Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã từng khởi sanh ở trong 
kiếp sống trước, hoặc trong kiếp sống nầy làm thành người tiêu diệt sự sông và xác 
thân ở phần Quả Dị Thục Bắt Thiện. 

Lại nữa, Đoạn Diệt Nghiệp Lực mà tiêu diệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục 
của các Nghiệp Lực khác, thì có được ba thể loại, đó là: 
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I. Tiêu diệt Quả DỊ Thục của các Nghiệp Lực khác xong rồi, tự bản thân 
cũng không trổ sanh quả báo và cũng không cho có được cơ hội đối 

với các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác cho trỗ sanh quả báo. 

2. Tiêu diệt Quả DỊ Thục của các Nghiệp Lực khác xong rồi, tự bản thân 
cho trổ sanh quả báo. 

3. Tiêu diệt Quả DỊ Thục của các Nghiệp Lực khác xong rồi, cho có 
được cơ hội đối với các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác để cho trỗ sanh 
quả báo. 


+ Nêu lên thí dụ dẫn chứng với điều thứ nhất, thì chẳng hạn như là Ngài 
Trưởng Lão Cakkhupàla (Hộ Nhãn). Ở trong kiếp quá khứ, Ngài đã từng là thầy 
thuốc chữa mắt, và đã làm hủy hoại mắt của người đến xin được chữa trị đã phải bị 
mù. Chính vì thế, Bất Thiện Nghiệp Lực mà Ngài Trưởng Lão Cakkhupàla đã 
thực hiện đây, mới lần theo báo ứng và đã làm cho đôi mắt của Ngài Trưởng Lão 
Cakkhupàdla phải bị hư hoại đi cho đến suốt cả cuộc đời. Sự việc nầy là cũng do 
Bất Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã tiêu diệt Quả DỊ Thục của Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực, đích thị đã làm cho đôi mắt phải bị hư hoại đi. Tuy nhiên Bá: Thiện 
Đoạn Diệt Nghiệp Lực nầy đã không cho tiếp tục trổ sanh quả báo nữa, là cũng do 
Ngài Trưởng Lão Cakkhupàla đã thành tựu viên mãn Quả vị của bậc Vô Sinh và 
đã không còn việc tiếp nối tục sinh lại nữa. Chính vì thế, Bát Thiện Đoạn Diệt 
Nghiệp Lực nầy mới tự bản thân chỉ là Quả DỊ Thục của các Nghiệp Lực khác 
ngần ấy mà thôi. 

Ngài Trưởng Lão Äoggalàna đã bị nhóm 500 kẻ cướp đánh đập cho đến 
viên tịch Níp Bàn, là cũng do mãnh lực Bất Thiện Nghiệp Lực đã từng đánh người 
Cha, đánh người Mẹ trong việc mưu hại sát thương sẽ cho mạng vong ấy cũng 
tương tự như nhau. Tức là Bất Thiện Nghiệp Lực này làm thành Đoạn Diệt 
Nghiệp Lực đã tiêu diệt duy nhất chỉ là Quả Dị Thục của các Nghiệp Lực khác, và 
tự bản thân thì không cho trổ sanh quả báo. 

+ Nêu lên thí dụ dẫn chứng với điều thứ hai, thì chẳng hạn như một vị Thiên 
Tử Ác Ma tên gọi Dwssì, là tùy tùng của Thiên Chủ Yờmàra đã cầm hòn đá đánh 
trên đầu của Ngài Chí Thượng Thinh Văn ở bên tay phải. Trong thời kỳ của Đức 
Chánh Đăng Giác Kassapa, Đức Vua Kalàbu đã thi dĩ khốc hình đến vị Đạo Sĩ 
Ngài là bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tái) tên gọi Khantivàdì cho đến mệnh chung. Dạ 
Xoa Nanda đã lấy thanh gỗ đánh vào đầu Ngài Trưởng Lão Sàripufa đang lúc 
Nhập Thiền Diệt (Diệt Thọ Tưởng Định). Và Devadaffa đã gây tôn thương đến 
Đức Chánh Đăng Giác. Tất cả bốn hạng người nầy đã phải thụ lãnh quả báo trổ 
sanh cấp thời của hành động đã tạo tác ngay trong hiện tại qua việc đất rút hết cả 
thấy. Và khi đã mạng vong rồi, thì phải đi tục sinh ở trong Vô Gián Đại Địa Ngục 
và phải bị thụ lãnh thống khổ ở nơi ấy. Sự việc nầy là cũng do mãnh lực từ ở nơi 
Bắt Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Quả DỊ Thục của các Nghiệp Lực khác, 
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tức là đã làm cho bị đất rút, và rồi tự bản thân trổ sanh quả báo để cho phải đi tục 
sinh ở trong Vô Gián Đại Địa Ngục. 

+ Nêu lên thí dụ dẫn chứng với điều thứ ba, thì chẳng hạn như Đức Vua 
Bữừnbisàra. Ö trong kiếp quá khứ đã từng đi giày vào trong khu vực của bảo tháp 
Đức Phật, mới phải bị thụ lãnh quả báo là bị rạch lồng bàn chân cho đến mạng 
vong. Tuy nhiên khi đã mạng vong rồi, các Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực khác, có 
được cơ hội để cho trổ sanh quả báo, và đã làm cho Đức Vua Bưnbisàra được ổi 
tục sinh làm thành Thiên Tử ở trong tầng Trời Tứ Đại Thiên Vương. Sự việc nầy 
là cũng do Bắt Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Quả DỊ Thục của các Nghiệp 
Lực khác, và rồi lại cho có được cơ hội đối với các Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực 
khác để cho trổ sanh quả báo. 


H. TUẦN TỰ KHAI QUÁ TỨ PHẢN 
(PÀKADÀNAPARITYÀYACATUKKA) 


[Chú thích: Tuần Tự Khai Quả Tứ Phân (Pàkadànapariyàyacatukka): 
răng theo tuân tự của việc trô sanh quả báo, thì có bôn thê loại. | 


1. Cực Trọng Nghiệp Lực (Garukakammna): Nghiệp Lực một cách nghiêm 
trọng mà các Nghiệp Lực khác không có khả năng sẽ câm chỉ được. 

Có câu Chú Giải đã có trình bầy nói rằng: “Garw ! Karofiti = Karukaim”- 
“Nghiệp Lực nào thường trồ sanh quả báo một cách cực kỳ nghiêm trọng, chính vì 
thế Nghiệp Lực ấy gọi tên là Cực Trọng Nghiệp Lực. ” 

Hoặc một trường hợp khác nữa “Kaqmmmamfarehi pafbàhifuam 
asakkuneyyuttà garukaiu kanunanHi = Garukakammaim”- “Nghiệp Lực mà cực 
kỳ nghiêm trọng là cũng do các Nghiệp Lực khác không có khả năng cấm chỉ việc 
trồ sanh quả báo, chính vì thể mởi gọi tên là Cực Trọng Nghiệp Lực. ” 

Tức là bốn Tâm Tương Ưng Kiến (Diffhisampayuffa) mà có liên quan với 
Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp Lực (Niyatamicchàdifthikammna) và hai Tâm căn Sân 
(Dosamula) mà có liên quan với Ngũ? Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực 
(Pañcànantfariyakamma), và 9 Tầm Đáo Đại Thiện Nghiệp Lực (Mahaggdafa 
kusalakamma), kết hợp lại thì có 15. 

[Chú thích: Đỗi với Thiện Siêu Thể Nghiệp Lực (Lokuttarakusalakamma) 
Ấy, thì quả thật cũng chính là Cực Trọng Nghiệp Lực, tuy nhiên tại nơi đây là chỉ 
muốn hướng dẫn Nghiệp Lực mà sẽ trổ sanh quả báo ở trong kiếp sống thứ hai. 
Còn Thiện Siêu Thể Nghiệp Lực â ẫy lại không có nhiệm vụ đề trổ sanh quả báo, mà 
chỉ có nhiệm vụ duy nhất là sẽ phá hủy việc tục sinh vừa theo thích hợp tương 
xứng với năng lực của mình mà thôi. 

Lại nữa, Cực Trọng Nghiệp Lực là loại Nghiệp Lực nặng nề, cực kỳ nghiêm 
trọng, và có thể là Thiện Nghiệp Lực hoặc là Bất Thiện Nghiệp Lực. Nghiệp Lực 
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nây chắc chăn trổ sanh quả báo ngay trong kiếp sống hiện tiền, hoặc ở trong kiếp 

sông kế liền kiếp sống hiện tại. Nếu là Thiện, thì đây là loại Nghiệp Lực có tánh 
cách thuần túy tinh thần như trường hợp ở các tầng Thiền Định (Jhàn4), ngoài ra 
là Neữ Hành Nghiệp Lực và Thân Hành Nghiệp Lực. Theo thứ tự nặng nhẹ, thì 
năm thể loại Cực Trọng Nghiệp Lực, đó là: 


(1) Chia rẽ Tăng Đoàn, (2) Chích huyết thân Phật, 
(3) Sát Mạng bậc Vô Sinh, (4) Sát Phụ, (5) Sát Mẫu. 


Nghiệp Lực cũng được gọi là Vô Gián Nghiệp Lực (Ananfarikakammmna) là 
cũng do bởi nhất định phải trổ sanh quả báo ở trong kiếp sông thứ hai, kế liền kiếp 
sống hiện tại. Chuẩn Xác Tà Kiến (Niyatamicchàdiffhi) cũng được xem là Cực 
Trọng Nghiệp Lực. Ví dụ như một người đã chứng đắc Thiền Định và sau đó lại 
phạm vào một trong các Ngũ Nghịch Trọng Tội, thì Thiện Nghiệp Lực đã từng tạo 
tác trước đó, sẽ bị Bát Thiện Cực Trọng Nghiệp Lực có năng lực mãnh liệt cắm chỉ 
đi. Và kiếp sống thứ hai sẽ là do bởi Bất Thiện Nghiệp Lực tạo duyên. 

Mặc dầu đã có được phát triển các tầng Thiền Định, Tỳ Khưu Deyadaffa 
phải bị hoại diệt hết cả Thắng Trí, và phải tục sinh vào Cõi Thông Khổ Địa Giới, vì 
lẽ đã tác hành Chích Huyết Thân Phật và Chia Rẽ Tă ăng Đoàn. Chí đến Đức Vua 
Ajàfasaffu có thê đã chứng đắc được Quả vị Thất Lai nêu như đã không phạm vào 
Sát Phụ Cực Trọng Nghiệp Lực. Trong trường hợp nây, với Nghiệp Lực ác xấu, đã 
không đề cho Đức Vua Ajdfasaffu thành tựu Đạo Quả.] 


Nghiệp Lực mà gọi tên Cực Trọng Nghiệp Lực đây, lập ý đến Nghiệp Lực 
cực kỳ nghiêm trọng mà nhất định có khả năng để trỗ sanh quả báo ngay ở trong 
kiếp sông thứ hai nôi tiếp kế liền với nhau. Các Nghiệp Lực khác không có khả 
năng để mà cấm hãm được. Tuy nhiên không có lập ý nói rằng trong hết tất cả các 
Cực Trọng Nghiệp Lực với nhau ầ ây sẽ không có khả năng để cấm chỉ cho việc trổ 
sanh quả báo được, mà lập ý nói rằng bất luận Cực Trọng Nghiệp Lực nào có năng 
lực mãnh liệt hơn các Cực Trọng Nghiệp Lực khác, thì chính ngay Cực Trọng 
Nghiệp Lực ây sẽ là người cho trổ sanh quả báo. Còn Cực Trọng Nghiệp Lực mà 
có năng lực yếu kém hơn thì tự bản thân không có thể cho trổ sanh quả báo được, 
mà chỉ có duy nhất là giúp đỡ ủng hộ ngần ấy mà thôi. Tuy nhiên cho dù sẽ không 
có được cơ hội để cho trổ sanh quả báo một cách đặc thù đi nữa, chính tự nơi 
Nghiệp Lực ấy cũng vẫn được gọi tên Cực Trọng Nghiệp Lực. Là cũng do nếu như 
không có Cực Trọng Nghiệp Lực nào nặng nè hơn chính tự mình, thì chính ngay 
Cực Trọng Nghiệp Lực ây nhất định sẽ phải là người cho trổ sanh quả báo ở trong 
kiếp sống thứ hai. Chẳng hạn như người đã có bất luận một trong các thê loại 
Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp Lực tồi, tiếp đến lại tạo tác thêm bất luận một trong 
các Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực nữa. Đến khi người ấy mạng vong, thì đích 
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thị chính Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp Lực sẽ là người cho trỗ sanh quả báo ngay 
tức thì để cho người ấy phải đi tục sinh vào bất luận một trong các hằm Đại Địa 
Ngục liên tục nối tiếp với nhau. Là cũng do Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp Lực nầy 
mãnh liệt hơn cả Ngủ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực. Riêng đối với Ngũ Nghịch Vô 
Gián Nghiệp Lực ây thì duy nhất chỉ là g1úp đỡ hỗ trợ ở trong việc tác hành để cho 
trổ sanh quả báo của Chuẩn Xác Tà Kiến ngần ấy mà thôi. 

Còn như năm thể loại ở trong Ngữ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực ấy, thì Chia 
Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp Lực là nghiêm trọng cùng tột. Nếu giả thiết như người nào 
đã tạo tác đủ cả năm thể loại về Ngữ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực rồi, thì Chia Rẽ 
Tăng Đoàn Nghiệp Lực sẽ là người cho trỗ sanh quả báo đến với người ấy. Còn 
các Cực Trọng Nghiệp Lực còn lại ấy, thì chỉ làm thành loại Nghiệp Lực giúp đỡ 
hỗ trợ ở trong việc làm cho trổ sanh quả báo của Chia Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp Lực 
ngần ấy. 

Nghiệp Lực nghiêm trọng tiếp sau từ ở nơi Chia Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp Lực 
đó chính là Chích Huyết Thân Phật Nghiệp Lực. Tiếp nỗi từ ở nơi Chích Huyết 
Thân Phát thì đó là Sát Mạng Vô Sinh Nghiệp Lực. Với hai Cực Trọng Nghiệp 
Lực nầy thường nghiêm trọng hơn cả các Nghiệp Lực còn lại. Còn Sá Mẫu 
Nghiệp Lực với Sát Phụ Nghiệp Lực, cả hai Nghiệp Lực nầy phải tùy hợp theo Ấn 
Đức Phẩm Vị (Guuasampaffi). Túc là, nêu như người Cha là người có đức hạnh, 
sông trong Giới Pháp, và người Mẹ thì không có đức hạnh, thế là Sát Phụ Nghiệp 
Lực thường nghiêm trọng hơn. Nếu như người Mẹ có đức hạnh, sống trong Giới 
Pháp, còn người Cha thì không có đức hạnh, thế là Sá Mẫu Nghiệp Lực thường 
nghiêm trọng hơn. Nếu như cả hai, người Mẹ và người Cha, đều có đức hạnh với 
nhau, hoặc cùng với nhau không có đức hạnh, thì Sđ/ Mẫu Nghiệp Lực thường là 
nghiêm trọng hơn. Với lý do này, ở trong bộ Chú Giải Tăng Chỉ Bộ Kinh mới có 
trình bầy để rằng: “Dwisupi sìlena và dussìlena và samànesu màtughàtakova 
pafisandhivasena vipaccdti, màtà lí dukkarakàrtì bahupakàrà ca puftàngnt”- 
Dịch nghĩa răng: “7y cả hai, người Mẹ và người Cha, khi có thực tính tương 
đồng với nhau về việc làm thành người có Giới Đức hoặc không có Giới Đức, thì 
đích thị chính Sát Mẫu Nghiệp Lực thường trồ sanh quả báo Tái Tục, vì lẽ rằng 
người Mẹ ấy là người đáng được đón nhận truy trọng vật qua những hành động 
gian khổ, và là người có rất nhiễu Ân Đức Hiệp Trợ (Upakàraguga) đối với tất cả 
con cái. ` 

Chín Đáo Đại Thiện Nghiệp Lực cũng tương tự giống như vậy. Người đã 
đạt được chín tầng Thiền Định, mà gọi là Bá/ Định hoặc Cửu Định (Samàpdffi 8 - 
9), và trong tất cả 8 hoặc 9 thể loại Thiền Định này, thì tầng Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ Thiền Định nghiêm trọng hơn các tầng Thiền Định khác. Chính vì thế, 
người Phúc Lộc Thiền khi đã mệnh chung rồi, thì đích thị chính Thiện Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ ấy là người cho trổ sanh quả báo để cho người ấy đi tục sinh ở 
trong tầng Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên Giới. Với các Thiền Định 
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còn lại thì trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực (Ahostkamưmna), và sẽ không thể nào g1úp 
đỡ bảo hộ ở trong việc trổ sanh quả báo của Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiền 
Định ấy được. 

Còn hết tất cả Ngũ Hữu Sắc Giới Thiền Định ấy, thì đích thị chính Ngũ 
Thiền Định Hữu Sắc Giới là người cho trô sanh quả báo, để cho đi tục sinh ở trong 
tầng Tứ Thiền Phạm Thiên Giới; còn các Thiền Định Hữu Sắc Giới ngoài ra đó thì 
cũng tương tự như vậy, trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. 


Sự Khác Biệt Giữa Việc Trô Sanh Quả Báo Của 
Bât Thiện Cực Trọng Nghiệp Lực Và Thiện Cực Trọng Nghiệp Lực 


Bất Thiện Cực Trọng Nghiệp Lực ấy, cho dù tự bản thân không có cơ hội 
làm thành người cho trổ sanh quả báo, tuy nhiên cũng có khả năng làm thành Bảo 
Hộ Nghiệp Lực được. Còn Thiện Cực Trọng Nghiệp Lực ẫy, một khi tự bản thân 
không có được cơ hội để cho trổ sanh quả báo, thì trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực, 
và không có khả năng để sẽ làm thành Bảo Hộ Nghiệp Lực được. Chính với lý do 
như đã vừa đề cập đến tại đây, Bất Thiện Cực Trọng Nghiệp Lực mới có tên gọi 
một cách đặc biệt là Neñ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực (Pafñcànanfariyakammg) và 
Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp Lực (Niyatamicchàditthikammma). Đôi với Thiện Cực 
Trọng Nghiệp Lực Ấy, thì không có tên gọi một cách đặc biệt. 

Khi phân tích theo phân chiết tự của Ngữ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực thì có 
được như vây: “Pafíca + Ánanfara + lụa + Kanuna” - Với Pafíca = 5, Ánanfara = 
kiếp sống không có khoảng cách xen kẽ ở trong tuần tự từ ở nơi Tử (Vô Gián, kế 
liễn), lya = cho trỗ sanh quả báo, Kamưna = tác hành, hành động. 

Khi kết hợp từ ngữ lại, thì thành Neñ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực, và được 
dịch nghĩa là “Năm thể loại tác hành mà trổ sanh quả báo một cách không có 
khoảng cách xen kẽ trong tuần tự từ ở nơi việc tử vong”. Vì thế, Ngài Phụ Chú 
Giải Sư đã có trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “4namfara niyuffa kamunain = 
Anarmtarariya kammmaim°”- “Nghiệp Lực có liên quan đến việc cho trồ sanh quả 
báo trong kiếp sống mà không có khoảng cách xen kẽ ở trong tuần tự kế từ ở nơi 
việc f vong, gọi là Vô Gián Nghiệp Lực, Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp Lực. ” 

Khi chiết tự ra thì có được như vây: “Niyafa + Micchà + Difthi + Kammma”- 
Với Niyafa = nhất định, chuẩn xác, Ä#icechà = sai trật với chân lý, Digf = việc 
nhìn thấy, Kamưna = tác hành, hành động. Khi kết hợp từ ngữ ấy lại, thì thành 
Chuẩn Xác Tà Kiễn Nghiệp Lực, và được dịch nghĩa là “Sự nhìn thấy sai trật với 
chân lý mà nhất định trồ sanh quả báo ở trong tuần tự kế từ ở nơi việc f VONS ”. 

Vì thế, Ngài Phụ Chú Giải Sư đã có trình bầy câu Chú Giải nói rằng: 

“Micchà dassanan = Micchàdifthi”- “Việc nhìn thấy sai trật với Chân Lý, 
gọi là Tà Kiến. ” 
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“4namnftara bhave vipàkadànaftoG miydtà ca te mícchàdifthi cài = 
Niyatamicchàdiftthi°- “Pháp chúng nào nhất định ở trong việc làm cho trổ sanh 
quả báo đi theo tuân tự kể từ ở nơi việc tử vong trong kiếp sống tiếp nổi kế liễn 
nhau mà không có khoảng cách xen kẽ, và có việc nhìn thấy sai trật với Chân Lý, 
như thế Pháp Chúng ấy gọi là Chuẩn Xác Tà Kiến. ” 


Giải Thích Đặc Biệt Ở Trong Năm Thê Loại Vô Gián Nghiệp Lực 


Người đã bị gọi là kẻ sát mạng Cha Mẹ ấy, cho dù sẽ không có được hiểu 
biết rằng người mà mình đã sát mạng đó là Cha Mẹ. và nghĩ răng là người khác đi 
nữa; nêu như việc sát mạng ây đã thành tựu xong rồi, thì người đó cũng vẫn được 
gọi là “7hám Nhập Sát Mẫu Nghiệp Lực, Sát Phụ Nghiệp Lực ”. Ở trong phân Chú 
Giải điều Bất Cộng Trụ thứ ba (Tafiyapàràjikaatthakathà) đã có trình bầy nói 
rằng: “Người nào có sự chú tâm sẽ sát mạng người khác, hoặc là sát mạng loài 
Hữu Tình Bàng Sanh qua việc dùng súng hoặc là dao đi nữa; tuy nhiên ở trong 
việc sát mạng ấy bắt ngở Sơ suất lại trúng vào người Cha hoặc người Mẹ mà phải 
bị mạng vong, và người mà mình muốn sát mạng thì lại không tử vong. Là như vậy 
thì cũng vẫn phải tỉnh là người ấy đã “Thâm Nhập Sát Mẫu Nghiệp Lực, Sát Phụ 
Nghiệp Lực ` tương tự như nhau. ” 

Cha Mẹ là loài Hữu Tình Bàng Sanh, con trẻ là Nhân Loại; hoặc là con trẻ 
là loài Hữu Tình Bàng Sanh, và Cha Mẹ là Nhân Loại. Con trẻ mà sát mạng Cha 
Mẹ ở trong hai thể loại nầy, cho dù sẽ không được gọi là tác hành Vô Gián Nghiệp 
Lực đi nữa, nhưng Nghiệp Chủng này cũng vẫn sắp thành Nghiệp Lực nghiêm 
trọng để cho trổ sanh quả báo mãnh liệt, cũng tương tự như nhau. Người mà đã bị 
gọi là kẻ sát mạng bậc Vô Sinh đó, cho dù là người mà bị sát mạng ở ngay trong 
sát na đó vẫn chưa thành bậc Vô Sinh, và cũng vẫn chưa mạng vong vào ngay lúc 
đó đi nữa; nhưng chính ngay ở trong thời gian ấy, người bị sát mạng đã tiễn hóa 
Nghiệp Xứ (Kammaffhàna) và đã thành tựu viên mãn thành bậc Vô Sinh, và rồi 
liền Vô Dư Y Níp Bàn do nương vào việc sát mạng đó; và như vậy thì kẻ sát mạng 
đó cũng vẫn bị gọi là “7hâm nhập Sát Mạng Bác Vô Sinh Nghiệp Lực. ” 

Người chú tâm sẽ sát mạng bậc Chánh Đẳng Giác với sự nỗ lực bất luận ở 
thể loại nào đi nữa, tuy nhiên bậc Chánh Đắng Giác vẫn không có thê đi đến mạng 
vong, mà chỉ làm chây máu thân của Ngài ngần ấy mà thôi. Tắt cả sự việc nây là 
cũng do bởi lẽ thường thì tất cả các bậc Chánh Đăng Giác ấy, sẽ không có điều 
nguy hại dẫn đến mạng vong do bởi nương vào việc tác hành của người khác. 
Tương xứng như Đức Phật Ngài lập ý khải thuyết rằng: “Buddhànam jìvitassa 
nasakkà kenaci anfaràyo kàtuw”- Bất luận một người nào, cho dù sẽ là Nhân 
Loại hoặc là Chư Thiên đi nữa, sẽ tạo tác điều nguy hại đến mạng sống của tất cả 
các bậc Chánh Đẳng Giác ấy, thì thường không thể nào sẽ thành tựu được, tuy 
nhiên ở trong sự việc ấy thì bậc Chánh Đắng Giác phải chịu thụ lãnh điều nguy hại 
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ấy chỉ là việc chây máu thân của Ngài, chắng hạn như Tỳ Khưu Deyadaffa đã tạo 
tác đến Đức Phật Ngài, thì kẻ ấy cũng đã được gọi là “7i hâm Nhập Chích Huyết 
Thân Phật”. Và Chích Huyết Thân Phật Nghiệp Lực nầy, cho dù sẽ không có 
thành tựu lộ trình Sát Mạng Nghiệp Đạo (Pànàipàtakanunapatha) đi nữa, tuy 
nhiên cũng vẫn được thành tựu ở trong điều học Cờu Hận Nghiệp Đạo (Byàpàda 
kamumapatha) ở phân Ý Ác Hạnh (Manoduccarifa), là vì người ây có T1 Tác l4 
(Cefanà) chủ tâm sẽ sát mạng cho phải tử vong. 


Người đã bị gọi là kẻ xúi giục Tăng Đoàn cho gây chia rẽ với nhau Ấy, 
(1) kẻ xúi xiêm phải là Tỳ Khưu với nhau, 
(2) và người bị xúi xiêm cũng phải là Tăng Đoàn Tỳ Khưu với nhau. 


Tăng Đoàn Tỳ Khưu ấy phát sanh lên sự chia rẽ với nhau, có nghĩa là trong 
mỗi một kỳ Bồ Tái Phát Lộ Trai Giới (Uposatha) ở trong mỗi một thời điểm với 
nhau, thì không có thể hội hợp lại với nhau để hành 7ăng S% được (Saägha 
kamma), đã chia rẽ với nhau thành từng nhóm. Khi đã hiện bầy hệ quả như vậy 
rồi, vị Tỳ Khưu là kẻ xúi xiểm ở trong sát na ấy sẽ ở với nhóm nào đi nữa, hoặc sẽ 
không có ở trong hội chúng với nhau đi nữa, thường là như vậy vẫn bị gọi là kẻ 
“Ihâm Nhập Chia Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp Lực `. 

Điều nây trình bầy cho được thấy rằng Sa Di và Cư Sĩ tại gia, với cả hai 
hạng người này thì không có thể hành 7ðng Š% được. Tuy nhiên nếu như Sa Di 
hoặc Cư Sĩ tại gia, bất luận là người nào mà là kẻ tác hành việc xúi xiểm cho Tăng 
Đoàn phải bị chia rẽ với nhau ở trong công việc mà có liên quan với việc Tăng S, 
hoặc ở trong các công việc khác nữa, và nương theo phần Siêu Lý (Paramatftha) 
cho dù sẽ không thể nào gọi là Chia Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp Lực đi nữa, quả thật là 
vậy, tuy nhiên cũng vẫn sắp vào loại Nghiệp Lực nghiêm trọng và trổ sanh quả báo 
mãnh liệt. Và nêu như theo phần Thành Ngữ dần gian (Vohàrg) thì cũng vần được 
gọi là Chia Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp Lực. Đối với Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp Lực 
ãy, thì sẽ được giải thích một cách vi tế ở trong phần có liên quan với Tà Kiến hiện 
hữu ở trong đoạn Bắt Thiện Ý Hành Nghiệp Lực (Akusalamanokammg) vậy. 


2. Cán Tử Nghiệp Lực (Àsannakamma): Nghiệp Lực tác hành vào lúc sẽ 
cận tử lâm chung. 

Có câu Chú Giải đã trình bầy nói rằng: “4sanne anussarifa = Àsannait” 
(và) “Ảsanne katan = Àsannaiw”- “Nghiệp Lực truy niệm đến các sự vật tốt đẹp 
hoặc không tốt đẹp ở trong thời cận tử lâm chung, gọi là Cận Tử Nghiệp Lực 
(hoặc) Việc tạo tác Thiện hoặc Bất Thiện ở trong thời cận tử lâm chung, gọi là 
Cận Tử Nghiệp Lực.” Tức là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực (trừ Chuẩn Xác Tà Kiến 
và Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực), 8 Đại Thiện Nghiệp Lực (đối với Đáo Đại 
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Thiện Nghiệp Lực ấy thì không sắp vào trong chỗ này, vì lẽ chỉ ở mỗi một phía 
Cực Trọng Nghiệp Lực ngần ấy.) 

[Chú thích: Nghiệp Lực mà người có được tạo tác hoặc là có được truy 
niệm đến các sự vật ngay trong thời cận tử lâm chung. 7o Phật Giáo, Nghiệp 
Lực được tác hành vào phút giây lâm chung thì được xem là cực kỳ quan trọng, vì 
lẽ chính Nghiệp Lực nây tạo mâm duyên khởi cho sự tái tục đang cận kê. Vì lẽ ấy, 
theo Phật Giáo thì thường là có việc nhắc nhở, trợ niệm cho người cận tử lâm 
chung với những hành động thiện lành mà người ấy đã từng có tạo tác trong hiện 
tiễn, và tạo cơ hội cho người cận tử ấy tác hành Thiện Nghiệp Lực trước khi nhắm 
mắt lìa đời. 

Đôi khi với kẻ xấu ác lại có thể mệnh chung an lành và đã được đi tục sinh 
một cách tốt đẹp, bởi do túc hạnh qua việc truy niệm nhớ tưởng lại; hoặc đã từng 
có được tạo tác, một tác hành Thiện Nghiệp Lực ngay vào phút giây lâm chung. 
Dẫn chứng tích truyện về một vị đao phủ thủ thỉnh thoảng có được cơ hội cúng 
dường bỏ bát vật thực đến Ngài Trưởng Lão Sàripuffa. Vào phút giây cận tử, vị ây 
có được túc hạnh truy niệm đến hành động Thiện Nghiệp Lực ấy, và nhờ vào đó, vị 
ấy túc hạnh viên mãn và đã được đi tục sinh vào Cõi Thiên Giới. Điều nây không 
mang ý nghĩa là khi được thụ hưởng việc tục sinh tốt đẹp ấy, là vị ấy sẽ thoát khỏi 
những Bắt Thiện Nghiệp Lực ở trong các kiếp sống quá khứ và không phải trả quả 
báo. Quả thật vậy, những Bất Thiện Nghiệp Lực nào đã từng có tạo tác tích lũy ở 
trong kiếp sống quá khứ thì sẽ phải trổ sanh quả báo một tương xứng khi đã có 
được cơ hội. Với người thiện lương đôi khi phải mệnh chung một cách đau khổ 
bất hạnh vì bất ngờ lại truy niệm đến một hành động bắt thiện mà mình đã từng có 
tạo tác, hoặc trong một hoàn cảnh bất thuận lợi đột nhiên lại có những ý tưởng 
không lành chợt nấy sinh lên. Hoàng Hậu Mailikà là vương phi của Đức Vua 
Pasenadikosala đã có một kiếp sông thiện hảo, tuy nhiên vào phút giây lâm chung, 
Hoàng Hậu Maikà lại chợt nhớ đến một lời nói dối bông đùa với Đức Vua, khiến 
tâm trí khởi sanh lên sự bứt rứt khôn nguôi mãi cho đến mạng vong. Khi đã mạng 
vong rồi, thì bị hóa sanh ở trong Vô Gián Đại Địa Ngục (Avìcinahànaraka) phải 
bị thụ lãnh thống khổ với thời gian là bẩy ngày của Nhân Loại. Đó là những 
trường hợp vô cùng đặc biệt và ngoại lệ. 

Những biến đổi bất thường như thế ấy đã giải thích vì sao có những trẻ con 
hư hỏng ở trong một gia đình đạo đức, và những con trẻ hiền lành đạo đức lại ở 
trong một gia đình vô đạo đức, hư hỏng buông lung. Lễ thường tiễn trình tư tưởng 
cuối cùng được tạo mầm duyên khởi do bởi phẩm hạnh thường có của một người. ] 


Giải thích rằng: Có một vài thê loại Bất Thiện Nghiệp Lực hoặc Thiện 
Nghiệp Lực mà Ta đã từng có tạo tác thành một thời gian lâu dài và Ta đã không 
có quan tâm để ý để sẽ nghĩ tưởng đến, cho đến nỗi đã quên lãng cũng có; tuy 
nhiên khi đến thời khắc cận tử lâm chung ấy, lại đột nhiên sực nhớ lại. Nếu như đã 


37 


nhớ lại câu chuyện Bất Thiện mà Ta đã từng có tạo tác, thì ngay trong thời gian ấy 
Tâm Bắt Thiện liền sanh khởi. Chính ngay khi Tâm Bắt Thiện sanh khởi bởi do 
nương vào việc nhớ tưởng đến câu chuyện Bắt Thiện này, thì gọi là Bát Thiện Cận 
Tử Nghiệp Lực. Nếu như nhớ tưởng đến câu chuyện Thiện mà Ta đã từng có tạo 
tác thì ngay trong thời gian ấy Tâm Thiện liền sanh khởi. Chính ngay khi Tâm 
Thiện sanh khởi bởi do nương vào việc nhớ tưởng đến câu chuyện Thiện nây, thì 
gọi là Thiện Cận Tử Nghiệp Lực. Tại đây đã giải thích theo cầu Chú Giải nói răng: 
“sanne anussaritat = Àsannam°. 

Hoặc có một vài người đã không từng có tạo tác bất luận việc Phước Báu 
nào với tầm vóc quy mô thạc đại, chỉ có khởi sinh lòng tịnh tín muốn kiến tạo một 
vài thê loại Thiện Phúc cho thành nên tảng, để sẽ trở thành chỗ nương nhờ tiếp nối 
cho ngày vị lai. Thế rồi đã tác hành các Thiện Nghiệp Lực ấ Ấy, là có việc xuất gia 
Tỳ Khưu, làm lễ dâng y Ka/hina, xây dựng giảng đường, kiến tạo giếng nước, xây 
dựng trường học, kiến tạo Phật Pháp, thọ trì Bát Quan Trai Giới (Uposatha), tiễn 
tu An Chỉ - Minh Sát, v.v. Trong sát na vẫn đang còn tạo tác các Thiện Nghiệp 
Lực ấy cho được khởi sanh, thì ngay khi ấy đã làm cho người ấy phải thọ mạng 
diệt đi, hoặc là khi đã tạo tác bất luận một trong những thể loại Thiện Nghiệp Lực 
ây đi đến thành tựu viên mãn, tiếp đến không bao lâu sau thì phải thọ mạng diệt đi. 
Thiện Nghiệp Chủng nầy đã được gọi là Tiện Cận Tứ Nghiệp Lực. Hoặc một vài 
người khi vẫn còn khỏe mạnh thì không từng nghĩ tưởng đến sẽ kiến tạo Thiện 
Nghiệp Lực cho được khởi sinh lên, tiếp đến khi phát sanh lên việc ốm đau bệnh 
hoạn, đã làm cho cảm thấy úy cụ tử vong và đã tầm cầu chỗ nương tựa. Khi nhìn 
thấy rằng mình vẫn chưa có được bất luận một chỗ nương tựa nào cả, thì sợ hãi 
răng khi mạng vong rồi thì sẽ phải bị đọa vào nơi thống khổ. Chính vì thế, người 
ấy mới tác hành những thể loại Thiện Nghiệp Lực cho khởi sinh lên, như có việc 
Xá Thí Thiện cũng có, đã thỉnh mời nhà sư đến và rồi thọ trì Giới Luật cùng Thính 
Pháp cũng có, hoặc là tiễn tu An Chỉ cũng có, Minh Sát cũng có, v.v. Trong sát na 
vẫn đang còn tác hành các Thiện Nghiệp Lực ấy, mà đã dẫn đến việc thọ mạng diệt 
hoặc là khi đã tác hành đưa đến thành tựu viên mãn rồi, tiếp đến không bao lâu sau 
thì phải thọ mạng diệt đi, thì Thiện Nghiệp Chủng nầy đã được gọi là Thiện Cận 
Tứ Nghiệp Lực. 

Còn Bất Thiện Cận Tử Nghiệp Lực ấy, chăng hạn như người đang tranh luận 
kình cãi rối phát sinh việc âu đả lẫn nhau, khởi sanh sát phạt lẫn nhau. Người bị 
đánh hoặc bị băn, bị chém ấy, khởi sinh lên việc tử vong ngay trong sát na ấy, hoặc 
tiếp đến không bao lâu sau thì phải mạng vong. Hoặc người đang khi tạo tác việc 
nuôi mạng bất chính (Micchàjìva — Tà Mạng) có việc sát mạng Hữu Tình, trộm 
cắp tài sản, v.v. Trong sát na vân đang còn tạo tác thì đột nhiên bị băn chết, hoặc 
bị tử vong bởi bất luận một nguyên nhân nào đi nữa, những thể loại Bất Thiện 
Nghiệp Lực nầy đã được gọi là Bát Thiện Cận Tử Nghiệp Lực. 
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Hoặc có một vài người đang khi có sự vui chơi duyệt ý qua việc uống rượu 
và các chất say, nô đùa trêu cợt lẫn nhau cũng có, đang khi xem phim ảnh xem 
kịch nói cũng có, chăng hạn như vầy v.v. Và việc tạo tác những thể loại nầy thì 
được sắp thành Bất Thiện Nghiệp Lực hết cả thấy. Trong sát na vẫn đang còn tạo 
tác ấy, thì lại có Nhân Duyên (Hetupaccaya) khởi sinh lên, đã làm cho người ấy 
phải bị mạng vong đi, chăng hạn như vậy, thì những thê loại ấy đã được gọi là Bát 
Thiện Cận Tứ Nghiệp Lực. Hoặc có một vài nhóm Tà Kiến một khi nhận thấy rằng 
Ta đây sẽ phải mạng vong, và đã có thực hiện việc sát mạng các loài Hữu Tình và 
lây đem cúng Lễ Tế Thần Linh, để cho Ta đây khi mệnh chung rồi thì sẽ được đi 
đến Cõi thiên đàng. Khi đã thực hiện xong, và rồi người ây cũng liền mạng vong 
đi với việc tạo tác như vậy, thì cũng đã được gọi là Bất Thiện Cận Tử Nghiệp Lực. 
Tại đây đã giải thích theo câu Chú Giải nói rằng: “⁄Ảsanne kafan = Àsannat”. 


3. Tập Quán Nghiệp Lực (Àcinnakammna): Nghiệp Lực đã từng quen, 
thường luôn tác hành. 

Có câu Chú Giải đã trình bầy nói răng: “4cìyafi punappunarmn karìyafti = 
Àcinnam”- “Nghiệp Lực nào mà người cân phải tích lũy chất chứa hằng thường 
luôn, chính vì thế Nghiệp Lực ấy gọi là Tập Quán Nghiệp Lực.” Tức là 12 Bất 
Thiện Nghiệp Lực, 8 Đại Thiện Nghiệp Lực. 

Có ý nghĩa là người tạo tác những Ác Hạnh (Duccaria) mà có liên quan về 
Thân cũng có, về Ngữ cũng có, về Ý cũng có một cách hằng thường luôn; sẽ thực 
hiện cho việc mưu sinh đi nữa, hoặc không phải cho việc mưu sinh đi nữa. Những 
việc tạo tác những thể loại nầy, được gọi là Bát Thiện Tập Quán Nghiệp Lực. 
Người hăng thường luôn tác hành Phước Báu, có việc bỏ bát cũng dường hăng mỗi 
ngày; thường xuyên thọ trì Ngũ Giới, Bát Giới, Thập Giới, 227 Giới; có việc giảng 
dạy, việc nghiên cứu học hỏi hằng thường luôn ở trong Pháp Luật (Dhamưna 
vinayđ), và thường xuyên tiễn tu An Chỉ - Minh Sát. Việc thực hiện những thể loại 
nầy gọi là Thiện Tập Quán Nghiệp Lực. 

Lại nữa, người đã tạo tác xong bất luận một thê loại Ác Hạnh nào và duy 
nhất chỉ có mỗi một lần một mà thôi, tuy nhiên người ấy hằng thường luôn hồi 
tưởng nhớ lại ở trong việc tạo tác của mình, rồi lại phát sinh sự sầu bi ưu não và 
căn rứt ăn năn (Wippafisàra). tức là sự bất an khổ muộn và trạo hồi ở trong lòng, sự 
ưu sâu phiền não khởi sinh lên. Hoặc khi đã nghĩ tưởng đến rồi thì hằng thường 
luôn làm cho phát sinh lên sự hân hoan duyệt ý ở trong việc tạo tác của mình. Sự 
bất an ở nơi tâm hoặc sự hân hoan duyệt ý mà hăng thường luôn khởi sinh lên bởi 
do nương vảo việc truy niệm hồi tưởng nhớ lại vê việc mình đã có tạo tác ở phần 
Ác Hạnh đó, thì cũng được gọi là Bát Thiện Tập Quán Nghiệp Lực, cũng tương tự 
như nhau. 

Trong việc tác hành ở phía Thiện Nghiệp Lực thì cũng tương tự như nhau. 
Cho dù đã tác hành duy nhất chỉ có mỗi một lần một, rồi lại thường luôn hồi tưởng 
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nhớ lại. Và khi hồi tưởng nhớ lại bất luận thời lúc nảo thì cũng thường luôn làm 
cho phát sanh sự phỉ lạc hỷ thọ ở trong việc tác hành Phước Báu của mình. Sự phỉ 
lạc no nê ở trong Tâm sanh khởi lên một cách thường luôn bởi do nương vào việc 
truy niệm hồi tưởng nhớ lại đến Thiện Nghiệp Lực mà mình đã có tác hành, thì 
cũng được gọi là 7Zện Tập Quán Nghiệp Lực, một cách tương tự như nhau. 

[Chú thích: Táp Quán Nghiệp Lực còn được gọi là Thưởng Sự Nghiệp lực, 
là loại Nghiệp Lực mà Ta đã từng có thường xuyên tác hành và thường luôn nghĩ 
tưởng đến, và những điều mà Ta đã thường luôn hân hoan duyệt ý nhiều. 

Những thói quen, dầu tốt hoặc xấu, lâu ngày trở thành bản chất thứ hai, và 
có khuynh hướng tạo tác nên tâm tánh của một người. Trong những lúc nhàn rỗi, 
thì Ta hằng thường luôn nghĩ tưởng đến những đặc điểm quen thuộc của mình. 
Cùng thế ấy, vào lúc cận tử lâm chung, ngoại trừ khi bị hoàn cảnh xen kẽ vào, 
thông thường thì Ta truy niệm hồi tưởng nhớ lại những tác hành quen thuộc mà Ta 
đã có từng tạo tác ở trong thời quá khứ. 

Người đồ tế Cunda sinh sống ở một nơi cuối làng gần hương thất của Đức 
Phật, và trước khi lâm chung đã kêu la thảm khốc như loài thú bị giết chết vậy, là 
do bởi Cunda đã từng tạo ra tác nghiệt qua việc sát mạng loài heo để mà mưu sinh. 

Đức Vua Duffhagàmami ở Đảo Quốc Lanka (Tích Lan) thì thường hay có 
thói quen bỏ bát cúng đường đến Chư Tăng trước khi dùng bửa thọ thực của mình. 
Chính ngay Tập Quán Nghiệp Lực nầy đã trỗ sanh quả báo ngay khi Đức Vua sắp 
băng hà, đã làm cho Đức Vua hân hoan duyệt ý và đã đi tục sinh vào Cõi Đâu Suất 
Đà Thiên Giới (Tusifa). ] 


4. Tích Lũy Nghiệp Lực (Kafadàkanuna): Nghiệp Lực tác hành tích lũy có 
chừng mực, vừa phải và không ngang băng với cả ba thê loại Nghiệp Lực ấy, hoặc 
Nghiệp Lực đã từng tác hành và tích trữ để ở trong kiếp vị lai. 

Có câu Chú Giải đã trình bầy nói rằng: “Kaƒaffà evwa kamunamii = 
Kafattàkanmunamm” “Việc tạo tác mà đã được gọi là Nghiệp Lực, là chỉ vì việc tác 
hành đã vừa chấm dứt xong, và chính vì thế mới được gọi là Tích Lũy Nghiệp 
Lực.” Tức là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, và 8 Đại Thiện Nghiệp Lực. 

Có nghĩa là các Thiện Nghiệp Lực và Bắt Thiện Nghiệp Lực đã từng có tạo 
tác ở trong các kiếp sông trước đó, tức là một thê loại Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực 
(Aparàpariyavedanìyakamnua — Sanh Báo Nghiệp). Và Thiện Nghiệp Lực, Bất 
Thiện Nghiệp Lực mà đã có tạo tác tại nơi đây, là không được tính đến sự làm 
thành Cực Trọng Nghiệp Lực, Cán Tử Nghiệp Lực và Táp Quán Nghiệp Lực, mà 
đó chỉ là một thể loại Nghiệp Lực thông thường. Người tác hành lại không có sự 
quyết tâm cô ý làm, y như thể không có sự hoan hỷ muốn làm. Việc đề cập đến 
như vậy cũng do bởi “Evz” ở trong câu nói rằng “Kaƒafà eva kammamti = 
Kafatàkanunam” ấy vậy, thì đích thị chính là câu nói phủ định với Nghiệp Lực 
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mà đã hình thành ra Cực Trọng Nghiệp Lực, Cận Tử Nghiệp Lực và Tập Quán 
Nghiệp Lực. 

Lại nữa, cả ba thê loại Cực Trọng Nghiệp Lực, Cán Tử Nghiệp Lực và Táp 
Quán Nghiệp Lực nầy, cũng được liệt vào thể loại Tích Lũy Nghiệp Lực một cách 
tương tự như nhau, là vì hành động đã vừa hoàn thành xong. Tuy nhiên sự việc sẽ 
không được gọi là Tích Lñy Nghiệp Lực, là như vậy cũng do bởi những thể loại 
Nghiệp Lực nầy đã có tên gọi một cách riêng biệt. Và từ ngữ nói răng “Evø” được 
thêm vào ở tại câu nói đó, đã làm thành vật cản ngăn, ngăn chặn không cho cả ba 
thê loại Nghiệp Lực này để có được tên gọi là 7ích Lãy Nghiệp Lực. 

Cả bốn thể loại Nghiệp Lực như đã vừa đề cập đến ở tại đây, Ngài Giáo Thọ 
Sư Anuruddha đã có trình bầy đến việc trỗ sanh quả báo tái tục, tức là cho tục sinh 
làm thành Nhân Loại, Chư Thiên, Hữu Tình Bàng Sanh, v.v. ở trong kiếp sống thứ 
hai đi theo một cách tuần tự, do vậy mới được gọi là Tuần Tự Khai Quả Tứ Phần 
(Pàkadànapariyàyacatukka). Tù ngữ nói rằng Pàka = Pafisandhiphala (Quả Tái 
Tục); Đàna = Xả thí, cho ra; Pariyàya = Vàra hoặc theo tuần tự; Ca£ukka = có 
bốn thể loại. Khi kết hợp nội dung lại = Có bồn thể loại Nghiệp Lực làm cho trồ 
sanh quả báo tái tục theo một cách tuần tự. 

Với lý do nầy, nếu như người nào đã có cả bốn thể loại Nghiệp Lực thì; Cực 
Trọng Nghiệp Lực sẽ là người cho trổ sanh quả báo tái tục, tức là nếu như đã 
chứng đắc được Thiền Định thì sẽ đi tục sinh làm thành bậc Phạm Thiên. Nếu như 
đã tạo tác Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực hoặc Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp Lực 
thì sẽ phải đi tục sinh làm thành Hữu Tình Địa Ngục. Còn các Nghiệp Lực còn lại 
thì không có trô sanh quả báo tái tục ở trong kiếp sống thứ hai, mà chỉ làm cho trổ 
sanh quả báo trong Thời Bình Nhật (Pavafikàla). Nêu như người nào không có 
bất luận một thể loại Cực Trọng Nghiệp Lực nào, có nghĩa là người ấy đã không có 
tạo tác Ngữ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực, hoặc không có sự nhìn thấy sai trật ở 
phần Chuẩn Xác Tà Kiến, và chăng phải là bậc Phúc Lộc Thiên Giả (Jhànalàbhì 
puggala) tức là hạng Phàm Phu thông thường; và chẳng phải là bậc Thất Lai (Tu 
Đà Hườn), bậc Nhất Lai (Tư Đà Hàm), mà chỉ có ba thể loại Nghiệp Lực còn lại 
thì Cận Tứ Nghiệp Lực sẽ là người cho trồ sanh quả báo tái tục, cho sanh làm thành 
Nhân Loại, Chư Thiên, Thống Khổ Hữu Tình (Apàyasafía) tùy theo thích hợp 
tương ứng đối với Nghiệp Báo và Hạng Người ở trong kiếp sống thứ hai. Còn cả 
hai thể loại, đó là Tập Quán Nghiệp Lực và Tích Lũy Nghiệp Lực ây, thì sẽ là 
người cho trổ sanh quả báo ở trong Thời Bình Nhật. Nếu như người nào không có 
Cực Trọng Nghiệp Lực và Cận Tử Nghiệp Lực, mà chỉ có hai thê loại Nghiệp Lực 
còn lại thì, Tập Quán Nghiệp Lực sẽ là người cho trồ sanh quả báo tái tục, cho sanh 
làm thành Nhân Loại, Chư Thiên, Thống Khổ Hữu Tình tùy theo thích hợp tương 
ứng đối với Nghiệp Báo và Hạng Người ở trong kiếp sống thứ hai, cũng tương tự 
như nhau. Còn Tích Lữy Nghiệp Lực sẽ là người cho trổ sanh quả báo ở trong 
Thời Bình Nhật. Và nếu như người nào không có cả ba thể loại, đó là Cực Trọng 
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Nghiệp Lực, Cán Tử Nghiệp Lực, Táp Quán Nghiệp Lực, có nghĩa là hạng người 
nầy khi kiếp sống vẫn còn xuân xanh và đã có tạo tác bất luận một thể loại Ác 
Hạnh (Duccarita), Thiện Hạnh (Sucaria) nào rồi thọ mạng diệt đi; khi là như vậy 
thì đích thị chính là Tích Lữy Nghiệp Lực ấy sẽ là người cho trổ sanh quả báo tái 
tục, cho sanh làm thành Nhân Loại, Chư Thiên, Thống Khô Hữu Tình tùy theo 
thích hợp tương ứng, là vì tất cả Chúng Hữu Tình hiện hữu ở trong thế gian này 
thường không thể nào là không có 7ích Lãy Nghiệp Lực được. 

Lại nữa, ở trong khoảng thời gian mà cả hai Cán Tứ Nghiệp Lực và Táp 
Quán Nghiệp Lực nây, mà không phải đề cập đến ở trong khía cạnh việc trỗ sanh 
quả báo tái tục ở trong kiếp sống thứ hai, là một khi quán sát ở trong khía cạnh 
hiện hành theo một cách thường nhiên rồi thì, Tập Quán Nghiệp Lực thường có 
năng lực nhiều hơn cả Cận Tử Nghiệp Lực, là bởi vì làm thành loại Nghiệp Lực 
thường luôn hiện hữu. Vì thế, ở trong các bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi 
magga Atthakathà) và Chú Giải Tăng Chỉ Bộ Kinh mới trình bầy đến loại Nghiệp 
Lực mà cho trổ sanh quả báo theo một cách tuần tự đó là: “*4parampi 
cafubbidharm kamumnam ya1mn garuka1m ya1mt bahulaim yadàsannarm kafattà và pana 
kammamti”- Dịch nghĩa là “Một trường hợp khác nữa, rằng tính theo tuần tự 
của việc trồ sanh quả báo thì có bốn thể loại Nghiệp Lực, đó là: Cực Trọng Nghiệp 
Lực là một thể loại Nghiệp Lực cực kỳ nghiêm trọng, Đa Hành Nghiệp Lực 
(Bàhullakanuna) là mội thể loại Nghiệp Lực tạo tác rất nhiễu lần; Cận Tử Nghiệp 
Lực là một thể loại Nghiệp Lực tác hành vào lúc sẽ cận tử lâm chung; Tích Lũy 
Nghiệp Lực là một thể loại Nghiệp Lực đã từng có tạo tác ở trong kiếp sống 
trước. ” 

Cho dù quả thật là Tập Quán Nghiệp Lực sẽ có nhiều năng lực hơn cả Cận 
Ty Nghiệp Lực đi nữa, tuy nhiên trong việc sẽ cho trổ sanh quả báo tái tục ở trong 
kiếp sông thứ hai, thì Cận Tử Nghiệp Lực là loại Nghiệp Lực sẽ sanh khởi khi cận 
tử lâm chung lại thường có nhiều mãnh lực quan trọng hơn cả. Có nghĩa là theo lẽ 
thường nhiên, với người cận tử lâm chung ấy thì bất luận một trong những thê loại 
nào thuộc về Nghiệp (Kamưma), Nghiệp Tướng (Kanumanumitta), Thú Tướng 
(Gafinimifa) sẽ phải hiện bầy ở trong Đổng Lực Cận Tử (Maranàsannajavana) 
với mãnh lực của Nghiệp Lực để sẽ phải cho trổ sanh quả báo tái tục ở trong kiếp 
sông thứ hai và Nghiệp Lực mà có mãnh lực dắt dẫn bất luận một trong cả ba thê 
loại điềm tướng cho được khởi sanh lên hiện bầy ở trong Đồng Lực Cận Tử đây, 
thì đó đích thị chính là Cận Tử Nghiệp Lực sanh khởi tiếp cận với Đồng Lực Cận 
Tử ấy vậy, và thường thì lại có nhiều cơ hội hơn với Tập Quán Nghiệp Lực mà đã 
từng thường luôn tác hành. Tất cả sự việc nây được ví như chàng mục ngưu lùa 
một đàn bò, có cả bò già và bò trẻ cho vào hết ở trong chuông, tình cờ bò già ây lại 
ở đẳng phía sau; vì thế đến khi tất cả bò đã vào ở trong chuông xong xuôi rôi, thì 
bò già ấy mới phải ở sát cận bên với cánh cửa, mãi cho đến ban sáng khi chàng 
mục ngưu đi đến mở cửa để cho đàn bò ấy ra ngoài, thì bò già đứng ở ngay đầu cửa 
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đã có cơ hội được ra trước hết tất cả đàn bò. Cho dù quả thật lão mại có năng lực 
yếu đuối đi nữa, điều nầy như thế nào thì một khi Cán Tứ Nghiệp Lực răng tính 
theo năng lực rồi, thì quả thật có năng lực yếu hơn Tập Quán Nghiệp Lực, tuy 
nhiên lại là Nghiệp Lực sanh khởi ngay sát cận bên với Đồng Lực Cận Tử vậy, và 
lại có khả năng dắt dẫn bất luận một trong cả ba thể loại điềm tướng cho được hiện 
khởi lên như vậy rồi, thì sẽ quyết định được rằng đích thị chính là loại Nghiệp Lực 
này là người dắt dẫn Hữu Tình ấy cho đi tục sinh ở trong kiếp sông thứ hai. Với lý 
do nây, ở trong Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp mới rút lây Cận Tử Nghiệp lực 
lên để ở trước Tập Quán Nghiệp Lực, để mà trình bầy đến Nghiệp Lực làm cho trổ 
sanh quả báo theo một cách tuân tự. 

Điều tỷ dụ nêu lên rằng bò già ở sát bên cửa chuồng thì thường được ra khỏi 
cửa trước cả đàn bò trẻ khi còn ở lại phía sau. Tuy nhiên nếu như bò giả ấy lại 
không có năng lực vừa đủ đề sẽ đi ra khỏi cửa chuông, thì các bò khác khi còn ở lại 
phía sau cũng sẽ có được cơ hội ra trước cả bò già. Điều nây trình bầy cho thấy 
răng cũng có khi Cận Tử Nghiệp Lực có năng lực yếu, và không có khả năng dắt 
dẫn bất luận một trong cả ba thể loại điềm tướng cho được hiện bây ở trong Đồng 
Lực Cận Tử, thê thì Cận Tử Nghiệp Lực mà có năng lực yếu đây, mới không có cơ 
hội trồ sanh quả báo tái tục ở trong kiếp sống thứ hai được, thì thay vào đó phải là 
chức năng của Tập Quán Nghiệp Lực dắt dẫn bất luận một trong cả ba thể loại 
điềm tướng cho hiện bây Ở trong Đồng Lực Cận Tử cùng luôn cả việc trổ sanh quả 
báo tái tục ở trong kiếp sống thứ hai. Khi là như vậy, Tập Quán "Nghiệp Lực phải 
là ở trong vị trí tuần tự thứ hai, còn Cận Tử Nghiệp Lực rớt xuống ở trong vị trí 
tuần tự thứ ba, đúng với bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo và bộ Chú Giải Tăng Chỉ Bộ 
Kinh mà đã có được trình bầy đến vậy. 

Lại nữa, theo bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo trình bầy tuần tự của việc cho trô 
sanh quả báo của Nghiệp Lực, bằng cách rút lấy Tập Quán Nghiệp Lực lên để ở 
trước Cận Tử Nghiệp Lực Ấy, cũng nên hiểu biết thêm răng khi Cận Tử Nghiệp Lực 
của người ấy có năng lực yếu; do đó Tích Lữy Nghiệp Lực và Tập Quán Nghiệp 
Lực mới không có khả năng giúp đỡ ủng hộ cho Cận Tử Nghiệp Lực ây cho trô 
sanh quả báo tái tục được. Với lý do nầy, mới trở thành chức năng của Tập Quán 
Nghiệp Lực là sẽ cho trô sanh quả báo tái tục, bởi do đã được đón nhận việc giúp 
đỡ ủng hộ từ nơi 7ích Lữy Nghiệp Lực, mà đó đích thị chính là Hậu Hậu Báo 
Nghiệp Lực (Aparàpariyavedanìyakamma — Sanh Báo Nghiệp) ấy vậy. 


HI. THỜI GIAN KHAI QUÁ TỨ PHÀN 
(PÀKAKÀLACATUKKA) 


[Chứ thích: Thời Gian Khai Quả Tứ Phân (Pàkakàlacatukka): rằng theo 
thời gian trô sanh quả báo thì có bôn thê loại. | 
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1. Hiện Báo Nghiệp Lực (Difhakanunavedamiyakammna): có cầu Chú G]1ải 
trình bây rằng: “Diho dhamưmmo = Difthadhanuno” - Thực Tính Pháp hiện hành 
cần phải được hiển hiện rõ ràng ngay ở trong kiếp sống nây, được gọi là Kim Thể 
Pháp (Difthadhamma), tức là bản ngã hiện bầy trong kiếp sông nầy. “Vediyarfi 
anubhùyatìi = Vedamìyara~”- Quả báo nào phải được thụ lãnh, như thế quả báo 
nây được gọi là “Trụ Lãnh Quả Báo”, tức là quả báo mà sanh khởi từ ở nơi Dực 
Giới Nghiệp Lực (Kàmàyacarakamna ) 

“Difhadhanune vedanuyanii = Diffhadhanunavedanwyam” Nghiệp Lực 
tác hành cho phải thụ lãnh quả báo ở trong bản ngã hiện bây ngay ở trong kiếp 
sống này, như thế Nghiệp Lực ấy gọi là Kửn Thể Thụ Lãnh Quả Báo (Hiện Báo), 
tức là Tư Tác Ý Bắt Thiện Nghiệp Lực và Tự Tác Ý Đại Thiện Nghiệp Lực 
(Mahàkusalakammnacefanà) ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ nhất [câu Chú Giải 
của điều nầy là việc trình bầy theo Phần Phạm Vi Quả Báo (Phalùpacaranaya) ] 

Hoặc một nghĩa khác nữa “Diffhadhamưnc vedanìydi—t phalam efassài = 
Difhadhanunavedaniyain”~ Quả báo phải được thụ lãnh ở trong bản ngã hiện bầy 
ở ngay trong kiếp sống nây do bởi Nghiệp Lực ấy, do vậy Nghiệp Lực mà có quả 
báo phải được thụ lãnh ở trong bản ngã hiện bây ngay ở trong kiếp sống nầy, mới 
được gọi là Kừn Thế Thụ Lãnh Quả Báo (Hiện Báo), tức là Tư Tác Ý Bắt Thiện 
Nghiệp Lực và Tư Tác Ý Đại Thiện Nghiệp Lực ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ 
nhất [câu Chú Giải của điều này là việc trình bây theo Phản Vi Thủ (Mukhaya 
naya)] 


GIẢI THÍCH 


Những hành động tạo tác của người ta, dù cho sẽ từ ở nơi Thân, Lời và Ý đi 
nữa, dù cho sẽ ở phần Thiện hoặc Bắt Thiện đi nữa, thì ngay khi hành động tạo tác 
ấy, đa phần là phải thường luôn có bẩy sát na Đồng Lực sanh khởi. Và mỗi Lộ 
Trình Tâm có bây sát na Đồng Lực sanh khởi đây, thì quả là có rất nhiều vô số và 
tính đếm không xuế trong từng mỗi một hành động tạo tác. Trong tất cả những bây 
sát na Đồng Lực này, với 7 Tác Ý (Cefanà) phỗi hợp ở trong cái Tâm Đồng Lực 
thứ nhất, thì được gọi là Hiện Báo Nghiệp Lực. Có nghĩa là loại Nghiệp Lực nầy 
chỉ cho được đón nhận quả báo hiện bây ngay ở trong kiếp sống hiện tại, tức là cho 
được thấy, được nghe, được ngữi mùi hơi, được ăn, được xúc chạm ở phần tốt đẹp 
và không tốt đẹp. Và cho Sắc Nghiệp, Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp, mà đích thị 
chính là Quả Dị Thục Vô Nhân ngần ấy vậy, tức là có các bộ phận (các Căn) ở 
trong cơ thể và sắc da phu sắc ở phần tốt đẹp và không tốt đẹp; và không có khả 
năng làm cho trỗ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục và ở trong Thời Bình Nhật, 
tính kế từ kiếp sông thứ hai trở đi được. Đề cập đến là 7 Tác Ý Thiện, Tư Tác Ý 
Bắt Thiện phôi hợp ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ nhất này, không có khả năng 
sắp bầy cho người ấy được sanh làm Nhân Loại, Chư Thiên, hoặc các nhóm Hữu 
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Tình Thống Khổ được, vì đây thuộc về lãnh vực Quả Báo Tái Tục 
(Pafisandlhuiphala). Và cũng không có khả năng trổ sanh quả báo cho người ây 
được đón nhận các sự vật tốt đẹp hoặc không tốt đẹp, vì đây thuộc về lãnh vực Quả 
Báo Bình Nhật (Pavatiphala) tính kê từ kiếp sống thứ hai trở đi mới có được. Tất 
cả sự việc này là cũng bởi vì 7 74c Ý ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ nhất đây, thì 
có năng lực không có được nhiều so với cái Tâm Đồng Lực thứ hai cho đến cái thứ 
bây. Là vì sanh khởi lần đầu tiên, không có được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ 
ở nơi Trùng Dụng Duyên (Àsevanapaccaya ), tức là Đồng Lực với nhau, do đó mới 
không có cho trổ sanh quả báo ở trong kiếp sống thứ hai được, luôn cả ở trong 
Thời Tái Tục và Thời Bình Nhật như đã có đề cập đến rồi vậy. Còn việc ở trong vị 
trí cái Tâm Đồng Lực thứ nhất đây, là có được đón nhận việc ủng hộ từ ở nơi Tâm 
Khai Ý Môn (Manodvàràvajjanacia) là thuộc về lãnh vực Vô Gián Duyên 
(Anatfarapaccaya), Đăng Vô Gián Duyên (Samananfarapaccaya) thì cũng không 
phải là việc ủng hộ ở trong lãnh vực năng lực, mà chỉ là việc ủng hộ ở trong lãnh 
vực làm cho sanh khởi ngần ấy vậy. Như Ngài Chú Giải Sư trình bầy để ở trong 
bộ Sớ Giải (Affhasàlim), Chú Giải (Atthakathà) và bộ Chú Giải Phân Biệt Danh 
Sắc (Nàmarùpapariccheda Atthakathà) rằng: 


Dithadhamunavedarniydim Pathamam Jjavanamu bhayve 
Aladdhà sevanattà và Asamattarm bhavanfare 


Dịch nghĩa là: Hiện Báo Nghiệp Lực ấy, tức là 7w Tác Ý ở trong cái Tâm 
Đông Lực thứ nhât, 7z 7ác Y nây không có khả năng trô sanh quả báo ở trong kiêp 
sông thứ hai được, là vì không có được đón nhận việc ủng hộ từ ở nơi 7ròng Dụng 
Duyên. 


Hiện Báo Nghiệp Lực Nây Hiện Hữu Hai Thể Loại, đó là: 


l1. Nùng Hậu Hiện Báo Nghiệp Lực (Paripakkadilhadhanunavedanìya 
kamma): Nghiệp Lực sẽ cho được đón nhận quả báo ngay ở trong kiếp sống hiện 
tại nầy khi đã vào đến sự già dặn chín muồi. 

2. Phi Nùng Hậu Hiện Báo Nghiệp Lực (Aparipakkaditthadhamunavedanìya 
kamuna): Nghiệp Lực sẽ cho được đón nhận quả báo ngay ở trong kiếp sống hiện 
tại nầy khi vẫn chưa đến sự già dặn chín muỗi. 


+ Điều thứ nhất nói rằng “Nghiệp Lực sẽ cho được đón nhận quả báo ngay 
ở trong kiếp sống hiện tại nây khi đã vào đến sự già dặn chín muôi ”, có nghĩa là sẽ 
cho được đón nhận quả báo nhất định hiện bầy trong khoảng thời gian bẩy ngày. 
Như Ngài Chú Giải Sư đã có trình bầy để ở trong bài Kinh Devadaha (bài Kinh 
101) từ nơi bộ Chú Giải Ngũ Thập Thượng Phần thuộc 7rung Bộ. Kinh 
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(Uparapanuàsaka Atthakathà) nói rằng: “Yam pana safadivasabbhartare 
vipàkam defi ta paripakkadevanìyatn nàma”- “Nghiệp Lực nào cho trồ sanh quả 
báo nội ở trong bẩy ngày, Nghiệp Lực ấy gọi là Nùng Hậu Thụ Lãnh Quả Báo 
Nghiệp Lực (Paripakkadevanìyakamna). ” 

Chăng hạn như có tích truyện về một chàng thanh niên nghèo khổ có tên gọi 
là Mahàduggata (Đại Thống Khổ) đã củng dường phần thực phẩm đến Ngài 
Chánh Đăng Giác Kassapa. Khi việc cúng dường đã được thành tựu viên mãn thì 
chính ngay ở trong bẩy ngày ấy đã phát sanh lên giàu có và trở thành một vị bá hộ. 
Với tích truyện nam nhân Pư„ya cùng với người vợ là người nghèo khổ, và đã 
cúng dường phần thực phẩm đến Ngài Sàripuffa, sau đó đã trở nên giàu có nội 
trong bây ngày. Và tích truyện nam nhân Kàkøyaliya cùng với người vợ là người 
nghèo khổ, và đã có được cơ hội cúng dường phần thực phẩm đến Ngài Trưởng 
Lão Mahàkassapa và tồi đã trở nên giàu có chỉ nội trong bây ngày, cũng tương tự 
như nhau. Cả ba người nầy, một khi đã trở nên giàu có thì thường được đón nhận 
các thể loại Cảnh đều toàn là tốt đẹp, có việc nhìn thấy tốt đẹp, được nghe tốt đẹp, 
được ngữi mùi hơi tốt đẹp, được ăn những vật thực tốt đẹp, được xúc chạm đến vật 
cảm thọ tốt đẹp. Nhãn Thức, Nhĩ Thức, v.v. đều toàn là Quả Dị Thục Thiện ở 
phần thuộc về Danh Pháp. Còn lộ đạo thuộc về Sắc Pháp thì có diện mạo và sắc 
da phu sắc thanh tịnh, thân thể hoàn hảo được khởi sanh lên, đích thị chính là ở 
phần Sắc Nghiệp, Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp xuất sinh xứ từ ở nơi Thiện Nghiệp 
Lực. Nhãn Thức Quả Dị Thục Thiện v.v. cũng tốt đẹp, sắc thân và sắc da phu sắc 
hoàn hảo thanh tịnh tốt đẹp. Những thể loại nầy hết cả đều là Vô Nhân Pháp 
(Ahetukadhamna). Do đó, Hiện Báo Nghiệp Lực nầy mới là loại Nghiệp Lực làm 
cho trổ sanh quả báo chỉ hiện bầy ở trong lãnh vực thuộc về Vô Nhân Pháp. 

[Dẫn chứng thêm một tích truyện về quả báo an lành trô sanh ngay trong 
kiếp hiện tại: Có hai vợ chồng nghèo khổ và chỉ có mỗi một chiếc áo khoác 
choàng ở bên ngoài mỗi khi đi ra đường (theo cổ lệ của người Ấn lúc bấy giờ). 
Khi người chồng có việc đi đáu, thì mặc lấy chiếc áo ấy, và người vợ phải ở nhà. 
Ngược lại, nÊu người vợ muốn ra đi, và đã mặc lấy chiếc áo ây, thì người chỗng 
phải ở lại nhà. 

Một ngày kia, người chồng đi đến Chùa để được nghe Đức Phật thuyết 
giảng Giáo Pháp. Đang khi nghe, thì người chông lấy làm hân hoan duyệt ý, khởi 
sanh tác ý muôn cúng đường đến Đức Phật chiếc áo khoác duy nhất hiện đang có 
ấy, tuy nhiên với lòng ái luyễn cố hữu của con người trồi dậy; và rôi một cuộc 
tranh đấu diễn ra ở trong lòng của người chồng. Sau cùng, Tâm xả thí đã chế ngự 
được lòng luyễn ái. Người chông đã hết sức vui mừng, và đã reo to lên: “Ta đã 
chiến thắng, Ta đã chiến thắng” và đã thực hiện việc làm đúng theo sở nguyện, thể 
là đã dâng chiếc áo khoác đến Đức Thể Tôn. 

Câu chuyện trên đã đến tai của một nhà vua. Đức Vua Pasenadi đã lấy làm 
hân hoan duyệt ý, đã ban truyền lệnh cấp phát cho người chông đến 32 chiếc áo 
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khoác. Người chồng mên mộ đạo áy, đã chọn lựa ra hai chiếc áo, một chiếc đề 
dành cho bản thân và một chiếc là đê dành cho người vợ. Tát cả số còn lại đã 
cúng dường hêt đến Đực Phát. 


Hãy gấp tạo tác việc lành, 
Mau mau diệt tắt Ác Hạnh khởi sanh. 
Việc ác khởi phát rất nhanh, 
Chậm làm việc Thiện, Khổ sanh luân hồi. | 


+ Nàng Hậu Hiện Báo Nghiệp Lực trong phần Bắt Thiện ẫy, chẳng hạn như 
tích truyện nam nhân Wanda đã bị đất rút, bởi do việc xâm hại Trưởng Lão Ni 
Uppalavanwaà là một bậc Vô Sinh. Và một nam nhân có việc mưu sinh qua việc 
sát mạng loài bò, tên gọi là Wønda, một hôm ở trong nhà phát sanh lên việc thiếu 
thốn vật thực, mới cầm dao đi đến chuồng bò, rồi cắt lấy lưỡi của bò ra đem cho 
người vợ lấy đi nướng. Khi người vợ nướng lưỡi bò xong xuôi rồi mới cầm lấy ăn. 
Trong sát na nam nhân Wawda đang ăn lưỡi của con bò ấy, thì lưỡi của nam nhân 
Nanda đã tự đứt rớt xuống và phải đón nhận sự thống khổ cùng cực, khóc rỗng lên 
với âm thanh khủng khiếp, và rồi tức thời đi đến thọ mạng diệt ngay tại nơi ấy. 
Trong sát na nam nhân Wanda đã đón nhận sự thống khổ ấy, thì Tâm Thân Thức 
câu hành Khổ và Nhãn Thức, Nhĩ Thức, v.v. thuộc về Bất Thiện Quả Dị Thục 
thường sanh khởi cùng luôn cả Sắc Nghiệp, Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp, tức là vết 
thương nấy sinh ra từ nơi lưỡi đã bị đứt lìa. 

Tỳ Khưu Deyadafa đã bị đất rút bởi do việc Chích Huyết Thân Phật và kê 
luôn cả việc Chia Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp Lực. Đức Vua Thiện Giác 
(Suppabuddha) là Phụ Vương của Tỳ Khưu Deyadafa và của Nàng Bữmbà 
(Yasodhàra) đã bị đất rút bởi do biểu lộ việc vô lễ bất kính (Agàravo) xua đuôi 
Bậc Chánh Đăng Giác. Bà La Môn Kokàlka đã bị đất rút bởi do mắng chửi cả 
hai Bậc Chí Thượng Thinh Văn. Những sự việc này đều toàn là Nàng Hậu Hiện 
Báo Nghiệp Lực hết cả thấy. 

[Dẫn chứng thêm một tích truyện về quả báo xấu ác trổ sanh ngay trong kiếp 
hiện tại: Có một người thợ săn đã dân một đàn chó đi vào rừng già để săn môi, 
cùng lúc ấy có một vị Tỳ Khưu đang ấi trì bình khát thực. Đi cả buổi trời và không 
săn được chỉ cả, người thợ săn lấy làm sân hận bực tức, đã nghĩ rằng vì gặp lấy Vị 
Tỳ Khưu giữa đàng nên phải bị xúi quấy. Lúc trở về lại cũng gặp vị Tỳ Khưu ấy 
nữa. Người thợ săn đã nồi giận và đã xua đàn chó đến căn, mặc cho vị Tỳ Khưu 
vô tội kia đã hết lời năn nỉ van lơn. Không còn cách gì khác hơn, vị Tỳ Khưu liên 
trèo lên cây sần đó để tránh đàn chó hung dữ. Người thợ săn chưa hết nguôi giận, 
đã chạy đến nơi gốc cây, đã giương cung bắn lên, và đã trúng nhằm vào bàn chân 
của vị T Khưu ấy. Trong lúc sợ hãi đã mất đi sự bình tĩnh, và vô cùng đau đớn, vị 
Tỳ Khưu đã đánh rơi mãnh y áo của mình rót xuống, đã chụp lên đầu và bao trùm 
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lấy người của vị thợ săn. Đàn chó hung dữ ấy trông thấy một người đang lúng 
túng trong mãnh y áo ấy, thì đã nghĩ là vị T Khưu đã té xuống, nên đã vội nhào 
đến liên căn xé lấy người chủ của mình. 


Kẻ ngu hãm hại Hiển Lương, 
Tội ác trở lại hại người Ác Tâm. 
Vĩ như gió ngược bụi trần, 
Khổ đau dội lại muôn phần đẳng cay. ] 


+ Điều thứ hai nói răng “Nghiệp Lực sẽ cho được đón nhận quả báo ngay ở 
trong kiếp sống hiện tại nây khi vẫn chưa đến sự già dặn chín muôi”, có nghĩa là 
việc tạo tác về Thiện Nghiệp Lực, Bất Thiện Nghiệp Lực ấy, thì đích thị sẽ trổ 
sanh quả báo cho được hiện bầy là sau khỏi bây ngày. 

Tóm lại, Hiện Báo Nghiệp Lực là loại Nghiệp Lực chỉ cho được đón nhận 
quả báo ngay ở trong kiếp sống hiện tại, không vượt qua kiếp sống hiện tại, và 
không đến kiếp sống sau. Tức là người nào đã tạo tác Thiện Nghiệp Lực, Bất 
Thiện Nghiệp Lực ở trong thời thiếu niên, thì Nghiệp Lực nầy cho được đón nhận 
quả báo ở trong thời thiếu niên, hoặc là thời trung niên, hoặc là thời lão niên. 
Người nào đã tạo tác Thiện Nghiệp Lực, Bất Thiện Nghiệp Lực ở trong thời trung 
niên thì Nghiệp Lực nây cho được đón nhận quả báo ở trong thời trung niên, hoặc 
là thời lão niên. Người nào đã tạo tác Thiện Nghiệp Lực, Bất Thiện Nghiệp Lực ở 
trong thời lão niên thì Nghiệp Lực nầy cho được đón nhận quả báo ở trong thời lão 
niên. Những thể loại nầy đều toàn là Hiện Báo Nghiệp Lực hết cả thấy. Như 
Ngài Chú Giải Sư trình bầy để ở trong bộ Chú Giải Ngũ Thập Thượng Phần thuộc 
Trung Bộ Kinh (Uparapanuàsaka Atthakathà) nói tăng: “Yam pafhamavaye 
katan pafhainavaye và majjhùnavaye và, majjhữnavaye kafan mmaqjJjhùnavaye và 
pacchữnavyaye và, pacchữnavaye kafdm tatthevavipàkandeti tam difthadhanna 
yedanìyaru nàma”- “Nghiệp Lực nào đã có được tạo tác ở trong thời thiếu niên 
thì thường cho trô sanh quả báo ở trong thời thiếu niên, thời trung niên hoặc là 
thời lão miên. Nghiệp Lực nào đã có được tạo tác ở trong thời trung miên thì 
thường cho trồ sanh quả báo ở trong thời trung niên hoặc là thời lão niên. Nghiệp 
Lực nào đã có được tạo tác ở trong thời lão niên, thì đích thị chính là thường cho 
trồ sanh quả báo ở trong thời lão niên ấy vậy. Nghiệp Lực ấy được goi là Hiện 
Báo Nghiệp Lực. ” 


Trình Bầy Việc So Sánh Quả Báo Cho Được Đón Nhận Từ Ở Nơi 
Hiện Báo Nghiệp Lực Với Hậu Báo Nghiệp Lực 


Theo đa phân thì chúng ta có sự hiểu biết với nhau răng quả báo mà đã được 
đón nhận từ ở nơi Hiện Báo Nghiệp Lực, thì đó là quả báo có rât nhiêu năng lực. 


68 


Là vì việc được phát sanh lên giàu có là chỉ có nội trong bầy ngày, hoặc việc bị đất 
rút xuống thì hiện bầy liền ngay tức khắc. Các sự việc này chăng phải là những 
điều mà sẽ được đón nhận một cách dễ dàng, và cũng chắng phải sẽ được đón nhận 
với tất cả ở mọi người. Người mà sẽ được đón nhận quả báo thê loại nầy, là sẽ 
phải có trường hợp đặc biệt, ở cả đường lối Thiện và luôn cả ở đường lối Bất 
Thiện. Với lý do nầy mới sẽ làm cho tất cả mọi người có sở nguyện, là sẽ được 
đón nhận quả báo từ ở nơi phía Thiện Hiện Báo Nghiệp Lực, tức là có sự mong mỏi 
thành vị bá hộ giàu có được trông thấy hiện bây tức thì liền ngay trước mắt. Và có 
sự sợ hãi trước sự việc sẽ phải đón nhận quả báo từ ở nơi phía Bất Thiện Hiện Báo 
Nghiệp Lực, nghĩa là có sự sợ hãi khi bị đất rút xuống, v.v. Tuy nhiên nếu sẽ so 
sánh với việc sẽ cho trổ sanh quả báo của Hậu Báo Nghiệp Lực (Upapajjavedanìya 
kamna), thì quả bảo được đón nhận từ ở nơi Hậu Báo Nghiệp Lực thường là có rất 
nhiều trọng lượng hơn cả. Là vì quả báo sẽ được đón nhận từ ở nơi Hiện Báo 
Nghiệp Lực ây, đó là quả báo có liên hệ đặc biệt chỉ trọn ở trong kiếp sống của 
người ây mà thôi. Và một khi đã chấm dứt mạng sống thì quả báo ấy cũng cùng 
diệt mất, và với luôn cả mãnh lực của Hiện Báo Nghiệp Lực cũng cùng diệt mất 
theo. Còn quả báo mà được đón nhận từ ở nơi Hậu Báo Nghiệp Lực ấy, tức là 
người đó khi đã chấm dứt mạng sống rồi, thì mãnh lực từ ở nơi thể loại Nghiệp 
Lực nây thường là làm thay đổi cuộc đời, thay đối tình trạng của người ấy cho 
được đón nhận quả báo hiện khởi lên cùng cực, cả ở trong Thời Tái Tục và luôn cả 
ở Thời Bình Nhật. Đề cập đến rằng, nếu như là ở phần Bắt Thiện, thì người ấy 
phải đi tục sinh thành loài Hữu Tình Địa Ngục, rồi phải bị đón nhận sự thống khổ 
diễn tiến trọn suốt thời gian rất lâu dài. Nếu như là ở phần Thiện, thì được đi tục 
sinh thành Chư Thiên hoặc là Nhân Loại ở đẳng cấp bậc thượng, rồi lại được đón 
nhận sự an lạc cả về Thân lẫn về Tâm một cách viên mãn suốt trọn cả tuổi thọ 
mạng của bản thân tùy thuận theo các Cõi Địa Giới ẫy. Nếu sẽ nêu lên điều ví dụ 
để so sánh giữa cả hai thể loại Nghiệp Lực này, thì cũng tỷ như hai loại cây, với 
một loại là chỉ có bông hoa mà không có trái quả, và một loại kia thì có cả bông 
hoa và có cả trái quả. Với loại cây mà chỉ có bông hoa thôi, một khi đã cùng nhau 
trổ hoa rồi thì không có cái chi để sẽ thành hạt giống cho cây ấy tiếp tục truyền 
thừa ra được thêm nhiều nữa. Còn với loại cây mà có cả bông hoa và có cả trái quả 
ấy, một khi đã trổ hoa rồi thì chính tự hoa ấy chuyền đổi thành trái quả, và trái quả 
ấy lại có khả năng sinh sản ra hạt giống đề tiếp nối truyền thừa ra được thêm nhiều 
nữa. Điều nây như thế nào, thì Hiện Báo Nghiệp Lực cũng được sánh tương tự với 
loại cây mà chỉ có bông hoa, là vì chỉ có trổ sanh quả báo ngay trong kiếp sống 
nầy, và không có khả năng tạo lập lên được kiếp sống cho hiện khởi lên được. Còn 
Hậu Báo Nghiệp Lực ây, thì được ví như loại cây có cả bông hoa và có cả trái quả, 
là vì có khả năng tạo lập lên được kiếp sống cho hiện khởi lên được. 


Hiện Báo Nghiệp Lực Thành Vô Hiệu Nghiệp Lực Có Được Hay Không ? 
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Đã có được đề cập đến ở trong phần trên nói rằng Hiện Báo Nghiệp Lực nầy 
là loại Nghiệp Lực có năng lực yếu kém, là do bởi không có được đón nhận việc 
giúp đỡ ủng hộ từ ở nơi Trùng Dụng Duyên. Vì thế mới cho trổ sanh quả báo chỉ ở 
ngay trong kiếp sống nây ngần ầy vậy. Tuy nhiên việc cho trổ sanh quả báo cũng 
là bất định, có thể là không có trồ sanh quả báo, và trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực 

cũng được. Tất cả sự việc nây là do bởi Hiện Báo Nghiệp Lực mà sẽ trổ sanh quả 
báo cho hiện khởi lên được đó, thì sẽ cần phải hiện hữu ở một trong bốn thê loại 
trạng thái như sau: 


1. Đối Kháng Bất Xâm Nhiễu (Pafipakkhehi anabhibhùfatàya): là không 
có bị xâm nhiễu từ ở nơi Nghiệp Lực ở thành phần đối lập. Có ý nghĩa là, chăng 
hạn nếu như đã là Thiện Hiện Báo Nghiệp Lực thì không có bị xâm nhiễu tác hại từ 
ở nơi Bát Thiện Nghiệp Lực. Và nếu như đã là Bất Thiện Hiện Báo Nghiệp Lực thì 
cũng không có bị xâm nhiễu tác hại từ ở nơi 7hiện Nghiệp Lực. Và như vậy thì 
Nghiệp Lực ấy mới sẽ cho quả báo hiện bầy. Còn nếu như đã bị xâm nhiễu tác hại 
do bởi Nghiệp Lực ở phần đối lập, thế thì Nghiệp Lực ấy không có cho trổ sanh 
quả báo, thì trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực vậy. 


2. Tối Hảo Duyên Đặc Biệt Thù Thắng (Paccayavisesena pafiladdha 
visesafàyg): là có năng lực đặc biệt, là vì có được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ 
ở nơi Duyên Lực ở phần đặc biệt. Có ý nghĩa là, nếu như là Thiện Hiện Báo 
Nghiệp Lực thì cần phải phối hợp với bốn thê loại An Hạnh (Sampaffi), đó là Trú 
Xứ An Hạnh (GafisarmpdffL), Thời Gian An Hạnh (Kàlasampdffi), Kết Liên An 
Hạnh (Upadhisampatfti), Cần Ích An Hạnh (PayogasampatfI). Và nếu như là Bá: 
Thiện Hiện Báo Nghiệp Lực thì cần phải phối hợp với bốn thê loại Bất Hạnh 
( Vipaffi), đó là Trú Xứ Bắt Hạnh ( GafivipaffL), Thời Gian Bắt Hạnh (Kàlavipaff), 
Kết Liên Bắt Hạnh ( Upadhivipaffi), Cần Ích Bắt Hạnh (Payogavipaffi). Và nêu là 
như vậy, thì Nghiệp Lực ấy mới sẽ cho quả báo hiện bầy. Nếu như phối hợp với 
tác nhân đối nghịch, là ý nói đến Nghiệp Lực ở phần Thiện lại đi phối hợp với bốn 
thê loại Bất Hạnh (Vipaffi) hoặc là Nghiệp Lực ở phần Bất Thiện lại đi phối hợp 
với bốn thê loại An Hạnh (Sampaffi). Và nêu là như vậy, thì Nghiệp Lực ấy sẽ 
không cho quả báo, và trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. 


Ý nghĩa về Tứ An Hạnh (Sampatti) và Tứ Bất Hạnh (Vipatfi) có như sau: 


a. Trú Xứ An Hạnh (Gafisampaffi): lập ý nói đến người đã được sinh ra hiện 
hữu ở trong Cõi Thiện Thú (Sugafibhùmni) có Nhân Loại, Chư Thiên và 
Phạm Thiên. Trú Xứ Bắt Hạnh (Gativipaffi) lập ý nói đến người mà đi thọ 
sanh ở trong Cõi Khổ Thú (Duggatibhùmi) có Hữu Tình Bàng Sanh, v.v. 
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Thí dụ như một nam nhân đã được sanh trưởng trong một gia đình giàu có 
hay ở trong một Cõi Địa Giới an vui. Sự tục sinh an hạnh ây đôi khi đã là một 
năng lực kiềm chế không các Quả DỊ Thục xấu ác trỗ sanh. 

Trái lại, có một nam nhân khác đã phải sanh trưởng trong một gia đình 
nghèo khô hoặc ở trong một Cõi Địa Giới khốn khổ. Việc tục sinh bắt hạnh của vị 
nam nhân nây đã tạo điều kiện thích hợp cho các Quả Dị Thục xấu ác có cơ hội 
được trồ sanh. 

Trường hợp của Đức Vua Ajàfasa#u là một thí dụ dẫn chứng khác nữa. Tuy 
đã phạm vào Sá/ Phụ Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực, nhưng về sau Đức Vua đã 
tiếp cận với Đức Phật và đã trở nên một vị Minh Quân có Tâm Đạo tín thành quy 
ngưỡng với Tam Bảo. Bởi do phạm Cực Trọng Nghiệp Lực, Đức Vua đã phải bị 
tục sinh vào trong Cõi Địa Ngục Thống Khô, và chính do việc tục sinh bất hạnh ấy, 
đã làm cho bao nhiêu điều Thiện Sự với nhân lành mà Đức Vua đã Ø1€O trồng, đã 
không có được hội túc duyên hỗ trợ để cho việc trô sanh quả báo. 


b. Thời Gian An Hạnh (Kàlasampdffi): lập ý nói đến thời kỳ nào mà con 

người đã sinh sống ở trong quôc độ có bậc Đại Vương là người có Chánh 

Kiến đang cai trị đất nước, và Phật Giáo vẫn còn đang duy trì hiện hữu, vẫn 

chưa có hoại diệt đi. Thời Gian Bắt Hạnh (Kàlavipaffi) lập ý nói đến thời kỳ 

nào mà con người đã sinh sống ở trong quốc độ có vị Vua là người có Tà 

Kiên đang cai trị đất nước, và Phật Giáo đã suy giảm mắt đi rồi. 

Thí dụ như trong một thiên tai, tất cả đều phải cùng chung chịu một số phận 
bất hạnh. Đó là điều kiện bất hạnh đã hỗ trợ cho các Bất Thiện Nghiệp Lực có 
được cơ hội trỗ sanh quả báo. Tuy nhiên cũng có những điều kiện thuận lợi an 
hạnh, đã kiềm hãm và ngăn chận không các Bắt Thiện Nghiệp Lực có được cơ hội 
trồ sanh quả báo. 


c. Kết Liên An Hạnh ( Upadhisampdaffi): lập ý nói đến người mà đã được 

sinh ra có đã các bộ phận (các Căn) lớn nhỏ, tức là mắt, tai, v.v. ấy được 

tròn đủ hoàn hảo, không bị khiếm khuyết thiếu sót. Kế: Lên Bát Hạnh 

(Upadhivipaffi) lập ý nói đến con người đã được sinh ra nhưng lại khiếm 

khuyết thiếu sót các bộ phận (các Căn) lớn nhỏ. 

Thí dụ như, do bởi tác hành Thiện Nghiệp Lực mà một nam nhân được tục 
sinh an hạnh, nhưng bất hạnh thay phải bị tật nguyễn khiếm khuyết các Căn, hoặc 
có một thân hình xấu xí, không được hoàn toàn trọn hưởng Phước Báu của mình. 
Một vị Thái Tử thích hợp cho việc nối ngôi kế thừa từ ở nơi Vua Cha để trị vì thiên 
hạ, tuy nhiên bất hạnh thay, vị Thái Tử đã bị tật nguyền cũng có thể không được 
lên ngôi báu. 
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d. Cần Ích An Hạnh (Payogasampafii): lập ý nói đến người mà do nương 

vào sự tỉnh cần đúng đắn (Chánh Tỉnh Tấn), và sự nghĩ suy đúng đắn 

(Chánh Tư Duy), rồi thực hiện Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ Hành Nghiệp 

Lực, Ý Hành Nghiệp Lực ở phần Thiện Hạnh (Sucarfa), không vì phạm 

Pháp Luật của nhà nước, và cũng không vi phạm nền tảng Chánh Pháp ở 

trong Phật Giáo. Cẩn Ích Bất Hạnh (Payogavipdfi) lập ý nói đến người mà 

do nương vào sự tỉnh cần tà vạy (Tà Tỉnh Tần) và sự nghĩ suy tà vạy (Tà Tư 

Duy), rồi thực hiện Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ Hành Nghiệp Lực, Ý Hành 

Nghiệp Lực ở phần Ác Hạnh (Duccarifa), vì phạm Pháp Luật của nhà nước, 

và vi phạm nền tảng Chánh Pháp ở trong Phật Giáo. 

Trong các năng lực trợ duyên và nghịch duyên, sự Cẩn Ích, là sự nỗ lực tinh 
cần hữu ích là quan trọng hơn tất cả. Trong niêm luật của Nghiệp Báo, thì sự nỗ 
lực và sự thiếu nỗ lực đã giữ một vị trí rất trọng yếu. Do sự nỗ lực hiện tại, người 
ta có thể tái tạo một Nghiệp Lực mới, một hoàn cảnh mới, một môi trường mới, và 
cả một thế gian mới. Dù cho có hội đủ điều kiện an hạnh và đã hội túc duyên, 
nhưng lại không có sự nỗ lực tinh cần thì chẳng những người ta đã đánh mất đi một 
cơ hội quý báu, mà có khi phung phí cả một sự nghiệp, vật chất hoặc là tinh thần. 


3. Tiển Tối Thắng Hành Tập Trung Ý Nguyện (Tàdisassa pubbàbhisan 
khàrassa yasena sàfisaya): có năng lực kiên cường với mãnh lực từ ở nơi Tiên Tối 
Thắng Hành (Pubbàbhisankhadra) mà có Thực Tính thích đáng đối với cái Tâm 
Đồng Lực thứ nhất. Có ý nghĩa là, người nào trước khi bắt đầu làm công việc chi, 
cho dù là thuộc về phần Thiện hay là Bắt Thiện đi nữa, thì thường có được việc cải 
hóa tâm thức của mình cho khởi sanh lên sự kiên cường dũng cảm, và kham nhẫn 
với các việc làm ấy, bởi do có việc nghĩ suy rằng “người mà có sự hân hoan duyệt 
ý để sẽ làm bất luận công việc nào rồi, thì các công việc -ấy sẽ không thể nào không 
thành tựu viên mãn được; ” hoặc là “người mà có sự nô lực tỉnh cân đề sẽ làm bắt 
luận công việc nào rôi, thì các công việc ấy sẽ không thể nào không thành tựu viên 
mãn được; ” hoặc là “người mà có sự chú tâm để sẽ làm bất luận công việc nào 
rồi, thì các công việc ấy sẽ không thể nào không thành tựu viên mãn được; ” hoặc 
là “người mà có Trí Tuệ đề sẽ làm bất luận công việc nào rồi, thì các công việc ấy 
sẽ không thể nào không thành tựu viên mãn được.” Với người đã có sự nghĩ suy 
như vậy rồi, thì cho dù làm bất luận công việc nào đi nữa, Tâm khởi sanh lên ngay 
trong sát na đang làm công việc ấy thường là có rất nhiều năng lực. Vì thế, cái 
Tâm Đồng Lực thứ nhất mà làm thành Hiện Báo Nghiệp Lực mới cho trổ sanh quả 
báo hiện bầy ngay trong kiếp sống nây được. Nếu không phối hợp với bất luận 
một trong cả bốn thể loại Tiển Tối Thắng Hành thì Nghiệp Lực ấ ầy sẽ không có đủ 
năng lực để sẽ trổ sanh quả báo cho hiện bầy ngay trong kiếp sông này được, thì 
trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực vậy. 
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4. Ân Đức Thù Thắng Hỗ Trợ Đặc Biệt (Gupavisesayuftesu upakàrapa 
kàravasappavaffiyà): Tâm Đỗng Lực khởi sanh lên hiện hành với mãnh lực từ ở 
nơi hành động tạo tác ở phần Ân Đức Tịnh Hảo hoặc là ở việc tạo tác điều xâm 
hại, và đã thực hiện đối với bậc đã được kết hợp với Ân Đức đặc biệt, gồm có bậc 
Chánh Đăng Giác, bậc Alahán Vô Sinh, bậc Bất Lai, v.v. Có ý nghĩa là, nếu là ở 
phần Thiện thì cũng tương tự với chàng thanh niên nghèo khô có tên gọi là Đại 
Thống Khổ (Mahàduggafa) đã xả thí cúng dường đến Ngài Chánh Đăng Giác 
Kassapa. Còn nếu là ở phần Bất Thiện thì cũng tương tự với nam nhân Wanda đã 
xâm hại đến bậc Trưởng Lão Ni Uppalavapmà, chẳng hạn như vậy rồi, thì Nghiệp 
Lực ấy trổ sanh quả báo cho hiện bầy ngay trong lúc hiện tại và tức thì ở ngay 
trước mắt vậy. Nếu như những thể loại Nghiệp Lực ấy không có được tác hành đôi 
với các bậc đã được kết hợp với Ân Đức đặc biệt như đã vừa đề cập đến, thì loại 
Nghiệp Lực â Ấy sẽ không trô sanh quả báo cho hiện bây ngay trong kiếp sống nây, 
thì phần nhiều là trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. Là bởi vì việc tạo tác ở phân Bắt 
Thiện, cho dù sẽ không có tạo tác đối với bậc đã được kết hợp với Ân Đức đặc biệt 
đi nữa, tuy nhiên cũng vẫn cho trổ sanh quả báo hiện bầy ngay trong thời lúc hiện 
tại, chắng hạn như tích truyện nam nhân Wanda đã có việc mưu sinh qua việc sát 
mạng loài bò, đã cắt lấy lưỡi của bò đem đi nướng làm thành vật thực để ăn. Với 
việc Sáf Mạng Bắt Thiện (Akusalapànàfipdfa) của mình đã có tạo tác làm thành 
thường nhiên, đã vào giúp đỡ hỗ trợ đối với Hiện Báo Nghiệp Lực, và đã làm cho 
cái lưỡi của nam nhân Wanđa đã phải tự đứt rớt xuống một cách đặc biệt ngay 
trong sát na đang ăn lấy vật thực ấy vậy. 


Trình Bây Tác Nhân Làm Cho Trô Sanh Quả Báo __ 
Của Xả Thí Thiện Hiện Bây Ngay Ở Trong Kiệp Sông Nây 


Đôi với việc Xả Thí Thiện sẽ trô sanh quả báo cho được làm thành Hiện Báo 
Nghiệp Lực ây, là sẽ phải được kêt hợp với bôn phân Chị Pháp, đó là: 


1l. Sự Vật Thành Tựu (VaHhusampadà): bậc Thụ Thí Xả Nhân 
(Pafiggàhaka) là bậc đón nhận xả thí ấy, phải là bậc Bất Lai hoặc là 
bậc Alahán Vô Sinh. 

2. Duyên Sự Thành Tựu (Paccayasampadà): vật phẩm mà đem đi cúng 
dường ấy, phải là vật phâm có được với sự thanh khiết (Parisuddhi). 

3. 7 Tác Y Thành Tựu (Cetanàsampađà): người xả thí cúng đường 
phải được kết hợp với Tư Tác Ý đũng mãnh kiên cường. 

4. Ân Đức Thặng Thừa Thành Tựu (Gunàfirekasampadà): bậc Bắt Lai 
hoặc bậc Alahán Vô Sinh là bậc Thụ Thí Xả Nhân phải được kết hợp 
với Ân Đức một cách đặc biệt, ý nói đến là vừa mới xuất khỏi Thiển 
Diệt (Nưrodhasamàpatii). 
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Khi hội đủ cả bốn trường hợp Chi Pháp như đã vừa đề cập đến, thì việc xả 
thí của người ẫây được thành tựu viên mãn, làm thành Hiện Báo Nghiệp Lực, và cho 
được đón nhận quả báo trổ sanh liền tức thì ngay trong hiện tại. Như đã có lời 
trình bầy để ở trong bộ Chứ Giải Kinh Pháp Cú nói rằng: “Cafassopi 
sampadàndma vafthusampadìà paccayasampadà cefanàsampadìà guuàdtireka 
sampadati, tattha nữrodhasamàpaftto vuffhifto arahà và aqnàgàm) và dakkhipeyyo 
vaffhusamapadà màma, paccayanadt. đdham1nena samenad HDpdff paccaya 
sampadà nàma, dànaío pubbe dànakàle paccayàbhàgeti fìsukàlesu cefanàya 
Somanassasahagafa ñiànasampayufabhàvo cefanàsampadà nàma, dakkhiney - 
yassa samapaffito vuffhitabhàyo gunadtirekasarmnpadà nàmaâti, etesain ànubhàyena 
difthaqdhanume mahàsampdtfiin pàpunàii. ”¬ 

Dịch nghĩa là: “7ên gọi là “Thành Tựu — Sampadànad ” có được bốn thể 
loại, đó là: 


l/ Sự Vật Thành Tựu, 2⁄ Duyên Sự Thành Tựu, 
3⁄ Tư Tác Y Thành Tựu, 4/ Ân Đức Thặng Thừa Thành Tụu. 


Trong cả bốn thể loại Thành Tựu ấy, thì bậc Alahán Vô Sinh hoặc bậc Bất 
Lai có sự thích ứng đối với Thiển Diệt, là bậc Ứng Thụ Bồ Thí Chỉ Nhân 
(Dakkhineyyapuggala) được gọi là “Sự Vát Thành Tựu ”. Việc phát sanh lên từ ở 
nơi tất cả duyên sự Vật Dụng bởi theo Pháp kiên định thường xuyên, được gọi là 
“Duyên Sự Thành Tựu”. Sự việc có Tự Tác Tở trong cả ba Thời, tức là trong lúc 
trước khi cho (Tư Tiên), ngay trong lúc đang cho (Tư Hiện), sau khi đã cho (Tư 
Hậu) được tương ứng với Trí Tuệ và cùng câu sanh với Hỷ Thọ, được gọi là “Tư 
Tác Ý Thành Tựu ”. Còn bậc Ứng Thụ Bồ Thí Chỉ Nhân ngoài ra khỏi Pháp Thành 
Tựu, được gọi là “Ân Đức Thặng Thừa Thành Tựu”. Với quyển lực của cả Tứ 
Pháp Thành Tựu nầy thì thường đạt được đại an hạnh (Mahàsarmpatti — Đại Hồng 
Phúc) được trông thấy liên trước mất. ” 

Theo như đã có đề cập đến rằng Hiện Báo Nghiệp Lực mà không có khả 
năng trổ sanh quả báo cho hiện bầy ngay trong kiếp sống hiện tại, thì trở thành Vô 
Hiệu Nghiệp Lực ẫy, chắng phải là Vô Hiệu Nghiệp Lực khi đã làm xong rồi, mà 
thường đích thị chính là loại Vô Hiệu Nghiệp Lực ở ngay trong sát na đang hiện 
hữu đó vậy. Chính vì thế mới có ba thê loại về danh xưng của Vô Hiệu Nghiệp 
Lực nầy, đó là: 


1. Vô Hiệu Nghiệp Quả (Nahost kanữnavipako): gọi là Nghiệp Lực 
vẫn chưa cho quả báo. 

2. Vô Tựu Nghiệp Quả (Nabhavissafi. kanmunavipàko): gọi là Nghiệp 
Lực sẽ không cho quả báo. 
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3. Vô Hữu Nghiệp Quả (Natthi kamunavipako): gọi là Nghiệp Lực 
không có quả báo. 


Như Ngài Chú Giải Sư trình bầy để ở trong bài Kinh Angulimàla từ ở nơi 
bộ Chú Giải Trung Phân Ngũ Thập (Majjhinapapnàsaka Atthakathà) thuộc 
Trung Bộ Kinh (bài Kinh 66) nói rằng: “Tathà asakkonto qhosikqmma1m 
nahosikamunavipàko nabhavissatikanunavipdko nattukammavipàko tL tmassa 
tihassavasena ahosi”~ Hiện Báo Nghiệp Lực mà không có khả năng trổ sanh quả 
báo theo như trạng thái đã có đề cập đến ấy, thì thường trở thành Vô Hiệu Nghiệp 
lực. Rằng khi phân tích theo tên gọi thì có được ba thể loại như vầy: đó là: 


1/ một thê loại Nghiệp Lực vẫn chưa cho quả báo, 
2/ một thê loại Nghiệp Lực sẽ không cho quả báo, và 
3/ một thê loại Nghiệp Lực không có quả báo. 


“Ai trước phóng dật, sau không phóng dát, 
Sáng chói đời nây, như trăng thoát mây. 
Ai làm Ác Nghiệp, nhờ Thiện chận lại, 
Sáng chói đời nây, như trăng thoát mây. ” 


Quả báo mà đã được đón nhận từ ở nơi Hiện Báo Nghiệp Lực ngay trong 
kiếp sống hiện tại nầy có hiện bây rõ ràng hay không ? Trả lời rằng “Có”, tức là 
người đã có tạo tác Thiện Nghiệp Lực rồi, thì được đón nhận danh thơm tiếng tốt, 
được đón nhận lời ca ngợi tán thán, được đón nhận danh vị tước hiệu, buôn may 
bán đắc, có người thương yêu mến mộ, v.v. Và người đã có tạo tác Bất Thiện 
Nghiệp Lực rồi, thì phải đón nhận điều tác hại tội lỗi, bị đánh đập, bán buôn lỗ 
vôn, có người thù ghét, v.v. Tuy nhiên dù sao đi nữa, quả báo mà đón nhận từ ở 
nơi Hiện Báo Nghiệp Lực đây, thường được đón nhận đặc biệt chỉ ngặt ở trong 
khoảng thời gian vẫn còn hiện hữu mạng sống mà thôi, và không có khả năng sẽ 
cho quả báo ở trong kiếp sống tiếp nối được. 


2. Hậu Báo Nghiệp Lực (UpapaqjJjavedamìyakamưmna): có cầu Chú Giải trình 
bầy nói rằng: “Dihadhanunassa samìpe ananiare pajtabbo gamtabboti = 
Upapajjo ”- Đi vào kiếp sống tiếp nối kế liền với nhau mà không có khoảng cách 
xen kẽ của kiếp sống hiện tại, như thế kiếp sống ấy được gọi là Kế Hậu Phát Sinh, 
tức là kiếp sống thứ hai. “Upapajjavedanìyam phalaụ eíassài = 
Upapajjavedamìyarn”^ Quả báo đã được đón nhận ở trong kiếp sông thứ hai hiện 
hữu đối với Nghiệp Lực ấy, như thế Nghiệp Lực ấy gọi là Hậu Báo Nghiệp Lực. 
Hoặc “Upapdjja vedaniydrma = UpapdqjJavedamìyœmw”- Nghiệp Lực tác hành cho 
phải đón nhận quả báo ngay khi vào đến kiếp sống thứ hai kế liền với kiếp sống 
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hiện tại, như thế được gọi là Hậu Báo Nghiệp Lực. Tức là Tự Tác ŸÝ (Cetanà) hiện 
hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực Bất Thiện và Tâm Đồng Lực Đại Thiện thứ bây. 

Trong câu Chú Giải đã vừa trình bây đến tại đầy, từ ngữ nói rằng “Upa” ở 
trong “Upapajj/a” trình bây đến ý nghĩa là “kế cận”. Một phần khác nữa, từ ngữ 
nói răng “Upapdajja” đây, là “Nipàfapada — Bất Phân Từ”- một trợ từ bất biến 
cách, trình bầy đến ý nghĩa là ˆ 'kiếp sống thứ hai”. Tương tự với từ ngữ nói rằng 
“Paeca” có ở trong phần Chánh Tạng Pàlì đã có trình bầy răng “I4ha modaii 
pacca modaíi” được dịch nghĩa rằng là “rong kiếp sống nầy cũng thường có sự 
hoan hỷ, trong kiếp sống tới cũng thường có sự hoan hỷ ” là đã có trình bầy ý nghĩa 
đến kiếp sống thứ hai (không gián đoạn kiếp sống — Ananfarabhava). Vì thế ở 
trong câu Chú Giải mà đã có trình bầy đến nói răng “Upapajja vedanìyam = 
Upapajjavedamìyarw”¬ sẽ phải được dịch nghĩa ra là “Nghiệp Lực mà phải được 
đón nhận ngay trong kiếp sống thứ hai thì gọi là Hậu Báo Nghiệp Lực. ” 

Giải thích rằng, những công việc tạo tác mà có liên quan với Thân, Lời, Ý 
của tất cả loài Hữu Tình đang tác hành đó, sẽ được thành tựu đích thị chính là bởi 
do nương vào 7 Tác Ý (Cefanà) hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ bẩy vậy. 
Cái Tâm Đồng Lực thứ nhất đến cái Tâm Đồng Lực thứ sáu đó, thì không có khả 
năng làm cho được thành tựu. Vì thế 7 7ác Ý hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng 
Lực thứ bẩy này, Ngài mới đề cập nói đến đó là Nghĩa Thừa Tư Tác Ý 
(Atthasàdhikàcetana) hoặc là Suy Đoán Tự Tác f( SanHnifthàpakacetanà). 

Như ở trong bộ Siêu Lý Giải Minh Đại Phụ Chú Giải (Paramafthadìipanì 
mahàfkà) trình bầy nói rằng: “4f#fhasàdhikà pana sannifthàpakabhùtà 
SaffaIdjayana cefanà upapq]JJa vedamnìydra— nàmg”- Dịch nghĩa nội dụng chính là 

“Tự Tác Ý hiện hữu ở trong cải Tâm Đồng Lực thứ bẩy có khả năng làm cho thành 
tựu sự việc và làm thành tác nhân ở trong việc quyết định dứt khoát â ấy, gọi là Hậu 
Báo Nghiệp Lực”. Điều nầy đã làm cho hiểu biết được rằng Tự Tác Y hiện hữu ở 
trong cái Tâm Đồng Lực thứ bẩy, thì thường làm chủ vị ở trong tất cả mọi công 
việc để cho được thành tựu các sự việc, và thường trổ sanh quả báo cho tục sinh ở 
trong kiếp sống kế liền với nhau, luôn cả ở trong Thời Tái Tục và Thời Bình Nhật. 
Vì thế mới được gọi là Hậu Báo Nghiệp Lực. 

Nghiệp Lực mà gọi là Ngữ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực và Chuẩn Xác Tà 
Kiến Nghiệp Lực, với những thê loại nầy đích thị chính là 7i 7ác Ý đã hiện hữu ở 
trong cái Tâm Đồng Lực thứ by ấ ẫy vậy. 

[Dẫn chứng tích truyện về việc trồ sanh quả báo ở trong kiếp sống thứ hai kế 
liền tiếp nôi từ kiếp sống hiện tại: Có một người làm công cho nhà một vị bá hộ nọ. 
Vào một ngày Rằm trăng tròn, sau khi đã làm xong các việc cực nhọc ở ngoài 
đồng, và chiêu hôm đó đi về thấy cả nhà đêu thọ trì Bát Quan Trai Giới vào trong 
ngày ấy. Mặc dù chỉ còn có nửa ngày, vị nam nhân nây cũng liễn xin thọ trì Bát 
Quan Trai Giới và đã nhịn đói trọn cả buổi chiêu. Bất hạnh thay, ngay sáng hôm 
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sau vị nam nhân nây đã qua đời. Nhờ vào Tâm thanh tịnh và nghiêm trì các điều 
học về Bát Quan Trai Giới, vị nam nhân nầy đã được tục sinh về Cõi Thiên Giới. 

Đức Vua Ajàtasafft là con của Đức Vua Bừữnbisàra, ngay sau khi đã thọ 
mạng diệt thì phải tục sinh vào ở trong Cõi Địa Ngục Thống Khổ do bởi đã phạm 
vào Sát Phụ Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực. | 


Trình Bây Tư Tác Ý Mà Coi Như Làm Thành Hậu Báo Nghiệp Lực 
Ơ Trong Dòng Tâm Đông Lực Chỉ Sanh Khởi Có Sáu Lân 


Dựa theo niêm luật ở trong phần Tâm Đồng Lực thuộc Tổng Hợp Lộ Trình 
(Vithìsaigaha) đã có trình bầy nói răng: “Màmàyacarajavandni saftakkhattuin 
chakkhattumeva và javanf”- Dịch nghĩa là: “Tâm Đồng Lực Dục Giới đây sanh 
khởi thụ hưởng lấy Cảnh ở trong từng môi Lộ Trình có được bấy lần hoặc là sáu 
lần cũng có. ” Vì thế nêu ở trong bất luận Lộ Trình nào mà có Tâm Đồng Lực sanh 
khởi chỉ có sáu lần, thì coi như thế là 7 7ác Ý hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực 
thứ sáu, đích thị chính là Hậu Báo Nghiệp Lực vậy. 


Trình Bầy Ý Kiến Của Bậc Phụ Chú Giải Minh Hiển 
(Vibhàvinìfikàcàrya) 


%S$à ca pafisandhin datvàva pavaffivipàkanam defI, pafsandhiyà pana 
adinnàya pavatfi vipàkam detìL nattli, cutianamfaraim hí upapajjavedanìyassa 
okàso”- Dịch nghĩa nội dung chính là “7 Tác Ý hiện hữu ở trong cải Tâm Đổng 
Lưực thứ bẩy, nếu nhự đã có được trồ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục vào trong 
kiếp sống thứ hai rôi, thì cũng thường trồ sanh quả báo ở trong Thời Bình Nhậi. 
Nếu như không có được cơ hội để trồ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục tiếp nổi 
với Thời Tử Vong ở trong kiếp sống hiện tại, thì đấy là thời gian mà có được cơ 
hội trổ sanh quả báo của Hậu Báo Nghiệp Lực. ” 

Theo như bậc PJ Chú Giải Minh Hiển đã có đề cập đến như vậy, thì đó quả 
là việc không xác thực, bởi vì có tích truyện liên quan với 7 7ác Ý hiện hữu ở 
trong cái Tâm Đồng Lực thứ bẩy đã có trổ sanh quả báo đặc biệt ở trong Thời Bình 
Nhật của kiếp sống thứ hai, như đã có được hiện bầy ở trong câu chuyện của 7úc 
Sanh Truyện Bhùridafa. Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tái) của chúng ta ở trong tiền 
kiếp sẽ đi tục sinh làm bậc Long Vương, và đã có được dịp nhìn thấy tài sản của 
bậc Long Vương thì liền phát sanh lên Tâm hoan hỷ duyệt ý, thời cũng muốn được 
đi tục sinh để sẽ được làm thành bậc Long Vương. Thế rồi, Ngài đã nỗ lực tác 
hành mọi Thiện Sự, và thiết lập sở cầu sở nguyện để được sanh làm bậc Long 
Vương cùng với ấp khăm tài sản của loài Chúa Rồng. Một khi đã mạng vong từ ở 
nơi kiếp sống ấy, thì cũng được đi tục sinh làm thành bậc Long Vương tương ứng 
đúng với sở nguyện cầu. Tuy nhiên việc đã được đi tục sinh làm bậc Long Vương 
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đây, đã được hiện hành với mãnh lực của Bắt Thiện Nghiệp Lực dắt dẫn đi tái tục, 
mà chẳng phải là đã được hiện hành với mãnh lực từ ở nơi Thiện Hậu Báo Nghiệp 
Lực mà bậc Giác Hữu Tình đã từng thường luôn tác hành. Tuy nhiên tiếp nối theo 
sau đó ở trong Thời Bình Nhật, tức là sau khi đã được thành tựu việc sinh thành 
bậc Long Vương rồi đó, thì cũng được thụ hưởng sự an lạc ở trong các tài sản ấy, ở 
dạng cực kỳ to lớn hoành tráng, với mãnh lực đích thị chính là từ ở nơi Thiện Hậu 
Báo Nghiệp Lực ây vậy. Với lý do nầy mới xác tín được răng là 7 Tác Ý hiện hữu 
ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ bây mà được gọi là Hậu Báo Nghiệp Lực ấy, thì quả 
là cũng vẫn có được trổ sanh quả báo đặc biệt ở ngay trong Thời Bình Nhật. Vì 
thế, theo ý kiến của bậc PJ Chú Giải Minh Hiển thì quả thật là không xác thực 
như đã có được đề cập đến rồi vậy. 

Lại nữa, ở trong bộ Phụ Chú Giải Minh Hiển ( Vibhàvinìfìkà) vẫn còn trình 
bầy quan kiến của nhà Chú Giải ( Ý kiến của bậc Chú Giải - Àcariyavàda) nói rằng: 
“PafSandhbà pang dinnàya Jàtisafe pi pavaffiyipàkanarm defi”- Dịch nghĩa rằng: 

“Tự Tác Ý mà dùng ở trong cái Tâ âm Đồng Lực thứ bẩy, một khi trồ sanh quả báo 
ở trong Thời Tái Tục trong sự tuân tự từ ở nơi Tâm Tử, thì cũng có khả năng trồ 
sanh quả báo ở trong Thời Bình Nhật tiếp nối với nhau cho đến cả trăm kiếp 
sống.” Ý kiến của nhà Chú Giải như vầy cũng không xác thực, là bởi vì khi đi đến 
kiếp sống thứ ba thì chắng còn phải là nhiệm vụ của Hậu Báo Nghiệp Lực sẽ trổ 
sanh quả báo, mà đó chính là nhiệm vụ của Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. Khi là như 
vậy, thì chớ bảo rằng “sẽ trổ sanh quả báo tiếp nối với nhau cho đến cả trăm kiếp 
sống ”, chỉ vừa đến kiếp sống thứ ba thì đã không còn hiện hành được nữa rồi. 

Trong bộ Chú Giải Tăng Chỉ Bộ Kinh (Anguttara Atthakathà) đã có trình 
bây để răng những cả ba thể loại Nghiệp Lực này, đó là Hiện Báo Nghiệp Lực, Hậu 
Báo Nghiệp Lực và Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực thường có nhiệm vụ trong việc trồ 
sanh quả báo một cách đặc biệt là chỉ ở trong cương vị của mình ngần ấy mà thôi, 
chẳng có việc biến đổi thành thể loại khác được. Có ý nghĩa là Hiện Báo Nghiệp 
Lực sẽ phải thành Vô Hiệu Nghiệp Lực, và chăng có việc chuyên đổi nhiệm vụ để 
mà trổ sanh quả báo ở trong kiếp sống thứ hai được nữa. Hậu Báo Nghiệp Lực có 
nhiệm vụ trổ sanh quả báo là chỉ ở trong kiếp sống thứ hai ngần ấy mà thôi. Một 
khi không có được cơ hội trổ sanh quả báo ở trong kiếp sông thứ hai rồi, thì cũng 
phải trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực, và chẳng có việc chuyên đổi nhiệm vụ để mà 
trồ sanh quả báo kề từ kiếp sông thứ ba trở đi được nữa. Và Hậu Hậu Báo Nghiệp 
Lực thì có nhiệm vụ trổ sanh quả báo kế từ kiếp sống thứ ba trở đi suốt trọn mãi 
cho đến Viên Tịch Níp Bàn. Tuy nhiên nếu như người ây đã đạt đến Níp Bàn 
trước khi Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực sẽ có được cơ hội để mà trổ sanh quả báo, thì 
loại Nghiệp Lực nây sẽ phải thành Vô Hiệu Nghiệp Lực cũng tương tự như nhau. 
Như đã có trình bầy nói răng: “Difhadhamunavedanìyan upapajjavedanìyam 
aparàpariyavedanìyanfi fesam sankanunaim naithi yathàthàneyeva tifthanfi”- 
Dịch nghĩa là: “7c chuyển đổi cương vị từ ở nơi việc trồ sanh quả báo của cả ba 
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Nghiệp Lực, đó là Hiện Báo Nghiệp Lực, Hậu Báo Nghiệp Lực và Hậu Hậu Báo 
Nghiệp Lực thường là không có, thường là chỉ trú túc ở ngay trong cương vị của 
mình ngán áy mà thôi. ” 


3. Hạu Hạu Báo Nghiệp Lực (Aparàpariyavedanìyaqkammna): từ ngữ nói 
rằng “4parapariyavedaniya” ở tại đây, khi chiết tự ra rồi thì có được ba từ ngữ, đó 
là: Apara + Apara + Vedanìya, Apara lập ý đến kiếp sống khác, Apara lập ý đến 
kiếp sống khác. Vedamìya lập ý đến quả báo mà phải được đón nhận. Tuy nhiên ở 
tại nơi đây, lập ý lấy Nghiệp Lực mà trỗ sanh quả báo là việc trình bầy theo phần 
Phạm Vì Quả Báo (Phalùpacàranayd). 

Khi kết hợp lại vào nhau thì thành Háu Hậu Báo Nghiệp Lực. Lập ý đến 
Nghiệp Lực mà trổ sanh quả báo ở trong các kiếp sống khác khác. Như đã có được 
trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “4para ca apara ca = Aparàparo, Aparàparo 
yeva = Aparàpariyd1m, Aparàpariya vedanìyainở = Apdaràpariyavedanìydi”- 
Những kiếp sống khác khác, được gọi là Hậu Hậu, đích thị chính là những kiếp 
sống khác khác thì được gọi là Hậu Hậu. (Trong chỗ này “lyapacceaya” không có 
trình bầy nội dung một cách riêng biệt). Nghiệp Lực tác hành cho phải đón nhận 
quả báo ở trong các kiếp sông khác khác, gọi là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. 

Việc trình bầy câu Chú Giải như đã vừa đề cập đến ở tại đây, là việc trình 
bẩy theo phần Pàli ở trong Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp đã sử dụng từ ngữ nói 
rằng “4paràpariyavedaniyara”. Tuy nhiên ở trong phần Chánh Tạng Pàii Vô Tỷ 
Pháp, bộ Đại Phụ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo và bộ Phụ Chú Giải Tăng Chỉ Bộ 
Kinh đã sử dụng từ ngữ để gọi Nghiệp Lực này, rằng là Aparàpariyàyedanìya 
(Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực). 

“Sapara” lập ý đến kiếp sống khác mà ngoài ra kiếp sống Hiện Báo, tức là 
kiếp sống nầy. Và kiếp sông Hậu Báo là kiếp sông tới, tức là kiếp sống thứ ba trở 
đi, Pariyàya lập ý đến các kiếp sống tiếp nối đi quanh quân, Veđanìya lập ý đến 
quả báo mà phải được đón nhận. Tuy nhiên ở trong chỗ này, lập ý lẫy Nghiệp Lực 
mà trổ sanh quả báo. Khi kết hợp lại vào nhau thì thành là Hậu Háu Báo Nghiệp 
Lực, lập ý đến Nghiệp Lực mà trồ sanh quả báo ở trong các kiếp sông khác khác, 
tính kể từ kiếp sống thứ ba trở đi. 

Như đã có được trình bây câu Chú Giải nói rằng: “Pariyàyafi punappunan 
àgacchatìt = Pariyàyo”” Kiếp sống nào thường có thực tính luân phiên quanh 
quân, tức là tử vong rồi liền tục sinh trở lại, như thế kiếp sống ấy gọi là “Luân 
Phiên Quanh Quần ”. 

#4paro ca so pariyàyo cài = Áparapariyàyo ”¬ Kiếp sống mà ngoài ra Hiện 
Báo kiếp sông và Hậu Báo kiếp sông, có thực tính luân phiên quanh quân, tức là tử 
VOnE Tôi liền tục sinh trở lại, như thế kiếp sống ấy mới gọi là Hậu Hậu Báo, tức là 
các kiếp sống tiếp nối tính kế từ kiếp sống thứ ba trở đi. 
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“4parapariyàya vedaniyau phalam efassàfi = Aparapariyàyavedanìyan” 
Với Nghiệp Lực nào mà có quả báo mà phải được đón nhận ở trong các kiếp sống 
tính kê từ kiếp sống thứ ba trở đi, như thế Nghiệp Lực ấy mới gọi là Hậu Hậu Báo 
Nghiệp Lực. Việc trình bầy câu Chú Giải như đã vừa đề cập đến tại đây, là việc 
trình bầy cho hiểu biết được rằng khi phân tích kiếp sống theo sự việc được đón 
nhận quả báo của các Nghiệp Lực ẫy thì có được ba thể loại, đó là: 


LJ/ Hiện Báo kiếp sống tức là kiếp sống nầy, 

2/ Hậu Báo kiếp sông tức là kiếp sông tới, 

3/ Hậu Hậu Báo kiếp sống tức là kiếp sống thứ ba trở đi suốt trọn mãi cho 
đến kiếp sống cuối cùng là đạt đến việc Viên Tịch Níp Bàn. 


Khi đề cập đến Nghiệp Lực mà trô sanh quả báo ở trong Háu Hậu Báo kiếp 
sống đó, thì Nghiệp Lực ấy cũng được gọi là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực 
(Aparapariyavedamìyakamưna) hoặc là Đăng Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực 
(Aparàpariyavedanìyakammna), tức là Tư Tác Ý hiện hữu ở trong năm cái Tâm 
Đồng Lực ngay khoảng giữa, đó là kế từ cái Tâm Đồng Lực thứ hai cho đến cái 
Tâm Đồng Lực thứ sáu. Và Đẳng Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực đầy, là khi có được 
cơ hội trô sanh quả báo thì thường là trổ sanh quả báo hoài hoài, không có việc làm 
thành Vô Hiệu Nghiệp Lực mãi cho đến khi người ấy sẽ đạt đến Viên Tịch Níp Bàn 
thì lúc ấy mới sẽ thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. Thích hợp với Ngài Chú Giải Sư đã 
có trình bây đề ở trong bộ Chú Giải Tăng Chỉ Bộ Kinh và bộ Chú Giải Trung Phân 
Ngũ Thập thuộc Trung Bộ Kinh nói rằng: “4bhiptat anfare pañicqjavanacetanà 
aparàpariyàvedanìya kamummnamò nàmg tam aqnàgdíe yadà sokàsam labhafi tadà 
vipàkam deH, sai saimsàra pavaffiyà qhosikanmunan  nàma nahoíi”¬ Dịch nghĩa 
là: “Năm Tự Tác Ý Đồng Lực trú túc ở trong khoảng giữa từ ở nơi cải Tâm Đồng 
Lực thứ nhất và thứ bẩy, gọi là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. Với thể loại Nghiệp 
Lực nây, bất luận vào trong thời gian nào thuộc ở thời vị lai mà có được cơ hội 
rồi, thì vào thời gian ây thường là trổ sanh quả báo. Khi kiếp sống luân hồi của 
người ấy vẫn còn luân chuyển hôi quy thì Nghiệp Lực nây sẽ hiện hành và không 
thể nào gọi là Vô Hiệu Nghiệp Lực được. ” 

Việc trổ sanh quả báo của Háu Hậu Báo Nghiệp Lực đây, thường là trô sanh 
quả báo ở cả Thời Tái Tục và luôn cả Thời Bình Nhật. Tuy nhiên có khởi lên câu 
vấn hỏi rằng: “Ty Tác Ý mà gọi là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực đáy, trong từng mỗi 
Lộ Trình Tâm hiện hữu được năm. Khi là như vậy, việc trồ sanh quả báo ở trong 
Thời Tái Tục thì sẽ trồ sanh quả báo cho người ấy đến cả năm lần có được hay 
không ?” Điều này trả lời là “Không thể được. ” Giải thích rằng Tư Túc Ý ở trong 
những năm cái Tâm Đồng Lực nầy, nếu như đã có được cơ hội trổ sanh quả báo ở 
trong Thời Tái Tục thì thường là trổ sanh chỉ có một lần một, tức là khởi sanh chỉ 
có một lần một ngần ấy thôi. Đối với việc trổ sanh quả báo ở trong Thời Bình 
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Nhật thì vô hạn, tức là có khả năng trô sanh quả báo cho được rất nhiều kiếp sống, 
vô số kiếp sống, nếu như có được cơ hội thích hợp. 

Lại nữa, việc trô sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục của Hậu Hậu Báo 
Nghiệp Lực đã có được đề cập đến rằng nếu như có được cơ hội rôi, thì thường trổ 
sanh quả báo chỉ có một lần một. Trong việc sử dụng từ ngữ nói rằng “Nếu như có 
được cơ hội” ấy, giải thích được rằng việc tạo tác sắp bầy cho đặng thành tựu quả 
phước là sẽ phải hội đủ viên mãn với bẩy lần Tâm Đồng Lực. Khi đã hội đủ với 
bây lần Tâm Đồng Lực thì được gọi là một Nghiệp Lực hoặc là một Tư Tác Ý. Và 
năng lực sẽ trồ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục là chỉ có một lần. Nếu Lộ Trình 
Tâm sanh khởi được hai Lộ Trình thì quả báo cũng trổ sanh được hai lần. Và nếu 
như Lộ Trình Tâm sanh khởi từ ba lần trở đi thì quả báo cũng trỗ sanh được ba lần 
trở đi, cũng tương tự như nhau. Và trong tất cả bầy lần Tâm Đồng Lực mà ở trong 
từng mỗi một Lộ Trình Tâm, thì 7 7c Ý có được quyền năng trổ sanh quả báo ở 
trong Thời Tái Tục là chỉ có sáu lần. Tức là 7 7ác Ý hiện hữu ở trong cái Tâm 
Đồng Lực thứ bây thì gọi là Hậu Báo Nghiệp Lực. Và Tư Tác Ý hiện hữu ở trong 
năm cái Tâm Đồng Lực ở khoảng giữa thì gọi là Háu Hậu Báo Nghiệp Lực. Còn 
Tự Túc Ý hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ nhất ấy, thì không có được 
quyền năng cho trổ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục. Vì thế, nếu như Hậu Báo 
Nghiệp Lực ở trong một Lộ Trình Tâm có được cơ hội trô sanh quả báo ở trong 
Thời Tái Tục rồi, thì Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực hiện hữu ở trong cùng một Lộ 
Trình Tâm ấy, cũng không có được cơ hội trổ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục 
được nữa, và chỉ có trổ sanh quả báo ở trong Thời Bình Nhật ngần ấy mà thôi. Và 
nếu như Hậu Báo Nghiệp Lực ở trong các Lộ Trình Tâm ẫy không có được cơ hội 
trổ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục trong kiếp sống thứ hai rồi, thì thay vào đó 
là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực ở trong các tiền kiếp trước trước đó cũng có được cơ 
hội trổ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục. Khi là như vậy, thì Hậu Hậu Báo 
Nghiệp Lực ở ngay trong kiếp sống hiện tại trong cùng một Lộ Trình Tâm với Hậu 
Báo Nghiệp Lực ây, cũng sẽ có được cơ hội trổ sanh quả báo Thời Tái Tục ở trong 
kiếp sống tới, tính kê từ kiếp sống thứ ba trở đi. Là bởi vì quyền năng ở trong việc 
trổ sanh quả báo ấy vẫn còn hiện hữu. Với lý do này, mới sử dụng từ ngữ để nói 
rằng “Nếu như có được cơ hội”. Thích hợp với Ngài Chú Giải Sư đã có trình bầy 
để ở trong bộ Aƒhasàlimì đã có Chú Giải nói rằng “Ekàya ceftanàya kamưne 
àyàhữe cekà pafisandhi hofi”- Dịch nghĩa là “Khi đã tạo tác Nghiệp Lực với một 
Tư Tác Ý thì Tư Tác Ý có được bẩy lần Tâm Đồng Lực, và một lần Tái Tục thường 
được sanh khởi. ” 

Điều nây trình bầy cho được hiểu biết rằng người mà tục sinh ở trong Vô 
Giản Đại Địa Ngục (Avìicinahànaraka) là do bởi mãnh lực Hậu Báo Nghiệp Lực 
mà có liên hệ với Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực hoặc Chuẩn Xác Tà Kiến. Khi 
đã thoát khỏi nơi Vô Gián Đại Nghiệp Lực rồi, thì hạng người nầy sẽ phải đi tục 
sinh ở trong Vô Gián Đại Địa Ngục lần nữa, do bởi mãnh lực Hậu Hậu Báo 
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Nghiệp Lực đang trú túc ở trong cùng một Lộ Trình Tâm với Hậu Báo Nghiệp Lực 
ây thường là không có hiện hành được như vậy. Tuy nhiên dù sao đi nữa việc tạo 
tác từng môi Nghiệp Lực ây thì có được ba hoặc bôn thê loại 7 7ác Y với nhau. 
Đó là: 


1L/ Tự Tiên (Pubbacetanà) là Tư Tác Ý sanh khởi trước khi tạo tác, 

2/ Tự Hiện (Muficacetanà) là Tư Tác Ý sanh khởi trong sát na đang tạo tác, 
3/ Tư Hậu (Aparacetanà) là Tư Tác Ÿ sanh khởi sau khi đã tạo tác. Hoặc là 
4/ Tư Hậu Hậu (Aparàparacetana) là Tư Tác Ÿ sanh khởi sau khi đã tạo tác 
với thời g1an lâu dài. 


Trong tất cả những bốn thể loại 7 7ác Ý này, thì từng mỗi thê loại có quyền 
năng sẽ trô sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục là có được hai thể loại, đó là Hậu 
Báo Nghiệp Lực và Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. Khi kết hợp lại thì trong từng mỗi 
hành động tạo tác ấy thì có được tám thê loại Nghiệp Lực có quyền năng ở trong 
Thời Tái Tục, đó là: 


I. Trong Tư Ti yên có được hai thê loại. 

2. Trong 7 Hiện có được hai thể loại. 

3. Trong 7 Hậu có được hai thể loại. Và 
4. Trong 7w Hậu Hậu có được hai thê loại. 


Đây là việc tính đếm theo Thường Hữu Phổ Thông (Sàmaññà), không có đề 
cập đến Lộ Trình Tâm. 

Trong những cả tám thê loại Nghiệp Lực nây, thì có bốn là Hậu Báo Nghiệp 
Lực, và có bỗn là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. Đối với việc trồ sanh quả báo ấy, nếu 
như Hậu Báo Nghiệp Lực ở trong bất luận một trong các thể loại nào của 7w Tác Ý 
mà có được cơ hội trổ sanh quả báo Tái Tục rồi, thì ba thể loại Hậu Báo Nghiệp 
Lực ở trong các thê loại 7 Tác Ý khác đó cũng không có quyền năng trổ sanh quả 
báo ở trong Thời Tái Tục được, và chỉ có trô sanh quả báo ở trong Thời Bình Nhật 
ngần ấy mà thôi. Và sau khi Hậu Báo Nghiệp Lực mà đã trổ sanh quả báo Tái Tục 
rồi đó, cũng vừa chấm dứt quyền năng trổ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục, thì 
Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực trú túc ở trong cùng một thể loại 7 Tác Ý với Hậu Báo 
Nghiệp Lực ấy, liền trổ sanh quả báo chỉ ở trong Thời Bình Nhật khi có được cơ 
hội, tính kế từ kiếp sống thứ ba trở đi. Đối với ba thê loại Hậu Hậu Báo Nghiệp 
Lực trú túc ở trong các thê loại 7 7ác Ý khác đó, thì thường có quyền năng trổ 
sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục, được tính kế từ kiếp sông thứ ba trở đi cho đến 
khi người ấy sẽ đạt đến Viên Tịch Níp Bàn. Bởi chính lý do ấy, một khi người đã 
tạo tác xong xuôi một thể loại Nghiệp Lực nào rồi, nếu là Nghiệp Lực ở phần xấu 
ác thì Nghiệp Lực ấy cũng có khả năng trổ sanh quả báo cho người ấy phải đi tục 
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sinh ở trong Cõi Thống Khổ Địa Giới, có Địa Ngục. v.v. trải qua rất nhiều đời 
nhiều kiếp. Và nêu là Nghiệp Lực ở phần tịnh hảo tốt đẹp thì Nghiệp Lực ấy cũng 
có khả năng trổ sanh quả báo cho người ấy đi tục sinh ở trong Cõi Thiện Thú Địa 
Giới, làm thành Nhân Loại hoặc Chư Thiên, v.v. trải qua rất nhiều đời nhiều kiếp, 
cũng tương tự như nhau. Tất cả là như vậy, là cũng bởi do mãnh lực từ ở nơi Hậu 
Hậu Báo Nghiệp Lực trú túc ở trong các thể loại của 7w Tác Ý, và đó chính là 7 
Tiên, Tư Hiện,Tư Hậu, v.v. Thích hợp với Ngài Chú Giải Sư đã có trình bầy để ở 
trong bộ A//wasàlinì đã có Chú Giải nói rằng “Wànà cefanà hỉ kammme àyuhite 
nànà hoti pafsandlhi”- Dịch nghĩa là “Người đã tạo tác Nghiệp Lực với các thể 
loại Tư Tác Ý, gồm có Tư Tiên, v.v. thì việc tục sinh của người ấy cũng thường 
được tục sinh rất nhiễu lần. ” 

Việc trình bầy như đã vừa đề cập đến tại đây, là việc trình bầy đi theo phần 
phân tích đã có hiện bầy ở trong Chánh Tạng Pàlì Trạng Thái Tương Ung Bộ Kinh 
(Lakkhanasanyufa) và bộ Chú Giải, Chánh Tạng Pàli Tứ Phần Bắt Cộng Trụ 
(Catufthapàrà/ika) và bộ Chú Giải. Dựa theo bộ Phụ Chú Giải Xua Tan Hoài 
Nghi (Vuinatiyinodanìfikà) đã có trình bầy tích truyện nói rằng: “Có một nam nhân 
kết hợp với việc mưu sinh qua việc sát mạng loài bò. Khi người nam nhân ấy đã 
mạng vong, khi đã lìa khỏi thế gian nầy thì liễn đi tục sinh ở trong Cõi Địa Ngục 
và phải bị thụ lãnh sự thông khổ cùng cực trải qua một thời gian rất lâu dài. Khi 
đã được thoát ra khỏi Cối Địa Ngục ấy thì đã đi tục sinh làm thành hạng Cốt Tử 
Ngạ Quỷ (Affhisankharikapeta) là hạng Negạ Quỷ chỉ có xương dính vào nhau, ở 
trên đỉnh Linh Thứu Sơn (Gụjhaknfa).” 

Tích truyện nây đã có việc phân tích rằng là: 

“Việc nam nhân ấy phải đi tục sinh ở trong Cối Địa Ngục là do bởi mãnh 
lực từ ở nơi Hậu Báo Nghiệp Lực hiện hữu ở trong phần Tư Hiện (Muñcacetana). 
Còn việc đi tục sinh làm thành Neạ Quỷ, là cũng do bởi mãnh lực từ ở nơi Hậu 
Hậu Báo Nghiệp Lực hiện hữu ở trong phần Tư Tiên (Pubbacetanà) hoặc Tư Hậu 
(Aparacetanà). 

Như có phần dẫn chứng Pàli đã có trình bầy để ở trong bộ Phụ Chú Giải 
Xua Tan Hoài Nghỉ nói rằng: “Tena goghàtaka kamunakkhane pubba cefanà 
qaparacetanà sannifthàpaka cetanài ekasmimpi pànàtpàte bahù cetanà honti, 
nana pànàtpàfesu vattabbameva natthi Taftha ekàya cefanàya narake pacitrà 
tadafiiacetanàsu ekàya aparàpariya ceftanàya timasmim peffaftabhave nibbaftfoti 
dasseti.”- Dịch nghĩa là: “Dựa theo tích truyện nây đã trình bẩy cho thấy rằng: 
Trong sát na mà sát mạng loài bò thì thường có khởi sanh lên ba thể loại Tư Tác 
Y, đó là Tư Tiên, Tư Hiện, Tư Hậu. Cho dù việc sát mạng loài Hữu Tình là chỉ có 
một lần duy nhất, tuy nhiên đã có rất nhiễu thể loại Tư Tác Ý cùng sanh khởi. Đối 
với việc sát mạng loài Hữu Tình với rất nhiều lần, thì không thể nào nhớ hết được 
để mà nói đến được. Và ở trong tất cả ba thể loại Tư Tác Ý ấy, thì nam nhân mà 
đã sát mạng loài bò, đã phải bị thụ lãnh quả báo ở trong Cỗi Địa Ngục, là cũng do 
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bởi nương vào Hậu Báo Nghiệp Lực hiện hữu ở trong phần Tư Hiện. Và rồi việc 
phải đi thọ sinh làm thành hạng Ngạ Quỷ, là cũng do bởi nương vào Hậu Hậu Báo 
Nghiệp Lực ở trong các Tư Tác Y khác khác mà ngoài ra khỏi của phân Tư Hiện. ” 


Trình Bầy Thời Gian Mà Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực Chấm Dứt Mãnh Lực 


Theo phân nhiều thường hay hiểu biết với nhau rằng Hậu Hậu Báo Nghiệp 
Lực nầy bắt luận là thê loại nào đi nữa, ắt hăn là thường hay có khả năng trổ sanh 
quả báo trùng lặp với nhau rất nhiều lần. Việc hiểu biết như vây là cũng do bởi 
nương vào việc đã có đề cập nói đến răng Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực thường luôn 
trồ sanh quả báo ở trong Thời Chuyên Khởi tính kê từ kiếp sống thứ ba trở đi, mãi 
cho đến kiếp sống mà đạt đến được Viên Tịch Níp Bàn. Sự thật đó, thì quả không 
là như vậy !' Là bởi vì bất luận Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực nào đã trỗ sanh quả báo 
ở trong Thời Chuyển Khởi rồi, thì Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực â ấy cũng phải là chấm 
dứt mãnh lực đi, không có việc tiếp tục đuổi theo để trổ sanh quả báo được nữa, 
cho dù người ẫy sẽ vẫn chưa có đạt đến được Viên Tịch Níp Bàn. Còn Hậu Hậu 
Báo Nghiệp Lực nào mà vẫn chưa có được cơ hội trổ sanh quả báo ở trong Thời 
Bình Nhật, thì Háu Hậu Báo Nghiệp Lực ây cũng có được cơ hội tiếp nối theo để 
trồ sanh quả báo xuyên suốt cho đến người ấy đạt đến được Viên Tịch Níp Bàn. 

Trong Tiểu Tập Túc Sanh Truyện đã có trình bầy rất nhiều tích truyện mà có 
liên quan với việc sát mạng loài Hữu Tình rằng: “Mộ người đã cố quyết sát mạng 
loài Hữu Tình, một khi đã mạng vong lìa khỏi thế gian nây thì phải đi tục sinh ở 
trong Cõi Địa Ngục. Rồi khi đã thoát khỏi Nghiệp Lực từ ở nơi Cối Địa Ngục và 
phải đi tục sinh cho dù bắt luận ở trong một Cõi Địa Giới nảo thì cũng phải luôn 
bị giết chết trong từng mỗi kiếp sống, bằng với số lông của loài Hữu Tình mà mình 
đã sát mạng đó, với mãnh lực từ ở nơi Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực trong từng mỗi 
Lộ Trình Tâm mà có liên quan với Tư Tiên và Tư Hậu. Khi kiếp sống cuối cùng 
mà sẽ chấm dứt khỏi Nghiệp Lực nây, thì người ấy được sanh thành Nhân Loại và 
có được sự truy niệm lại kiếp sống. Vì thể vào thời khắc bị sát mạng Ở trong lần 
cuối cùng, người ấy mới có sự hoan hỷ để sẽ đón nhận Nghiệp Lực áy bằng cách 
thốt lên lời nói rằng: ”Tôi đây đã bị người ta giết chết rất nhiêu lần, rất nhiễu đời 
nhiêu kiếp, quả thật là đếm không xuế. Đến lần nảy, Tôi đây đã được thoát khỏi 
Nghiệp Lực ấy rồi, và Tôi đây đã không còn phải bị sát mạng lại nữa. ” Tại đây đã 
trình bây cho thấy được rằng mãnh lực từ ở nơi Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực ẫy đã 
được chấm dứt, mới chấm dứt được việc tiếp tục đuôi theo đề trổ sanh quả báo, dù 
cho người ẫy vẫn chưa có được đạt đến Viên Tịch Níp Bàn đi nữa. Tuy nhiên nếu 
như mãnh lực của Nghiệp Lực ẫy vẫn chưa có được chấm dứt, thì vẫn còn phải 
chực chờ rượt đuôi theo mãi đề trổ sanh quả báo hoài hoài, mỗi khi có được cơ hội 
vào thời gian nào thì quả báo trổ sanh ngay thời gian đó. Do vậy, ở trong bộ Chứ 
Giải Túc Sanh Truyện Vua Nemi (Nemiràjajafaka) mới trình bầy để răng: 
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“4paràparavedaniyanu pana vipàkaụu adaftà na nassafi”- Dịch nghĩa là: “Hậu 
Hậu Báo Nghiệp Lực thường không diệt mất được, nếu như vẫn chưa có được trổ 
sanh quả báo. ” (Đây là việc trình bầy một cách trực tiếp) Việc trình bây dựa theo 
phần Pàlì ở điều nầy đã làm cho biết được rằng ' "một khi đã trồ sanh quả báo rồi, 
thì ăt hẳn là phải diệt mất”. (Đây là việc trình bầy một cách gián tiếp) 

[Dẫn chứng tích truyện về việc trổ sanh quả báo từ ở nơi Hậu Hậu Báo 
Nghiệp Lực: Ngài Trưởng Lão Alahán Moggallàna ở trong một tiễn kiếp quá khứ 
đã nghe lời người vợ xấu ác xúi giục, và đã âm mưu hãm hại người Mẹ người Cha 
của mình. Do hành động sai lâm ấy, Ngài đã phải trải qua một thời gian rát lâu 
đài ở trong Cõi Thống Khổ, và ngay ở trong kiếp sống cuối cùng, Ngài đã bị một 
bọn cướp đến sát hại, dẫn đến phải thọ mạng dIỆt. 

Đức Phát đã bị vu oan là đã sát hại một vị Nữ Tu Sĩ theo Đạo Bà La Môn 
thuộc phái lõa thể. Kinh sách đã có ghi chép rằng sở dĩ Đức Phật phải chịu tiếng 
hàm oan như vậy, là bởi do ở trong một tiên kiếp quá khứ Ngài đã thiếu lễ độ đối 
với một vị Độc Giác Phát. 

Tỳ Khưu Devadatta mưu toan sát hại Đức Phật, đã lăn một tảng đá lớn từ ở 
trên núi cao rơi xuống và đã làm chảy máu chân của Đức Phát. Kinh sách đã có 
ghỉ chép rằng ở trong một tiễn kiếp quá khứ xa xưa, Ngài đã lỡ tay sát mạng một 
người em khác Mẹ của mình, để đoạt lấy tài sản của cải trong một vụ tranh chấp. 


4. Vô Hiệu Nghiệp Lực (Ahosikamưna): gọi là Vô Hiệu Nghiệp Lực đây, là 
cách nói đã được dựa theo phần Chánh Tạng Pàlì của bộ Kinh Vô Ngại Giải Đạo 
(Pafisambhidàmagga) đã có trình bầy để rằng: “4hosi kanumam nàhosi 
kammavipàko, ahos: kammam nadi kamunavipàko, ahosi Kanunam 
nabhavissafi kammavipàko”- Dịch nghĩa là: “Đối với Nghiệp Lực ấy đã “hoàn 
mãn rồi, tuy nhiên quả báo của Nghiệp Lực ấy đâu có phải đã sanh khởi rôi đâu 
(Vô Hiệu Nghiệp Quả). Nghiệp Lực ây đã hoàn mãn rồi, tuy nhiên quả báo của 
Nghiệp Lực áy thì chẳng phải là đang sanh khởi (Vô Tựu Nghiệp Quả). Nghiệp 
Lực ây đã hoàn mãn rồi, tuy nhiên quả báo của Nghiệp Lực áy sẽ không sanh khởi 
(Vô Hữu Nghiệp Quả). 

Như đã có trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “4hosỉ ca tam kammañicàti = 
Ahosikanunain”¬ Dịch nghĩa là: “Nghiệp Lực mà gọi là Vô Hiệu cũng phải, làm 
thành Nghiệp Lực cũng phải, như thế Nghiệp Lực ấy mới gọi là Vô Hiệu Nghiệp 
Lực. ” Dịch nghĩa theo một cách khác nữa là: “Nghiệp Lực nào đã tác hành hoàn 
mãn rồi cũng phải, làm thành Nghiệp Lực cũng phải, như thể Nghiệp Lực ấy mới 
gọi là Vô Hiệu Nghiệp Lực. ” 

Giải thích rắng Vô Hiệu Nghiệp Lực nầy không có Chi Pháp một cách riêng 
biệt. Tức là 7 7ác Ý hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ nhất thì _gọI là Hiện 
Báo Nghiệp Lực, Tư Tác Ý hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ bẩy thì gọi là 
Hậu Báo Nghiệp Lực và Tư Tác Ý hiện hữu ở trong năm Tâm Đồng Lực ngay 
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chính giữa thì gọi là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực; đích thị chính những thể loại nầy 
khi đến thời gian của mình đã hạn định mà vẫn chưa có được trồ sanh quả báo thì 
được gọi là Vô Hiệu Nghiệp Lực. Như đã có được trình bầy để ở trong phần Tu 
Phân Tích (ñànavibhanga) thuộc bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mở (Sammmnoha 
vinodanì Atthakathà) nói răng: “Diffhadhanunavedanìyàdìsu pana bahùsu pi àyu 
hitesu ekqam difthadhamummavedamìydm vipàkam deH, sesàni qvipàkàni ekam 
upapajjavedamyam  pafsandhim dkaddhat sesàn qvipàkàn,  ckena 
qnanfariyena niraye uHppaccdfi, sesàni qviDpàkàni Afthasu samapafflsu ekàya 
DIAHIHB IS mibbafI, sesà avipàkà, tdam saddhàya nàhost kanunavipàkod 
yuffam.”~ Dịch nghĩa nội dung chính là: “Trong tất cả các Nghiệp Lực đã kiến tạo 
ứng hợp với nhiễu thể loại, gôm có Hiện Báo Nghiệp Lực v.v. và bất luận một thể 
loại Hiện Báo Nghiệp Lực nào thưởng trồ sanh quả báo thì Hiện Báo Nghiệp Lực 
khác ngoài ra đó sẽ không có thể trồ sanh quả báo được, mới trở thành Vô Hiệu 
Nghiệp Lực. Bất luận một thể loại Hậu Báo Nghiệp Lực nào khởi sanh lên và dắt 
dẫn cho đi tục sinh thì Hậu Báo Nghiệp Lực khác ngoài ra đó sẽ không có thể trồ 
sanh quả bảo được, mới trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. Bởi do dựa vào bắt luận 
một thể loại Vô Gián Nghiệp Lực nào mà đã trồ sanh quả báo, làm cho phải đi tục 
sinh vào trong Cõi Giới Địa Ngục, thì Vô Gián Nghiệp Lực khác ngoài ra đó cũng 
không có thể trổ sanh quả báo được, mới trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. Bởi do 
Hương vào bắt luận một thể loại tầng Nhập Thiên Định ()'hànasamàpaffi) nào ở 
trong những Bát Định ấy trô sanh quả báo, làm cho được tục sinh vào trong Cỗi 
Phạm Thiên Giới rôi, thì các tầng Nhập Thiên Định khác ngoài ra đó, cũng sẽ trở 
thành Vô Hiệu Nghiệp Lực.” Ngài Trưởng Lão Sàripwffa đã lập ý lẫy thê loại 
Nghiệp Lực nầy mới nói rằng: “Nàhosi: kammavipàko”^ Quả báo của Nghiệp 
Lực ấy đâu có phải đã sanh khởi rồi đâu (Vô Hiệu Nghiệp Quả). 


Giải thích rằng: 

+ Bất luận một người nào trong khoảng thời gian khi vẫn còn hiện hữu sanh 
mạng đã có được kiến tạo các thê loại Nghiệp Lực, và có được khả năng trổ sanh 
quả báo ngay ở trong kiếp sống hiện tại. Trong tất cả những thể loại Nghiệp Lực 
ây, nếu như bất luận một thể loại Nghiệp Lực nào trổ sanh quả báo để cho có được 
hiện bầy rồi, các Hiện Báo Nghiệp Lực còn lại cũng không có được cơ hội để mà 
trổ sanh quả báo, thì lúc bầy giờ mới trở thành một thể loại Vô Hiệu Nghiệp Lực. 

+ Đã có được kiến tạo các thể loại Hậu Báo Nghiệp Lực ứng hợp. nếu như 
bất luận một thê loại Nghiệp Lực nào trổ sanh quả báo Tái Tục ở trong kiếp sống 
thứ hai, thì Hậu Báo Nghiệp Lực còn lại cũng không có cơ hội để trổ sanh quả báo 
Tái Tục ở trong kiếp sống thứ hai được, và chỉ trổ sanh quả báo vào trong Thời 
Bình Nhật ở ngay trong kiếp sống thứ hai ngần ấy mà thôi. Và nếu như cũng 
không có được cơ hội để mà trô sanh quả báo vào trong Thời Bình Nhật ngay trong 
kiếp sống thứ hai, thì lúc bấy giờ mới trở thành một thê loại Vô Hiệu Nghiệp Lực. 
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+ Người nào đã có tạo tác hết tất cả Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực, một 
khi đã mạng vong lìa khỏi thế gian này rồi, thì đối với Chia Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp 
Tực là một loại Nghiệp Lực cực kỳ nghiêm trọng, ặt hăn là trổ sanh quả báo Tái 
Tục ở ngay trong kiếp sống thứ hai. Còn các Ngữ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực 
còn lại thì cũng trở thành một thê loại Vô Gián Nghiệp Lực. 

+ Người đã chứng đắc cả Bát Thiên Định, tức là hết cả thây Tứ Thiên Sắc 
Giới (Rùpaqjhàng) và Tứ Thiên Vô Sắc Giới (Arùpajhàna). Một khi người ấy thọ 
mạng diệt, lìa khỏi thế gian nây thì bất luận một tầng Thiền Định nào ngặt là thể 
loại dính mắc ái luyễn (Mikanttaphà - Tham Ái) của bậc Phúc Lộc Thiển Giả 
(Jhànalàbhìipuggala) ây mà đã trổ sanh quả báo Tái Tục ở trong Cõi Phạm Thiên 
Giới rồi, thì các tầng Thiền Định còn lại cũng trở thành một thể loại Vô Hiệu 
Nghiệp Lực. 

+ Các 7 Tác Ý, cho dù sẽ là Thiện hoặc là Bất Thiện, mà không có cơ hội 
trổ sanh quả báo thì trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực cũng có rất nhiều thể loại, hiện 
hành cũng trong cùng một phương thức với điều mà đã vừa đề cập đến ở phần trên. 

Ngoài ra cũng vẫn có 7 7ác Ý Thiện, Bất Thiện thông thường, nghĩa là bất 
thành Nghiệp Đạo (Kamunapatha — Con đường của Nghiệp Lực) tức là Thiện hoặc 
Bất Thiện ở nơi người hành động tạo tác mà không có thực sự chú tâm một cách 
đặc biệt để thực hiện, chắng qua là thực hiện một cách hời hợt, chăng hạn như là 
nhìn thấy người ta làm thì cũng làm theo, hoặc là bị người khác rủ rê rồi cũng làm 
theo mà chăng có sự chú tâm để ý đến thực hiện. Những thể loại nầy cũng vẫn 
hiện hữu rất nhiều ở trong từng mỗi một con người. Những thể loại 7 Tác Ý 
Thiện và Bất Thiện nây, cho dù đã có nói rằng có mãnh lực trổ sanh quả báo ở 
trong Thời Bình Nhật là sự thật đi nữa, tuy nhiên những thể loại mãnh lực này 
cũng không thể nào tiếp nối hiện hữu rõ ràng ở trong bản tánh Uẫn Pháp; vì thế ở 
phần đa số, mới trở thành một thê loại Vô Hiệu Nghiệp Lực. 

Lại nữa, từ ngữ Đàii nói rằng: “Sesàm avipàkàni”- được dịch nghĩa là các 
Hậu Báo Nghiệp Lực còn lại, các Vô Gián Nghiệp Lực còn lại, các tẳng Nhập 
Thiên Định còn lại, không có cơ hội trỗ sanh quả báo thì mới trở thành Vô Hiệu 
Nghiệp Lực đó. Ý nghĩa của sự việc nây chỉ lập ý đến việc trổ sanh quả báo ở 
trong Thời Tái Tục ngần ấy mà thôi. Đối với việc trổ sanh quả báo ở trong Thời 
Bình Nhật và việc hỗ trợ giúp đỡ đối với các Nghiệp Lực khác, để có được cơ hội 
trổ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục là không có điều chỉ trở ngại. Chẳng hạn 
như là người đã tác hành Xả Thí (Đàna). Trì Giới (Sla), Tu Táp (Bhàyanà), một 
khi người ấy mạng vong lìa khỏi kiếp sống nây, nếu như Hậu Báo Nghiệp Lực mà 
có liên quan với Tu Tập Thiện (Bhàvanàkusala) đã có được cơ hội trô sanh quả 
báo Tái Tục rồi, thì các Hậu Báo Nghiệp Lực mà có liên quan với Xả Thí, Trì Giới 
không có được cơ hội trổ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục, thì liền trở thành việc 
giúp đỡ bảo hộ đối với 7w Tập Thiện mà đã có được trổ sanh quả báo ở trong Thời 
Tái Tục ẫây cho có được thêm nhiều năng lực. Và nếu như không có cơ hội bảo hộ 
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đối với Tu Tập Thiện ấy thì ắt hắn cũng có được cơ hội trổ sanh quả báo ở trong 
Thời Bình Nhật. Trong các Nghiệp Lực khác, Sá/ Mạng (Pàpà), Thâu Đạo 
(Adinnà), Tà Hạnh (Kàme) v.v. hoặc luôn cả Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực 
cũng hiện hành một cách tương tự như nhau. Đối với các tầng Thiền Định chứng 
đặc ấy, nếu như bất luận một tầng Thiền Định nào trổ sanh quả báo ở trong Thời 
Tái Tục rồi, thì các tầng Thiền Định khác ngoài ra đó cũng trở thành Vô Hiệu 
Nghiệp Lực. Câu chuyện này đã được tất cả những bậc Phụ Chú Giải Sư trình bầy 
để ở trong bộ Phụ Chú Giải Tăng Chỉ Bộ Kinh và Phụ Chú Giải Ngũ Thập Thượng 
Phần nói rằng: *lIfaresumn pavaffivipàkadàyttà qnuifnàtà va dissafi”- “T, ất cả 
bậc Trí Giả nên hiểu biết đến việc trồ sanh quả báo ở trong Thời Bình Nhật của 
các Nghiệp Lực còn lại ngoài ra đó, là cũng tương tự với Ngài Đại Chú Giải Sư 
Buddhaghosa đã động ý cho phép được hiện hành như vậy. ” 

“Haràni pana fassa qnubdla dàyikàni honfi” na paflsandhi dàyikùni”- 
(trích ở trong bộ Phụ Chú Giải Ngũ Thập Trung Phần) nói rằng: “Các Hậu Báo 
Nghiệp Lực còn lại ắt hẳn hỗ trợ giúp đỡ đối với Hậu Báo Nghiệp Lực đã có cơ 
hội trổ sanh quả báo ấy vậy. ” 

“Ekassa pana anunnàni pi Hpafthambhakini honi”¬ (trích ở trong bộ Căn 
Phụ Chú Giải (Mùlaftkà) nói rằng: “Cho đu các loại Nghiệp Lực còn lại ây (trừ ra 
Nhập Thiên Định) không có cơ hội trồ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục là sự 
thật đi nữa, tuy nhiên ắt hẳn có được cơ hội giúp đõ hỗ trợ đối với các Vô Gián 
Nghiệp Lực khác, và các Thiện Hậu Báo Nghiệp Lực khác cho có được thêm nhiễu 
năng lực hơn cả tự bản thân mình. ” 


Việc Tạo Thiện Sự Của Nhóm Người Nào Phần Nhiều Trở Thành 
Vô Hiệu Nghiệp Lực Và Phương Thức Lý Giải 


Người đã tạo tác Bất Thiện Nghiệp Lực mà không có thực sự đặc biệt chủ 
tâm đề thực hiện, đó chỉ là việc tạo tác một cách tình cờ ngẫu nhiên, hoặc chẳng 
hạn như là nhìn thấy người ta làm thì cũng làm theo, v.v. Như thế, thể loại Bất 
Thiện Nghiệp Lực nây, mới không có đủ năng lực để sẽ nói tiếp hiện hữu rõ ràng ở 
trong bản tánh Uần Pháp được, và cuối cùng rồi, nêu như không có được cơ hội để 
sẽ trổ sanh quả báo ở trong Thời Chuyên Khởi thì mới trở thành Vô Hiệu Nghiệp 
Lực, quả thật đó cũng là điều không đáng quan tâm. Tuy nhiên với người tạo tác 
Thiện Nghiệp Lực mà cũng không có thực sự đặc biệt chủ tâm để ý đến, mà chỉ là 
việc thực hiện một cách hời hợt. Việc tạo tác thê loại Thiện Nghiệp Lực nầy cũng 
không có năng lực tương tự với việc tạo tác loại Bất Thiện Nghiệp Lực thông 
thường như đã có đề cập đến. Như thế, một khi không có cơ hội để sẽ trổ sanh quả 
báo ở trong Thời Chuyển Khởi thì quay trở lại trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực, điều 
đó coi như quả là đáng tiếc, và đáng phải quán sát xem coi nhân quả là do bởi tác 
nhân nào !_ Điều nây khi đã có được thẩm sát thì cũng sẽ thấu hiểu được rằng: 
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“Việc hiện hành như vậy là hiện hữu ở nơi người tạo tác thực hiện. Với tác nhân 
là người ấy có cả Ngũ Quyên hãy còn non kém, chỉ có Ái Dục (Tanhà), Ngã Mạn 
(Màna), Tà Kiến (Difh!), công khai hiện "bây câu sanh với S¡ Mê (Moha) làm 
thành tác nhân. Vì thế Thiện Nghiệp Lực ấy mới trở thành loại Thiện Nghiệp Lực 
thông thường và sẽ đi đến sự việc trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. ” 

Giải thích rằng “người có cả Ngũ Quyên hãy còn non kém” tức là người 
không có sự hiểu biết, sự liễu tri ở trong các câu chuyện của Phật Giáo, và đời sông 
sự sinh hoạt của tất cả loài Hữu Tình. Vì thế nhóm người nầy mới không có sự 
sùng tín quy ngưỡng ở trong Tam Bảo, và không có niêm tin ở trong các câu 
chuyện về việc sinh, việc tử, Tội — Phước, v.v. Khi đã mất đức tin, sự sùng tín như 
vậy rồi, người ấy cũng không có sự hoan hỷ để sẽ kham nhẫn đối trị với sự khó 
khăn mà có liên quan với công việc ở trong Phật Giáo. Khi đã mất sự kham nhẫn 
và sự kiên nhẫn rồi, người ây ặt hắn an trú ở trong sự dễ duôi khinh suất. Khi đã 
có sự dễ duôi khinh suất rồi, tâm thức của người ấy cũng không còn kiên định ở 
trong các công việc mà có liên quan đối với việc Xá Thứ, Trì Giới, Tu Tập, và duy 
chỉ có sự si mê lầm lạc thắm nhập chi phối. Vì thế, Á¡ Dục, Ngã Mạn, Tà Kiến mới 
có cơ hội công khai hiện bẩy, đã làm cho người ấy mất đi sự chú tâm và sự tôn 
kính đối với tác hành Thiện Nghiệp Lực của mình. Cho dù là, ở ngay trong sát na 
đang tạo tác ấy thì quả thật là không có sự chủ tâm đi nữa, việc tạo tác là chỉ để 
cho không bị hư hoại cô tục truyền thống, hoặc là chỉ vì việc giao tế, hoặc là có 
việc nhu cầu thiết yếu để sẽ phải thực hiện chỉ ngần ấy mà thôi. Như thế, việc tác 
hành Thiện của hạng người nầy là sẽ đi đến sự việc trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực, 
do vậy mới không có điều chỉ là đáng phải ngạc nhiên cả. Chính với điều nây, để 
được gọi là “người ấy có cả Ngủ Quyên hãy còn non kém, chỉ có Ái Dục, Ngã 
Mạn, Tà Kiến công khai hiện bầy câu sanh với Sỉ Mê làm thành tác nhân.” Và 
nếu sẽ cứu vãn để không cho Thiện Nghiệp Lực của mình trở thành Vô Hiệu 
Nghiệp Lực, thì cần phải cải thiện ở nơi Tuệ Quyên (Paññindrìya) cho khởi sanh 
lên năng lực dũng mãnh kiên cường. Tức là cần phải nỗ lực tinh cần trong việc 
trau giôi tập huấn cho khởi sinh lên sự hiểu biết, sự liễu tri ở trong các câu chuyện 
của Phật Giáo xuyên suốt cho đến các vấn đề hiện hành của tất cả loài Hữu Tình 
cho được trọn vẹn hoàn hảo. Một khi đã cải thiện để làm cho Tuệ Quyên có được 
kiên cường thành tựu viên mãn, thì Tứ Quyên còn lại gồm có Tín, v.v. ấy thì cũng 
tuần tự đi theo đó mà khởi sinh lên sự kiên cường dũng mãnh. Khi có được cả Ngũ 
Quyền kiên cường hoàn hảo rồi, thì Si Mê không có khả năng bưng bít, để nối tiếp 
theo làm cho khởi sinh lên sự mê mờ lầm lạc được. Một khi đã là như vậy rồi, thì 
Ái Dục, Ngã Mạn, Tà Kiến là chủ phạm quan trọng cũng không có cơ hội để mà lộ 
diện ra được. Và một khi không có Ái Dục, Ngã Mạn, Tà Kiến lộ điện ở trong việc 
tác hành Thiện Nghiệp Lực, thì các Thiện Nghiệp Lực mà mình đã có thực hiện sẽ 
được thoát khỏi việc trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. 
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Phương Thức Cứu Văn Bất Thiện Nghiệp Lực Không Cho Có Cơ Hội 
Trô Sanh Quả Báo, Tức Là Cho Trở Thành Vô Hiệu Nghiệp Lực 


Người đã có đức tin ở trong các Nghiệp Lực và những quả báo của các 
Nghiệp Lực đây, đề cập đến với hạng người nây thì quả thật là không dám tạo ra 
các việc xấu ác. Tuy nhiên trong một đôi lúc cũng có tác hành tạo ra, như có việc 
sát mạng loài Hữu Tình, trộm cắp tài sản, v.v. do bởi đã dựa vào các Phiền Não 
gôm có Tham (Lobha), Sân (Dosa), S¡ (Moha) v.v. Và một khi đã tạo tác xong 
rồi, thì cũng có cảm giác thấy sợ hãi ở trong việc sẽ phải bị đón nhận quả báo từ ở 
nơi hành động Bắt Thiện của mình đã có tạo ra, đã làm cho phát sanh lên sự khổ 
tâm buôn lòng, khởi sinh lòng dạ xốn xang. Khi đã là như vậy thì càng làm cho 
Bất Thiện tăng trưởng thêm lên, vả lại càng gia bội năng lực lên nữa, và có khả 
năng nhất định trổ sanh quả báo, ngay cả ở trong kiếp sông nây và vị lai, xuyên 
suốt trải qua đến rất nhiều kiếp sông. Việc tạo tác Bất Thiện Nghiệp Lực của hạng 
người này quả là không có cơ hội để sẽ trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực được. 

Phương thức cứu vẫn Bắt Thiện Nghiệp Lực mà mình đã có tạo ra, làm cho 
trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực được đó, là sau khi mình đã có tạo tác Bắt Thiện 
Nghiệp Lực ấy rồi, và khởi sinh lên sự cảm thấy điều sai trật, thì cần phải phát 
nguyện (Ađhiffhàna) tự ở trong tâm của mình rằng: “7ôi nguyện sẽ không còn tạo 
ra điều Ác Hạnh hoặc Tà Mạng như thế này nữa. `” và cũng không cần phải hôi 
tưởng nhớ đến câu chuyện ấy nữa. Thê rồi nỗ lực tinh cần kiến tạo Thiện Tập 
Quán Nghiệp Lực (Kusala Àcinnakammna) cho thường luôn sanh khởi, tức là có 
việc học hỏi về Pháp Học (Pariyafidhamưna), hoặc là thường luôn đọc kinh điển 
sách vở, hoặc là tụng đọc kinh Lễ Phật, bỏ bát cúng dường, hồi hướng phần Phước 
Báu, và thường luôn truyền rãi Tâm Từ Ái; hoặc là thọ trì Ngũ Giới, Bát Giới; xuất 
gia làm thành Tu Nữ, làm thành Sa Di, làm thành Tỳ Khưu; hoặc thường luôn có 
việc trau giỗi tiễn tu về An Chỉ Nghiệp Xứ (Samathakammafthàna), Minh Sát 
Nghiệp Xứ (Vipassanàkammafthàna). Nếu như việc hành trì như đã vừa đề cập 
đến ở tại đây cho đến suốt cả cuộc đời, thì Bát Thiện Hiện Báo Nghiệp Lực và Hậu 
Báo Nghiệp Lực, trù ra phần Cực Trọng Nghiệp Lực, ắt hắn là không có cơ hội trỗ 
sanh quả báo, và thế là sẽ trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. Đối với Bắt Thiện Hậu 
Hậu Báo Nghiệp Lực ây, cho dù sẽ không trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực, đó quả là 
sự thực ổi nữa, tuy nhiên sẽ làm cho việc trô sanh quả báo của loại Bất Thiện 
Nghiệp Lực nầy thiểu giảm đi với mãnh lực đích thị chính từ ở nơi Thiện Tập 
Quán Nghiệp Lực ây Vậy. 

Bất Thiện Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực mà sẽ trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực 
được đó, thì cần phải liên hệ với người là chủ nhân của hành động tạo tác ấy, phải 
được kết hợp với Ngữ Ân Đức Phẩm Vị ( Gutasamàpaffi) trong từng môi kiếp 
sống, tính kế từ kiếp sống thứ nhất trở đi. Đề cập đến rằng: 
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1. Tiên Phúc Thiện Hạnh (Pubbe ca katapufiñafà): việc làm thành người 
đã từng có kiến tạo việc Thiện tích lũy để ở trong đời quá khứ. 

2. Trú Xứ Thích Hợp (Pafirùpadesavàsa): việc có được chỗ ở trong trú 
xứ kết hợp với điều Giới Pháp (Sìladhanuna). 

3. Thân Cận Hiển Triết (Sappurisùpanissayg): việc có được hội ngộ kết 
giao với các bậc hiền triết. 

4. Thính Linh Chánh Pháp (Saddhamưnasavand): việc có được lắng nghe 
về Chánh Pháp. 

5. Tự Lập Trường Chân Chánh (Atftasammàparidhi): việc tự đặt để mình 
ở trong đường lối chân chánh (Bá Chánh Đạo). 


Nếu được hiện hành như đã vừa đề cập đến ở tại đây, thì cũng có khả năng 
sẽ làm cho Bái Thiện Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. 


Việc sẽ tự làm cho mình thành người hội đủ cả Ngữ Ân Đức Phẩm Vị trong 
từng mỗi kiếp sống, có sự chủ yếu là ở các hành động tạo tác ngay ở trong kiếp 
sống này. Đề cập đến là sẽ phải tự tu tập để làm cho thành người có đức hạnh ở 
trong Giới Pháp (Siladhamưnag), có việc thực hiện một cách thường luôn về Xả 
Thí, Trì Giới, Tu Tập, và rồi tự thiết lập lên sở nguyện rằng: “X7 cho việc thực 
hiện các Thiện Pháp của Tôi đây cho được làm thành Cận V Duyên 
(Upanissayapaccaya) ẩi suốt trong môi kiếp sống tương tự với trường hợp nây. ` 
Có sự duyệt ý ở trong trú xứ được kết hợp ở trong nên tảng Giới Pháp, và rôi tự 
thiết lập lên sở nguyện răng: “Xin cho suốt trong mỗi kiếp sống có được. Sửu vào ở 
trong trú xứ mà được kết hợp với Giới Pháp tương tự với trường hợp nấy. ' Trong 
sự giao tế thì cần phải bất giao với bọn người xâu ác, nỗ lực tìm kiếm kết giao với 
bậc Trí Giả và có đức hạnh, và rồi tự thiết lập lên sở nguyện rằng: “Xin cho suốt 
{rong mỗi kiếp sống có được hội kiến với các bậc Hiển Triết tương tự với trưởng 
hợp nây. ” Phải chú tâm lăng nghe và học hỏi ở trong Chánh Pháp hữu ích, kết hợp 
với cả việc tự thiết lập lên sở nguyện rằng: “Với mãnh lực từ ở nơi việc lắng 
nghe,và việc học hỏi vào Chánh Pháp của Tôi đây, xin được làm thành mãnh lực 
duyên đặng cho Tôi có được cơ hội lắng nghe và học hỏi Chánh Pháp đi suốt trong 
mỗi kiếp sống tương tự với trường hợp nây. ` 

Có việc gìn giữ Thân, Ngữ, Ý của mình cho được thường luôn hiện hành đi 
ở trong con đường Thiện Hạnh (Sucarifa), và tự thiết lập lên sở nguyện rằng: “Với 
mãnh lực từ ở nơi mà Tôi đã có tu tập về Thân, Ngữ, Ý đi ở trong con đường Thiện 
Hạnh nây, xin được làm thành Cận Y Duyên đặng cho Tôi có được tâm thức kiên 
định ở trong Giới Pháp và luôn được trau giôi tiễn tu ở /rong con đường Thiện 
Hạnh ải suốt {rong môi kiếp sống tương tự với trường hợp náÿ. 

Việc tu tập cho làm thành người hội đủ cả Ngũ Ấn Đức Phẩm Vị như đã vừa 
đề cập đến ở tại đây, một khi vị nào đã tu tập có được hiện hành tròn đủ do bởi 
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nương vào Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ một cách kiên cường thì cũng có thể có khả 
năng sẽ làm cho người ây được làm thành người hội đủ cả Ngữ, Ân Đức Phẩm Vị ở 
trong từng mỗi kiếp sống, trong từng mỗi đời sông mãi cho đến khi đạt đến Viên 
Tịch Níp Bàn. Và một khi đã là như vậy, thì Bắt Thiện Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực 
ấy ắt cũng không có được cơ hội để trổ sanh quả báo, và như thế trở thành Vô Hiệu 
Nghiệp Lực. Tuy nhiên đường lỗi vừa mới đề cập ở tại đây, thì không khẳng định 
là sẽ được hiện hành như vậy, và người sẽ phải tu tập cho được hiện hành một cách 
thành tựu viên mãn như đã vừa đề cập đến, thì cũng quả là hy hữu !_ Chỉ trừ khi sẽ 
phải là bậc có Pháp Toàn Thiện (Ba La Mật) kiên định, và lúc bấy giờ thì mới sẽ 
làm cho được thành tựu cát tường. 

Nói tóm lại, rằng theo thời gian trổ sanh quả báo thì có được bốn thê loại 
Nghiệp Lực, gồm có Hiện Báo Nghiệp Lực, v.v. đó, št hắn là hiện bây ở trong cùng 
một Lộ Trình Tâm với nhau. Tức là 7 7ác Ý hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực 
thứ nhất, gọi là Hiện Báo Nghiệp Lực. Tư Tác Ý hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng 
Lực thứ bẩy, gọi là Hậu Báo Nghiệp Lực. Tư Tác Ý hiện hữu ở trong cái Tâm 
Đồng Lực thứ hai cho đến cái Tâm thứ sáu, gọi là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. Còn 
đối với Vô Hiệu Nghiệp Lực ây, tức là Tự Tác Ý hiện hữu ở trong hết cả thầy bây 
cái Tâm Đồng Lực, mà đã vượt qua hạn định thời gian của thời gian mà chính tự ở 
nơi bản thân cho trổ sanh quả báo. 


Trình Bây Nhân Quả Của Cả Tam Nghiệp Lực 
Cho Trô Sanh Quả Báo DỊ Biệt Thời Gian 


Ngài Chú Giải Sư Leđi Sayadaw đã có trình bầy để ở trong bộ Đại Phụ Chú 
Giải Siêu Lý Giải Minh (Paramatthadìpanì Mahàfikà) nói rằng: Trong số lượng 
cả bẩy cái Tâm Đồng Lực ấy, thì cái Tâm Đồng Lực thứ nhất đến cái Tâm thứ ba, 
gọi là Đồng Lực Khởi Lập. Tâm Đồng Lực thứ năm đến cái Tâm thứ bẩy, thì gọi 
là Đồng Lực Hạ Lạc. Còn cái Tâm Đồng Lực thứ tư, gọi là Đồng Lực Tối Hạng 
(Sikhàpaffa); tức là cái Tâm Đông Lực cao nhất. Khi đề cập đến năng lực của cả 
bây Tâm Đồng Lực này, thì cái Tâm Đồng Lực thứ nhất có năng lực yếu kém, là vì 
sanh khởi trước tiên, khi mà vẫn chưa có được đón nhận sự hỗ trợ từ ở nơi 7rùng 
Dụng Duyên (Àseyanapaccaya )._ Tâm Đồng Lực thứ bẩy, dù cho quả thật là đã 
được đón nhận sự hỗ trợ từ ở nơi Trùng Dụng Duyên đi nữa, tuy nhiên năng lực â ây 
đã thối giảm xuống rồi, vì lẽ ở trong trình tự cuối cùng từ ở nơi phạm vi của năng 
lực, và năng lực của Trùng Dụng Duyên ở cái Tâm Đồng Lực thứ sáu cũng đã thối 
giảm xuông tương tự như nhau. Còn cái Tâm Đồng Lực thứ hai cho đến cái Tâm 
thứ sáu ấy, thì có rất nhiều năng lực, là vì đã có được đón nhận sự hỗ trợ của Trùng 
Dụng Duyên, luôn cả chăng phải khởi sinh ở vị trí đầu tiên và luôn cả ở vị trí cuối 
cùng. Với lý do nây, việc trổ sanh quả báo của cả ba Nghiệp Lực nầy mới không 
có được giống nhau. Tỷ dụ như có rất nhiều thể loại cây sai khác, có một vài loại 
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cây chẳng có tuổi thọ lâu dài, vừa trồng xuống rồi thì chỉ nội ở trong vòng một năm 
thôi thì đã có trổ hoa ra quả rồi, và một khi có hoa có quả thì cũng liền chết đi, 
chẳng hạn như là cây chuỗi, cây bắp, cây đậu, v.v. Là vì nhóm loại cây nây không 
có được sự bên vững, vì thế mới không có đủ năng lực để được tôn tại lâu dài. Có 
một vài loại cây thì có tuổi thọ dài lâu hơn một năm nhưng lại cũng không quá năm 
năm. Khi đã được trồng xuống trong năm đầu tiên thì vẫn chưa có ra hoa chưa trỗ 
sinh trái quả, tiếp đến vào năm thứ hai thì mới trổ hoa và sinh quả; tuy nhiên một 
khi trổ hoa ra quả rồi thì cũng không được tồn tại lâu đài, chăng hạn như là cây đu 
đủ, cây dứa, v.v. Là vì nhóm loại cây nây, cho dù sẽ có tuổi thọ được lâu dài hơn 
ở nhóm đầu tiên đi nữa, tuy nhiên cũng vẫn sắp nhóm loại cây nầy vào thê loại 
không có được sự bên vững tương tự như nhau. Có một vài loại cây lại có tuổi thọ 
rất là lâu dài, một khi đã trồng xuống được nhiều năm rồi, thì mới sẽ trổ ra hoa và 
sinh trái quả, và một khi đã đến thời kỳ trổ sinh ra hoa quả thì vẫn còn được tôn tại 
lâu dài, khi mà khí hậu đã được hiện hành một cách thường nhiên, chắng hạn như 
là cây me, cây xoài, v.v. Là vì nhóm loại cây nây là thể loại có được sự bền vững, 
vì thế việc phát triển cũng tuần tự lớn dân lên, hiện hành việc phát triển một cách 
tuần tự. Việc trổ ra hoa và sinh trái quả cũng chằm chậm, phải đến 5 — 6 năm rồi 
mới sẽ có được. Tuy nhiên một khi đã có hoa có quả rồi, thì cũng vẫn có thê được 
tồn tại lâu dài, và nếu như khí hậu đã có được hoàn hảo, thì vẫn cứ hằng năm 
những hoa quả ấy lại cứ thường luôn trô sinh ra. Điều nây như thế nào thì 7 Tác 
Ý hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ nhất cũng được ví với nhóm loại cây 
thứ nhất vậy, có năng lực yếu kém và không có khả năng sẽ trổ sinh quả báo ở 
trong Thời Tái Tục, nghĩa là việc kiến tạo lên một kiếp sống mới; và chỉ có được 
trổ sanh quả báo ở trong Thời Bình Nhật, tức là chỉ ở trong khoảng thời gian vẫn 
còn hiện hữu thọ mạng ngần ấy mà thôi. Vì thế, 7 74c Ý nầy mới gọi là Hiện 
Báo Nghiệp Lực. Tư Tác Ý hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ bây cũng 
được ví với nhóm loại cây thứ hai. Cho dù quả thật là có được năng lực nhiều hơn 
với 7 Tác Ý hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ nhất, tuy nhiên cũng không 
có được năng lực tròn đủ, do vậy chỉ có khả năng trổ sanh quả báo ở trong Thời 
Tái Tục, tức là có được việc kiến tạo lên một kiếp sống mới, vả lại trổ sanh quả 
báo ở trong Thời Chuyên Khởi, tức là làm cho có được các bộ phận (các Căn) và 
việc nhìn thấy, việc được lắng nghe đặc biệt khởi sinh lên trong kiếp sống thứ hai 
chỉ ngần ây mà thôi, một khi đã có được cơ hội. Nếu như không có được cơ hội 
để trô sanh quả báo ở trong kiếp sống thứ hai, thì cũng phải bị mất đi mãnh lực 
trong việc trổ sanh quả báo và thế là trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. Do vậy, 
nhóm loại 7 Tác Ý nầy mới được gọi là Hậu Báo Nghiệp Lực. 

Vì thế, Ngài Trưởng Lão Dhamưnapàla (Hộ Pháp) mới trình bầy để ở trong 
bộ Đại Phụ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo nói rằng: “DubbalàpL qniữnaqJavana 
cefanà  sanmifthàkiccavisesayuffatàya phaÏlavipaccanesafiVisesayuHà hofiti 
upapajja vedamiyà anfarikà ca sà hofi”- Dịch nghĩa là: “Tự Tác Ý hiện hữu ở 
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trong cải Tâm Đồng Lực thứ bẩy, cho dù quả thật là có năng lực yếu kém, nhưng 
phối hợp với mãnh lực đặc biệt trong việc trồ sanh quả báo, vì lẽ làm thành Tư Tác 
Ý phối hợp với sự vụ đặc biệt để làm cho công việc được thành tựu. Do đó, Tư Tác 
Ý hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ bẩy mới thành Hậu Báo Nghiệp Lực, và 
cũng làm thành Vô Giản Nghiệp lực. Còn Tư Tác Ý hiện hữu ở trong cái Tâm 
Đồng Lực thứ hai cho đến cái Tâm thứ sáu đó, thì được ví như nhóm loại cây thứ 
ba, và có rất nhiều năng lực hơn cả hai nhóm loại Tư Tác Ý phía trên. Vì thể, mới 
có khả năng trô sanh quả báo kể từ kiếp sống thứ ba trở đi nồi tiếp mãi cho đến khi 
Tám Đạo Wô Sinh đã được sanh khởi, thì mới có khả năng sẽ cất đứt việc trổ sanh 
quả báo ở trong Thời Tái Tục được. Còn đối với việc trồ sanh quả báo ở trong 
Thời Chuyển Khởi, thì cho dù người ấy đã thành bậc Vô Sinh đi nữa, Nghiệp Lực 
nây cũng vân trồ sanh quả báo mãi cho đến khi đạt đến Viên Tịch Níp Bàn, và lúc 
bẩy giờ, việc trồ sanh quả báo của nhóm Nghiệp Lực nảy mới tuyệt diệt. Do vậy, 
nhóm loại Nghiệp Lực nầy mới được gọi là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. ” 


Đáo Đại Thiện Nghiệp Lực Được Sắp Vào Trong Thể Loại 
Nghiệp Lực Nào Và Khác Biệt Với Loại Dục Giới Nghiệp Lực Nào 2 


Bậc đã chứng đạt được Thiền Định, và nếu như tầng Thiền Định ấy không bị 
hư hoại, khi mạng vong lìa khỏi kiếp sống nây thì ắt hẵn là sẽ đi tục sinh một cách 
nhất định ở trong Cõi Phạm Thiên GHới tùy theo tầng. Thiền Định mà mình đã 
chứng đạt được vào ngay trong kiếp sống thứ hai, và chăng có việc chờ đợi để trỗ 
sanh quả báo ở trong kiếp sống thứ ba trở đi, tương tự với 7 Tác Ý hiện hữu ở 
trong cái Tâm Đồng Lực Dục Giới thứ bây vậy. Do đó, Đáo Đại Thiện Nghiệp 
Lực (Mahaggatakusalakamma) nầy mới được sắp vào ở trong Hậu Báo Nghiệp 
Lực. Đối với Thiện Thắng Trí (Kusala Abhiñnna) Ấy, thì được sắp vào trong Hiện 
Báo Nghiệp Lực, là bởi vì có được việc trình bầy các thê loại Thần Túc Thắng Trí, 
v.v. thì cũng phải liên quan đến Thăng Trí (Abhiññà) làm thành tác nhân, tuy 
nhiên việc sắp bầy cho hiện hành một cách gián tiếp, là bởi vì đặc biệt không có 
Quả Dị Thục (Vipàka) và Sắc Nghiệp (Kamumajarùpa) mà sanh từ ở nơi Thiện 
Thắng Trí vậy. Còn Đáo Đại Thiện Nghiệp Lực phần dư sót thì không được sắp 
vào ở trong Hiện Báo Nghiệp Lực. Đối với Duy Tác Thắng Trí (Krùà Abhiñña) 
ấy, cho dù đã làm cho quả báo được hiện bầy đi nữa, tuy nhiên cũng vẫn không 
được sắp thành Hiện Báo Nghiệp Lực, mà chỉ có được làm thành Duy Tác Hiện 
Báo Nghiệp Lực ngân ây mà thôi. Tại đây trình bây cho được thấy rằng Tâm Đồng 
Lực Duy Tác cũng vẫn có trỗ sanh quả báo, đích thị chính là Duy Tác Thống Trí. 

Đáo Đại Thiện Nghiệp Lực khác biệt với Dục Giới Nghiệp Lực, đó là: Đảo 
Đại Thiện Nghiệp Lực thì thường luôn trổ sanh quả báo một cách đặc biệt là chỉ ở 
trong kiếp sống thứ hai mà thôi. Nếu không có cơ hội trổ sanh quả báo ở trong 
kiếp sống thứ hai thì tất phải trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực, cũng ví như cơm chín 
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không được cất giữ lâu ngày, và nêu không có được ăn thì cơm chín ấy ắt sẽ bị thiu 
đi. Còn Dựục Giới Nghiệp Lực (Kàmàvacarakamma) ẫy, loại trừ 7 7c Ý hiện 
hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ nhất và cái Tâm thứ bẩy ra ngoài, thì nếu như 
có được cơ hội ắt hăn sẽ trổ sanh quả báo rất lâu dài, và không có việc trở thành Vô 
Hiệu Nghiệp Lực, cho đến khi người ây sẽ đạt đến Viên Tịch Níp Bàn, cũng ví như 
lúa thóc thì được cất giữ lâu dài, và không có bị hư thúi. 

Còn Siêu Thế Thiện Nghiệp Lực (Lokufftarakusalakamna) Ấy, thì thường 
luôn có thực tính là Hiện Báo Nghiệp Lực, là bởi vì một khi Tâm Đạo đã sanh khởi 
lên và diệt đi, thì Tâm Quả ngay lập tức sanh khởi nối tiếp kế liền với nhau. Tuy 
nhiên Hiện Báo Nghiệp Lực mà trình bầy ở trong Thời Gian Khai Quả Tứ Phần 
(Pàkakàlacatukka) đây, là không có được lập ý lẫy ở phần Siêu Thế Thiện Nghiệp 
Lực được, là bởi vì Nghiệp Lực đã được trình bầy ở trong Nghiệp Lực Tứ Phân 
(Kammnacafukka) đây, là nhóm Nghiệp Lực trỗ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục 
và Thời Chuyền Khởi, tức là cho tục sinh làm thành Nhân Loại, Chư Thiên, v.v. 


Trình Bây Nhân Quả Ở Trong Sự Việc Vô Hiệu Nghiệp Lực 
Được Liệt Vào Ở Trong “Thời Gian Khai Quả Tứ Phân” 


Trong SỐ lượng bốn thê loại Nghiệp Lực, rằng theo mãnh lực từ ở nơi thời 
ø1an mà trồ sanh quả báo, đôi với Hiện Báo Nghiệp Lực, Hậu Báo Nghiệp Lực và 
Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực, thì cả ba thể loại Nghiệp Lực nầy đã có việc hạn định 
về thời gian một cách riêng biệt cho trỗ sanh quả báo của mình rồi. Còn Vô Hiệu 
Nghiệp Lực ấy, thì không có việc hạn định về thời gian để cho trổ sanh quả báo. 
Tuy nhiên vì lý do nào lại cho liệt vào ở trong nhóm loại nầy được ?_ Điều này 
được giải thích rằng: Trong việc trình bầy phân chia về Cõi Địa Giới (Bhùmi) mà 
có liên quan đến Tưm Ái Dục (Tanhà: Dục Ái, Sắc Ái, Vô Sắc Ái) thì chắng phải sẽ 
trình bây là chỉ có ba Cõi Địa Giới hiện hành với mãnh lực của 7zzn Ái Dục ngần 
ấy thôi, mà sẽ phải trình bầy một cách tương tự đến Cõi Địa Giới không có hiện 
hành với mãnh lực từ ở nơi 7zn Ái Dục, nghĩa là Lãnh Địa Siêu Thể 
(Lokuffarabhùmi). Điều nầy như thê nào, một khi trình bầy việc phân chia Nghiệp 
Lực, rằng theo thời gian từ ở nơi việc cho trổ sanh quả báo, thì cũng hiện hành ở 
trong cùng một phương thức tương tự như nhau. Tức là khi trình bây đến Nghiệp 
Lực mà có sự hạn định trong việc trỗ sanh quả báo, thì cũng vẫn có một thê loại 
Nghiệp Lực khác nữa mà không có việc trỗ sanh quả báo, và đích thị chính là Vô 
Hiệu Nghiệp Lực ấy vậy. Vì thê, ắt hắn phải được sắp vào ở trong “Thởi Gian 
Khai Quả Tứ Phần. ” 


IV. TRÚ xử KHAI QUÁ TỨ PHẢN 
(PÀKATTHÀNACATUKKA) 
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[Chú thích: Trú Xứ Khai Quả Tứ Phân (Pàkafthànacatukka): rằng theo 
Trú Xứ (thàng) cho trô sanh Quả Báo, thì có bôn thê loại. | 


Nghiệp Lực, khi tính theo Cõi Địa Giới (Bhàmi) mà làm thành trú xứ chỗ ở 
cho trô sanh quả báo, thì có được bôn thê loại, đó là: 


1. Bất Thiện Nghiệp Lực (Akusalakanưna): tức là Tự Tác Ý hiện hữu ở 
trong 12 Tâm Bắt Thiện. 

2. Dục Giới Thiện Nghiệp Lực (Kàmàvacarakusalakammndg): tức là Tư 
Tác Ý hiện hữu ở trong 8 Tâm Đại Thiện. 

3. Hữu Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực (Rùpàvacarakusalakamưna): tức là 
Ti Tác Y hiện hữu ở trong 5 Tâm Thiện Sắc Giới. 

4. Vô Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực (Arùpàvacarakusalakamma): tức là 
Ti Tác Ý hiện hữu ở trong 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới. 


+ Giải thích để làm rõ thêm ý nghĩa trong phần Pàli ở điều thứ năm nói 
rằng: “Taftha akusalam kàyakanunar” v.v. thì ở trong Nghiệp Lực Tứ Phân 
(Kamunacatfukka) nầy, có ba thể loại Tứ Phần (Catukka) đó là Sự Vụ Tứ Phần 
(Kiccacatukka) gồm có Xuất Sinh Nghiệp Lực (Janakakamuna) v.v.; Tuân Tự 
Khai Quả Tứ Phần (Pàkadànacatukka) gồm có Cực Trọng Nghiệp Lực (Garuka 
kamma) v.v.; Thời Gian Khai Quả Tứ Phân (Pàkakàlacatukka) gồm có Hiện Báo 
Nghiệp Lực (Difthadhammmavedanìyakamma) v.v. Với những thê loại nầy thì 
Ngài Giáo Sư Anuruddha đã có được trình bầy ý nghĩa để ở trong bộ Tổng Hợp 
Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Abhidhanunatthasangaha) với bất luận thê loại nào, vì lẽ 
việc trình bầy ca ba 7 Phần như đã vừa đề cập đến ở tại đây, là việc trình bầy 
theo phần Kinh Tạng (Suffamtanaya). Đối với Tứ Phản thứ tư, đó là Trú Xứ Khai 
Quả Tứ Phần (Pàkafthànacatukka) có Bắt Thiện Nghiệp Lực, v.v. là việc trình bây 
theo phần Vô Tỷ Pháp Tạng (Ablhidhammanayd). Vì thế mới có việc trình bầy 
làm cho rõ thêm ý nghĩa được tính kế từ “Ta#ha akusalan kàyakanunatt” v.v. 
cho đến phần cuối cùng của Wghiệp Lực Tứ Phản, gồm có “Itham mahaggatam 
pufifiarm” v.V. 

Bất Thiện Nghiệp Lực (Akusalakammma), khi tính theo phần Nghiệp Môn 
(Kammmadbyarg) thì đó là tác nhân từ ở nơi việc thành tựu trong những hành động 
tạo tác. Có ba thể loại, đó là: 


1. Bát Thiện Thân Hành Nghiệp Lực (Akusalakàyakamma) 


ĐÀ Bắt Thiện Ngữ Hành Nghiệp Lực (Akusalavacìkammna) 
3. Bát Thiện Y Hành Nghiệp Lực (Akusalamanokamma) 
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Từ ngữ nói rằng “Nghiệp Môn” khi được chiết tự ra thì có được hai từ ngữ, 
đó là: “Kamưna + Dvàra”. Kamma lập ý đến “hành động tạo tác”, Dvàra lập ý 
đến “làm thành tác nhân cho khởi sinh.” Kết hợp hai từ ngữ vào với nhau thì 
thành Kamnadvàra (Nghiệp Môn) lập ý đến “làm thành tác nhân cho khởi sinh 
việc tác hành. ” 


Nghiệp Môn (Kamưmadvàra) có ba thể loại, đó là: 
1l. Thân Môn (Kàyad»dra): Thân Hành làm thành tác nhân cho khởi 
sinh việc tác hành, tức là Sắc Thân Biểu Tri (Kàyaviññatirùpa). 
2. Ngữ Môn (Vacidvàra): Ngữ Hành làm thành tác nhân cho khởi sinh 
việc tác hành, tức là Sắc Ngữ Biểu Tri (Vacìviñfñattirùpa). 
3. Ý Môn (Manodvàra): Ý Hành làm thành tác nhân cho khởi sinh việc 
tác hành, tức là tất cả Tâm. 


Như Ngài Chú Giải Sư đã có trình bầy để ở trong bộ Chú Giải Afhasàlinì 
nói rằng: “§øbðøpi manodvàram”- “Cho dù hết tất cả Tâm làm thành Ý Môn đi 
nữa ”- tuy nhiên Ý Môn mà liên quan với Bất Thiện Nghiệp Lực ấy, tức là 10 cái 
Tâm Bắt Thiện (trừ 2 Tâm căn Si). 

Bất Thiện Nghiệp Lực mà khởi sinh theo lộ Thân Môn, gọi là Bát Thiện 
Thân Hành Nghiệp Lực. Như đã có trình bầy câu Chú Giải nói răng: “Käyadvàre 
pavaffan kanunarn = Kàyakammaim”- Việc tạo tác Bất Thiện mà khởi sinh theo 
lộ Thân Môn, thì gọi là Bắt Thiện Thân Hành Nghiệp Lực. 

Bắt Thiện Nghiệp Lực mà khởi sinh theo lộ Ngữ Môn, gọi là Bắt Thiện Ngữ 
Hành Nghiệp Lực. Như đã có trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “Wøcìdvàre 
pavattam karmmnaiu = Vacìkarmrmarm”¬ Việc tạo tác Bất Thiện mà khởi sinh theo lộ 
Ngữ Môn, thì gọi là Bắt Thiện Ngữ Hành Nghiệp Lực. 

Bắt Thiện Nghiệp Lực mà khởi sinh theo lộ Ý Môn, gọi là Bát Thiện Ý Hành 
Nghiệp Lực. Như đã có trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “Manodvàre pavaffarn 
kamumain = Manokamưmnain”- Việc tạo tác Bất Thiện mà khởi sinh theo lộ Ý Môn, 
thì gọi là Bát Thiện Ý Hành Nghiệp Lực. 


Trình Bây Sự Khác Biệt Giữa Tư Tác Ý Với Nghiệp Lực 


Đức Thế Tôn Ngài đã có lập ý khải thuyết để ở trong Chánh Tạng Pàli Tăng 
Chỉ Bộ Kinh — Lục Pháp (Chakkamjpàfa) nói rằng: “Cefanàham bhikkhave 
kammam vadàmi cetayittà kamunatn karoti kàyena vàcàya manosà”- “Nây Chư 
Tỳ Khưu, tác nhân ở người có sự chủ tâm tác ý làm thành vật dụng thúc đẩy thực 
hiện các hành động tạo tác ấy, được thành tựu do bởi Thân Hành, hoặc do bởi 
Ngữ Hành, hoặc do bởi Ý Hành. Với tác nhân nấy, Như Lai mới tuyên bố rằng 
chính Tự Tác Ý đây hình thành Nghiệp Lực. ” 


Đỹ 


Giải thích rằng: Từ Tác Ý làm thành Nghiệp Lực đây, thì thường làm cho 
có kết quả khả hỷ duyệt ý (Ijthaphala) tức là quả báo tịnh hảo; và kết quả bất khả 
hỷ duyệt ý (Aniffhaphala) tức là khởi sinh quả báo vô tịnh hảo. Như thể, Ngài Phụ 
Chú Giải Sư mới có trình bầy để ở trong bộ Phụ Chú Giải Abhidhamumàvatarafikà 
nói rằng: “Karofi abhinibbattati ifthànifthaphalàni etenàti = Kamumain”- “Người 
thường luôn tác hành làm cho trổ sanh quả báo khả hỷ duyệt ý, quả báo bất khả hỷ 
duyệt ý với Tư Tác Ý, như thế, Tự Tác Ý đó mới gọi là Nghiệp Lực. ” 

Theo lẽ thường nhiên, tất cả chúng ta một khi sẽ tạo tác bất luận một sự việc 
nảo đi nữa, thì cần phải tiên khởi sinh sự chủ tâm tác ý; tức là chủ tâm tác ý rằng 
Ta sẽ làm bất luận điều nầy điều nọ xong rồi mới sẽ làm, hoặc chủ tâm tác ý răng 
Ta sẽ nói câu chuyện nầy câu chuyện nọ xong rôi mới sẽ nói, hoặc chủ tâm tác ý sẽ 
nghĩ tưởng đến câu chuyện nây câu chuyện nọ rồi mới sẽ nghĩ tưởng đến. Khi là 
như vậy, những việc tạo tác của tất cả con người ta mới có sự chủ tâm tác ý, mà 
điều đó chính là 7 Tác Ý thường luôn làm thành người dắt dẫn. Với lý do này, 
Đức Thế Tôn mới lập ý tuyên bố rằng: “Chính Tự Tác Ý nây gọi là Nghiệp Lực. ” 
Tuy nhiên cả hai, 7 Tác Ý và Nghiệp Lực đây, ắt hăn là có sự khác biệt với nhau, 
đó là 7 Tác Ý thuộc loại Tiền Đề Pháp (Pubbabhàgadhammma), tức là Pháp sanh 
trước Nghiệp Lực. Còn Nghiệp Lực là loại ⁄ậu Để Pháp (Pacchàbhàga 
dhamưng), tức là Pháp sanh đàng sau T7 Tác Ÿ. Tuy nhiên, ở tại đây, là việc trình 
bầy theo phần Bắt Phân Loại (Abhedanaya), tức là không có được trình bầy việc 
Phân Loại. Như thế, Ngài Đại Chú Giải Sư Buddhaghosa đã có trình bầy để ở 
trong bài Kinh Upàh (bài Kinh 56) thuộc Ngũ Thập Trung Phần (của Trung Bộ 
Kinh) nói rằng: “Kasmà cetanà kammarti vuttà ? Cetanà mùlakattà kanunassa”- 
“Do bởi nguyên nhân nào Đức Thế Tôn lập ý tuyên bố rằng Tư Tác Ý gọi là 
Nghiệp Lực vậy ? Là cũng do bởi hành động tạo tác đã được hoàn thành có Tư 
Tác Ý làm căn gốc. ” 


Trình Bây 276 Thể Loại Tư Tác Ý Hình Thành 
Việc Trô Sanh Quả Báo Trong Kiêp Sông Thứ Hai 


12 Tư Túc Ý Bắt Thiện, 8 Tư Tác Ý Đại Thiện, kết hợp lại thành 20 Tự Tác Ý 
đây, sanh khởi do bởi nương vào Lộ Thân Môn, có được 80 đó là: 


a. Thân Hành Cơ Bản Tự Tác Ý (Sayamkatamùlikacetanà): Tư Tác Ý 
sanh khởi từ ở nơi tự bản thân mình thực hiện, có được 20. 

b. Mệnh Lệnh Cơ Bản Tư Tác Ý (Àpaftikamùlikacetanà): Tư Tác Ý 
sanh khởi từ ở nơi việc sai bảo người khác thực hiện, có được 20. 

c. Lương Tri Cơ Bản Tư Tác Ý (SampdJànamùlahkacetanà): Tư Tác Ỹ 
sanh khởi từ ở nơi việc tác hành do bởi liễu tri điều lợi ích và tác hại 
(Phước — Tội) của hành động ấy, có được 20. 
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d. Bất Lương Trì Cơ Bản Từ Tác Ỹ (AsampaJànamnlikacetanà): Tìr 
Tác Ý sanh khởi từ ở nơi việc tác hành do bởi bất liễu tri điều lợi ích 
và tác hại (Phước — Tội) của hành động tạo tác ẫy, có được 20. 


Kết hợp ở phần Bát Thiện và Thiện Từ Tác Ý mà sanh khởi theo Lộ Thân 
Môn thì có được 80 Bất Thiện và 80 Thiện, đồng tương tự như nhau. Còn Bá 
Thiện và Thiện Tư Tác Ý mà sanh khởi theo Lộ Ý Môn thì có được 116, tức là 12 
Bất Thiện Tư Tác Ý, 8 Đại Thiện Tư Tác Ý, 9 Thiện Đáo Đại Tư Tác Ý, kết hợp 
lại thành 29. Và làm thành 7Thán Hành Căn Bản Tự Tác Ý có 29, làm thành Mệnh 
Lệnh Căn Bản Tự Tác Ý có 29, làm thành Lương Tri Căn Bản Tư Tác Ý có 29, làm 
thành Bát Lương Trị Căn Bản Tư Tác Ý có 29. Kết hợp lại thành 116. 


e_ Bất Thiện và Thiện Từư Tác Ý sanh khởi theo Lộ Thân Môn có 80 
e_ Bất Thiện và Thiện Tư Tác Ý sanh khởi theo Lộ Ngữ Môn có 80 
e_ Bất Thiện và Thiện Tư Tác Ý sanh khởi theo Lộ Ý Môn có 80 


Kết hợp lại thành 276 thể loại 7 7øc Ý (đó là 116 + 80 + 80 + 80 = 276). 
Như Ngài Chú Giải Sư đã có trình bầy để ở trong bộ Chú Giải Tă ăng Chỉ Bộ Kinh 
nói răng: “li sabbàpi tìsu dvàresu dvesatàmi chasaffafl ca ceftanà”~ “Như vậy, Tư 
Tác Ý trổ sanh quả báo ở trong kiếp sống thứ hai, tính cho hết tất cả trong cả Tam 
Môn thì có số lượng là 276. ” 


+ Giải thích để làm rõ thêm ý nghĩa trong phần Pàli ở điều thứ sáu, bẩy, tám 
là chỗ nơi trình bầy đến Tháp Bắt Thiện Nghiệp Đạo (Akusalakamumnapatha) có 
việc Sát Mạng (Pànàtipàta) V.. 

Khi sẽ trình bầy ý nghĩa nội dung ở trong phần Bất Thiện Nghiệp Lực, rằng 
theo cả Tam Môn thì có những thể loại Bất Thiện Nghiệp Lực nào ? và có số luợng 
là bao nhiêu ? Do vậy, Ngài Giáo Sư Anuruddha mới trình bầy tiếp theo là 
Katham ? Pànàtipàfa v.v. như sẽ được đề cập đến tiếp theo đây. 

Phần nhiều thì việc tạo tác Bất Thiện mà sanh khởi theo lộ Thân Môn, gọi là 
Thân Hành Nghiệp Lực. Kàya (Thân Thể) = Kàyakamưma (Thân Nghiệp) = hành 
động tạo tác, có được ba thể loại Thân Hành Bất Thiện Nghiệp Lực, đó là: 


1⁄/ Sát Mạng (Pànàtipàfa), 
2/ Thâu Đạo (Adinnàdàng), và 
3⁄Tính Dục Tà Hạnh (Kàmesurmcchàra). 


Phần nhiều thì việc tạo tác Bất Thiện mà sanh khởi theo lộ Ngữ Môn, gọi là 
Ngữ Hành Nghiệp Lực. Vàcì (Ngôn Từ) = Vàcàkamma (Nsữ Nghiệp) = hành 
động tạo tác, có được bôn thê loại VNgữ Hành Bát Thiện Nghiệp Lực, đó là: 


g9 


1⁄Vọng Ngữ (Musàvada), 

2/ Ly Gián Ngữ (Pisupavàcà), 

3/ Thô Ác Ngữ (Pharusavàcà), và 

4⁄ Hô Ngôn Loạn Ngữ (Samphappdlàpa). 


Phần nhiều thì việc tạo tác Bất Thiện mà sanh khởi theo lộ Ý Môn gọi là Ý 
Hành Nghiệp Lực. Mano ( J= = Tâm, Kqanưna (Nghiệp Lực) = hành động tạo tác, 
có được ba thể loại Ý Hành Bát Thiện Nghiệp Lực, đó là: 


1/ Tham Ác (Abhjhà), 
2/ Cừu Hận (Byàpàda), và 
3⁄ Tà Kiến (Micchàdifthi). 


Bất Thiện Nghiệp Lực như đã vừa đến ở tại đây được gọi là Thập Ác Hạnh 
(Duccaria). 


GIÁI THÍCH TRONG TAM THÂN HÀNH NGHIỆP LỰC 
1. SÁT MẠNG (Pànàtipàta — Sát Sinh) 


Từ ngữ nói rằng Sát Mạng (Pàpatipẻfa), khi chiết tự thì có được hai từ ngữ, 
đó là Pàpa + Atipdtfa. Pàna khi được nói theo Thành Neữ dân gian (Vohàranaya) 
thì đó là “?ất cả loài Hữu Tình”. Khi nói theo Thực Tính Siêu Lý (Paramattha 
sabhàyanaya) thì đó là “Sắc Mạng Quyên” (J]ìữarùpa) và “Tâm Sở Mạng 
Quyên ” (Jìviindriya cefasika). Từ ngữ nói rằng Afi ở trong câu Afipàfa đó, khi 
dịch nghĩa thì có được hai thể loại ý chính, đó là S?ghafafftha được dịch nghĩa là 
“một cách mau lẹ”, Alikkanunaftha dịch nghĩa là “việc xâm phạm bức hại”. Từ 
ngữ nói rằng Pa dịch nghĩa “cho đổ ngã, đọa lạc đi, mất đi”. Khi kết hợp vào 
nhau thành Pàpàñipàía thì được dịch là “cho loài Hữu Tình hoặc mạng sống ấy 
phải bị mắt đi một cách mau lẹ”. Hoặc một phần khác được dịch là “việc xâm 
phạm bức hại loài Hữu Tình cho phải bị mắt đổi ”. 

Việc dịch rằng “cho loài Hữu Tình phải bị mắt đi một cách mau lẹ” có ý 
nghĩa là “làm cho loài Hữu Tình ấy phải bị mạng vong trước khi đến thời hạn định 
tuổi thọ của mình”. Việc dịch rằng “việc xâm phạm bức hại loài Hữu Tình cho 
mắt đi” cô ý nghĩa là “sứ dụng bắt luận loại vũ khí nào để sát hại cho loài Hữu 
Tình ấy phải mạng vong ”. 

Như đã có trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “Pàpgam afipàfentfi efenàfi = 
Pànàtipàto”- “Tất cả loài người thường sát hại loài Hữu Tình với Pháp ấy, như 
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thế Pháp làm thành tác nhân của việc sát hại ấy, gọi là “Sát Mạng ”, tức là " Quải 
Tử Thủ Tư Tác Ý”(Vadhakacefanà — Sát Nhân Giả Tự Tác Y). Hoặc một phần 
khác “Pàpassa aipàto = Pànàtipàfo”~ “ Hành động tạo tác làm cho loài Hữu Tình 
ấy hoặc mạng sống ấy phải bị mất đi một cách mau lẹ, gọi là “Sát Mạng”. 
Hoặc “bằng với vũ khí, Tư Tác Ÿ tạo tác làm cho việc xâm phạm bức hại loài Hữu 
Tình cho phải bị mất đi, gọi là “Sát Mạng”. Tức là “Tư Tác Ý Quái Tử Thủ” có 
nghĩa là 7 Tác Ý làm thành tác nhân trong việc sát hại loài Hữu Tình. 7⁄ 74c Ý 
Quái Tử Thủ có được hai thê loại Nổ Lực (Payoga — Phần Đấu), có được cả Thân 
Hành (Kàyapayoga) với việc sát hại do bởi chính tự mình và Ngữ Hành 
(Vàcipayogg) là việc sai bảo người khác cho việc sát hại. 


Phân Tích Trong Việc Sát Hại Loài Hữu Tình 


Trong việc tác hành sát mạng đây, thì 7 Tác Ý Quái Tử Thú là điều trọng 
yếu trong việc chủ tâm sát hại. Với người bị sát hại ấy, rằng theo D7 Pháp Bản 
Nguyện (Dhammmàdhifthàna — Trích Dân Pháp), thì đích thị chính là Mạng Quyển 
(Jìvifindriya) hình thành người bị sát hại. Và có hai thể loại Mạng Quyên, đó là: 


I. Sắc Mạng Quyên (Rùpajìtindria) 
2. Danh Mạng Quyên (Nàmajìvitindriya) 


Trong cả hai thể loại Mạng Quyển nầy, thì người sẽ bị hãm hại là chỉ riêng ở 
phần Sắc Mạng Quyên mà thôi. Còn Danh Mạng Quyền ây, thì đặc biệt không thê 
bị hủy diệt được, là vì Danh Pháp (Nàma). Khi là như vậy, thì với điều chi đề rồi 
người sát hại loài Hữu Tình sẽ được gọi là thành tựu việc Sát Mạng ? Vì lẽ Danh 
Mạng Quyên đã không có thể bị hủy diệt được ? Điều nây giải thích được rằng: 

“Cho dù Danh Mạng Quyên sẽ không thể bị hủy diệt đi nữa, và chỉ có Sắc Mạng 
Quyên là sẽ bị hủy diệt mà thôi, tuy nhiên Danh Mạng Quyên ắt hẳn cũng sẽ bị hủy 
diệt theo cùng ! Tất cả sự việc nây, là cũng do việc sanh khởi nổi tiếp với nhau 
của Danh Mạng Quyên thường luôn có sự liên quan với Sắc Mạng Quyên. Và thế 
là, người sát hại loài Hữu Tình ấy, mới sẽ được gọi là thành tựu việc Sát Mạng. ” 

Ứng hợp. với Ngài Phụ Chú Giải đã có trình bầy đề ở trong, bộ Phụ Chú Giải 


(Sàrafthadìpanìfikà) nói rằng: 

“Rủpajìviindriyehi vikopHe tftaramDpi tftatln” sambandhatdyd vinassafTi”- 
Dịch nghĩa là: “Mộ khi Sắc Mạng Quyên đã bị hủy diệt rồi, thì Danh Mạng Quyên 
ngoài ra đáy, cũng được gọi là “cũng bị hủúy diệt theo cùng”, vì có sự liên hệ hữu 
quan với nhau. ” 

Lại nữa, Sốc Mạng Quyền nầy thì có được ba thể loại, đó là: 
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l1. Quá Khứ Sắc Mạng Quyên (Afttarùpqjìvtindriya), 
2. Hiện Tại Sắc Mạng Quyên (Paccuppannarùpdjìtindriya), và 
3. VỊ Lai Sắc Mạng Quyên (Anàgafarùpqjìviindriyd). 


Như thế, trong việc hủy diệt Sắc Mạng Quyên nầy, tức là chỉ ở phần Hiện 
Tại Sắc Mạng Quyền mà thôi. Và Hiện Tại Sắc Mạng Quyên nầy cũng có ba thể 
loại, đó là: 


lL. Sát Na Hiện Tại Sắc Mạng Quyên (Khanapaccuppannarùpa 
Jìvtindriya), 

2. Thừa Kế Hiện Tại Sắc Mạng Quyên (Santafipaccuppannarùpa 
JìvIindriya), và 

3. Viễn Trình Hiện Tại Sắc Mạng Quyên (Addhàpaccuppanndìtin 
driya). 


Sát Na Hiện Tại Sắc Mạng Quyên thì không thê hủy diệt được, khi kết hợp 
hết cả ba sát na, đó là Sanh ( Uppàda), Trụ (Thì) và Diệt (Bhanga), và rồi cũng sẽ 
tự diệt mắt đi. 

Đối với Thừa Kế Hiện Tại Sắc Mạng Quyền và Viễn Trình Hiện Tại Sắc 
Mạng Quyên, với cả hai thê loại nây thì lại hủy diệt được. Là vì Thừa Kế Hiện Tại 
Sắc Mạng Quyên ấy, tức là Sắc Mạng Quyên sanh khởi nối tiếp với nhau trong 
khoảng thời gian Lộ Trình Tâm Đồng Lực có được ít ra là 7 — § Lộ Trình. Hoặc 
Sắc Mạng Quyên sanh khởi nối tiếp với nhau trong khoảng thời gian mả cơ thê 
đang có được việc tiếp xúc với sự nóng, và sự nóng ây vân chưa có diệt mất đi. 
Chăng hạn như có một người đang bước đi dang năng trên đường lộ, rồi lại bước 
vào ở trong một bóng mát, và ngay trong sát na ây, thì sự hanh nóng Ấy vẫn còn 
hiện hữu ở trong cơ thể. Hoặc là Sắc Mạng Quyên sanh khởi nối tiếp với nhau 
trong khoảng thời gian cơ thê đang có được việc tiếp xúc với sự lạnh, và sự lạnh â ây 
cũng vân chưa có diệt mất đi. Chăng hạn như có một người mới vừa tăm xong, 
ngay trong sát na ấy cơ thể vẫn còn có sự mát lạnh thì Sắc Mạng Quyên sanh khởi 
nối tiếp với nhau trong khoảng thời gian có sự nóng đến. Hoặc là, chính ngay sự 
mát lạnh vẫn còn hiện hữu ấy, gọi là Thừa Kể Hiện Tại Sắc Mạng Quyên. 

Còn Viễn Trình Hiện Tại Sắc Mạng Quyên ấy, tức là Sắc Mạng Quyền sanh 
khởi nỗi tiếp với nhau kế từ Tâm Tái Tục trở đi cho đến Tâm Tử. Như Ngài Đại 
Giáo Sư Buddhaghosa đã có trình bầy để ở trong bộ Chú Giải Chương Bất Cộng 
Trụ (Pàràjikakanda Atthakathà) nói rằng: “T, qdubhayatn pi voropefttl sakkd”~ 

“Việc hủy diệt những cả hai Sắc Mạng Quyền máy, là Thừa Kế Hiện Tại Sắc Mạng 
Quyên và Viễn Trình Hiện Tại Sắc Mạng Quyền là điêu có thể thực hiện được. ” 


Trình Bầy Chi Pháp Hình Thành Của Việc Sát Mạng 


102 


Việc tạo tác Bất Thiện ấy, cũng có khi dẫn đến Nghiệp Đạo (Kanunapatha — 
con đường của Nghiệp Lực), hoặc cũng có khi không dẫn đến Nghiệp Đạo. Nếu 
như đã dẫn đến thành Nghiệp Đạo thì việc tạo tác Bất Thiện ấy đã thành tựu Xuất: 
Sinh Nghiệp Lực (Janakakarmưng), thì nhất định có khả năng dắt dẫn cho đi tục 
sinh ở trong Cõi Thống Khổ. Nếu như có một vài thể loại tạo tác, cho dù không 
dẫn đến thành Nghiệp Đạo đi nữa, tuy nhiên cũng vẫn có khả năng dắt dẫn cho đi 
tục sinh ở trong Cõi Thống Khỏ, hoặc cũng có một vài thể loại tạo tác mà không có 
khả năng dắt dẫn cho đi tục sinh ở trong Cõi Thống Khổ, mà chỉ có duy nhất trô 
sanh quả báo ở trong Thời Chuyển Khởi mà thôi, có nghĩa là làm cho đời sống và 
sự sinh hoạt của người ấy phải đón nhận biết bao lầm than vắt vã. 

Từ ngữ nói răng Nghiệp Đạo đây, đã được trích dẫn từ ở nơi từ ngữ Pàii là 
“Kammapatha” Khi chiết tự thì có được hai từ ngữ, đó là “Kamưma + Patha”- 
Kamưma = hành động tạo tác, Patha = lộ đạo, con đường. Khi kết hợp vào nhau 
thành Kamưnapafha (Nghiệp Đạo) thì được dịch là “hành động tạo tác làm thành 
con đường cho đi đến Cõi Thống Khổ”. Hành động tạo tác Bắt Thiện mà sẽ thành 
Xâm Phạm hoặc Bắt Xâm Phạm Nghiệp Đạo, thì cần phải tùy thuộc vào Chi Pháp 
Hình Thành, tức là Chi Pháp phối hợp ở trong hành động tạo tác ấy. Vì thế với 
hành động tạo tác Bất Thiện ở thê loại Sát Mạng, đó đã là việc Xâm Phạm Nghiệp 
Đạo thì cần phải phối hợp với năm yếu tố, đó là: 


1. Pàno: Loài Hữu Tình có sinh mạng, 

2. Pànasaññità: Biết rằng loài Hữu Tình ấy có sinh mạng, 

3. Sát Nhân Giả Tâm (Vadhakacwfarm): Có Tầm nghĩ tưởng sẽ sát hại 
mạng sống ấy, 

4. Nổ lực (Payogo): Thực hiện sự cô quyết để cho mạng vong, 

5. Tenamaraqm: Loài Hữu Tình ấy phải mạng vong do bởi sự cố 
quyết ẫy. 


Khi hành động tạo tác hội đủ cả năm yếu tố như đã vừa đề cập đến ở tại đây, 
coi như thế là người ẫy đã tác hành Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Thế nhưng, nếu như 
hành động tạo tác ấy đã không hội đủ cả năm yếu tố, thì cũng bất thành tựu một 
Nghiệp Đạo. Như có câu kệ trình bầy rằng: 


Pàpo ca pàpasañirà Ghàtfacittafcupakkamo 
Teneva maranaficàti Paiñicune vadhahefuyo 


Chi Pháp thành tác nhân trong việc sát mạng loài Hữu Tình ấy, thì phải hội 
đủ cả năm yêu tô như sau, đó là: 
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Loài Hữu Tình có sinh mạng. 

Biết rằng loài Hữu Tình ấy có sinh mạng, 

Có sự chú tâm sẽ sát hại mạng sống ấy, 

Thực hiện sự cố quyết để cho tử VOnØ, 

Loài Hữu Tình ấy phải tử vong do bởi sự cô quyết ấy. 


<< Sm 


Nếu như hành động tạo tác của người ấy trước tiên là phải hội đủ cả năm 
yếu tố, tuy nhiên thiếu mất đi yếu tố thứ năm, đó là “Loài Hữu Tình ấy vẫn chưa tử 
vong”, và như vậy, hành động tạo tác của người ấy cũng vẫn chưa thành tựu một 
Nghiệp Đạo. 


Trình Bây Việc Phân Chia Sát Mạng Nghiệp Lực Theo Phần 
Cực Đại Tội (Mahaàsavay7a) Và Hy Thiêu Tội (AppasàvajJa) 


Đối với tội lỗi mà phải bị đón nhận từ ở nơi việc sát mạng loài Hữu Tình Ấy, 
thì cũng tùy thuộc vào loài Hữu Tình ấy có sắc thân to lớn hoặc nhỏ bé, và có Giới 
Pháp hay là không có Giới Pháp. Nếu như loài Hữu Tình mà bị sát mạng ấy, là 
loài Hữu Tình to lớn, chẳng hạn như là voi, ngựa, bò, trâu, v.v. thì có rất nhiều tội 
lỗi, gọi là Cực Đại Tội (Mahàsàyajja), là vì Bọn Tổng Hợp Mạng Cứu (Jìvưa 
navakakalàpa) của loài Hữu Tình nây phải bị hủy diệt với sô lượng là vô sô. Đối 
với loài Hữu Tình mà bị sát mạng ấy, lại là loài Hữu Tình nhỏ bé, chăng hạn như là 
kiến, muỗi, v.v. thì có chút ít tội lỗi, gọi là Hy Thiểu Tội (Appasàwajja). Và giữa 
loài Hữu Tình Bàng Sanh với Nhân Loại, thì sát mạng Nhân Loại thì có nhiều tội 
lỗi hơn sát mạng loài Bàng Sanh, là vì Nhân Loại là loài Hữu Tình cao quý hơn 
loài Hữu Tình Bàng Sanh. Còn đối với giữa các hàng Nhân Loại lẫn nhau, nếu 
như sát mạng người có đức hạnh ở trong Giới Pháp, chăng hạn như là vị Tỳ Khưu, 
Sa Di, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, v.v. thì có rất nhiều tội lỗi. Nếu như người bị sát 
mạng là người không có đức hạnh, chắng hạn như là bọn đạo tặc, kẻ ác nhân, v.v. 
thì có chút ít tội lỗi. Đối với người sát hại Cha, Mẹ, bậc Alahán Vô Sinh ấy, thì tội 
lỗi thuộc cùng hung cực ác, đặc biệt nặng nẻ, và đó là thành Vô Gián Nghiệp Lực. 
Nếu như người bị sát mạng ấy, rằng theo sắc tướng hình dạng lại băng nhau, rằng 
theo Ân Đức Pháp cũng bằng nhau, thì cần phải phán xét theo Sự Nỗ Lực (Payoga 
— Phần Đấu), tức là ngay trong sát na sát mạng ây, là phải dùng rất nhiều sự nô lực 
hoặc chỉ có chút ít sự nỗ lực. Nếu như phải dùng rất nhiều sự nỗ lực thì có rất 
nhiều tội lỗi, và nếu như chỉ dùng chút ít sự nô lực thì có chút ít tội lỗi. 

Lại nữa, người tạo tác việc Sát Mạng ẫy, là một người có sự hiểu biết rằng 
“việc tạo tắc như vầy là bất thiện, có tội lỗi, và không nên làm”, tuy nhiên vẫn cứ 
phải thực hiện do bởi bất luận một lý do nào đi nữa. Và lại có một người khác, 
không có sự hiểu biết rằng “việc rạo tác như vầy là bất thiện, có tội lỗi, và không 
nên làm”. Giữa cả hai hạng người nây, thì người tạo tác việc sát mạng mà không 
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có hiểu biết răng là bất thiện ấy, thì thường phải bị tội lỗi nặng nề hơn là người có 
sự hiểu biết ầy là điều bất thiện. Tất cả sự việc nầy là cũng vì người không có 
được liễu tri điều bất thiện, thường là người kết hợp với Tà Kiến, vì thế mới phải bị 
đón nhận rất nhiều tội lỗi, và làm thành Cực Đại Tội (Mahàsàyajja). Ví như người 
thợ rèn đã đun thỏi sắt cho đến nóng đỏ rồi tự lây đem để lên trên người của mình, 
thì nhận biết được rằng thỏi sắt ấy rất nóng. Như thế, một khi cần phải dùng bàn 
tay mà cầm lấy thỏi sắt ấy thì ắt hắn là phải nhận thức và biết lượng tính ở trong 
sức nóng cực độ của nó mà không thể nào dùng lấy bàn tay mà chạm vào và chỉ 
phải đón nhận một chút ít sức nóng ẫy được. Có một nam nhân khác đi đến ở 
đàng sau, được trông thấy thỏi sắt đang để ở nơi đó, và không được biết rằng thỏi 
sắt đang là rất nóng. Nam nhân này khởi lên sự hiếu kỳ, và rồi đã dùng bàn tay 
cầm lẫy thỏi sắt ấy lên. Với độ nóng cực điểm của thỏi sắt ây ặt hăn đã làm cho 
bàn tay của nam nhân nầy phải bị cháy bỏng đi, khác biệt hắn với người thợ rèn. 
Điều này như thế nào thì “øgười nhận biết được răng hành động tạo tác như vầy 
là bất thiện ” với “người không được nhận biết rằng hành động tạo tác như vầy là 
bắt thiện ” thì ất hắn phải bị đón nhận sự tội lỗi rấr là khác biệt cũng tương tự như 
thê ây. 


Có Sáu Thê Loại Nỗ Lực (Payoga — Phẫn Đấu), đó là: 


Sàhafthiko ànattiko Nissaggiyo ca thàyaro 
VựJàmayo tddhữnayo — Payogà chayuùne mafà 


Nên hiểu biết về Sự Nổ Lực (Payoga — Phần Đấu) tức là sự cô găng, và có 
được sáu thê loại, đó là: 


I. Tự Chế Thủ Công (Sàhaffhika): Sự nỗ lực do tự nơi bản thân mình 
thực hiện. 

2. Mệnh Lệnh (Ànatdika): Sự nỗ lực bằng cách sai bảo để cho người 
khác thực hiện. 

3. Phóng Khí (Nissaggiya): Sự nỗ lực với việc quăng ném vũ khí, liệng 
vũ khí, v.v. 

4. Kiên Cố (Thàyara): Sự nỗ lực với việc tạo dựng các vật dụng sát hại 
một cách kiên cố, có việc đào hầm hồ ngụy trang, làm ra con dao, làm 
sợi dây treo, V.V. 

5. Ma Thuật (Vijàmaya): Sự nỗ lực với việc sử dụng các loại thần chú 
và ma thuật. 

6. Thân Lực (Iddhimaya): Sự nỗ lực với việc sử dụng thần thông ở phần 
Quyên Thuật Nghiệp Lực (Kammajiddhi) của mình, chẳng hạn như 
trừng mắt nhìn chằm bắm, và gõ vào răng nanh của mình, v.v. 


105 


1. Tự Chế Thủ Công Nỗ Lực (Sàhatfthikapayoga): có câu Chú Giải trình 
bầy nói rằng: “Sassa haftho = Sahattho”- “Sahatthena nibbafto = Sahatthiko”- 
Bàn tay của mình, gọi là 7# Chế Thú Công (Sahattha). Khởi sinh sự nỗ lực 
bằng với chính bàn tay của mình, gọi là Tự Chế Thủ Công, lập ý đến việc đâm 
chém với con dao, đánh đập với gậy gộc, v.v. 

2. Mệnh Lệnh Nỗ Lực (Ànaffikapayoga): có câu Chú Giải trình bầy nói 
rằng: “4npàpanam = Ànaffi”- “Ànaffiyà nibbaffo = Ànaffiko”- Việc sai bảo người 
khác, gọi là Mệnh Lệnh, tức là (Ànaểii). Khởi sinh sự nỗ lực qua việc sai bảo 
người khác, gọi là Mệnh Lệnh (Ànaffika) ấy. lập ý đến việc sai bảo qua lời nói, sai 
bảo qua văn tự, sai bảo bằng với việc ra các hiệu lệnh, như gật đầu, nháy mắt, chỉ 
tay, V.V. 

3. Phóng Khí Nỗ Lực (Nissaggiyapayoga): có câu Chú Giải trình bầy nói 
rằng: “Wissajjanarn = Nissaggo”- “Nissaggena nibbaffIo = Nissaggiyo”- Việc thả 
hoặc ném quăng, gọi là Phóng Khí (Nissagga). Khởi sinh sự nỗ lực qua việc thả 
hoặc ném quăng vũ khí, gọi là Phóng Khí (Nissaggiya), lập Ý đến việc ném con 
dao, phóng cây lao, liệng ngọn giáo, bắn cung, ném bom, quăng hòn đá, v.v. 

4. Kiên Cố Nổ Lực (T. hàyarapayoga): lập ý đến việc tạo dựng các vật dụng 
sát hại, chẳng hạn như việc đào hầm hồ để cho người hoặc loài Hữu Tình phải bị 
rớt vào, chôn những chông øgal; tạo ra những vũ khí như có dao, súng, cung tên, 
bom, v.v. để dùng vào trong việc tàn sát. Điều nây trình bầy cho được biết rằng 
người tạo ra các loại vũ khí, như đã vừa đề cập đến tại đây, là do bởi có “Quái Tứ 
Thủ Tự Tác Ý”(Vadhakacetanà — Sát Nhân Giá Tư Tác Ý). Và nếu như bắt luận 
có một người nào đã cầm lẫy các loại vũ khí ẫy để sử dụng cho được thành tựu 
trong việc sát hại, thì người tạo ra các loại vũ khí Ấy, cho dù thật sự chẳng phải 
chính tự nơi mình cầm lấy để sát hại đi nữa, tuy nhiên cũng vẫn phải bị rơi vào 
Nghiệp Sát Mạng tội lỗi ấy tương tự như nhau, là vì có liên quan đến việc Kiên Cố 
Nỗ Lực. 

5. Ma Thuật Nỗ Lực (Vijàmayapayoga): có câu Chú Giải trình bầy nói 
rằng: “Vijàya nibbaffo = Vijjàmayo”^ Khởi sinh sự nỗ lực qua việc sử dụng các 
loại thần chú và ma thuật, gọi là Ma Thuật (VỤJàmayd). 

Có rất nhiều thể loại tạo tác dẫn đến thành tựu trong việc Sát Mạng qua việc 
sử dụng ma thuật thần chú, chắng hạn như tạo ra lá bùa, ghi tên ngày, tháng của kẻ 
thù, rồi đem đi đốt, đem đi chôn, đánh đập vào lá bùa, để làm cho kẻ thù ấy phát 
sanh lên trạng thái ngã lăn ra ốm bệnh và phải dẫn đến mạng vong. Hoặc sử dụng 
việc đọc kệ chú ma thuật để làm cho kẻ thù ẫy phải bị mạng vong. Hoặc việc tạo 
nặn ra hình tượng của kẻ thù, rồi đem đi chôn, đem đi đốt, đánh đập vào tượng 
hình ấy, làm cho kẻ thù ấy phải bị mạng vong. Hoặc lấy quần áo y phục của kẻ thù 
đến tụng đọc kệ chú ma thuật, rồi thiêu đốt đi, để làm cho kẻ thù ấy phải bị mạng 
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vong. Hoặc sai bảo xui khiến bọn Ác Ma Quỷ dữ, Chư Thiên đi đến quấy rối để 
làm cho kẻ thù ấy phải dẫn đến sự mạng vong, v.v. 

6. Thân Thông Nỗ Lực (Iddhiùnayapayoga): có câu Chú Giải trình bầy nói 
rằng: “Iddhiyà nibbatfo = Iddhimayo”- Khởi sinh sự nỗ lực qua việc sử dụng thần 
thông, gọi là Thân Lực (Iddhữnaya). 


Tại nơi đây, lập ý lây Thần Thông được sinh khởi do bởi nương vào Nghiệp 
Lực, gọi là Quyển Thuật Nghiệp Lực (Kanunajiddhi). Chắng hạn như tích truyện 
Đức Vua Piu sinh sống ở trong Đảo Quốc Lankà (Tích Lan) có được thần thông ở 
răng nanh. Đến một ngày nọ, có sự oán hận với bá hộ Cnjasumana, thế rồi nhà 
vua đã gõ vào chiếc răng nanh của mình, và đã khiến cho bá hộ Chjasumana ây 
phải dẫn đến sự tử vong ngay tức thì. Và tích truyện nhà vua Vessuyapa (Đa Văn 
Thiên Vương — còn gọi là Vua Kuvera) trú ngụ ở hướng Bắc của Tu Di Sơn, Ngài 
là vị cai quản tất cả Quỷ Thần Dạ Xoa (Yakkha devatà). (Xin xem lại quyền Ï — 
Chương Vƒ — Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp - Phân Tứ Đại Thiên Vương). 
Trong khoảng thời gian vẫn chưa thành tựu Quả vị bậc Thánh, đã từng sát hại bọn 
Dạ Xoa tùy tùng của mình qua việc trừng mắt nhìn chằm bắm, và đã làm cho bọn 
Dạ Xoa với số lượng vô số ấy phải bị tử vong, chắng hạn như vầy. 


Trình Bầy Trong Điều Nói Rắng ° 'Làm Cho Mạng Sống 
Của Loài Hữu Tình Ấy Phải Bị Mất Đi Một Cách Mau Lẹ” 


Theo lẽ thường thì từng mỗi Sắc Mạng Quyền có được tuôi thọ bằng với 17 
cái Tâm. Trong khoảng thời gian khi vẫn chưa tròn đủ 17 sát na của Tâm, thì 
không có bất luận một điều nào có khả năng hủy diệt Sắc Pháp này cho phải bị diệt 
mất đi. Tiếp đến khi đã tròn đủ 17 sát na Tâm, thì cũng thường tự diệt mất. Khi đã 
là như vậy, thì việc nói rằng “iàm cho mạng sống của loài Hữu Tình ấy phải bị 
mất đi một cách mau lẹ” sẽ nên là như thế nào ? Điều này được giải đáp răng 
chăng phải lập ý chỉ lấy 7 7ác Ý trong việc sát mạng loài Hữu Tình này, thế 
nhưng việc làm cho từng mỗi Sắc Mạng Quyên phải bị hủy diệt đi một cách mau 
lẹ, đích thị chính là lập ý đến sự việc làm cho Sắc Mạng Quyền sanh khởi nối tiếp 
với nhau suốt trọn tuôi thọ của người ấy cho phải bị cắt đứt đi một cách mau lẹ, 
không còn tiếp tục sanh khởi nối tiếp với nhau được nữa. 

Giải thích răng thông thường từng mỗi Bọn Tổng Họp Mạng Cửu 
(Jìytanavakakalàpa) ẤY, là không có việc tự tiện diệt mất đi được, thường là có 
mãnh lực ở trong việc giúp đỡ bảo hộ cho Bọn Tổng Hợp Mạng Cửu khởi sanh mới 
lại, y như thể với từng mỗi cái Tâm, một khi đã diệt mất rôi lại thường làm thành 
năng duyên giúp đỡ bảo hộ cho cái Tâm mới sanh khởi nối tiếp với mãnh lực Vô 
Gián Duyên và Đẳng Vô Gián Duyên. Vì thể, một khi xác thân mà phải bị hủy diệt 
do bởi các loại vũ khí, như có súng, dao, gậy gộc, v.v. thì Bọn Tổng Hợp Mạng 
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Cửu và Sắc Đại Hiển Nghiệp (Kammajamahàbhùtarùpa) đang sanh cùng khắp ở 
trong cơ thê ấy, ắt hắn là phải bị hủy diệt, thì đã làm cho suy giảm năng lực đi. 
Mặc dù sẽ nói được rằng Sắc Pháp một khi vẫn chưa tròn đủ tuổi thọ của 17 sát na 
Tâm, thì thường không có việc tự diệt mất trước đi nữa, tuy nhiên Bọn Tổng Hợp 
Mạng Cửu và Sắc Đại Hiển Nghiệp mà bị hủy diệt ở đây, thì đang có năng lực suy 
giảm. Và một khi tự bản thân đã có năng lực suy kém rồi, thì đến sát na diệt mới 
sẽ không có khả năng ở trong việc giúp đỡ bảo hộ cho Bọn Tổng Hợp Mạng Cửu 
và Sắc Đại Hiển Nghiệp sanh khởi ở đàng sau cho được tròn đủ được. Như thế, 
việc sanh khởi nối tiếp với nhau của Bọn Tổng Hợp Mạng Cửu và Sắc Đại Hiển 
Nghiệp cũng ắt hắn có năng lực suy giảm đi theo một cách tuần tự cho đến khi 
không còn có khả năng sẽ khởi sanh mới lại được nữa, thì chính ngay trong khoảng 
thời gian ngắn ngủi nây, loài Hữu Tình â ây đã phải tử vong. 

Như thế mới nói được rằng việc Sát Mạng (Pànàtipàta) là “làm cho mạng 
sống của loài Hữu Tình ấy phải bị mất đi một cách mau lẹ. ” 


Sự Phân Tích Trong Việc Sát Mạng Ở Thể Loại 
Chuyên Nhât (Uddissa) Và Bât Chuyên Nhât (Anuddissa) 


Trong cả hai thê loại NỔ Lực (Payoga), đó là: Tự Chế Thủ Công Nỗ lực 
(Sàhattlukapayoga) và Phóng Khí Nó Lực (Nissaggiyapayoga) đây, từng mỗi điêu 
đã được chia ra làm hai thê loại, là: 


1, Chuyên Nhất ( Uddissa ); Việc sát mạng với sự chủ tâm. 
2. Bát Chuyên Nhát (Anuddissa): Việc sát mạng không có sự chủ tâm. 


1. Việc sát mạng với sự chủ tâm: chăng hạn như có một con CÒ trắng đang 
đậu ở trên lưng trâu. Kẻ sát nhân có sự chủ tâm sẽ băn con cò trăng ấy, thế rồi đã 
nã đạn và trúng cò trăng ấy dẫn đến tử vong. Như vậy, kẻ sát nhân coi như đã 
Xâm Phạm Nghiệp Đạo (Kamưnapdfhaq), và đã hoàn thành việc sát mạng một cách 
trọn vẹn. Tuy nhiên, nếu như không bắn trúng cò trắng mà trái lại trúng phải trâu 
chết, như vậy kẻ sát nhân đã không thành tựu việc sát mạng, bởi vì đã không hội 
đủ yếu tổ Nổ Lực (Payoga), đã thiếu mất ở trong điều Vadhakaciffa (là có Tâm 
nghĩ tưởng sẽ sát hại mạng sống ấy, Sát Nhân Giả Tâm). Và sự Nỗ Lực tức là Tâm 
của người. ấy đã không có chủ tâm sẽ sát mạng trâu kia, và sự nỗ lực ở trong việc 
sát mạng ấy cũng chăng phải là sự nỗ lực để sẽ giết chết trâu. Ứng hợp như Ngài 
Giáo Sư Buddhaghosa đã có trình bầy để ở trong bộ Chú Giải Chương Bất Cộng 
Trụ (Pàrdjikakanda Atthakathà) và bộ Chú Giải Tiểu Bộ Kinh (Khuddakapàtfha 
Atthakathà) nói rằng: “Uddissake yam uddissa paharafi fasseva maranena 
kammabaddho”- Dịch nghĩa là: “Trong việc sát mạng loài Hữu Tình một cách có 
sự chủ tâm ấy, đó là kẻ sát nhân có sự chú tâm để sát hại đối với bất luận một loài 
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Hữu Tình nào, và nếu như chính ngay loài Hữu Tình ấy đã phải tử vong, thì mới sẽ 
phán quyết được rằng “đã thành tựu việc sát mạng ”. 

2. Việc sát mạng không có sự chú tâm: chăng hạn như kẻ sát nhân đã có 
được trông thấy có rất nhiều loài Hữu Tình với số lượng nhiều hơn một, và như thế 
đã có việc định bụng để sát hại không có sự chủ tâm bất kế là một con nào, trúng 
vào bất luận con nào cũng được. Thể rồi đã bắn hoặc đánh, hoặc chém vào loài 
Hữu Tình ấy sẽ phải tử vong với bao nhiêu con cũng được. Như vậy, kẻ sát nhân 
coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo (Kamưnapatha), và đã hoàn thành việc sát 
mạng một cách trọn vẹn. Nam nhân K đã có sự tức giận vào một con chó, và đã 
có sự chú tâm sẽ sát hại cho chết đi. Thế rồi đã đánh mạnh vào con chó ấy một 
cách dữ dội, ngẫu nhiên con chó ấy lại không phải chết mà chỉ có bị thương tích, 
và đã phải đón nhận sự đau đớn vô cùng. Tiếp đến, nam nhân K lại khởi sinh lên 
sự tức giận vào con chó ấy một lần nữa, tuy nhiên lần nầy không có sự chú tâm để 
sẽ sát hại, mà chỉ có việc đánh đập mà thôi. Thế rồi đã đánh mạnh vào, và con chó 
ấy đã phải đón nhận thêm nhiều thương tích. Vết thương mới đã bồi thêm vết 
thương cũ, đã làm thành tác nhân cho vết thương cũ trở nên trầm trọng thêm lên, 
và đã khiến cho con chó ấy phải tử vong. Như vậy tính được rằng nam nhân K đã 
Xâm Phạm Nghiệp Đạo (Kamưmapatfha), đó là Sát Mạng Nghiệp Lực (Pànàtipàfa 
kamma). Nêu như con chó ẫy đã chết do bởi việc bị đánh đập ở lần thứ hai, chỉ 
với việc bị đánh đập là chủ yếu, như vậy không tính được rằng nam nhân K đã 
Xâm Phạm Nghiệp Đạo, bởi vì không có Từ Tác Ý sẽ sát hại cho phải chết đi. 

Như Ngài Giáo Sư Buddhaghosa đã có trình bầy để ở trong bộ Chứ Giải 
Chương Bắt Cộng Trụ (Pàràjikakanda Atthakathà) nói rằng: “Kiñicà pi pathama 
pahàro na sayameva sakkot màrefttIn, duftydimở pana labhirmv sakkonfo 
Jìvtavinàsana hefu ahost, pafhamapahareneva kammabaddho yut(o, na dutiyena 
fassa qññacittena dinnaffà”- Dịch nghĩa là: “Cho dù quả thật là việc đánh đập 
lần đâu sẽ không có khả năng cho dân đến phải tử vong với mãnh lực từ ở nơi việc 
đánh đập ấy đi nữa. Tuy nhiên khi đã phải đón nhận việc bị đánh đập ở lần thứ 
hai, thì vết thương bị đánh đập ở lần thứ nhất ấy sẽ làm thành tác nhân cho phải bị 
tử vong. Vì thế mới phải quyết định rằng Xâm Phạm Nghiệp Đạo với việc bị đánh 
đập ở lần thứ nhất chỉ là ngần ấy, và không nên phán quyết lấy việc đánh đập ở 
lần thứ hai, bởi vì việc đánh đập ở lần thứ hai đã không có Tư Tác Ý là sẽ sát hại. ” 

Chiến sĩ ở trong bãi chiến trường đã trông thấy kẻ địch chạy ngược chiều lại, 
thì một chiến sĩ đã cầm lấy thanh kiếm chém đứt đầu, tuy nhiên xác thân của người 
chiến sĩ đã bị chém ấy vẫn còn tiếp tục chạy được nữa, chính là do bởi mãnh lực 
của năng lực chạy ở ban đầu. Một chiến sĩ khác trông thấy như vậy, lại cầm lấy 
thanh kiếm chém bồi thêm lần nữa; đến đoạn nây thì xác thân của người chiến sĩ ấy 
mới ngã lăn xuống tắt thở. Hỏi răng người chiến sĩ nào là kẻ đã chém người ta 
thành người Xâm Phạm Nghiệp Đạo Sát Mạng ?_ Có tất nhiều vị Giáo Sư đã thâm 
sát và đã cho nhận xét rằng người chiến sĩ thứ hai là người Xâm Phạm Sát Mạng 
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Nghiệp Lực. Tuy nhiên Ngài Giáo Sư Trưởng Lão tổ phụ (Goffa£hera) có sự hiểu 
biết ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp đã phán quyết rằng đích thị chính là người chiến sĩ 
chém người ta lúc ban đầu là người Xâm Phạm Sát Mạng Nghiệp Lực, chính là bởi 
do việc cắt đứt cả hai Mạng Quyên của người chiến sĩ ấy đã có liên quan đến từ ở 
nơi việc bị sát hại ở phút giây ban đầu đó vậy. Việc phán quyết của Ngài Giáo Sư 
Trưởng Lão tô phụ này, thì Giáo Hội Tăng Đoàn đang kiết tập ở tại nơi đó đã cùng 
nhận xét nhất trí (Ekachanda) và đã đồng cùng với nhau thốt lên lời $Sàđhu 
“Lành Thay”. Tiếp đến trong khoảng thời gian Ngài Đại Giáo Sư Buddhaghosa 
đã có được thâm sát đến câu chuyện nây, và rồi đã có SỰ đồng quan điểm duyệt ý ở 
trong lời phán quyết của Ngài Giáo Sư Trưởng Lão tô phụ, mới dẫn đến việc trình 
bầy để ở trong bộ Cñưú Giải Chương Bất Cộng Trụ (Pàràjikakanda Atthakathà) 
nói rằng: “Eko sanghàme vegena dhàwafo purissasa sìlam asinà chỉndati 
asìsakaim kàyabandham dhàyadti tamañño paharittrà pàteR, kassa kaminapatho 
hoftti vut(e upaddhatthcrà gamanupacchedakassài màhaimsu, àbhidhammika 
gottattathero sìlacchedakassàfi”- Dịch nghĩa là: “Kẻ chặt đứt đầu của người 
chiến sĩ đang chạy đến một cách mau lẹ ở trong bãi chiến trường với thanh kiếm, 
khi mà xác thân đã mất đầu vẫn còn đang chạy; và với một kẻ khác đã chớm vào 
xác thân đang chạy đến cho ngã lăn xuống. Hỏi rằng việc Xâm Phạm Nghiệp Đạo 
sẽ đến với ai ? Khi đã đặt câu hỏi như vậy rồi, thì một nửa số lượng của các Ngài 
Trưởng Lão đã có sự hiểu biết sai trật khi nói rằng người làm cho xác thân ngã lăn 
xuống địch thị chính là người Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Ngài Trưởng Lão tổ phụ 
thông suốt Tạng Vô Tỷ Pháp đã phản quyết dứt khoát rằng chính ngay kẻ chặt đứt 
đầu là người Xâm Phạm Nghiệp Đạo, hoàn thành Sát Mạng Nghiệp Lực một cách 
trọn vẹn. ” 


Thâm Đoán Trong Vấn Đề Tự VẫnN chiệp Lực 
(Attavinipàtakamma — Tự Sát Hại Mình) 


Người tự sát hại mạng sống của mình với bất luận trường hợp nảo đi nữa, thì 
người ấy sẽ phải bị Xâm Phạm Nghiệp Đạo Sát Mạng hay không ? Vẫn đề này thì 
có một vài Ngài Giáo Sư đã nói rằng “người mà tự sát hại cho phải mạng vong thì 
ắt hẳn là đã Xâm Phạm Sát Mạng Nghiệp Lực” đã viện dẫn phần Pàli nói rằng: 
“Kodham missàya saffva saftham àdàya afanàva aqiàngm pahardnti Visd1m 
khàdarmi, rqj]uyà upabandhanti, papàta1n patanfi, eva1n0 kodhavasena kàlankatà 
nirayàdìsu upapajjanfi” (Trích ở trong bộ Chú Giải Chương Thứ Nhất - Túc Sanh 
Truyện - Ekanipàfajafaka) - Dịch nghĩa là: “Tất cả loài Hữu Tình đã tự sát hại 
mình bằng với vũ khí, uống thuốc tự vẫn, lấy dây thất cổ, nhẩy xuống vực thắm do 
đã dựa vào sự cừu hận. Một khi người ấy đã chết đi với mãnh lực của sự cừu hận 
như đã vừa đề cập đến, thì ắt hắn sẽ phải đi tục sinh ở trong Cõi Thông Khổ như 
có Địa Ngục, v.V. ” 
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Tuy nhiên việc thấm đoán của một vài nhóm vị Giáo Sư ấy đã là không 
trúng, tức là đã không có việc thâm sát một cách cần trọng, bởi vì điều Pàli đã 
được viện dẫn để đề cập đến ấy, là Đức Phật Ngài đã lập ý đến “chính là do bởi 
dựa vào sự cừu hận mà đã sát hại người khác trước rồi sau đó mới tự sát hại mình, 
và vì thế mới phải bị đi tục sinh ở trong Cối Địa Ngục.” Như thế, Đức Thế Tôn 
mới lập ý khải thuyết để ở trong Chương Thứ Nhất - Túc Sanh Truyện cũng trong 
cùng một tích truyện như vầy: “Wihadakdjàtikà pi diftheva dhanune garaham 
pa£và kàyassa bhedà nirayadìsu npapajjanfi”- Dịch nghĩa là: “Với hạng người 
mà có tính khí đề hành hạ và sát hại người khác thì ắt hẳn phải bị đón nhận sự chỉ 
trích từ ở nơi người khác trong khoảng thời gian Khi vẫn còn sinh mạng. Và một 
khi đã tử vong rôi, thì ắt hẳn phải đi tục sinh ở trong Cõi Thông Khổ, có Địa Ngục, 
v.y.” Vì lý do như vậy mới trình bầy cho thấy rằng “chỉ mỗi một việc tự sát hại 
mình mới không coi đó là việc Xâm Phạm Nghiệp Đạo - Sát Mạng Nghiệp Lực. ” 

Lại nữa, trong cả năm loại Chi Pháp của Sát Mạng Nghiệp Lực, thì người tự 
sát hại mình ắt hắn đã không hội đủ năm Chi Pháp, bởi do đã thiếu đi yếu tố 
Pànasaññità (biết rằng loài Hữu Tình ấy có sinh mạng) có nghĩa là ở trong điều 
nói răng “?oài Hữu Tình có sinh mạng” tại đây không có lập ý “lấy chính bản thân 
mình ” mà chỉ lập ý lẫy “các loài Hữu Tình khác” ngoài ra tự bản thân mình vậy. 
Thế là việc tự sát hại mình mới không hoàn thành Xâm Phạm Nghiệp Đạo, thành 
tựu Sát Mạng Nghiệp Lực được. Như thể, Ngài Phụ Chú Giải Sư mới trình bầy để 
ở trong bộ Phụ Chú Giải Cốt Yếu Giải Minh (Sàratthadìpanìf)kà) và bộ Phụ Chú 
Giải Xua Tan Hoài Nghỉ (Vừùnatymnodanifikà) nói răng: “ffàndgụyụ muficityà 
parapàttinhui pànasañfità lakkhanassa angassa abhàvafo nevattli pànàtipàfo”ˆ 
Dịch nghĩa là: “Nhất định là Sát Mạng Nghiệp Lực thường không có đối với người 
tự sát hại mình đến mạng vong, do bởi thiểu mất đi Chỉ Pháp Pànasaññità đó là 
“biết rằng loài Hữu Tình ấy có sinh mạng ” ngoài ra tự bản thân mình. 


Thâm Đoán Sát Mạng Nghiệp Lực Đối Với Người Sẽ Phải Mạng Vong 
Với Diệt Nghiệp Thọ Tử Vong 


Người phải mạng vong với Diệt Nghiệp Thọ Tử Vong (Sarasamararg) là ha 
khỏi cuộc đời với Nghiệp đã dứt (Kammnakkhaya) và Thọ đã diệt (Àyukkhaya). 
Giả sử như có người sẽ phải từ trần trong ngày hôm nay vào khoảng thời gian độ 
17: 00 do bởi Nghiệp đã dứt và Thọ đã diệt. Ngẫu nhiên trong thời gian 17: 00 ấy, 
có kẻ cựu thù lén đến sát hại và đã làm cho người ấy phải lìa đời. Như vậy kẻ sát 
hại ấy sẽ Xâm Phạm Nghiệp Đạo Sát Mạng hay không ?_ Giải đáp rằng “kẻ sát hại 
không Xâm Phạm Nghiệp Đạo bởi vì không hội đủ năm Chỉ Pháp, bởi do đã thiêu 
mất điều Tenamaranarm là loài Hữu Tình ấy phải tử vong do bởi sự cố quyết ấy. 

Như thế Ngài Trưởng Lão Ànanđa mới trình bầy để ở trong bộ Phụ Chú 
Giải Căn Gốc Ngữ Tông (KathàvatthumnlaRkà) nói rằng: “4fano dhammatàya 
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marantamtl koffenfassa và sìàam và chindanfassa natthi pàndfipàtofi àcariyà 
vadanfi”- Dịch nghĩa là: “Tất cả Ngài Giáo Sư nói rằng Sát Mạng Nghiệp Lực ất 
hắn là không có đối với kẻ sát hại qua việc hành hạ, hoặc qua việc chặt đứt đầu 
của người sẽ tự tử một cách thường nhiên”. ` Câu chuyện về người sẽ mạng vong 
với Diệt Nghiệp Thọ Tử Vong đây, thuộc thê loại thật là khó hiểu biết, và với người 
không có được VỊ} Lai Thắng Trí (Anàgatansa abhiñnña) thì nhất định không thể 
nào hiểu biết được. Và chỉ có việc suy đoán hoặc sử dụng phương pháp tiên đoán 
theo chiêm tinh học ngần ấy mà thôi. Vì thế, trong việc nêu lên câu chuyện nây để 
trình bầy và để thâm đoán là cũng để cho hiểu biết răng “ếu như có khởi sinh lên 
dạng thức câu chuyện ở thể loại nây thì cũng cần phải quyết đoán cho hiện hành 
như đã vừa nói ở tại đáy. ” 


Thâm Đoán Liên Quan Với Việc Sát Mẫu Nghiệp Lực (Màtughàtakamma) 
Và Sát Phụ Nghiệp Lực (Pitughàtakamma) 


Con trẻ là hàng Nhân Loại mà sát hại người Cha cũng cùng là hàng Nhân 
Loại với nhau, tuy nhiên người Cha ấy đã được biến đổi giới tính trở thành hạng 
nữ nhân. Hoặc con trẻ là hàng Nhân Loại mà sát hại người Cha là loài Hữu Tình 
Bàng Sanh. Hoặc con trẻ là loài Hữu Tình Bàng Sanh mà sát hại người Cha là 
hàng Nhân Loại. Hoặc con trẻ là loài Hữu Tình Bàng Sanh mà sát hại người Cha 
cũng cùng là loài Hữu Tình Bàng Sanh với nhau. Cả bốn trường hợp hành động 
tạo tác của con trẻ đây, thì với hành động tạo tác của trường hợp nào là Sá/ Phụ 
Nghiệp Lực ? 

Giải đáp rằng: 

+ Trường hợp con trẻ thứ nhất mà sát hại người Cha cũng cùng là hàng 
Nhân Loại với nhau. Cho dù người Cha ấy đã chuyên đổi giới tính trở thành nữ 
nhân đi nữa, thì hành động tạo tác ấy cũng vẫn sắp thành Sát Phụ Nghiệp Lực. 

+ Còn hành động tạo tác của trường hợp con trẻ thứ 2 — 3 — 4 với người 
Cha, qua việc không cùng là hàng Nhân Loại với nhau ấy, thì sắp là bất thành Sár 
Phụ Nghiệp Lực, tuy nhiên cái Nghiệp Lực nầy cũng được tính là loại Nghiệp Lực 
nghiêm trọng xấp xỉ với Sát Phụ Nghiệp Lực. 

Đối với việc sát hại người Mẹ cũng hiện hành trong cùng một phương thức 
như vầy. Như thế, Ngài Chú Giải Sư mới trình bầy để ở trong bộ Chú Giải Xua 
Tan Mê Mở (Sammmohavinodanì Atthakathà), bộ Chú Giải Tăng Chỉ Bộ Kinh 
(Anguttara Atthakathà), và bộ Chú Giải Ngũ Thập Thượng Phân (Uparipan 
nàsaka Atthakathà) nói rằng: “Manussabhùfasevamanussabhùfan màtaram 
pữara1n và api parivatfalingaimm jìvHà voropenfassa kaimmma1n0t ànanfariydam hoi, 
y0 pang saydm r~wanussabhnto tiracchànabhùtfam màtfara1m piardm và, sayd1i và 
trracchànabhùto manussabhùfam, tracchànoyeva và tiracchànabhùfam jìvità 
yoropeti, tassa kamưmd1n ànanfariya1n nahoti, bhàriya1mụ pana hoi, ananfariydn 
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àhacceva fiffhafi”- Dịch nghĩa là: “Chỉ có con trẻ là hàng Nhân Loại mà sát hại 
người Mẹ, người Cha, cho dù đã chuyển đổi giới tỉnh đi nữa, thì hành động tạo tác 
của con trẻ nầy sắp thành Vô Gián Nghiệp Lực, tức là Sát Mẫu Nghiệp Lực, Sát 
Phụ Nghiệp Lực. Tự bản thân người nào là hàng Nhân Loại mà sát hại người Me, 
người Cha là loài Hữu Tình Bàng Sanh; hoặc tự bản thân là loài Hữu Tình Bàng 
Sanh mà sát hại người Mẹ, người Cha là hàng Nhân Loại; hoặc tự bản thân là loài 
Hữu Tình Bàng Sanh mà sát hại người Mẹ, người Cha là loài Hữu Tình Bàng 
Sanh, thì hành động tạo tác của cả ba nhóm người nây bất thành Vô Gián Nghiệp 
Lực, tức là bất thành Sát Mẫu Nghiệp Lực, Sát Phụ Nghiệp Lực. Tuy nhiên cũng 
sắp được thành loại Nghiệp Lực nghiêm trọng, và hẳn nhiên là hiện hữu sát cận 
với Vô Gián Nghiệp Lực. ” 

Trình bầy câu Kệ Hãn Hạ Giải (Sedamocanagàthà) (câu kệ nấy rất là khó 
nghĩ suy đến nồi phải vã ra mô hôi) liên quan với Vô Gián Nghiệp Lực: 


Atthim hane nq màfardt purisaffca na piara1n hane 
Haneyya anariyan mando tena cànanfardn phuse 
Pañhà mesà kusalehi cindità. 


Dịch nghĩa là: “Kẻ :hiểu trí sát hại người nữ, người nam mà chẳng phải là 
người Mẹ, người Cha và chẳng phải là bậc Thánh; tuy nhiên kẻ ấy ất hắn dẫn đến 
thành Vô Gián Nghiệp Lực do bởi căn cứ vào việc sát hại đó. Bậc hiển trí nên 
thẩm sát vấn đề nây. ” 

Lời giải đáp ở trong câu Kệ nây, lập ý nhắm là “con rẻ sát hại người Mẹ, 
người Cha mà đã chuyển đổi giới tính”, vì thễ mới thành Vô Gián Nghiệp Lực; 
tức là người Mẹ đã chuyền đổi giới tính thành nam nhân, người Cha đã chuyên đổi 
giới tính thành nữ nhân. Và như thế, nam nhân ấ ây cũng chắng phải là người Cha, 
nữ nhân ấy cũng chăng phải là người Mẹ. Vì thế cho nên Ngài Chú Giải Sư mới 
trình bầy để ở trong bộ Chứ Giải Hoàn Bảo Tế Toàn (Samantapàsàdika 
Atthakathà) nói răng: “4yam pañhà lingaparivattena ithibhùtam piaram 
purisabhùtafica màtaram sandhàya vuftà”- Dịch nghĩa là: “Vấn để nây thì Đức 
Phật đã lập ý đến người Cha đã chuyển đổi giới tính thành nữ nhân, người Mẹ đã 
chuyển đổi giới tính thành nam nhân. ” 


Aftthim hane ca màfara purisafica piaradmm hane 
Màatardatnu pitarain—t hanfavà na fenànanfaraim phúse 


Pafñihà mesà kusalehi cindttà. 


Dịch nghĩa là: “Con frẻ sát hại nữ nhân mà đích thực là người Mẹ, và sát 
hại nam nhán mà đích thực là người Cha; thì cho dù đã sát hại hạng người Mẹ, 
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người Cha rồi, con trẻ ấy cũng sắp là bất thành Vô Gián Nghiệp Lực. Bậc hiển trí 
nên thấm sát vấn đê nầy. ” 

Lời giải đáp ở trong câu Kệ này, lập ý nhắm là “sđ/ hại người Mẹ, người 
Cha mà đó là loài Hữu Tình Bàng Sanh, và con trẻ là hàng Nhân Loại. Vì thể mới 
bất thành Vô Gián Nghiệp Lực.” Chăng hạn như Migasingaftàpasa có người Mẹ 
là một loài nai, và sư tử con S?habàhukumara có người Cha là hạng Sư Tứ Vương 
Ràjasìha, và sư tử con Sìhabàhukummàra này đã sát hại Sư Tử Vương đã là người 
Cha của mình mất đi. 

Như thế Ngài Chú Giải Sư mới trình bầy để ở trong bộ Chứ Giải Hoàn Bảo 
Tê Toàn (Samantapàsàdika Atthakathà) nói rằng: “4yam pañhà miga 
singatàpasa sìhakumàràdìnam viya tracchàna màiàpHaro sandhàya vuffà”- 
Dịch nghĩa là: “Vấn đề nảy, Ngài lập ý nhắm lấy người Mẹ, người Cha là loài Hữu 
Tình Bàng Sanh tương tự với người Mẹ, người Cha của Migasingatàpasa và sư tử 
con Sìhakumàràdìndarm v.v.” 


Thâm Đoán Kẻ Sát Hại Người Cha Mà Không Nhận Thức Đó Là Người Cha 


Con trẻ sát hại người Cha mà không nhận thức đó là người Cha của mình, và 
người Cha đã bị sát hại đó cũng không nhận thức đó là con trẻ của mình, như vậy 
sẽ sắp thành Vô Gián Nghiệp Lực hay không ? 

Điều này giải đáp rằng: “Cho dù sẽ không nhận thức được rằng cùng là 
người Cha và con trẻ với nhau, tuy nhiên dựa theo thực tính thì quả thực là kẻ sát 
nhân và người bị sát hại cùng là người Cha và con trẻ với nhau, do vậy mới vẫn 
phải sắp thành Vô Gián Nghiệp Lực. ” 

Vì thế cho nên Bậc Đại Giáo Thọ Sư mới trình bầy để ở trong bộ Chứ Giải 
Luật Đại Phẩm (Vinayamahàvagga Atthakathà) nói rằng: “Saee pi hỉ vesiyà puffo 
hot, qyd1n ye pIàtH naJànàti, yassa sambhavena nibbafío pữa so ce qnena ghàtito 
piughàtakotevva sankhayatn gacchati ananfariyafica phusafi”- Dịch nghĩa rằng: 
“Cho dù sẽ là con trai của một nàng kỹ nữ mà không nhận thức được rằng nam 
nhân ấy là người Cha của mình đi nữa, tuy nhiên do căn cứ vào chất tỉnh dịch của 
người nam nào đã cho mình sự sản sinh thì chính vị nam nhân ấy đã là người Cha 
của mình. Nếu như người con trai ấy sát hại nam nhân mà đã cho mình sự sản 
sinh thì cũng bị liệt vào kẻ sát hại người Cha, và ắt hẳn dẫn đến thành Vô Gián 
Nghiệp Lực. ” 

Con trẻ sát hại người Cha, người Mẹ bởi do đã có sự hiểu biết sai lầm, do đã 
nghĩ rằng đó chỉ là loài Hữu Tình hoặc là kẻ đạo tặc, như vậy vẫn sắp thành Vô 
Gián Nghiệp Lực. 

+ Chắng hạn như tích truyện một nam nhân chủ tâm sẽ sát hại một con dê 
thường ưa thích lén đến ăn cây trồng của ông ta vào lúc giữa đêm khuya. Như thế 
trong một ngày, vào lúc nửa đêm đúng thời gian dê lại đến ăn, thì nam nhân ấy đã 
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cầm súng ra để bắn đê, ây mà bất chợt {rong thời điểm ấ Ấy, người Mẹ hoặc người 
Cha của anh ta đang ngôi đúng ngay chỗ dê đã từng đi đến. Nam nhân ấy đã hiểu 
biết sai lầm để nghĩ rằng đó chỉ là dê đã đến, và vì lẽ lúc ấy đã là thời gian giữa 
đêm khuya việc nhìn thấy lại không được rõ ràng, nên đã bắn trúng vào người Cha 
hoặc người Mẹ phải tử vong. 

+ Hoặc có một nam nhân chủ tâm sẽ sát hại kẻ đạo tặc lén vào trong khu 
vực nhà ở của mình giữa đêm khuya. Ngay khi vừa trông thấy cái bóng của người 
bước vào trong khu vực nhà ở, thì liền hiểu biết đó là kẻ đạo tặc, nên đã vội câm 
lây súng bắn đi, nhưng ngẫu nhiên người đã bị băn ấy chăng phải là kẻ đạo tặc, mà 
trái lại là người Cha hoặc người Mẹ của mình đã bị trúng đạn và phải tử vong, bởi 
do sự hiểu biết sai lầm của con trẻ. 

Vì thế, hành động tạo tác của cả hai nam nhân đã vừa đề cập ở tại đây, mới 
phải tính là đã dẫn đến thành Vô Gián Nghiệp Lực. 

+ Người chiến sĩ ra ở ngoài bãi chiến trường trông thấy người Cha của 
mình đi đến cùng với người lính phía bên thù địch, thì cũng chủ tâm sẽ bắn các 
binh lính ấy cùng với nghĩ suy rằng “nếu nh các bình lính ấy đã bị bắn rôi, thì 
người Cha cũng sẽ được trồn thoát”. Thế rồi đã thực hiện việc xạ thủ, nhưng bất 
chợt viên đạn lại trũng vào người Cha của mình và đã dẫn đến sự tử vong. Như 
vậy, hành động tạo tác của người chiến sĩ ấy có được sắp thành Vô Gián Nghiệp 
Lực hay không ? Ngài Chú Giải Sư nói rằng “không sắp thành Vô Gián Nghiệp 
Lực, nhưng vẫn được ØọI là kẻ sát phụ. ” 

Cả ba tích truyện đã được nêu lên để trình bầy ở tại đây, là đã được trích ở 
trong bộ Chứ Giải Hoàn Bảo Tê Toàn (Samantapàsàdika Atthakathà). Bậc Đại 
Giáo Thọ Sư Buddhaghosa đã có trình bầy để ở trong bộ Chú Giải Luật Đại Phẩm 
(Vinayamahàvagga Atthakathà) nói rằng: “Kẻ sát hại bậc Alahán Vô Sinh và nếu 
như bậc Alahán Vô Sinh ấy là bậc đã bị sát hại lại chẳng phải là thuộc hàng Nhân 
Loại, thì kẻ sát nhân cũng không dẫn đến thành Vô Gián Nghiệp Lực. ” 

Trong bộ Chú Giải và Phụ Chú Giải Xua Tan Mê Mở (Sanunohavinodanì 
Atthakathà ca Tìkà) đã trình bầy rằng: Bậc đang tiến tu Thiên Minh Sát khi vẫn 
chưa được thành tựu. và có một người nghĩ tưởng gây tổn thương đến vị hành giả 
Ấy, bằng cách gây tốn thương đến cơ thể hoặc lén bỏ thuốc độc vào trong thực 
phẩm cho thọ thực. Vị hành giả ấy một khi đã bị gây tổn thương rồi, thì đã phải 
đón nhận sự khổ đau /j¿ đĩ khốc hình (phải bị thụ lãnh sự khô đau vô cùng khốc 
liệt), tuy nhiên vẫn cứ nỗ lực tiễn tu Thiển Minh Sát mãi cho đến đã chứng được 
Quả vị Alahán Vô Sinh, và rồi liền viên tịch do bởi tác hại của thương tích hoặc là 
do bởi mãnh lực độc tố đã thắm vào. Và như thế, kẻ gây ra tốn thương ấy ắt hắn đã 
dẫn đến thành Vô Gián Nghiệp Lực, là vì cho dù Tự Tác Ý Sát Mạng (Pànàtipàta 
cefanà) ở ngay trong sát na cái Tâm Đồng Lực thứ bẩy ấy quả thật là sẽ có Cảnh 
Hiện Tại (Paceuppannàranunaa) đi nữa, tuy nhiên đã có Tự Tác Ý đề sẽ làm cho 
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việc diễn tiễn tiêp nôi với nhau của cả hai Mạng Quyền của bậc bị sát hại ây phải 
bị cắt đút đi, tức là cho phải bị tử vong. 


Thâm Đoán Trong Việc Khân Cầu Cho Cắt Tay Chặt Chân 


Tội nhân phải thụ lãnh đến án tội tử hình. Trong sát na nhà chức trách dẫn 
tội nhân đến đề thi hành án tử, thì đã có một người có tắm lòng bi mẫn đến khẩn 
cầu xin với nhà chức trách ã Ấy, xin cho được giảm bớt tội từ việc tử hình cho xuống 
đến tội chỉ là việc tùng xẻo cắt tay chặt chân. Nhà chức trách đã thực hiện theo lời 
khẩn cầu ấy, và như vậy, kẻ khẩn cầu cho cắt tay chặt chân của tội nhân ấy sẽ phải 
là Bất Thiện hay không ?_ Giải đáp rằng “chăng phải là Bắt Thiện, mà trái lại là 
Thiện Thí Sinh Mạng (Jìvtadànakusala)” Vì thể cho nên Ngài Trưởng Lão 
Nàgasena mới đề cập để ở trong bộ Vua Milinda Sở Vấn Kinh (Mihndapañhà) nói 
rằng: “Wa kiñci aqpufiflaim àpajjepya”- Dịch nghĩa là: “Người ấy chẳng phải bị 
dân đến Bắt Thiện Nghiệp chút nào cả. ” 


Thâm Đoán Đuôi Thạch Sùng Đã Bị Đứt 
Nhưng Vân Còn Được Nhúc Nhích 


Người đã đập thạch sùng đứt đuôi, tuy nhiên khúc đuôi đã bị đứt â ây thì vẫn 
còn được nhúc nhích. Như vậy, sẽ nói răng khúc đuôi đã bị đứt â ấy vân còn có 
Tâm và Tâm Sở hay không ? Giải đáp rằng: “khúc đuôi đã bị đứt ấy thì đã không 
còn có Tâm và Tâm Sở, tuy nhiên vẫn còn được nhúc nhích ấy, là cũng bởi do việc 
diễn tiến sinh khởi nối tiếp với nhau từ ở nơi Sắc Quý Tiết Duyên Tâm 
(Cifftapaccayautujarùpa). Tức là Sắc Pháp sanh khởi từ ở nơi Hỏa Đại Hiển 
(Tejodhàtu) hiện hữu ở trong Tổng Hợp Sắc Tâm (Citfqjakalàpa) và ở trong Sắc 
Quý Tiết Duyên Tâm nảy có Phong Khi Đại Hiển (Samìranavàyodhàtu). Tức là 
Phong Đại Hiển ( Vàyodhàtu) đã tạo tác làm cho khởi sinh việc nhúc nhích, và 
chính ngay Phong Khí Đại Hiển nây lại có liên quan từ ở nơi Tổng Hợp Sắc Tâm 
hiện đang sinh ở trong khúc đuôi ấy. Vì thế cho nên, một khi mãnh lực của Phong 
Khí Đại Hiển vẫn đang hiện hữu, thì khúc đuôi đã bị đứt ra ấy vẫn còn có sự nhúc 
nhích. Đến khi mãnh lực ấy đã chấm dứt thì khúc đuôi ấy cũng dừng nhúc nhích. ” 


Thâm Đoán Trong Vẫn Đề Hữu Quan Với 
Đường Lôi Y Học Và Đường Lôi Khoa Học 


I. Việc sử dụng thuốc hủy diệt mầm giống Tục Sinh của người nam chỗ được 


gọi là Tỉnh Trùng (Spermafozoa) để không cho có được cơ hội tương phối 
với mầm giống Tục Sinh của người nữ chỗ được gọi là Noấn Châu (Ova — 
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Noãn Tử) và như thế sẽ được liệt vào Sát Mạng Nghiệp Lực (Pànàtipàfa — 
Sát Sinh) hay không ? 

2. Theo đường lối Y Khoa thì nói rằng: “Các mầm giống bệnh tật (Roga), như 
có mâm giống bệnh dịch tả (Cholera), v.v. thường có việc di dịch tương tự 
loài Hữu Tình ở bên ngoài. Và có sự khởi phát hệ phân liệt tô chất một cách 
mau lẹ, và bất tự hoại tử. Chỉ trừ khi sẽ bị hủy điệt với sự đốt nóng hoặc là 
với mãnh lực của thuốc tiêm mà thôi.” Như thê, theo Y Học thì việc tiêm 
thuốc đề hủy diệt những loại mầm giống bệnh này, sẽ là Sá Mạng Nghiệp 
Lực (Pànàñpdfa) hay không ? 

3. Người ăn trứng vịt hoặc trứng gà mà không có con giống mầm tương phối, 
thì sẽ không được nói rằng đó đã là việc tự ngăn ngừa trong việc thọ thực 
loài Hữu Tình hữu sinh mạng, và như thế sẽ được liệt vào Sá/ Mạng Nghiệp 
Lực hay không ? 


Tiếp theo đây, sẽ thâm đoán các điều này như sau: 

1. Việc hủy diệt mầm giống Tục Sinh của người nam, là nhằm để phòng bị 
không cho khởi sinh việc Tục S¡nh, thì quả là không có Xâm Phạm Sát Mạng 
Nghiệp Lực. Là bởi vì mầm giống Tục Sinh của người nam chỗ được gọi là Tỉnh 
Trùng (Spermafozoa) đây, thì quả thật là cho dù có dựa theo đường lối Y Khoa sẽ 
nói rằng là “đ¡ địch ”đi nữa, tuy nhiên những mầm giống nầy là không có Tâm 
Thức (Viññaàna) và ở trong Cối Dục Giới ây, các loài Hữu Tình thường là không 
thể nào sinh khởi mà không có Tâm Thức được. Vì thế, theo đường lối Phật Giáo 
mới không kể là loài Hữu Tình. Cho dù mầm giống Tục Sinh của người nam hoặc 
người nữ đi nữa, thì cũng chỉ là Bọn Tổng Hợp Sắc Quý Tiết (Utujarùpakalàpa) 
mà khởi sinh từ ở nơi 71m Khởi Sinh Tham (Lobhaciffaippàda) của người nam và 
nữ ấy, vả lại có liên quan với Nghiệp Lực của loài Hữu Tình sẽ sinh ra. Và trong 
việ “đi địch” ấy, là cũng bởi vì trong những Bọn Tổng Hợp Sắc Pháp 
(Rùpakalàpa) Ấy, thì đã có Phong Đại Hiển ( Vàyodhà£u) hiện hữu với trạng thái 

“lay chuyển ” (Samìranavàyo — Phóng Khí) mới làm cho chuyên động được, và 
cũng tương tự như khúc đuôi đã bị đứt lìa khỏi thân rồi mà vẫn còn được nhúc 
nhích. Nếu như việc hủy diệt nầy là việc hủy diệt ở trong giai đoạn mầm giống 
Tục Sinh của người nam và người nữ đã có được tương phối với nhau, cho đến 
sinh thành chủng nhi và đã có được Thức Tái Tục (Pafisandhiviñnñàpg) sanh khỏi, 
thì như thế, hành động tạo tác ấy nhất định sẽ được liệt vào Sát Mạng Nghiệp Lực. 

2. Theo đường lối Y Khoa, việc chích thuốc mà hủy diệt các mầm giống 
bệnh â ấy, thì không có liệt vào Sáí Mạng Nghiệp Lực được, là bởi vì những mâm 
giống bệnh ấy không có Tâm Thức (Viññànà), và đó chỉ là Bọn Tổng Hợp Sắc Quý 
Tiết (Utuqjarùpakalàpa) mà có liên quan với, hoặc là Bất Thiện Nghiệp Lực, hoặc 
là sanh từ ở nơi Quý Tiết Ngoại và Quý Tiết Nội, hoặc là có liên quan với thực 
phẩm. Và trong sự việc các mầm giống bệnh ấy có “việc di dịch tương tự loài 
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Hữu Tình ở bên ngoài” là cũng do mãnh lực từ ở nơi Phong Đại Hiển (Vàyo 
dhà£u) hiện hữu ở trong các Bọn Tổng Hợp Sắc Pháp ấy, như đã có được giải thích 
ở trong điều thứ nhất. Và mầm giống bệnh khởi phát lên mau lẹ và vô số là cũng 
do mãnh lực từ ở nơi Phong Đại Hiển hiện hữu ở trong các Bọn Tổng Họp Sắc 
Pháp ây, và đã làm cho Bọn Tổng Hợp Sắc Pháp khởi sinh lên nỗi tiếp với nhau 
nhiều vô số lượng. Tương tự như cây mà đã được đón nhận sự nóng và lạnh TỒi, 
thì sẽ phát triển xanh tươi tốt đẹp, đâm chồi cành nhánh mọc ra. Hoặc giống như 
cỏ chỉ cần đem trồng lấy một lần, tiếp đến xanh tươi tốt đẹp và mọc ra hàng trăm 
hàng ngàn ngọn cỏ cho đến không thê nào đếm xuế như thế vậy. Và trong sự việc 
các loại mầm giống bệnh nây không có tự hoại diệt (bắt tự hoại tử), là trình bầy 
cho nhận thức được rằng các loại mâm giống bệnh nầy chăng phải là loài Hữu Tình 
(chẳng phải là chúng sinh), vì lẽ nễu đã là loài Hữu Tình (chúng sinh) thì phải có 
việc tử vong theo hạn định thời gian. Do đó, các mầm giống bệnh ấy, cũng có thê 
thực tính tương tự với rỉ sét bám lấy sắt, hoặc giống như là rêu (đ/a y) bám theo 
vách tường vậy. Nếu như việc chích thuốc hoặc uống thuốc để làm cho hủy diệt 
con giun sán ở trong ruột, v.v. thì cũng liệt vào Sát Mạng Nghiệp Lực, là bởi vì các 
loại giun sán ấy có Tâm Thức (Viññàypà) và có được hiện bầy cho được thấy về sự 

sống và sự chết. Tuy nhiên, hành động tạo tác ở thê loại Sát Mạng Nghiệp Lưực 
này, thì chỉ có một chút ít tội lỗi ngần ấy mà thôi, là vì loài Hữu Tình bị sát hại ấy, 
là loài Hữu Tình chắng có chút ít lợi ích nào cả, vả lại chỉ cho điều tác hại khổ đau. 
Và nếu như người hủy diệt ấy, lại có 7 Tác Ý để sẽ giúp cho người ta được đón 
nhận sự an lạc và cho mạng sống được tiếp nối lâu dài, thì trái lại điều ấy lại là thể 
loại Thiện Nghiệp Lực, và lại đã làm cho Thiện Thí Sinh Mạng (.]ìvtadànakusala) 
được khởi sinh.” 

3. Người ăn trứng vịt hoặc trứng gà mà không có con giống mâm tương 
phối, thì sẽ không được nói răng đó đã là việc tự ngăn ngừa trong việc thọ thực loài 
Hữu Tình hữu sinh mạng, là bởi vì cho dù quả trứng ây sẽ không có con giống 
mầm tương phối đi nữa, tuy nhiên ắt hăn đã có loài Hữu Tình đi tục sinh rồi, và do 
vậy mới có việc hiện bầy thành quả trứng. 

Là bởi vì có tám tác nhân đã làm cho người Mẹ hoài thai, đó là: 


MMethunam colagahana1m Sa1msaggo nàbhyàmasanam 
Pàna1n lassand sayand1m Ghàyana1u gabbhahefavo 


Dịch nghĩa là: “Có ám tác nhân đã làm cho người Mẹ hoài thai, đó là: 
Qua việc tính g1ao. 

Băng cách lẫy vải thấm tinh dịch của người nam bỏ vào trong cửa sản môn. 
Bằng cách người nam xúc chạm cơ thể. 

Bằng cách người nam xoa vuốt cái rốn. 
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Bằng cách uống tinh dịch của người nam. 

Bằng cách ngắm nhìn vào cơ thê của người nam. 

Bằng cách lăng nghe âm thanh của người nam. 

Bằng cách được ngửi mùi hơi của người nam. 

(Trích ở trong bộ Chứ Giải Hoàn Bảo Tê Toàn (Samanfapàsàdika Atthakathà) 


Việc đề cập ở tại đây, là trình bầy cho được biết rằng: “Việc sản sinh của 
loài Hữu Tình ở trong thai phụ mãi cho đến thai bào đã được hiện bây, thì ngoài 
việc tương phối mâm giống của người nam ra, thì vẫn còn có thêm nhiễu tác nhân 
khác nữa, để mà có khả năng làm cho loài Hữu Tình được sản sinh.” Với lý do 
nầy mà trứng gà hoặc trứng vịt, cho dù đã không có được tương phối với con trồng 
đi nữa, thì ắt hắn cũng đã có loài Hữu Tình sản sinh rồi. 


Trình Bầy Tuần Tự Về Việc Thụ Thai Do Dựa Vào Tám Tác Nhân 


1. Tính Giao (Methunam): qua việc tính giao. Điều nầy đã được hiện bầy 
một cách rõ ràng, do đó không cần phải giải thích thêm nữa. 

2. Thô Bồ Y (Colagahanam): băng cách lẫy vải thâm tinh dịch của người 
nam bỏ vào trong cửa sản môn. Điều nầy đã có tích truyện trình bẩy như sau: 

“người nữ đã từng là vợ của Ngài Udàyi, và đã lấy vải thấm tỉnh dịch của Ngài 
Udàyi bỏ vào trong cửa sản môn của mình, tiếp đến thì nàng ta đã được thụ 
thai. ” 

3. Tiếp Xúc ( S410iSa860): bằng cách người nam xúc chạm cơ thể. Điều nầy 
Ngài nói rằng: “người nữ đang khi có kinh nguyệt, và đã khởi sinh ái hà lai 
láng. Ngay trong thời gian áy, nếu nh CÓ người nam đi đến và đụng chạm vào 
các bộ phận trên cơ thể của người nữ ấy, thì có thể đã làm cho người nữ ấy 
phải thụ thai. ” 

_ Đổ Tê Xúc Cảm (Nàbhìamasanarn): băng cách người nam xoa vuốt cái 

“Chẳng hạn như nàng Pàrikà là người Mẹ của Ngài Suvannasàma. Vào 
thời kỳ có kinh nguyệt thì đạo sĩ mặc áo vỏ cây (Duknla) đã là Đẳng Vương 
Phu, đã lấy tay xoa vuốt vào cái rốn của nàng. Tiếp đến thì nàng ta đã thụ thai 
và đã hạ sanh ra Ngài Suyat<aASàmg 

5. Ẩm Liệu (Pànam): bằng cách uống tỉnh dịch của người nam. “Chẳng 
hạn như tích truyện đạo sĩ Migastiga là con trẻ của nàng hươu xạ hương. Vào 
thời kỳ có kinh nguyệt thì đã uông nước tiểu (Passàya) có tỉnh dịch trộn lần ở 
bên trong của một vị đạo sĩ. Tiêp đến thì nàng hươu xạ hương ấy đã thụ thai, 
và đã cho ra đời một đứa con trai thuộc hàng Nhân Loại, đích thị chính là đạo 
sĩ Migasinga ấy vậy. ” 

6ó. Quan Sắc (Dassanarn): bằng cách ngắm nhìn vào cơ thê của người nam. 
“Chẳng hạn như tích truyện nàng cung phi của một vị Vua trị vì đảo quốc 


119 


Lankhà, đã đứng ở cửa số và đã trông thấy một nam nhân là thị vệ thân cận của 
Đức Vua. Nàng ta đã nhìn chằm bắm vào nam nhân ấy với mãnh lực của ái 
luyễn. Thể rôi thời gian tiếp đến nàng ấy đã có được thụ thai. ” 
7. Thính Âm (Sayanarn): bằng cách lắng nghe âm thanh của người nam. 
“Chẳng hạn như loài cò trắng. Theo lẽ thường thì loài cò trăng ây là chỉ có 
chỉm mái và không có chữn trồng. Đến khoảng thời gian loài cò trăng sẽ sản 
sinh ra được chìm con, là bằng cách lắng nghe được tiếng sấm vào bắt luận 
thời gian nào thì chính ngay thời gian áy loài cò trắng Sẽ được thụ thai. ” 
Như ở trong Chánh Tạng Pàli đã có trình bầy để ở trong bộ Kinh Gøfamì 
Apàdàna nói rằng: 


Yathà balakayonimhi Navjafi pumosadà 
Meghesu gqJJjqimmànesu Gabbhamu ganhamti tà sadà 


Dịch nghĩa là: “7rong việc sinh sản của những loài cò trăng ấy là không có 
hiện bẩy đến con chim trông. Một khi được nghe tiếng sắm vào thời lúc nào thì 
chính ngay thời gian ấy những loài cò trắng ấy sẽ được thụ thai. ” 

Gà mái hoặc bò cái, một đôi khi khi được nghe âm thanh của gà trống hoặc 
bỏ đực thì cũng có được thụ thai. 

$. Khứu Khí (Ghàyanam): bằng cách ngửi được mùi hơi của người nam. 

Chắng hạn như có một vài con bò cái một khi đã ngửi được mùi hơi của con bò 
chúa (Go usabha) thì cũng đã được thụ thai. Hoặc có một vài con ngựa cái, có 
một vài con voi cái; một khi đã ngửi được mùi hơi con ngựa đực, con voi đực 
thì cũng đã có được thụ thai. 

[Các tích truyện này đã có được trích dẫn từ ở trong bộ Chú Giải Hoàn Bảo 
Tê Toàn (Samarntfapàsàdika Atthakathà) — Chương Hoàn Hảo (Sudinnakanda), 
và ở trong bộ Phụ Chú Giải Cốt Yếu Giải Minh (Sàratthadìpanìfikà)] 


Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Phân Sát Mạng Nghiệp Lực 


2. THÂU ĐẠO (Adinnadàna — Trộm Cắp) 


Từ ngữ nói rằng “4đinnadàna” này, khi chiết tự thì có được ba từ ngữ, đó 
là: “4 + Dinna + Sdàna”. 4A là từ ngữ phủ định, Dinna = vật chất của cải mà chủ 
nhân cho phép, Àđàna = nắm giữ lấy. Khi kết hợp vào nhau thành Ađinnadàna 
thì được dịch là “cướp đoạt lấy vật chất của cải mà không có được chủ nhân cho 
phép, hoặc là chủ nhân thương yêu quý trọng.” Từ ngữ “Adinna” là vật chất của 
cải mà không có được chủ nhân cho phép, hoặc chủ nhân thương yêu quý trọng, có 
ý nghĩa là “không có được cho pháp qua việc viết ra bằng giấy tờ cho phép, hoặc 
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được trao cho bằng tay, hoặc dùng hành động để biểu lộ cử chỉ cho được biết là 
đã cho phép, chẳng hạn như là ỉn đầy đến cho, dùng chân đẩy đến cho, gật gì cho 
phép, v.v. hoặc nói ra lời cho phép. ” Từ ngữ “À đàng” là việc nắm giữ lẫy, tức là 
ăn cắp, trấn lột, trộm cướp, chụp giựt, hăm dọa, lừa đảo, tráo đổi, v.v. Trình bầy 
câu Chú Giải ở trong từ ngữ nói răng .4đinnadàna “Na dinnam = Adinnaim”- 
“Vật chất của cải mà không có được chủ nhân cho pháp, hoặc là chủ nhân thương 
yêu quý trọng, gọi là Bắt Khả Thí (Adinna). ” 

%Adinnassa àdàndu = Adinnàdànamr”- Việc cướp đoạt lẫy vật chất của cải 
mà không có được chủ nhân cho phép, gọi là Thảu Đạo (Adinnàđàna — Trộm Cấp) 
Hoặc một phần khác nữa: 

“4dinnam àdìyanfi etenàfi = Adinnàdànam”- Tất cả Nhân Loại thường 
cướp đoạt lẫy vật chất của cải mà chủ nhân thương yêu quý trọng với Pháp Chủng 
ây, do đó Pháp Chủng làm thành tác nhân ở trong việc cướp đoạt lẫy vật chất của 
cải mà chủ nhân thương yêu quý trọng ấy, gọi là 7»âu Đạo (Adinnàdàna — Trộm 
Cấp). Tức là Đạo Tặc Tự Tác Ý (Theyyacetanà — Có Tặc Đạo Giả), nghĩa là Tự 
Tác Ý làm thành tác nhân ở trong việc trộm cấp tài sản. Đạo Tặc Tư Tác Ý nây 
có được hai thể loại Nổ lực (Payoga — Phấn Đấu), có được cả Thân Nỗ Lực 
(Kàyapayoga) là việc trộm cắp với tự thân tác hành và Wgữ Nổ Lực (Vàcìpayoga) 
là dùng lời nói để lừa đảo. 


Trình Bây Chi Pháp Nỗ Lực (Payoga — Phấn Đấu) Của Thâu Đạo 


_ Việc tạo tác thể loại Bất Thiện Thâu Đạo hình thành việc Xâm Phạm Nghiệp 
Đạo ây, thì cân phải phôi hợp với năm Chị Pháp, đó là: 


1. Thủ Hộ Tha Nhân (Parapariggahitam): Vật chất của cải mà có chủ nhân 
thủ hộ gìn g1ữ. 
2. Tưởng Tri Thủ Hộ Tha Nhân (Parapariggahita safñnà): Biết rằng vật chất 
của cải ấy có chủ nhân thủ hộ gìn giữ. 
.. Đạo Tặc Tâm (Theyyacifain): Có Tâm nghĩ tưởng sẽ trộm cắp, 
._ Nõ Lực (Payogo): Thực hiện sự cỗ quyết ‹ để trộm cắp, 
.. Đạo Chích (Avaharo): Có được của cải ẫy do bởi sự cô quyết. 


{a ® G› 


Khi hành động tạo tác hội đủ cả năm Chi Pháp như đã vừa đề cập đến ở tại 
đây, coi như thế là người ấy đã tác hành Xâm Phạm Nghiệp Đạo tồi. Thế nhưng, 
nếu như hành động tạo tác ây đã không hội đủ cả năm Chi Pháp, thì cũng bất thành 
tựu một Nghiệp Đạo. Như có câu kệ trình bầy rằng: 


Parassa sa1m taqthàsaññià Theyyaciftafcupakkamo 
Tena hàrotfi pañcangà Theyyassa yafanà samà 
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Có năm Chi Pháp của việc trộm cặp tài sản của cải, đó là: 


Vật chất của cải mà có chủ nhân thủ hộ gìn giữ. 

Biết rằng vật chất của cải ấy có chủ nhân thủ hộ gìn giữ. 
Có Tâm nghĩ tưởng sẽ trộm cắp. 

Thực hiện sự có quyết đề trộm cắp. 

Có được của cải ấy do bởi sự cô quyết. 


S6 2TÐ20iSui TA 


Nên hiểu biết về Sự Nổ Lực (Payoga — Phần Đấu) tức là sự cô găng, và có 


được sáu thể loại (tương tự Sự Nổ Lực ở trong Sát Mạng Nghiệp Lực), đó là: 


lD 
2ễ 


Tự Chế Thủ Công (Sàhatfthika): Trộm cắp do tự bản thân mình thực hiện. 
Mệnh Lệnh (Àpaffika): Sai bảo để cho người khác trộm cắp, qua việc dùng 
lời nói hay là viết ra bằng giấy tờ. 

Phóng Khí (Nissaggya): Lén liêng bỏ vật chất của cải, chăng hạn như lén 
lây vật chất của cải mà phải bị nộp thuế đem liệng ra khỏi khu vực của mình. 
Kiên Cổ (Thàyara): Chỉ thị với đồng bọn nói rằng “sếu như bất luận thời 
gian nào mà có được cơ hội thì hãy nên cố găng trộm lấy những của cải vật 
chất ấy cho sớm mau được thành công. ” Việc chỉ thị như vậy cũng được kê 
là đã thành tựu một thê loại 7hđu Đạo Nghiệp Lực, cho dù sẽ mất thời gian 
đài bao nhiêu lâu đi nữa. Và được gọi là Cứ Liệt Thành Quả (Attha 
sàdhaka), tức là thường làm cho hoàn tất trong việc trộm lẫy tài sản. Hoặc 
có 7 Tác Y sẽ làm hư hại tài sản của cải của người khác cho phải bị tổn thất 
đi, chăng hạn như lấy vải bỏ vào trong thùng sắt có chứa dầu thô để cho vải 
ấy hút lây dầu thô mà phải bị khô cứng đi. 


- Ma Thuật (VỤjàmayag): Sử dụng các loại thần chú và ma thuật làm cho chủ 


nhân tài sản ấy phải bị say đắm, mê mắn, và chết lịm đi, để rồi cầm lấy 
những của cải tài sản ấy đem đến trao cho mình. Hoặc sử dụng câu thần chú 
thôi miên làm cho chủ nhân tài sản ấy phải bị ngủ thiếp đi và đi vào trộm lấy 
những tài sản ấy đi, v.v. 

Thân Lực (Iidhunaya): Sử dụng các loại thần thông ở phần không có liên 
quan với Ma Thuật. Tuy nhiên người đã có thần thông đây, hắn nhiên là 
không có thực hiện việc 7h Đạo, là phần thuộc về 7hj Phi Thế Gian 
(Lokavaqjja), nghĩa là tạo tác các điều xấu xa tội lỗi trong con đường thế tục. 

Chỉ thực hiện ở trong điều mà sử dụng hăng đem lại giá trị hữu ích, và vị 
chủ nhân ấy ắt hắn cũng không có bất luận một sự thiệt hại nào. Chẳng hạn 
như tích truyện một vị Sz Di (Sàmapera) đã chứng đắc được Thống Trí 
(Abhiññà), nhân có việc cần phải có nước uống cho việc thọ dụng, và đã đi 
đến xin với Vị Long Vương hữu trách trong việc trông nom gìn giữ cái đầm 
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sen ấy. Vị Long Vương này lại không đồng ý ý cho. VỊ Sa Di â ấy mới bay lên 
trên hư không, và thế rồi cũng đã múc lây được nước uống đi. Và tích 
truyện Bà La Môn Do đã thực hiện việc đong đếm và phân chia Ngọc Xá 
Lợi của Đức Phật cho đến tám vị Quốc Vương Sát Để Ly. Trong khoảng 
thời gian đang thực hiện việc đong đếm ấy, thì vị nầy đã biển thủ lấy chiếc 
răng nhọn ở phía trên bên phải của Đức Phật và đã bỏ vào ở trong búi tóc 
của mình. Vị Thần Indra (Thiên Chủ Để Thích) đã trông thấy chiếc răng 
nhọn ấy, và đã đoạt lấy từ ở nơi búi tóc của vị Bà La Môn tiếp thêm một lần 
nữa. Và thế rồi đã cầm lấy, đem về tôn trí ở trong bảo tháp tầng Trời Đao 
Lợi, được gọi là Tiểu Ngọc Như Ý Bảo Tháp (Cùlàmapìcefiya), như vầy 
chăng hạn. 


Việc tạo tác 7âu Đạo nầy đây, nếu như loại vật chất của cải mà đã lén trộm 
lây đi, lại rất là quý báu thì ắt hắn là Cực Đại Tội (Mahàsàyajja), tức là có rất 
nhiều tội lỗi. Nếu như loại vật chất của cải ấy chỉ có chút ít giá trị, thì hẫn nhiên là 
Hy Thiểu Tội (Appasàvajja), tức là chỉ có chút ít tội lỗi. Và ở trong loại vật chất 
của cải lại có giá trị tương đương với nhau, thì cần phải thâm đoán ở nơi vị chủ 
nhân. Nếu như vị chủ nhân lại là người có đức hạnh, sống ở trong Giới Pháp (Sìla 
dhamưmna) và người đã lén trộm lây vật ấy đi, thì ăt hắn là có tội nặng. Nếu như vị 
chủ nhân ấy lại là người không có đức hạnh, sống không có ở trong Giới Pháp, và 
người đã lén trộm lẫy vật ấy đi, thì chỉ có chút ít tội lỗi. 


Khi Phân Tích Vật Chất Có Chủ Thì 
Thường Hiện Hữu Ở Bôn Thê Loại, đó là: 


1. Cư Sĩ Hữu Sản (Gihisantaka): Tài sản ấy là của người cư sĩ tại gia. 

2. Nhân Sĩ Hữu Sản (Puggalasanfaka): Tài sản ấy là của bất luận một vị Tỳ 
Khưu hoặc của một vị Sa DI nào đó. 

3. Quần Tập Hữu Sản (Ganasanfaka): Tài sản ấy là của 2 — 3 vị Tỳ Khưu 
hoặc là của 2 — 3 vị Sa DI. 

4. Tăng Đoàn Hữu Sản (Saighasaraka): Tài sản ấy là của Chư Tỳ Khưu 
kế từ 4 vị trở lên hoặc là của Chư Sa Di kể từ 4 vị trở lên. 


Trong tất cả những bốn thể loại của cải nầy, theo một cách trình tự có với 
nhau như sau: 

+ Người nào trộm lấy tài sản ở thê loại Nhân Sĩ Hữu Sản thì thường là có 
tội nặng hơn thể loại Cự Sĩ Hữu Sản. 

+ Người nào trộm lấy tài sản ở thê loại Quần Tập Hữu Sản thì thường là có 
tội nặng hơn thể loại Nhân Sĩ Hữu Sản. 
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+ Người nào trộm lấy tài sản ở thể loại Tăng Đoàn Hữu Sản thì thường là 
có tội nặng hơn thê loại Quản Táp Hữu Sản. 


Một phần khác nữa, 
vật chât mà đã có chủ thì thường hiện hữu ở năm thê loại, đó là: 


1. Phàm Phu Hữu Sản (Puthujjanasamtaka): Tài sản ấy là của hạng Phàm 
Phu. 

Thất Lai Hữu Sản (Sotàpannasanfaka): Tài sản ẫy là của bậc Thất Lai. 

Nhát Lai Hữu Sản (Sakadàgàrmmisanfaka): Tài sản ây là của bậc Nhât Lai. 
Bát Lai Hữu Sản (Anàgàmìisanfaka): Tài sản ày là của bậc Bât Lai. 

Vô Sinh Hữu Sản (Arahantasanfaka): Tài sản ây là của bậc Vô Sinh. 


 RL Họ 1ó 


Phải bị thụ lãnh tội lỗi từ ở nơi việc trộm lây tài sản thì thường có nhiều ít là 
tùy theo trình tự ở thứ bậc. Đối với việc trộm lấy tài sản của bậc Vô Sinh ấy, thì ắt 
hắn có nhiều tội lỗi hơn hết. Như Ngài Đại Trưởng Lão Buddhaghosa đã có 
trình bầy để ở trong bộ Chứ Giải Xua Tan Mê Mở nói rằng: “Khìnàsavassa 
santfake atinahàsàyajjainyeva 2. “ïệc trộm lấy tài sản của bậc Lậu Tận (Vô Sinh) 
thì thưởng có tội lỗi một cách cự đại. ” 


Thâm Đoán Trong Việc Trộm Lấy Của Cải Tài Sản Của Loài Bàng Sanh 
(Tiracchànapariggahàdàna Vinicchaya — Bàng Sanh Thủ Hộ Sự Thâm Đoán) 


Một người nào đó đã trông thấy chim diều hâu chộp lẫy con hươu hoặc con 
cá đã chết và đang bay ngang qua, thì tức thời bằng một phương thức nào đó đã 
thực hiện việc cản ngăn, và đã làm cho chim diều hâu ấ ây phải giật mình để rồi đã 
thả rơi con vật ấy xuống, và thế là đã giành lấy con vật ấy đi. Như vậy coi như là 
người ây đã thực hiện hoàn tất 7»áu Đạo Nghiệp Lực. Thế nhưng, nêu như chim 
diều hâu ấy chộp lẫy con vật khi vẫn đang còn sinh mạng, và một khi người ấy đã 
trông thấy để rồi bằng một phương thức nào đó, đã thực hiện việc cản ngăn và đã 
làm cho chim diều hâu phải buông thả con vật ấy rơi xuống. Hành động tạo tác ở 
thể loại này hắn nhiên chẳng phải đã thực hiện hoàn tất Thâu Đạo Nghiệp Lực, mà 
trái lại hành động tạo tác ấy thuộc vào thể loại Vô Úy Thí Thiện Nghiệp Lực 
(Abhayadànakusalakamumna). 

Cũng tương tự như vậy ở các loài Hữu Tình Bàng Sanh khác, tức là nếu như 
loài Hữu Tình ây đang ngậm lây một con vật đã chết, đó sẽ là heo, cá, chịm, vịt, 
gà, v.v. đi nữa; và nêu như có một người đã thực hiện việc cản ngăn để rồi giành 
lẫy con vật ấy đi, thì hành động tạo tác của người ấy coi như là đã thực hiện hoàn 
tất Thâu Đạo Nghiệp Lực. 
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Nếu như loài Hữu Tình ấy đang ngậm lẫy một con vật mà vẫn còn sự sống, 
chẳng hạn như các loại heo, cá, chim, vịt, gà, thạch sùng, bọ có cánh, v.v. Người 
đã được trông thấy và đã đến thực hiện việc cản ngăn đề giành lấy con vật ấy đi. 
Hành động tạo tác như vậy thì không được tính là Thâu Đạo Nghiệp Lực, mà đó 
chính là Vô Úy Thí Thiện Nghiệp Lực. 

Vì thế, Ngài Phụ Chú Giải Sư mới trình bầy để ở trong bộ Chú Giải Xua Tan 
Hoài Nghỉ (Vùnativinodanì Atthakathà) nói rằng: “Tiracchànànam àmisadàne 
kusalam viya test” àmisacchindanepi qkusalameva sappàadìni gahifapàna 
kànam mocanafthàya vaffati”- “Việc thí thực đến loài Hữu Tình Bàng Sanh thì 
hẳn nhiên là thành tựu Thiện Nghiệp Lực như thể nào; thế còn việc giành lấy vátf 
thực của những loài Hữu Tình Bàng Sanh ấy ắt hẳn là hoàn thành Bất Thiện 
Nghiệp Lực như thể ấy. Việc nỗ lực giúp đở cho chỉm, heo, ếch, một khi vẫn còn 
sinh mạng mà đã bị rắn cắn lấy để cho được vuột thoát đi, thì với hành động ấy 
hẳn nhiên không thành một sự phạm tội (Àpaểii). ” 

Còn đối với trong Tạng Luật, thì việc giành lấy của cải của loài Hữu Tình 
Bàng Sanh ấy, thường là không thành sự phạm tội (Àpa#i). Như có phần Chánh 
Tạng Pàli đã có trình bầy để ở trong Chương Bát Cộng Trụ (Pàràjikakanda) ò 
điều học thứ hai (Dufiyasikkhapàda) nói rằng: 

“Anàpatfi phikkhave tiracchànagafa parigsahe”¬ “Nầây Chư Tỳ Khưu, việc 
giành lấy của cải của loài Hữu Tình Bàng Sanh ấy, thì không phải phạm tội. ” 

Và Ngài Chú Giải Sư đã có trình bầy quan điểm trùng hợp với Phật Ngôn 
(Buddhabhàsita) nói rằng: “Senàdayo pì àmisam gahetà gacchante pàfetvà 
gahettimu vaffafi” “Với vị Tỳ Khưu thực hiện xả thí các vật chất, như có cục thịt 
9.9., và chữm diễu hâu v.v. bay đến chộp lây rồi lại thả rơi rót trở XuỐng, và giát 
lấy lại vật thí ấy.” Hành động tạo tác ấy thường không phạm tội. Thế nhưng, 
cho dù hành động tạo tác như vậy, sự thật là dựa theo Tạng Luật thì không kể là sự 
phạm tội, tuy nhiên khi dựa theo Tạng Vô Tỷ Pháp thì hắn nhiên đã hoàn tất Thâu 
Đạo Nghiệp Lực tồi. 


Thâm Đoán Trong Việc Trộm Lấy Các Vật Linh Thiêng 
(Cetiya Avahàrana Vinicchaya - Bảo Tháp Thâu Đạo Sự Thâm Đoán) 


Vật linh thiêng gồm có pho tượng Đức Phật, Ngọc Xá Lợi của Đức Phật, cội 
cây Đại Bồ Đê, v.v. Các vật linh thiêng nây hiện hữu ở hai thê loại, đó là: 


1. Vật linh thiêng có người trông nom gìn giữ (Gopifarakkhifa — Bảo Cổ 
Nhân). 

2. Vật linh thiêng không có người trông nom gìn giữ (Agopifarakkhita — 
Bắt Bảo Cổ Nhân). 
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Các vật linh thiêng như có pho tượng Đức Phật, v.v. một cách thắng thắn thì 
những bảo vật nầy không có ai làm chủ cả. Chí đến pho tượng Đức Phật mà đã 
được người tự kiến tạo lên để tôn thờ ở trong nhà của mình đi nữa, người kiến tạo 
ấy cũng không được gọi là chủ nhân của pho tượng Đức Phật, mà chỉ được gọi là 
Bảo Cổ Nhân (Gopifarakkhifa) tức là người trông nom gìn giữ mà thôi. Tất cả sự 
việc nây là cũng bởi người đã được gọi là chủ nhân bất luận của món vật phẩm nào 
rồi, thì ắt hắn có quyên lợi để làm bắt luận điều chi cũng được tùy ý cả. Đề cập 
đến là, một khi đã không có sự duyệt ý ở trong các vật phẩm ấy, thì sẽ tự động phá 
hủy đi cũng được, hoặc sẽ biến đôi qua một hình thể tướng trạng khác cũng được, 
hoặc đem bán đi cũng được, và hắn nhiên chẳng có tội tình chỉ cả. Còn đối với vật 
linh thiêng mà thực hiện như đã vừa đề cập đến, thì không thê được. Nếu như 
người nào thực hiện như vậy, thì ắt hắn đã tạo thành Bất Thiện Nghiệp Lực, nhưng 
sẽ thành Bất Thiện loại nặng hay nhẹ, là cũng tùy theo mãnh lực của 7 Tác Ý vậy. 

Đối với người trộm lấy vật linh thiêng mà đã có người trông nom gìn giữ ấy, 
thì hắn nhiên thành Thâu Đạo Nghiệp Lực (Àdinnàdàng). Còn việc chiếm đoạt 
lấy vật linh thiêng mà không có người trông nom gìn giữ, thì thường bất thành 
Thâu Đạo Nghiệp Lực, tương tự như Ngài Phụ Chú Giải đã có trình bầy thâm đoán 
để ở trong bộ Phụ Chú Giải Cốt Yếu Giải Minh (Sàrafthadìpanìfkà) và bộ Phụ 
Chú Giải Thoát Ly Nghỉ Lự (Kankhàyifarapìikà) nói rằng: “Devatàya pana 
uddissa balikamumnain karontehi rukkhàdìsu lambitasàfake vaffaqbbameva natthi 
tañícakho àrakkhakehi apariggahieyewa, pariggahHam pana gahetnt na 
vaffafi”- “Trong việc giành giát lấy tấm vải treo ở trên cây v.v. chỗ mà tất cả mọi 
người đã thực hiện cuộc Lễ Tế Tự (Bahkammma) để hôi hướng công đức đến Chư 
Thiên, thì thường chẳng có vấn đề chỉ đặc biệt cả. ”[Tức là không thành sự phạm 
tội (Àpaffi)] T¡ uy nhiên điêu nây lập ý nói đến tắm vải ấy đã không nằm trong sự 
bảo quản của tât cả người trông nom gìn giữ, mới thích ứng cho việc giành giật 
lấy được. Thế nhưng, nếu như tắm vải ấy đã có sự bảo quản từ ở nơi người trông 
nơm gìn giữ, thì việc cướp đoạt ấy là không thể nào có được. ” 


Thầm Đoán Trong Việc Trộm Lấy Vật Linh Thiêng 
Mà Có Người Trông Nom Œhn CGIữ 


Vật linh thiêng gồm có pho tượng Đức Phật, Ngọc Xá Lợi của Đức Phật, 
v.V. và có người trông nom gìn giữ, tuy nhiên trú xứ chỗ an vị những vật linh 
thiêng ấy lại không thích hợp. Một khi có người với niềm tin tịnh tín, đã sắp bầy 
kiến tạo lên một trú xứ mới thích hợp hơn cho việc an vị, và với 7 Tác Ý bất vụ 
lợi đã cung thỉnh pho tượng Đức Phật hoặc Ngọc Xá Lợi của Đức Phật v.v. ẫy, để 
an vị vào ở trong trú xứ mới mà mình đã có được kiến tạo lên, chắng có lẫy chút vụ 
lợi riêng tư cho bản thân, nghĩa là không có Đạo Tặc Tâm (Theyyacfa), và chỉ cốt 
để dắt dẫn cho thành một nơi thờ phụng rôn nghiêm trang trọng (Sakkàraptà). 
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Hành động tạo tác như thế, cho dù đã không có xin phép đến người trông nom gìn 
giữ đi nữa, tuy nhiên cũng không cho là Xâm Phạm Nghiệp Đạo và cũng không có 
tội chi cả Thế nhưng, nếu như người tác hành sự việc ấy lại là một vị Tỳ Khưu thì 
ắt hăn đã là một sự phạm tội (Àpaffi). 

Chắng hạn như vị Thần Iwdra (Thiên Chủ Đề Thích) đã đoạt lây chiếc răng 
nhọn của Ngài Chánh Đắng Giác mà vị Bà La Môn Døza đã lén biển thủ bỏ vào 
trong búi tóc, để lẫy đem lên ở Cõi Đao Lợi Thiên Giới. Vị Thần Imdra đã đoạt 
lấy chiếc răng nhọn của Đức Phật từ ở nơi Bà La Môn Đopa đây, đó là vị Thần 
Indra chính ngay hiện thế ở trong thời kỳ Đức Phật nầy đã thành tựu Quả vị Thất 
Lai. Vì thế, trong hành động tạo tác của Ngài chắng phải đã được thực hiện với cái 
Tâm sẽ lẫy trộm đi, mà là thực hiện bởi do Ngài đã thầm sát thấy rằng Bà La Môn 
Dopga này quả thực không có khả năng để sẽ tác hành trí kính lễ đến chiếc răng 
nhọn của Đức Phật một cách thích hợp. Do vậy, Ngài đã lây đem đi từ ở nơi Bà La 
Môn Doøa, thế rồi đã kiến tạo lên một bảo tháp để tôn trí chiếc răng nhọn của Đức 
Phật, và đã định danh bảo tháp ấy là Tiểu Ngọc Như Ý Bảo Tháp. Hành động tạo 
tác của Thần I„zdra như đã vừa đề cập đến ở tại đây, mới bất thành việc Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo Thâu Đạo, và cũng không có tội chị cả, mà trái lại hữu ích công đức. 

Như Ngài Chú Giải Sư đã có trình bầy để ở trong bộ Chú Giải Đại Phẩm 
Kinh Tập (Suftantamahàvagga Atthakathà) nói răng: “Bràhmapopi dàthàya 
aqnucchikam sakkàramn kàtttn nasakkhissdl, ganhàmi nanf vefhanfaraito 
gahetvà suvannuacankofke thapetvà devalokam nefvà cùlamdaticeHye patiftha 
pesi”- Dịch nghĩa là: “Đáng Thiên Vương Đề Thích có sự nhận thấy rằng: “Bà La 
Môn Dopa nây không có khả năng tác hành trí kính lễ đến chiếc răng nhọn của 
Đức Phật một cách thích hợp. Do vậy Ta đành phải lấy chiếc răng nhọn của Đức 
Phật vậy.” Ti hé rồi Ngài đã đoạt lấy chiếc răng nhọn từ ở nơi búi tóc của vị Bà 
La Môn. Ngài đã đặt chiếc răng nhọn ấy vào trong một hộp bảo tháp bằng vàng, 
và đã đem về Cõi Đao Lợi Thiên, Cùng Với việc tiễn hành thiết lập Lễ Tôn Trí ở 
trong Tiều Ngọc Như Ý Bảo Tháp. ” 


Trình Bây Hai Mươi Lăm Thể Loại Của Việc Trộm Cắp 
Có 25 Thê Loại Trộm Cặp Hình Thành Thâu Đạo Nghiệp Lực, đó là: 


I. Các Cá Vật Phẩm có 5 phần (Nànàbhanda Pañcaka): Có năm thê 
loại trong việc trộm lây đủ các loại của cải tài sản, có cả sinh mạng và 
không có sinh mạng. 

2. Nhất Cá Vật Phẩm có 5 phần (Ekabhanda Paiicaka): Có năm thê 
loại trong việc trộm lây chỉ đặc biệt với vật thê hữu sinh mạng. 

3. Tự Chế Thủ Công có 5 phần (Sàhaffhika Pafñcaka): Có năm thể loại 
trong việc trộm lấy với tự bản thân mình. 
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4. Tiển Lự Nỗ Lực có 5 phần (Pubbepayoga Paficaka): Có năm thê loại 
hành động tạo tác hoàn thành 7Táu Đạo Nghiệp Lực trước khi sẽ hạ 
thủ trộm lẫy. 

5. Đạo Tặc Cổ Lực có 5 phần (Theyyàvahàra Pañcaka): Việc lừa đảo, 
tráo trác của cải tài sản, tạo ra hàng giả mạo lửa gạt, âm thầm đục 
tường khoét vách trộm cắp mà không cho chủ nhân hay biết; với 
những sự việc nầy có được năm thể loại. Kết hợp lại, thì có được 25 
thể loại của việc trộm cắp. 


Các Cá Vật Phẩm Ngũ Phần (Nànàbhapda Pañcaka), đó là: 


Àđiyana adinnàdàna — Chấp Chiếm Thâu Đạo 

Harana adinnàdàna - Chuyển Khứ Thâu Đạo 
Avaharana adinnàdàna — Đạo Chích Thâu Đạo 
Iruyàpatha vikopana adinnàdàna — Bạo Hành Thâu Đạo 
Thànaàcàvana adinnàdàna — Cận Điểm Thâu Đạo 


bả Ta TOA„Ö Ty Hiệu 


1. Chấp Chiếm Thâu Đạo (Àdiyana qdinnàdàng): tức là hành động tạo tác 
làm cho của cải tài sản của người khác có liên quan đến nhà cửa, đất đai, ruộng 
vườn, hoặc phố xá cho trở thành tài sản của riêng mình, bằng với phương cách 
thưa kiện đến tòa án. Hành động tạo tác như vầy gọi là Chấp Chiếm Thâu Đạo. 
Tuy nhiên ở trong điều nầy lập ý đến kẻ thưa kiện và người bị thưa kiện; với cả hai 
bên nây, sẽ chăng phải dính líu với nhau trong. bắt luận vấn đề tiền bạc nào cả, 
nghĩa là chăng có liên quan với nhau đến vấn đề cầm cố nợ nần. Hành động tạo 
tác chỉ thuộc loại cậy quyên cậy thế hòng chiếm hữu ở trong các điền thô đất đai 
Ấy, v.v. Bằng với phương cách nầy đã tác hành để một khi .vị chủ nhân của chỗ ở 
ấy hoặc là người chủ nhà ấy sanh tâm nản lòng nghĩ suy rằng “đá: đai hoặc nhà 
cửa của Ta đây, chắc sẽ phải trở thành tài sản của người khác quá !” Chỉ có như 
vậy thôi, người chủ tâm nhằm chiếm đoạt tài sản ấy coi như đã Xâm Phạm Nghiệp 
Đạo chỗ có liên quan đến Chấp Chiếm Thâu Đạo tồi vậy. 

2. Chuyển Khứ Thâu Đạo (Haraa adinnàdàna): tức là người đang thực thi 
nhiệm vụ để chuyền tải tài sản của cải của người khác, và trong sát na đang chuyền 
tải ấy, đã có tâm nghĩ suy sẽ trộm lấy các tài sản ấy cho làm thành của riêng mình. 
Một khi đã khởi sanh tâm nghĩ suy để sẽ trộm lấy như vậy, thì cho dù sẽ xê dịch 
của cải ấy phải dịch chuyên rời khỏi vị trí ban đầu chỉ có một chút ít, chăng hạn 
như lúc ban đầu vác hàng hóa ấy để ở trên đầu. Khi đã nghĩ suy là sẽ trộm lấy, thế 
rồi đã dịch chuyên hàng hóa ấy từ ở trên đầu đã hạ xuống để ở trên vai, hay là lúc 
ban đầu đã cầm lẫy vật ấy để ở trong bàn tay phải. Khi đã suy nghĩ là sẽ trộm lấy, 
thế rồi đã chuyên đổi vật ấy để ở trong bàn tay trái, chẳng hạn như vậy, thì cũng 
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coi như người ẫy đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo chỗ có liên quan đến Chuyển Khưứ 
Thâu Đạo tồi Vậy. 

3. Đạo Chích Thâu Đạo (Avaharaa adinnàdàng): tức là có người đã được 
người ta đem của cải hàng hóa hoặc vàng bạc đến gửi gắm cho mình trông nom 
quản lý. Đến khi chủ nhân đi đến xin nhận lại, thì người đó đã khước từ không 
đồng ý gửi trả lại các hàng hóa ấy. Chính là như vậy, đã được gọi là Đạo Chích 
Thâu Đạo. Và một khi chủ nhân không còn hy vọng sẽ có được hàng hóa gửi trả 
lại, thì đã khởi lên nghĩ suy ở trong lòng rằng “hàng hóa của mình đã có gửi gắm 
coi như đã tiêu tan hết rồi ”, chăng hạn như vậy, thì cũng coi như người đã nhận 
lây hàng hóa gửi găm ấy, đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo chỗ có liên quan đến Đạo 
Chích Thâu Đạo tồi vậy. 

4. Bạo Hành Thâu Đạo (Iriyàpatha vikopana adinnàdàna): tức là kẻ đạo 
tặc khi đã trông thấy chủ nhân tài sản ấy đang ngồi, hoặc là đang. năm, hoặc là 
đang đứng, hoặc là đang đi, và đã khởi lên nghĩ suy ở trong lòng răng sẽ phải tự 
tìm cách làm cho chủ tài sản ấy phải bị tổn hại ở tại nơi đó, và rồi sẽ giựt lấy tài 
sản của cải đang mang theo cho làm thành của riêng mình. Khi đã nghĩ xong, thế 
là đã ra tay hạ thủ, đã thực hiện lời hăm dọa và cưỡng ép, hoặc bằng một phương 
cách nào đó đã tạo ra động tác giả để đánh lừa (đương đông kích tây), làm cho chủ 
tài sản phải làm theo lời của mình. Một khi chủ tài sản đã tuân theo lời ra lệnh ẫy 
buộc phải chuyên động thân dời bước đi, và khi đã rảo bước với bước đi đầu tiên, 
thì cũng được gọi là kẻ đạo tặc ẫy đã hoàn thành Bạo Hành Thâu Đạo. Và một khi 
chủ tài sản đã rảo bước đến bước thứ hai thì coi như kẻ đạo tặc ấy đã Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo chỗ có liên quan đến Bát Hành Thâu Đạo tồi vậy. 

Nếu như kẻ đạo tặc ây phải tự bồng bế xác thân chủ tài sản để hành xử, thì 
một khi kẻ đạo tặc ấy bống bề chủ tài sản rảo bước thì với bước đi đầu tiên đã hoàn 
thành Bạo Hành Thâu Đạo. Và một khi kẻ đạo tặc đã rảo bước đến bước thứ hai 
thì coi như kẻ đạo tặc ẫy đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo chỗ có liên quan đến Bạo 
Hành Thâu Đạo tồi vậy. 

5. Cận Điểm Thâu Đạo ( Thànaàcàvana adinnàdàng): tức là các tài sản của 
cải mà chủ nhân đã bố trí hoặc đã đặt để ở trong một chỗ nào đó (rừ ra ở trong 
nước). Kẻ đạo tặc đã trông thấy, và đã nghĩ suy ở trong lòng là sẽ trộm lấy các tài 
sản ấy, thế rồi đã ra tay cầm lấy và xê dịch các hàng hóa ấy đi. Một khi các tài sản 
của cải ấy đã dịch chuyên rời khỏi vị trí ban đầu cho dù chỉ là chút ít, thì cũng coi 
như kẻ đạo tặc ẫy đã hoàn thành Cận Điển Thâu Đạo cùng câu kết với Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo tồi vậy. 


Nhất Cá Vật Phẩm Ngũ Phần (Ekabhapda Pañcaka), đó là: 


1. Àdiyana adinnàdàna —- Chấp Chiếm Thâu Đạo 
2. Harapa adinnàdàna - Chuyên Khứ Thâu Đạo 
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3. Avaharana adinnàdàna — Đạo Chích Thâu Đạo 
4. Iriyàpatha vikopana adinnàdàna — Bạo Hành Thâu Đạo 
5. Thànàcàvana adinnàdàna — Cận Điểm Thâu Đạo 


l Chấp Chiếm Thâu Đạo (Àdiyana adinnàdànag): tức là việc chiễm đoạt 
quyền sở hữu tài sản hữu mạng căn (Sawiñfñànaka — Hữu Tâm Thức) gồm có con 
người hoặc là thú nuôi của người khác cho trở thành tài sản của riêng mình, bằng 
với phương cách thưa kiện đến tòa án, thì được gọi là Chấp Chiếm Thâu Đạo. Và 
một khi vị chủ nhân khởi lên nghĩ suy rằng “con người hoặc thú nuôi của Ta đây, 
chắc sẽ phải trở thành tài sản của người khác quá !” Trong sát na ấy, thì người 
chiếm đoạt quyên sở hữu ấy, coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo chỗ có liên quan 
đến Chấp Chiếm Thâu Đạo tồi vậy. 

2. Chuyển Khứ Thâu Đạo (Haraa adinnàdàng): tức là người đang thực thi 
nhiệm vụ để dắt dẫn con người hoặc là thú nuôi của người khác đề đi đến chỗ nầy 
chỗ nọ. Trong sát na đang khi dẫn dắt, thì người ấy đã khởi sinh tâm nghĩ suy sẽ 
dẫn đem đi bán, hoặc sẽ bắt cóc cho làm thành của riêng mình. Khi đã khởi sinh 
tâm nghĩ suy như vậy, thì cũng được gọi là Chuyển Khử Thâu Đạo. Và sau khi đã 
nghĩ suy xong, thì khởi sinh lên sự thay đổi về hành vi và cử chỉ, chắng hạn như 
thay đổi lộ đường đi hay đổi tay cầm dắt dây, v.v. chăng hạn như vậy, thì cũng coi 
như người ẫây đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo chỗ có liên quan đến Chuyển Khưứ Thâu 
Đạo tồi vậy. 

3. Đạo Chích Thâu Đạo (Avaharata adinnàdàng): túc là có người đã dắt 
dẫn con người hoặc thú nuôi đến để gửi găm. Một khi người gửi gắm đến đón 
nhận trở lại thì đã nói dối lươn lẹo để láng tránh, chẳng hạn như đã có người nầy 
người nọ đến đón nhận rồi, hoặc đã hoàn trả lại rồi mà. Tất cả sự việc nầy để hòng 
toan tính cho con người hoặc thú nuôi ấy trở thành quyền sở hữu của mình. Sự 
việc nầy cũng được gọi là Đạo Chích Thấu Đạo. Và một khi chủ nhân không còn 
hy vọng và đã khởi lên nghĩ suy ở trong lòng rằng “chắc sẽ không có được con 
người hoặc thú nuôi hoàn trả lại cho Ta rồi ”, chẳng hạn như vậy, thì cũng coi như 
người đã đón nhận việc gửi gắm ấy, đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo chỗ có liên quan 
đến Đạo Chích Thâu Đạo tồi vậy. 

4. Bạo Hành Thâu Đạo (Iryàpatha vikopana adinnàdàng): tức là người 
thực hiện việc lừa gạt, dụ dỗ, lôi kéo trẻ con hoặc thanh nữ, hay là thú nuôi; trong 
sát na con người hoặc thú nuôi ấy đang đi, đang đứng, đang ngồi hoặc là đang 
nằm; để dắt dẫn đi tầm cầu lợi ích hoặc dẫn đi cho trở thành quyền sở hữu của 
mình. Một khi con người hoặc thú nuôi ấy đã chuyển động thân rời khỏi vị trí ban 
đầu, rảo bước theo người ấy với bước đi đầu tiên, thì cũng được gọi là kẻ ấy đã 
hoàn thành Bạo Hành Thâu Đạo. Và một khi rảo bước đến bước thứ hai, thì cũng 
coi như kẻ ây đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo chỗ có liên quan đến Bạo Hành Thâu 
Đạo tồi vậy. 
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5. Cận Điểm Thâu Đạo (Thànàcàvana adinnàdàng): tức là việc trộm lấy 
thú nuôi mà chủ nhân đã buộc dây để nhốt chúng, hoặc là thú nuôi ấy đang năm, 
hoặc đang ngồi, hoặc đang đứng. Kẻ đạo tặc đã khởi tâm nghĩ suy sẽ trộm lẫy, và 
thế là đã vào để ấm hoặc đã dắt dẫn thú nuôi ấy đi. Khi thú nuôi ấy chuyên động 
thân rời khỏi vị trí ban đầu cho dù chỉ có một chút ít, thì cũng coi như kẻ ấy đã 
hoàn thành Cận Điểm Thâu Đạo cùng câu kết với Xâm Phạm Nghiệp Đạo tồi vậy. 


Tự Chế Thủ Công Ngũ Phần (Sàhafthika Pañcaka), đó là: 


. Sàhafthika adinnàdàna — Tự Chế Thủ Công Thâu Đạo 

. Ànattika qdinnàdàna — Mệnh Lệnh Thâu Đạo 
._Nissaggiya adinnàdàna — Phóng Khí Thâu Đạo 
._Affhasàdhaka adinnadàna — Cử Liệt Thành Quả Thâu Đạo 
. Dhuranikkhepa adinnàdàna — Phé Chức Thâu Đạo 


{no QG ) 


1. Tự Chế Thủ Công Thâu Đạo (Sàhatthika adinnàdàna): tức là việc trộm 
lây các loại tài sản, vàng bạc, của cải và các vật hữu sinh mạng bằng chính tự bản 
thân mình. 

2. Mệnh Lệnh Thâu Đạo (Ànattika adinnàdàna): tức là việc sai bảo để cho 
người khác trộm cắp. 

3. Phóng Khí Thâu Đạo (Nissaggiya adinnàdàna): tức là lén lẫy vật chất 
của cải mà phải bị nộp thuế đem liệng ra khỏi khu vực của mình. 

4. Cự Liệt Thành Quả Thâu Đạo (Atthasàdhaka adinnadànag): tức là việc 
ra chỉ thị cho đồng bọn phải trộm lấy cho được những của cải vật chất ấy, nêu như 
sẽ phải tổn thất thời gian dài bao nhiêu lâu đi nữa để có được cơ hội, và cho dù 
người nhận lãnh chỉ thị ấy, khi mà vẫn chưa có được cơ hội để trộm lấy, đã phải 
trải qua thời gian rất nhiều năm dài để rồi mới có được cơ hội trộm cắp. Kẻ ra chỉ 
thị ấy cũng đã hoàn thành Cử Liệt Thành Quả Thâu Đạo tính kê từ thời gian đã ra 
chỉ thị đó vậy. Tuy nhiên, giả sử như người nhận lãnh chỉ thị ấy đã phải tử vong 
trước khi sẽ có được cơ hội trộm cặp, thế thì kẻ ra chỉ thị ấy sẽ bất thành Cử Liệt 
Thành Quả Thâu Đạo. 

5. Phế Chức Thâu Đạo (Dhuranikkhepa adinnàdànag): tức là trong thời 
gian có việc thưa kiện đến tòa án để chiếm đoạt quyền sở hữu ở trong các tài sản 
của cải hữu mạng căn (Saviiñàanaka — Hữu Tâm Thức) hoặc vô mạng căn 
(Aviiñiànaka — Vô Tâm Thức) của người khác; hoặc trong thời gian chủ nhân tài 
sản đến xin đón nhận lại tài sản của cải, vàng bạc mà mình đã có gửi sắm, hoặc 
mình đã có trao đưa; thế rồi đã phủ nhận và đã chối cãi lật lọng là không hay biết. 
Khi chủ nhân tài sản ấy đã đắn đo nghĩ suy đi đến quyết định rằng “cửa cải tài sản 
của mình sẽ phải tiêu tan hết và chắc đã trở thành tài sản của người khác quá !” 
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Trong thời gian ấy, kẻ gây ra câu chuyện như đã vừa nói đến, coi như đã hoàn 
thành ở trong việc trộm cắp mà được gọi là Phế Chức Thâu Đạo. 


Sự Khác Biệt Giữa Mệnh Lệnh Thâu Đạo 
Và Cử Liệt Thành Quả Thâu Đạo 


+ Việc sai bảo cho người khác trộm lấy thuộc thể loại Mệnh Lệnh Thâu Đạo 
(Ànaffika adinnàdàng) là việc sai bảo đề cho trộm cắp ngay trong thời hiện tại. 

+ Việc sai bảo cho người khác trộm lấy thuộc thê loại Cử Liệt Thành Quả 
Thâu Đạo (Athasàdhaka adinnàdàng) là việc sai bảo để cho trộm cắp khi có 
được cơ hội mãi về sau. 


Tiền Lự Nỗ Lực Ngũ Phần (Pubbapayoga Pañicaka), đó là: 


Pubbapayoga adinnàdàng — Tiên Lự Nỗ Lực Thâu Đạo 
Sahapayoga adinnàdàna — Câu Kết Nỗ Lực Thâu Đạo 
Sarnyidàvahàra adinnàdàna — Đạo Tặc Câu Liên Thâu Đạo 
Sanketakamma adinnàdàna — Hứa Chuẩn Hành Sự Thâu Đạo 
Nữntttakamưmna adinnàdàna — Hiệu Lệnh Hành Sự Thâu Đạo 


ao B 


1. Tiên Lự Nỗ Lực Thâu Đạo (Pubbapayoga adinnàdàna): Việc sai bảo cho 
người khác trộm cắp, và chính ngay trong khi dùng lời nói để sai bảo thì cũng coi 
như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo chỗ được gọi là Tiên Lự Nỗ Lực Thâu Đạo. 

2. Câu Kết Nổ Lực Thâu Đạo (Sahapayoga adinnàdàna): Người nào có 
tâm nghĩ tưởng sẽ trộm lấy của cải của người khác và đã thực hiện việc xê dịch tài 
sản của cải ấy cho rời khỏi vị trí ban đầu; hoặc người nào nghĩ tưởng việc gian lận 
liên quan đến điền thô để cho trở thành nhà ở, trở thành ruộng đất, hoặc trở thành 
vườn tược, thế là đã thực hiện việc dời đổi cột mốc hàng rào, hoặc các dấu vết mà 
có liên quan với điền thô cho dịch chuyển ra khỏi vị trí ban đầu. Chính ngay trong 
sát na đang nỗ lực thực hiện việc dời đổi hàng rào ấy, thì cũng coi như đã Xâm 
Phạm Nghiệp Đạo chỗ được gọi là Liên Hiệp Nổ Lực Thâu Đạo. 

3. Đạo Tặc Câu Liên Thâu Đạo (Sarmidàvahàra adinnàdàana): Một nhóm 
người với số lượng từ hai người trở lên đã có sự nghĩ suy đồng thuận với nhau để 
sẽ thực hiện việc trộm lây tài sản của cải của người khác. Thé rồi đã đồng hành 
chung lộ, và cho dù chỉ có duy nhất một kẻ nào đó ở trong nhóm người nầy đã ra 
tay trộm lấy, đã làm cho các tài sản của cải ấy phải bị xê dịch ra khỏi vị trí ban đầu 
đi nữa, thì cũng coi như tất cả những người đi chung với nhau đã cùng Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo chỗ được gọi là Đạo Tặc Câu Liên Thâu Đạo tồi vậy. 

4. Hứa Chuẩn Hành Sự Thâu Đạo ( Saniketakamna qdinnadàna): Người đã 
sai bảo cho kẻ khác để thực hiện việc trộm cắp với thời gian quy định để cho bắt 
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đầu thực hiện, chắng hạn cho bắt đầu thực hiện việc trộm cấp ấy là vào lúc nửa 
đêm, hoặc quy định thời gian một cách thắng thừng để bắt đầu thực hiện là đúng 
24:00 như vậy, v.v. Nếu như người đã nhận được lệnh â ẫy bắt đầu thực hiện việc 
trộm cắp đúng theo thời gian đã chỉ thị, thì coi như kẻ sai bảo đã Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo ở phần Hứa Chuẩn Hành Sự Thâu Đạo tồi vậy. Nếu như kẻ đã nhận 
được lệnh lại thực hiện không đúng với thời gian đã chỉ thị, chắng hạn như lệnh 
rằng trộm cắp vào lúc nửa đêm nhưng lại thực hiện vào lúc giữa trưa; hoặc lệnh 
cho trộm cắp với thời gian quy định là đúng 24:00 nhưng lại đi trộm vào lúc 22:00, 
hoặc quá 24:00. Như vậy, kẻ sai bảo đã không Xâm Phạm Nghiệp Đạo, mà chỉ có 
một phía của kẻ trộm cắp là đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo mà thôi. 

5. Hiệu Lệnh Hành Sự Thâu Đạo (Nhmifakamma qdinnàdànag): Việc sai 
bảo cho kẻ khác trộm cắp băng cách dùng các hiệu lệnh để cho bắt đầu thực hiện, 
chẳng hạn như vẫy tay, gật đầu, huýt sáo, nheo mắt, v.v. Kẻ phục dịch một khi đã 
được trông thấy hiệu lệnh liền tức thì ra tay thực hiện, thì coi như kẻ sai bảo đã 
Xâm Phạm Nghiệp Đạo ở phần Hiệu Lệnh Hành Sự Thâu Đạo. Nếu như kẻ phục 
dịch ấy lại thực hiện việc trộm cắp trước khi được đón nhận hiệu lệnh, hoặc thực 
hiện sau khi hiệu lệnh đã trôi qua, thế thì kẻ sai bảo ẫy đã không Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo mà chỉ có một phía của kẻ trộm cắp là đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo. 


Đạo Tặc Cố Lực Ngũ Phần (Theyyàyahàra Paficaka), đó là: 


._ Theyyàvahara aqdinnàdàna — Đạo Tặc Cố Lực Thâu Đạo 

.  Pasayhara adinnàdàna — Bạo Lực Thâu Đạo 
._Parikappàvahàra adinnàdàna — Đạo Tặc Quyết Tám Thâu Đạo 
._ Paficchannàyahàra adinnàdàna — Đạo Tặc Ân Lậu Thâu Đạo 

. Kusàyahàra adinnàdàna — Đạo Tặc Khôn Khéo Tháu Đạo 


{no QG) 


1. Đạo Tặc Cổ Lực Thâu Đạo (T heyyàvahàra adinnàdàng): tức là người 
làm việc bán buôn với việc cân đo hoặc đong đếm các vật dụng hàng hóa. Việc 
bán buôn ấy đã không đúng theo số lượng, tức là cân đo hoặc đong đếm không đủ 
số lượng; hoặc người mua tự mình thực hiện việc cân đong các vật dụng hàng hóa, 
cũng lại cân đong vượt hơn số lượng; hoặc kẻ trả tiền giả; hoặc người thực hiện 
việc đào tường khoét vách để trộm cắp mà không cho chủ nhân trông thấy. Tạo 
tác các điều nây thì được gọi là Đạo Tặc Cố Lực Thâu Đạo. 

2. Bạo Lực Tháu Đạo (Pasayhàra adinnadàng): tức là người đoạt lây tài 
sản vàng bạc của người khác bằng cách hăm dọa và cưỡng ép, hoặc hành hạ bức 
hiếp đến người chủ tài sản, đã có trạng thái hiện hành tương tự như bọn đạo tặc đi 
phá hại sự an vui của tất cả mọi người. Hành động tạo tác như vậy đã được gọi là 
Bạo Lực Tháu Đạo. 
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Lại nữa, với người có các quyền năng thế lực, đã dùng mãnh lực quyền hành 
của mình đi hăm dọa và cưỡng bức đối với người cô thế yếu kém hơn đề cho họ 
phải cầm lấy những tài sản vàng bạc của cải ấy đem đến cho mình. Như vậy cũng 
được gọi là Bạo Lực Thâu Đạo. 

3. Đạo Tặc Quyết Tâm Thâu Đạo (Parikappàvahàra adinnàdàng) nầy có 
được hai thể loại, đó là: 


e_ Bhanda parikappàvahàra adinnàdàna — Các Cá Đạo Tặc Quyết Tâm 
Tháu Đạo. 

se Okàsa parikappàvahàra adinnàdàna — Cơ Hội Đạo Tặc Quyết Tâm 
Tháu Đạo. 


+ Người có sự chuyên nhất sẽ quyết tâm trộm lây các của cải ấy, thế rồi đã 
thực hiện hoàn tất việc trộm lây các của cải ấy đúng phóc với sự ước nguyện 
của mình. Như vậy đã được gọi là Các Cá Đạo Tặc Quyết Tâm Thâu Đạo. 
Điền hình như kẻ ấy có sự quyết tâm sẽ trộm lấy cái quần, một khi lẻn đi vào 
ở trong nhà của chủ tài sản, và đã túm lấy được cái bao bì đầu tiên của chủ 
tài sản ấy. Nếu như ở trong cái bao bì đầu tiên ấy, đã có cái quần ở trong 
đó, và một khi đã nhắc cái bao bì ấy xê dịch khỏi vị trí, thì cũng coi như kẻ 
ấy đã hoàn tất ở trong việc thực hiện Các Cá Đạo Tặc Quyết Tâm Thâu Đạo 
rồi vậy. Thế nhưng, nếu như ở trong cái bao bì đầu tiên ấy lại không có cái 
quân, mà chỉ có loại hàng hóa khác, thì ngay khi có việc nhắc lên ấy thì vẫn 
chưa gọi là Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Tuy nhiên, khi đã túm lẫy cái bao bì â ẫy 
và đã mở ra xem thì chỉ thấy những hàng hóa khác, chăng có cái quần mà 
mình đã quyết tâm sẽ trộm lấy ở trong đó, liền nghĩ suy rằng “cho dù chẳng 
phải là cái quần mà hóa ra lại là hàng hóa khác thì cũng tốt cả thôi !” Khi 
đã quyết định như vậy rồi, thế là cũng cầm lấy cái bao bì đầu tiên ấy mà 
mang ổi, chính ngay sát na đó, thì cũng coi như tên trộm đã Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo ở trong điều Các Cá Đạo Tặc Quyết Tâm Thâu Đạo tồi vậy. 


+ Người thực hiện việc trộm cắp bằng sự quyết tâm chỉ ở trong các địa điểm 
quy định. Điển hình như kẻ trộm lẻn vào ở trong khu nhà ở hoặc ở trong 
nhà của người chủ tài sàn, và một khi đã trông vảo bất luận một của cải tài 
sản nào đó rồi khởi sanh lên lòng tham muốn, thế là lòng nghĩ suy trù tính để 
đặt để ở trong các địa điểm quy định. Đề cập đến răng một khi đã cầm lẫy 
những của cải ấy thì có chủ tâm rằng “7z sẽ cẩm lấy để ở ngay cửa nhà, 
hoặc đề ớ dưới cội cây, hoặc đề ở ven hàng rào. Nếu như chủ tài sản đã 
trông thấy thì Ta sẽ bào chữa rằng Ta chỉ muốn nhìn xem các hàng hóa ấy, 
rôi sẽ đem trả lại y như chỗ cũ vậy. Giả như chủ tài sản đã không có trông 
thấy thì Ta sẽ lấy đem đi luôn !” Như thễ, một khi kẻ trộm đó đã đem các 
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của cải ấy đến đặt để ở những địa điểm quy định, thì ngay sát na ấy vẫn chưa 
thành Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Đến khi đem ra khỏi địa điểm đã quy định 
thì lúc bấy giờ mới coi như đã thành tựu Xâm Phạm Nghiệp Đạo ở phần Cơ 
Hội Đạo Tặc Thâu Đạo tồi vậy. 


4. Đạo Tặc Ấn Lậu Thâu Đạo (Paficchannàvahara adinnàdàna): túc là kẻ 
trộm đã lẻn vào ở trong nhà hoặc ở trong khu nhà ở, hoặc ở trong buồng tắm, hoặc 
ở trong nhà bếp, v.v. của người khác, thế rồi đã trông thấy các vật phẩm có giá trị, 
như là chiếc nhẫn, sợi dây chuyền, đồng hồ, dây thắt lưng mà chủ nhân đã cởi ra để 
ở nơi đó, hoặc đã làm rơi đi, thì đã tìm cách sẽ lấy các vật phâm ấy cho làm thành 
của riêng mình, bằng cách lây bất luận một vật nào đó đem che đậy vật phẩm ẫây đi, 
hoặc nhặt lẫy vật phẩm ấy và đem đi cất giấu, hoặc lấy chân đạp giẫm lấy món 
hàng ẫy đi, hoặc bới đất lên và đem chôn lấp vật phẩm Ấy, để chờ có được cơ hội 
một khi chủ nhân đã rời khỏi nơi đó rồi, "thì sẽ trộm lây đem đi. Trong sát na kẻ 
trộm ấy thực hiện việc đậy điệm che giấu vật phẩm ấ ầy, thì vẫn chưa thành việc 
Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Đến khi chủ nhân của vật phẩm ấ Ấy: tìm kiếm không thấy, 
rồi định bụng về sau sẽ tìm kiếm lại nữa và đã rời khỏi nơi ấy. Khi chủ nhân đã 
rời khỏi thì ngay khi đó đã coi như kẻ trộm ấy đã hoàn thành việc Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo ở phần Đạo Tặc Ân Lậu Thâu Đạo tồi vậy. 

5. Đạo Tặc Mưu Khôn Tháu Đạo (Kusàvahàra adinnadàna): tức là việc 
tráo đổi tên gọi chủ nhân vật phẩm không phải là của mình cho thành tên gọi của 
mình, hoặc tráo đôi vật phẩm chẳng phải là của mình cho làm thành của mình. 
Chăng hạn như trong việc bắt lá thăm các món hàng vật phẩm, thì lá thăm mà mình 
đã bắt được với việc báo tên vật phâm ấy là cây bút viết; nhưng lá thăm của một 
người khác lại được báo là chiếc đồng hồ. Khi tự lén mở ra xem thì biết được răng 
vật phẩm mà mình đã bắt ấy không sánh bằng của người khác, và rồi đã lén tráo 
đổi lây lá thăm của mình với của người đã bắt được chiếc đồng hồ. Thế là, đã tráo 
lây lá thăm của người đã bắt được chiếc đồng hồ cho làm thành của mình. Hoặc 
người Mẹ, người Cha khi đã được biết sắp phải lìa đời thì đã bảo người con cả là 
người sẽ viết bản di chúc hay biết rằng “Người con cả thì sẽ có được miếng ruộng 
và mảnh vườn. Còn người con út đang nghiên cứu học hỏi ở nước ngoài thì sẽ có 
được khu đất và dãy nhà phố. ” Khi đã viết xong bản di chúc ấy thì đã cho đọc và 
đã được nghe. Khi đã được nhìn thấy một cách minh bạch, thì đã đồng ký tên và 
đã đem bỏ vào phong bì niêm lại. Tiếp đến, khi có được cơ hội thì người con cả đã 
lén mở phong bì ấy ra, lại sửa đổi với cái tên mới rằng ˆ cho người con cả được có 
khu đất và dãy nhà phố, còn người con út thì có được miễng ruộng và mảnh vườn ” 
xong xuôi rồi, thì cũng niêm phong bì lại để y như củ. Khi người Mẹ người Cha 
trở bệnh nặng, và đã cho đi gọi bậc Tôn Trưởng hoặc vị Luật Sư đến để cho hay 
biết về bản di chúc mà đã được người con cả viết thảo ra ấy, và cho ký tên vào để 
làm thành chứng từ. Tiếp đến, người Mẹ người Cha ấy đã qua đời, khi mở bản di 
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chúc trước sự hiện diện của con cháu, anh em bà con họ hàng, thì coi như người 
con cả có được khu đất và dãy nhà phố, còn người con út thì có được miếng ruộng 
và mảnh vườn, y theo người con cả đã sửa đối mới rồi vậy. Hành động tạo tác 
như đã vừa đề cập ở tại đây đã được gọi là Đạo Tặc Mưu Khôn Thâu Đạo. 


Giải Thích Đặc Biệt Trong Đạo Tặc Cố Lực Thâu Đạo 
Của Nhóm Đạo Tặc Cô Lực Ngũ Phân 


Trong nhóm Đạo Tặc Có Lực Ngũ Phân (T heyyàyahàra Pañcaka) đây, có 
liên quan dính líu với việc gian lận, và đã được chia ra bôn thê loại, đó là: 


1. Đầu Xứng Gian Lận (Mànakùfƒa): sự gian lận liên quan với việc đong 
đếm vật phẩm hàng hóa qua việc sử dụng dụng cụ cân đo, như có bồ 
thúng, rá rô , thùng sắt, V.V. 

2. Thiên Bình Gian Lận (TuÌakùƒa): sự gian lận liên quan qua việc sử 
dụng cái cân. 

3. Vật Phẩm Gian Lận ( Kammsakùfa): sự gian lận liên quan với việc tráo 
đôi vật phẩm hàng hóa, như có thau, chậu, chén, bát, đĩa, v.v. 

4. Kim Tiên Gian Lận (Kahàpapaktƒa): sự gian lận liên quan với việc 
làm tiền bạc giả, làm giấy bạc giả. 


1. Đầu Xưứng Gian Lán lại được phân chia ra làm ba thể loại, đó là: 


e  Hadayabheda— Để Hạ Thể Cách 
e Sìkhàbheda - Thông Man Thể Cách 
e  Rajjubheda —- Trăắc Lượng Thê Cách 


+ Để Hạ Thể Cách (Hadayabheda): túc là việc cần đong các loại dầu mỡ, 
hoặc mật ong qua việc tạo ra dụng cụ cân đong có những lỗ nhỏ. Chắng hạn 
như một khi ta là phía người mua thì lấy dụng cụ cân đong ấy cho đục thủng 
thành những lỗ nhỏ ở phần dưới đáy, rồi đem bỏ vào trong vật chứa đựng 
dụng cụ cân đong ẫy. Một khi đồ dầu mỡ hoặc mật ong vào trong dụng cụ 
cân đong, thì dầu mỡ hoặc mật ong sẽ chảy ra khỏi dụng cụ cân đong và ở 
trong vật chứa đựng đang hứng lấy, để làm cho số lượng dầu mỡ hoặc mật 
ong có được thêm nhiều lên. Thế nhưng, nếu như ta là bên người bán thì sẽ 
bít các lỗ thủng ấy đi, và khi cân đong thì cố găng đong một cách mau lẹ và 
đong không cho tràn đầy. Việc gian lận theo thể cách này được gọi là Để 
Hạ Thể Cách Đầu Xứng Gian Lận. 

+ Thông Man Thể Cách (Sìkhàbheda): tức là việc cân đong lúa thóc, hạt 
đậu, mè vừng, v.v. qua việc dùng mánh lới mưu mẹo trong việc cân đong ấy. 
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Chăng hạn như một khi ta là phía người mua thì đỗ chằm chậm các hàng hóa 
ấy vào trong vật chứa đựng dụng cụ cân đong, vì lẽ việc đồ xuống từ từ ấy sẽ 
làm cho có được số lượng thêm nhiều lên. Và đến giai đoạn hớt gạt mặt 
hàng thì phải cho băng ngang với miệng của vật chứa đựng, trái lại việc cân 
đong ấy lấy tay gạt hớt lên trên để cho ở ngay chính giữa được nổi vung lên 
chút ít. Thế nhưng, nếu như ta là bên người bán thì lại đỗ vội vàng các hàng 
hóa ấy vào trong vật chứa đựng dụng cụ cân đong. Trong sự việc đồ một 
cách vội vã đây, sẽ làm cho sô lượng hàng hóa ây phải bị ít hơn là việc đồ từ 
từ. Và đến giai đoạn hớt gạt mặt hàng ấy, thì lại lấy tay gạt ân xuống cho ở 
ngay chính giữa lõm đi chút ít. Việc gian lận theo thể cách nầy được gọi là 
Thông Man Thể Cách Đấu Xứng Gian Lận. 

+ Trắc Lượng Thể Cách (Raqjjubheda): tức là việc dùng mánh lới mưu mẹo 
trong việc đo đạc, chẳng hạn như đo vải, đo đất đai, v.v. Nếu như tự mình 
đo đạc cho mình thì đo lây hơn, còn nếu như đo đạc cho người khác thì đo 
lây thiếu hụt đi, bằng cách không cho một phía nào bắt được. Việc gian lận 
theo thê cách nây được gọi là Trắc Lượng Thể Cách Đầu Xứng Gian Lận. 


2. Thiên Bình Gian Lận lại được phân chia ra làm bốn thê loại, đó là: 


Rùpaknfa — Tỷ Trọng Gian Lận 
Angakùfa — Cán Lượng Gian Lận 
Gahapakùfa — Chiếm Lạm Gian Lận 
Paficchannakùfa - Ấn Lậu Gian Lận 


+ Tỷ Trọng Gian Lận (Ñùpakùfa): túc là việc tạo ra hai loại quả cân để đo 
trọng lượng trong việc cân đong hàng hóa, với một quả nặng và một quả 
nhẹ. Nếu như ta là phía người mua thì sẽ dùng quả cân nặng mà cân đong, 
để cho có được số lượng nhiều thêm lên. Nếu như ta là bên người bán thì sẽ 
dùng quả cân nhẹ mà cân đong, để cho giảm bớt số lượng xuống. Việc gian 
lận theo thể cách này được gọi là Thiên Bình Tỷ Trọng Gian Lận (TuÌa 
rùpakùa). 

+ Cân Lượng Gian Lận (Angakù/a): tức là trong thời gian cần đong hàng 
hóa, một khi ta là phía người mua thì dùng bàn tay ấn trên cán cân để cân 
đong về bên phía quả cân lắc, để cho có được số lượng nhiều thêm lên. Nếu 
như ta là bên người bán thì sẽ đè nhấn cái cân về bên phía bỏ hàng hóa vào, 
để cho số lượng bị giảm bớt đi. Việc gian lận theo thê cách này được gọi là 
Thiên Bình Cán Lượng Gian Lận (Tulaangakùfa). 

+ Chiếm Lạm Gian Lận (Gahapakùfa): tức là trong thời gian cân đong 
hàng hóa, một khi ta là phía người mua thì sẽ dùng bàn tay năm ở ngay gộc 
sợi dây và cho hạ xuống thấp, để cho có được số lượng thêm nhiều lên. Nếu 
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như ta là bên người bán thì sẽ năm ở ngay đầu sợi dây, để cho số lượng hàng 
hóa ẫy sẽ bị giảm thiểu đi. Việc gian lận theo thể cách nầy được gọi là 
Thiên Bình Chiếm Lạm Gian Lận (TuÌagahanakùfa). 

+ Án Lậu Gian Lận (Paficchannakùfa): tức là việc chế tạo dụng cụ cân 
đong bằng cách đục lỗ ở ngay cán cân, và rồi lấy các viên thủy ngân hoặc 
những viên chì nhỏ xíu bỏ vào trong. Một khi ta là phía người mua thì sẽ 
dốc nghiêng cán cân về bên phía quả cân lắc, để cho viên thủy ngân hoặc 
viên chì ấy trì nặng về phía quả cân, và làm cho có được số lượng nhiều 
thêm lên. Nếu như ta là bên người bán thì sẽ dốc nghiêng cán cân về bên 
phía bỏ hàng hóa vào, để cho viên thủy ngân hoặc viên chì â ấy trì nặng về 
bên phía hàng hóa, và làm cho số lượng hàng hóa bị vơi ít đi. Việc gian lận 
theo thể cách nầy được gọi là Tiên Bình Ấn Lậu Gian Lận (Tulapaficchan 
nakù£a). 


3. Vật Phẩm Gian Lận: tức là thợ bạc hoặc thợ kim hoàn đã tạo ra các vật 
dụng chứa đựng như có chén bát, đĩa, mâm khay, v.v. đê bán. Hàng hóa đê bán tại 
đây đã được tạo ra thành hai thê loại, đó là: 


1/ đã được tạo ra bằng bạc hoặc vàng ròng nguyên chất, 
2/ đã được tạo băng với kim loại đông pha thiệc, pha thau, rôi đem mạ vàng, 
mạ bạc vào. 


Vả lại cả hai thể loại nầy có hình sắc tương tự như nhau. Một khi có người 
đến mua, thì đã lẫy mặt hàng bằng vàng ra cho xem. Đến khi đã thỏa thuận xong 
xuôi giá cả bán buôn với nhau rồi, thì lại tráo đổi lấy mặt hàng chăng phải vàng 
ròng ra để bán. Việc gian lận theo thê loại nầy được gọi là Vái Phẩm Gian Lận. 

4. Kim Tiên Gian Lận: tức là việc tạo ra tiền bạc giả, giấy bạc giả, hoặc hợp 
kim, những khoáng chất, dựa theo cơ sở khoa học để làm cho các mặt hàng trông 
giống y như bạc và vàng thật vậy. Thế rồi thực hiện việc bán buôn lừa gạt, đã làm 
cho người mua hiểu biết sai lạc nghĩ rằng đấy là mặt hàng thực. Việc gian lận theo 
thê loại nầy được gọi là Kửn Tiển Gian Lận. 


Lại nữa, ở trong Đạo Tặc Cố Lực Thâu Đạo (T heyyàvahàra adinnàdàna) 
nầy, có một thể loại trộm lấy với tên gọi là Thủ Đoạn Thâu Đạo (Upàyakathà 
adinnàdàna), tức là việc dùng mưu ma chước quỷ lừa đảo cho người khác lầm tin 
mình, như có tích truyện đã có trình bầy để trong bộ Chú Giải Hoàn Bảo Tê Toàn 
(Samantapàsàdika Atthakathà) nói rằng: 

“Thuở ấy có một thợ săn đã săn được hai con nai, với một lớn và một kia 
nhỏ hơn. Trong sát na đang vác nai bước đi thì có một nam nhân say xin đi ngược 
chiêu lại. Nam nhân say xử trông thấy nai, liễn khởi lòng thích muốn, mới vấn hỏi 
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thợ săn về giá cả của hai con nai nây là bao nhiêu. Thợ săn đáp rằng giá con nhỏ 
là một đồng Kahàpapa (tiên Ấn Độ = 5 shillings Anh Quốc) và con lớn là hai 
đồng. Kẻ say xửi ấy cẩm lấy một đồng đưa cho thợ săn và bảo cho lấy con nhỏ. 
Khi đã nhận được nai, rảo bước đi vừa khuất được một ít lâu, kẻ Say xin ấy đã 
dừng lại và nghĩ suy rằng “Thật tình là Ta muốn được nai lớn hơn là con nhỏ. Do 
vậy, Ta sẽ phải giở trò mưu ma chước quỷ để lấy cho bằng được con nai lớn ấy, 
mà Ta chẳng phải trả thêm động tiên nào cả.” Khi đã nghĩ suy như vậy, mới quay 
trở lại rảo bước đi tìm thợ săn, và bảo rằng “Quả thật là Tôi muốn con nai lớn kia 
kìa !” Thợ săn đáp “Một khi Ngài thích muốn con lớn thì phải đưa thêm một đông 
Kahàpapa nữa.” Kẻ say xin bảo “Chẳng là Tôi đã đưa cho Ngài cẩm lấy một 
đồng tiên rôi sao ?” Thợ săn trả lời rằng “Phải rồi !” Kẻ say xỉn lại nói “Có phải 
giá con nai nhỏ là một đông tiễn phải chăng ?” Thợ săn đáp “Đúng vậy !” Kẻ 
say xửi nói “Nếu là như thể thì Ngài hãy lấy con nhỏ nây i, và lấy con lớn ấy cho 
Tôi vậy !” Thể là, kẻ say xi ấy. đã lấy con nai nhỏ trả lại cho thợ săn, và đã cẩm 
lấy con lớn rảo bước đi, mà chẳng phải trả thêm một đồng tiền nào nữa đến cho 
người thợ săn. ” 

Như vậy, hành động tạo tác của kẻ say xin ấy đã được gọi là Thủ Đoạn Thâu 
Đạo tồi vậy. 


Thâm Xét Việc Kẻ Trộm Thuyền Mà Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo 


Có một nam nhân trông thấy chiếc thuyền đang đỗ ở bờ sông, tâm trí liền 
nghĩ suy sẽ trộm lây chiếc thuyền â ây đi. Thể rồi, kẻ ấ ầy đã lén vào trong thuyền, và 
đã trương một cái ô dù hoặc một tắm vải thật to ra, để làm thành chiếc buồm, và đã 
lái thuyền ấy ra đi, mà chăng có dùng một cây sào hoặc cây chèo nào cả. Khi 
thuyền chạy đi được một đỗi đến một bến sông nọ, thế là đã ghé tạt vào và đã bảo 
bán chiếc thuyền ấy đến một người đang ở trên bến đỗ ấy. Khi đã thỏa thuận xong 
xuôi giá cả và đã bán được chiếc thuyền ấy. Như vậy, kẻ â ấy sẽ được gọi là một 
tên đạo tặc hay không ? Giải đáp rằng: “Kẻ ấy vẫn chưa Xâm Phạm Nghiệp Đạo 
Thâu Đạo.” Tuy nhiên, nêu như chủ nhân được hay biết chiếc thuyền đã bị mắt 
trộm, và kịp rượt đuổi theo thì sẽ đòi lại được chiếc thuyền ấy ngay. Nếu như kẻ 
trộm ấy đồng ý hoàn trả lại chiếc thuyền, hoặc lấy tiền để tính toán hoàn trả lại, thì 
cũng bất thành 7u Đạo. Nếu như không hoàn trả lại chiếc thuyền hoặc không 
hoàn trả tiền lại cho chủ nhân, thì coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo Thâu Đạo. 
Hoặc nếu như chủ nhân được hay biết là chiếc thuyền ấy bị đánh mất đã lâu rồi và 
cũng đã có đi tìm mà không tìm ra được tên đạo tặc. Thé là, cũng tương tự như 
vậy, kẻ trộm ấy sẽ là Bất Xâm Phạm Thâu Đạo. Tại đây, là nương theo Tạng Luật 
thì không hội đủ về Chỉ Phân NỔ Lực (Añgapayoga), vì đã thiểu mất điều thứ tư, 
đó là “Thực hiện sự cô quyết để trộm cấp Ÿ. Thế nhưng, nếu đã nói theo phần 
Thành Neữ dân gian (Vohàranaya) thì kẻ ây đã được gọi là tên đạo tặc. Câu 
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chuyện này đã được Ngài Giáo Sư Buddhaghosa trình bầy để ở trong bộ Chứ Giải 
Hoàn Bảo Tê Toàn ( Sarmmantapàsàdika Atthakatfhà) nói rằng: 

%Ƒo pana tithe thitanàvdm— àrùhifvyà theyyacHtfo arifena và phiyena và 
pàjefi pàraJtka1, sace pana chaftarn và panàmetfvà cìvaram và pàdehi akkqamifvà 
hatthell ukkhipivà lankàrasadisam katvv và tam ganhàpeti balavà ca càío 
àgamưna nàya1w haradfi, vàteneva àhafà hot, puggalassa nafthi avahàro, payogo 
ai so pana thànàcàvanapayogo na hoi, yadi pana fd1~<ẺÁÐ nàyd11" evd1m 
gacchantiin pakafigarnanarma upacchivà aññam disàbhàgam net, pàràjikam, 
sayameva ya1m kifci gàimnatitha1mm sampaffam thànà acàvenfo vikititrà gacchaH, 
neyafthi avahàro, Phandàdeyyam pana hoíi. ” 

Dịch nghĩa là: “Kẻ có Tư Tác Y sẽ lén lên trên chiếc thuyên đề trộm lấy mà 
chủ nhân đã đỗ ở bở sông, rồi đã chạy lấy chiếc thuyền bằng việc chống sào ĐC) 
chèo đi, thì kẻ ấy ắt hẳn đã phạm đến “Tội Bất Cộng Trụ - Àpattipàràjika ” 
vậy. Nếu như chẳng có dùng sào hoặc dùng chèo, mà lại dùng chiếc ô dụ hoặc 
căng vải ra làm thành chiếc buôm cho thuyền, và một khi có gió thổi đến rôi làm 
cho thuyển ấy đã chạy đi, là như vậy thì cũng vẫn chưa phát sanh việc Thâu Đạo 
(Adinnàdàna) đền với kẻ ấy, vì lẽ cho dù ì quả thật có sự nô lực đi nữa, tuy nhiên sự 
nỗ lực nầy vẫn chưa thành Cận Điểm Nỗ Lực (Thànàcàvanapayoga) tức là “sự nỗ 
lực tác hành việc chuyển động” và thuyên đang chạy đi, là chính do bởi năng lực 
thường nhiên của gió thổi mà thôi. Nếu như kẻ ấy nỗ lực làm cho thuyên ấy chạy 
đi một cách dị thường, tức là nỗ lực làm cho thuyền chạy trở ra theo một hướng 
khác (nghịch chiêu với gió thổi ) thể là năm chắc răng kẻ ấy đã phạm đến “Tội Bất 
Cộng Trụ”. Nếu như thuyền ây đã chạy đi theo lẽ thường (thuận chiêu gió thôi ) 
cho đến một bến đồ nọ, ở tại bất luận một thôn làng nào đó, và kẻ ấy đã xuống 
khỏi thuyên, và chẳng phải tác hành làm cho thuyên chuyển hướng đi theo một 
hướng nào khác, thể rôi đã bản chiếc thuyên ấy đi. Là như vậy cũng vẫn chưa 
phát sanh việc Thâu Đạo (Adinnàdàna) đến với kẻ ấy, tuy nhiên đã được sắp 
thành “một kẻ các cá đạo tặc ” (Bhandatheyyapuggdla), tức là thành “người sẽ 
phải trả nợ cho người ta.” Nếu như chủ nhân đã hay biết chuyện, và đã đi đến đề 
xin trả lại thì tất phải trả lại, hoặc phải dùng tiền đề đên bù trả lại. Nếu như 
không hoàn trả lại theo bất luận một trường hợp nào cả, thì lúc bấy giờ đã hoàn 
thành Xâm Phạm Nghiệp Đạo ở phần Thâu Đạo rồi vậy. ” 


Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Phân Thâu Đạo Nghiệp Lực 


3. TÍNH DỤC TÀ HẠNH (Kàmesumicchàcàra - Tà Dâm) 


Từ ngữ nói răng “Kàmeswmicchàrà ” nây, khi chiết tự thì có được ba từ ngữ, 
đó là: “Kàmesu + Micchà + Cara”. Kàmesu = Trong việc tính giao (Kàmesùfi 
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methunasamàcàresu — Tính Giao Phạm Dâm Hạnh), Micchà = Hồi Dâm, có 
nghĩa “chắc hắn là bị tất cả các bậc Hiển Triết quở trách”, Cara = Tác Hành 
(Ekamta nindito làmakàcàro —- Nhất Định Quở Trách Hồi Dâm Hạnh). 

Khi kết hợp lại với nhau thành “K¿meswmicchàra” dịch nghĩa là “Sự tác 
hành hồi dâm trong việc tính giao. ” Trình bầy câu Chú Giải trong từ ngữ nói rằng 
®“Kamesummicchàra”+ “Micchà carandaq = Micchàcadro”~ Sự tà hạnh, tức là sự tác 
hành hối đâm mà chắc hãn bị tất cả các bậc Hiền Triết quở trách, gọi là Tà Hạnh. 

“Kamesu tmicchàcàro = Kàmesumicchàcaro” (Aluffasamaàsda) — “Sự tà 
hạnh tức là tác hành hồi dâm trong việc tính giao mà chắc hẳn là bị tất cả các bậc 
Hiền Triết quở trách, được gọi là “Tĩnh Dục Tà Hạnh ”. 

Hoặc một trường hợp khác nữa: 

“Kàmesu micchà caranfi efendfdi = Kàmesumicchocdro”- Những người 
thường luôn tà hạnh trong việc tính giao với Pháp ấy, như thế Pháp mà thành tác 
nhân của sự tà hạnh trong việc tính giao ấy, được gọi là Tính Dục Tà Hạnh, tức là 
Tự Tác Ý Hồi Dâm (Methunasavanacetanà) phối hợp với Tâm Đỗng Lực Tham 
(Lobhqjavana). 

Giải thích rằng: Vợ Chồng hành xử với nhau ở trong tính dục, thì đã được 
nói rằng “không thành việc tác hành hối dâm”, mà theo lệ thường của Thế Gian là 
sẽ không phải bị quở trách bởi các bậc Hiền Triết. Tuy nhiên, nếu như người Nữ 
hoặc Nam nào hành xử phạm hối dâm đối với người Nữ hoặc Nam mà chăng phải 
là Chồng hoặc Vợ của mình, và người Nữ hoặc Nam ấy có Phụ Huynh hoặc người 
giám hộ gìn giữ, thì hành động tạo tác của người Nữ hoặc Nam ây đã được nói 
rằng “đó là tác hành hồi dâm ” mà theo lệ thường của Thế Gian là sẽ phải bị các 
bậc Hiền Triết quở trách. Vì thế, Ngài Phụ Chú Giải Sư mới giải thích ở trong từ 
ngữ nói răng “Micchàcàra” là “Ekanta nindito làmakàcàro — Nhất Định Quở 
Trách Hồi Dâm Hạnh” — Quả thật việc hành xử hối dâm thì chắc hẳn là phải bị 
tất cả các bậc Hiên Triết quở trách. Việc Xâm Phạm Tà Dâm đây, thì thường 
được thành tựu chỉ do bởi từ ở nơi Thân Nổ Lực (Kàyapayoga), nghĩa là phải tác 
hành từ ở Xác Thân, và chẳng phải do bởi bằng Lời nói hoặc bằng Ý nghĩ suy. 


Trình Bầy Chi Pháp Nỗ Lực (Payoga — Phấn Đấu) Của Tính Dục Tà Hạnh 


Việc tạo tác thể loại Bất Thiện Tính Dục Tà Hạnh hình thành Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo ây, thì cần phải phôi hợp với bôn Chị Pháp, đó là: 


1. Vật Thể Bất Khả Xâm Phạm (Agamaniyavafhu): Vật thê không nên dính 
líu vào hoặc liên quan đến. 

2. Tâm Tự Kết Liên (Tasmiin sevanacifam): Có tâm tư nghĩ tưởng sẽ tính 
giao ở trong vật thê ấy. 

3. Nổ Lực (Payogo): Có sự cỗ quyết để tính ø1ao. 
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4. Đạo Hành Tạo Lập (Maggenamaggapdfipatanii adhiyàsa): Có sự duyệt 
ý ở trong việc kêt hợp đạo hành lần nhau. 


Khi hành động tạo tác hội đủ cả bốn yếu tố như đã vừa đề cập đến ở tại đây, 
coi như thể là người ẫy đã tác hành Xâm Phạm Nghiệp Đạo Tính Dục Tà Hạnh rồi. 
Thế nhưng, nếu như hành động tạo tác ấy đã không hội đủ cả bốn yếu tố, thì cũng 
bất thành tựu một Nghiệp Đạo. 

Như Ngài Phụ Chú Giải đã có trình bầy câu kệ như sau: 


Vatthu1 qgamanìyanca Tasmửm sevanacittatà 

Pay080 Iag0enaiagøa Patipatyàdhivàsanam 

HH kàmassa caffàro Payogeko sàhatthiko. 
Dịch nghĩa là: 


1/ Vật thể không nên dính líu vào hoặc liên quan đến. 

2/ Có tâm tư nghĩ tưởng sẽ tính giao ở trong vật thê ấy. 
3/ Có sự cố quyết đề tính giao. 

4/ Có sự duyệt ý ở trong việc kết hợp đạo hành lẫn nhau. 


Cả bốn Chi Pháp nây là thuộc vào Sự Mổ Lực Tính Dục Tà Hạnh, vả lại chỉ 
có duy nhât một thê loại, đó là 7 Chê Thủ Công Nô Lực (Sàhatthikapayoga) - do 
bởi chính tự mình tác hành. 


Trình Bầy Sự Nhận Xét Của Các Bậc Giáo Thọ 
Ở Trong Vấn Đề Của Cả Bồn Chỉ Pháp Nầy 


Tất cả các vị Giáo Thọ Dị Giáo (Apareàcàriya) nói rằng: “Người có sự 
duyệt ý ở trong việc Tính Dục Tà Hạnh ấy, tuy nhiên tự bản thân lại không có vận 
dụng Sự Nỗ Lực ở trong việc tính giao ây cho dù bất luận trường hợp nào, nh vậy 
các Ngài nói rằng: “Kẻ ấy Bắt Xâm Phạm Nghiệp Đạo, vì lẽ thiếu mất yếu tổ thứ 
ba, là Sự Nỗ Lực (Payogo) ”. Thế nhưng, tất cả các vị Nhất Ban Giáo Sư (Keci 
àcàriya) thì dứt khoát khăng định rằng: “Cho dù kẻ ấy chẳng có vận dụng Sự Nỗ 
Lực ở trong việc tính giao đi nữa, mà nếu như kẻ ấy lại khởi sinh sự hoan hỷ vui 
theo, thì cũng coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo rồi. ” Vì lẽ các Ngài viện dẫn 
rằng: “Thông thường hàng Nữ Giới (Màtugàma) thì đa số là người chăng có vận 
dụng Sự Nỗ Lực, tuy nhiên cũng thường làm thành tựu sự việc ấy vậy. ` 

Còn tất cả các vị Giáo Thọ khác nữa (Afññieàcàriya) nói răng: “Nếu nhự 
người đã làm thành tựu sự việc ấy mà chẳng có Sự Nỗ Lực, thì cũng không thiết 
yếu là phải trình bây đến hết cả bồn Chỉ Pháp phối hợp vào nhau, mà chỉ cần trình 


142 


bây ba Chỉ Pháp ngần ấy thôi, và lấy Chỉ Pháp Nổ Lực ấy ra cũng được. ” Thế 
nhưng, Ngài Chú Giải Sư (Affhakathàcàriya) đã trình bày. đủ cả bốn Chi Pháp â ẫy, 
với lý do nầy, Ngài mới trình bầy điều thứ ba với chủ ý để cho nhận thấy răng % 
Nỗ Lực (Payoga) “phần nhiêu là thường luôn hiện hữu”. Vả lại ở trong Chi Pháp 
Nỗ Lực này thì chỉ có duy nhất một thể loại, đó là Tự Chế Thủ Công Nỗ Lực 
(Sàhatthikapayoga) - do bởi chính tự mình tác hành, và chăng thê nào có được 
Mệnh Lệnh Nỗ Lực (Ànaftikapayoga } 


Trình Bây Tội Lỗi Của Tính Dục Tà Hạnh Theo Phần 
Cực Đại Tội (Mahasavay7a) Và Hy Thiêu Tội (AppasàvaJJa) 


Kẻ xúc phạm đối với bậc có Đức Hạnh (Sìladhamưna — sống ở trong Giới 
Pháp), và cho dù chẳng có sự đồng ý vui theo, thì kẻ xúc phạm ấy ắt hắn là có 
Trọng Tội. Nếu như xúc phạm đối với người chẳng có đức hạnh, chăng sống ở 
trong Giới Pháp, và cho dù chẳng có sự đồng ý vui theo, thì kẻ xúc phạm ấy ắt hắn 
là chỉ có Khinh Tội. Nếu như xúc phạm với việc hành hạ bức hại xác thân của 
người, và cho dù kẻ bị hành hạ ấy sẽ chắng phải là người có đức hạnh một cách 
đặc biệt đi nữa, thì kẻ xúc phạm ẫy hắn nhiên đã có Trọng Tội rồi. Nếu như cả 
hai phía đều có sự đồng ý với nhau thì ắt hắn chỉ có Khinh Tội mà thôi. 

Giữa hạng Phàm Phu (PuthuJJana) với bậc Thánh Nhân (Ariyapuggala) Ấy, 
và việc xúc phạm hạng Phàm Phu thì thường có íói nhẹ hơn là việc xúc phạm với 
bậc Thánh Nhân. Giữa các bậc Thánh Nhân với nhau, thì việc xúc phạm bậc Thất 
Lai thường có /ô¡ nhẹ hơn là việc xúc phạm với bậc Nhất Lai. Việc xúc phạm bậc 
Nhất Lai thì thường có ứồi nhẹ hơn là việc xúc phạm với bậc Bất Lai. Việc xúc 
phạm bậc Bắt Lai thì thường có rồi nhẹ hơn là việc xúc phạm với bậc Vô Sinh. 

Đối với việc xúc phạm Tính Dục Tà Hạnh với bậc Vô Sinh â ấy, thường là có 
tội cực nghiêm trọng, chẳng hạn như tích truyện thanh niên Wanda đã xúc phạm 
đến vị Tỳ Khưu Ni Uppalavapàtherì Ngài đã là bậc Vô Sinh, ắt hẵn là phải bị thụ 
lãnh Trọng Tội, đã phải bị đất rút với mãnh lực từ ở nơi Hiện Báo Nghiệp Lực 
(Dittadhammnavedanìyakamma). Và rồi lại phải bị đi tục sinh ở trong Vô Gián 
Đại Địa Ngục (Avìcunahànaraka), phải bị thụ lãnh sự thống khổ muôn vạn đại 
kiếp do bởi mãnh lực từ ở nơi Hậu Báo Nghiệp Lực (Upapajjavedaniyakamma). 

Lại nữa, trong cả bốn Chi Pháp ã Ấy, với Chỉ thứ nhất “Vật Thể Bất Khả Xâm 
Phạm (Agamaniyavatthu)” là “vật thể không nên dính líu vào hoặc liên quan 
đến ”, đó chính là người Nữ hoặc Nam không nên dính líu hoặc liên quan đến. 


Có 20 nhóm người Nữ hoặc Nam không nên dính líu vào, đó là: 


Mà - Pi - Màpi — Bha —- Bhà - Nà - Go —- Dhamma — Sa — Sà 
Dha — Chan — Bho — Pa — O — O — Dha —- Kamma — Dà - Muhà 
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1. Mẫu Thân Quản Hạt (Màturakkhifà): Người Nữ có người Mẹ trông nom, 
vì lẽ người Cha đã mắt hoặc không được sông với người Mẹ. 

2. Phụ Thân Quản Hạt (Piurakkhirà): Người Nũ có người Cha trông nom. 

3. Phụ Mẫu Quản Hạt (Màtàpurakkhrfà): Người Nữ có Mẹ Cha trông nom. 
(Nếu như người Nữ chỉ có người Mẹ trông nom, thì người Nữ ấy không 
được gọi là Phụ Thân Quản Hạt. Nếu như người Nữ chỉ có người Cha 
trông nom, thì người Nữ ấy không được gọi là Mẫu Thân Quản Hại. Nếu 
như người Nữ ấy có cả Mẹ và Cha trông nom, thì người Nữ ấy cũng không 
được gọi là Mẫu Thân Quản Hạt, và Phụ Thân Quản Hại, vì lẽ ở trong thuộc 
diện Phụ Mẫu Quản Hạt, tức là có được cả hai người Mẹ và Cha trông 
nom\). 

4. Tỷ Muội Quản Hạt (Bhagtimirakkhia): Người Nữ có người Chị gái trông 
nom, hoặc người Em gái thành người trông coi gìn giữ. 

5. Huynh Đệ Quản Hạt (Bhàturakkliià): Người Nữ có người Anh trai trông 
nom, hoặc người Em trai thành người trông coI gìn g1ữ. 

6ó. Gia Quyến Quản Hạt (Nànrakkhữà): Người Nữ có quyễn thuộc thành 
người trông nom. 

7. Tông Môn Quản Hạt (Gottarakkhià): Người Nữ có cùng một gia tộc với 
nhau, hoặc cùng một dòng giông với nhau, thành người trông nom. (Chỗ nói 
rằng “cùng một dòng giống với nhau làm thành người trông nom ” lập ý đến 
người Nữ đang sinh sông ở ngoại quốc và ở trong sự trông nom của người 
đồng hương với mình, như có tòa đại sứ, v.v.) 

§. Giới Pháp Quản Hạt (Dhammarakkhữà): Người Nữ có người đồng Phạm 
Hạnh tiến tu Giới Pháp với nhau, làm thành người trông nom. Chắng hạn 
như người Nữ xuất gia làm Nữ Tu thì có vị Trưởng Chúng (Mi 7rưởng) làm 
thành người trông nom, v.v. Vì thế cho nên ở trong bộ Phụ Chú Giải Cốt 
Yếu Giải Minh (Sàrafhadìpanìfkà) đã có nói tăng: “Ekam safthàram 
nuddissa pabbaqJitehìfi té minà pandaranga paribbajikà dayo dassefi”- Dịch 
nghĩa là: “Ngài Chú Giải Sư đã có trình bây để được biết đến hạng Nữ Tu Sĩ 
Lang Thang (Paribbàjikà) v.v. đã vẫn mặc bạch y qua việc dùng từ ngữ nói 
rằng “Bậc đã xuất gia công hiến bản thân mình đến Giáo Pháp của Đức 
Phật Chánh Đẳng Giác. ” 

9. Quản Thúc (Saparidapđgà): Người Nữ đang bị nhà Vua hoặc người có 
quyên lực giam giữ. (Chăng hạn như nhà chánh quyền đang giam giữ, không 
cho hành động theo ý muốn của mình). 

10.Giám Hộ (Sàrakkhà): Người Nữ đã có người cả quyết từ khi còn ở trong 
hoài thai (lệ fc fđo hôn) hoặc người Nữ là đôi lứa đã đính hôn. Cả hai 
nhóm người Nữ - Quản Thúc (Saparidapdà) và Giám Hộ (, Sàrakkhà) đây, 
là hạng người Nữ đã không có được tự do, tức là đã có vị chủ nhân rồi. Nếu 
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như tự bản thân lại ưa thích đem trao tặng xác thân cho đến nam nhân khác, 
thì chăng khác gì tự bản thân đã trộm lấy của mình mà đã có chủ nhân tâng 
tiu quý trọng để đem cho đến người khác vậy. Như thế, người Nữ ấy coi 
như đã Xâm Phạm Tính Dục Tà Hạnh. Vì thể, Ngài Phụ Chú Giải Sư mới 
trình bầy để ở trong bộ Phụ Chú Giải Thập Tam Chương (Terasakapdatkà) 
nói rằng: “Pacchimànam đdvinnatm tỉ sàrakkhà saparidandànam 
micchàcàro hot tàsqm sassàmikabhdvafo”- Dịch nghĩa là: “Hai hạng 
người Nữ ở đăng cuối, tức là Quản Thúc và Giám Hộ đây, nếu như đã đồng 
ý trao thân mình cho đến nam nhân khác thì coi như đã phạm Tà Hạnh, vì lẽ 
những hạng người Nữ nầy là người đã có chủ nhân rồi. ” Đối với người Nữ 
đã bị nhà nước trừng phạt giam giữ, và không được gọi là nhóm người Nữ 
thuộc diện Quản Thúc hoặc Giám Hộ, thì cho dù sẽ có nhà chức trách trông 
coi quản thúc và sự hiện hành cũng y như thê với nhóm người Nữ thuộc diện 
Mẫu Thân Quản Hạt, Phụ Thân Quản Hạt ở nữa, nếu là như thế mà nhóm 
người Nữ này sẽ đem trao thân mình đến nam nhân nào, thì cũng không coi 
đó là Xâm Phạm Tính Dục Tà Hạnh. 

11.Kim Tiêễn Mại Hôn (Dhanakkbà): Người Nữ mà có người Nam đến mua, 
chăng hạn như người Nữ đã đến từ ở nước ngoài lại không có thủy cước phí. 
Khi đã đi đến quyết định rồi, thì chủ tàu đã sắp bây việc bán đầu Ø1á người 
Nữ ấy, và đã có người Nam đến xuất tiền ra giải cứu người Nữ ấy đi. Hoặc 
người Nữ đã có nô lệ phí do bởi Mẹ Cha đem gả bán và có người Nam chủ 
nhân xuất tiền ra thanh toán để giải cứu người Nữ ấy đi, chăng hạn như vẫy; 
thế là nhóm người Nữ nây đã được gọi là Kửn Tiên Mại Hôn. 

1 2.Đồng Thuận Trụ Hộ (Chandavàsim): Người Nữ một cách tự nguyện đến ở 
với người Nam, chăng hạn như người Nữ lân ái bất luận một người Nam nào 
đó mà Mẹ Cha đã bất duyệt ý gả cho. Người Nữ â ấy đã bỏ trỗn đi và ở với 
người Nam ấy: thế là nhóm người Nữ nây đã được gọi là Đồng Thuận Trụ 
Hộ. Đối với người Nam lân ái nhóm người Nữ này để cho làm thành người 
vợ, thì không được gọi là Tính Dục Tà Hạnh. 

13.Tài Sản Trụ Hộ (Bhogavasim): Người Nữ đồng ý làm vợ của người Nam 
do bởi lòng mong muốn ở trong tài sản của cải. 

14.Y Phục Trụ Hộ (Pafavàsim): Người Nữ đồng ý làm vợ của người Nam do 
bởi lòng mong muôn ở trong vân đề vấn mặc y phục. 

15.Phong Tục Kết Hôn (Odapdffagimì): Người Nữ làm vợ của người Nam với 
nghi thức của việc kết hôn băng cách nắm lấy tay cô dâu và chú rể cho 
nhúng vào trong thau nước. Việc kết hôn theo nghi thức này, bậc Tôn 
Thượng phía cô dâu và chú rể đã cầm lẫy tay của cô dâu và chú rễ nhúng 
vào trong thau nước, và rồi ban lời chúc phúc đến cô dâu chú rễ “xi được 
sống với sự tương thân tương ái thương yêu hòa hợp với nhau, xin đừng cho 
có sự chia rẽ cùng nhau giống như một với nước ở trong thau, xin sống 
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tương hòa không có sự bất hòa sứt mẻ lẫn nhau.” Đối với phụ nữ Thái 
Lan, ở trong việc kết hôn thì vị Trưởng Tộc đã thực hiện “LỄ T ăng Hội 
(Saigha) rót nước thành hôn lên trên tay của đôi tân hôn (sẽ bắt đầu vào 
lúc 4:00 PM) ” ở trong nhóm người Nữ thuộc Phong Tục Kết Hôn. 

16. Thoát Ly Giang Đài (Obhafasumbaffa): Người Nữ làm vợ của người Nam 
bởi do người Nam ấy là vị cứu nhân cho thoát khỏi việc khuân vác hàng hóa 
đội ở trên đầu. Có ý nghĩa là nhóm người Nữ nây là hạng người nghèo khổ 
đã vác đội hàng hóa đi bán buôn mỗi ngày. Một khi có người Nam phát 
sanh duyệt ý ở trong lòng với người Nữ ây, đã tiếp đón và cấp dưỡng cho 
làm thành người vợ. Thế là người Nữ ấy coi như không còn phải vác đội 
hàng hóa đi bán nữa, và rồi, đã vứt bỏ đi hàng hóa đã chứa đựng ở trong các 
thùng chứa đựng. 

17.Tù Binh (Dhajàhafà): Người Nữ đã là tù binh, rồi bắt làm vợ của người 
Nam ấy. 

18.Nô Bộc Thê (Kamunakàribharjya): Người Nữ đã là kẻ làm thuê mướn công 
việc ở trong nhà, hoặc ở trong cửa hàng, hãng xưởng của người Nam â ấy, và 
rồi người Nam ấy lấy làm vợ. 

19.Nô Lệ Thê (Dàsibharjà): Người Nữ đã là kẻ tôi tớ ở bên trong nhà của 
người Nam ấy, rồi người Nam ấy đã lấy làm vợ. 

20.Tạm Bắt Khả Cửu (Muhutiikà): Người Nữ làm vợ của người Nam chỉ trong 
chốc lát chứ không có lâu dài. 


Người Nữ làm vợ của chín nhóm người Nam, gồm có Kửm Tiển Mại Hôn 
(Dhanakkìfà) v.v. cho đến Nô Lệ Thê (Dàsìbhariyà) ấy, một khi vẫn còn ở với 
người Nam ấy thì vẫn được gọi là người vợ chính thức; tuy nhiên đối với Tạm Bất 
Khả Cửu Thê (Muhutikà) ấy, là hạng người vợ thuê mướn chỉ với thời gian là ba 
ngày, bây ngày hoặc là một tháng mà thôi. 

Trong tất cả những 20 nhóm người Nữ ấy, thì § nhóm người Nữ kê từ Mẫu 
Thân Quản Hạt (Màturakkhifà) v.v. cho đến Giới Pháp Quản Hạt (Dhamưna 
rakkhifà), những nhóm này vẫn chưa có được người chồng làm chủ nhân ở trong 
xác thân của mình, và chính tự bản thần làm chủ quyên ở trong xác thân của mình. 
Một khi duyệt ý ở trong người Nam nào rồi, thì sẽ trao tặng xác thân cho đến người 
Nam ấy, và việc thực hiện như vậy không có sai phạm ở trong điều Tính Dục Tà 
Hạnh. Cho dù sẽ có Mẹ Cha, anh chị em quyền thuộc, v.v. là người trông nom gìn 
giữ đi nữa, thì cũng chẳng phải là chủ nhân xác thân, mà đó chỉ là người bảo hộ 
trông nom, và không cho người Nam được đến hành hạ bắt nạt ngần ấy mà thôi. 
Tuy nhiên cho dù như thế nào, cho dù sẽ không có tội ở trong con đường Đạo Pháp 
đi nữa, nhưng ắt hắn sẽ có tội ở trong con đường Thế Gian. Tức là ắt hắn phải bị 
khinh miệt, và bị quở trách đối với tha nhân, sẽ dẫn đến sự xấu hồ, sự khô tâm 
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buôn lòng ở trong bản thân, và sẽ làm phát sanh điều Bắt Thiện cho thành tác nhân 
dẫn đến sa đọa vào trong Thống Khổ Địa Giới (Apàyabhùmi). 

Đối với phía người Nam mà đã có dính líu cùng với chín nhóm người Nữ đã 
vừa đề cập đến ở tại đây, thì coi như đã là việc Xâm Phạm Giới Điều Tính Dục Tà 
Hạnh. Còn những 12 nhóm người Nữ còn lại, gồm có Quản Thúc (Saparidapdà) 
v.v. cho đến Tạm Bất Khả Cứu (Muhuffikà), những hạng người Nữ này thì đã có 
chồng rồi, cho dù người Nữ thuộc nhóm Tạm Bất Khả Cửu (Muhuffikà) làm vợ 
của người Nam chỉ trong chốc lát chứ không có được lâu dài đi nữa, thì cũng coi 
giống như là đã có chồng vậy; và như thế, nếu như những nhóm người Nữ nây 
ngoại tình người Chỗng, tự trao thân cho người Nam khác; thế là đã xúc phạm rồi, 
và coi như đã Xâm Phạm Giới Điều Tính Dục Tà Hạnh tồi vậy. 

Đối với người Nữ thuộc nhóm kỷ nữ, nếu như có bất luận một người Nam 
nảo đó đồng ý đi đến để đặt mua bằng cách đã trả tiền trước rồi, nhưng vẫn chưa 
được kết hợp cho hoàn thành chức nghiệp (chưa ngã ngũ việc ký kết hợp đồng). thì 
trong khoảng thời gian đó, nêu như người Nữ đó lại đồng ý đón nhận tiền thuê bao 
cùng với người Nam khác, thì coi như đã là việc Xâm Phạm Tính Dục Tà Hạnh rồi 
vậy. Cũng như Đức Phật Ngài đã có khải thuyết để ở trong Tíc Sanh Truyện Giáo 
Pháp Tôn Sư (Garudhammajatfaka —- Kurudharmmna, số 276) đã đề cập đến tích 
truyện về một nàng kỷ nữ ở trong thành phố Iwdapafa thuộc Xứ Kưru. 

Tích truyện được kế như sau: “Có một nàng kỷ nữ chấp trì đức hạnh rất tỉnh 
chuyên. Một hôm, Thiên Chủ Đề Thích Sakka, vì muốn thử đức hạnh của cô ta, 
liễn hóa ra một nam nhân đến trao cho cô ta với một số tiền là một ngàn đồng tiễn 
và đã nói rằng: “Chốc nữa, Ta sẽ trở lại !” Thể rồi, Ngài đã quay trở về Đao Lợi 
Thiên Giới, và suốt cả ba năm liền không xuống thăm viếng cô ta. Riêng nàng kỷ 
nữ ấy, vì giữ danh dự tiết hạnh, cũng suốt ba năm qua đã không nhận dù chỉ một 
miếng trầu từ bất cứ một nam nhân nào cả. Dần dân, cô ta trở nên nghèo khổ, rồi 
chính tự nơi nàng đã thâm nghĩ “Nam nhân đã cho Ta một ngàn động kia, đã ba 
năm qua rồi không hệ trở lại, và giờ đây Ta đã trở nên nghèo khổ. Ta không thể 
giữ gìn cả xác thân và tâm hôn cùng một lúc được nữa, nay Ta phải đến kể cho 
Ngài Phán Quan và sẽ đi kiếm tiên như trước đây.” Thể là, cô ta đã đi đến Pháp 
Đường và nói rằng: “Cách đây ba năm, có một nam nhân đến cho Tôi một ngàn 
đồng rồi đã ra ấi và chẳng hệ trở lại. Tôi cũng không biết nam nhân ấy đã chết 
mất rồi hay chưa. Tôi không thể nào giữ trọn vừa xác thân lẫn tâm hôn của Tôi 
được nữa. Thưa Ngài, Tôi phải làm sao đây ?” Vị Phán Quan trả lời: “Nếu đã ba 
năm mà nam nhân ấy đã không trở lại thì ngươi phải làm gì ư ? Hãy ấi kiếm tiên 
như trước kia đi !” Ngay sau khi cô ta rời Pháp Đường với lời phán quyết kia, thì 
có một nam nhân đi đến trao tặng cho cô ta một ngàn đồng. Trong khi nàng ta 
đang đưa tay ra nhận lấy thì Thiên Chủ Đề Thích lại hiện thành vị nam nhân nọ. 
Cô ta liên bảo rằng: “Đây chính là người đã cho Tôi một ngàn đồng vào ba năm 
trước đấy, Tôi không nên lấy tiền của ông. ` Thể rôi, cô ta đã rút tay lại. Báy giò, 
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Thiên Chủ Đề Thích lại hiện nguyên hình của Ngài, rồi lại thị hiện ở trên hư 
không, sáng rực như ánh mặt trời mọc ở ban mai, và đã triệu tập cả thành phố tụ 
tập lại. Đứng giữa đám đông ở trên hư không, Ngài Đề Thích nói rằng: “Để thử 
lòng tốt của cô ta, cách đây ba năm, Ta đã trao cho nàng một ngàn đồng. Nây hãy 
làm như cô ta, hãy biết gìn giữ lấy danh dự của các người như cô ta đã từng gìn 
giữ lấy danh dự của mình vậy.” Sau lời khuyên bảo ấy, Ngài Đề thích đã ban cho 
nhà của nàng kỷ nữ ấy với đủ bẩy thể loại ngọc ngà châu báu, và nói tiếp rằng: 
“Từ nay, hãy tỉnh giác hộ phòng !” Ngài đã khuyến bảo cô kỷ nữ như thể, và rồi 
đã quay trở về lại Thiên Giới. Riêng cô kỷ nữ đã nói với mọi người răng: “Bởi vì 
trước kia, Tôi đã nhận số tiên của một nam nhân, thể mà sau đó lại đưa tay ra 
muốn nhận lấy tiền của một nam nhân khác nữa, thể là đức hạnh của Tôi đáy đã 
không được toàn hảo ! Do đó, Tôi không thể nào truyền trao Giới Luật đến cho 
quý Ngài được.” Nghe thể, mọi người đã bảo rằng: “Mới chỉ có đưa tay ra thôi 
thì đã không xâm phạm chỉ đến đức hạnh cả, và đức hạnh kia của cô quả thát là 
toàn hảo đệ nhất vậy !” (Cô kỷ nữ là tiên thân của Tỳ Khưu Ni Uppalavapnà. Nội 
dụng tích truyện được Đức Phật khuyến giáo về các bậc Hiển Triết xưa kia trước 
thời kỳ Đức Phát hiện hữu, mặc dù phải sống đời trần tục bất tịnh, nhưng họ đã 
luôn sám hồi phát lô về những điều rất nhỏ nhặt vì tế, và đã là một vị Tỳ Khưu thì 
phải biết tiết chế trong mọi hành động tạo tác về Thân, Lời nói và Ý nghĩ suy.) 


Tù Vua, Thái Hậu kể đi, 
Lại thêm Hoàng Hậu, kế vì Phó Vương, 
Thây tế tự, kẻ coi lương, 

Người nài, cùng kẻ trên đường đánh xe. 
Người coi kho báu chuyên bê, 
Thêm người gác cổng, Ä nghề phẩn son. 
Mười người lẻ một vừa tròn, 

Kuru Chánh Pháp cung tôn, giữ gìn. 


Trong những 12 nhóm người Nữ nây, chăng phải chỉ sẽ nói rằng Xâm Phạm 
Tính Dục Tà Hạnh với người Nam khác, mà ngay cả sẽ Xâm Phạm với Hữu Tình 
Bàng Sanh là cũng không thể có được tương tự như nhau. Chắng hạn như tích 
truyện về Hoàng Hậu Ä⁄aiikàdevì của Đức Vua Pasenadikosala đã xâm phạm tính 
đục với con chó ở trong buồng tăm, và khi mạng vong thì đã phải tục sinh ở trong 
Vô Gián Đại Địa Ngục (Avìcinahànaraka). 

Đối với phía người Nam, nếu như đã có người vợ thuộc bất luận một trong 
những 10 nhóm vợ, gồm có Kim Tiên Mại Hôn (Dhanakkìtà) v.v. cho đến Tạm 
Bất Khả Cửu Thê (Muhuffikà) ây, hoặc đôi lửa đã đính hôn thuộc nhóm Giám Hộ 
(Sàrakkhà), thế rồi sẽ ngoại tình người vợ hoặc với người đã đính hôn của mình, 
lại đi xâm phạm tính dục với người Nữ đã là vợ của một tha nhân, hoặc là người đã 
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đính hôn của người khác; thế là không thể được, nếu đã hành động thì cũng coi 
như đã Xâm Phạm Tính Dục Tà Hạnh. 

Tóm lại, người Nam không thể hành xử Xâm Phạm Tính Dục ở trong hết cả 
20 nhóm người Nữ ấy. Và 12 nhóm người Nữ, gồm có Quản Thúc ( Saparidaidà) 
v.v. cho đến Tạm Bắt Khả Cứu (Muhuffikà), thì với những hạng người Nữ nây sẽ 
không t thê tự trao thân cho đến người Nam khác được. Và § nhóm người Nữ, gồm 
có Mẫu Thân Quản Hạt (Màturakkbità) v.v. cho đến Giới Pháp Quản Hạt 
(Dhammmarakkhifà), với những hạng người Nữ này, nếu như một cách tự nguyện 
trao thân cho đến người Nam thì cũng không có sai phạm điều Tính Dục Tà Hạnh. 
Cũng như ở trong bộ Chú Giải Đại Phẩm Tương Ung (Mahàvagga sampayutta 
Atthakathà) và bộ Phụ Chú Giải Thập Tam Chương (Terasakapda fìkà) nói rằng: 
“Purisassa pana fàsu vWìsafisHu kàmesumicchàcdro hoi, màturakkhUàdìnaim 
qffhannam micchàcàro nai asàmikaHà tàsu gaiàng" purisànameva 
micchàcàro hoi màiàdìh, rakkhiaHà, sesànam! pana purisanfaragamane 
micchàcàro hoti, kasmà sassàmikabhàvafo”- Dịch nghĩa là: “Đối với người Nam, 
nếu nh xâm phạm tính dục ở trong 20 nhóm người Nữ ấy, thì ất hẳn đã tạo thành 
Tính Dục Tà Hạnh Nghiệp Lực. 

Tính Dục Tà Hạnh Nghiệp Lực thường không có đối với chín nhóm người 
Nữ, gốm có Mẫu Thân Quản Hạt (Màturakkhifà) v.v. cho đến Giới Pháp Quản 
Hạt (Dhanunarakkhità), vì lẽ vẫn chưa có Chồng. Tuy nhiên, người Nam mà dính 
líu chỉ với 8 nhóm người Nữ nây, thì sẽ thành Tính Dục Tà Hạnh Nghiệp Lực, vì lẽ 
những hạng người Nữ nầy đã là người có Mẹ Cha v.v. trông nom gìn giữ. Còn 12 
nhóm người Nữ còn lại ấy, một khi hành xử xâm phạm tính dục với người Nam 
khác, chẳng phải là Chồng của mình, thì hẳn nhiên đã là Tỉnh Dục Tà Hạnh 
Nghiệp Lực, vì lẽ đã là người có Chồng trông nơm gìn giữ. ” 


Những Câu Vấn Hỏi Đặc Biệt Ở Trong Việc Tính Dục Tà Hạnh 


1. Ở bên trong phòng tối đen, người Nam xâm phạm tính dục với Vợ của 
tha nhân vì hiểu rằng đó là Vợ của mình, và người Nữ cũng không có 
cưỡng lại vì hiểu rằng đó là Chồng của mình. 

2. Người Cha xâm phạm tính dục với con gái của mình. 

._ Người Nam xâm phạm tính dục với nàng kỷ nữ. 

4. Người Nam xâm phạm tính dục với loài Hữu Tình Bàng Sanh thuộc 

giống cái. 

5. Người Nam xâm phạm tính dục với người Nữ có tâm trí không tốt 

(mất trí). 

6. Người Nam xâm phạm tính dục với người Nữ đã từ bỏ Chồng. 

7. Người Nam xâm phạm tính dục theo lộ đại tiện (Vøccaruagga — Hậu 
Môn) của người Nữ. 


©3 
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8. Người Nam xâm phạm tính dục cùng với người Nam. 
9, Người Nữ xâm phạm tính dục cùng với người Nữ. 
10.Người Nữ xâm phạm tính dục với loài Hữu Tình Bàng Sanh thuộc 
giống đực. 
Hành động tạo tác của những 10 thê loại người Nam và Nữ đây, có sẽ làm 
thành việc Xâm Phạm Tính Dục Tà Hạnh hay không ? 


Tiếp Theo Đây Sẽ Tuần Tự Thấầm Xét Trong Những Điều Vấn Hỏi Nêu Trên 


+ Điều thứ nhất: Cả hai người Nam và Nữ coi như đã Xâm Phạm Tính 
Dục Tà Hạnh, bởi vì đã hội đủ cả bốn Chi Pháp, gồm có “Vật Thể Bắt Khả Xâm 
Phạm (Agamaniyavatthu) là Vật thể không nên dính líu vào hoặc liên quan đến”, 
v.v. Tuy nhiên lại không thành Cực Đại Tội (Mahàsàyajja) là vì không có Từ Tác 
Ý để sẽ tác hành vụng trộm, vả lại cũng do bởi sự hiểu lầm mà thôi. Quả thật hành 
động tạo tác có đôi điều Ác Hạnh, cho dù đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo đi nữa, nhưng 
tội lỗi ấy cũng chăng phải là nghiêm trọng. Răng một khi đã theo thực tính hiện 
hữu ở trong 7 Tác Ÿ thì thành trọng đại, nếu như có 7 Tác Ý xấu ác thì sẽ có 
Trọng Tội, và nêu như không có 7w Tác Ý xấu ác thì sẽ là Khinh Tội. 

+ Điêu thứ hai: Nếu như người con gái ấy vẫn đang còn có người Mẹ, thì 
người Cha đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Nếu như không có người Mẹ là người đang 
trông nom gìn giữ, do bởi người Mẹ đã quá văng hoặc đã không được ở với nhau, 
thì người Cha sẽ là Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Tuy nhiên Tư Tác đh nầy quá xấu 
xa, do đó ắt hắn phải có tội nghiêm trọng. Nếu như người con gái ấy không được 
ở với Mẹ Cha, mà lại ở với anh chị em quyền thuộc, hoặc ở trong trú xứ của Giáo 
Thọ hoặc của Nữ Tu, thì người Cha hành động như thế coi như đã Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo. 

+ Điều thứ ba: Nếu như người Nữ ấy có Chủ cơ sở là người trông nom gìn 
giữ, và Chủ cơ sở bất duyệt ý với người Nam ấy, thì coi như đã Xâm Phạm Nghiệp 
Đạo. Nếu như Chủ cơ sở ấy lại duyệt ý thì sẽ là Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo. 

+ Điều thứ tư: Nếu như loài Hữu Tình Bàng Sanh thuộc giống cái ấy có 
đôi cặp dính liền nhau không xen lẫn, hoặc có Mẹ Cha là người đang trông nom 
gìn giữ, thì người Nam ây đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Nếu như loài Hữu Tình ấy 
không có ai trông nom gìn giữ như đã vừa đề cập đến, thì sẽ là Bát Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo. 

+ Điều thứ năm: Nếu như người Nữ có tầm trí không tốt (mát trí /) ẫy có 
người trông nom gìn giữ, thì người Nam â ây đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Nếu như 
người Nữ ấy lại không có người trông nom gìn giữ, thì sẽ là Bát Xâm Phạm Nghiệp 
Đạo. 

+ Điêu thứ sáu: Với người Nữ đã từ bỏ Chồng, và nếu như người Chồng 
đã ruồng bỏ mà không có lý do thích đáng, thì cả hai phía Nam và Nữ ấy coi như 
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đã Bắt Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Nếu như người Chồng vẫn đang còn lui tới liên 
lạc với nhau, hoặc không có được lui tới với nhau nhưng vẫn đang còn trợ cấp nuôi 
dưỡng, thì cả hai phía Nam và Nữ ấy coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo. 

+ Điều thứ bẩy: Nếu như người Nữ ấy là vợ của mình thì sẽ là Bất Xâm 
Phạm Nghiệp Đạo. Nếu như chẳng phải là vợ của mình, thì đã Xâm Phạm Nghiệp 
Đạo tồi. 

+ Điều thứ tám: Bất luận trường hợp nào thì cũng không coi là việc Xâm 
Phạm Tính Dục Tà Hạnh Nghiệp Lực, bởi vì chăng phải là “Vật Thể Bắt Khả Xâm 
Phạm (Agamaniyavatthu) là Vật thể không nên dính líu vào hoặc liên quan đến”, 
mà chỉ được gọi là “hành xứ sai trật thuộc Tà Hạnh Pháp” (Micchàdhammà) 
ngần ấy mà thôi. 

+ Điểu thứ chín: Không coi là việc Xâm Phạm Tính Dục Tà Hạnh, tương 
tự với điều thứ tám. 

+ Điều thứ mười: Nếu như người Nữ ấy có Chồng hoặc có đôi lứa đã đính 
hôn rồi, thì coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Nếu như người Nữ ấy độc lập, thì 
sẽ không coI là Xâm Phạm Nghiệp Đạo. 


Việc Âm Tửu Đã Được Liệt Kê Vào Trong Tính Dục Tà Hạnh 
Và Thập Bât Thiện Nghiệp Đạo 


Việc uống Tượu mà gọi là Ẩm Tửu (Snrapàng), tức là Tư Tác ŸÝ làm thành 
tác nhân từ ở nơi việc uống rượu. 4#: Tu đây, Đức Phật đã lập ý chế định cho 
thành một điều giới luật ở trong số lượng của Ngũ Giới, và đã được trình bẩy tội 
lỗi một cách nghiêm trọng của việc uông rượu để ở trong Chánh Tạng Pàli Tăng 
Chi Bộ Kinh nói răng: “Swràrmerayapànait bhikkhave dsevtatn bhàyHa1m 
bahuhkaftaimm niraydasamwdaffanikam tiracchànayonisamwadatfanikam peffivisaya 
sarmwvaffaikam. Yo ca sabbalahuko suràmerayapànassa vipàko so manussa 
bhùtassa umunatfakasainatfanikaiw hofi”~ Dịch nghĩa là: “Nây Chư Tỳ Khưu, 
việc uỖng rượu và các chất say đây, một khi đã uống một cách thường xuyên, _MỐNg 
với số lượng nhiêu vào, và uống rất nhiêu lần vào, thì ắt hẳn có khả năng dân dắt 
đi đến Cõi Địa Ngục, Cõi Bàng Sanh, Cõi Ngạ Quỷ. Tội lỗi của việc uông rượu thì 
vô cùng khinh thiểu. Một khi có được cơ hội được tục sinh làm Nhân Loại, thì với 
các Thiện Nghiệp khác, người ấy thường là kẻ điên cung. ” 


Tuy nhiên tại làm sao việc uống rượu đây, mới không được sắp vào ở trong 
Thập Bắt Thiện Nghiệp Đạo 2 

Giải thích rằng: Việc uống rượu đây, với bất luận trường hợp nào nếu như 
người uống đã không có tạo tác Ác Hạnh (Dwceari/a) về Thân, Lời và Ý, uống chỉ 
là để có sự hoan hỷ và vui thích ngần ấy thôi, thì cũng tương đồng với sự hoan hỷ 
ở trong Dực Trần (Kàmagu—ad) có Cảnh Vị (Ñasàrammnaa) vậy. Cũng tương tự 
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với người đã phạm dâm hạnh, bởi vì người đã phạm dâm hạnh thì thường có sự vui 
thích ở trong Dực Trần, đô là Cảnh Xúc (Phofthabbàramummnaga) và Cảnh Vị 
(Rasàramnapa) cùng với Cảnh Xúc mà có liên quan với việc uống rượu. Và việc 
phạm dâm hạnh này, hiện thực chính là Cảnh Dục Trần (Kàmaguuàrammaa). 
Vì thế, người uống rượu một khi vẫn chưa tạo tác Ác Hạnh, thì đã được liệt kê vào 
ở trong điều Tính Dục Tà Hạnh (Kàmesumicchàcàra) với ý nghĩa là “Tà Hạnh ở 
trong Cảnh Dục Trân” (Kàmesu: Tính Dục + Micchàcàro: Tà Hạnh). Và việc 
uống rượu đây, đã làm thành tác nhân đối với việc tạo tác từng mỗi điều Ác Hạnh. 
Cho dù người ấy sẽ là người rõ biết về Sự Hổ Thẹn (Tàm), rõ biết về Sự Ghê Sợ 
(Quý) đối với hành động tạo tác các điều xấu ác đi nữa; tuy nhiên nếu như đã được 
uống rượu vào cho đến đỗi phát sanh sự chếnh choáng ngà ngà say, thế là đã từng 
có Tàm cũng thành Vô Tàn, đã từng có Quý cũng thành Vô Quý, đã từng e ngại 
cũng không còn e ngại, và thường có khả năng thực hiện đủ các thê loại Ác Hạnh 
với mãnh lực của rượu ấy vào. Do thế, người uống rượu một khi đã tạo tác ở trong 
điều Ác Hạnh nào tồi, thì thường được liệt kê vào ở trong Bát Thiện Nghiệp Đạo, 
một khi điều ẫy đã được hoàn thành ở trong tự bản thân. Chắng hạn như đã uống 
rượu vào, rồi sát mạng loài Hữu Tình thì được liệt kê vào ở trong điều Sáf Mạng 
(Pànàñpàía). Nếu như việc nói dối thì cũng được liệt kê vào ở trong điều Vọng 
Ngữ (Musàyàda). ` Nếu như việc nghĩ suy sẽ lây của cải của người khác cho làm 
thành tài sản của mình một cách Bát Chánh Pháp thì cũng được liệt kê vào ở trong 
điều Tham Ác (Abhjjhà), chẳng hạn như vầy. Với lý do nầy, Đức Phật mới không 
có lập ý trình bầy một cách riêng biệt ở trong phần Bá: Thiện Nghiệp Đạo. 

Vì thế, Ngài Trưởng Lão Ânanđa mới trình bầy để ở trong bộ Phụ Chú Giải 
Căn Gốc (Mùlafkà) nói rằng: “Tassa sabhàgatffena micchàcàre, upakàrakattena 
dasasu pỉ kammapathesu anuppaveso hofi”- Dịch nghĩa là: “Việc uống rượu đây 
thuận tùng vào ở trong Tính Dục Tà Hạnh, là vì có thực tính tương tự với Tính 
Dục Tà Hạnh. Vả lại thuận tùng vào ở trong Tháp Bắt Thiện Nghiệp Đạo, là vì 
giúp đố ủng hộ cho hoàn thành Tháp Bắt Thiện Nghiệp Đạo. ” Trong bộ Phụ Chú 
Giải Minh Nghĩa (Vibhàvanifikà) và ở trong bộ Phụ Chú Giải Vô Ngại Giải Đạo 
(Pafisambhidàmaggatkà) đã có được đề cập đến rằng: “Suràpànam pì eftheva 
sangayhati vadanti rasasankhdtfesu kàmesumicchàcdrabhavafo”- Dịch nghĩa 
là: “Tất cả bậc Giáo Thọ Sư nói rằng việc HỐng rượu thì đã được liệt kê vào ở 
trong Tính Dục Tà Hạnh, là vì có tà hạnh ở trong tính dục, tức là Cảnh VỊ. ” 

%Surapànam hí madassa paccayo, mado aqpufñfiapathassa hofi”- “Việc 
uống rượu làm thành tác nhân cho việc say sưa, và việc say sưa nảy làm thành tác 
nhân cho việc tạo tác Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo ”. 

Lại nữa, việc uống rượu đây, đã làm cho thành tựu hai thể loại % Vụ 
(Kicca), đó là: 
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1. Tái Tục Xuất Sinh Sự Vụ (PafIsandhÙananakicca): Sự Vụ làm cho tục sinh 
ở trong Địa Ngục ĐỊa GIới. 

2. Nghiệp Lực Xuất Sinh Sự Vụ (KamưmaJananakicca): Sự Vụ làm cho thành 
tựu hành động tạo tác Ác Hạnh. 


Trong cả hai thể loại Sự Vụ nầy, Nghiệp Lực Xuất Sinh Sự Vụ cô năng lực 
dũng mãnh hơn 74¡ Tục Xuất Sinh Sự Vụ, và có việc thúc đây lôi kéo cho tạo tác 
các Tà Mạng Ác Hạnh (Duccaritadùrajìva). Như thế, ở trong Chánh Tạng Pàli đã 
có trình bầy để ở trong Túc Sanh Truyện Bình Nước (KumbhajJataka, số 512), đã 
có đề cập đến tác nhân làm cho phải sa đọa vào Địa Ngục Địa Giới bởi do hành 
động tạo tác ở phần Nghiệp) Lực Xuất Sinh Sự Vụ rằng: 


Yamm ve pivifvà duccaritan caranHi Kàyena vàcàya ca cefasà ca 
Nữnayam vqjanfi duccaritatmn carivà  Tasmà putttdtt9 kuinbhamumnamu kinatha 


Dịch nghĩa là: “Nấy rất cả các Ngài, tắt cả người dân đã uống rượu nầy vào 
rồi, thì đoan chắc hẳn là tạo tác Ác Hạnh với Thân, Lời và Ý.. Một khi đã tạo tác 
Ác Hạnh rồi, thì những hạng người dân nây, chẳng có nghỉ ngờ chỉ cả, ất hẳn phải 
tục sinh ở trong Địa Ngục Địa Giới. Xin tất cả Quý Ngài hãy mua bình chứa đây 
chất rượu cay có rất nhiều công dụng như đã vừa nói đến đây. ” 

(Câu kệ nầy là kệ ngâm của Ngài Thiên Chủ Indra (Đề Thích) đã tự biễn 
hóa ra thành một vị lái buôn bán rượu, đã xuống đến Cõi Nhân Loại và đã miêu tả 
công năng của loại rượu mạnh.) 


“Bình không đựng lạc, chẳng dâu hương, 
Chẳng phải mật Ofg, chẳng mỉa đường Í 
Song chuyện xáu ác Không kể xiết, 
Chứa đây trong bụng quả bầu lường. 


Ai uống, tội thay kẻ dại khở, 
Sẽ chìm trong hỗ thắm đen dơ, 
Đâm đầu trong vũng bùn ghê tởm, 
Ăn phải vật xưa đã nguyện chùa. 
Đại Đề, xin mua bình rượu nặng, 
Đây lên tận miệng, của nhà Ta. 


Rượu vào, trí đảo lộn quay cuồng, 
Như chủ bò ăn có lạc đường ! 
Tám trí phiêu điêu, người lảo đảo, 
Múa men ca hát suốt ngày trường. 
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Bình Ta đây rượu tràn lên miệng, 
Cực mạnh mua ngay, hỡi Đại Vương ! 


Người uống rượu trơ trên chạy rong, 
Khắp thành, như Ấn Sĩ trần truồng, 
Đến khuya nằm nghỉ, liên đâm hoảng, 
Quên cả thì giờ phải ngã lưng. 
Bình rượu Ta đây lên tận miệng, 
Cực nông, mua lấy, hỡi Quân Vương ! 


Bợm rượu, như người hoảng múa men, 
Ngã nghiêng, dường chẳng đứng ngôi yên. 
Tay chân run rầy, đâu co giật, 

Như nộm gỗ nhờ tay kéo lên, 

Đại Đề, mua đi bình rượu đó, 

Đầy lên tận ImHIỆnĐ, FƯỢU Cay I€H. 


Bợm rượu bị thiêu đốt ruột gan, 
Hoặc làm mỗi lũ chó rừng hoang, 
Dân thân tù ngục hay Thân Chế, 
Còn phải chịu hao tốn bạc vàng ! 
Bình rượu Ta đây lên tận miệng, 

Cực nông, mua lấy, hỡi Vương Quân ! 


Túy Ông mắt hết vẻ thanh tao, 

Trò chuyện những điều bắn thiu sao ! 
Ngôi đứng trần truồng cùng đám bạn, 
Mọi đàng ô trọc, bệnh lao đao, 
Bình Ta đây rượu tràn lên miệng, 
Cực mạnh, Quân Vương hãy lấy vào ! 


Kẻ uống thường hay thói tự cao, 
Nhãn quang chẳng sáng suốt đâu nào. 
“Thể gian của Ta”, lòng thâm nghĩ, 
Chẳng có Vua nào sánh kịp đâu ! 


Rượu nông là thứ đại kiêu cũng, 

Ác Quỷ nhát gan tựa nhộng trần, 

Kết hợp đánh nhau và phỉ báng, 
Ấy nhà cho trộm, điễm dung thân ! 
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Dù gia đình có thật giàu sang, 
Hướng thọ kho vô sống bạc vàng, 
Giữ của trời cho phong phú nhất, 
Rượu nây cũng sẽ phá tan hoang ! 


Bạc vàng, đồ đạc ở trong nhà, 
Đông ruộng, trâu bò, thóc vựa kho, 
Ta sợ tiêu vong Vì rượu mạnh, 
Là mâm Suy Sụp của toàn gia. 


Túy Ông đây nặng tính kiêu căng, 
Phi báng cả hai bậc Lão Thân, 
Thách đồ bà con cùng máu huyết, 
Dám làm ô uỄ mối hôn nhân ! 


Nữ nhân uống rượu cũng kiêu căng, 
Phí báng Chông mình lân Phụ Thân. 
Bắt chấp thanh danh nhà quý tộc, 
Biển thành nô lệ tính điên khùng. 


Bợm rượu, gan liều dám sát nhân, 
Sa Môn chân chính, Bà La Môn, 
Rôi trong mọi Cõi Đời đau khổ, 

Hỗi tiếc hành vì quá bạo tàn ! 


Rượu vào, phạm Ác Nghiệp ba phần: 
Lời nói, việc làm, với ý tâm. 
Địa Ngục chìm sâu đây khổ não, 
Vì hành động ác tạo sai lâm. 


Có kẻ, người năn nỉ uống công, 
Dù đem dâng mấy đồng vàng ròng, 
Khi say, chúng dụ theo đường chúng, 
Lời dối tuôn ra cũng sẵn lòng. 


Ví người say giữ việc thông tin, 
Gặp cảnh gian nguy đến đột nhiên, 
Hãy ngắm ! Kẻ nầy thê thốt nặng: 

“Việc nây tâm trí chợt quên liên !” 
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Ngay người thanh lịch nhất, khi say 
Cũng hóa ra phường tục tĩu ngay. 
Đệ nhất túy nhân mà túy láy, 
Cũng huyên thuyên nói xuân ngu đây ! 


Uống nhiễu, nhịn đói, ngã chơi vơi, 
Đất cứng trần là chỗ nghỉ ngơi, 
Lúc nhúc trến trơ như lũ lợn, 
Chịu bao nhục nhã nhất trên đời. 


Như bò, bị đánh ngã trên sản, 
La liệt nằm từng đồng hỗn mang, 
Ngọn lửa chứa trong men rượu nặng, 
Sức người không thể sánh ngang bằng ! 


Mọi người kinh hoảng vội lùi ra, 

Tránh độc được kia tựa độc xà ! 
Dũng sĩ to gan nào giải khát, 

Cho mình bằng rượu giết người ta ? 


Ta chắc sau khi uống rượu nông, 
Anh Nha Tóc, với Vrish Nỉ cùng, 
Lang thang bở biển, rôi nhào xuống, 
Vì chiếc chùy kia của họ hàng. 


Tiên say bị đọa khỏi cung Trời, 
Thân lực mất liên, Đại Đề ơi ! 
Ai muốn nếm mùi ghê tởm ấy, 

Mua đi bình rượu của nhà tôi ! 


Chẳng phải sữa chua, mật ngọt đây, 
Song Ngài luôn nhớ mãi tử nay. 
Cái gì, chứa đựng trong bâu ây, 

Đại Đề, xin mua lấy rượu nây !” 


(Tích truyện nây, Đức Phật lập ý khải thuyết nói đến việc uống rượu mạnh 
đã xâm phạm đên thanh danh và lương tâm của con người Ì) 


“Ở đây không phải chốn vui cười, 


156 


Lưưa dục đốt tan mọi cảnh đời, 
Sao mất chìm thân trong bóng tồi, 
Không tìm ngọn đuôc nẻo đường soi 2” 


Đối với Tái Tục Xuất Sinh Sự Vụ của việc uống rượu ấy, lập ý lấy Tw Tiển 
(Pubbacetanà), tức là Tự Tác Ý khởi sinh lên trước tác hành Tà Mạng Ác Hạnh 
(Duccarifadùrajìva), với ý nghĩa chính là việc thúc đây lôi kéo cho tạo tác Ác 
Hạnh hữu quan đến việc uống rượu. Tuy nhiên điều nầy quả là bất định, là vì nếu 
như người đã có việc thúc đây lôi kéo khiến cho khởi sinh tạo tác Ác Hạnh, thế 
nhưng người ấy lại chắng có tạo tác điều Ác Hạnh nào cả, thì coi như 7 Tiên ấy 
chẳng có khả năng dắt dẫn cho phải sa đọa vào Địa Ngục Địa Giới được. Nếu như 
người đã uống rượu vào, và rồi đi theo mãnh lực của 7 7ïển qua việc thúc đầy lôi 
kéo để tạo tác Ác Hạnh, thế là chính 7 Tiên ây có khả năng dắt dẫn cho phải sa 
đọa vào Địa Ngục Địa Giới, được tính kế từ kiếp sống thứ ba trở đi. Có nghĩa là 
việc uống rượu này, nếu như Tới Tục Xuất Sinh Sự Vụ đã hoàn thành xong, thì cOI 
như đã thành tựu Bá: Thiện Nghiệp Đạo. Nếu như Tái Tục Xuất Sinh Sự Vụ vẫn 
chưa hoàn thành xong, thì coi như vẫn chưa thành tựu Bắt Thiện Nghiệp Đạo, và 
chính điều bất định là ở tại đây. Với lý do này, Đức Phật Ngài mới không có lập ý 
lây việc uống rượu sắp vào ở trong Thập Bắt Thiện Nghiệp Đạo. 

Cũng như ở trong bộ Cứ Giải và bộ Phụ Chú Giải Vô Ngại Giải Đạo 
(Pafisambhidàmagga Atthakathà ca Tìkà) đã có trình bầy nói răng: 


“Kusalàkusalà pi ca pafIsandhikanakàyeva kanunapathàfi vutfà, vuffà 
vasesà pafisandhanane aqnekantikattà kammapathàati na vufftà ”(Atthakathà). 
*Vuftàyasesàti suràpànàdayo tabbirammapddayo ca” (Tìkà). 


Dịch nghĩa là: “Cử có Thiện tức là Thân Thiện Hạnh v.v. và Bất Thiện có 
Thân Ác Hạnh v.v. mới làm cho khởi sinh Tái Tục ngần ấy thôi. Nên khi nói rằng 
“làm thành Thiện và Bất Thiện Nghiệp Đạo” với Thiện tức là việc thoát khỏi việc 
uống rượu, v.v. và Bắt Thiện tức là việc Hung rượu, v.v. Còn những phân còn lại 
đã không có đê cập đến là Thiện và Bắt Thiện Nghiệp Đạo, vì những thể loại 
Nghiệp Lực nầy là bắt định ở trong việc trổ sanh quả báo Tái Tục. ” 

Từ ngữ nói rằng “VYuffàvasesà ” ấy, tức là việc uống rượu, hút thuốc phiện, 
đánh cờ bạc, xem hát tuông biểu diễn, diễn tuổng hát, v.v. và việc thoát khỏi sự 
uống rượu, thoát khỏi hút thuốc phiện, thoát khỏi việc đánh cờ bạc, thoát khỏi việc 
diễn tuông hát, thoát khỏi việc xem hát tuồng biểu diễn, v.v. Lại nữa, ở trong phần 
Chánh Tạng Luật Pàli và Chú Giải đc: Đối Trị (Pàcwiiya) đã có trình bầy nói 
rằng: “Suràmerayapàne pàcHtyauw”— “Việc uống rượu và chất say là phạm vào 
Tội Ung Đối Trị (điều 51/92) ”. 
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“dcifakam lokavajan akusalacHftaiH, Imajjapànat sàmaperànam 
pùràjikavatthu”- “Việc uông rượu của vị Tỳ Khưu, cho dù rõ biết hay không rõ 
biết ấi nữa, hẳn nhiên đã là phạm vào Tội Ung Đối Trị, và tội lỗi ở trong con 
đường Thế Tục thì liên quan với lâm Bất Thiện. Việc IHỐng rượu của vị Sa Di, nếu 
như rõ biết đó là rượu thì có tội lên đến mức Bất Cộng Trụ (Pàràjika), tức là bị 
tân xuất khỏi Đạo Hạnh Sa Di. ” 


Việc Uống Rượu Của Tất Cả Nhân Loại Hiện Hữu Ở Bốn Thể Loại, đó là: 


1, Uống rượu: hòa trộn ở trong thuốc hoặc ở trong vật thực. 

2. Uống rượu: luôn luôn nghĩ rằng là thuốc. 

3. Uống rượu: vì ưa thích. 

4. Uống rượu: để cho Tâm táo tợn ở trong hành động tạo tác Ác Hạnh. 


+ Việc uống rượu ở thê loại một và hai, thì thuộc Khinh Tội, vì có Tự Tác Ý 
để sẽ chữa bệnh, là ở thê loại thứ nhất. Tuy nhiên ở thể loại thứ hai, nếu là vị Tỳ 
Khưu thì sẽ phạm vào Tội Ưng Đối Trị. Nếu là người cư sĩ thì sẽ đứt mất ngũ giới 
thuộc Giới Bồn cá nhân của hàng cư sĩ tại gia. Nếu là Bát Giới thì sẽ mất đi Bát 
Giới. Nếu là Sa Di thì sẽ mắt đi Thập Giới. Như thế, người đã có chủ tâm tự trau 
giỗi ở trong Giới Luật thì không nên uông rượu. 

+ Việc uống rượu ở thê loại thứ ba thì thuộc Trọng Tội, vì sẽ thành kẻ Tà 
Hạnh (Micchàcàra) ở trong Cảnh VỊ (RÑasàrammnapia) thuộc phần Tính Dục, với 
Trọng Tội là như thế, và người khác không thể nào biết được, chỉ có duy nhất là 
Bậc Chánh Đẳng Giác ngần ấy mà thôi. Và người đã có sự ưa thích uống rượu 
rồi, một khi đã uống được một lần hoặc hai lần, thì quả là khó để mà ngưng không 
thê uống nữa được, và lòng chỉ khao khát muốn được uống mãi mãi, thật khó mà 
dứt bỏ được. 

Cũng như Đức Phật Ngài đã có lập ý trình bầy để ở trong Chánh Tạng Pàii 
Tăng Chỉ Bộ Kinh (Anguffara) nói tăng: “Tinnam bhikkhave pafisevanàya natthi 
tt, kafqmesam tinnam 2 Soppassa bPhikkhave pafisevanàya nafthi tt, 
suràmerayapànassa bhikkhave pafsevanàya naithk HH, rnethunadharmuna 
samàpatiyà bhikkhave pafisevanàya naíthi tứỦ, tứ mesa1mtn bhikkhave tinqnam 
pafisevanàya naíthi tiffìti”- “Nây tất cả Chư Tỳ Khưu, nên biết “Tam Tì hưởng Bắt 
Tủúc ” trong việc thụ hưởng. Thế nào là “Tam Thường Bất Tục ” 2 Nấy tất cả Chư 
Tỳ Khưu, bất túc ở trong việc ngủ nghỉ, bất túc ở trong việc uống rượu, và bắt tác 
trong việc thụ hưởng tính giao. Nầy tất cả Chư Tỳ Khưu, “Tam Thường Bất Túc” 
được có như đã được nói đến là như vây.” 

Việc uống rượu thường làm cho phát sanh rất nhiều tôn hại, nói chi đến hàng 
người bình thường mà chí đến ngay cả ở hạng người có phẩm hạnh cao quý. Một 
khi đã được uống rượu vào rồi, thì thường làm cho phát sanh sự tốn hại thanh 
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danh, phải bị thất lễ, thật là đáng hỗ thẹn luôn cả phẩm hạnh đang có cũng phải bị 
tan biến đi. Chẳng hạn như ở trong thời kỳ của Đức Phật vẫn còn đang hiện hữu, 
có ngài Trưởng Lão Sàgaía là vị Phàm Tăng đã có được Thắng Trí (Abhiññà) tất 
tinh thông. Một ngày, dân chúng Kosambi đã được tin răng ngài Trưởng Lão 
Sàgaía đã chiến thắng đối với vị Long Vương trong việc thi triển thần thông với 
nhau. Thế là, tất cả những dân chúng ấy mới phát tâm sùng tín, đã cùng nhau lẫy 
làm hân hạnh và vui mừng thỏa thích. Đến khi ngài Trưởng Lão Sàgaía đi trì bình 
khất thực, mới rủ nhau đem lấy thực phẩm đến cúng dường, và đã có một vài 
người cũng đã lây rượu cốt và chất say đến cúng dường luôn thể. Ngài Trưởng 
Lão Sàgafa đã uống rượu ấy vào rồi, thì đã phát sanh chênh choáng ngà ngà say. 
Khi quay trở lại sau khi đã trì bình khất thực, bước đến công thành thì không thê 
bước tiếp được nữa, đã té úp xuống ở ngay chính công thành ấy vậy, và Tuệ Thắng 
Trí mà đã có được kiến tạo cũng liền bị hoại hết cả. Ngay sát na ẫy, bậc Chánh 
Đăng Giác Ngài, đã quay trở về sau khi đã trì bình khất thực cùng với Chư Tỳ 
Khưu Tăng tháp tùng theo. Ngài đã phóng tầm mắt của Ngài nhìn thấy ngài 
Trưởng Lão Sàgđía đang nằm ngủ say, thế là đã truyền lệnh cho những Chư Tỳ 
Khưu ấy đi đến phụ giúp nhau, đìu dắt ngài Trưởng Lão Sàgaía về đến Tu Viện, và 
đã cho đặt thân hình ở ngay phía trước Đức Phật. Chư Tỳ Khưu ấy đã phụ giúp 
nhau, năm lấy thân hình ngài Trưởng Lão Sàgz/ cho nằm quay đầu lại hướng của 
Đức Phật đang ngồi. Thế nhưng, ngài Trưởng Lão Sàgaa đang khi chếnh choáng 
ngà ngà say, mất đi Chánh Niệm, đã không xoay người lại cùng với diện mạo 
hướng về Đức Phật, và đã thê hiện việc vô lễ bất kính (Agàrava) đến với bậc 
Chánh Đăng Giác. Với lý do nây, Đức Phật mới lập ý lại chế định (Pafñfñarii) thêm 
một điều giới luật nữa, nghiêm câm Chư Tỳ Khưu uông rượu cốt và chất say, nêu 
như đã uông thì phạm vào Tói Ung Đối Trị (Àpaffipàcittiya ). 

+ Việc uống rượu ở thê loại thứ tư thì đã được sắp thành 7 7ï iến (Pubba 
cefana) có thực tính thúc đây lôi cuốn cho việc tạo tác bao Ác Hạnh thuộc phần Tư 
Hiện (Muficacetanà) cho được khởi sinh lên, và như thế việc uống rượu ở thể loại 
thứ tư này, mới có khả năng dắt dẫn cho người ấy phải bị sa đọa vào ở trong Thống 
Khổ Địa Giới. 


À4 Nghĩa Và Phân Loại Của Việc Uống Rượu 


“SSuraim janetifi = Surà”- Vật thể nào thường làm cho kẻ ấy táo bạo đến 
mức liều lĩnh, như thế vật thê ấ ẫy gọi là Tu Tĩnh (Surà — Rượu Cói). 


Rượu Cốt Hiện Hữu Năm Thể Loại, đó là: 


1. Phần Tửu Tỉnh (Pifthasurà): Rượu được làm với bột gạo tẻ. 
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2. Điểm Phẩm Tửu Tỉnh (Pùpasurà): Rượu được làm với bánh, như 
bánh rượu nếp. 

3. Phạn Tứu Tĩnh (Odanasura): Rượu được làm với cơm tẻ. 

4. Phát Diễu Tửu Tỉnh (Kitnrapakkhiftasura): Rượu được làm với bột 
men rượu, chất men rượu cũ. 

5. Quả Phẩm Tửu Tỉnh (Sambhàrasainyuffasurà )z Rượu được làm với 
trái quả, như trái nho. Được làm nhiều thứ trái quả kết hợp lại, như 
ngâm một trái cây lâu ngày đề làm thành rượu nông cay. 


“Mecdam Janett = Merayatn”~ Vật thể nào thường làm chếnh choáng ngà 
ngà say, như thê vật thê ây gọi là Trắm Túy (Meraya — Chát Say). 


Trầm Túy Hiện Hữu Năm Thể Loại, đó là: 


1. Hoa Mật Túy (Pupphàsava): Chất say được lẫy từ những bông hoa 
để cho lên men. 

2. Quả Phẩm Túy (Phalàsava): Chất say được lây từ những trái cây để 
cho lên men. 

3. Bỏ Đào Túy (Madhavàsava): Chất say được lẫy từ trái nho để cho lên 
men. 

4. Giá Tương Tủúy (Gulàsaya): Chất say được lấy từ nước mía, nước 
đường để cho lên men. 

5. Toan Dịch Túy (Sambhàrasamyutffàsava): Chất say được lẫy từ quả 
và bông me đề cho lên men. 


Cả hai thể loại rượu cốt và chất say nây, cũng còn được gọi là “MaJja — Ma 
Túy Vái” vì thành tác nhân làm cho người uông phải bị chếnh choáng ngà ngà say. 
Hoặc một phần khác nữa, thuốc phiện, cần sa v.v. , I8Oải ra rượu cốt và chất say, 
cũng được gọi là “Majja — Ma Túy Vật” vì những thể loại nầy làm cho người dùng 
vào phải bị lần tha lân thân. Như đã có trình bầy để ở trong bộ Chú Giải Tiểu 
Tụng Kinh (Khuddakapàfha Atthakathà) và bộ Chú Giải Đại Phẩm Tương Ung 
(Mahàvaggasampayutta Atthakathà) nói rằng: “Majjamti tadeva ubhayarn, yam 
vàpanafñifiampL suràsavavinunuffadtmu maddamiyatn”- “Gọi là “Ma Túy Vật” đó 
chính là rượu cốt và chất say vậy. Hoặc một phần khác nữa là, vật thể nào - 
ngoài ra rượu cốt và chất say — mà có khả năng làm cho người dùng vào phải bị 
lần tha lần thần, vật thể ấy gọi là “Ma Túy Vát”. 


Có Bốn Chỉ Pháp Của Việc Uống Rượu Cốt Và Chất Say, đó là: 
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I. Thực Tính Túy Tứu (Suràmerayabhàvo): Vật thể làm thành rượu cốt 
và chất Say. 

2. Dục Câu Âm Tửu (Pivitukàmatà): Có Sự mong mỏi sẽ uống vào. 

3. Âm Tửu (Pianưm): Thực hiện việc uống vào. 

4. Tửu Ma (Maddavam): Có trạng thái chênh choáng ngà ngà say. 


Lại nữa, ở trong bộ Chú Giải Kinh Tập (Suftamipàfa Atthakathà) đã có trình 
bây đền điều tác hại tội lỗi của việc uống rượu, nói rằng: “Yasmmà pana majjapayì 
qiham na JànàH, dhanuna1n” na JjànàH, màíupiL anfaràyd1mn karotL, pupi 
buddhapaccekabuddhatathàgatasàvakànampi anfaràyan karoH, diffhadhamưne 
ca garahai samparàye ca duggati aparàpariyàye ummàdam pàpunàfi”~ Dịch 
nghĩa là: “ Người thường luôn uông rượu thì hẳn nhiên bất liễu trí quả, bất liễu tri 
nhân, thường luôn tạo tác điêu tổn hại đến với tài sản của cải, hoặc đến mạng 
sống xác thân của người Mẹ, người Cha, bậc Chánh Đăng Giác, bậc Độc Giác, và 
Chư Thỉnh Văn Giác. Trong khoảng thời gian vẫn còn sinh mạng, với Hiện Báo 
Nghiệp Lực thì thường phải đón nhận những lời chê trách phê bình từ ở nơi các 
bậc Trí Giả và Chư Hiển Triết. Khi lìa khỏi cuộc đời nầy rồi, với Hậu Báo Nghiệp 
Lực thì thường phải bị sa đọa vào Khổ Thú Địa Giới. Đến kiếp sống thứ ba trở đi, 
với Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực thì kẻ ấy thành người có tâm thân bất định, tính khí 
thất thường và cuông tâm loạn trí.” 

Với nguyên do như đã vừa đề cập ở tại đây, Ngài Đại Giáo Thọ Sư 
Buddhaghosa mới phân tích điều tác hại tội lỗi của việc uống rượu, đã nói rằng: 

%Apicefthq suràmerayamadjjapamddafthànameva mahàsàvgjamụ na tathà 
pànàdpàdtàdayo  kasnà rmnanussabhofassapL Hmừmnafqkabhàvasarmvdattanena 
ariyadhanunantaràya karanafto”- Dịch nghĩa là: “Thành thật mà nói, khi nói đến 
đủ cả Ngũ Giới với việc uống rượu là tác nhân của sự phóng dật, thì ắt hắn Có tội 
rất nhiều. Còn nói về Tứ Giới, từ điêu Sát Mạng v.v. thì những thể loại nây không 
có nhiễu tội giống như là việc IHỐng rượu vậy, VÌ Việc uông rượu và chất say đây, 
thường làm cho kẻ ấy phải bị sỉ mê, đó đã là mỗi nguy hại đối với Đạo — Quả. ” 


“Chuyên cân là lộ miên trường, 
Phóng dật là lộ đưa đường tử vong. 
Chuyên cần quả bất tử VOHS, 
Phóng dật như đã tiêu vong hẳn hòi. ” 
“Nếu biết tự thương cho mình, 
Phòng lo kẻ trộm rập rình ngày đêm. 
Năm canh sáu khắc chẳng quên, 
Lòng luôn tỉnh thức kê bên trông chừng !” 


Ió1 


Việc uống rượu quả là rất đáng sợ hãi, vì lẽ người đã tạo ra bao điều Ác 
Hạnh, có những hành vi phạm pháp hoặc bất phạm pháp, đã và đang hiện bầy ở thế 
gian nây trong từng mỗi ngày đa phần là cũng do bởi từ tác nhân của rượu ra cả, 
thế nhưng con người là chủ yêu cô nhiên ở trong việc uống rượu. Do đó, mới giả 
vờ không nhìn thấy điều tác hại tội lỗi ấy đi. Hoặc giả dụ như sẽ thấy được điều 
tác hại ây đi nữa, thế nhưng cũng không có khả năng để dám nói lên điều tác hại 
của việc uống rượu ấy vậy, vì lẽ bản thân mình đã ưa thích uống rồi. Hoặc giả 
như bản thân thì không có uống, thân bằng quyền thuộc của mình lại ưa thích 
uống, mới làm cho phát sanh sự vì nề mà không thê nào dám nói ra được. Với lý 
do nây mà tất cả bậc Hiển Triết đã sánh rượu cốt nầy ví tựa như thủ lãnh bọn cướp 
và đã sai bảo bọn thuộc hạ tạo ra bao điều Ác Hạnh. Còn bản thân mình là kẻ chỉ 
huy và nếu như bọn thuộc hạ có phải bị bắt đi nữa, thì quả báo sẽ hiện bẩy là, với 
bọn thuộc hạ mà đã có tạo tác thì sẽ thành kẻ bị can thứ nhất, và thủ lãnh bọn cướp 
sẽ thành tên bị can thứ hai. Điều này như thế nào thì người đã uống rượu vào Tôi 
tạo ra bao điều Ác Hạnh, quả báo mà kẻ ấy sẽ phải đón nhận ắt hắn bị tục sinh vào 
trong Thống Khổ Địa Giới. Trong sự việc phải đi tục sinh ở trong Thông Khổ Địa 
Giới đây, Tư Tác Ý liên quan với việc tạo ra bao điều Ác Hạnh của kẻ ấy thường là 
an túc ở trong vị trí của kẻ bị can thứ nhất, và 7 7c Ý liên quan với việc uống 
rượu thường là an túc ở trong vị trí của tên bị can thứ hai đó vậy. 


Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Phân Tính Dục Tà Hạnh 


Giải thích ở trong điều Pàli thứ sáu nói rằng: “Kàyœwifñiñaffisankhàte 
kàyadvàre bàhullavuttito kàyakqamumma1m nàmg”- “Việc Sát Mạng, Việc Thâu 
Đạo, Việc Tính Dục Tà Hạnh, cả ba thể loại nầy goI là Thân Hành Nghiệp Lực, vì 
sanh ở trong Thân Môn, tức là đa phần ở Thân Biểu Tri. ” 

Từ ngữ “7hân Môn - Kàyadvàra”, ở tại đây lập ý lẫy “Thân Biểu Tri — 
Kàyavifñiñatfi ” và chăng phải là “Thân Thanh Triệt - Kàyapasàda”. Vì thế, Ngài 
Giáo Thọ Anuruddha mới trình bầy cho thành đặc biệt với Phân Biệt Từ 
(Visesanapada) nói rằng “Kàyawifñfiatti sankhàte”. 

Giải thích rằng: Các việc hoạt động của chân tay, với những thể loại này là 
do Bọn Tổng Hợp Sắc Tâm (Ciffaqjaràpakalàpa) có Phong Tổ Chất (Vàyodhàtu — 
Phong Đại Hiển) là chánh yếu, đã được khởi sanh lên nối tiếp nhau với một số 
lượng to lớn. Bởi chính do Phong Tổ Chất ấy hiện hữu ở trong Bọn Tổng Hợp Sắc 
Tâm, đã làm cho Bọn Tổng Hợp Sắc Tâm câu sanh với thân hình ây được vững 
vàng và không có chao đảo, tương tự y như thể đang nằm ngủ yên, và đã làm cho 
mọi hoạt động được thuận theo sở thích của Tâm. Sự vững vàng của Bọn Tổng 
Hợp Sắc Pháp này được gọi là “Santhambhana — Kiên Cương”. Việc lắc lư, nhúc 
nhích lay động từ cái này đến cái khác được gọi là “Sandhàrapụa — Chuyển Động ”. 
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Việc chuyên động của cơ thể, như có việc giở tay, nhấc chân, cúi xuống, ngắng 
lên, co vào, duỗi ra, v.v. những thể loại nầy được gọi là “Safñcalana — Hoạt 
Động”. Tuy nhiên từng mỗi việc hoạt động như đã vừa đề cập đến ở tại đây, 
chắng phải hiện hành chỉ do bởi một mãnh lực duy nhất của Phong Tổ Chất, mà 
cần phải có “ikàrarùpa — Sắc Kỳ Dj” cùng vào phối hợp, thì mới sẽ làm thành 
tựu trọn vẹn trong từng mọi hoạt động cho được hiện hành thuận theo sở thích của 
Tâm. Nếu như đã không có Sắc Kỳ Dị cùng vào phối hợp rồi, thế là việc hoạt 
động xác thân chỉ được hiện hành thuận theo một mãnh lực duy nhất của Phong Tổ 
Chất, thì chăng khác chỉ với chiếc lá mà bị gió thối vậy, và ắt hắn sẽ không thành 
tựu việc hiện hành thuận theo sở thích của Tâm được. Vì thế, ở trong VIỆC sớf 
mạng loài Hữu Tình, thâu đạo, tà dâm, với những thê loại nầy cần phải có việc 
hoạt động cơ thể sanh khởi thuận theo sở thích của Tâm, thì mới sẽ làm hoàn thành 
những thể loại hành động tạo tác nầy. Chẳng hạn như ở trong việc sát mạng loài 
Hữu Tình, một khi giơ súng lên bắn, thì động tác giơ súng lên và động tác bắn, 
thường được hiện hành với mãnh lực của Phong Tổ Chất cùng phối hợp với Sắc 
Kỳ Dị. Và như thế mới được gọi là “Thân Hành Nghiệp Lực "(Kàyakamuna). 


Từ Ngữ “Kàya — Xác Thân” Hiện Hữu Ba Thể Loại, đó là: 


1. Thân Thể Chất (Sasambhàrakàya): tức là xác thân được phỗi hợp với 32 
Thể Chất (Kofthàsa). 

2. Thân Thanh Triệt (Pasàdakàya): tức là Thân Thanh Triệt (Thần kinh Thân) 
nương sanh vào Tâm Thân Thức (Kàyaviiiànacit4). 

3. Thân Hành Động (Copanakàya): tức là Sắc Biểu Tri (Viñfñaffirùpa) câu 
sanh với Phong Tổ Chất (Vàyođhàfu — Phong Đại) làm cho việc hoạt động 
được khởi sinh. 


Việc Biểu Tri (Viñfñatfi) là tác nhân cho hoàn thành cả Tưm Thân Hành 
Nghiệp Lực, đó chính là Thân Hành Động (Copanakàyd). Như câu Chú Giải đã 
trình bầy nói rằng: “Copefìfi = Copano, Copano ca so kàyo càti = Copanakàyo”- 

“Sắc nào thường làm cho các bộ phận lớn nhỏ có sự chuyển động, như thể Sắc ấy 
gọi là Hành Động, tức là Sắc Biểu Tri. ° Sắc làm cho các bộ phận lớn nhỏ ở nơi 
xác thân có sự chuyển động, như thế Sắc ây gọi là Thân Hành Động, tức là Sắc 
Thân Biểu Tri. Tại nơi đây, từ ngữ nói rằng “Kàya — Xác Thân ” hiện hữu ở trong 
Thân Môn ( Kàyadvàre )ây, đó chính là Thân Hành Động. 

Sắc Thân Biểu Tri nầy, là cửa ngõ (Môn) của việc khởi sanh cả ba Nghiệp 
Lực, hoặc là tác nhân cho hoàn thành cả ba hành động tạo tác, gồm có việc sát 
mạng loài Hữu Tình, v.v. Như thế, Sắc Thân Biểu Tri nầy mới được gọi là Thân 
Môn. Như câu Chú Giải đã trình bầy nói rằng: 
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“Kàyoyeva dvàram = Kàyadvàramw”- “Đích thị chính là Sắc Thân Biểu Tri 
ấy làm thành Môn, do đó mới được gọi là Thân Môn ”. 

Từ ngữ “Kàya — Xác Thân”, ở tại nơi đây, đó chỉ là Sắc Thân Biểu Tri ngần 
ấy thôi, và chẳng ở trong Sắc nào khác. Thế nhưng vì sao lại được dùng từ ngữ 
“Kàya — Xác Thân”? Điều này được giải đáp rằng: “Sứ dụng cách gọi theo phần 
“Bộ Phận Xướng Danh ` (Ekadesayùpacàranaya), nghĩa là Sắc Thân Biểu Tri nầy 
là một phần Sắc Pháp của xác thân. Vì thế mới rút lấy từ ngữ “Kàya — Xác Thân” 
cho làm thành tên gọi của hết tất cả thân thể đặt để ở trong Sắc Thân Biểu Tri là 
một phân của thân thê, gọi là “Käya — Xác Thân”. 

Chỗ nói rằng “Gọi là Thân Hành Nghiệp Lực vì phần đa số là sanh ở trong 
Thân Món”, đó là dùng theo từ ngữ “Đa Phân Thông Dụng” (Bàhullavuttfo). 
Điều này là việc trình bầy cho được biết rằng Thân Hành Ác Nghiệp cũng có thê 
sanh theo ở lộ Môn khác cũng được, tuy nhiên cho dù sẽ sanh theo ở các lộ Môn 
khác đi nữa, nhưng vẫn cứ gọi đó chính là Thân Hành Nghiệp Lực vậy. 

Giải thích rằng: Thân Ác Hạnh (Kàyaduccaria) gồm có ba thể loại, đó là 
sát mạng Hữu Tình, thâu đạo, và tà dâm. Còn ở các Môn khác, ngoài ra Thân 
Môn thì có được hai thể loại, đó là Ngữ Môn (Vacìdvàra) và Ý Môn (Manodvàra). 
Chỗ nói rằng “Thân Ác Hạnh cũng có thể sanh theo ở lộ Môn khác cũng được ”, 
chỉ có thể có được hai, là việc sát mạng Hữu Tình với việc thâu đạo. Còn việc 
phạm dâm hạnh chỉ phải sanh ở trong lộ Thần Môn duy nhất mà thôi. Đối với lộ 
Môn khác thì chỉ có thể duy nhất có được là Wgữ Môn. Tuy nhiên, ở tại đây cần 
phải lập ý lẫy việc tạo tác Ác Hạnh sanh khởi theo các lộ Môn khác cùng với việc 
thành tựu trọn vẹn Xâm Phạm Nghiệp Đạo, thì chằng phải chỉ có gọi tên với bấy 
nhiêu điều Ác Hạnh ấy mà thôi, vì lẽ Ác Hạnh hiện hữu có đến 10 thê loại, và một 
cách gián tiếp thì thường có được khả năng sanh khởi ở trong cả ba Môn. Và khi 
làm rõ thêm ra SỐ lượng một cách trọn đủ thì Ác Hạnh có đến 40 thể loại lận. Với 
lý do nầy, chỗ nói tăng “Hai Thán Ác Hạnh là sát mạng Hữu Tình với thâu đạo ” 
thường đã được sanh khởi ở trong Wgữ Môn, mới cần phải lập ý lấy việc tạo tác ở 
phần Xâm Phạm đến Nghiệp Đạo.  Chăng hạn như kẻ sai bảo cho người khác sát 
mạng Hữu Tình, hoặc sai bảo cho người khác trộm lấy tài sản ấy, một khi kẻ bị sai 
bảo đã hoàn thành xong việc thực hiện sát mạng Hữu Tình hoặc trộm lấy tài sản, 
thì kẻ sai bảo ắt hắn cũng đã làm xong việc Xâm Phạm Nghiệp Đạo tồi. Thế 
nhưng, Sá Mạng Nghiệp Lực (PànàHpdtfakanưnd) và Thâu Đạo Nghiệp Lực 
(Adinnàdànakamưna) sanh khởi theo lộ Ñgữ Môn của kẻ ấy, cũng có thê được gọi 
là Thân Hành Nghiệp Lực (Kàyakammma), và chẳng phải được gọi là Ngữ Hành 
Nghiệp Lực (Vacìkamưng), vì lễ việc sanh khởi của cả hai Nghiệp Lực ở trong Wgữ 
Môn đây, đó chỉ là phân chút ít. Vì thê, chỗ được gọi Thân Hành Nghiệp Lực đây, 
là việc gọi tên theo phần “%ng Mãn Túc ” (Tabbàhullanaya) nghĩa là theo phần 
nhiều đa số. Tương tự với người sống du ngoạn ở trong chốn rừng già thì được 
gọi là “Du Sơn Lâm Giả ” (Vanacdalaka), tức là “Sơn Lâm Giả” (người rừng rú 
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hoặc người lính kiểm lâm). Cho dù người rừng nầy sẽ đi vào ở trong thôn làng 
hoặc ở trong thành thị, thì cũng không được gọi là “Dán Giá” (Gàmacalaka — 
người dân làng hoặc người dân thị thành) “người rừng thôn làng” hoặc “người 
rừng thành thị” bất luận trường hợp nào đi nữa, và kẻ ấy có thể chỉ được gọi là 
“Sơn Lâm Giả”. Với lý do này, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới dùng từ ngữ 
“Bàhullavutito - Đa Phần Thông Dụng” nghĩa là “sanh khởi là phân đa số”. Vì 
thế, Ngài Phụ Chú Giải Sư mới trình bầy câu Chú Giải của từ ngữ nói rằng Thân 
Hành Nghiệp Lực: “Kàyadvàre yebhuyyena pavatfam kammami = Kàya 
kammam”- “Phần ẩa số Nghiệp Lực là sanh khởi ở trong Thân Môn, vì thể mới 
gọi là Thân Hành Nghiệp Lực. ” 

Lại nữa, việc Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha trình bầy cả ba Nghiệp Lực, 
gồm có Sát Mạng (Pànàtpàia) v.v. gọi là Thân Hành Nghiệp Lực. Rằng theo Pàii 
nói rằng “Kàyadvàre bàhullavuffifo kàyakanumain nàmg” đó, lập ý sẽ trình bầy 
phân chia Thập Bát Thiện Nghiệp Đạo theo cả ba Môn là để không cho lẫn lộn với 
nhau. Thế nhưng, nếu giả như ở trong câu Pàli nầy không có từ ngữ “Bàhw1!2” và 
chỉ có “Kaäyadvàre vufftifto kàyakamumamma nàma” (gọi là Thân Hành Nghiệp Lực vì 
lẽ sanh ở trong Thân Môn). Và nếu đã là như vậy, thì sở nguyện của Ngài Giáo 
Thọ Sư Anuruddha đề sẽ phân chia Thập Bắt Thiện Nghiệp Đạo theo cả ba 
Nghiệp Lực ấy, ắt hắn không được thành tựu. Vì lẽ trong sự việc sẽ trình bẩy nói 
răng “Gọi là Thân Hành Nghiệp Lực vì sanh ở trong Thán Môn ”, chẳng hạn như 
kẻ sai bảo cho người khác sát mạng Hữu Tình, trộm lấy tài sản, với những thê loại 
nầy thì cũng coi như đã là Sá/ Mạng (Pàpàtipàfa) và Thâu Đạo (Adinnàdàna) TÔI, 
và cả hai sự việc nầy đã được sanh ở trong Wgữ Môn. Khi đã là như vậy, thì việc 
gọi tên Wghiệp Lực dựa theo phần Pàli sẽ không còn có từ ngữ “Bàhu/!2”, thế là 
phải gọi thành hai thê loại, đó là Thân Hành Nghiệp Lực cũng được, Ngữ Hành 
Nghiệp Lực cũng được, và coi như việc phân chia Nghiệp Lực theo lộ Môn cho 
thành từng mỗi phần như thế ấy, ắt hăn đã không được thành tựu. Vì lý do nây, 
Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới lẫy từ ngữ “Bàhull2” bỏ xen kẽ vào như đã 
được hiện bầy “Kàyadvàre bàhullavuttito kàyakammamu nàma”, và có ý nghĩa 
“Cả hai Sát Mạng và Thâu Đạo đây, theo phân đa số ất hắn là sanh ở trong Thân 
Môn”. Nếu sẽ đem so sánh thì cũng bằng với số lượng là 90 / 100. Còn nếu sẽ 
đem so sánh ở lộ Ngữ Môn thì số lượng có được chỉ là 10/100. Như thế, cho dù 
sẽ cùng bỏ vào với nhau cho đổi thành tên gọi Thân Hành Nghiệp Lực thì cũng 
chẳng có điều chi mâu thuẫn cả. Thế là, việc phân chia Thập Bắt Thiện Nghiệp 
Đạo theo cả ba Môn sẽ không cho bị lẫn lộn, và ăt hắn sẽ được thành tựu. 

(Tất cả bậc Học Giả nên hiểu biết về sở nguyện của Ngài Giáo Thọ Sư 
Anuruddha ở trong từ ngữ “Bàhulla” mà đã hiện bầy ở trong câu: 

*Vacì viñfiatisankhàte vacìdvàre bàhullavuttifo vacìkamumma1u nàma” và 

“Manasmiyeva bàhullavuffito manokanumarma nàmg là cùng có một nội 
dung như nhau, như đã vừa được giải thích ở tại đây.) 
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Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Tam Thân Hành Nghiệp Lực 


GIÁI THÍCH TRONG TỨ NGỮ HÀNH NGHIỆP LỰC 
1. VỌNG NGỮ (Musàvàda - Nói Dối) 


Từ ngữ nói rằng “Vọng Ngữ” (Musàvàda — Nói dối) đây, khi chiết tự thì có 
được hai từ ngữ, đó là: “Musà + Vada”. “Musà —- Vọng Ngữ” là “Không Biến 
Cách Trợ Từ ” (Nipàfapada) trình bây đến điều chăng có chân thật. Chăắng hạn 
như có người đến hỏi chúng ta là “có tiền không ?” Chúng ta lại trả lời rằng 

“không có”. Hoặc ông ây đến hỏi răng “có vàng không ?” Chúng ta lại không có 
trả lời rằng “có fiển hoặc có vàng”. Chính điều này trở thành sự nói dối, tức là lập 
ý đến sự việc chăng có chân thật. Hoặc ở trong các câu chuyện mà chúng ta đã có 
được rõ biết, thế mà khi có người đến vấn hỏi, chúng ta lại phủ nhận nói rằng 
không biết. Hoặc chúng ta không biết nhưng lại trả lời rằng rõ biết về câu chuyện 
ây. Chính điều này trở thành nói dối, tức là chắng có ngay thật với lời mình nói. 

“Vàda — Ngôn Ngữ” lập ý đến lời nói. Khi đã kết hợp vào nhau thì thành 
“Musàvàda — Vọng Ngữ” lập ý đến “lời nói chẳng đúng với sự thật”. Như trình 
bầy câu Chú Giải đã nói rằng: “Mfusà vadamti efenàti = Musàvàdo”- “Những 
người thường hay nói các sự việc của câu chuyện mà chẳng có thát, lại nói cho 
thành sự thật với Tư Tác Ý ấy, như thế Tư Tác Ý làm thành tác nhân của việc nói 
chẳng có chân thật ấy, gọi là Vọng Ngữ. ” Tức là “Visamwvàdana cefanà — Từ Tác 
Ý Tát Hoang”, là Tư Tác Ý làm cho người khác phải hiểu biết sai trật, đã được phối 
hợp với Tâm Đồng Lực Tham và Sân (Lobha — Dosa Javana) sanh ở trong Thân 
Môn và Ngữ Môn. 

Việc nói vọng ngữ đây, theo phần nhiều là sử dụng đến lời nói, do đó mới 
được gọi là Vọng Ngữ (Musàvàđa). Tuy nhiên, sử dụng bất luận một bộ phận nào 
của thân thể mà chăng dính líu với ngôn từ, thì cũng được gọi là Vọng Ngữ tương 
tự như nhau. Điều phán sự để sẽ làm cho rõ biết được người nầy đã nói xong lời 
vọng ngữ hay không, tất yêu là phải được xét đoán phối hợp với cả bốn Chi Pháp. 
Nếu như việc nói ấy hội đủ cả "bốn Chi thì đã thành sự Vọng Ngữ, và nếu như 
chẳng hội đủ cả bốn Chi ấy thì vẫn chưa được tính thành sự Vọng Ngữ. 


Bốn Chi Pháp Của Vọng Ngữ, đó là: 


1l. Sự Vật (Atthavafthu): Sự vật hoặc câu chuyện chẳng có thật. 
2. Tâm Tát Hoang (Visarmwvàdanacifafà): Có Tâm sẽ nói dôi. 
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3. Nỗ Lực (Payogo — Phấn Đầu): _ Với Thân hoặc với Lời nỗ lực nói dối 
đi theo ý định của mình. 

4. Liễu Tri Nội Dung (Tadaftha vÿànanam): Người khác có sự tin 
tưởng theo nội dung của việc nói dối ấy. 


Trong điều Vọng Ngữ này, được phân ra làm hai thê loại, đó là: 


e_ Thành Sự Vọng Ngữ nhưng Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo. 
e Thành Sự Vọng Ngữ cùng với Xâm Phạm Nghiệp Đạo. 


Việc vọng ngữ hội đủ cả bốn Chi Pháp, nhưng chẳng làm cho người đã phải 
bị lầm tin khởi sinh lên bất luận sự tổn hại nào, thì thể loại nầy chỉ là việc vọng 
ngữ nhưng Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo, tức là không dắt dẫn đến Cõi Thống Khổ. 

Việc vọng ngữ hội đủ cả bốn Chi Pháp và tạo sự tổn hại đến cho người đã 
phải lầm tin, thê loại nầy thành tựu việc vọng ngữ cùng với sự Xâm Phạm Nghiệp 
Đạo, tức là có khả năng dắt dẫn đi đến Cõi Thống Khô. 


Có Bốn Thê Loại Nỗ Lực (Payoga) 
Là Sự Có Gắng Ở Trong Việc Nói Dối, đó là: 


1. Tự Chế Thủ Công (Sàhafthika): Chính tự mình có găng nói dồi. 

2. Mệnh Lệnh (Ànafiika): Sai bảo đề cho người khác nói dối. 

3. Phóng Khí (Nissaggiya): Viết ra câu chuyện không thật rồi đem bỏ lại cho 
người khác hiểu lầm sai trật, chăng hạn như bỏ lại lá thư hoặc loan báo theo 
máy phát thanh (radio). 

4. Kiên Có (T. hàyara): Viết ra câu chuyện không thật rồi niêm yết tờ thông 
báo, hoặc khắc ghi lại, hoặc in lên thành sách, hoặc ghi âm lồng tiếng vào. 


Trong cả bốn thể loại Nỗ Lực nây, thì 7 Chế Thủ Công Nỗ Lực là trực tiếp 
nô lực, tức là hiện hành theo phân đa sô. Còn ba Nó Lực còn lại ây, thì hiện hành 
theo phân chút ít. Như có câu kệ trình bây nói răng: 


Musaàvàdassa qham — Vasamwvàdanaciiatà 
Tajjo vàyàmo parassa  Tadatthqjànanam tí. 
Sambhàra cafuro honfL Payogeko sàhatfthiko 
Ànattika nissagiya Thàvaràpica yHJJare. 


Dịch nghĩa là: “Có bốn thể loại Chỉ Pháp của Vọng Ngữ, đó là: 


1⁄ Sự vật hoặc câu chuyện chẳng có thật, 
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2/ Có Tâm nghĩ suy sẽ làm cho người khác hiểu biết sai trật, 

3/ Có sự nỗ lực bằng với Thân hoặc bằng với Lời ăn khớp với Tâm nghĩ suy 
sẽ nói dối, 

4/ Người khác có sự tin tưởng theo nội dung của việc nói dối ấy. 


Sự Nổ Lực Ấy, ở trong bộ Đại Chú Giải (MahàAtthakathà) chỉ có đề cập 
đến một thê loại duy nhất, đó là Tự Chế Thủ Công Nổ Lực. Thê nhưng, ở trong bộ 
Chú Giải Affhasàlinì lại có đề cập đến Mệnh Lệnh, Phóng Khí và Kiên Có, cả ba 
thể loại nầy cũng thường có hiện bầy. 

+ Tự Chế Thủ Công Nễ Lực là việc nói dối bởi chính tự mình, thường được 
thực hiện theo lộ Thân Môn hoặc với lộ Ngữ Môn. Nói dối theo lộ Thân Môn ấy, 
chẳng hạn như “zuốn phủ nhận thì với trạng thái lắc đầu ” hoặc “muốn đón nhận 
thì với trạng thái gật đầu”. Nói dỗi theo lộ Ngữ Môn ấy, đích thị chính là việc nói 
ra lời không có chân thật. 

+ Mệnh Lệnh Nỗ Lực là sai bảo để cho người khác nói dối, thường cũng 
được thực hiện theo lô Thân Môn hoặc lộ Ngữ Môn. Sai bảo cho người khác nói 
dối theo lộ Thân Môn, chăng hạn như viết lên tờ giấy rồi trao cho người ấy thực 
hiện bằng Thân hành động hoặc băng Lời nói dối. Sai bảo cho người khác nói dối 
theo lô Ngữ Môn, đó chính là việc sử dụng ngôn từ cho sai với sự thật (nói dối) 
bằng với Thân hoặc bằng với Lời. 

+ Đối với cả hai thê loại Phóng Khí Nổ Lực và Kiên Cô Nổ Lực đây, thường 
cũng được thực hiện theo lô Thân Môn hoặc lộ Ngữ Môn tương tự như nhau, như 
đã có được trình bầy rồi vậy. 


Trình Bầy Vọng Ngữ Là Vi Phạm Giới Luật (Sìlavipatti) Và 
Vọng Ngữ Thành Tựu Nghiệp Đạo (Kammapatha) 


Trong cả bốn Chi Pháp ấy, nêu như vỏn vẹn chỉ có hai Chỉ, đó là Tâm nghĩ 
suy sẽ nói dối và Nổ lực nói dối, bằng với Thân hành động hoặc với Ngôn từ nói 
ra, người cư sĩ tại gia hoặc bậc xuất gia, thường thì chỉ làm thành việc vi phạm 
Giới Luật ngần ấy thôi, và không có Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Nếu như việc nói dối 
ấy đã hội đủ cả bốn Chi Pháp ây, thì coi như đã hoàn thành Nghiệp Đạo. Trong cả 
bốn Chi ấy, chỗ đề cập đến răng “1T: adattha vjànanat” “Người khác có sự lầm 
tin theo nội dung của việc nói dối ấy”, điều nầy trình bầy cho được biết rằng VIỆC 
nói dối đây, nêu như người đã được nghe và lầm tin theo nội dung ấy, thì coi như 
đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo tồi. Nếu như người đã được nghe và chăng tin, thì Bấr 
Xâm Phạm Nghiệp Đạo. 

Nghiệp Đạo Vọng Ngữ (Kanunapathamusàvada) là Vọng Ngữ Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo, được chia ra làm hai thê loại, đó là: 
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e_ Thẻ loại dắt dẫn đi đọa vào Cõi Thống Khổ. 
e_ Thể loại không dắt dẫn đi đọa vào Cõi Thông Khô. 


+ Thể loại dắt dẫn đi đọa vào Cõi Thống Khô ấy, phải là Vọng Ngữ làm cho 
người đã lầm tin ấy phát sanh lên điều tổn hại. Nếu như người đã tin tưởng Ấy, lại 
không bị phát sanh lên bất luận sự tốn hại nào, thế là thê loại Vọng Ngữ này sẽ 
không dắt dẫn đi đọa vào Cõi Thống Khổ. 

Chẳng hạn như việc nói dối của một vị quan cận thần đến Nhà Vua, nhằm để 
bảo vệ niêm tịnh tín (Saddhà) của Nhà Vua và để gìn giữ mạng sống (Ji) của 
một nam nhân, như có tích truyện được kê rằng: 

“Có một đôi vợ chồng là hạng người nghèo khổ và đã đi đến nương trú tại 
một ngôi đình làng tọa lạc ở ngoài thị thành. Người vợ ấy đã có hoài thai, và có 
trạng thái thai nghén thèm khát được ăn các thức ăn vật thực, mới nải xin người 
chỗng ra đi tìm kiếm cho; và nếu như cô ta không có được ăn các loại vật thực vừa 
theo sở thích, thì mạng sống của cô ta sẽ không thể nào kéo được lâu dài. Người 
chồng có lòng lân mẫn và xót thương người vợ, e ngại răng cô ta sẽ phải chết mất, 
mới nghĩ kế lập mưu giả thành một vị T Khưu ôm bình bát bước đi khất thực vào 
ở trong Hoàng Cung để đón nhận vật thực bỏ bát với oai nghỉ đã được kiểm thúc. 
Sát na ấy là vào thời lúc gần trưa ngọ, Đức Vua đang cúng dường thức ăn vật 
thực, và ngự lãm nhìn thấy vị Tỳ Khưu bước đi kiểm thúc, đang trì bình khất thực 
với oai nghỉ rất đáng tín phục, thì đã phát khởi lên niêm tịnh tín và nhủ thẩm ở 
trong lòng rằng: “Vị Tỳ Khưu nẩy có thể chẳng phải là một vị tâm thường, mà 
phải là một vị Tỳ Khưu có nhiều Ân Đức đặc thù.” Thế là đã lấy thực phẩm để 
cúng dường bỏ vào bát của nam nhân ấy, và đã truyền lệnh cho một vị quan chức 
thân cận bảm gót theo để cho biết cụ thể rằng đã đến từ nơi nao, và sẽ đi về đâu ? 
Vị quan chức ấy lắng lặng bước theo nam nhân ấy, và không làm cho kẻ ấy được 
hay biết. Vừa bước đến ngôi đình làng nơi nghỉ trọ, cũng liễn cởi đổi y áo ra, và 
trở lại người dân bình thường, thế rồi đã lấy thực phẩm ra cho người vợ ăn. Ứ] 
quan chức ấy trông thấy liên biết được răng người ây là kẻ đã giả dạng lửa gạt 
làm vị T Khưu, mới nghĩ suy rằng: “Nếu Ta đem câu chuyện nây tấu trình đến 
Đức Vua theo nhự đã là sự thật, thì hậu quả xấu ác sẽ 2 phát sanh đến Hgười ở cả 
hai phía, là Đức Vua sẽ mắt đi niễm tịnh tín đang hiện hữu một cách kiên định, và 
phía kẻ lừa đảo nây sẽ phải đón nhận điều nguy hại đến mạng sống, vì thể thiết yếu 
là Ta sẽ phải nói một cách trung dung, nhằm để bảo vệ lợi ích cho ở cả hai phía. ” 
VỊ quan chức mới quay trở lại trình tấu Đức Vua rằng: “Đệ Tự Đức Phát bước 
theo vị Tỳ Khưu ấy cho đến ra ngoài thị thành, và khi đi ra ngoài thị thành thì 
mãnh y vàng ấy cũng liên biến mắt khỏi tâm mắt của Đệ Tử Đức Phật.” Đức Vua 
đã vừa được nghe qua, liễn phát sanh niêm hoan hỷ phỉ lạc (Pìtisomanassa) và đã 
phán rằng: “Nhất định Ngài ấy phải là bậc Vô Sinh rồi, và Phẩm Thí của Trâm 
phải là Thắng Thí ”. 
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Tích truyện nây trình bây cho thấy rằng lời nói ra chắng đúng với sự thật, đã 
làm cho Đức Vua thâm nhập ở trong lòng điều nhằm lẫn, tuy nhiên đã không làm 
cho phát sanh điều tốn hại, mà trái lại làm cho phát sanh lên điều lợi ích. Như vậy, 
người nói ra cho dù sẽ được gọi là nói dối, thế nhưng thành điều nói dối mà không 
có tội lỗi tác hại, và không có khả năng dắt dẫn đi đọa vào Cõi Thống Khổ. 

Trong Túc Sanh Truyện Ngũ Vũ Khí (Pafñcavudhqjàtfaka, # 55), thanh niên 
Bà La Môn Ngũ Vũ Khí (Pafñcavudha) vào sát na đã bị Dạ Xoa (Yakkha) có tên 
gọi là “Dính Lông” (Silesaloma) chụp bắt lẫy để ăn, đã thốt ra lời nói gạt răng: 
“Trong bụng của Ta đây có vũ khi. Nếu ngươi ăn Ta, thì vũ khí của Ta sẽ cắt nội 
tạng của người cho đứt ra thành từng miếng lớn miếng nhỏ, thể rồi ngươi sẽ bị 
mạng vong. ” Dạ Xoa đã vừa được nghe qua như thế, liền nghĩ rằng: “Thanh niên 
nây có thể nói thật ”. Và như thế, Dạ Xoa mới không dám ăn thanh niên Bà La 
Môn Ngũ Vñ Khí ấy. Chỗ thanh niên Ngữ Vñ Khí nói răng “bụng có vũ khí”, lập ý 
lây “lưỡi gươm trí tuệ”, tức là Trí Tuệ hiện hữu ở trong con người mình. Tuy 
nhiên, Dạ Xoa lại hiểu biết rằng đó là các loại vũ khí thật ! Tích truyện nây trình 
bầy đến sự việc nói dối của thanh niên Bà La Môn Ngã Vñ Khí đây, đã không làm 
cho phát sanh lên bất luận điều tôn hại nào đến người đã lầm tin. 

[Túc Sanh Truyện Ngũ Vũ Khí (PafcavudhaqJataka, bài Kinh thứ 55) có nội 
dung như sau: 

Tích truyện này, khi bậc Đạo Sư đang trú ngụ ở tại Kỳ Viên Tự, và đã đề 
cập đến một vị Ty Khưu lui sụt hạnh tinh tấn. Đức Thế Tôn đã cho gọi vị Tỳ Khưu 
ấy và đã vẫn hỏi: 

-_ Có thật chăng, này vị Tỳ Khưu là người đã thối thất hạnh tinh tấn ? 

-_ Kính bạch Đức Thế Tôn, dạ có thật vậy. 

-_Thuở xưa kia, trong những trường hợp cần phải tinh tắn, thì bậc Hiền Triết 
đã có tinh tấn, và do vậy, đã đạt được Vương vỊ. 

Nói vừa dứt, bậc Đạo Sư đề kể lại câu chuyện ở trong thời quá khứ. 

“Thuở xưa, khi Đức Vua Brahmadatta trị vì đất nước Bàrànasì (Ba La 
Nại), bác Giác Hữu Tình (Bỏ Tát) đã vào thai bào làm con Hoàng Hậu. Đến ngày 
đặt tên, sau khi đã mời đến tám trăm vị Bà La Môn, và đã cúng dường mọi dục lạc 
đến các vị nây, Vua và Hoàng Hậu đã cùng vấn hỏi các vị ấy về các điểm tướng. 
Các vị Bà La Môn, vừa trông thấy được sự thành tựu của các điềm tướng ở nơi 
Hoàng Tử, liên trả lời rằng: 

- Tâu Đại Vương, Hoàng Tử hội túc các Ân Đức, và sau khi Đức Ngài băng 
hà, thì sẽ lên kế vị ngôi Vua, sẽ được danh vọng lẫy lừng với biệt tài sử dụng năm 
thể loại vũ khí, sẽ trở thành một Đẳng tối thượng ở toàn Cõi Nam Diễm Phù Để 
(Jarmbùdipa — Nam Thiệm Bộ Châu). 

Nghe qua lời nói của các vị Bà La Môn, Vua và Hoàng Hậu đã đặt tên cho 
Hoàng Tử là “Ngũ Vũ Khí Nam Tứ (Pafcavudhakumàra). Khi đến lúc trưởng 
thành, vừa tròn mười sáu tuổi, Vua Cha cho gọi Hoàng Tử vào và bảo rằng: 
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- Nầy con thân yêu, con hãy đi học lấy nghệ ! 

- Thưa Thiên Tứ, con sẽ học với ai 2 

- Hãy đi, con thân yêu, con sẽ học với bậc thầy có danh tiếng VỚI mỌi 
phương ở tại thành Takkasìla, ở trong nước Gandhàra. Và đây là tiền mà con sẽ 
trả cho Thây. 

Vừa dứt lời, Vua Cha đã giao cho một ngàn đồng tiên vàng, và đã tiễn đưa 
Hoàng Tử ra đi. Bậc Giác Hữu Tình đã ra đi đến nơi đó, đã học xong lấy nghệ, đã 
được Thầy truyền trao năm loại vũ khi. Sau đó đã đảnh lễ Thây, bậc Giác Hữu 
Tình đã rời khỏi kinh thành Takkastla, đã đeo theo năm loại vũ khí và lên đường 
trở về lại đất nước Bàrànasì. Đang đi đến giữa đoạn đường, bậc Giác Hữu Tình 
đã vừa đến một khu rừng già, và tại nơi đấy có một Dạ Xoa tên Silesalomna (Dính 
Lông) đang ngự trị. Từ đâu bìa rừng, người đi đường trông thấy bậc Giác Hữu 
Tình liên cản ngăn lại, và bảo cho được biết trong khu rừng nầy có Dạ Xoa tên 
Silesalorma ngự trị, sẽ giết hại hết mọi người khi nó đã được trông thấy. Bác Giác 
Hữu Tình đã tự tin lấy mình, không chút sợ hãi như sư tử có bờm lông cổ, và vẫn 
cứ đi mãi vào trong khu rừng. 

Gặp nhau ở ngay giữa khu rừng già, Dạ Xoa đã hiện ra trước mặt Hoàng 
Tử với xác thân to cao như cây cọ dừa, với cái đầu to lớn như ngôi nhà có nóc 
nhọn, với cặp mắt to bự như hai cái bát, với hai răng nanh như hai búp cây củ cải, 
với cái miệng như mỏ diễu hâu, với cái bụng có nhiều đốm đỏ tía, và với bàn tay 
bàn chân xanh thâm. Dạ Xoa đã thét lên: 

- Ngươi đi đâu đấy ? Hãy đứng lại, ngươi đã là miễng môi của Ta. 

Bậc Giác Hữu Tình đã trả lời rằng: 

- Nầy Dạ Xoa, Ta đã tin ở nơi mình, nên đã vào đây. Ngươi quả thật là liều 
mạng. Nếu ngươi tiến đến gân Ta, thì Ta sẽ bắn ngươi với mũi tên có tâm thuốc 
độc và sẽ hạ ngươi ngay tại chỗ đứng. 

Sau khi đã dọa nạt, bác Giác Hữu Tình lắp mũi tên có tầm thuốc độc và đã 
xạ tiễn, bắn liên tục cho đến năm mươi mũi tên. Tất cả đều dính vào lông của Dạ 
Xoa, nó đã gạt tất cả năm mươi mũi tên rơi xuống chân của nó, và liên xông tới 
bác Giác Hữu Tình. Ngài lại dọa hăm rút gươm ra chém, cũng tương tự với mũi 
tên, với thanh gươm dài đến ba mươi ba đốt tay cũng dinh vào lông của Dạ Xoa. 
Thế rồi, bậc Giác Hữu Tình lấy ngọn giáo và đã đâm vào nó, cũng tương tự như 
vậy, ngọn giáo cũng dính chặt vào lông của nó. Biết khả năng bắt dính của lông 
Dạ Xoa, bậc Giác Hữu Tình đã rút lấy quả chùy đáp vào nó. Quả chùy cũng bị 
dính vào lông, bậc Giác Hữu Tình đã thốt lên rằng: 

- Nây Dạ Xoa, ngươi chưa từng được nghe về Ta, là Hoàng Tử có năm loại 
vũ khí. Khi Ta đã mạo hiểm đi vào khu rừng nấy, Ta đã đặt lòng tin chẳng phải ở 
mũi cung tên và các vũ khí khác, mà hoàn toàn đã đặt lòng tin vào chính tự nơi 
mình. Nay Ta sẽ đánh vào ngươi, và chỉ một cú đánh thôi, khiến ngươi sẽ trở 
thành cát bụi ! 
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Sau khi đã nói xong, bác Giác Hữu Tình đã dùng bản tay phải đánh vào Dạ 
Xoa. Bàn tay phải ấy đã dính vào lông, thế rôi đã đánh với bàn tay trái của mình. 
Bàn tay trái ấy cũng dính vào lông. Lại dùng chân phải đá vào, chân phải cũng đã 
bị dính vào. Thể rồi, đã dùng chân trải đá vào, và chân trái cũng đã bị dính vào. 

Ngài đã la to lên: “ Ta sẽ đáp ngươi tan thành cát bụi !” 

Thế là Ngài đã dùng lấy cái đầu đánh vào nó, và cái đẫu cũng đã bị dính 
vào lông. Bấy giờ, bậc Giác Hữu Tình đã bị mắc dính cả năm phần vào năm chổ. 
Tuy vậy, bậc Giác Hữu Tình vẫn không kinh hãi, vẫn không chút run sợ. Dạ Xoa 
đã tự nghĩ suy “Đây chẳng phải là một người bình thường, một đẳng anh hùng mà 
không bạn đông hành, đây chính thực một Sư Tứ giữa loài người. Dâu bị một Dạ 
Xoa như Ta đây đã bắt lấy, ông ta cũng vẫn không run sợ. Trước đây, từ khi Ta đã 
bắt đầu giết những khách du ngoạn ở trên đường lộ nây, chưa bao giờ Ta đã được 
thấy một người bằng với ông ta. Làm thê nào mà ông ta đã không bị sợ hãi 2” 
Nghĩ vậy, Dạ Xoa đã không dám nuốt sống bậc Giác Hữu Tình, và bảo rằng: 

-_ Này thanh niên Bà La Môn, vì sao người chẳng sợ tử vong ? 

- Vì sao Ta không sợ hả ? Ta đã đặt lòng tín vào chính tự nơi mình. Mỗi 
sinh thể đoan chắc sẽ đi đến tử vong. Thế nhưng, ở trong cơ thể của Ta, có một 
thanh gươm rắn tợ kim cương, và ngươi sẽ chẳng bao giờ tiêu hóa được, nếu 
ngươi ăn Ta. Nó sẽ cất nội tạng của ngươi thành từng miêng nhỏ mịn, và sự tứ 
vong của Ta cũng là sự chấm dứt mạng sông của ngươi. Vì lý do nây mà Ta chẳng 
có sợ hãi ! (Tại nơi đây, lời nói ấy, bậc Giác Hữu Tình đã lập ý đến lưỡi gươm trí 
tuệ đang ở trong nội tạng của Ngài.) 

Nghe nói vậy, Dạ Xoa đã nghĩ suy: “Thanh niên Bà La Môn nây đang nói 
lời chân thật và chẳng có chỉ ngoài sự thật cả. Chỉ một miếng nhỏ mà to cở bằng 
một hạt đậu đây, Ta cũng chẳng tiêu hóa được của đẳng. anh hùng. Ta hãy để cho 
ông ta đi thôi !” Và thể là, vì nổi sợ hãi ở drong đời sông của Dạ Xoa, nó đã để 
cho bác Giác Hữu Tình ra đi tự do, và nói răng: 

- Nầy thanh niên Bà La Môn, người đã là một sư tử ở giữa loài người, Ta sẽ 
chẳng ăn người đâu. Nay người đã được thoát khỏi bàn tay của Ta, ví tợ như mặt 
trăng đã thoát khỏi miệng của Thân Ràhu. Và hãy ra đi, và hãy mang lại niềm 
hoan hỷ tốt lành cho đến bà con thân quyền của người, bạn hữu của người, và đất 
HƯỚC Của nHgười. 

-_ Chính tự nơi mình, nầy Dạ Xoa, bậc Giác Hữu Tình đã đáp lại, Ta sẽ ra 
đi. Cũng chính tự ở nơi ngươi, trước đây do đã tạo ra bao điều tội lỗi, mà đã tạo 
ra cho người phải bị tục sinh làm Dạ Xoa độc ác, tay đã vấy. máu, đã ăn thịt và 
HỐng mắu người. Và nếu nhự ngươi vẫn tiếp tục tạo điều tội lỗi ở ngay trong kiếp 
sống nây, thì ngươi sẽ đi từ cảnh tăm tối nây đến cảnh tối tăm khác. Thể nhưng, 
nay ngươi đã gặp được Ta, ngươi sẽ không thể nào còn tạo tác điều tội lỗi nữa. 
Hãy biết rằng ai sát sanh thì ất sẽ bị tục sinh vào ở trong Địa Ngục, hoặc ngạ quỷ, 
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hoặc Dạ Xoa Quỷ dữ, hoặc loài bàng sanh. Hoặc, nếu sẽ được tục sinh lại ở {rong 
Cõi Nhân Loại, thể thì tội ác ấy sẽ dẫn đến làm người đoản thọ yếu mạng. 

Với phương cách nây và nhiêu phương cách khác nữa, bậc Giác Hữu Tình 
đã khải thuyết về sự rIguy hiểm của Ngũ Ác Giới, và điều phúc lợi sẽ đến của Ngũ 
Thiện Giới; thế là bằng với nhiêu hình thức như thuyết pháp, v.v. đã làm cho Dạ 
Xoa kinh hãi và khiến cho trở thành nhu thuận ở trong Ngũ Điêu Giới Học. Thể 
rồi, đã biến Dạ Xoa trở thành vị Thân hộ mệnh ở trong khu rừng, với quyền được 
thâu thuế (qua việc cúng tê), và đã trợ giúp Dạ Xoa duy trì sự an trú kiên định. 
Bậc Giác Hữu Tình đã lìa khỏi khu rừng, đã báo tín cho mọi người ở tại bìa rừng 
được rõ biết mọi sự việc. Ngài đã nai nịt với năm loại vũ khí, đã đi đến thành Ba 
La Nại, và đã hội ngộ lại với Mẹ Cha của Ngài. 

Những ngày sau đó, khi đã thành vị Vua trị vì quốc độ theo Chánh Pháp, và 
Ngài đã công hiển trong những Thiện Công Đức và đã băng hà ra đi theo Nghiệp 
Lực của mình. ” 

Dứt thời Pháp Thoại, bậc Chánh Đăng Giác đã đọc lên bài kệ: 


Người với Tâm ly Tham, 
Với Ý cũng ly Tham, 
Tụ tập theo Thiện Pháp, 
Đạt an ổn khổ ách. 
Và tiếp tục chứng đạt, 
Đoạn diệt mọi Kiết Sử. 


Sau khi bậc Đạo Sư đã khải thuyết dắt dẫn đạt đến Quả vị Vô Sinh Alahán, 
với Pháp Thoại Tứ Đế. Kết thúc Pháp Thoại, vị Tỳ Khưu ấy đã chứng đắc được 
Quả vị Vô Sinh. Và Đức Phật đã nhận diện về Dạ Xoa trước kia là tiền thân của 
Ty Khưu A#gulimàla, và bậc Giác Hữu Tình chính là bậc Đạo Sư.| 

Trong Túc Sanh Truyện Saimsuxmmàrajàfaka đã có trình bầy nói rằng: “Bậc 
Giác Hữu Tình (Bồ T: đt) đã sinh làm con khi, và đã bị một con cá sấu lừa gạt cho 
ngôi phía sau lưng để sẽ đưa qua bở phía bên kia. Ngay khi vừa đến giữa dòng 
sông, cá sấu đã lặn chìm xuống, khí mới vội hỏi răng “Ngài cố tình nhận chìm Tôi 
xuống nước với ý định chỉ ?” Cá sấu nói rằng “1a nhận chìm Ngài xuống là để 
cần phải ăn thịt trái tìm của Ngài”. Khi mới thốt ra lời nói gạt rằng “Trải tim của 
Tôi quả là không có ở trong con người Tôi, Tôi đã cởi ra và đã treo nó ở trên cây 
sung ấy”, và đã chỉ cho cá sấu nhìn thấy những trái quả sung, rồi nói tiếp “Nếu 
cần thì hãy đưa Tôi trở lại cây sung ấy”. Cá sấu đã lâm tin và đưa khi đến nơi. 
Khi liên nhấy lên cây sung và đã bỏ đi.” Đây là lời nói dối nhưng chẳng làm cho 
phát sanh bất luận điều tốn hại nào. 
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[Túc Sanh Truyện Con Khỉ (VànarqJàtaka , bài Kinh thứ 32). Tích truyện 
nầy, khi bậc Đạo Sư đang trú ngụ ở tại Trúc Lâm Tự, và đã đề cập đến cách thức 
mà Tỳ Khưu Deyadaffa định sát hại Đức Phật,có nội dung như sau: 

Thuở xưa, khi Đức Vua Brahimadatfa trị vì đất nước Bàrànasì, bậc Giác 
Hữu Tình (Bỏ Tái) đã sinh làm một con khi, khi còn nhỏ thì đã sống ở vàng Hy Mã 
Lạp Sơn, và đến khi lớn lên đã đến sống ở nơi sông Hằng. Bấy giờ có một cá sâu 
cải cũng sống ở trong sông Hằng, rất khao khát được ăn trái tim của bậc Giác 
Hữu Tình, và đã nói câu chuyện ấy với chỗng. Cá sấu đực tự nghĩ “Ta sẽ giết bậc 
Giác Hữu Tình bằng cách nhận chìm nó ở trong dòng nước, rồi sẽ lấy trái tìm và 
đem đến cho vợ Ta.” Vì thế, nó đã nói với bậc Giác Hữu Tình: 

- Hãy lại đây, nầy bạn hữu, chúng ta sẽ đi và ăn những trái cây rừng trên 
một hòn đảo kia. 

- Làm thế nào Tôi sẽ đến nơi đó được? Ngài đã nói. 

-_ Tôi sẽ để Ngài ngôi ở phía sau lưng của Tôi, và đưa Ngài đến nơi đó, cả 
sấu đã trả lời. 

Một cách vô tư không biết được ý định của cá sấu, Ngài đã nhây lên và đã 
ngồi ở phía sau lưng của nó. Cá sấu sau khi đã bơi được một đoạn ngăn, liên bắt 
đầu lặn chìm xuống. Thế là, khi đã bảo: 

-_Ƒì sao, thưa Ngài, lại muốn nhận chìm Tôi ở trong nước ? 

-_ Ta đang sắp giết Ngài, cá sấu đã nói, và lấy trái tìm của người đem đến 
cho vợ Ta. 

-_ Nây ông bạn khờ khao ơi, bộ ông tưởng rằng trái tìm của Tôi là đang ở 
bên trong con người của Tôi đấy à ? 

- Thể thì Ngài đã để nó ở nơi nao ? 

- Ông không thấy nó đang được treo ở trên cây sung ở đẳng kia sao ? 

- Ta thấy nó rồi, cá sấu đáp, thể nhưng Ngài sẽ cho nó đến Ta ? 

- Vâng, Tôi sẽ làm điêu đó, khi đã bảo. 

Thể là cá sấu — quả thật nó quá ngu sỉ — đã mang khi và đã bơi đến gốc cây 
sung ở ngay bên bờ sông. Bậc Giác Hữu Tình đã phóng khỏi lưng của cá sấu và 
đã đứng ở trên cây sung, thể rôi đã thốt lên bốn câu kệ như sau: 


Ta từ nước, sâu ơi, lên tới đát khô náy ! 
Há chỉ đề sau rồt, rơi vào thê lực người ? 


Mít, hông đào đó kìa, khi Ta đã chán ra, 
Sung đây Ta nên hải, hơn là xoài đăng xa ! 


Kẻ nào gặp dịp tốt, mà chẳng vươn lên được, 
Dưới chân kẻ nghịch thù, thảm thương nây lạy lục ! 
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Kẻ nào biết ngay liền, nỗi nguy biến phân mình, 
Không hê bị uy hiệp, trước kẻ nghịch cường quyền ! 


Bậc Giác Hữu Tình đã đọc bốn câu kệ trên để nói về sự thành tựu ở trong 
các sự việc đời thưởng tình của thể gian, và rồi liên ngay đó đã vụt biến vào đám 
cây rậm của rừng già. 

Và Đức Phật đã nhận diện về cá sấu trước kia là tiền thân của Tỳ Khưu 
Devadaffa, và bậc Giác Hữu Tình chính là bậc Đạo Sư. | 


Lại nữa, ở trong việc thể hiện các cử chỉ hành động xua đuôi các loài Hữu 
Tình, như là chim, quạ, v.v. tương tự giống với hành động (hà đọa) là sẽ ném hoặc 
băn, đã làm cho các loài Hữu Tình nghĩ răng “sẽ giết hoặc nớm mình ” thê rồi cũng 
đã bỏ trốn bay đi. Những thể loại nầy cũng nói được răng “đó /à việc nói dối theo 
lộ Thân Môn ”, tuy nhiên cũng tương tự như vậy, là chẳng làm cho phát sanh điều 
tốn hại nào cả. 


Trình Bây Vọng Ngữ (Musàvàda) Theo Phần 
Cực Đại Tội (Mahasavay7a) Và Hy Thiêu Tội (Appasàvajja) 


Vọng Ngữ mà làm cho phát sanh sự tốn hại, và nếu như người tin theo có sự 
tốn hại chút ít, thì Vọng Ngữ ây sẽ là Hy Thiều Tội, tức là có chút ít tội. Nếu như 
người tin theo có sự tốn hại to lớn, thì Vọng Ngữ ấy sẽ là Cực Đại Tội, tức là có 
nhiều tội lỗi. 

Người làm nhân chứng giả, và đã làm cho phía bên kia phải bị đón nhận sự 
tốn thất ở trong tài sản của cải, hoặc phải bị đón nhận điều tác hại, với thê loại nây 
thì được liệt vào loại Vọng Ngữ phần Cực Đại Tội (còn gọi là Đại Vọng Ngữ). Tỳ 
Khưu Sa DI nói giỡn chơi với nhau, chẳng hạn như có một vị trì bình khất thực đi 
đến và một vị kia liền vẫn hỏi rằng: “khát thực có được nhiễu hay ít, được bao 
nhiêu ?”, và vị ban đầu cũng trả lời rằng: “có được rất nhiêu, cho đến đây bình 
bát”, chứ sự thực thì chỉ có được chút ít ngần ẫy thôi. Hoặc có một người nào đó 
đã vừa nhận tắm ngân phiếu, thì có người vân hỏi rằng: “có được bao nhiêu tiễn 
vậy ?” thì cũng trả lời rằng “có được nhiêu lắm, đến hàng trăm, hàng ngàn, v.V. ” 
chứ sự thực thì chỉ có được năm hoặc mười đồng ngần ây thôi. Với những thể loại 
nầy thì được liệt vào loại Vọng Ngữ phần Hy Thiểu Tội (còn gọi là Tiểu Vọng 
Ne#). Người nói những ngôn từ thuộc “Ph¡ Thánh Ngôn Ngữ” (Anariyavohàra — 
Ngôn Ngữ Dân Gian) tức là ngôn từ của kẻ chẳng phải là bậc Thánh Nhân, hoặc 
bất luận một trong tám thê loại ngôn từ của hạng người ngông cuồng (Andhabàla — 
Ngu Xuân). Với những thể loại nầy thì được liệt vào loại Vọng Ngữ phần Cực 
Đại Tôi. 
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Bát Thể Loại Phi Thánh Ngôn Ngữ, đó là: 


.. Điều mình không thấy, nói rằng THẦY. 

.. Điều mình không được nghe, nói rằng ĐƯỢC NGHE. 

.. Điều mình không Øặp. nói răng GẶP. 

Điều mình không biết, nói răng BIẾT. 

.. Điều mình đã được thấy, nói răng KHÔNG THÂY. 

Điều mình đã được nghe, nói răng KHÔNG ĐƯỢC NGHE. 
.. Điều mình đã gặp, nói răng KHÔNG GẶP. 

Điều mình được biết, nói răng KHÔNG BIÊT. 


Ø mì Ø th 0 bì 


(GẶP lập ý ở tại đây nói đến việc được ngửi mùi, được biết vị, được xúc 
chạm) Đối với việc nói dối đã làm cho Tăng Đoàn phải bị chia rẽ với nhau 
(Sanghabhedaka — Chia Rẽ Tăng Đoàn), thì liệt vào loại Vọng Ngữ phần Cực Đại 
Tội của Cực Trọng Nghiệp Lực (Garukakarmma). 


Trình Bầy Chư Giác Hữu Tình Không Nói Lời Vọng Ngữ 


Lời nói vọng ngữ đã làm cho người khác hiểu nhằm lầm tin theo, và đã làm 
cho phát sanh sự tốn hại, đối với Chư Giác Hữu Tình ( Bồ Tái) thường là không nói 
đến thể loại vọng ngữ mà đã làm cho phát sanh sự tôn hại đến cho người nghe. 

Y như Chư Giác Hữu Tình đã có nói để ở trong Phẩm thứ Chứn — Chương 
Một — Túc Sanh Truyện Hồ Thẹn (Navanipadta Hirÿàfaka) đã có trình bầy nói 
rằng: “Bodhisaffassa hỉ ekaccesu thànesu pànàtipàto, adinnàdanam, kàmesu 
micchàcàro, suràmeraydrmajjapànampi hoiyeva afthabhedaka visatmvàdanam 
purakkhitvà musàvàdo nàma na hofi”- Dịch nghĩa là: “Ở trong một vài thể loại 
Bất Thiện Nghiệp Đạo, như là Sát Mạng, Thâu Đạo, Tính Dục Tà Hạnh, Uống 
Rượu và Chất Say; với những thể loại nây ắt hắn còn sanh khởi đến Chư Giác Hữu 
Tình. Còn việc nói lời vọng ngữ mà có Tư Tác Ý để sẽ làm cho người khác phải bị 
đón nhận sự tốn hại thì ắt hẳn là không bao giở có. 

[(Tác Sanh Truyện Hồ Thẹn, bài Kinh thứ 363.) Với tích truyện nầy, khi bậc 
Đạo Sư đang trú ngụ ở tại Kỳ Viên Tự, và đã có đề cập đến một phú thương là bạn 
hữu của Bá Hộ Cấp Cô Độc, sinh sông ở tại một biên địa, có nội dung như sau: 

“Ihuở xưa, có một vị thương gia ở thành Bàrànasì được tin rằng những 
HGƯỜI hấu của một vị thương gia xa lạ bị cướp đoạt lấy hết tất cả tài sản, và sau 
khi đã vơ vét mọi thứ đã có, họ đã cùng rủ nhau bỏ trốn. Vị thương gia đã nói: 

- Vì họ đã không làm điều mà họ phải làm cho những người xa lạ đã đến với 
họ, nên họ chẳng tìm thấy ai sẵn sàng đên đáp ân cho họ. 

Nói như thể, ông đã đọc những câu kệ như sau: 
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“Người nào dù được kính vì, 
Khi làm phận tớ, lòng thì ghét 1a, 
Chẳng làm việc tốt thiết tha, 
Còn riêng lời nói rườm rà nhiêu khê. 
Nên Ta quyết phải một bê, 
Người nào như thế, chớ hê kết giao ! 


Một khi đã trót hứa vào, 
Thực hành lời hứa làm sao vẹn tròn. 
Việc nào chẳng thể làm xong, 
Thì Ta từ chối, quyết không hứa gì. 


Người khôn quay mặt ngoảnh đi, 
Những khoa trương rồng, đáng chỉ để lòng. 
Một khi bạn đã một lòng, 

Chẳng còn tranh chấp khi không cớ nào ! 


Chẳng hê kẻ vạch gắt gao, 
Những điêu lâm lỗi của nhau bao giờ. 
Tin bạn ví tựa trẻ thơ, 

Tin vào vú Mẹ chẳng ngờ chút chỉ! 


Dà cho kẻ lạ nói chỉ, 
Cũng chẳng mong muốn chia ly bạn lòng. 
Tình bạn ai khéo vẹn tròn, 
Hãn đời tăng ích, cao khôn phước phần ! 


Những người hưởng thú tịnh an, 
Uống vào hương vị Lý Chân ngọt ngào. 
Riêng người ấy rõ biết sao, 
Thoát dây buộc tội, thoát bao lụy phiên ! 
Và như thế, bậc Đại Sĩ đã chán ngán tiếp giao với loại bằng hữu xấu ác 
(phản bội và vong ân — Akafaññuù), và do năng lực của sự độc cư, Ngài đã đưa 
Giáo Lý của Ngài lên đến tột đỉnh và đã dìu dắt chúng sanh đi đến Níp Bàn.] 


Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Phân Vọng Ngữ 


2. LY GIÁN NGỮ (Pisunavàcà — Nói Lời Chia Rẽ) 
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“Ly Gián Ngữ” (Pisunavàcà — Nói lời chia rẽ), khi chiết tự thì có được hai 
từ ngữ, đó là: “Pisuua + Vàcà”.  “Pisuna” dịch nghĩa là “việc nghiên nát nhuyễn ” 
hoặc “việc thực hiện cho tan rã tản mạn”, “Yàcv” dịch nghĩa là “ngôn từ, lời 
nói”. Khi kết hợp vào nhau thì thành “Pisuwavàcà” dịch nghĩa là “ời nói nghiên 
nát sự đoàn kết, làm cho chia rẽ tản mạn”. Trình bầy câu Chú Giải đã nói rằng: 

“Pìsati sàmaggìm sañcupnefti = Pisunà”- “Ngôn từ nào thường nghiên 
nát sự đoàn kết, và làm cho tan rã tản mạn đi; như thể ngôn từ ấy gọi là Ly Gián 
Ngữ”. “Vadandi đàyàt = Vàcà”~ “Những người thường nói với Tư Tác Ý ấy, như 
thế Tư Tác Ý làm thành tác nhân của việc nói ây, gói là Ngôn Từ”.  “Pisunà ca 
sà vàcà càti = Pisunavàcà”- “Lời nói mà nghiễn nát sự đoàn kết, và làm cho tan 
rã tản mạn ởi, cùng với Tư Tác Ý làm thành tác nhân của việc nói ấy, như thế gỌI 
là Ly Gián Ngữ”. 

Lấy thí dụ như nam nhân K với nam nhân K# là bằng hữu với nhau, và có 
tình đoàn kết với nhau. Tiếp đến có người thứ ba xen vào nói lời xúi xiêm với nam 
nhân K với những lời đồ tội là nam nhân K đã nói xấu sau lưng, chỉ trách nam 
nhân K đủ mọi thứ, đã khiến cho nam nhân K phải bị hiểu lầm, và đã khởi sinh bất 
hòa với nam nhân Kh. Như thế, lời nói ở thể loại nầy mới gọi là Ly Gián Ngữ 
(Pisunavàcà). Một phần khác nữa, từ ngữ nói rằng “Pisuyk” đây, một khi theo 
nguyên gốc của từ ngữ, thì đó chính là “Pijyøsufññakarapà” nhưng lại trở thành 
%Pisunà ” là do hiện hành theo phần Ngữ Pháp ( Nirutiyeyyàkarapa), tức là đã xóa 
đi những văn tự khác và chỉ còn lại vỏn vẹn là “P¡su„av” ngân ây thôi. Như đã có 
trình bầy câu Chú Giải nói răng: “Pjyarmm suñfñiam karotti = Pisupà”- “Lời nói nào 
thường làm cho phát sanh tự ái và làm cho người khác phải mất i tình lân ái, như 
thể lời nói như vậy gọi là Ly Gián ”. 

Lấy thí dụ như nam nhân đen với nam nhân trắng có tình tương thân tương 
ái với nhau. Nam nhân đỏ không hoan hỷ, với kỳ vọng là phải làm cho nam nhân 
đen lân ái với mình, và phải làm cho ghét bỏ nam nhân trắng. Do thế, mới tìm 
kiếm câu chuyện đi đến nói lời xúi giục nam nhân đen với những lời nói rằng nam 
nhân trăng ấy không được tốt ở đủ mọi thứ, đã khiến cho nam nhân đen lầm tin và 
đã nghĩ răng nam nhân đỏ có tác ý tốt với mình, mới ghét bỏ nam nhân trắng, và 
rồi trở lại lân ái với nam nhân đỏ. Như vậy, lời nói của nam nhân đỏ ở thể loại 
nầy mới gọi là Ly Gián Ngữ. 


Bốn Chi Pháp Của Ly Gián Ngữ, đó là: 
I. Phá Liệt (Bhimdrứabbo): Người bị làm cho chia rẽ với nhau. 


2. Húy Liệt (Bhedapurakkhàro): Có Từ Tác Ý rắp tâm làm cho chia rẽ 
với nhau. 
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3. Nỗ Lực (Payogo — Phần Đấu): Có sự cỗ quyết làm cho chia rẽ với 
nhau. 

4. Liêu Trị Nội Dung (Tadattha jànanarn): Người nghe hiệu biệt nội 
dung ây. 


Như có câu kệ trình bây nói răng: 


%Pisunàya bhinditabbo Tappurapiyakamydtà 
Vàyàmo Jjànand1n cafu Bhinne kanmunapatho bhave ” 


Dịch nghĩa là: “Có bốn Chỉ Pháp của Ly Gián Ngữ, đó là: 


1. Người bị làm cho chia rễ với nhau. 

2. Có Tư Túc Ý rắp tâm làm cho chia rẽ với nhau, và có ý định để cho 
lân ái mình. 

3. Có sự cố quyết làm cho chia rẽ với nhau. 

4. Người nghe hiểu biết nội dung ấy. 


Một khi người đã bị xúi xiểm rồi phát sanh chia rẽ với nhau, thì coi như đã 
Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Trong câu kệ trình bầy đến Chi Pháp thứ hai, chỗ nói 
rằng “1T: appurapiakamydfd ” là “có Tư Tác Ý rắp tâm làm cho chia rẽ lần nhau, 
và có ý định để cho lân ái mình ”, với việc có Tư Tác Ý rắp tâm làm cho chia rẽ với 
nhau là điều chánh yếu. Còn việc có ý định làm cho lân ái mình, thì chắng phải là 
điều chánh yếu, mà đó chỉ là trình bầy cho biết rằng việc nói lời vọng ngữ của một 
vài người cũng có chủ tâm như vầy. Đối với Sự Nỗ Lực (Payoga) thì có được hai 
thể loại, đó là: Thân Nổ Lực (Kàyapayoga) và Ngữ NỔ Lực ( Vacìpayoga). 

Thân Nỗ Lực là việc xúi xiễm theo lộ Thân Môn, có việc biêu lộ cử chỉ điệu 
bộ làm cho ở phía bên kia biết được chủ ý của mình. Lấy thí dụ như có một đôi vợ 
chồng, với người chồng ra đi làm việc, và người vợ lại lén đi đánh bài ở nhà hàng 
xóm láng giềng. Khi người chông về lại nhà, và đã không nhìn thây người vợ thì 
đi hỏi thân quyên của mình đang chung sống ở trong nhà. Thân quyến ây đã sẵn 
chăng ưa thích gì người vợ này, sẵn lòng mong mỏi sẽ làm cho người chồng phát 
sanh bất hòa với người vợ, nhưng lại chắng nói nên lời nào cả, mà chỉ dùng cử chỉ 
điệu bộ để cho biết rằng người vợ đã đi đánh bài ở nhà cạnh bên. Người chồng 
biết được và không hải lòng người vợ. Đến khi người vợ về đến thì phát sanh lên 
cãi cọ bất hòa với nhau. Việc biểu lộ cử chỉ điệu bộ xúi xiểm như vậy, đã được gọi 
là xúi xiểm theo lộ Thân Môn. 

Ngữ Nế Lực là việc xúi xiêm theo lộ Ngữ Môn, là việc nói năng làm cho 
người ở cả hai phía phát sanh chia rẽ với nhau. Chăng hạn như có câu chuyện đã 
được kê với nhau rằng: “Trong một thôn làng nọ có một đôi vợ chồng. Người 
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chồng là dân ở Miễn Đông Bắc, và người vợ là dân ở Phương Nam. Cả hai đêu 
hết mực thương yêu nhau, và đã khiến cho bọn nữ nhân sinh sống ở hàng xóm láng 
giêng sinh tâm đồ ky, bèn cùng rủ nhau nghĩ cách sẽ làm cho cả hai vợ chỗng nầy 
phải bất “hòa chia rẽ với nhau, bằng cách lén gặp được nam nhân là người chồng 
để nói rằng “Vợ của anh ấy là “Ma Trơi”. Vào thời gian tới nửa đêm, khi anh ta 
còn đang say ngủ, thì người vợ đã ngôi dậy ra và đã đi tìm kiếm thực phẩm để ăn. 
Tuy nhiên, đầu tiên là sẽ bước qua thân hình của anh ta trước, để không làm cho 
anh ta phải vụt thân dậy, và cứ tới nửa đêm là cô ấy đã làm như vậy mà anh ía 
không hê hay biết.” Khi bọn nữ nhân nây gặp được người vợ của nam nhân ấy thì 
lại lén nói răng “Chông của cô ta chẳng phải là người bình thường. Nhóm người 
dân ở miễn Đông Bắc đã đến nói cho được nghe rằng chông của cô nấy là một 
“Thực Phần Tiêm Quỷ” và đã viện dẫn cho xem bằng chứng bằng cách lén rờ vào 
cuối đốt xương cụt thì có một cái đuôi đang mọc ra.” Khi cả hai bên ai cũng đã 
được đón nhận lời kế như vậy, thì ai nấy cũng chực chờ có được cơ hội để sẽ 
chứng kiến về sự thật ấy cho bằng được. Một nửa đêm nọ, khi cả hai vợ chồng nầy 
cùng vào ngủ, thì mỗi bên ai cũng giả vờ làm như đã ngủ. Người vợ thì nghĩ rằng 
chỗng đã "ngủ rồi, mới ngôi dậy với tay để sẽ rờ xem cái mông của chồng. Phía 
người chông thì nghĩ rằng vợ mình đây là “Ma Trơi” và đang sắp bước qua thân 
hình của mình, thành thứ đã giở chân lên đạp vào cô ta văng đi. Người vợ nổi 
giận lên liên măng chửi chồng là “Quỷ ăn phán người”! Người chồng lại nói cô 
ta là “Ma Trơi” thế là ai nấy cùng kình cãi với nhau, và kết cuộc thì đôi vợ chỗng 
nây đã hoàn toàn chia rễ với nhau, là bởi do việc xúi xiễm của bọn nữ nhân cư ngụ 
ở hàng xóm láng giêng. Với người đã nói ra thì chẳng có điều lợi ích để sẽ có 
được sự lân ái với mình, và câu chuyện đã nói ra đó, lại chẳng có thật; vì thế với 
bọn nữ nhân đã nói ấy, coi nhự đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo, vì người bị xúi xiểm đã 
khởi sinh việc chia rẽ với nhau. ” 

Việc nói lời Ly Gián Ngữ đây, cho dù sẽ hội đủ cả bốn Chi Pháp đi nữa, thế 
nhưng, nếu như người đã bị xúi xiêm ấy, lại không có sự chia rẽ với nhau, và vẫn 
tiếp tục duy trì về Thân hòa hợp, Tâm hòa hợp lẫn nhau, thì không thể liệt người 
đã nói lời ẫy là đã xâm Phạm Nghiệp Đạo. 

Như Ngài Đại Chú Giải Sư Buddhaghosa đã có trình bầy để ở trong bộ Chưí 
Giải Affhasàlinì nói răng: “Pare pana abhinne kammapathabheda nathi 
bhinneeva”- Dịch nghĩa là: “Cho dù sẽ hội đủ cả bốn Chỉ Pháp đi nữa, nhưng 
một khi người ấy vẫn không có sự chia rẽ với nhau, thì vẫn không có việc Xâm 
Phạm Nghiệp Đạo. Tuy nhiên, nếu như đã có việc chia rẽ với nhau, thì lúc ấy mới 
coi nhự đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo rồi váy. ” 


Việc Phân Tích Ly Gián Ngữ (Pisunavàcà) Theo Phần 
Cực Đại Tội (Mahasavay7a) Và Hy Thiêu Tội (Appasàvajja) 
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Nếu như người bị xúi xiểm cho chia rẽ với nhau là người không có Đức 
Hạnh, không sống ở trong Giới Pháp (Sìladhamưma) thì người đã nói lời nói ấy sẽ 
có thê loại tội lỗi tác hại thuộc Hy 7hiều Tội, tức là có tội chút ít. Nếu như người 
đã bị xúi xiêm lại là người có Đức Hạnh, và đã sông ở trong Giới Pháp, thì người 
đã nói lời ấy sẽ có thể loại tội lỗi tác hại thuộc Cực Đại Tội, tức là có tội nhiều. 


Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Phân Ly Gián Ngữ 


3. THÔ ÁC NGỮ (Pharusavàcà — Nói Lời Xấu Ác) 


Từ ngữ nói rằng Thô Ác Ngữ (Pharusavàcà — Nói lời xấu ác), khi chiết tự 
thì có được hai từ ngữ, đó là: “Pharwusa + Vàcà”. “Pharusa” dịch nghĩa là “một 
cách thô ác”, “Vàcà” dịch nghĩa là “ngôn từ, lời nói”. Khi kết hợp vào nhau thì 
thành “Pharusavacd” dịch nghĩa là “lởi nói thô ác” tức là việc chửi mắng, việc 
nguyễn rủa. Trình bây câu Chú Giải đã nói rằng: “Pharusan karotiti = Pharusà”- 
“Lời nói nào thường làm cho thành thô ác, như thể lời nói ấy gọi là Thô Ác Ngữ”, 
tức là những việc chửi mắng, và việc nguyền rủa. Rằng theo phần Chi Pháp, tức là 
Tư Tác Ý hiện hữu ở trong Tâm căn Sân, làm thành tác nhân của các việc chửi 
mắng, việc nguyễn rủa. 

Từ ngữ nói rằng “Pharusà”, khi nói theo câu Chú Giải đã có trình bầy, tức 
là “Pharusa1u karoflft = PhaPusaFerawl” tuy nhiên theo phần Ngữ Pháp (Nưuti 
yeyyàkarapa) thì đã xóa đi và đã lây ra từ ngữ “Karanzn”, như thế mới chỉ còn lại 
là “Pharusà”. Một phần khác nữa, từ ngữ nói răng SPuPilisuyidbl ” khi phân tích 
ra thì đã có được ba từ ngữ, đó là “Phara + sa + Vàcà”, “Phara” dịch là “lan 
tỏa”, “Usa” dịch là “nóng nấy, khốn khổ”, “Vàcà” dịch là “ngôn từ, lời nói ”. 

Khi kết hợp vào nhau thì thành “Pharwsavàcà” dịch là “1ời nói làm cho sự 
nóng nầy khôn khổ lan tỏa đi”. Như trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “Hadayam 
pharamànà usati dahatìti = Pharusà”- “Lời nói nào thường làm cho sự nóng nẩy 
khốn khổ cho lan tỏa ở trong trái tìm, như thể lời nói ấy gọi là “Thô Ác Ngữ”. 
*Pharusà ca sà vàcà càfi = Pharusavàcàv”- “Làm thành thô ác, một cách thô ác 
với lời nói, như thế mới gọi là “Thô Ác Ngữ” (Hoặc câu Chú Giải thứ hai được 
dịch nghĩa theo một cách khác nữa là) “Với lời nói mà thường hay tạo tác sự nóng 
nầy khốn khổ cho lan tỏa ở trong trải tìm, như thế mới gọi là Thô Ác Ngữ”. 

Lời nói ở thể loại thô tục mà đã được gọi là “7ô Ác Ngữ đây, người đã 
được nghe ấy không thê kiềm chế được việc làm thinh, chủ ý làm cho tâm thức của 
người đã được nghe phải bị bất an, có vẻ như đã bị răng cưa cắt chém vậy; như thế 
những lời chửi mắng hoặc các lời nguyên rủa ấy mới được gọi là Thô Ác Ngữ. Ở 
tại đây là cách thức nói theo phần Khởi Nguyên (Mukhanaya), tức là việc nói một 
cách trực tiếp. Nếu nói theo Chuyển Biến Lộ (Phalùpacàranaya) là theo phần gián 
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tiếp, chính Tư Tác Ý Sân (Dosacefanà) được gọi là “7ô Ác” (Pharusà), Vì Tư Tác 
Ý Sân nây là Nhân (Hefu), và việc chửi mắng, viện nguyên rủa ây là Quả (Phala). 
Và rút lấy từ ngữ “Pharusà” làm thành tên gọi của lời nói thô ác, và đặt để vào ở 
trong 7 Tác Ý Sân, mới gọi Tư Tác Ý Sân này là Thô Ác (Pharusà). 


Có Ba Chi Pháp Của Thô Ác Ngữ, đó là: 


I. Sân Cấu (Kopo): Có sự nỗi giận. 
2. Cầu Nạn ( Upakuffho): Có người bị chửi mắng. 
3. by Mạ (Akkosana): Nói lời chửi mắng. 


Như có câu Kệ trình bây nói răng: 


Pharusàya tayo kopo Upakuftho akkosanà 
Mamunacchedakarà taggha -  Pharusà pharusà mafà 


Dịch nghĩa là: “Có ba Chỉ Pháp của Thô Ác Ngữ, đó là 1/ Sự nổi giận, 2/ Có 
người bị chửi mắng, 3⁄ Nói lời chửi măng. Bậc Trí Giá nên liễu tri loại Tư Tác Ý 
Thô Ác có khả năng làm cho người nghe phải phát cáu, giống như ung nhọt đang 
mưng mủ đã phải đụng vào, bằng như thể ấy mới gọi là Thô Ác Ngữ”. 

Từ ngữ nói rằng “Mammacchedakarà” đây, là từ ngữ trình bầy ý nghĩa cho 
được biết rằng loại 7 7ác Ý nây phải là loại 7 Tác Ý Thô Ác. Như vậy, cho dù 
lời đã nói ra sẽ là lời lẽ tế nhị đi nữa, tuy nhiên nếu như đã có 7 Tác Ý Thô Ác tồi, 
thì lời nói ra ấy cũng phải sắp tương tự như là loại Thô Ác Ngữ vậy. Lấy thí dụ 
như vị thâm phán nói lời phán quyết xử tử hình với kẻ tử tội, thì cho đù ngay trong 
sát na nói ra ấy, là sẽ dùng ngôn từ lịch thiệp, có sắc diện tươi cười đi nữa, tuy 
nhiên với 7 Tác Ý lập ý cho việc xử tử hình ấy rồi, thì 7 7ác Ý cũng phải sắp vào 
loại thô ác. Thế là, lời nói đã nói ra ấy mới hoàn thành Nghiệp Đạo Thô Ác Ngữ. 

Trong bộ Chú Giải Affhasàlim Ngài Giáo Thọ Buddhaghosa đã nói rằng 

“Cha Mẹ chửi mắng nguyễn rủa con trẻ ” hoặc “T: hây Giáo Thọ chửi mắng môn đô 
với tác ý tối, và chẳng hệ có bắt luận một ÿ đồ xấu nào”, và như thế, lời đã nói ra 
ấy cũng không sắp vào loại Thô Ác Ngữ. Ngài Giáo Thọ đã nêu lên thí dụ dẫn 
chứng như “Người Mẹ ngăn cản đứa con trai không cho đi rong chơi ở trong chốn 
rừng già, tuy nhiên đứa con trai lại Không vâng lời, đã chống lại và cứ đòi đi bằng 
được. Người Mẹ mới mắng chửi nguyễn rủa rằng: “Ông mà chẳng có nghe lời tôi, 
và chồng lại thì câu xin cho trâu rừng húc toi mạng đi thôi !”. Lời nguyên rủa của 
người Mẹ nây chỉ là hiện hành với mãnh lực của sự bất duyệt ý ngân ây thôi, và 
như thế, mới không sắp vào loại Thô Ác Ngữ. 

Ngài Phụ Chú Giải Sư đã nói lời phản bác rằng: “Những lời chứa mắng, 
nguyên rủa của người Mẹ, người Cha, Tôn Sư, Giáo Thọ đấy, thế nhưng nếu như 
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lời đã nói ra mà quả thật đã được phối hợp với sự nổi giận, thì ắt hắn phải sắp vào 
loại Thô Ác Ngữ, vì lẽ đã hội đủ cả ba Chỉ Pháp, tuy nhiên chỉ có chút ít tội ngần 
ấy thôi. ” 

Một vài nhà Chú Giải Sư đã nói răng: “Việc nói lời Thô Ác Ngữ đây, là phải 
nói trước mắt người bị chửi mắng thì mới thành tựu Nghiệp Đạo.” Tuy nhiên ở 
trong bộ Phụ Chú Giải Trưởng Bộ Kinh (Dighanikayaftkà) và bộ Phụ Chú Giải 
Trung Bộ Kinh (Majphunamkàyafkà) đã nói răng: “Việc nói lời Thô Ác Ngữ, cho 
dù người bị chửi măng áy đã không có hiện diện hoặc giá đã chết mắt đi rồi, thì 
việc nói ra lời ấy cũng vẫn thành tựu Nghiệp Đạo được. Viện dẫn rằng kẻ nhỏ nói 
lời xúc phạm đến với người lớn, như là người Mẹ, người Cha, Tôn Sư, Giáo Thọ, 
v.9. và tiếp đến kẻ ấy đã có hiểu biết trong sự sai trật của mình, mới thực hiện việc 
xưng tội sám hồi đến những bậc ấy. Thể nhưng, cho dù các bác ấy sẽ không có 
hiện diện trước mắt hoặc đã chết mắt đi rồi, thì việc xưng tội sám hồi của người ấy 
cũng hẳn nhiên là thành tựu quả phúc hữu ích, tức là tội lỗi ấy sẽ tan biển đi và trở 
thành Vô Hiệu Nghiệp lực. Một khi, việc nói lời xưng tội sám hồi mà người bị 
chửi mắng đang hiện diện trước mất lại thản nhiên bỏ qua, thì ắt hắn đã được 
thành tựu quả phúc hữu ích. Việc nói lời Thô Ác Ngữ mà không có người bị chửi 
mắng hiện diện trước mắt, thì tương tự hẳn nhiên là thành tựu Nghiệp Đạo. ” 


Trình Bây Thập Phương Cách Ly Mạ (Akkosavatthu 10) 
Trong Chi Pháp thứ ba, chỗ nói rằng *4kkøsanà — Ly Mạ” tức là việc nói 


lời chửi măng ây, bậc Học Giả nên hiệu biệt có đên mười thê loại yêu tô thiệt lập ra 
việc chửi măng, đó là: 


Jàtfi nàma gotta karuna1m Sippam àbàdha lingikam 
KiesàpaftI akkoso Dasarmomasavaàdakà 


Có Mười Thể Loại Sử Dụng Lời Chửi Mắng, đó là: 


1. Chủng tộc thấp cao. 
2. Tên gọi thấp cao. 
3. Dòng giống thấp cao. 
4. Việc làm thấp cao. 
5. Kiến thức thấp cao. 
6. Căn bệnh thấp cao. 
7. Hình dạng tướng trạng thấp cao. 
8. Phiền não. 

9. Vi phạm tội thấp cao. 

10.Lời chửi mắng thấp cao. 
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1. Chúng Tộc (Jà#i): Lời chửi mắng có liên quan với chủng tộc ty liệt ấy, 
chẳng hạn như nói rằng “chủng tộc tiện sanh, chủng tộc nô bộc, chủng tộc 
hành khất, chủng tộc côn đô”, v.v. Lời chửi măng có liên quan với chủng 
tộc thanh cao ấy, chẳng hạn như nói lời khích bác rằng “hạng Thiện sanh 
bầy đời tổ phụ, hạng đại trưởng giả ”, v.v 
2. Danh Xưng (Nàma): Lời chửi mắng có liên quan với tên gọi ty liệt, 
chẳng hạn như chửi mắng rằng “thẳng đân độn, thăng nói bừa, thẳng kỳ đà 
cản mũi ”, v.v. Lời chửi măng có liên quan với tên gọi thanh cao, chẳng hạn 
như giả vờ gọi là “hạng bà lớn, hạng quan to, hạng Ngài vạn tHẾ”, V.V. 
3. Huyết Tóc (Goffa): Lời chửi măng cói lên quan với dòng giống ty liệt, 
chẳng hạn như chửi mắng rằng “thằng mỉ là dòng giông đầu trộm đuôi cướp, 
dòng giống lừa gạt, dòng giông ấu xị”, v.v. Lời chửi mắng có Hiện quan với 
dòng giông thanh cao, chăng hạn như chửi mắng nhạo báng rằng “ông fa là 
dòng giông hoàng thân quốc thích, cậu ấy là dòng giống trưởng giả”, v.v. 
4. Sự Vụ (Kamnaim): Lời chửi măng có liên quan với việc làm mưu sinh ty 
liệt, chắng hạn như “kẻ thợ rèn, kẻ đập đá, kẻ khuân rác, ”v.v. Lời chửi 
mắng có liên quan với việc làm mưu sinh thanh cao, chăng hạn như “?hø 
kim hoàn, thợ bạc, thương gia, nông dân, dân làm rây, dân làm vườn, ” V.V. 
5. Học Nghệ (Sippam): Lời chửi mắng có liên quan với kiến thức ty liệt, 
chẳng hạn như “có học thức lái xe, học thức cắt tóc, học thức tạo nặn lu 
chum, ”V.V. Lời chửi mắng có liên quan với kiến thức thanh cao, chăng hạn 
như “thầy bói, thầy thuốc, thầy giáo, giáo thọ, ” v.v. 
6ó. Bệnh Trạng (Àbàdha): Lời chửi mắng có liên quan với bệnh trạng ty liệt, 
chẳng hạn như “bệnh cùi hỏi, bệnh phong cùi, bệnh hắc lào (nấm bẹn), bệnh 
lang ben, ” v.v. Lời chửi mắng có liên quan với bệnh trạng thanh cao, chắng 
hạn như “bệnh hệ thân kinh, bệnh tim mạch, bệnh dạ dây, ” v.v. 
7. Tính Biệt (Lingtkam): Lời chửi mắng có liên quan với hình dáng tướng 
trạng ty liệt, chẳng hạn như “béo, gảy, thấp, cao, còi, còm,” v.v. Lời chửi 
măng có liên quan với hình dáng tướng trạng thanh cao, chăng hạn như 
“xinh đẹp, bảnh bao, oai vệ, oai hùng, gan dạ, ` V.V. 
$. Phiển Não (Kilesa): Lời chửi mắng có liên quan với phiền não chỉ có duy 
nhất một phía ty liệt, chăng hạn như chửi măng răng “hắn fa nổi cơn thịnh 
nộ, người hay đồ ky, người có nhiêu ái dục quá, có nhiễu tà kiến ngã mạn 
quá, ” V.V. 
9. Phạm Tội (Àpaffi): Lời chửi mắng có liên quan với việc phạm tội ty liệt, 
chẳng hạn như chửi mắng rằng “kẻ phạm Bất Cộng Trụ (Pàràjika), Tăng 
Tàn (Sanghadisesa).” Lời chửi mắng có liên quan với việc phạm tội thanh 
cao, chắng hạn như “?hạm tội Ưng Đối Trị (Àpatfi Pàcittyd), Tác Ác 
(Dukkaƒa), ` v.v. 
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10. Ly Mạ (Akkoso)+ Lời chửi mắng ty liệt, chắng hạn như dùng các lời nói 
thô tục lễ mãng, có “chửi Cha, màng Mẹ, ” v.v. Lời chửi măng thanh cao, 
chẳng hạn như chửi rằng “bản chất xấu xa, bản tánh bỉ ối, đốn mạt tệ lậu, 
súc sinh, ” V.V. 


Có Hai Thê Loại Nỗ Lực (Payoga) Của Thô Ác Ngữ, đó là: 


1l. Thân Nỗ Lực (Kàyapayoga): Việc nói ra lời thô ác theo lộ Thân Môn. 
2. Ngữ Nó Lực (Vàcipayogg): Việc nói ra lời thô ác theo lộ Ngữ Môn. 


Việc nói lời thô ác theo lộ Ngữ Môn thì hắn đã rõ ràng rồi. Còn việc nói lời 
thô ác theo lộ Thân Môn ấy, chăng hạn như viết thư chửi măng, hoặc trình bầy các 
cử chỉ hành động thô tục, lỗ mãng; làm cho người nhìn thấy biết được sự sân cấu, 
sự xấu hồ, hoặc tâm bắt an. 


Việc Phân Tích Thô Ác Ngữ (Pharusavàcà) Theo Phân 
Cực Đại Tội (Mahaàsavay7a) Và Hy Thiêu Tội (AppasàvajJa) 


Việc chửi mắng đến bậc có Ẩn Đức Hiệp Trợ (Upakàraguna) chẳng hạn 
như Mẹ, Cha, Tôn Sư, Giáo Thọ, Thân Quyền, hoặc người có Đức Hạnh, và đã 
sống ở trong Giới Pháp (Sìladhanuna), ặt hăn người chửi mắng ấy có tội lỗi rất 
nhiều (Cực Đại Tội). Nếu như người bị chửi mắng ầy, lại là người chẳng có Đức 
Hạnh, không sống ở trong Giới pháp, thì người chửi măng ấy sẽ có tội chút ít (Hy 
Thiếu Tội ). 


Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Phân Thô Ác Ngữ 


4. HỖ NGÔN LOẠN NGỮ (Samphappalàpa — Nói Lời Vô Ích) 


Từ ngữ nói rằng Hồ Ngôn Loạn Ngữ (Samphappalàpa — Hô Loạn Thuyết 
Thoại, Ngữ Vô Loạn Thư), khi chiết tự thì có được hai từ ngữ, đó là: “Squpha + 
Palàpa”  “Sampha” dịch nghĩa là “việc phá hại sự lợi ích và sự an vui”, 
“Palàpa” dịch nghĩa là “ngôn từ, việc nói ra lời”. Khi kết hợp vào nhau thì thành 
%Samphapalapa” dịch nghĩa là “việc nói ra lời làm phá hại đi sự lợi ích và sự an 
vui” tức là lời nói tầm quấy tầm quá. 

Trình bầy câu Chú Giải đã nói rằng: “Samhifasukham phalafi vinàsefifi = 
Sampha1ma” “Lời nói nào thường làm phá hại đi các sự lợi ích và các sự an vui”, 
như thế, lời nói ấy gọi là Hồ Ngôn Loạn Ngữ. 

%Sam pubba phala dhàtu kvi paccaya lapa la ca kvi = Sammpha1n ” 
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“Samphaa panapanfa efendfi = Samphappdlàpo”- “Việc nói ra lời làm 
phá hại ẩi các sự lợi ích và các sự an vui với Tự Tác Ý đó, vì thế Tự Tác Ý làm 
thành tác nhân ở trong việc nói ra lời làm phá hại các sự lợi ích và các sự an Vui, 
như thế mới gọi là Hồ Ngôn Loạn Ngữ. ” 


Việc nói ra lời Hồ Ngôn Loạn Ngữ ấy, lập ý đến việc nói với nội dung tình 
tiết tầm sàm nhảm nhí, phù phiếm, tầm thường, không có căn bản, và chẳng có 
quan trọng. Chăng hạn như kê chuyện phim ảnh, kế về các câu chuyện tuông tích 
và truyện ký, ca kịch; hoặc nói những lời khôi hài đùa cợt; hoặc người đóng phim, 
diễn kịch, hát tuồng, và ca nhạc; hoặc nhà sáng tác viết ra các tích truyện tiêu 
thuyết. Với những thể loại nầy đã được liệt vào loại Hồ Ngôn Loạn Ngữ hết cả 
thây, vì lẽ đã làm cho thính giả, độc giả chẳắng được đón nhận bắt luận sự lợi ích 
nào cả, nhất thời làm cho cứ mãi mê vui thích chỉ ngần ấy thôi, luôn cả đã làm mắt 
đi biết bao điều lợi ích đáng lý là sẽ có được, nhưng rồi cũng đã làm mất đi hết cả. 
Chi Pháp (Aägadhamma) của Hồ Ngôn Loạn Ngữ này, tức là Tư Tác Ý Bắt Thiện 
(Akusalacetanà) làm Nhân (Hefu) của việc nói lời Hồ Ngôn Loạn Ngữ, còn lời lề 
đã nói ra ấy thì làm thành Quả (Phala). Tuy nhiên, rút lấy từ ngữ nói rằng Hồ 
Ngôn Loạn Ngữ là tên gọi của Từ Tác Ý dùng để gọi thành tên ấy, đó là việc gọi 
tên theo phần Tiếp Cận (Nùpacàra naya), tức là gọi tên theo chỗ sát cận với Tác 
Nhân (Hetu). 


Có Hai Chi Pháp Của Hồ Ngôn Loạn Ngữ, đó là: 


l. Tác Hành Vô Ích (Nữatthakathàpurakkhàro): Chủ tâm nói ra lời 
chăng hữu ích chi cả. 
2. Vô Ích Sự (Kathanam): Lời nói vô ích. 


Như có câu Kệ trình bây nói răng: 


Samphassa nirafthakathà Puratà kathana duve 
Parena gahiteyeva Hoti kanunapatho na no 


Dịch nghĩa là: “Cả hai Chỉ Pháp của Hồ Ngôn Loạn Ngữ áy, là: 1/ Chủ tâm 
nói ra lời chăng hữu ích, 2/ Lời nói ấy đã được thốt ra. Khi thính giả hoặc độc giả 
đã tin vào lời nói ấy, thì ắt hắn đã làm thành tựu Nghiệp Đạo. Nếu như thính giả 
hoặc độc giả chẳng có tin theo lời đã nói ra ấy, thì hẳn nhiên không thành tựu 
Nghiệp Đạo, duy nhất chỉ làm thành Hô Ngôn Loại Ngữ ngần ấy thôi. ” 

Giải thích rằng, ở trong câu kệ chỗ nói rằng “Wữaffthakathàpurakkhàro 
ấy, là lập ý nói đến nội dung tình tiết chăng có xác thực. Tuy nhiên người đã nói 
hoặc nhà sáng tác ấy đã có chủ tâm để soạn tác với nội dung tình tiết ấy lên, để cho 


+” 
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thính giả hoặc độc giả phải bị mê mẫn lầm lạc tin theo ở trong lời nói của mình, kết 
quả đã làm phát sanh lên sự hiểu biết sai trật và mất đi sự lợi ích đối với thính giả 
hoặc độc giả. Khi đã là như vậy, thì lời nói của người ấy đã được sắp thành Hô 
Ngôn Loạn Ngữ. Tuy nhiên, cho dù câu chuyện ấy chắng có xác thực đi nữa, 
người nói hoặc nhà sáng tác lập ý rút lên cho làm thành điều tỷ dụ phối hợp với 
việc giáo huấn, việc diễn giải, hoặc việc soạn tác để cho thính giả được, hiểu biết dễ 
dàng: và khi đã là như vậy thì lời lẽ của người ấy sẽ không được sắp thành #ô 
Ngôn Loạn Ngữ. Nếu như câu chuyện đã được nói ra đã là sự thật, tuy nhiên thính 
giả hoặc độc giả chẳng được đón nhận bắt. luận sự lợi ích nào cả, thì như vậy cũng 
chăng khác gì người nói ây đã kê hoặc viết về những “hông tin để cho được nghe, 
và lời nói của người ấy cũng không được sắp thành Hồ Ngôn Loạn Ngữ. 

Người nói hoạt bát vui vẻ cười đùa, và đã nói câu chuyện tầm sàm nhảm nhí, 
chẳng có thật ở phần Ngôn Loạn Ngữ đây, thì sẽ có được sắp vào loại Vọng 
Ngữ hay không ?_ Điều này giải đáp rằng “không sắp vào loại Vọng Ngữ được !” 
là vì người nói đã không có sự chủ tâm để sẽ nói láo, và đó chỉ là cách nói lông 
bông ngần ấy mà thôi. Tuy nhiên, nếu như đã có phối hợp với sự chủ tâm đề sẽ nói 
láo rồi, và thính giả lại lầm tin và tưởng là thật, thì mới sẽ sắp thành Vọng Ngữ. 

Lời nói mà đã được sắp vào ở trong phần “Wiraffhakathà”, đó là lời nói 
chăng hữu ích, phù phiếm, tầm thường, không có căn bản, và chắng có quan trọng, 
đã được hiện hữu với 32 thể loại, và đích thị đã được gọi là “32 Vô Ích Ngôn Ngữ” 
(Tiracchànakathà 32) mà Đức Phật Ngài đã lập ý khải thuyết để ở trong Chánh 
Tạng Pàii của bài Kinh Sa Môn Quả (Samafiiiaphalasutía) thuộc Phẩm Giới Uẩn 
(Sìlakhandhavagga): 


l1. Vương Giả Ngôn Ngữ (RÑàJakatham): Nói những câu chuyện có liên quan 
về Bậc Đại Vương, cho suốt đến cả Hoàng Tộc của Ngài. 

2. Đạo Tặc Ngôn Ngữ (Corakatham): Nói những câu chuyện về thâu đạo. 

3. Đại Thần Ngôn Ngữ (Mahàmattakathan): Nói cầu chuyện về vị Quan Đại 
Thần thuộc Hoàng Triều Nội Các. 

4. Bình Sĩ Ngôn Ngữ (Senàkafham): Nói câu chuyện về binh lính và cảnh sát. 

5. Kinh Hãi Ngôn Ngữ (Bhayakatham): Nói những câu chuyện về sự kinh sợ 
và hãi hùng. 

6. Chiến Lược Ngôn Ngữ (Yuddhakatham): Nói cầu chuyện về chiến lược. 

7. Thực Phẩm Ngôn Ngữ (Annakatham): Nói những câu chuyện về thực 
phẩm, có cơm gạo và các món ăn, v.v. 

$. Ẩm Liệu Ngôn Ngữ (Pànakatham): Nói những câu chuyện về thức uống. 

9. Y Phục Ngôn Ngữ (Vatthakatham): Nói những câu chuyện về y phục và 
các đồ vấn mặc. 

10.Thụy Miên Ngôn Ngữ (Sayanakathar): Nói câu chuyện về ngủ nghỉ. 

11.Hoa Đóa Ngôn Ngữ (Màlàkatham): Nói những câu chuyện về bông hoa. 
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12.Hương Phẩm Ngôn Ngữ (Gandhakatham): Nói những câu chuyện về các 
mùi thơm. 

13.Thân Quyến Ngôn Ngữ (Ñàtikatham): Nói chuyện về bà con họ hàng, quyến 
thuộc. 

14.Giao Thông Ngôn Ngữ (Yànakatham): Nói những câu chuyện về phương 
tiện giao thông, xe cộ, tàu bè, v.v. 

15.Thôn Xã Ngôn Ngữ (Gàmakatham): Nói những câu chuyện về làng mạc, 
thôn xóm. 

16.Thị Trấn Ngôn Ngữ (Nigamakatham): Nói những cầu chuyện về khu dân 
cư, thị tứ. 

17.Thành Thị Ngôn Ngữ (Nagarakatham): Nói những câu chuyện về thành 
phó, tỉnh thành. 

18.Xứ Sở Ngôn Ngữ (Janapadakathamm): Nói những câu chuyện về đất nước, 
quốc độ, biên thùy. 

19.Nữ Giới Ngôn Ngữ (Hthikatham): Nói câu chuyện về đàn bà, con gái. 

20.Nam Giới Ngôn Ngữ (Purisakatham): Nói câu chuyện về đàn ông, con trai. 

21.Thanh Niên Ngôn Ngữ (Kumàrakatham): Nói câu chuyện về trai trẻ. 

22.Thanh Nữ Ngôn Ngữ (Kumàrìkatham - Thanh Tân Ngôn Ngữ): Nói câu 
chuyện về gái thanh xuân, con gái còn trẻ tuôi. 

23.Anh Dũng Ngôn Ngữ (Surakafham): Nói cầu chuyện vỀ sự gan dạ kiên 
cường, dũng cảm. 

24.Đạo Lộ Ngôn Ngữ (Vistkhàkatham): Nói những câu chuyện về con đường, 
đường phố. 

25.Mã Đâu Ngôn Ngữ (Kumbhafthànakatham): Nói những câu chuyện về bờ 
sông, bến cảng. 

26.Vong Thân Ngôn Ngữ (Pubbapetakatham): Nói câu chuyện về thân quyên 
đã quá vãng. 

27.Tạp Thoại Ngôn Ngữ (Nànaffakathamm): Nói câu chuyện về trăm thứ khác 
nhau, linh tính, lôi thôi. 

28. Thế Gian Vụ Thuyết (Lokakkhàyikam): Nói câu chuyện về thế gian và bậc 
kiến tạo thế gian. 

29.Đại Dương Vụ Thuyết (Samuddakkhaytkam): Nói cầu chuyện về đại dương 
và bậc kiến tạo đại dương. 

30.Thịnh Suy Ngôn Ngữ (Iivabhàbhavakatham): Nói những câu chuyện về sự 
thịnh vượng và sự suy bại. 

31.Lâm Mãng Ngôn Ngữ (Arañfiakatham): Nói những câu chuyện về rừng 
rậm, những cánh rừng già. 

32.Sơn Hệ Ngôn Ngữ (Pabbafakatham): Nói những câu chuyện về núi đồi, 
những dãy rặng núi. 
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Lời nói chăng hữu ích, phù phiếm, tầm thường, không có căn bản, và chăng 
có quan trọng, đã được gọi là loại Hồ Ngôn Loạn Ngữ đây, thể theo phần đông là 
hiện bầy đối với nhóm diễn viên tuổng đồ, như có phim ảnh, ca kịch, v.v. và nhà 
soạn tác ra những tiểu thuyết đọc cho vui chơi, chăng có bất luận nền ảng đức 
hạnh (Gatidhamna) nào cả. Và nếu nói theo Phật Ngôn (Buddhabhàsifa) ở trong 
Chánh Tạng Pàli bài Kinh Lục Xứ (Salàyøfanà) thuộc Tương Ung Bộ Kinh thì 
nhóm người này một khi đã mạng vong lìa khỏi cõi đời này rồi, thường phải đi tục 
sinh ở trong Wgu Lạc Địa Ngục (Pahàsaniraya)|Xin xem Quyển I— Tổng Hợp Nội 
Dung Vô Tỷ Pháp — Chương V - trang 63] là một phần của Vô Gián Đại Địa Ngục 
(Avìcimahànaraka). Như thễ, Đức Thế Tôn mới lập ý thường luôn huấn giới đến 
các bậc Hữu Học (Sàvaka) dạy rằng: “Dwinnam vo bhikkhave sannipatitànam 
dvayan karaniyatn dhanumì và kathà tuạhìbhàyo và ”¬ “Nây tất cả Chư Tỳ Khưu, 
tất cả các ông một khi đã có việc hội hợp với nhau giữa hai người, thì có hai việc 
cần phải thực hành, là cùng luận đàm với nhau liên quan về Giáo Pháp, hoặc 
không là như thế, thì nên giữ sự im lặng của bậc Thánh. ” (Bài Kinh Thánh Cầu # 
26 — “4riyapariyesanasuffa”¬ thuộc Trung Bộ Kinh). 

Trong Chi Pháp thứ hai, chỗ nói răng “Kathanan” đã trình bây đến phần Nổ 
Lực (Payoga) mà lập ý chỉ đề cập duy nhất đến phần Ngữ Nổ Lực ( Vacìpayoga), 
tuy nhiên nếu phải dùng chữ viết đặng viết ra lời lẽ thì cũng phải thành Thân Nỗ 
Lực (Kàyapayoga) vậy. Thế nhưng, việc nói lời Hồ Ngôn Loạn Ngữ đây, thường 
thì đa phần phát sanh theo lộ Ngữ Môn. Vì thế, Ngài Chú Giải Sư mới trình bầy 
Chi Pháp thứ hai nói rằng “Kafhanain” là “nói ra lời” và nếu sẽ nói tóm lại ở 
trong Hồ Ngôn Loạn Ngữ đây thì cũng sẽ có được cả hai thể loại NỔ Lực, đó là 
Ngữ Nế Lực và Thân Nỗ Lực. 


Việc Phân Tích Hồ Ngôn Loạn Ngữ (Samphappalàpa) Theo Phần 
Cực Đại Tội (Mahasavay7a) Và Hy Thiêu Tội (Appasàvajja) 


Với người thường luôn nói lời Hồ Ngôn Loạn Ngữ thì ắt hắn được liệt vào 
Cực Đại Tội. Còn với người thi thoảng nói lời Hồ Ngôn Loạn Ngữ thì được liệt 
vào Hy Thiểu Tội. 

Giải thích ở trong điều Pàli thứ bấy chỗ nói răng “Wacivifiñaffisankhàte 
yacìdvàre bàhullavuttito vacìkamummaim nàma” “Vọng Ngữ, Ly Gián Ngữ, Thô Ác 
Ngữ, Hô Ngôn Loạn Ngữ, với cả bốn thể loại nầy gọi là Ngữ Hành Nghiệp Lực, vì 
phát sanh ở trong lộ Ngữ Môn, tức là đa số ở Ngữ Biểu Tri. ” 

Từ ngữ nói rằng “Ngữ Môn” ở tại đây, là lập ý lẫy Ngữ Biểu Tri. Vì thế, 
Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới trình bây cho thành một cách đặc biệt, theo 
phần Phân Biệt Từ (Visesanapada) đó là “Vaeìvifiñatsankhàte”. Từ ngũ nói rằng 
“Ngôn Ngữ” ở trong câu nói là “Ngữ Hành Nghiệp Lực ” đây, tức là cử chỉ hành 
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động hiện hành của cửa miệng, đích thị chính là việc nói ra lời, hoặc réo gọi với 
nhau do bởi ngôn ngữ ây. 


Có Bốn Thể Loại Ngôn Ngữ (Vàcà), đó là: 


h— 


. Âm Thinh Ngôn Ngữ (Saddavàcà): tức là âm thanh đã nói ra. 

2. Kiểm Thúc Ngôn Ngữ (Viratwàcà): tức là việc ngăn trừ Ngữ Ác Hạnh 
(Vacìduccarifa). 

3. Tự Tác Ý Ngôn Ngữ (Cefanàvyàcà): tức là Tư Tác Ý làm cho khởi 
sanh Sắc Ngữ Biểu Tri (Vacìvifiñatfirùpa). 

4. Hành Động Ngôn Ngữ (Copanavàca): tức là cử chỉ hành động đặc thù 

hiện hành ở trong lời nói mà có khả năng làm cho người nghe hiểu 

biết y theo sở nguyện của mình được. 


Cả bốn thể loại Ngôn Ngữ này, thì đích thị Hành Động Ngôn Ngữ là Ngữ 
Biểu Tri và Sắc Ngữ Biểu Tri nầy là cửa ngõ cho việc khởi sanh của cả bốn Nghiệp 
Lực, hoặc là tác nhân cho hoàn thành cả Tứ Ngữ Hành Nghiệp Lực, gồm có Vọng 
Ngữ, v.v. Như thế, Sắc Ngữ Biểu Tri nầy mới được gọi là Ngữ Môn. Như trình 
bây câu Chú Giải nói rằng “Vàcàeva dvàram = Vacìdvàram”- “Đích thị Sắc Ngữ 
Biểu Tri ấy là Môn, mới được gọi là Ngữ Môn”. Và cũng đích thị chính hành động 
tạo tác đa phần phát sanh theo lộ Ngữ Môn nầy, mới gọi là Ngữ Môn. Như trình 
bầy câu Chú Giải nói rằng “Wacìdvàre yebhuyyena pavaffam kammmamfi = 
Vacìkammmaim”- “Nghiệp Lực đa phần khởi sanh ở trong lộ Ngữ Môn, vì thế mới 
gọi là “Ngữ Hành Nghiệp Lực ”. 

Trong cả Tứ Ngữ Ác Hạnh có Vọng Ngữ v.v. như đã vừa đề cập ở tại đây, 
thường cũng được khởi sanh theo lộ Thân Môn, chẳng hạn như dùng chữ viết để 
viết thành sách vở, giấy tờ; hoặc dùng biểu lộ cử chỉ điệu bộ cho thành những ý 
nghĩa. Thế nhưng, cho dù sẽ khởi sanh theo lộ Thân Môn đi nữa, nhưng chẳng gọi 
là Thân Hành Nghiệp Lực được, mà vẫn cứ gọi là Ngữ Hành Nghiệp Lực, bởi vì đa 
phần khởi sanh theo lộ Ngữ Môn, là việc gọi tên theo phần “Sung Mãn Túc” 
(Tabbàhullanaya) có nghĩa theo phần nhiều đa số. 

Với lý do này, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới sử dụng từ ngữ nói rằng 
“Đa Phần Thông Dụng” (Bàhullavutffo), có nghĩa chỗ được gọi “Ngữ Hành 
Nghiệp Lực ” là cũng do phần nhiều được sanh khởi theo lô Wgữ Môn. 


Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Tứ Ngữ Ác Hạnh 


GIẢI THÍCH TRONG TAM Ý HÀNH NGHIỆP LỰC 
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1. Ý THAM ÁC (Abhijjhà - Ý Tham Tàn) 


Từ ngữ nói rằng “4bhjjjhà” đây, khi chiết tự thì có được bốn từ ngữ, đó là: 
“4bhi + Pubba + Jhe + Dhàtu”  “Abhi” dịch nghĩa là “hiện điện trước mắt”, 
%Jhe” dịch nghĩa là “ lượng, nghĩ suy đến”. Khi kết hợp vào nhau thì thành 
“4bhjjhà” dịch nghĩa là “nghĩ suy đến trước mắt”, lập ý đến “tr lượng chú mục 
ở trong tài sản của cải của người khác đang hiện bầy trước mắt”. Như trình bầy 
câu Chú Giải đã nói rằng: “Parasampafta abhimukham jhàyatìti = Abhjjjhà”- 
“Pháp Chủng nào thường hay nghĩ đến tài sản của cải của người khác đang ở 
trước mắt, như thể Pháp Chủng ấy gọi là “Ý Tham Ác "(Abhjjhà). Chi Pháp tức 
là Tham. 


Có Hai Thể Loại Tham (Lobha), đó là: 


1. Tham Hợp Pháp (Dhammmiyalobha): Sự mãn ý dục đắc một cách hợp 
pháp, chính đáng. 

2. Tham Bất Hợp Pháp (Adhammmydlobha): Sự mãn ý dục đắc một 
cách bất hợp pháp, bất chính đáng. 


Đối với 7ham (Lobha) mà thuộc Ý Tham Ác (Abhjjhà) đấy, đã ở trong 
nhóm Tham Bát Hợp Pháp. 


Theo lẽ thường nhiên con người một cách chung chung, một khi đã có được 
tiếp xúc, gặp gỡ, nhìn thấy ở trong những Cảnh vật xinh đẹp tốt tươi, như có Cảnh 
Sắc, Thinh, Khí, VỊ, Xúc, v.v. thì ặt hẫn có sự mãn ý dục đắc ở trong hết cả thấy 
những thê loại Cảnh ấy. Tuy nhiên sự mãn ý dục đắc của những hạng người ấy đã 
được phân chia với nhau ra làm hai hạng người: 


1/ Một hạng người, một khi đã có sự mãn ý dục đắc ở trong các sự vật ẫy 
rồi, thì chân thành nỗ lực tầm cầu cho có được với cả sự lương thiện, bằng 
với sự mua lại, bằng với sự thương lượng trao đổi với sự vật ở thê loại khác, 
hoặc với việc xin xỏ. Sự mãn ý dục đắc của hạng người nầy đã được liệt vào 
thể loại Tham Hợp Pháp. 

2/ Chắng phải như một hạng người Tham Ác khác nữa, một khi đã có sự mãn 
ý dục đặc ở trong bất luận sự vật nào rồi, thì có sự chú mục dục đắc các sự 
vật Ấy, đặng làm thành của riêng mình một cách bất hợp pháp. Tức là chăng 
muốn mua, cũng chăng muốn xin, hoặc cũng chăng muốn trao đổi với bất 
luận sự vật nào khác, mà chỉ mưu đồ tầm cầu phương cách để làm sao sẽ 
đoạt lẫy hoặc là trộm lẫy cho bằng được các sự vật ây, cho làm thành của 


191 


riêng mình. Sự mãn ý dục đắc của hạng người nây phải được liệt vào thể 
loại Tham Bát Hợp Pháp, tức là Y Tham Ác (Abhÿjhà) hình thành. 


Khi thâm thị vào Ý Tham Ác một khi đã thâm nhiễm và chi phối người nào 
rồi, thì thường làm cho tâm thức của kẻ ấy sẽ phát sanh lòng tham đăm ở trong tài 
sản của người khác mà họ đã phải tìm kiếm để mà có được băng với Nghiệp lực 
(Kamưma), Trí Tuệ (Ñàna), và Tỉnh Tấn ( Viriyg) của họ. Còn tự bản thân của kẻ â ây 
thì lại mong muốn có được một cách thoải mái, chẳng đoái hoài nghĩ đến người ấy 
sẽ phải đón nhận sự thiệt hại khổ sở như thế nào. Người đã có sự nghĩ suy như 
vậy, thì cho dù vẫn chưa thực sự ra tay để chụp lấy, để lừa đảo, hoặc hăm dọa và 
cưỡng bức chủ nhân của cải tài sản ây đi nữa, cũng coi như việc đã nghĩ đến như 
vậy, đã là điều hết sức chê tởm (Quý) và xâu hỗ (Tàm) vô cùng. Tuy nhiên người 
đã bị thâm nhiễm và bị chi phối rồi, thì rất có khả năng để sẽ nghĩ như vậy mà 
chẳng hề nhận thấy bất luận sự hoảng sợ kinh hãi (Vô Quý) và sự xâu hỗ (Vô Tàm) 
nào cả. Vì thế, Ngài Phụ Chú Giải Sư Siêu Lý Giải Minh (Paramatthadìpanì 
fkàcàriya) mới trình bầy câu Chú Giải của Ý Tham Ác đây, để nói rằng: 
“A4bhjjhàyanti assàdamafte aqfhatvyà para bhapdassa affano parilmanavasena 
ciàyàti = Abhijhà”- “Tiếc là những ai chẳng biết dừng lại trong sự thỏa mãn ý, ắt 
hẳn chú mục với biểu thị sẽ làm cho tài sản của cải của tha nhân đặng làm thành 
của riêng mình với Pháp Chủng ấy, vì thế Pháp Chủng làm thành tác nhân của 
việc nghĩ suy như thể gọi là Ý Tham Ác”. 


Có Hai Chi Pháp Của Ý Tham Ác, đó là: 


I. Vật Phẩm Gia Tư (Parabhanda): Tư hữu của tha nhân. 
2. Tự Lượng Cháp Chiêm (Atftanopartniàmanam): Có Tâm nghĩ suy cho 
thành tài sản của riêng mình. 


Trong Chi Pháp thứ nhất nói rằng Vật Phẩm Gia Tư (Parabhapya) tài sản 
của cải của người khác đó, tại nơi đây lập ý lấy tất cả những tài sản vô tri vô giác 
(Avinñànakadhana) và những tài sản hữu sinh (Sayiiñànakadhandg) thuộc các 
loại nhóm Hữu Tình đã được nuôi dưỡng, bọn nô chủng với những Nam Nữ Nô Lệ 
(Đàsa - Dàsì), nữ nhân đã có chồng, và một đôi đã đính hôn. Và như thế ngoài ra 
những sự vật nây rồi, thì không được liệt vào loại Vật Phẩm Gia Tư; bởi thế tám 
nhóm nữ nhân kể từ Ä#ấu Thân Quản Hạt (Màturakkhità) cho đến Giới Pháp 
Quản Hạt (Dhammarakkhifà), với những hạng người này, nếu như nam nhân nào 
đã có nghĩ suy đến mãn ý dục đắc để cho làm thành vợ của mình, thì sự suy nghĩ 
như vậy chăng được liệt vào Tham Ác Hạnh (Abhjjhàduccaria). Nam nhân 
Soreyya đã khởi lên ý nghĩ bắt thiện đối với Ngài Trưởng Lão Mahàkaccàyana, đã 
có nghĩ suy rằng “giá như Ngài Trưởng Lão nây là người vợ của Ta, hoặc giá như 


192 


người vợ của Ta có được thân sắc xinh đẹp giống với Ngài Trưởng Lão thì tốt biết 
mấy. ” Khi nam nhân Søreyya đã có nghĩ suy bất thiện như vậy, thì nam giới của 
Soreyya liền biễn mắt, và tức thời đã biến thành nữ giới. Sự nghĩ suy bất thiện của 
Soreyya đây, đã liệt vào loại Ý Tham Ác, thê nhưng vẫn chưa đạt đến Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo, vì lễ người mà nam nhân Soreyya đã chú mục đây, đã không được liệt 
vào loại Vật Phẩm Gia Tư (Parabhanda), thế mà bản thân đã đón nhận điều tội lỗi 
tác hại qua việc thân sắc phải bị biến đổi giới tính đấy, đích thị cũng do bởi mãnh 
lực từ ở nơi sự nghĩ suy bất tôn kính và xúc phạm đối với bậc đã Lậu Tận ấy vậy. 

[Tích truyện đã được nói đến như sau: 

Thuở nọ, trong thành Soreyya gần kinh thành Sàvafthi, có một thanh niên 
con một vị bá hộ rất giàu có, đã có tên cùng tên với thành phó, là công tử Soreyya. 
Một hôm, Soreyya đã cùng với người bạn và rất động người thuộc hạ, đã đi ra 
ngoài thành và đi đến một dòng sông để tắm vui chơi. Ngay lúc đó, Đại Đức 
Mahàkaccàyana (Đại Ca Chiên Diên) đang đứng ngoài cổng thành, đã đắp y 
Tăng Già Lê lên mình, và chuẩn bị vào thành Soreyya để khất thực, với thân sắc 
của Đại Đức sáng rực ánh vàng. Nhìn thấy như vậy, nam nhân Soreyya bổng nổi 
lên ý nghĩ trong đâu: “ Phải chỉ vị Đại Đức này là vợ của mình, hoặc người vợ của 
mình có được thân hình sáng đẹp như thân hình của vị Đại Đức này vậy!” Lạ 
thay, khi Tâm của nam nhân Soreyya vừa khởi lên điêu bất thiện như vậy, thì thân 
hình nam tướng của Soreyya đã liễn biến mất, và hiện bày một thân sắc nữ tướng 
tức thời. Hết sức hồ thẹn, Soreyya rời khỏi xe và bỏ chạy trốn khỏi đoàn. Mọi 
người trên xe đêu thấy một tiểu thơ, nhưng không nhận ra đó là nam nhân 
Soreyya. Người nam hóa nữ này chăng từ giã người bạn của mình và đã nhắm 
hướng đi thẳng một đường để đến kinh thành Takkastlà trú ngụ nơi đó. 

Riêng về người bạn của nam nhân Soreyya và đoàn tùy tùng bỏ công đi tìm 
kiếm khắp vùng lân cận nhưng chẳng được gặp, đành phải quay trở về nhà, gặp 
ngay vị bá hộ, người Cha của Soreyya, đã liên hỏi thăm: 

- Con trai của Ta đâu? 

- Dạ thưa Ngài, chúng con tưởng rằng công tử đã tắm xong, và đã trở về 
nhà trước rồi! 

Khi hay tin con mình mất tích, vị bá hộ cho người đi từn công tử khắp nơi, 
nhưng cũng chẳng tìm ra, thì buôn râu khóc than, rồi thiết lỄ cúng tế vái van vì 
nghĩ răng công tử đã bị chết chìm. 

Tiểu thơ Soreyya đi đường, gặp một đoàn lái buôn, sau khi trao đổi chiếc 
nhân đeo ở ngón tay ra, đổi lấy một chỗ ngôi trên xe. Ngôi chung với đoàn xe, có 
nhiễu người lái buôn suy nghĩ: “Trong kinh thành Takkasdà có công tứ là con nhà 
bá hộ rất giàu có, vẫn chưa có đôi bạn, để chúng ta làm mối tơ duyên, chắc sẽ 
được trọng thưởng ”. 

Thể là duyên tình khởi sanh, công tử sanh lòng yếu mến khi nhìn dung sắc 
của tiểu thơ Soreyya, đã tiến hành thiết lập hôn lễ và chọn Soreyya làm chánh thất 
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trong gia đình. Không bao lâu sau, tiểu thơ Soreyya có mang và đã hạ sanh một 
nam nhĩ và tiếp sau đó, lại có thêm một nam nhi. Tính chung lại trước và sau, khi 
còn là nam nhân Soreyya đã có hai trai, và nay là tiểu thơ Soreyya lại có thêm hai 
trai nữa, thì có tất cả là bốn con trai. 

Một hôm, người bạn cố tri của Soreyya, ngồi trên một cổ xe, dẫn đầu một 
đoàn thương buôn với năm trăm cô xe bò, từ thành Soreyya sang kinh thành 
Takkaslà. Khi đoàn xe đi vào trong thành, lúc bấy giờ tiểu thơ S0reyya đang 
đứng trên lâu cao, nhìn xuống đường phố, trông thấy người bạn cô tri, liên sai 
thuộc hạ cho mời vào nhà, mở tiệc khoản đải niêm nở trọng hậu. 

Thắc mắc trong lòng, người bạn cô tri bày tỏ với câu hỏi: 

- Thưa bà bá hộ, bà chưa từng tiếp xúc với chúng tôi lần nào, thể tại sao thết 
đãi hậu hỷ với chúng tôi như thể này, hay là có quen biết với chúng tôi trước kia 
phải chăng? 

- Vâng, thưa công tử, tôi có quen biết người, có phải công tử đang ở thành 
Soreyya 2? 
- Dạ thưa bà, đúng thát vậy, tôi ở thành Soreyya. 

Tiểu thơ Soreyya hỏi thăm đến song thân của mình, luôn cả gia đình, vợ và 
hai con của mình. 

- Dạ thưa bà, tất cả đều bình an vô sự. Duy chỉ có công tử Soreyya, là bạn 
cố tri của tôi, cậu ấy đã mất tích, nhân một chuyến đi tắm ngoài thành với chúng 
tôi. Về tới nhà, báo tin cho hai ông bà bá hộ, thì song thân của công tử đã khóc 
than vô cùng thảm thiết, và đã tổ chức lễ cầu siêu cho công tử Soreyya rồi. 

- Dạ thưa công tử, chính tôi là vị nam nhân Soreyyd của ngày xưa đó. 

Sau đó, Soreyya kế lại mọi chuyện xảy ra sau khi ngắm nhìn sắc thân của 
Đại Đức Thánh Alahán Mahakaccayana, với Tâm suy nghĩ điều bất thiện, khiến bị 
đổi thay thành thân nữ tướng, và vẫn đang hiện bày cho đến ngày hôm nay. Lúc 
bấy giờ, người bạn đã biết rõ câu chuyện, ngõ lời khuyên bảo Soreyya nên đi đến 
gặp Đại Đức Mahàkaccayana và ngõ lời xin sám hồi. 

Tiểu thơ Soreyya nhận làm theo lời khuyên, và người bạn đã đi thỉnh Đại 
Đức về nhà cúng dường thực phẩm, nghe giảng Pháp xong, liên dẫn tiểu thơ 
Soreyya ra qu) xuống dưới chân của Đại Đức và xin tác bạch: 

- Kính bạch Đại Đức, kính xin Ngài tha thứ tội lỗi cho con đã làm ra. 

- Có chuyện chỉ đã xảy ra? 

- Kính bạch Ngài, tiều thơ này trước kia là một người nam, bạn cổ tri của 
con, có ngăm nhìn trộm Ngài và khởi Tâm bất chánh, suy nghĩ bất thiện, khiến mất 
đi thân nam tướng, hiện bày nữ tướng. Vậy kính xin Ngài từ bi xá tội lỗi cho bạn 
của con. 

- Này nữ thí chủ, hãy đứng dậy và bắn đạo ghỉ nhận lời sám hồi của người. 
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Đại Đức vừa dứt lời thì tiểu thơ Soreyya hoàn trở lại thân người nam như 
xưa, công tử Soreyya. Lúc bấy giờ, công tử Takkasilà nói với nam nhân Soreyya 
nên ở lại và tiếp tục nuôi dưỡng hai con. 

- Dạ thưa công tử, trước kia tôi đã là một nam nhân, sau đó là nữ nhân, và 
bây giờ trở lại thân nam tướng như trước Kia. Lần đầu, tôi đã là cha của hai con 
trai. Lân sau là mẹ của hai đứa con trai nữa. Bây giờ, thật Tâm của tôi đã chắn 
ngắn đời sống tại gia. Tôi sẽ xin được xuất gia với Ngài Đại Đức. Vậy xin công tử 
cố găng nuôi nắng và dạy bảo hai con giùm tôi. 

Từ giã mọi người trong gia đình, và Soreyya đã đi đến xin xuất gia với Ngài 
Đại Đức. Được sự nhận lời, Đại Đức cho nam nhân Soreyya xuất gia thọ Sa Di 
giới, và chẳng bao lâu đã cho thọ Cụ Túc Giới, và đã dắt dẫn Tỳ Khưu Soreyya du 
hành về đến kinh thành Sàyatthi. 

Hiện tượng biến nam thành nữ lúc chưa xuất gia, vào nơi Tu Viện, Tỳ Khưu 
Soreyya luôn bị nhiêu người hỏi đến chỉ một câu hỏi: “Trong lòng thì đã thương 
con nào nhiêu nhứt, con gọi mình bằng Cha, hay con gọi mình bằng Mẹ?” Tỳ 
Khưu Soreyya luôn phải lặp đi lặp lại chỉ một câu trả lời: “Con được sanh từ bụng 
của mình thì quả thật thương nhiễu hơn! ”. 

Hồ thẹn và buôn chán, vị tân Tỳ Khưu này đi tìm lãng quên vào một nơi 
thanh vắng. Nhờ vào hạnh độc cư, Tỳ Khưu Soreyya đã quán sát sự sanh diệt của 
Danh Sắc trong tự ngã, và chẳng bao lâu đã chứng đắc Quả Vô Sinh cùng với Tuệ 
Phân Tích. 

Tuy nhiên, câu chuyện của Tỳ Khưu Soreyya cũng vẫn chưa chấm dứt. Khi 
gấp lại chư Tỳ Khưu trong Tự Viện, câu hỏi cũ cũng vẫn được lặp lại, và lần này, 
1) Khưu Soreyya đã trả lời: 

- Trước Kia, quả thật Tôi có sự thương yêu các con của Tôi. Tuy nhiên, hiện 
tại Tôi không còn luyễn thương một con nào cả. 

Chư Tăng nghe được câu trả lời này hoàn toàn khác hẳn những lân trước, 
nghĩ rằng Tỳ Khưu Soreyya đã phạm vào Vọng Ngữ, đã dám khoe Pháp Cao Nhân 
đến Chư Tỳ Khưu, do đó đem câu chuyện này đến trình với Đức Phật. 

- Nây Chư Tỳ Khưu, Soreyya đã không phạm vào Vọng Ngữ và cũng không 
có khoe Pháp Cao Nhân. Chính nhờ vào Chánh Niệm thuần thục, T1) Khưu 
Soreyya đã được kiến Đạo, nên từ đó không còn tình thương vị kỷ cá nhân, không 
phân biệt, không kỳ thị, và trải rộng tình thương chan hòa đến tất cả chúng sanh. 
Quả thật như thể, sự nghiệp là Thánh Sản mà cả người Cha lấn người Mẹ không 
thể nào tạo ra được cho những chúng sanh này, duy chỉ có Nội Tâm chân chánh 
của chính mình đã đem lại an lạc đến cho chính mình ”. 

Vừa dứt lời, Đức Phật thốt lên kệ Pháp Cú trên: 


Điều mẹ cha bà con, 
Không có thê làm được, 
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Tâm hướng chánh làm được, 
Làm được tôt đẹp hơn. 
(Dhp. 43) 


Chẳng phải Cha Mẹ đã sanh, 
Hoặc thân thuộc đã tạo thành mà nên. 
Đưa người cao thượng hơn lên, 
Chính Tâm chủ niệm về bên Thiện lành.] 


Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Phân Ý Tham Ác 


2. Ý CỪU HẬN (Byàpàda - Ý Hận Thù) 


Từ ngữ nói rằng “Byàpàđa” đây, khi chiết tự thì có được bốn từ ngữ, đó là: 
À + Pubba + Pada + Dhàtu”. Trình bầy câu Chú Giải đã nói rằng: “Bydpajjati 
hitasukham etenàfi = Byàpàdo”~ “Sự lợi ích và sự an vui ắt hẳn phải bị mắt đi 
bởi do sự sân hận, như thế sự sân hận ấy mới gọi là Cừu Hận. ” 

Giải thích rằng: “Sự sân hận, sự bất mãn ý hiện hành theo lẽ thông thường 
thì cũng vấn chưa thể liệt vào Ý Ác Hạnh (Manoduccarita) được, đó chỉ là sự hận 
thù hệ tỏa thuộc về Thân Môn (Byàpàdakàyagantha) mà thôi. Còn sân hận “Cừu 
Hận Ý Ác Hạnh” (Byàpàdamanoduccaria) đấy, là loại sân hận rất thô ác có 
trạng thái rắp tâm mưu hại đến người khác, có sự chủ hướng sẽ phá hại sự lợi ích 
và sự an vui của người khác cho phải bị diệt mắt đi. Chẳng hạn như, một khi đã 
có sự sân hận người nào rồi, thì ở trong tâm trí nghĩ suy sẽ làm cách nào tốt nhất 
để làm cho người ấy phải bị diệt liệt tan biển đi, hoặc tư thôn nguyên rủa cho 
HGƯỜI ấy phải đón nhận các điều nguy hại. Loại sân hận nây đã được liệt vào 
“Cừu Hận Ý Ác Hạnh ”. 


Có Hai Chi Pháp Của Ý Cừu Hận, đó là: 


I. Tha Nhân (Parasafa): Người khác. 
2. Tư Lượng Hãm Hại (Vinàsacimià): Nghĩ suy làm cho sự nguy hại 
khởi sanh. 


Nếu như đã hội đủ cả hai Chi Pháp, và sự sân hận khởi sanh lên thì coi như 
đã là Xâm Phạm Nghiệp Đạo ở phần Ý Ác Hạnh. Nếu đã là việc nghĩ suy tự làm 
hại mình, thì việc đó lại là Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo, vì lẽ không hội đủ Chỉ 
Pháp, tức là đã thiếu đi Chi Pháp thứ nhất, chỗ nói rằng “Tha Nhân” (Parasatfa). 
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Như có câu kệ đã có trình bầy đến Chi Pháp của Ý Tham Ác (Abhijjhà) và Ý Cừu 
Hán (Byàpàda), khi nói răng: 


DvebhUjhàya parabhaudam  Atfano paridrnanam 
Byàpàdassa parasaffo Tassq vinàsacinfanam 


Dịch nghĩa là: 

1/“Có hai Chỉ Pháp của Ý Tham Ác, đó là tài sản của người khác, và có 
Tâm nghĩ suy dục đắc cho làm thành của riêng mình một cách bắt hợp pháp. ” 

2/ “Có hai Chỉ Pháp của Ý Cừu Hận, đó là người khác, và nghĩ suy làm cho 
sự nguy hại khởi sanh. ” 


Có sự khác biệt với nhau giữa “Quái Tử Thủ Tư Tác Ý”(Vadhakacetanà — 
Sát Nhân Giả Từ Tác Ý) liên quan với Sát Mạng (Pànàfipàía) và liên quan với Ý 
Cừu Hận (Byàpàda), đó là: 

L/ “Quái Tử Thủ Tư Tác Ý (Vadhakacetanà — Sát Nhân Giả Tư Tác Ý) ở 
phần Sái Mạng ây, là Từ Tác Ý liên quan với lộ Thân Môn, đã được liệt vào ở trong 
“Việt Cấp Phiên Não ”(Vìtikkamatikilesa — Sự vượt quá giới hạn của Phiên Não). 

2/ Còn “Quái Tứ Thủ Từư Tác Ý”(Vadhakacetanà — Sát Nhân Giả Tư Tác Ÿ) 
ở phần Ý Cửu Hận ấy, là Tư Tác Ý liên quan với lộ Ý Môn, đã được liệt vào ở trong 

“Khởi Lập Phiên Não ”(Pariyuffhànakilesa — Sự bộc phát, bùng nổ, dự kiến khởi 
sanh của Phiên Não). 


Trình Bây Tội Lỗi Tác Hại Của (Byàpà4a) Theo Phân 
Cực Đại Tội (Mahasavay7a) Và Hy Thiêu Tội (AppasàvajJa) 


Nếu như có Ý Cửu Hận với tác ý gây điều nguy hại đến bậc có ẩn Đức Giới 
Hạnh (Sìlaguna), Ân Đức Định Hạnh (Samàdhiguna), và Ân Đức Tuệ Hạnh 
(Paññàguya) thì ắt hắn là có nhiều tội, và được liệt vào Cực Đại Tội. Nếu như có 
Ý Cừu Hận đỗi với người chắng có ấn Đức Giới Hạnh ( SÌlaguna), Ân Đức Định 


Hạnh (Samàdhiguua), và Ân Đức Tuệ Hạnh (Paññàgua) thì ắt hăn là có tội chút 
ít, và được liệt vào Hy Thiếu Tội. 


Kết Thúc Việc Giải Thích Ở Trong Phân Ý Cừu Hận 


3. Ý TÀ KIỀN (Micchàditthi — Bất Lương Chi Ý Kiến) 


Từ ngữ nói rằng *Micchàdiffhi” đầy, khi chiết tự thì có được hai từ ngữ, đó 
là: “Micchà + Dithi”. “Micchà” dịch nghĩa là “Huyền Biên ” (Viparita), “Diffhi” 
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dịch nghĩa là “Kiến Thị, sự thấy”. Khi kết hợp vào nhau thì thành “Micchàdiffhi” 
dịch nghĩa là “Tà Kiến, Huyễn Biến Kiến Thị”, lập ý đến “có quan điểm lâm lạc 
VỚI sự thát ”. 

Trình bầy câu Chú Giải đã nói rằng: “Micchàpassaftiti = Micchàdiffhi”- 
“Pháp Chúng nào thưởng có sự thấy mê loạn lâm lạc với sự thật, như thể Pháp 
Chủng ấy gọi là Tà Kiến, (Bất Liễu Trì Chân Như Thực Tính). Tức là Kiến Tâm 
Sở (Dithicetasika). 

Theo lẽ thường, Kiến Tâm Sở đây. khi theo Thực Tính (Sabhà»a) thì thường 
có cảnh trạng trong sự việc thấy lầm lạc với sự thật, và người đã có kiến thị nầy 
rồi, thì thường không có đức tin, sự sùng tín ở trong những huấn từ của các bậc 
Hiền Triết ( Sappurisa) và các bậc Trí Giả (Pandgifa), nghĩa là có việc ứng xử hiện 
hành đối nghịch với những huấn từ ấy. Khi đề cập đến Tà Kiến một cách rộng rãi 
thì thường hiện hữu ở trong rất nhiều thể loại, chăng hạn như 20 Hữu Thân Kiến 
(Sakkàyadiffu) có sự kiến chấp dính mắc bắt luận vào một trong Ngũ Thủ Uấn, 
nói rằng là “7ø”, là “Của 7a”; hoặc 62 Tà Kiến đã có trình bầy để ở trong bài 
Kinh Phạm Võng (Brahmajàlasutfa) thuộc Phẩm Giới Uẩn (S)lakhandhavagga) 
của Trường Bộ Kinh; hoặc Tưm Chuẩn Xác Tà Kiến (Nỹatamicchàdifthi) đã có 
trình bầy để ở trong Chánh Tạng Pàli của bài Kinh Sa Môn Quả (Samafifiiaphala 
sufa) thuộc Phẩm Giới Uẩn (S)lakhandhavagga). Tuy nhiên đối với Tà Kiến mà 
đã được đề cập đến tại đây ở trong phần Ý Ác Hạnh, lập ý lẫy hết cả Tam Chuẩn 
Xác Tà Kiến mà đã hoàn thành Nghiệp Đạo. Còn các thê loại Tà Kiến khác, đó 
chỉ là những loại 7à Kiến thông thường mà thôi. 


Có Hai Chi Pháp Của Ý Tà Kiến, đó là: 


1. Nội Dung Huyễn Biến (Atthaparìfafà): Nội dung đã chấp thủ ấy lại 
lầm lạc với sự thật. 

2. Như Thực Liễu Trì (Tathàbhàvupafthàna): Có quan điểm nhận thấy 
rằng đó là sự thật. 


Nếu như đã hội đủ cả hai Chi Pháp rồi, thì quan điểm lầm lạc (Tà Kiến) ấy 
coi như đã là Xâm Phạm Nghiệp Đạo ở phần Ý Ác Hạnh. Như có câu Chú Giải đã 


trình bây nói rằng: 


Difthiyà duve sambhàrà Vatthuto viparifatà 
Tathàbhàvenupaffhànam Kamumapatho ttheva ca 


_ Dịch nghĩa là: “Có hai Chỉ Pháp của Ý Tà Kiến, đó là: 1/ Nội dung đã chấp 
thủ áy lại lâm lạc với sự thật, 2⁄ Có quan điêm nhận tháy răng đó là sự thật. ” 
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Quan điểm nhận thấy lầm lạc (Tà Kiến) ã Ấy, đã là Xâm Phạm Nghiệp Đạo, đó chính 
là loại Tà Kiến ở cả Tam Chuẩn Xác Tà Kiến ấy Vậy. 


Tam Chuẩn Xác Tà Kiến (Niyatamicchàdifthi 3), đó là: 


1. Vô Hữu Kiến (NaWhidifffi): Có quan điềm nhận thấy răng “bất luận 
làm điểu chỉ đi nữa, cũng chẳng có đón nhận quả báo nào cả. ” 

2.. Vô Nhân Kiến (Ahetukadiffli): Có quan điểm nhận thấy răng “2t cả 
loài Hữu Tình đang hiện hành hiện hữu ấy, cũng chẳng có nương nhờ 
bởi do một tác nhân nào cả. ” 

3. Vô Hành Kiến (Akiriyadiffhi): Có quan điểm nhận thấy rằng “các 
hành động tạo tác của Chúng Hữu Tình ấy, cũng chẳng có thành tựu 
quả dị thục Phước — Tội nào cả. ” 


1. Vô Hữu Kiến: Trong cả Tam Chuẩn Xác Tà Kiến đây, với người có quan 
điểm nhận thấy thuộc thê loại Vô Hữu Kiến Ấy, ắt hắn chỉ có loại Đoạn Kiến 
(Ucchedadiffhi), tức là có sự nhận thấy rằng tất cả các loài Hữu Tình sau khi thân 
hoại mạnh chung thì sẽ đoạn diệt hết cả, tiêu mắt hết, và không còn tồn tại sau khi 
chết (chẳng có tục sinh lại nữa). Có Chánh Tạng Pài ở bài Kinh Sa Môn Quả 
(Samafiiaphalasutfa) thuộc Phẩm Giới Uấn (S)lakhandhavagga) đã có trình bầy 
đến quan kiến lầm lạc thuộc thể loại Vô Hữu Kiến nói rằng: “Wafthi mahàràja 
dinnaimm, naíthi yitha1mm, nafthi huta1n, nafthi sukata dukkhatàndtt kanumàndm 
phalam vipàko, naiht ayd—t loko, nghỉ paro loko, nafthi màtà, natthi pià, 
nafthi saHà opapàHkà, nafthi loke samanabrahimanà samimnaggatà SuTHNGHđE 
pannà, ye mai ca lokan parafica lokaiua abhiñfñà sacchikatvà pavedermti.”^ Dịch 
nghĩa là: “Nẩây Đại Vương, không có xả thí, không có tế lễ hy sinh, không có tỄ tự, 
không có Quả Dị Thục của các Nghiệp Thiện — Ác, không có đời nây, không có đời 
sau, không có Mẹ, không có Cha, không có loài Hữu Tình Hóa Sanh, ở trong đời 
không có các vị Sa Môn, các vị Bà La Môn chảnh hướng, chánh hạnh, đã tự mình 
chứng tri giác ngộ đời nây đời khác và truyền dạy lại. ” 


Giải thích rằng: 

1. Natthi dinnam: Nhận thấy răng việc đã tạo ra Thiện Phúc thì thường chẳng 
có được đón nhận quả báo nào cả. 

2. Nafthi yiffham: Nhận thấy rằng những việc cúng dường, cũng chẳng có 
được đón nhận quả báo nào cả. 

3. Nafhi hufam: Nhận thấy rằng những việc đón chào mời mọc tế tự, cũng 
chẳng có được đón nhận quả báo nào cả. 
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4. Nattli sukata dukkafànati kanunanaimt phalam vipàko: Nhận thấy rằng 
việc tạo tác Thiện — Ác Nghiệp cũng chăng có được đón nhận quả dị thục 
nào cả, kế cả trực tiếp và gián tiếp. 

5. Nafthi aydr loko: Nhận thấy rằng không có đời nây, tức là người đang hiện 
hữu ở ngay trong hiện tại nây mà lại gọi với nhau là không có đời nây, vì lẽ 
chăng có việc tục sinh nối tiếp thêm nữa. 

ó. Natthi paro loko: Nhận thấy răng không có đời sau, tức là không có kiếp 
sống sẽ được nương sinh từ ở đời sông đang hiện bẩy ở trong hiện tại này, 
bởi vì một khi đã tử vong rồi thì cũng chẳng có việc tục sinh lại nữa. 

7. Naíthi màíàa: Nhận thấy rằng việc tạo tác Thiện - Ác đối với người Mẹ, 
thường là chăng có đón nhận quả báo nào cả. 

$. Nafhi pià: Nhận thấy rằng việc tạo tác Thiện —- Ác đối với người Cha, 
thường là chăng có đón nhận quả báo nào cả. 

9. Nafthi safà opapàfikà: Nhận thấy rằng chăng có loài Hữu Tình khởi sanh 
chỉ có một lần mà to lớn lên liên (Hóa Sanh), tức là không có loài Hữu Tình 
Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Chư Thiên, Phạm Thiên. 

10.Naffhi loke saimnanabrahinanà samunaggdfà samimàpdfipannà, ye Himañca 
lokam parafica lokam abhiññà sacchikabà pavedemi: Nhận thấy rằng 
thường là không có được bất luận vị Sa Môn, vị Bà La Môn nào, với chính 
tự mình có được sự liễu tri đời nầy, đời vị lai, và rồi có khả năng chỉ dạy và 
dắt dẫn cho được liễu tri. Cũng chẳng có được vị Sa Môn, vị Bà La Môn 
đến với nhau trong tình thân ái đoàn kết, cũng chăng có được cùng chánh 
kiến và chánh hạnh. (Có nghĩa là chẳng có người nào tu tập An Chỉ, Minh 
Sát, đắc chứng Thiên Định, Thắng Trí, Đạo và Quả; mà sự thật những hành 
động tạo tác ấy, chỉ là để mưu sinh mà thôi.) 


Người đã có Vô Hữu Kiến, là người đã có quan điểm phản bác về Quả Báo 
thì cũng chăng khác chi phản bác luôn cả những mãnh lực của 7 Tác Ý Thiện và 
Tự Tác Ý Bất Thiện, mà đó chính là những tác nhân của các quả báo. Vì thế, Ngài 
Đại Chú Giải Sư Buddhaghosa mới trình bầy để ở trong phần Chú Giải của bài 
Kinh Sa Môn Quả nói răng “Vipàkam pafibàhantenàpi kamunam pafibàhitam 
hotam”- Dịch nghĩa là: “Một khi đã có sự phản bác về quả báo thì cũng được gọi 
là phản bác luôn cả về Nghiệp Lực, mà đã coi như đó là tác nhân làm trổ sinh ra 
quả báo vậy. ” 

Các hàng Phật Tử, khi đã thấm sát đến sự kiến thị sai trật (Tà Kiến) như đã 
vừa được đề cập đến đây, thì sẽ có thể khởi sinh lên sự bi mẫn buồn lòng và chợt 
nghĩ đến mà cảm thấy đáng lo sợ, đáng thương xót đến với hạng người đã có sự 
thấy sai chấp lầm như thế. Thế nhưng, người đã có loại kiến chấp nây lại có số 
lượng rất nhiều, chăng những chỉ có riêng biệt ở trong các đạo giáo khác, mà chính 
ngay cả ở trong đạo Phật Giáo cũng có số lượng là không ít. Vì thế, quả báo ắt hắn 
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phải được thụ lãnh đã chăng lựa chọn người, bất luận sẽ là người thuộc đạo giáo 
nào đi nữa, nếu đã có loại Tà Kiến nầy rôi, thì một khi đã tử vong ắt hăn phải thụ 
lãnh quả tội cùng với việc đọa vào trong Cõi Địa Ngục vậy. Nương vào loại 7ð 
Kiến nầy, hắn nhiên đã là điều đáng tiếc vô cùng, quả là điều bất xứng để được gọi 
là người Phật Tử. Điều này đã chỉ vạch cho thấy nhóm người nầy răng chỉ là loại 

“danh xưng Phát Tứ”, còn ở trong bản tâm thì chăng CÓ sự sùng tín, niềm tin nào 
vào những huấn từ của bậc Chánh Đẳng Giác, chăng hạn như bắt tín rằng có Cõi 
Địa Ngục, Cõi Thiên Giới, v.v. Như thế mới nói đoan chắc được rằng hạng người 
ấy, cho dù sẽ là hạng cư sĩ tại gia hoặc sẽ là hạng xuất gia đi nữa, một khi đã mạng 
vong thì ắt hắn phải bị tục sinh vào ở trong Cõi Địa Ngục. Khi đã là như vậy, đạo 
lộ sẽ hóa giải cho thoát khỏi sự nhận thấy ở phần Tà Kiến đang hiện hữu, là người 
ấy ắt hắn phải tu tập cho phát sanh 7z Tuệ (Pañña) ở trong lãnh vực Phật Giáo, 
qua việc trau giồi Thực Hành Minh Sát (Pafipaffivipassanà) luôn cho đến thành 
tựu Quả vị bậc Thánh. Hoặc học hỏi nghiên cứu Tạng Vô 7ÿ Pháp cho liễu tri ở 
trong 7c Tính (Sabhàya) hiện hành theo Chân Nhự Thực Tính, luôn cả ở trong 
hai lãnh vực, vật chất và tinh thần. Hoặc tự bản thân phải là người có 7ánh Đức 
Tin (Sàraddhàcaria), phải có niềm tin vào huấn từ của Mẹ, Cha, Tôn Sư, hoặc 
Giáo Thọ. Có sự hiểu biết ở trong lãnh vực Phật Giáo mới sẽ làm cho thoát khỏi 
Tà Kiến nầy được. Nếu chăng là như thế, thì cho dù người ấy sẽ có được sự hiểu 
biết ở trong học thuật của thế gian, cho chí đến đã thành bậc Giáo Sư đi nữa, cũng 
sẽ không thoát khỏi loại Tà Kiến ấy được, vì lẽ sự hiểu biết ở trong học thuật của 
thế gian ấy hiện hành là đề cho việc mưu sinh và việc xã hội mà thôi. 


2. Vô Nhân Kiến: Người có quan điểm thuộc thể loại Vô Nhân Kiến ấy, là 
có sự nhận thấy rằng tất cả các loài Hữu Tình đang được đón nhận sự khổ đau hoặc 
an lạc đi nữa, bởi chắng có nương vào cái chi làm tác nhân cho khởi sinh lên cả, và 
tất cả đều tự hiện hành hết cả. Có Chánh Tạng Pàii của bài Kinh Sa Môn Quả 
(Samafiiiaphalasutfa) thuộc Phẩm Giới Uẩn (Silakhandhavagga) đã có trình bầy 
đến quan điểm lầm lạc thuộc thể loại Vô Nhân Kiến nói rằng: “Nafhi mahàràja 
hefu naíthi paccayo saffàndu samkilesàya, ahefu aqpaccayà safftà sarmkilissanHi 
nathi hefU nadhi paccayo saftànam visuddhià, qheftù apaccayà saffà 
wisujjhanfi”- Dịch nghĩa là: “Nây Đại Vương, vô hữu nhân, vô hữu duyên, các 
loài Hữu Tình bị nhiễm ô; vô nhân, vô duyên, các loài Hữu Tình bị nhiễm ô. Vô 
hữu nhân, vô hữu duyên, các loài Hữu Tình được thanh tịnh; vô nhân, vô duyên, 
các loài Hữu Tình được thanh tịnh. ” 

Giải thích rằng: “Xuất Sinh Nhân (Janakahetn) là tác nhân cho xuất sinh, 
và Bảo Hộ Nhân (Upattham bhakahetu) là tác nhân giúp đỡ bảo hộ cho tất cả loài 
Hữu Tình chẳng có sự buôn phiên ưu não, Khổ Thân - Khổ Tâm. Tất cả loài Hữu 
Tình đang sâu ưu não và khô đau ấy, là bởi do chẳng có bất luận Xuất Sinh Nhân 
và Bảo Hộ Nhân nào cả. Xuất Sinh Nhân là tác nhân cho xuất sinh, và Bảo Hộ 
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Nhán là tác nhân giúp đỡ bảo hộ cho tất cả loài Hữu Tình có được sự thanh tịnh, 
thoát khỏi sự Khổ về Thân và Tâm. Tất cả loài Hữu Tình đang có sự thanh tịnh, 
thoát khỏi sự Khổ Thân — Khổ Tâm áy, là cũng do chẳng có liên quan với bất luận 
Xuất Sinh Nhân và Bảo Hộ Nhân nào cả. ” 

Sự nhận thấy ở phần Vô Nhân Kiến đây, là có quan điểm phản bác về Tác 
Nhân, là chắng có tin rằng hành động tạo tác Thiện — Ác của tất cả loài Hữu Tình 
mà đã có tạo ra với nhau trong từng mỗi ngày đây, chính là tác nhân đã kiến tạo 
cho khởi sinh Quả Báo. Vì thế, việc phản bác về Tác Nhân đây, thì cũng chăng 
khác chi phản bác luôn cả những Quả Báo, nghĩa là tất cả loài Hữu Tình đang phải 
thụ lãnh sự an vui, sự khổ đau trong từng mỗi ngày đây, cũng chẳng cho đó là Quả 
Báo bởi do hành động tạo tác Thiện hoặc Ác của mình làm Tác Nhân. Do vậy, 
Ngài Đại Chú Giải Sư Buddhaghosa mới trình bầy để ở trong phần Chứ Giải của 
bài Kinh $%ø Äôn Quả nói rằng “Nafthi hetùfi vadanto ubhayam pafibàhati”- 
Dịch nghĩa là: “Người đã nói rằng hoặc đã nhận thấy răng sự Khổ — Lạc của tất 
cả loài Hữu Tình ấy chẳng có dính líu liên hệ bởi do tác nhân. Điêu nầy chẳng 
khác là việc phản bác cả về Tác Nhân và luôn cả Quả Báo. ” 


3. Vô Hành Kiến: Người có quan điểm thuộc thê loại Vô Hành Kiến ấy, là 
có sự nhận thấy rằng tất cả các loài Hữu Tình có Tác Thiện — Tác Ác đi nữa, thì 
cũng chắng có 7i — và cũng chẳng có Phúc. Làm cũng chỉ gọi là có làm ngần ấy 
thôi. Có Chánh Tạng Pàli của bài Kinh Sa Môn Quả (Samafifiaphala suffa) thuộc 
Phẩm Giới Uẩn ( Sìlakhandhavagsa) đã có trình bầy đến quan điểm lầm lạc thuộc 
thể loại Vô Hành Kiến nói rằng: “Karoto kho mahàràja kàrayato, chỉndato 
chedàpaydfo, pacafo pàcàpaydfo, socaydfo socaàpaydfo, kilamafo kilamàpayd00, 
phandao phandàpaydfo, pàpamafipàtàpaydfo, adinnaimg àdiydto, sandhim 
chindato, nilopam harato, ekàgàrikam karoto, paripanthe tifhato, paradàram 
gacchato, musà bhandtfo, karoto na karìyafi pàpatn”- Dịch nghĩa là: “Nây Đại 
Vương, tự làm hay khiển người làm, tự chém giết hay khiến người chém SIẾI, tự đốt 
nấu hay khiến người đốt nấu, tự gây phiên muộn hay khiến người gây phiên muộn, 
tự gây áo não hay khiến người gây áo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây 
sợ hãi; sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà người mà đi vào cướp bóc, tư 
thông vợ người, vọng ngữ, những hành động như vậy chẳng có tội ác chỉ cả. ” 

Giải thích rằng: “Người có quan điểm lầm lạc thuộc thể loại Vô Hành Kiến, 
nhận thấy rằng hành động tạo tác Thiện — Ác của tất cả loài Hữu Tình, cho dù sẽ 
là “Tự Chế Thủ Công” hoặc “Mệnh Lệnh” sai bảo cho người khác thực hiện đi 
nữa, thì cũng chẳng được gọi là có Tội - Phúc. Việc hành hung bằng cách tùng 
xẻo các bộ phận của người khác, cho dù sẽ là “Tự Chế Thú Công” hoặc “Mệnh 
Lệnh ” sai bảo cho người khác cắt chặt đi nữa, thì cũng chẳng có gọi là Tác Hành 
Ác chỉ cả. Việc trừng phạt người khác bằng cách phạt vạ bắt nộp tiên, hoặc bằng 
cách đánh đòn làm cho họ phải bị thụ lãnh sự thống khổ, cho dù sẽ là “Tự Chế 
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Thủ Công” hoặc “Mệnh Lệnh ” sai bảo cho người khác thực hiện đi nữa, thì cũng 
chẳng có gọi là Tác Hành Ác chỉ cả. Việc trộm lấy tài sản của cải vật chất của 
người khác, đã làm cho họ phải bị thụ lãnh sâu bi ưu não khổ tâm buôn lòng, cho 
dù sẽ là “Tự Chế Thủ Công” hoặc “Mệnh Lệnh ” sai bảo cho người khác thực hiện 
đi nữa, thì cũng chăng có gọi là Tác Hành Ác chỉ cả. Việc tự trừng phạt bản thân 
cho phải khổ sở, có việc nhịn cơm hoặc chịu mắc vào lao tù; hoặc hướng dẫn cho 
người khác tín cần mình để cho thực hiện việc tự trừng phạt bản thân cho phải khô 
sở cũng tương tự như mình, thì cũng chăng có gọi là Tác Hành Ác chỉ cả. Tự bản 
thân có sự bồn chôn lo lắng, buôn phiên khổ tâm, hoặc làm cho người khác phải bị 
bồn chôn lo lắng, buôn phiên khổ tâm, thì cũng chẳng có gọi là Tác Hành Ác chỉ 
cả. Tự bản thân với việc sát hại loài Hữu Tình, hoặc sai bảo cho người khác sát 
hại, thì cũng chẳng gọi là sát hại loài Hữu Tình, cũng chẳng có Tội Ác chỉ cả. Tự 
bản thân với việc đục tường, khoét vách trộm đạo, hoặc sai bảo cho người khác 
đục tường, khoét vách trộm đạo, cũng chẳng có Tội Ác chỉ cả. Tự bản thân với 
việc tranh cướp tài sản, hoặc sai bảo cho người khác tranh cướp, cũng chẳng có 
Tôi Ác chỉ cả. Tự bản thân với việc xâm phạm vào nhà ở của người khác rồi tranh 
cướp tài sản, hoặc sai bảo cho người khác xâm phạm, cũng chẳng có Tội Ác chỉ 
cả. Tự bản thân với việc chực chờ rình rập tranh cướp tài sản của người khác 
theo đạo lộ, hoặc sai bảo người khác chực chờ rình rập tranh cướp tài sản của họ, 
cũng chẳng có Tội Ác chỉ cả. Việc tính dục tà hạnh với vợ của người khác, cũng 
chẳng là Tội Ác. Việc nói VỌng ngữ, cũng chẳng có Tội Ác chỉ cả. Tạo tác các 
việc bất thiện, như đã vừa đề cập đến tại đây, cho dù sẽ là “Tự Chế Thủ Công ” 
hoặc “Mệnh Lệnh ” sai bảo cho người khác thực hiện đi nữa, với những thể loại 
nây cũng chẳng có gọi là Tác Hành Ác chỉ cả. ” 

Sự nhận thấy ở phần Vô Hành Kiến đây, là có quan điểm phản bác về 
Nghiệp Lực, đó chính là chủ tác nhân. Vì thế, việc phản bác về Nghiệp Lực đây, 
thì cũng chẳng khác chi phản bác luôn cả Quả Báo của Nghiệp Lực đã được hoàn 
thành ở trong xác thân. Do vậy, Ngài Đại Chú Giải Sư Buddhaghosa mới trình 
bầy để ở trong phần Chú Giải của bài Kinh Sa Môn Quả nói rằng: 

“Kammain paftbàhantenàpi vipàko paftbàhifo hoi ”- Dịch nghĩa là: “Ngay 
khi phản bác về hành động tạo tác Tội — Phúc đã là chủ tác nhân, thì cũng chăng 
khác chỉ phản bác luôn cả Quả Báo của hành động tạo tác Tội — Phúc ấy vậy. ” 


Trình Bầy Sự Thành Chuẩn Xác Tà Kiến Của Cả Tam Kiến 


Trong cả Tam Kiến ấy, hiện hữu với ba vị Giáo Trưởng (Gapàcariya) thuộc 
Dị Giáo Phái, đô là Giáo Trưởng Ajita Kesakambali có quan điểm thuộc thê loại 
Vô Hữu Kiến; Giáo Tì rưởng Makkhali Gosdla có quan điểm thuộc thể loại Vô 
Nhân Kiến; và Giáo Trưởng Puraua Kassapa có quan điểm thuộc thê loại Vô 
Hành Kiến. Sự thấy sai chấp lầm (Tà Kiến) của cả ba vị Giáo Trưởng nầy gọi là 
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Chuẩn Xác Tà Kiến, là những loại Tà Kiến có thực tính nhất định phải trổ sanh quả 
báo ở trong Địa Ngục ĐỊa Giới theo tuần tự từ ở nơi Tâm Tử (Cuficiffa) mà chắng 
có khoảnh khắc xen kẽ, vì lẽ các loại Tà Kiến của cả ba vị Giáo Tì Tưởng nầy đã có 
sự chấp thủ dính mắc rất nhiều. Ngay đến Đức Phật Ngài đã có lập ý, bằng với rất 
nhiều phương thức, đã ¿Ji dĩ khốc hình (cho thụ lãnh sự khổ đau vô cùng khốc liệt) 
đặng cho buông bỏ những loại Tà Kiến ây đi, thê nhưng kết quả lại chăng thành. 
Đối với các nhóm môn đồ của cả ba vị Giáo Trưởng nây, lúc thưở ban đầu thì năng 
lực của các loại Tà Kiến ấy đã khởi sinh hãy còn non yếu, do vậy vẫn chưa hoàn 
thành thể loại Chuẩn Xác Tà Kiến. Thế tồi thời gian tiếp đến, một khi đã có việc 
thường luôn đọc đi đọc lại với cả việc thẩm sát ở trong nội dung lời giảng dạy của 
vị Thầy Giáo Trưởng, tương tự với người tiễn hóa Nghiệp Xứ (Kammafthàna), và 
đã có sự mãn ý ở trong các lời giảng dạy ấy. Chính ngay trong sát na thâm sát và 
có sự mãn ý ấy, thì 7m Đồng Lực Tương Ung Kiến (Difthigafasampayutta 
Javana) khởi sanh cùng với SỐ lượng vô số đếm không kế xiết, cho đến khi những 
Tâm ẫy đạt thành 72 Định (Micchàsamadhi) khởi sanh. Trong Lộ Trình Tâm 
Đồng Lực Tương Ung Kiến (Difhigatasaimpayuttajavanavihì) cuối cùng, thì có 
việc quyết định dứt khoát ở trong các nội dung ấy, răng đề mục bình khán đã khởi 
sinh, tương tự với Lồ Trình Tâm của vị hành giả đã tiễn tu Äinh Sát đang khi vào 
đến Lộ Trình Đắc Đạo (Maggavih), và như thế, chính cái Tâm Đồng Lực thứ bây 

ở trong Lộ Trình Tâm cuôi cùng nây, đã được gọi là Chuẩn Xác Tà Kiến (Niyafa 
micchàd¡ffhï), tức là loại Tà Kiển nhất định có khả năng trô sanh quả báo cho phải 
đi tục sinh ở trong Địa Ngục ĐỊa Giới sau khi đã tử vong, vì lẽ ngay chính những 
loại Tà Kiến này, cho dù chí đến Đức Phật đã có lập ý bi mẫn đi nữa, cũng không 
có thể giải cứu được. 


Trình Bây Tam Chuẩn Xác Tà Kiến (Niyatamicchàditthi 3) 
Được Gọi Là Tà Thực Tính Cô Nhiên (Micchattaniyata) 


Sự hiện hành của cả hai, Tà Kiến (Diffhi) với Trí Tuệ (Pañfià) đây, có thực 
tính hiện hành đối nghịch, và bất hòa hợp với nhau. Ví tựa bóng tối với ánh sáng, 
hoặc ví tựa hai người đã giận nhau và đã bỏ chạy đi lánh mặt với mỗi người đi một 
hướng, và như thế môi người cứ cách xa dần. Ở trong lãnh vực Trí Tuệ (Pañña), 
một khi đã khởi sự tiễn tu cho đến tỏ ngộ Tứ Thánh Để (Ariyasacca) bởi do đã 
được tiếp nhận sự hiệp trợ từ ở nơi Tín (Saddha), Tấn ( Viriya), Niệm (Safi), và 
Định ( Samàdlu), thì chắng có bất luận một yêu tố nào sẽ đến để mà phá hại 7rí 
Tuệ của người ây được. Và người ấy ặt hắn đã có sự sùng tín đặc biệt ở trong Ân 
Đức Tam Bảo, có niềm tin ở trong Nghiệp Lực và Quả Báo của Nghiệp Lực, và tin 
rằng tử vong rồi sẽ phải tái tục lại nữa. Giả như người ây vẫn còn Ái Dục (Tanhà ) 
có nghĩa là Trí Tuệ (Pañfià) của người ấy đã đạt đến sự thành Chánh Thực Tính Cổ 
Nhiên (Sammaffaniyàma — Niễm An Lạc Có Nhiên), là Trí Tuệ có thực tính ở phần 
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tịnh hảo và nhất định trồ sanh quả báo. Và như thế, người ẫy mới được gọi là bậc 
Thất Lai (Sotàpanna — Dự Lưu, Tu Đà Hườn), là bậc đã thoát khỏi và không còn 
phải tục sinh ở trong Thống Khô Địa Giới. 

Cũng trong cùng một phương thức, đạo lộ 7à Kiến ấy một khi đã có sự phát 
triển bởi do đã được tiếp nhận sự hiệp trợ từ ở nơi Tả 7 Duy (Micchàsankappd), 
Tà Tỉnh Tấn (Micchàyàyàma), và Tà Định (Micchàsamàdhi), thì chí đến bậc 
Chánh Đắng Giác đã có lập ý muốn giải cứu đi nữa, cũng không thê được, bởi do 
đã chấp thủ dính mắc ở trong sự thấy sai chấp lầm (Tà Kiến) của mình. Lúc bấy 
giờ, Kiến Chấp của người ấy đã đạt đến sự thành Tà Thực Tính Có Nhiên 
(Micchafftaniyàma), là loại Tà Kiến có thực tính ở phần vô tịnh hảo và nhất định 
trồ sanh quả báo. Và như thế, người có Tà Kiến loại Tà Thực Tính Cố Nhiên ây, ắt 
hăn chắng có hy vọng nào để sẽ được chứng đắc Đạo Quả, và cho thành tựu Quả vị 
của bậc Thánh; trái lại sẽ còn phải bị thụ lãnh khổ đau ở trong Vô Gián Đại Địa 
Ngục. Khi đã tử vong lìa khỏi kiếp sống này rồi, thì nhất định còn phải trải qua với 
thời gian rất lâu dài cho đến một vạn 7rưung Kiếp (Anfarakappa), vì lẽ loại Tà Kiến 
đã đạt đến sự thành Tà Thực Tính Có Nhiên nầy có tác nghiệt nghiêm trọng hơn cả 
tác nghiệt của Chia Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp Lực (Sanghabhedakakamma). 

Vì thế, Ngài Đại Chú Giải Sư Buddhaghosa mới lập ý trình bầy để ở trong 
bộ Chứ Giải Tăng Chỉ Bộ Kinh (Aiguttara Atthakathà) nói rằng: “Kappavinàse 
mahàjane brahmaloke mnibbattepi niydtamicchàdifthiko tadha anibbatHitvapifthi 
cakkavàje nibbattdti, kừn pana pifthicakkavàlam na phàyatH ? }hàydti, tasmim 
Jhàyamaànept esa àkàse ekasmữm okàse paccafiyevdfi vadanfi ?”- 

Dịch nghĩa là: “Ngài Chú Giải Sư là bác tiên thiên thông tuệ cả ở trong Tam 
Tạng Kinh Điển và Chú Giải, đã nói rằng “Một khi thế giới bị hoại diệt, cho dù tắt 
cả những đạt chúng (Mahàjana) sẽ được tục sinh ở trong Thế Giới Phạm Thiên đi 
nữa, còn với người đã có Chuẩn Xác Tà Kiến ấy thì chẳng có cơ hội để sẽ được tục 
sinh ở trong Thể Giới Phạm Thiên ấy, ắt hắn phải đi tục sinh ở trong Vô Giản Đại 
Địa Ngục hiện hữu ở trong Tiên Thiên Bộ Châu (Cakkavàla) cuối cùng, đó chính 
là Bộ Châu sẽ bị hoại điệt một trăm ngàn Kofi (một trăm ngàn x mười trIỆM = ImỘI 
ngàn tỷ Kiếp). ” 

Có lời vấn hỏi rằng: “Tiên Thiên Bộ Châu hoại diệt cuối cùng ấy, chẳng phải 
là bị Lửa hoại diệt hay sao ?” Giải đáp rằng: “Là bị Lửa hoại diệt tương tự như 
nhau”. Thế nhưng, khi Tiên Thiên Bộ Châu cuối cùng nầy đã bị Lửa hoại diệt, thì 
người đã có Chuẩn Xác Tà Kiến ấy, vẫn sẽ còn phải thụ lãnh khổ đau ở trong một 
khoản nảo đó ở bên trên bâu khí quyền. 

Ngài Chú Giải Sư nầy đã trình bầy để cho được biết rằng: “7rong tất cả 
những tác nghiệt của các Bất Thiện Nghiệp Lực, thì tác nghiệt dính líu với Chuẩn 
Xác Tà Kiến là loại tác nghiệt nghiêm trọng cùng tột.” Đúng như Đức Thế Tôn 
Ngài đã có lập ý khải thuyết để ở trong Chánh Tạng Tăng Chi Bộ Kinh nói rằng: 
“Paramàni bhikkhave vajjàni”- Dịch nghĩa là: “Nầy tất cả Chư Tỳ Khưu, loại Tà 
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Kiến ở phần Chuẩn Xác Tà Kiến đây, có tác nghiệt cực đại tột cùng. ” Người đã 
chấp thủ vào Chuẩn Xác Tà Kiến thì có được cơ hội thành tựu Quả vị của bậc 
Thánh hay không ? 

Người đã chấp thủ vào Chuẩn Xác Tà Kiến đây, và nễu như chăng hủy bỏ lìa 
khỏi sự thấy Sai chấp lầm của mình, thì chắng bao giờ sẽ thành tựu được Quả vị 
bậc Thánh. Ngay cả khi đã tử vong lìa khỏi cuộc đời nây rồi, thì cũng chắng có hy 
vọng để sẽ có được tục sinh trở lại làm Người. Thế nhưng, giả như người ấy đã 
hủy bỏ lìa khỏi sự thấy sai chấp lầm, thế rồi đã quay trở lại tiên tu AZinh Sái thì ắt 
hắn có được hy vọng để sẽ thành tựu Quả vị của bậc Thánh. Và khi đã thân hoại 
mạng diệt, lìa khỏi cuộc đời nây rồi, thì có hy vọng sẽ được tục sinh làm Người 
hoặc Chư Thiên tùy thuận theo tác hành của mình. Đúng như Đức Phật Ngài đã 
lập ý khải thuyết để ở trong Chánh Tạng Pàli Phát Thú (Pafthàna) nói rằng: 
“Ariyà micchaffamiydte pahùne kilese paccavekkhantl, pubbc samudàcine 
kilese Jjànanti, micchaffamiydte khandhe aniccafo vipassanfi”- Dịch nghĩa là: 
“Tất cả bậc Thánh Nhân đã từng có Chuẩn Xác Tà Kiến nây, thường luôn thẩm 
sát vào phiên não- là Chuẩn Xác Tà Kiến - mà mình đã được phóng khi đi rồi, 
thường luôn thẩm thị vào phiên não - là Chuẩn Xác Tà Kiến - mà đã từng sanh ở 
trong bản tánh của mình, thường luôn thẩm sát về Uấn Chuẩn Xác Tà Kiến theo sự 
thành Pháp Vô Thường. ” 


Tà Kiến Là Tác Nhân Đã Làm Cho Cả Thập Ác Hạnh Được Khởi Sanh 


Lẽ thường với người đã có Tà Kiến ấy rồi, thường là hạng người Vô Tàm và 
Vô Quý đối với việc tạo tác ra bao Ác Hạnh. Thế nhưng, có một vài loại Ác Hạnh 
mà con người sẽ chẳng dám tạo tác, cũng chỉ vì e ngại về quyền lực Pháp Luật của 
Nhà Nước ngần ấy thôi. Cho dù có đến thế đi nữa, cũng vẫn chưa khẳng định 
luôn là như vậy. Giá như có bất luận đạo lộ nào lần lút né tránh được thì cũng vẫn 
dám làm như thường. Đối với những Ác Hạnh giả như chắng có vi phạm với 
Pháp Luật, thì cũng coi như sẽ nỗ lực làm cho hết cỡ mà chẳng ngại ngùng sợ hãi 
chỉ cả. Với lý do như vậy, việc hành xử của người nây mới hiện hành ở trong đạo 
lộ Ác Hạnh, với phần nhiều là Thân Ác Hạnh cũng có, Ngữ Ác Hạnh cũng có và Ỹ 
Ác Hạnh cũng có. Người đã có Tà Kiến ấy tồi, giá như sẽ có việc kết hợp với 
Thiện Nghiệp Lực, thì đó sẽ là thường hay dính líu với việc tầm cầu danh thơm 
tiếng tốt, với việc xã hội, và liên đới với lợi ích cá nhân. Chẳng hạn như giúp đỡ 
xây dựng đường lộ, kiến tạo trường học, giúp đỡ trong việc làm giảm bớt khổ đau 
theo phương thức đã sắp bầy. Dù sao đi nữa, Thiện Nghiệp Lực của nhóm người 
nầy chắng phải thuộc thê loại Thiện Nghiệp Lực thanh cao, mà đó chỉ là loại Thiện 
Nghiệp Lực thông thường, vì lẽ chẳng được hiện hành với mãnh lực từ ở nơi 
Nghiệp Chủ Trí Lực (Kanunassakafañàna), mà lại hiện hành với mãnh lực của Ái 
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(Tañhà), Mạn (Màna), Kiến (Difthi), vì thễ việc sẽ được tục sinh trở lại làm Người 
của nhóm người nây mới coI như đã là thât sách vậy. 


Trình Bầy Việc Khởi Sinh Những Ác Hạnh Bởi Do 
Nương Vào Y Ác Hạnh (Manoduccarita) Làm Tác Nhân 


e  Ý Tham Ác (Abhijhà): là tác nhân đầu tiên làm cho Thâu Đạo, Tính 
Dục Tà Hạnh, Vọng Ngữ, Ly Gián Ngữ, Hà Ngôn Loạn Ngữ, Tà Kiến 
đã được khởi sinh. 

e_ Ý Cừu Hận (Byàpàda): là tác nhân đầu tiên làm cho Sá/ Mạng, Thâu 
Đạo, Vọng Ngữ, Ly Gián Ngữ, Thô Ác Ngữ, Hồ Ngôn Loạn Neữ đã 
được khởi sinh. 

e Ý Tà Kiến (Micchàdifhi): là tác nhân đầu tiên làm cho cả Thập Ác 
Hạnh đã được khởi sinh. 


+ Giải thích ở trong phần Pàii điều thứ tám, chỗ nói rằng “4ñfñatràpi 
viffiatiyà rmranasrnm yeva bàhullavutfito manokamumarm nàmg”. 

Ý Tham Ác, Ý Cừu Hận, Ý Tà Kiến, cả ba điều này gọi là Ý Hành Nghiệp 
Lực, vì lẽ một khi đã loại trừ Thân Biểu Trị (Kàyaviifñaứi), thì đa phần thường 
sanh khởi ở trong lộ Ý Môn. Giải thích rằng, việc làm sanh khởi ở đạo lộ Tâm 
Thức đã được gọi là Ý Hành Nghiệp Lực. Như đã có trình bầy câu Chú Giải nói 
rằng: “Manasmiimw pavaftam kanunatn = Manokamumaiw”- “Nghiệp Lực sanh khởi 
ở đạo lộ Tâm Thức, gọi là Ý Hành Nghiệp Lực.” Đạo lộ Tâm Thức mà đã được 
gọi là Ý Hành Nghiệp Lực ây, hiện hữu với nhiều thê loại, đó là: 


1L .Ö trong các Lộ Trình Tâm, Tâm Hữu Phân (Bhavangacrfa) gọi là Ý 
Môn, vì làm tác nhân cho Lộ Trình Tâm sanh khởi. 

2. Hết tất cả Tâm được gọi là Ý Môn, vì lẽ những cái Tâm sanh trước 
trước làm tác nhân cho những cái Tâm sau sau khởi sinh. 

3. Đồng Lực Bất Thiện và Đồng Lực Thiện gọi là Ý Môn, vì lẽ Tâm 
Đồng Lực này làm tác nhân cho thành tựu Ý Hành Nghiệp Lực. 


Như Ngài Phụ Chú Giải Sư đã trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “Mano eva 
dvàranii = Manodvàramw”- “Chính cái Tâm Đồng Lực ấy đã làm tác nhân cho việc 
sanh khởi của Ý Hành Nghiệp Lực, vì thể mới gọi là Ý Môn. ” Còn đỗi với ở trong 
Ý Ác Hạnh đây, thì Đồng Lực căn Tham (Lobharmmùlajavana)., căn Sân (Dosamnla) 
câu sanh với Ý Tham Ác, Ý Cừu Hận, và Ý Tà Kiến, đã được gọi là Ý Môn. Còn 
Đồng Lực căn Sĩ (Mohamnlqjavana) ở tại nơi đầy, không được gọi là Ý Môn, bởi 
vì không có khả năng làm tác nhân cho cả 7ưm Ý Ác Hạnh khởi sinh lên được. 
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Chỗ nói răng “Đồng Lực căn Tham, căn Sân” đã được gọi là “Ý Môn”, tức 
là làm tác nhân cho Ý Ác Hạnh khởi sinh lên đó, là cũng do ở ngay trong sát na mà 
Ý Tham Ác hoặc Ý Tà Kiến khởi sinh, thì Đồng Lực Tham nầy làm duyên giúp đỡ 
bảo hộ cho 7#zzn hình thành được Ý Tham Ác, và Tà Kiến hình thành được Ý Tà 
Kiến, với mãnh lực của Câu Sanh Duyên (Sahajàtapaccaya), Hỗ Tương Duyên 
(Aññamañiiapaccayd), Y Chỉ Duyên (Nissayapaccayd), Hiện Hữu Duyên (Atthi 
paccaya), và Bắt Ly Duyên (Avigafa paccaya). Cũng ở ngay trong sát na Ý Tham 
Ác sanh khởi, thì Đồng Lực Sân cũng làm duyên giúp đỡ bảo hộ cho Sân hình 
thành được Ý Cờu Hận, với mãnh lực của Câu Sanh, Hỗ Ti ương, Y Chỉ, Hiện Hữu 
và Bắt Ly Duyên. 

Việc giúp đỡ bảo hộ của Đồng Lực Bắt Thiện không chỉ ở chỗ gọi là Ý Môn 
đấy, mà cũng thường luôn giúp đỡ bảo hộ ngay cả ở trong Thân Hành Nghiệp Lực 
và Neữ Hành Nghiệp Lực đặng cho khởi sinh. Chẳng hạn như ở trong việc thực 
hiện Sá Mạng, thì cũng tương tự, là ngay sát na ây cũng đã có được tiếp nhận việc 
bảo hộ của Đồng Lực Sân chỗ đặng hình thành Ý Môn vậy. Thế nhưng, trong việc 
làm thành tựu Sá Mạng thì nhu thiết sẽ cần phải phối hợp với Thân Biểu Tri là chỗ 
hình thành được Thân Môn. Tuy thế, giá mà Đồng Lực Sân chỉ có giúp đỡ bảo hộ 
duy nhất ở phần Ý Môn không thôi, thì ắt hắn không thể nào làm thành tựu việc Sái 
Mạng được. Ở trong phần Vọng Ngữ cũng hiện hành tương tự, là tất phải có Wgữ 
Biểu Tri là chỗ hình thành Ngữ Äôn cùng vào phối hợp, thì mới sẽ làm thành tựu 
việc Vọng Ngữ được. Chỉ có một mình Đông Lực Tham hoặc Đồng Lực Sân giúp 
đỡ bảo hộ duy nhất ở phần Ý Môn không thôi, thì ắt hắn cũng không thể nào làm 
thành tựu việc Vọng Ngữ được. Có nghĩa là Đồng Lực Bất Thiện ở phần Ý Môn 
đây, thường là chung (Sàđhàrapa) cho hết cả Bắt Thiện Nghiệp Lực, cả ở phần 
Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ Hành Nghiệp Lực và Ý Hành Nghiệp Lực. Thế 
nhưng đối với Thân Biểu Tri ở phần Thân Môn, và Ngữ Biểu Trỉ ở phần Ngữ Môn 
đấy, lại không là chung (Sàđhàrapa) cho hết cả Nghiệp Lực, có thê chỉ có liên 
quan riêng biệt ở một vài loại Nghiệp Lực mà thôi, tức là Thân Hành Nghiệp Lực 
và Meữ Hành Nghiệp Lực. 

Lẽ thường, việc định danh ở bất luận một sự vật nào cho đặng hiện bây, thì 
tất phải nương vào điểm đặc biệt của các sự vật ấy, ở trong từng mỗi điểm một, thế 
rồi mới định danh cho không phải bị lẫn lộn với nhau. Do vậy, với cả ba Nghiệp 
Lực có Sá? Mạng v.v. đã được định danh là Thân Hành Nghiệp Lực, chính là do 
bởi đặc biệt nương vào Thân Môn mà khởi sinh. Và cả bốn Nghiệp Lực có Vọng 
Ngữ v.v. đã được định danh là Ngữ Hành Nghiệp Lực, chính là do bởi đặc biệt 
nương vào Wgữ Môn mà khởi sinh, như việc đã được định danh rồi vậy. 

Còn đối với cả ba Nghiệp Lực có Ý Tham Ác v.v., với những thể loại nầy 
sanh khởi lại không có dính líu với cả hai Sắc Biểu Tri, tức là Thân Môn và Ngữ 
Môn bất luận ở một thể loại nào, mà có thê chỉ có sanh khởi riêng biệt ở trong Ý 
Môn mà thôi, vì thế Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã có trình bầy nói rằng: 
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*4finatràpi vữinatiyà manasmim yeva bàhHllavuttto”¬ “Một khi đã loại trừ 
Thân Biểu Tri và Ngữ Biểu Tri nây ra rồi, thì đa phân thường sanh khởi ở trong 
phần Ý Môn. ” 

Ở trong điều nây, khi đã được thâm sát chỉ ở từ ngữ nói rằng “Manasmim 
yeva bàhullavuffifo” nầy không thôi, cũng có lẽ sẽ là lời giải thích đã hoàn chỉnh 
lắm rồi, tức là Ý Tham Ác v.v. với những thê loại nây thì đa phân sanh khởi ở trong 
Ý Môn. Thế nhưng nếu phải sử dụng chữ viết để viết ra giây hoặc phải nói với lời 
nói rằng “tài sản của người ấy, giá mà Ta đến đoạt lấy được cho làm thành của Ta 
thì sẽ tốt biết mấy ” chăng hạn như vậy thì coi như là Ý Tham Ác đây, đã sanh khởi 
ở trong lộ Thân Môn và Ngữ Môn tôi, ngặt chỉ là một phần nhỏ thôi. Do vậy, Ý 
Tham Ác v.v. mà đã được đặt tên gọi là Ý Hành Nghiệp Lực mới không có việc sửa 
đổi thành một tên gọi nào khác, vì lẽ việc định đặt tên gọi là Ý Hành Nghiệp Lực 
đây, là việc gọi tên theo phần “Sung Mãn Túc ” (Tabbàhullanaya), nghĩa là sanh 
khởi ở trong lộ Ý ôn theo phân nhiều đa số. Thế nhưng, dù sao đi nữa, nếu chỉ 
phải nói là “Manasmim yeva bàhullavuffifo” thì quả là không được hoa mỹ lắm, 
có nghĩa là lời nói ở phần trước và phần sau chăng giống nhau, vì lẽ ở trong cả 
Tan Thân Hành Nghiệp Lực đã nói rằng “Kàyaviññatfisankhàte kàyadvàre 
bàhullavuttito”- “Vì đa phân sanh ở trong Thân Môn, tức là Thân Biểu Tri.” ỞÖ 
trong T⁄ Ngữ Hành Nghiệp Lực cũng đã nói rằng “Vacivifiñaffisankhàte 
vacìdvàre bàhullavuttito”- “Vì đa phân sanh ở trong Ngữ Môn, tức là Ngữ Biểu 
Tri” đã trình bầy cho thấy rằng “những thể loại Thân Hành Nghiệp Lực và Ngữ 
Hành Nghiệp Lực nây, đã có được từ ngữ “Biểu Tri” kết hợp. Còn ở trong cả Tam 
Ý Hành Nghiệp Lực thì chỉ phải trình bầy cho thấy rằng “chẳng có dính líu gì đến 
Sắc Biểu Tri cả”.. Vì thể, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới phải sử dụng từ ngữ 
nói răng “4fñfñafra viñfñiatiyà”- “loại trừ Sắc Biểu Trì ấy ra. ” 

Tuy nhiên, ở trong cả Tam Ý Hành Nghiệp Lực đây, chăng phải lúc nào cũng 
luôn loại trừ Sắc Biểu Tri ấy ra, vì lẽ có đôi khi cũng vẫn phải phối hợp với Sắc 
Biểu Tri một cách tương tự. Vì thế, để trình bầy cho được biết đến sự hiện hành 
như vậy, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới sử dụng từ ngữ nói rằng “4p” phối 
hợp ở trong câu “4ññafra” thành “4ñfñiafràpi” nghĩa là “việc sanh ở frong Ý Môn 
thì, cũng vân có việc loại trừ hoặc chẳng có việc loại trừ Sắc Biểu Trì ấy ra, tức là 
cũng ván có việc phối hợp với Sắc Biểu Tri trong việc sanh ở trong Ý Môn vậy. ” 


Trình Bây Tam Ý Hành Nghiệp Lực Cũng Có Đôi Khi 
Là Phân Phụ Thuộc (Parivàra) Của Những Tư Tác y 
Có Sát Nhân Giả Tư Tác Y Và Đạo Tặc Tư Tác Y, v.v. 


Ở ngay trong sát na đang Sá Mạng loài Hữu Tình, 7hâu Đạo tài sản của 
người khác, thì thường luôn có Ÿ Tham Ác, Ý Cừu Hận và Y Tà Kiên phôi hợp. 
Còn đôi với Y Tà K¡ến thì bât định. Chăng hạn như ở ngay trong sát na đang trộm 
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lây tài sản của người khác, thì có 7hzm hình thành Ý Tham Ác cùng phối hợp. Giả 
như kẻ ấy có sự nhận thấy răng việc trộm lấy tài sản này, là chăng có tội lỗi chi cả, 
thế là đã có Tà Kiến hình thành Ý 7à Kiến cùng phối hợp. ở ngay trong sát na Ấy, 
Thâu Đạo ăt hắn đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo; còn Ý Tham Ác cùng với Ý Tà Kiến 
thì coi như là Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo, và có thê chỉ là phần phụ thuộc của Đạo 
Tặc Tư Tác Ý ngần ãy thôi. 

ở ngay trong sát na đang Sá/ Mạng loài Hữu Tình, thì có Sân hình thành Ý 
Cửu Hận cùng phối hợp. Giả như kẻ ây có sự nhận thấy rằng việc sát mạng loài 
Hữu Tình nây, là chắng có tội lỗi chỉ cả, thế là đã có Tà Kiến hình thành Ý Tà Kiến 
cùng phối hợp. ở ngay trong sát na ấy, Sát Mạng ăt hắn đã Xâm Phạm Nghiệp 
Đạo; còn Ý Cừu Hận cùng với Ý Tà Kiến thì coi như là Bắt Xâm Phạm R4 
Đạo, và có thê chỉ là phần phụ thuộc của Sát Nhân Giả Từư Tác Y ngần ấy thôi. 
ngay trong sát na Tà Dâm, Vọng Ngữ, v.v. ấy, thì có Tam Ý Hành Nghiệp Lực sin 
thường luôn vào cùng phối hợp tùy thuận theo thích hợp. Tuy thế, có thể chỉ là 
phần phụ thuộc của những 7 Tác Ý Nghiệp Lực đấy, ngần ấy thôi, và một cách 
đặc biệt lại là Bát Xâm Phạm Nghiệp Đạo. 


Trình Bầy Danh Xưng Những Ác Hạnh Chăng Hội Đủ Chi Pháp 


Những hành động đã tạo tác ra các Bất Thiện Nghiệp Lực, giá như đã là Bất 
Xâm Phạm Nghiệp Đạo bởi do bất luận một nguyên nhân nào rồi, thì các Bất Thiện 
Nghiệp Lực ấy cũng cần phải định danh bởi nương theo Ä⁄ôn mà đã khởi sinh, và 
chăng nhất thiết phải định danh theo phần “Sung Mãn Túc ”(Tabbàhullanaya). 

+ Có nghĩa, nếu giả như các Bất Thiện Nghiệp Lực đã hiện bây theo /ô 
Thân Môn, lộ Ngữ Môn hoặc lộ Ý Môn; nhưng lại Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo là vì 
chăng hội đủ Chi Pháp, thế nhưng những Bắt Thiện Nghiệp Lực ấy cũng cần phải 
có sự hỗ trợ cho được định danh bởi nương theo Môn mà đã khởi sinh, và cũng 
chăng nhất thiết phải định danh theo phần “%ng Mãn Túc” (Tabbàhullanaya). 
Chắng hạn như việc cắt tay, chặt chân của bất luận một loại Hữu Tình nào đó; hoặc 
việc thiến hoạn loài Hữu Tình như có bò, chó, v.v. đặng cho triệt sản hoặc cho bất 
tính giao; hoặc việc đánh đòn dạy bảo đến con trẻ hoặc đến vị Sa Di, v.v. với các 
hành động tạo tác của những thể loại nây, thì cũng chăng nhất thiết phải định danh 
với riêng từng tên gọi, mà duy nhất, chỉ phải gọi việc ấy là Thân Ác Hạnh 
(Duccaria). Nếu dựa theo phần “Sung Mãn Tú Úc ” (Tabbàhullanaya) thì thường 
cũng chỉ gọi là Ne# Ác Hạnh (Vacìduecarifa) ngần ấy thôi, hoặc cũng còn gọi là Ý 
Ác Hạnh (Manoduccarifa). 

+ Có nghĩa, nếu giả như tự thân thực hiện, thì chỉ gọi là Thân Ác Hạnh 
(Thân Hành Bất Thiện). Nếu sai bảo người khác thực hiện, thì chỉ gọi là Ngữ Ác 
Hạnh (Ngữ Hành Bắt Thiện). Nếu nghĩ suy đề sẽ thực hiện, thì chỉ gọi là Ý Ác 
Hạnh (Ý Hành Bắt Thiện). Hoặc giả trong việc nói lời vọng ngữ, thì cũng chẳng 
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cần phải định danh với riêng từng tên gọi, mà chỉ phải gọi là Ngữ Ác Hạnh ngần ấy 
thôi, gọi là 7hân Ác Hạnh hoặc cũng còn gọi là Ý Ác Hạnh. 

+ Có nghĩa, nếu giả như sử dụng ngôn ngữ thốt ra lời, thì chỉ gọi là Wgữ Ác 
Hạnh; nếu sử dụng chữ viết để viết ra giấy tờ, thì chỉ gọi là Thân Ác Hạnh; nếu 
nghĩ suy để nói dối, thì chỉ gọi là Ý Ác Hạnh. Hoặc giả như trong việc mãn ý dục 
đặc để có được tài sản của cải của người khác một cách bất hợp pháp ấy, thì cũng 
chăng cần phải định danh với riêng từng tên gọi, mà chỉ phải gọi là Ý Ác Hạnh 
ngần ấy thôi, gọi là Thân Ác Hạnh hoặc cũng còn gọi là Ý Ác Hạnh. 

+ Có nghĩa, nếu giả như chỉ có sự mãn ý dục đắc một cách thản nhiên, và 
chẳng có nghĩ suy chi để cho sự vật ấy làm thành của riêng mình, thì chỉ gọi là Ý 
Ác Hạnh. Nếu đã có sự mãn ý dục đắc để phải thốt ra lời rằng “sự vá ấy rất là 
xinh đẹp ” thì cũng chỉ gọi là Ngữ Ác Hạnh. Nếu đã có sự mãn ý dục đắc và rồi đã 
cầm lây sự vật ấy lên để ngắm nhìn, thì cũng chỉ gọi là Thân Ác Hạnh. Do đó, 
Ngài Đại Giáo Thọ Sư Buddhaghosa mới trình bầy để ở trong bộ Chứ Giải 
Affhasàlinì nói răng: “Kàyavacìdvàresu hỉ copanam patà kammapatham 
appaftarnpi atthi, manodvàre ca samudàcàra1mn patvà kammnapatha1mn appaffarmpi 
atthi, tam gahetvà tam tam dvàrapakkhikameva akatmsu”- Dịch nghĩa là: “Bắt 
Thiện Nghiệp Lực đã thẩm thấu việc khuấy động ở trong lộ Thân Môn và lộ Ngữ 
Môn, thế nhưng Bắt Xâm Phạm Nghiệp Đạo; hoặc Bắt Thiện Nghiệp Lực đã thẩm 
thấu việc sanh khởi ở trong Ý Môn, thế nhưng Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo; thể là 
tất cả những Ngài Chú Giải Sự giữ lấy những loại Bất Thiện Nghiệp Lực mà Bất 
Xâm Phạm Nghiệp Đạo ấy, và cho sát nhập vào ở trong lộ Môn đã nương sanh. ” 


Trình Bây Một Cách Đây Đủ Về Phương Thức Tính Số Lượng Ác Hạnh 


Những Thập Ác Hạnh nây, một khi trọn đủ thì có được 30 hoặc 40 điều. 
__T Có 30 điêu, ây là việc tạo tác từng môi một Ác Hạnh ây, thì sẽ cân phải 
phôi hợp với cả ba 7 Tác Y, ây là: 


I1. Tư Tiên (Pubbacetanà): Tư Tác Ý khởi sinh trước việc tạo tác. 
2. Tự Hiện (Muficacetanà): Từ Tác Ý khởi sinh ngay trong sát na đang 
tạo tác. 
3. Tư Hậu (Aparacetanà): Từ Tác Ý khởi sinh ngay trong sắt na đã tạo 
tác xong. 
Như thế, từng mỗi điều của Thập Ác Hạnh phối hợp với cả ba 7 Tác Ý mới 
thành 30 Ác Hạnh. 


+ Có 40 điều, ấy là việc tạo tác từng mỗi điều Ác Hạnh, đã được chia ra 
thành bôn thê loại, ây là: 
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1. Tự Chế Thủ Công Ác Hạnh (Sàhafthakaduccaria): Tự bản thân 
thực hiện. 
2. Mệnh Lệnh Ác Hạnh (Ànattikaduccarita ); Sai bảo để cho người khác 
thực hiện. 
3. Năng Lực Biểu Thị Ác Hạnh ( Vannabhàsanaduccaria): Đề cập đến 
và trình bây sự lợi ích của việc tạo tác những Ác Hạnh ấy. 
4. Lạc Sự Ác Hạnh (Samanufiiàduccarita): Có sự hân hoan mãn ý ở 
trong việc tạo tác những Ác Hạnh ấy. 
Vì thế, mười điều Ác Hạnh kết hợp với cả bốn phân loại ấy mới thành 40 
điều Ác Hạnh. 


Trong số lượng 30 hoặc 40 điều như đã vừa đề cập đến ở tại đây, thì cũng có 
một vài điều Xâm Phạm Nghiệp Đạo và có khả năng dắt dẫn sa đọa vào trong Cõi 
Thống Khô; tuy thế cũng có một vài điều thì Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo và cũng 
không có khả năng dắt dẫn sa đọa vào trong Cõi Thống Khổ. Chắng hạn như 
trong việc Sár Mạng, giả như loài Hữu Tình ấy tử vong thì coi như cả ba 7 Tác Ý 
có dính líu với việc Sár Mạng này, đã hoàn thành Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Nếu 
giả như loài Hữu Tình ấy vẫn chưa tử vong, thì cũng chẳng sắp thành Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo. Cả ba Ác Hạnh, có Thâu Đạo, v.v. cũng hiện hành trong cùng một 
phương thức tương tự như nhau. 

Trong 40 điều Ác Hạnh ấy, được tỷ như với 4 hạng Người cùng hợp tác với 
nhau thực hiện việc Sái Mạng. Người thứ nhất là kẻ đề cập đến và trình bầy sự lợi 
ích ở trong việc Sá/ Mạng ấy. Người thứ hai là kẻ sai bảo để cho người khác thực 
hiện. Người thứ ba chính là kẻ ra tay sát thủ. Và người thứ tư là kẻ chẳng có biểu 
thị ra theo lộ Thân Môn hoặc lộ Ngữ Môn, tuy nhiên trong thâm tâm lại nghĩ suy 
hoan hỷ mãn ý ở trong việc S Mạng ấy. Nếu giả như loài Hữu Tình tử vong, thì 
kẻ đã đề cập đến và trình bây sự lợi ích, hoặc kẻ đã sai bảo để cho người khác thực 
hiện; với cả ba hạng Người nầy coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo, vì đã hội đủ cả 
năm Chi Pháp. Còn với kẻ chỉ có nghĩ suy hoan hỷ mãn ý ở trong thâm tâm, thì 
Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo, vì đã không hội đủ Chi Pháp, đã thiếu mắt đi Chi Nổ 
Lực. Ở trong bốn phân loại thuộc Tháu Đạo Ác Hạnh, v.v. cũng hiện hành trong 
cùng một phương thức tương tự như nhau. 


+ Giải thích ở trong phần Pàii điều thứ chín, thứ mười, thứ mười một, chỗ 
nói rằng “Tesu pànàtipàto pharusavàcà byàpàdo ca dosamùlena jàyanti” v.v 
cho đến “Sesàni cattàripi davihi mùlehi sambhavamti”. 

Những phần Chánh Tạng Pàii nầy đã trình bầy đến Pháp Chủng làm thành 
tác nhân từ ở nơi Bất Thiện Nghiệp Lực, tức là trong lời dịch ở phần Pàli của điều 
thứ chín, chỗ nói rằng “Sđ/ Mạng, Thô Ác Ngữ, Ý Cừu Hận, cả ba điều nảy sinh 
khởi là do bởi Tâm căn Sân làm tác nhân đó là lời dịch đã được kết hợp lại một 
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cách chung chung. Nếu sẽ được phân tích theo riêng từng mỗi phần, thì sẽ phải 
dịch là “Sá/ Mạng, và Thô Ác Ngữ sinh khởi do bởi nương vào Tâm Sở Sân làm 
Chủ Căn. Ý Cừu Hận sinh khởi do bởi nương vào Tâm có Tâm Sở Sân.” Chăng 
hạn như vậy, cũng vì Chi Pháp của Sát Mạng và Thô Ác Ngữ ấy là Tư Tác Ý phôi 
hợp với Tâm Sở Sân. Như thế, cả hai Bất Thiện Nghiệp Lực này phối hợp với Căn 
Sân, tức là Tâm Sở Sân; có nghĩa là cả hai Bất Thiện Nghiệp Lực mà khởi sinh ở 
tại đây, là cũng do được đón nhận việc bảo hộ từ ở nơi Tâm Sở Sân đã an trú ở 
trong nền tảng của Câu Sanh Duyên (Sahaqjàtapaccaya), Hỗ Ti ương Duyên (Afiiia 
maññapaccaya), Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya). Còn Từ Tác Ý Sát Mạng và Thô 
Ác Ngữ Tư Tác Ÿ là ở Thời Hiện Tại (Paccuppanna). 
Còn Ý Cửu Hận ấy, Chi Pháp ấy là Tâm Sở Sân. Như thế, Tâm Sở Sân mà 

sẽ phối hợp với Ý Cừu Hận thì lại chẳng có; với lý do này, việc sinh khởi của Ý 
Cừu Hán cũng chính là do được đón nhận việc bảo hộ từ ở nơi Tâm căn Sân đã 
phối hợp với Tâm Sở Sân â ấy vậy. Vì thế, Tâm Chủ căn Sân thường hiện hữu ở 
trong nền tảng của Câu Sanh Duyên (Sahaqjàtapaccaya), Hỗ Tương Duyên (Añfia 
maññapaccaya), Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya). Tâm Sở Sân đã hình thành Ý 
Cừu Hán là ở Thời Hiện Tại (Paccuppannad). Do vậy, một khi trình bây câu Chú 
Giải của từ ngữ nói răng “Dosarmwlam - Căn Sân” thì cần phải trình bầy làm hai 
thể loại như sau: 

e_ “Doso ca so mùlañcàt = Dosamnlain”- “Pháp nào vừa là Sân vừa là Căn, 

như thế Pháp ấy gọi là Căn Sân”, tức là Tâm Sở Sân (Dosa cefasika). Câu 

Chú Giải nầy lập ý ở trong khía cạnh xuất sinh xứ của Sát Mạng và Thô Ác 

Ngữ. 
se “Doso mùlam yassàit = Dosamnlam Với Căn là Sán hiện hữu với Tâm 

nào, như thế Tâm ấy gọi là Căn Sản”, tức là Tâm căn Sân. Câu Chú Giải 

này lập ý ở trong khía cạnh xuất sinh xứ của Ý Cừu Hận. 


L «€ 


+ Trong lời dịch ở phần Pàii với điều itứ mười, chỗ nói rằng: “Tỉnh Dục Tà 
Hạnh, Ý Tham Ác, Ý Tà Kiến, cả ba điễu nấy sinh khởi do bởi Tâm căn Tham làm 
tác nhân ”đó là lời dịch đã được kết hợp lại một cách chung chung. Nếu sẽ được 
phân tích theo riêng từng mỗi phân, thì sẽ phải dịch là “Tính Dục Tà Hạnh, và Ý 
Tà Kiến, cả hai điều nầy sinh khởi do bởi nương vào Tâm Sở Tham làm Chủ Căn. 
Ý Tham Ác sinh khởi do bởi nương vào Tâm có Tâm Sở Tham.” Chẳng hạn như 
vậy, cũng vì Chi Pháp của Tính Dục Tà Hạnh ây là Tư Tác Ý phôi hợp với Tâm Sở 
Tham. Chi Pháp của Ý Tà Kiến ấy là Tà Kiến phỗi hợp với Tâm Sở Tham làm Chủ 
Căn. Như thế, cả hai Bất Thiện Nghiệp Lực nầy phối hợp với Căn Tham, tức là 
Tâm Sở Tham; có nghĩa là cả hai Bất Thiện Nghiệp Lực mà sinh khởi ở tại đây, là 
cũng do được đón nhận việc bảo hộ từ ở nơi Tâm Sở Tham đã an trú ở trong nên 
tảng của Câu Sanh Duyên (Sahajàtfapaccaya), Hỗ Tương Duyên (Affiamaññia 


213 


paccaya), Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya). Còn Tư Tác Ý Tính Dục Tà Hạnh và Ý 
Tà Kiến là ở Thời Hiện Tại (Paccuppanma). 

Còn Ý Tham Ác ấy, Chi Pháp ấy là Tâm Sở Tham. Như thế, Tâm Sở Tham 
mà sẽ phối hợp với Ý Tham Ác thì lại chăng có; với lý do nây, việc sinh khởi của Ý 
Tham Ác cũng chính là do được đón nhận việc bảo hộ từ ở nơi Tâm căn Tham đã 
phối hợp với Tâm Sở Tham ấy vậy. Vì thế, Tâm Chủ căn Tham thường an trú ở 
trong nên tảng của Câu Sanh Duyên (Sahaqjàtapaccaya), Hỗ Tương Duyên (Afñfia 
maññiapaccaya), Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya). Tâm Sở Tham đã hình thành Ý 
Tham Ác là ở Thời Hiện Tại (Paeeuppanna). Do vậy, một khi trình bầy câu Chú 
Giải của từ ngữ nói rằng “Lobhamùlam - Căn Tham” thì cần phải trình bầy làm 
hai thể loại như sau: 


se_ “Lobho ca so mùlañcài = Lobhamùlain”- “Pháp nào vừa là Tham vừa là 
Căn, như thế Pháp ấy gói là Căn Tham”, tức là Tâm Sở Tham (Lobha 
cefasika). Câu Chú Giải nây lập ý ở trong khía cạnh xuất sinh xứ của Tính 
Dục Tà Hạnh và Ý Tà Kiến. 

e_ “Lobho mùlam yassàtfI = Lobhamùnlam”¬ “Với Căn là Tham hiện hữu với 
Tâm nào, như thế Tâm ấy gọi là Căn Tham”, tức là Tâm căn Tham. Câu 
Chú Giải này lập ý ở trong khía cạnh xuất sinh xứ của Ý Tham Ác. 


+ Việc miêu tả nội dung theo phần Pàli ở các điều thứ chín, thứ mười, như 
đã được đề cập ở tại đây, là việc miêu tả theo bộ Phụ Chú Giải Siêu Lý Giải Minh 
(Paramatthadìipanìfkà). Thế nhưng một khi đã thẩm thị ở trong từ ngữ nói rằng 
%Dosarmnlena jàyanfi lobhamlena jàyanfi”- thì sẽ chỉ được dịch là “thường sinh 
khởi do nương vào Căn Sân, thường sinh khởi do nương vào Căn Tham cũng 
được.” Vì rằng, trước khi Ý Cừu Hận sẽ sinh khởi, ắt hăn phải có 7 Tiển khởi 
sinh lên trước. Ở trong 7 Tiên (Pubbacetanà) ây, đã có Tâm Sở Sân cùng phối 
hợp. Rằng khi theo khía cạnh Tâm Sở Sân đã hiện hữu ở trong 7 7ïển, thì cũng 
nói được rằng “Ý Cửu Hận sinh khởi do nương vào Căn Sân, củng tương tự với 
việc sinh Khởi của Sát Mạng và Thô Ác Ngữ vậy.” Ở trong chỗ này, Sân hiện hữu 
ở trong 7 Tiên là Thường Cận Y Năng Duyên (Pakatnissayapaccaya). Ý Cừu 
Hạn được hình thành do bởi Căn Sân, đã sinh khởi ở về sau, là 7z⁄ởờng Cận Y Sở 
Duyên (Pakatùnissayapaccayuppanna). Còn Năng Duyên và Sở Duyên giữa 
Tâm Sở Sân với Sát Mạng, và Thô Ác Ngữ ây, thì cũng nên hiểu biết theo như phần 
đã có được đề cập đến rồi vậy. 

Hoặc trước lúc Ý Thzmn Ác sẽ sinh khởi, thì thường có 7 Tiển phối hợp với 
Tâm Sở Tham sinh khởi lên trước. Rằng khi theo khía cạnh Tâm Sở Tham hiện 
hữu ở trong 7 Tiên, thì cũng nói được răng “Ý Tham Ác sinh khởi do nương vào 
Căn Tham, cũng tương tự với việc sinh khởi của Tính Dục Tà Hạnh và Ý Tà Kiến. ” 
Ở trong chỗ này, Tham hiện hữu ở trong 7 Tiên là Thường Cận Y Năng Duyên. Ý 
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Tham Ác được hình thành do bởi Căn Tham, đã sinh khởi ở về sau, là 7 hưởng Cận 
Y Sở Duyên. Còn Năng Duyên và Sở Duyên giữa Tâm Sở Tham với Tính Dục Tà 
Hạnh và Y Tà Kiến ây, thì cũng nên hiệu biệt theo như phân đã có được đề cập đên 
TÔI Vậy. 


+ Việc miêu tả nội dung ý nghĩa về việc Xuất Sinh Xứ (Samufthàna) của Ý 
Tham Ác và Ý Cừu Hận, như đã được đề cập ở tại đây, là việc miêu tả theo bộ Phụ 
Chú Giải Ngôn Từ (Bhàsàfikà). Trong lời dịch ở phần Pàii với điều thứ mười một, 
chỗ nói rằng: “7⁄ Bát Thiện Nghiệp Đạo còn lại; ấy là Thâu Đạo, Vọng Ngữ, Ly 
Gián Ngữ, Hô Ngôn Loạn Ngữ; những thể loại nây, đôi khi sinh khởi do nương vào 
Tham làm xuất sinh xứ, và cũng có đôi khi sinh khởi do nương vào Sân làm xuất 
sinh xứ; do vậy mới nói được rằng “sinh khởi do nương vào cả hai loại Căn, đó là 
Tham và Sân. ” 

Tiếp theo đây, sẽ giải thích một cách đầy đủ ở trong việc sinh khởi của Tứ 
Bắt Thiện Nghiệp Đạo do nương vào Tham và Sân làm xuất sinh xứ, như sau: 


1. Do nương vào Tham làm xuất sinh xứ mà 7hẩu Đạo sinh khởi, chăng như là 
người trộm lấy tài sản của cải của người khác với sự mãn ý dục đắc đặng 
làm lợi ích cho riêng mình; hoặc đặng làm lợi ích cho gia quyến, bằng hữu, 
con cháu, chồng vợ, v.v. Như vậy, sẽ nói được rằng Thâu Đạo ấy, do nương 
vào Tham làm xuất sinh xứ mà sinh khởi. 

2. Do nương vào Sân làm xuất sinh xứ mà 7»â„ Đạo sinh khởi, chăng hạn như 
người trộm lấy tài sản của cải của người khác mà chẳng có sự mãn ý dục 
đặc, mà đó chỉ là việc cô ý làm tình làm tội cho người ấy phải đón nhận sự 
đau khổ; hoặc để cho phát sanh lên việc kình cãi bất hòa lẫn nhau; hoặc để 
cho việc trả hận rửa thù giữa mình với người ấy đã có sự bất duyệt ý. Như 
vậy, sẽ nói được rằng Thâu Đạo ấy, do nương vào Sân làm xuất sinh xứ mà 
sinh khởi. 

3. Do nương vào Tham làm xuất sinh xứ mà Vọng Ngữ sinh khởi, chắng hạn 
như kẻ làm thuê mướn cho việc làm nhân chứng gian dối ở trước tòa, để 
được thưởng tiên thù lao, v.v. Như vậy, sẽ nói được rằng Vọng Ngữ ấy, do 
nương vào Tham làm xuất sinh xứ mà sinh khởi. 

4. Do nương vào Sân làm xuất sinh xứ mà Vọng Ngữ sinh khởi, chăng hạn như 
kẻ nói ra sự bất chính đề đặt điều vu khống, hoặc bịa chuyện bôi nhọ, đề cho 
phía bên kia phải bị đón nhận sự thiệt hại hoặc sự đau khô, v.v. Như vậy, sẽ 
nói được rằng Vọng Ngữ ấy, do nương vào Sân làm xuất sinh xứ mà sinh 
khởi. 

5. Do nương vào 7z làm xuất sinh xứ mà Ly Gián Ngữ sinh khởi, chắng hạn 
như kẻ nói lời đốc thúc, xúi xiêm để cho người ta sinh lòng lân ái với mình. 
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Như vậy, sẽ nói được răng Ly Gián Ngữ ấy, do nương vào Tham làm xuất 

sinh xứ mà sinh khởi. 

6ó. Do nương vào Sân làm xuất sinh xứ mà Ly Gián Ngữ sinh khởi, chắng hạn 
như kẻ nói lời đốc thúc, xúi xiêm để cho người ta phải chia rẽ lẫn nhau. Như 
vậy, sẽ nói được rằng Ly Gián Ngữ ấy, do nương vào Sân làm xuất sinh xứ 
mà sinh khởi. 

7. Do nương vào 7Thzm làm xuất sinh xứ mà Hồ Ngôn Loạn Ngữ sinh khởi, 
chăng hạn như người nói ra hoặc viết ra câu chuyện tuồng tích tầm sàm 
nhảm nhí, chăng thiết thực lợi ích, khôi hài đùa cợt, để được thưởng tiền thù 
lao; hoặc người có tính khí nói ra hoặc viết ra những câu chuyện tuông tích 
chẳng có thật, để vui chơi, v.v. Như vậy, sẽ nói được rằng Hỗ Ngôn Loạn 
Ngữ ấy, do nương vào Tham làm xuất sinh xứ mà sinh khởi. 

$. Do nương vào Sân làm xuất sinh xứ mà Hồ Ngôn Loạn Ngữ sinh khởi, 
chẳng hạn như người nói ra hoặc viết ra câu chuyện tuôồng tích hòng mưu 
tính sẽ làm cho phía bên kia phải đón nhận sự thiệt hại; với câu chuyện ẫy 
tầm sàm nhảm nhí, vô bồ vô ích. Như vậy, sẽ nói được rằng Hồ Ngôn Loạn 
Ngữ â ấy, do nương vào Sân làm xuất sinh xứ mà sinh khởi. 

Đối với việc sinh khởi của Bái Thiện Nghiệp Đạo, lại chăng có lây S¡ làm 
xuất sinh xứ đưa lên để trình bầy theo phần riêng biệt, là cũng do S¡ ở đây thuộc 
Bất Thiện Biến Hành (Akusalasàdhàraga), nghĩa là phô cập hiện hữu ở trong mọi 
tác hành bắt thiện, vì thế bất luận một Bá Thiện Nghiệp Đạo nào có sinh khởi đi 
nữa, thì luôn có Si làm xuất sinh xứ hiện hữu sẵn ở trong bản thể Pháp ấy rồi. 


Rắng Thể Theo Phần Chi Pháp, Thập Bắt Thiện Nghiệp Đạo 
Đã Được Phân Ra Làm Năm Thê Loại, v.v. đó là: 


Dhammatfo ceva kofthàsa rammmanà ca vedanà 
Mhnlato pañcakàlehi Veditabbo vimicchayo 


“Nên hiểu biết việc phân tích ở trong Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo đã được 
dựa theo năm thê loại, đó là: 


1 Răng theo Chỉ Pháp (Angadhamma), 
2/ Răng theo Bộ Phận (Kofthàsa), 

3⁄ Răng theo Cảnh (Àrammana )h 

4/ Răng theo Thọ (Vedanà), 

5⁄ Rằng theo Căn (Mania). ” 


Tiếp theo đây, sẽ giải thích rộng rãi trong từng mỗi phần, như sau: 
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.. Chị Pháp (Angadhamma): Răng theo Chi Pháp, tức là Tưm Thân Ác Hạnh 
(Kàyaduccarita ) và Tứ Ngữ. Ác Hạnh (Vacìduccarifa). Kết hợp lại có được 
bây thể loại, và Chi Pháp ấy là 7 Tác Ý Tâm Sở (Cefanàcefasika). Chi 
Pháp của 7n Ý Ác Hạnh (Manoduccarifa) ẫy là Tâm Sở (Cefasika) cầu 
sinh với 7 Tác Ý Tâm Sở. 

. Bộ Phận (Kofthàsa): Rằng theo Bộ Phận, tức là Tam Thân Ác Hạnh, Tứ 
Ngữ Ác Hạnh và Một Ý Tà Kiến. Cả tám thể loại này, đều gọi là Nghiệp 
Đạo (Kanunapatha), và không gọi là Căn Gốc (Mùla). Cả hai thể loại, Ý 
Tham Ác và Ý Cừu Hận này, gọi là Nghiệp Đạo và gọi là Căn Gốc. 

. Cảnh (Àrammanna): Rằng theo Cảnh, tức là Sát Mạng, Tính Dục Tà Hạnh, 
Ý Tà Kiến, cả ba thê loại nầy sinh khởi bởi do có Pháp Hữu Vi (Sankhàra 
dhamuna — Pháp Hành) làm Cảnh. [Một vài Chú Giải Sư đã nói rằng Tính 
Dục Tà Hạnh nây sinh khởi do có Hữu Tình Chế Định (Safaqpañnafi) làm 
Cảnh. Thô Ác Ngữ, Ý Cừu Hận, cả hai thể loại nầy sinh khởi do có Hữu 
Tình Chế Định làm Cảnh. Năm Bất Thiện Nghiệp Đạo còn lại, ẫy là Thâu 
Đạo, Vọng Ngữ, Ly Gián Ngữ, Hồ Ngôn Loạn Ngữ và Ý Tham Ác, những thể 
loại nầy sinh khởi do có Pháp Hữu Vi và Hữu Tình Chế Định làm Cảnh.] 

-_ Thọ (Vedanà): Rắng theo Thọ, tức là Sá/ Mạng, Thô Ác Ngữ, Ý Cừu Hận, 
cả ba thể loại nây câu sanh với Khổ Thọ (Dukkhavedanà). Tính Dục Tà 
Hạnh, Ý Tham Ác, Ý Tà Kiến, cả ba thể loại nây câu sanh với Lạc Thọ 
(Sukhavedanà) cũng có, hoặc với Xá Thọ (Upekkhàvedanà) cũng có. Bốn 
Bất Thiện Nghiệp Đạo còn lại, ấy là Thâu Đạo, Vọng Ngữ, Ly Gián Ngữ, Hồ 
Ngôn Loạn Ngữ, những thể loại nầy câu sanh với Lạc Thọ cũng có, Khổ Thọ 
cũng có, và X¿ Thọ cũng có. 

. Căn Gốc (Mùia): Rằng theo Căn Góc, tức là Sát Mạng, Thô Ác Ngữ, cả hai 
thể loại nầy có Sân và S1 làm Căn Gốc. Tính Dục Tà Hạnh, Ý Tà Kiến, cả 
hai thể loại nầy có Tham và S¡ làm Căn Gốc. Thâu Đạo, Vọng Ngữ, Ly Gián 
Ngữ, Hồ Ngôn Loạn Ngữ, cả bỗn thê loại này, đôi khi có Tham và S¡ làm 
Căn Gốc; đôi khi có Sân và S¡ làm Căn Gốc. Ý Tham Ác và Ý Cừu Hận, cả 
hai thể loại nầy chỉ có duy nhất S¡ làm Căn Gốc. Việc trình bầy phân tích 
theo Căn Gốc như đã vừa đề cập tại đây, là việc trình bây theo Phần Biến 
Hành (Sàdhàrananaya) đã được đề cập đến để ở trong bộ Chú Giải 
Affhasàlini. 

Đối với việc trình bầy Căn Gốc của Bất Thiện Nghiệp Đạo, chỗ đã được 


trình bầy để ở trong Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Abhidhamumaftha Sangaha) 
“Tesam pànàdtipàfo pharusavàcà byàpàdo ca dosamnlena jàyanfi” v.v. là việc 
trình bây theo Phần Bát Biến Hành (Asàdhàrananaya), nghĩa là trình bầy chăng 
có trộn lẫn nhau. 
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+ Giải thích ở trong phần Pàli với điều thứ mười hai, chỗ nói rằng: 
“Cituppàdavasena panetan akusalam sabbathàpi dvàdasavidham hoti”- “Bất 
Thiện Nghiệp Lực nây, một khi theo mãnh lực từ ở nơi việc sinh khởi của Tâm, cho 
dù với bất luận trường hợp nào đi nữa, thì cũng thường luôn có 12.” 

Giải thích rằng, trong phần Pàli ở điều này đã có trình bầy đến việc sinh khởi 
của Tâm mà có liên quan với Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo và ở trong việc tạo tác 
các điều Ác Hạnh của tất cả mọi con người; và trong từng mỗi con người đã có 
được phân ra làm ba thể loại tạo tác, đó là: 


e Đôi khi đã thực hiện theo lô Thân Môn, gọi là Thân Hành Bắt Thiện, đã 
làm cho tha nhân và tự bản thân phải bị đón nhận sự đau khô. 

e_ Đôi khi đã thực hiện theo lộ Ngữ Môn, gọi là Ngữ Hành Bắt Thiện, đã làm 
cho tha nhân và tự bản thân phải bị đón nhận sự thiệt hại và đau khổ. 

e_ Đôi khi đã thực hiện theo /ô Ý Môn, gọi là Ý Hành Bắt Thiện, đã làm cho tự 
bản thân phải đón nhận sự thiệt hại và đau khô. 


Và nếu như được phân theo thê loại từ ở nơi các hành động tạo tác ấy, thì có 
được mười thể loại, đó là: ba thể loại về Thân Hành Bắt Thiện, bốn thê loại về Ngữ 
Hành Bắt Thiện và ba thê loại về Ý Hành Bắt Thiện. Và nếu tính một cách đầy đủ, 
thì có đến 30 hoặc 40, như đã có được đề cập đến ở phía trên. Những thể loại nầy 
là việc trình bây SỐ lượng Ác Hạnh mà nói theo Thành Ngữ Dân Gian (Vohàra) đã 
hiện hành ở trong thế gian. Tuy nhiên những thể loại Ác Hạnh nảy, nếu nói theo 
Thực Tính Siêu Lý (Sabhàyaparamaffha), thì Pháp hình thành tác nhân cho các Ác 
Hạnh ấy được sinh khởi, đó chỉ là 12 cái Tâm ngần ấy thôi. Có nghĩa là: 


se Tám cái Tâm có Tham làm chủ vị, gọi là Tâm căn Tham. 

e_ Hai cái Tâm có Sân làm chủ vị, gọi là Tâm căn Sân. 

e_ Hai cái Tâm có S1 làm chủ vị, gọi là Tâm căn S1. 

Kết hợp lại thành 12 cái Tâm Bắt Thiện cùng phối hợp với 27 Tâm Sở, gọi là 
Tâm Khởi Sinh Bất Thiện (Akusalacituppàda), đã làm thành Chỉ Pháp ở trong 
những hành động tạo tác Bất Thiện của tất cả loài Hữu Tình, và cho dù bất luận 


một thể loại Bất Thiện nào đi nữa, cũng sẽ chẳng thoát ra khỏi 12 cái Tâm Khởi 
Sinh Bất Thiện nầy, như đã vừa miêu tả ở tại đây. 


Kết Thúc Việc Giải Thích Ở Trong Phân Bất Thiện Nghiệp Lực 
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+ Giải thích ở trong phần Pàii với điều thứ mười ba, chỗ nói rằng “Kàmà 
vacarakusalampi v.v. tividham hoti”. 

Từ ngữ “4pi — Như vậy, còn nữa” ở trong câu nói răng “Kàmàyacara 
kusalampi” đây là Tập Hợp Bất Phân Từ (Vuffasamuccayamipàfa), nghĩa là câu 
tập hợp đề sẽ cho được biết là “Ý nghĩa đã được trình bẩy và đang được trình bầy 
cũng là một như nhau.” Việc tập hợp nội dung để sẽ cho được biết qua việc sử 
dụng từ ngữ “4p” ấy, có nghĩa là “chẳng phải chỉ có duy nhất với ba thể loại Bắt 
Thiện Nghiệp Lực, mà ngay cả cũng vấn có ba thể loại Dục Giới Thiện tương tự 
như nhau. ” 


Trình Bầy Thập Dục Giới Thiện Nghiệp Lực 


+ Tam Thân Hành Nghiệp Lực, ẫy là: 

e  Sáí Mạng Kiêm Chế (Pàndtipàftavrari): Tự kiềm chế việc sát mạng. 

e_ 7Thâu Đạo Kiên Chế (Adinnàdànavirafi): Tự kiềm chế việc trộm cắp. 

e_ Tính Dục Tà Hạnh Kiềm Chế (Kùmesumicchàcàravirafi): Tự kiềm chế việc 
tà dâm. 


+ Tứ Ngữ Hành Nghiệp Lực, ấy là: 

e Vọne Ngữ Kiêm Chế (Musàyàdavirari): Tự kiềm chế nói lời giả dối. 

e_ Ly Gián Ngữ Kiểm Chế (Pisunavàcàvirafi): Tự kiềm chế nói lời xúi xiêm. 

e Thô Ác Ngữ Kiểm Chế (Pharusavàcàvrafi): Tự kiềm chế nói lời thô tục 
xấu ác. 

e_ Hô Ngôn Loạn Ngữ (Samphappalàpavirafi): Tự kiềm chế nói lời tầm sàm, 
nhảm nhí vô ích. 


+ Tam Ý Hành Nghiệp Lực, ấy là: 

e_ Ý Bát Tham Ác (Anabhjjhà): Có việc lưu tâm kiêm ý để kiềm chế không 
cho khởi sinh Ý Tham Ác. 

e_ Ý Bát Cừu Hận (Abyàpàda): Có việc lưu tâm kiểm ý để kiềm chế không 
cho khởi sinh Ý Cờu Hận. 

e_ Chánh Kiến (Sammàdiffhi): Có sự nhìn thấy chân chánh. 


Mười điều Dục Giới Thiện Nghiệp Lực (Kàmàvacarakusalakamưna) như đã 
vừa đề cập đến ở tại đây, gọi là Thập Thiện Nghiệp Đạo (Kusalakammapatha), 
hoặc cũng còn được gọi là Tháp Thiện Hạnh (Sucarita). Những Thập Thiện Hạnh 
nầy, khi được tính một cách đầy đủ thì cũng có 30 hoặc 40 điều. Có 30 điều, 
nghĩa là từng mỗi hành động tạo tác về Thiện Hạnh ây, sẽ phải được phối hợp với 
cả Tam Từ Tác Ý (Cetanà), ây là: 
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Sai 


Tư Tiên (Pubbacetanà): Tư Túc Y khởi sinh trước việc tạo tác. 
2. Tư Hiện (Mufcacetana): Tư Tác Y khởi sinh ngay trong sát na đang 


tạo tác. 
3. Tư Hậu (Aparacetanà): Từ Tác Ý khởi sinh ngay trong sắt na đã tạo 
tác xong. 
Như thế, mười điều Thiện Hạnh được phối hợp với cả 7zm Tư Tác Ý, mới 
thành 30 điều. 


+ Có 40 điều, ấy là việc tạo tác từng mỗi điều Thiện Hạnh, đã được chia ra 
thành bôn thê loại, ây là: 


1. Tự Chế Thủ Công Thiện Hạnh (Sàhafthakasucaria): Tự bản thân 
thực hiện. 

2. Mệnh Lệnh Thiện Hạnh (Ànatikasucarita): Sai bảo để cho người 
khác thực hiện. 

3. Năng Lực Biểu Thị Thiện Hạnh ( Vannuabhàsanasucarita): Đề cập 
đến và trình bầy sự lợi ích của việc tạo tác những Thiện Hạnh ẫy. 

4. Lạc Sự Thiện Hạnh (Samanuffffàsucaria): Có sự hân hoan mãn ý ở 
trong việc tạo tác những Thiện Hạnh ây. 


Trình Bây Chi Pháp Của Thập Dục Giới Thiện Nghiệp Lực 


e Tam Thân Hành Nghiệp Lực hoặc Tam Thân Thiện Hạnh có được Chị Pháp 
là: Tâm Sở Chánh Nghiệp (Sammmàkanunantacefasika) và Tâm Sở Chánh 
Mạng (Sammnàajìvacetasika). 

se Tứ Neữ Hành Nghiệp Lực hoặc Tứ Ngữ Thiện Hạnh có được Chị Pháp là: 
Tâm Sở Chánh Ngữ (Samummàvàcàcetasika) và Tâm Sở Chánh Mạng. 

e_ Tam Ý Hành Nghiệp Lực hoặc Tam Ý Thiện Hạnh có được Chi Pháp là: với 
Ý Bất Tham Ác thì có Chi Pháp là Tâm Sở Vô Tham; với Ý Bất Cừu Hận thì 
có Chi Pháp là Tâm Sở Vô Sân; với Chánh Kiến thì có Chi Pháp là Tâm Sở 
Tuệ Quyên. 


Trình Bây Nguyên Nhân Trong Việc Định Danh Gọi Là 
Thân Hành Nghiệp Lực Và Ngữ Hành Nghiệp Lực 


Cả Tam Nghiệp Lực gồm có Sá: Mạng Kiêm Chế, v.v. với chỗ đã được gọi 
là Tam Thân Hành Nghiệp Lực; và có Vọng Ngữ Kiểm Chế, v.v. với chỗ đã được 
gọi là Tứ Ngữ Hành Nghiệp Lực; thì với những thể loại nầy thường có sự khác biệt 
với nhau chỉ về tên gọi của Tam Thân Ác Hạnh và tên gọi của Tứ Ngữ Ác Hạnh. 
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Có nghĩa là Ác Hạnh (Duccarifa) với chỗ đã được gọi Thân Hành Nghiệp Lực 
cũng do hầu hết là sinh ở lô Thân Môn; Ác Hạnh với chỗ đã được gọi Ngữ Hành 
Nghiệp Lực cũng do hầu hết là sinh ở lộ Ngữ Môn. Đối với Thiện Nghiệp Lực, với 
chỗ đã được gọi là 7m Thân Hành Nghiệp Lực và Tứ Ngữ Hành Nghiệp Lực; thì 
với những thê loại nầy hầu hết là thường sinh ở /ô Ý Môn. Còn với lộ Thân Môn 
và lộ Ngữ Môn thì hầu như là không có liên hệ gì nhiều lắm, chẳng qua là chỉ chủ 
tâm lo nghĩ suy để thoát khô về 7z Thân Ác Hạnh, Tứ Ngữ Ác Hạnh, và chỉ có 
sanh khởi duy nhất từ ở nơi 7w Tác Ý Tâm Sở ngần ấy thôi; nên cũng được gọi là 
Tam Thân Hành Thiện Nghiệp Lực (Kusalakàyakammma), Tứ Neữ Hành Thiện 
Nghiệp Lực (Kusalavacìkamma). Chính vì lý do nầy, Tam Thân Hành Thiện 
Nghiệp Lực và Tứ Ngữ Hành Thiện Nghiệp Lực nầy mới được gọi là Bắt Duy Tác 
Xuất Sinh Xứ (Akiriyasamuffhàna) nghĩa là Thiện Nghiệp Lực mà sinh khởi ở /ô Ý 
Môn thì chắng phải nương vào lô Thân Môn, Ngữ Môn làm xuất sinh xứ. 

Một khi đã là như vậy, thì sẽ có khởi lên lời vấn hỏi rằng “Như thể, Tam 
Thân Hành Nghiệp Lực, Tứ Ngữ Hành Nghiệp Lực nây, cũng. chẳng có việc sanh 
khởi liên hệ với Thân Biểu Tri, Ngữ Biểu Ti Trị hay sao 2” Điều này đã được giải 
đáp rằng “Chẳng phải là như thể, cũng vẫn. có việc sanh khởi liên hệ với Thân 
Biểu Tri, và Ngữ Biểu Tri; thể nhưng sự việc ấy Cũng chẳng thường xuyên. ” 


e_ Sái Mạng Kiêm Chế (Pànàtipàtfavirafi): Người thực hiện việc chế biến thực 
phẩm và thỉnh thoảng tự bản thân cũng làm việc xả thí. Trong sát na bắt 
đầu để chế biến thực phẩm, và ngay khi đã cầm con cá lên để sẽ làm; thì 
phát hiện ra cá kia vẫn còn sinh mạng, và không thể làm được, mới liền đem 
bỏ xuống nước trở lại. Hoặc như tích truyện của nữ nhân Suÿjàíà, khi ấy với 
tiền thân đã là nàng cò trăng đang nguyện thọ trì Ngũ Giới, và ngay trong sát 
na mồ cá lên để sẽ ăn, thì được nhìn thấy cá kia vân còn sinh mạng, nên liền 
đem cá ẫy bỏ xuống nước trở lại. Sự việc nầy đã được gọi là Sá/ Mạng Kiểm 
Chế sanh khởi liên hệ với Thân Biểu Tri. 

se 7Thâu Đạo Kiểm Chế (Adinnàdànavrrai): Người nô dịch với sự thân cận 
mật thiết, đã trông thấy kim cương và đá quý của chủ nhân mình đeo đã bị 
rớt xuống mà không hay biết. Khi bản thân đã nhặt lên thì cũng chăng lấy, 
và đã đem trao trả lại cho chủ nhân như lúc ban đầu. Sự việc nây đã được 
gọi là Thâu Đạo Kiểm Chế sanh khởi liên hệ với Thân Biểu Tri. 

e_ Tính Dục Tà Hạnh Kiểm Chế (Kùmesumicchàcàravữrafi): Nữ nhân đã đón 
nhận lễ đính hôn với nam nhân ấy rồi, và khi nam nhân đã có sự quen thân 
hơn khi trước, thế mà mỗi khi đi đến thăm nom, cũng chắng có việc cư xử 
buông thả chiều chuộng với nam nhân ẫy; mà chỉ thực hiện việc đón chào 
một cách thông thường nương theo cô tục của người đã từng rõ biết. Sự việc 
này đã được gọi là Tính Dục Tà Hạnh Kiêm Chế sanh khởi liên hệ với Thân 
Biểu Tri. 
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Tam Thân Hành Thiện Nghiệp Lực gồm có Sát Mạng Kiêm Chế, v.v. sanh 
khởi liên hệ với Thân Biểu Tri như đã vừa đề cập tại đây, và Chi Pháp ấy là Tâm 
Sở Chánh Nghiệp hoặc Tâm Sở Chánh Mạng tùy theo thích hợp. 

+ Tứ Ngữ Hành Thiện Nghiệp Lực: Người thường luôn ưa thích nói lời giả 
dối; hoặc ưa thích nói lời xúi xiêm đốc thúc; hoặc mắng nhiếc người khác với 
những lời thô tục ác ngữ; hoặc nói những lời lông bông, tầm sàm nhảm nhí. Một 
khi đã được đón nhận sự giáo dục, rèn luyện và đào tạo ở trong nên tảng của Pháp 
Luật (Dhamưmavinaya) một cách tính hảo, thế rồi đã chấm dút đi nói lời giả dối, 
v.v. mà bản thân đã từng nói ở thưở trước kia. Sự việc nầy đã được gọi là Tứ Ngữ 
Hành Thiện Nghiệp Lực gồm có Vọng Ngữ Kiềm Chế v.v. sanh khởi liên hệ với 
Ngữ Biểu Tri. Chi Pháp ấy là Tâm Sở Chánh Ngữ hoặc Tâm Sở Chánh Mạng. 

Tóm lại, Thiện Nghiệp Lực với chỗ đã được gọi là Tam Thân Hành Thiện 
Nghiệp Lực, Tứ Ngữ Hành Thiện Nghiệp Lực như đã vừa đề cập đến ở tại đây, chỉ 
sanh khởi duy nhất ở lô Ý Môn cũng được, mà sanh khởi ở lô Thân Môn và lộ Ngữ 
Môn lại cũng được thôi. Như thế sẽ cần nên quán sát cho bằng được từ ở nơi Chi 
Pháp. Nói rằng, giả như chỉ có duy nhất một Chi Pháp là Tâm Sở Tư Túc Ý, thì 
Thân Hành Thiện Nghiệp Lực, Ngữ Hành Thiện Nghiệp Lực ẫy sanh khởi ở lô Ý 
Môn. Nếu giả như Chi Pháp được hình thành là Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, và 
Chánh Mạng thì Thân Hành Thiện Nghiệp Lực, Ngữ Hành Thiện Nghiệp Lực ẫy 
sanh khởi ở lô Thân Môn và lộ Ngữ Môn. Với lý do này, Ngài Giáo Thọ Sư 
Anuruddha mới trình bầy để ở trong bộ Kinh Hạn Định Danh Sắc (Nàmarùpa 
paricchedapakarana) nói rằng: 


Tam tam dvàrikamevàhu Tam tam dvàrikapàpafo 
Viramanfassa viifñatri Vimà và saha và puna 


Dịch nghĩa là: “Việc kiểm chế Bất Thiện Ác Hạnh sanh ở lộ Thân Môn và lộ 
Ngữ Môn đáy, sẽ chẳng có liên hệ với Biểu Tri hoặc có liên hệ với Biểu Tri đi nữa; 
tất cả Giáo Thọ Sư đã nói rằng ở cả hai, là Thân Hành Thiện Nghiệp Lực và Ngữ 
Hành Thiện Nghiệp Lực trong việc định danh với tên gọi Thân Hành Nghiệp Lực, 
Ngữ Hành Nghiệp Lực và Ý Hành Nghiệp Lực, đã có hai “Phương Thức Hành 
Xử” (Nayopàya — Sách Lược) trong việc tác hành Thiện Nghiệp Lực ấy. ” 


* Điễu Sách Lược (Nayopàya) thứ nhất: Trong Thập Phúc Hành Tông 
(Puñfiakiriyàvafthu) gồm có Xả Thí, v.v. nếu giả như đã thành tựu với việc hoạt 
động ở lô Thân Môn, thì những Phúc Hành Tông ây được gọi là Thân Hành Thiện 
Nghiệp Lực. Cñả như đã thành tựu với việc hoạt động ở lô Ngữ Môn, thì được gọi 
là Ngữ Hành Thiện Nghiệp Lực. Và nêu giả như chẳng có liên hệ với việc hoạt 
động bất luận ở thể loại nào, mà chỉ có việc an trú tâm sẽ Phóng Khí Xả Thí 
(Pariccàgadànd), Thọ Trì Giới Luật (Rakkhasila), Tiến Hóa Tu Tập (Bhàvanà), 
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thì được gọi là Ý Hành Thiện Nghiệp Lực. Như thế, theo điều “sách lược” thứ 
nhât, thì Thập Phúc Hành Tông mới có được sô lượng 30 điêu, đó là: 


+ Thân Hành Xả Thí Nghiệp Lực (Kàyaqkammnadàng), với việc cũng dường 
xả thí do chính bàn tay của mình; 

+ Ngữ Hành Xả Thí Nghiệp Lực (Vacìkammadàna), trong sát na đang hỗ 
hào với lời nói cúng dường xả thí, hoặc ở trong việc chuẩn bị sắp bầy đã bảo người 
ta đem tới những vật này vật nọ để cúng dường xả thí; 

+ Ý Hành Xả Thí Nghiệp Lực (Manokammmadàng), với việc chủ tâm cúng 
dường xả thí. 


+ Thân Hành Trì Giới Nghiệp Lực (Kàyakamunasila), với việc kiềm chễ 
thân thê; 

+ Ngữ Hành Trì Giới Nghiệp Lực (Vacìkammmasìla), với việc kiềm chế ngôn 
từ, hoặc ở trong sát na đang thốt ra lời nguyện thọ trì Ngũ Giới, Bát Giới, Thập 
GIỚI; 

+ Ý Hành Trì Giới Nghiệp Lực (Manokammasìla), với việc kiềm chế tư duy, 
hoặc với việc trú tâm nương theo các “điêu học giới luật” (Sikkhapàda) nghĩ suy 
đến việc thọ nguyện kiêng cữ. 


+ Thân Hành Tu Tập Nghiệp Lực (Kàyakamưnabhàvanà), với việc tĩnh tọa 
lắng nghe thuyết giảng, hoặc với việc đi, đứng, ngồi, nằm ở trong sát na thực hành 
tiễn tu An Chỉ (Samatha) và Minh Sát (Vipassanà), 

+ Ngữ Hành Tu Tập Nghiệp Lực (Vacìkanunabhàyanà), ở trong sát na đang 
tụng đọc các kinh điển Pháp Luật (Dhamunavinaya ), hoặc ở trong sát na tọa thiền 
dùng miệng lời để trì niệm trong việc tiến tu An Chỉ và Minh Sát. 

+ Ý Hành Tu Tập Nghiệp Lực (Manokammmabhàvanà): với việc an trú tâm 
thức trong chánh niệm và tỉnh giác, thâm sát đối tượng trong việc tiễn tu An Chỉ và 
Minh Sát. 

Cung Kính Phúc Hành Tông (Apacàyamaya), v.v. cho đến Chân Trì Chước 
Kiến Phúc Hành Tông (Difthujukamma), trong từng mỗi điều cũng có ba thê loại 
tương tự như nhau. 


* Điễu Sách Lược (Nayopàya) thứ hai: Theo lẽ thông thường ở tất cả mọi 
người, có người thì có Thân, Lời, Ý thanh tịnh, hoặc bất tịnh hiện hữu ở trong việc 
tự cần phòng. Nếu giả như chăng có việc tự cân phòng, thì Thân Lời Ý sẽ chăng 
thể nào thanh tịnh được; và như thế ở bất luận thời gian nào, Thân Lời Ý chẳng có 
thanh tịnh thời lúc bấy giờ Ác Hạnh sanh khởi. Tự tỉnh giác truy niệm rằng Thân 
lhu Thúc (Kàyasamward), Ngữ Thu Thúc (Vacìsanward), Ý Thu Thúc 
(Manosarvara) của mình mà có bị mất đi, thì phải tự cố nỗ lực gầy dựng mới trở 
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lại, ngõ hầu giữ cho Tâm ở phần Thiện được tiếp tục sanh khởi, cùng với những 
Thiện Dục Giới (Kàmàvacarakusala), luôn cả những Thiện Đáo Đại (Mahaggafa 
kusala), và những Thiện Siêu Thế (Lokuttarakusala):; và cũng để diệt trừ những 
Bất Thiện Ác Hạnh đã từng sanh khởi lên rồi. Trong khoảng thời gian an trú tâm 
để thực hiện bất luận một Thiện Nghiệp Lực nào, và lúc bấy giờ, giả như có việc tự 
cần phòng ở lô Thân Môn một cách đặc thù, thế thì Thiện Nghiệp Lực sanh khởi 
được gọi là Thân Hành Thiện Nghiệp Lực hoặc Thân Thiện Hạnh. Và nếu giả như 
có việc tự cần phòng ở lô Ngữ Môn một cách đặc thù, thế cũng được gọi là We# 
Hành Thiện Nghiệp Lực hoặc Ngữ Thiện Hạnh. Còn việc tác hành các Thiện 
Nghiệp Lực khác, ngoài trừ ra việc tự cân phòng ở lộ Thân Môn và lộ Ngữ Môn 
một cách đặc thù, thì những Thiện Nghiệp Lực nây sanh khởi ở lô Thân Môn cũng 
có, ở lộ Ngữ Môn cũng có, và cũng có ở lộ Ý Môn. Thế nhưng cho dù cái chỉ đi 
nữa, việc tác hành những Thiện Nghiệp Lực nây chỉ toàn là việc tự cân phòng ở /ô 
Ý Môn, đề tây uê tâm thức cho được hoàn toàn thanh tịnh. Như thế, việc tác hành 
những Thiện Nghiệp Lực, gồm có Xở Thứ, Trì Giới, Tu Tập, v.v. sanh khởi ở lộ 
Thân Môn ởi nữa, hoặc ở lộ Ngữ Môn đi nữa, hoặc ở lộ Ý Môn đi nữa, mà chẳng có 
liên hệ với Thân Thu Thúc, Ngữ Thu Thúc, thì những Thiện Nghiệp Lực ấy cũng 
vẫn được gọi là Ý Hành Thiện Nghiệp Lực hoặc Ý Thiện Hạnh cũng đồng tương tự 
với nhau. 

Việc định danh với tên gọi Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ Hành Nghiệp lực, 
và Ý Hành Nghiệp Lực ở trong việc tác hành Thiện Nghiệp Lực nương theo cả hai 
điều “sách lược” này, thì ở điều thứ hai quả là điều “sách lược” vô cùng trọng yếu 
ở trong Phật Giáo, và ăn khớp với kỳ vọng của Đức Phật. Tất cả cũng vì, việc tác 
hành các Thiện Nghiệp Lực ở trong Phật Giáo đây, sẽ chăng phải chỉ là Xả Thí, Trì 
Giới, Tu Tập không thôi; hoặc bất luận Thiện Dục Giới, Thiện Đáo Đại, Thiện 
Siêu Thế nảo đi nữa, cũng chỉ có một sở cầu sở nguyện duy nhất là sẽ làm sao cho 
tâm thức phải được xa lìa dứt khỏi Bắt Thiện Nghiệp Lực ngần ấy mà thôi. Vì thế, 
điều “sách lược” thứ hai mới sắp làm thành nên tảng vô cùng trọng yếu ở trong 
Phật Giáo vậy. 


+ Giải thích ở trong phân Pàii với điều thứ mười bốn, chỗ nói rằng “Tathà 
dànasìlabhàyanàyasena °. 

Theo phân Pàli ở điều nây đã trình bầy cho được biết rằng Dục Giới Thiện 
Nghiệp Lực, rằng theo Nghiệp Môn (Kanunadvàra) thì có được ba thể loại, mà đã 
gọi là Tháp Thiện Nghiệp Đạo (Kusalakammapatha). Rằng khi theo phân loại 
của hành động tạo tác thì cũng có ba thể loại, đó là: 


1/ Việc phóng khí xả thí của cải vật chất, thì gọi là Xả Thí Thiện (Dàna 
kusala). 
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2/ Việc gìn giữ về Thân, về Lời cho nghiêm nhặt, thì gọi là Trì Giới Thiện 
(Silakusala). 

3/ Việc tu tập Tâm Thức cho có Định (Samadn), có Tuệ (Pañña), thì gọi là 
Tụ Tập Thiện (Bhàyanàkusala). 


Lại nữa, việc trình bầy Dục Giới Thiện (Kàmavacarakusala) làm thành tựu 
Thiện Nghiệp Đạo ây, chỉ là trình bầy ở phần Thập Thiện Hạnh (Sucarifa) gồm có 
Sát Mạng Kiềm Chế (Pànàtipàtavirafi) v.v. Việc trình bầy chỉ bằng đấy thì vẫn 
chưa có đủ, vì lẽ vẫn còn có các Dục Giới Thiện khác nữa, như có việc Phóng Khí 
Xả Thí (Pariccàgadànad), Thọ Trì Giới Luật (Ñakkhasila), Tiến Hóa Tu Tập 
(Bhàyanà) cũng làm thành tựu Tiện Nghiệp Đạo. Dựa vào lý do nây, Ngài Giáo 
Thọ Sư Anuruddha mới có sự lập ý để sẽ cho được biết đến những loại Thiện nây, 
do vậy, mới đề cập tiếp theo là “Tafhà dànasìlabhàvanàvasena”. Vì thễ, Thập 
Nghiệp Đạo hoặc Thập Thiện Hạnh mà đã được đề cập đến ở phân trên, cùng với 
ba điều Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập thì mới có được SỐ lượng là 30 điều. 

Một trường hợp khác nữa, loại trừ những Tâm Đồng Lực Thiện Dục Giới 
(Kàmàvacarakusalaqjavana) sanh ở lộ Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân ( Pañcadvàra 
vithì — Lộ Trình Ngũ Môn) ở trong sát na cận tử (Maranasannavithì — Lộ Trình 
Cán Tử), ở trong sát na chiêm bao ( Supinavihì — Lộ Trình Chiêm Bao) nầy ra, thì 
hết tất cả Dục Giới Thiện Nghiệp Lực ở phần ngoài ra đây, cho dù sẽ hội đủ Chi 
Pháp, hoặc chăng hội đủ Chi Pháp đi nữa, tất cả đều làm thành Nghiệp Đạo 
(Kamunapatha) hết cả, để sẽ cho cùng đạt đến Cõi Thiện Thú ( Sugafi) đều nhau cả 
thây. Thế nhưng, việc trô sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục thì coi như là bất 
định, vì lẽ Dục Giới Thiện Nghiệp Lực làm thành Nghiệp Đạo đê cho đạt đến Cõi 
Thiện Thú ấy, sẽ cần phải được đón nhận sự hiệp trợ từ ở nơi Thiện Nghiệp Lực 
trong thời quá khứ, mới sẽ giúp đỡ làm cho có được năng lực trổ sanh quả báo ở 
trong Thời Tái Tục được. Nếu chắng là như thế thì cũng chẳng có khả năng để sẽ 
trổ sanh quả báo được. Dù sao đi nữa, những Pháp Xả Tứ, Trì Giới, Tu Tập đây, 
đều làm thành Đạo Lộ cho đạt đến Cối Thiện Thú được hết cả. Với lý do này, Ngài 
Giáo Thọ Sư Anuruddha mới trình bầy tiếp tục nữa, khi nói rằng “Tafhà dànasìla 
bhàyanàvasena”- “Rằng theo phân loại của Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập, thì Dục 
Giới Thiện cũng có được ba thể loại. ” 


+ Giải thích ở trong phân Pàii với điều thứ mười lăm, chỗ nói răng 
%Ciftuppàdavasena panetam a{fhavidham hot”. 

Việc thực hiện những công việc với Thân, Lời, Ý một cách tịnh hảo ở mọi 
trường hợp của dân gian, và đã được các bậc Hiền Triết xác nhận rằng “đấy là 
Thiện Sự”, vì lẽ chăng có điều chỉ sai trái với huấn từ của bậc Chánh Đẳng Giác. 
Những Thiện Sự ây, đã được tất cả dân Ø1an cư xử tiếp đãi qua lại với nhau liên tục 
cho đến ở mỗi ngày đây, đều là Dục Giới Thiện hết cả thây. Một khi sẽ miêu tả 
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những loại thiện sự ấy theo thành ngữ dân gian thì có rất nhiều, vô cùng tận, và 
không biết cơ man nảo để sẽ miêu tả cho hết được. Dù sao đi nữa, những loại thiện 
sự nây, chăng thê nào hiện hữu ở ngoại vi khỏi của cả hai Pháp Chủng, ấy là Thập 
Thiện Nghiệp Đạo và Thập Phúc Hành Tông, cho dù với bất luận trường hợp nào. 
Như thé, việc trình bầy những thiện sự ở phần Thập Thiện Nghiệp Đạo và Thập 
Phúc Hành Tông đây, là việc nói theo thành ngữ dân gian thuộc bên phía của phần 
Kinh Tạng (Sufantfanaya). Và nếu sẽ phải trình bầy trong số lượng 20 điều thiện 
sự nây theo phân Thực Tính (Sabhàvanaya), thì đó chỉ là việc sanh khởi của 8 cái 
Tâm Khởi Sinh Đại Thiện (Mahàkusalacittuippàda) ngần ấy thôi. 

Lại nữa, Thiện Sự mà tất cả mọi người đã, đang thực hiện với nhau đây, nếu 
sẽ nói theo phần Chân Đề (Saeca) thì chỉ có hai thành phần, là Sắc (Ràpa) với 
Danh (Nàma), là Thân (Kàya) với Tâm (Cifa) chỉ ngần ấy, và đã hình thành ra con 
người tạo tác. Sẽ nói rằng xác thân thì có chức năng tạo tác, và Tâm Thức thì có 
chức năng chỉ đạo; tựa như người công nhân với vị đốc công, hoặc chiếc xe và 
người lái xe. Vì thế, với người chăng hiểu biết chi ở trong phần Danh Pháp 
(Nàmadhamma) tức là Tâm Thức, và chỉ có sự hiểu biết duy nhất ở trong phần 
Sắc Pháp (Rùpadhamna) ấy là xác thân; thê là một khi tự bản thân tác hành bất 
thiện, hoặc trông thấy người khác tạo tác việc bất thiện thì sẽ không có khả năng 
cải hóa cho thành thiện trở lại được; và giả như có thể được, thì chỉ là thực hiện 
việc cải hóa ẫy với hình thức hời hợt, chỉ chút ít, vặt vãnh và nhỏ nhặt mà thôi. 
Một khi tự bản thân tác hành thiện, hoặc trông thấy người khác tạo tác thiện sự, thì 
sẽ không thể nào thực hiện việc ủng hộ, sách lệ để cho thiện sự ẫy được tăng 
trưởng như nhau. Mà giả như sẽ có được, thì chỉ là chút ít, vặt vãnh và nhỏ nhặt, 
vả lại cũng chăng có khả năng đề sẽ ủng hộ, sách lệ cho đạt đến sự cảm kích với cả 
chân tâm. Sự việc như thế, cũng vì việc cải hóa và việc ủng hộ sách lệ của hạng 
người này đã thực hiện vô cùng tốt đẹp, tuy nhiên chỉ đơn thuần ở bậc Sắc Pháp, 
có nghĩa đơn thuần chỉ thuộc ngoại vi xác thân. 

Về phía hạng người có sự hiểu biết tốt đẹp cả Danh Pháp và Sắc Pháp, giả 
như sẽ thực hiện việc cải hóa bản thân ở phân bắt thiện, và chính tự mình tác hành 
ở lộ Thân Môn, Ngữ Môn, Ý Môn; hoặc ở người khác, thì cũng có khả năng thực 
hiện việc cải hóa cho được thành tựu viên mãn. Một khi có cơ hội thực hiện việc 
tự sách lệ, và chính tự mình tác hành thiện sự ở lô Thân Môn, Ngữ Môn, Ý Môn; 
hoặc ở người khác, thì cũng vẫn có khả năng thực hiện việc sách lệ đạt đến sự cảm 
kích với cả chân tâm một cách tốt đẹp. 

Việc hiện hành như vậy, là cũng chính do sự hệ trọng của Sắc và Danh, tức 
là chính bản thân của Thân và Tâm đã có sự hệ trọng khác biệt với nhau; nghĩa là 
Thân có nhiệm vụ làm theo lời chỉ thị của Tâm; và Tâm có nhiệm vụ tư duy nghĩ 
suy cần trọng sắp bầy cho Thân và Lời ở phần Sắc Pháp tác hành theo huấn thị. 
Với lý do nây, Thiện Sự ở phần Thiện Nghiệp Đạo và Thập Phúc Hành Tông đã có 
được hiện bây hiện hữu ở trong quần thể con người, ở mọi tầng lớp, ở mọi ngôn 
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ngữ đấy, là cũng do bởi nguyên nhân hữu quan từ ở nơi § cái Tâm Khởi Sinh Đại 
Thiện Ở phần Danh Pháp, và đó chính là Tâm vậy. Giả như sẽ loại trừ 8 cái 7n 
Khởi Sinh Đại Thiện nầy đi tồi, thì việc tác hành thiện sự có Thiện Nghiệp Đạo và 
Thập Phúc Hành Tông cũng phải bị diệt mất đi khỏi toàn thể nhân loại, và thế rồi 
chỉ còn lại duy nhất một loại Ác Hạnh Ác Mạng (Duecaritadùrajìva) hiện bầy hiện 
hữu ở trong Cõi Nhân Thế nây, là cũng do bởi Tâm Khởi Sinh Bắt Thiện làm thành 
người chỉ đạo. Một khi đã là như vậy, thì Cõi Nhân Thế nầy cũng chẳng khác biệt 
chỉ với Cõi Giới Bàng Sanh. Nếu sẽ nói một cách ngắn gọn, vào thời gian nào 8 
cái Tâm Khởi Sinh Đại Thiện làm thành người chỉ đạo Thân, Lời, tạo tác hành 
động, thì vào thời gian ấy tác hành của những con người ấy hiện hữu ở trong Thiện 
Nghiệp Đạo, Thập Phúc Hành Tông, ThẬp Phúc Nghiệp Sự. Vào thời gian nào 12 
cái Tâm Khởi Sinh Bắt Thiện làm thành người chỉ đạo, thì vào thời gian ấy tác 
hành sẽ là Ác Hạnh Ác Mạng. Chính vì lý do này, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha 
mới có sự lập ý để sẽ cho được biết đến nguyên nhân hình thành Chi Pháp từ ở nơi 
việc tác hành Thiện Nghiệp Đạo, Thập Phúc Hành Tông tiếp theo đây với phần 
Pàli khi nói rằng: “Ciuppàdavasena panetam a{thavidham hoti” “Dục Giới 
Thiện Nghiệp Lực đây, rằng khi theo việc sanh khởi của Tâm thì thường luôn có 
được ở cải. ” 


+ Giải thích ở trong phân Pàii điều thứ mười sáu — trình bầy đến Thập 
Phúc Hành Tông (Puffiakiriyàvatthu 10 — Thập Phúc Nghiệp Sự). 

Từ ngữ nói rằng “Pưññakiriyàvafhu” là từ ngữ Pàii, đã được dịch là 
“Thiện Sự cần phải thực hiện, vì tạo thành tác nhân đề khởi sinh ra Quả Phúc 
Thiện.” Khi phân tích từ ngữ ẫy ra, thì có được ba từ, đó là Puñña + kiriya + 
vafthu. Pufifia nghĩa là “Thiện Sự ngõ hấu thanh lọc sự sâu bỉ nhiệt não”; Kưya 
nghĩa là “nên thực hiện”; Vaffhu nghĩa là “làm thành tác nhân, tác thành chỗ 
nương sanh của Quả Thiện”. Như trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “4Øano 
santànain pundft sodhetìt = Pufiffayi”¬ “ Hành động tạo tác nào thường thanh lọc 
bản tánh của mình cho được trong sạch tỉnh khiết, như thế hành động tạo tác ấy 
gọi là Phúc, tức là việc phóng khí xả thí, thọ trì giới luật, tiễn hóa tu tập, V.V. ” 

%Sappurisehi kàtabbanfi = Kariyaia” “Hành động tạo tác mà các bác Hiển 
Triết nên thực hiện, nên kiến tạo; như thế hành động tạo tác ấy gọi là Hành Vĩ; tức 
là việc phóng khí xả thí, thọ trì giới luật, tiễn hóa tu tập, V.V. ” 

#Te te ànisainsà vatsantt tiffhanti efafthàfi = Vafthu”- “Những quả phước 
báu thường hiện hữu ở trong hành động tạo tác nào, như thể hành động tạo tác ây 
gọi là Tông Chỉ; tức là việc phóng khí xả thí, thọ trì giới luật, tiền hóa tu tập, v.v.” 

“Kriyan puÑñfñiam = Puñfiàkriyaiw”- “Thiện sự nào mà các bậc Hiển Triết 
nên thực hiện, gọi là Phúc Hành. ” 

%Pufiiiakriyafca tan vafthucàfi = PuRiàkriyavafthu”- “Hành động tạo tác 
ở phần thiện sự mà các bậc Hiển Triết nên thực hiện, và tác thành quả phước báu, 
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như thế hành động tạo tác ấy gọi là Phúc Hành Tông (Phúc Nghiệp Sự); tức là 
việc phóng khí xả thí, thọ trì giới luật, tiên hóa tu tập, V.V. ” 


Trình Bây Thập Phúc Hành Tông Thê Theo Hai Phân: 
Phân Kinh Tạng Và Phân Vô Tỷ Pháp Tạng 


+ Trình bây theo phần Kinh Tạng, thì 7hập Phúc Hành Tông (Dasa 
pufffaktriyavatthu — Thập Phúc Nghiệp Sự) có được sô lượng 30 điêu, đó là: 


e_ Thân Hành Xả Thí Nghiệp Lực (Kàyakamunadàna), 
° Ngữ Hành Xả Thí Nghiệp Lực (Vacìkamunadàna), 

e Ý Hành Xả Thí Nghiệp Lưực (Manokamunadàna), v.v. 
như đã vừa đề cập đến rồi vậy. 


+ Trình bây theo phần Vô Tỷ Pháp Tạng, thì Thập Phúc Hành Tông có 
được sô lượng I1 hoặc 23, đó là: 


e Xá Thí có 1, tức là Ý Hành Xả Thí Nghiệp Lực ở phần Ý Bất Tham Ác 
(Anabhj7hà). 

e_ Trì Giới có 2, tức là Thân Hành Trì Giới Nghiệp Lực, và Ngữ Hành Trì Giới 

Nghiệp Lực ở phần Tam Thân Hành Nghiệp Lực, và Tứ Ngữ Hành Nghiệp 

Lực. 

Tu Tập, Cung Kính, Phụng Hành, từng mỗi điều nầy có được 1; tức là Ý 

Hành Nghiệp Lực ở phần Ý Bắt Cừu Hận (Abyàpàda), và Chánh Kiến. 

e_ Hồi Hướng, Tùy Hỷ Công Đức, từng mỗi điều nây có được l1; tức là Ý Hành 
Nghiệp Lực ở phần Ý Bắt Tham Ác, và Chánh Kiển. 

e_ Thính Pháp có ], tức là Ý Hành Nghiệp Lực ở phần Chánh Kiến. 

Thuyết Pháp có 1, tức là Ý Hành Nghiệp Lực ở phần Ý Bất Tham Ác, Ý Bắt 

Cừu Hận, và Chánh Kiến. 

Chân Tri Chước Kiến có 1, tức là Ý Hành Nghiệp Lực ở phần Chánh Kiến. 


Trình Bây Câu Chú Giải Trong Thập Điều Phúc Hành Tông 
Cùng Với Lời Giải Thích Và Phân Loại 
1. XẢ THÍ (DÀNA) 
+ Xá Thí (Dàn), trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “Dìyafi efenàfi = 
Dànaiut”- “Tát cả nhân loại nên xả thí cho ra theo Tự Tác Y náây, như thê Tư Tác Y 


làm thành tác nhân của việc cho ra nây, gọi là Xả Thí.” Từ ngữ nói răng Xả Thí 
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(Dàna) theo câu Chú Giải này,ấy là 7 7ác Ý làm thành tác nhân để cho việc xả thí 
cho ra được thành tựu. 

Một phần khác nữa, “Dàfabbamti = Dànaiw”- “Tài sản của cải nào mà tất 
cả nhân loại nên xả thí cho ra, như thể tài sản của cải ấy gọi là Xả Thí, tức là tài 
sản của cải khả thí (Dàtabbavatthu — Vật Dụng Khả Thí, hoặc Deyyadharmmna — 
Thí Xả Vát). 

Cả hai câu Chú Giải này là công cụ chỉ dẫn để cho được biết rằng Xả Thí 
hiện hữu ở hai thê loại, đó là 7¡ 1 Tác Ý Thí (Cetanàdàna) và Vật Thí ( Vafthudàna). 
Trong cả hai thê loại Xả Thí nây, thì 7 7í tính theo thời gian có ba, ấy là: 


L/ Tư Tiên Thí (Pubbacetanàdàna) là Tự Tác Ý khởi sinh lên trước khoảng 
thời gian vẫn chưa có được xả thí cho ra, được tính kế từ tư duy nghĩ suy 
rằng sẽ tạo Thiện Phước qua việc xả thí cho ra; hoặc được tính kề từ khi thực 
hiện việc tìm kiếm vật dụng của cải ở phần Thứ Xả Vật (Deyyadhamma). 

2/ Tự Hiện Thí (Muñcacetanàdàna) là Tư Túc Ý khởi sinh lên trong khoảng 
thời gian đang xả thí cho ra. 

3/ Tư Hậu Thí (Aparacetanàdàng) là Tư Tác Ÿ khởi sinh lên từ sau khi việc 
xả thí cho ra đã được hoàn tất xong rồi với sự hoan hỷ duyệt ý ở trong việc 
xả thí cho ra ấy. 


Cả ba Tự Tác Ý có Tư Tiển Thí v.v. đây, nếu như có được cơ hội để cho có 
khả năng trổ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục (Pafsandhikala) thì sẽ cho được 
sanh làm Người, làm Chư Thiên. Như đã có được trình bầy để ở trong Chánh 
Tạng Pàli Kinh Thí Dụ (Apadàna) nói rằng: 


Ekapuppha1u yqjitvàna Asìikappakofiyo 
Duggatimn nàbhÙànàm Ekapupphassidam phala1 


Dịch nghĩa là: “Việc cứng dường chỉ với một đóa hoa, đã làm cho Tôi chẳng 
bao giờ biết đến sự hiện hữu của Cõi Khổ Thú, có Địa Ngục, v.V. là cái chỉ cả, suốt 
trọn thời gian đến 80 triệu Tuổi Thọ Kiếp (80 Ko Ayukappa), hoặc suốt trọn thời 
gian 80 triệu kiếp sống (Kotàfi); và việc nây chính là do quả phước báu đã được 
đón nhận từ ở nơi việc cúng đường chỉ là một đóa hoa. ” 


Theo phần Chánh Tạng PàIi nây, là chẳng phải sẽ trổ sanh quả báo cho được 
sanh làm Người, làm Chư Thiên thường luôn nôi tiếp qua lại với nhau một cách 
trực thẳng suốt trọn 80 triệu Tuổi Thọ Kiếp hoặc 80 triệu kiếp sống, với bất luận 
trường hợp nào, mà đó chỉ là tác nhân giúp đỡ cho được sanh làm Người, làm Chư 
Thiên ở trong kiếp sống thứ hai. Ở trong kiếp sống thứ hai này, một khi đã được 
sanh làm Người, làm Chư Thiên rồi, lại tiếp tục kiến tạo mới nữa với các thiện sự 
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nối tiếp theo nhau, và các thiện sự mới được kiến tạo đây sẽ giúp đỡ cho tiếp tục 
được sanh làm Người, làm Chư Thiên ở trong kiếp sống thứ ba. Ở trong kiếp sống 
thứ ba này, một khi đã được sanh làm Người, làm Chư Thiên rồi, lại tiếp tục kiến 
tạo mới nữa với các thiện sự nối tiếp theo nhau, và các thiện sự mới được kiến tạo 
đây sẽ giúp đỡ cho tiếp tục được sanh làm Người, làm Chư Thiên ở trong kiếp 
sống thứ tư. Và bằng với phương cách nầy, sẽ tiếp nối mãi với nhau một cách 
không gián đoạn cho suốt trọn thời gian là 80 triệu kiếp sống. Vì thế, Ngài mới nói 
rằng quả phước báu từ ở nơi việc cúng dường chỉ với một đóa hoa, mà có khả năng 
giúp đỡ cho được thoát khỏi Cõi Khổ Thú suốt trọn thời gian rất lâu dài. 

Lại nữa, cả ba T7 Tác Ý Xả Thí có Tự Tiên, v.v. đây, chăng phải lúc nào 
cũng hội đủ hết cả ở trong ba Thời. Sẽ nói răng, có đôi khi có được 7 Hiện, 
nhưng lại chăng có phần 7# Tiển và Tư Hậu; có được Tư Tiên nhưng lại thiếu đi 
phần Tư Hiện và Tư Hậu; có được Tư Hậu nhưng lại chắng có phần Tư Tiển và Từ 
Hiện. Đôi khi có được cả hai 7 Tiên và Tư Hiện, nhưng lại chắng có phần 7 
Hậu; có được cả hai 7 Hiện và Tư Háu, nhưng lại chẳng có phần Từ Tiên; có 
được cả hai 7w Tiển và Tư Hậu, nhưng lại chăng có phần 7# Hiện; và cũng có đôi 
khi cũng chăng có hết cả ba Thời. 

Ở trong cả ba 7 7ác Ý nầy, một khi sẽ phân loại theo việc sinh khởi một 
cách dễ dàng hoặc là khó khăn, thì 7 Hiện sinh được dễ dàng, và 7 Hậu lại sinh 
khó khăn. Như thế, giả như 7 7ác Ý sinh khởi không hội đủ cả ba Thời như đã 
vừa đề cập đến, thì việc xả thí như vậy ắt hắn chẳng có quả báo sung mãn. Do vậy, 
cần phải nỗ lực thực hiện việc xả thí cho được phối hợp với hết cả ba 7 Tác Ý, và 
nếu như 7# 7ác Ý khởi sinh lên được phối hợp với cả ba Thời một cách tốt đẹp, thì 
việc thực hiện xả thí ở thể loại nầy ắt hắn có quả phước báu một cách rộng lớn. 
Cũng như sẽ nên thâm thị và nên hiểu biết về sự khác biệt với nhau của cả 6 tầng 
Trời Thiên Giới, và của tất cả dân chúng ở trong thế gian này hiện hữu ở cả quá 
khứ và hiện tại, rằng sẽ có sự hiện hành khác biệt với nhau ở điểm nào? Trả lời 
rằng khác biệt với nhau về chủng tộc, về dòng giống cũng có, về địa vị, về tài sản 
của cải, về đồ chúng cũng có, và hiện hành như vậy cũng đều do bởi từ ở nơi Xả 
Thí, Trì Giới, Tu Tập, cùng phối hợp với cả ba Thời 7 7ác Ý; hoặc chăng phối 
hợp với cả ba Thời, hoặc thiếu mất đi một Thời nào đó, hoặc chính tự nó cũng 
chăng có làm thành tác nhân. Với ly do này, Đức Thế Tôn Ngài mới lập ý khải 
thuyết đề ở trong Chánh Tạng Pàli Lục Chỉ Phần (Chalañguffara) nói rằng: 


Pubbeva sumnano dànà Dadam cifain pasàdaye 
Datểrà aftamano hoi Esà puñfiassa sampadhà. 
[Theo Lực Chỉ Phản, quyên số 2, điều 276, có phần Pàli như vây: 
Pubbeva dànà sùmano Dadam cifain pasàdaye 
Datrà afftamano hofi Esà yafñfassa sampadà. 
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Dịch nghĩa là: “X?n cho có sự hoạn hỷ trước khi sẽ thực hiện, xin duy trì sự 
tịnh tín ở ngay trong sát na đang thực hiện, và khi đã thực hiện xong rồi thì xin hãy 
làm cho khởi sinh lên sự hân hoan duyệt ý. ` Sự hiện hành với cả ba trạng thái tầm 
lý như vậy, là việc tạo ra phước báu được thành tựu một cách viên mãn cùng tột, 
tức là làm cho đắc thành sở cầu sở nguyện của riêng mình. 

Và Ngài Đại Giáo Thọ Sư Buddhaghosa đã có trình bầy để ở trong Thất Chỉ 
Phân (Saffamipdfa) của bộ Chú Giải Tăng Chỉ Bộ Kinh (Anguttara Atthakathà) 
nói răng: “Đàngñhimàna tisso cefanà paripunuam kàttm sakkonfasseva 
mahapphalam hoti”^ “Việc cho ra mà đã được gọi là Xả Thí đó, phải là Xả Thí 
được phối hợp với Tư Tác Ý ở cả ba Thời mà người thực hiện có khả năng làm cho 
khởi sinh lên một cách viên mãn, và việc Xả Thí ấy mới sẽ có quả báo cực đại. ” 


Vật Thí (Vafthudàna) có bốn thê loại, đó là: 

l/ Y Phục Xả Thí (Cìyaradàna): việc cúng dường y áo đến vị Tỳ Khưu, Sa 

Di, hoặc việc cho y phục vải mặc đến người nghèo khô. 

2! Khất Thực Xả Thí (Pindapàfadàna): việc cúng dường vật thực bỏ bát, 

hoặc việc cho thực phẩm đến người nghèo khô. 

3/ Trú Sở Xả Thí (Senàsanadàng): việc cũng dường nơi trú ngụ, chắng hạn 

như kiến tạo tịnh thất, kiến tạo tu viện, kiến tạo giảng đường, v.v. 

4/ Dược Phẩm Xả Thí (Bhesajjadàna): việc cũng dường thuốc chữa bệnh, 

hoặc cho thuốc đến người bệnh hoạn. 

Việc phóng khí xả thí ấy, hiện hữu ở rất nhiều nhóm với nhau, và tiếp theo 
đây sẽ trình bầy đề cho được thấy một cách tóm tắt, như sau: 


Nhóm Hai Pháp Xả Thí (Dukadàna) 


1. Tài Vật Xả Thí (Àmisadàna): việc hiễn tặng cho ra các vật dụng, những vật 
chất, v.v. 
2. Pháp Bảo Xả Thí (Dhanumadàng): việc hiến tặng Pháp Bảo làm thành 
Pháp Thí; tức là việc trình bầy thuyết giảng, việc giảng dạy, và việc soạn 
tác những kinh điển Giáo Pháp, và ẫn tống phát hành làm thành Pháp Thư. 
Trong cả hai thê loại Xả Thí này, thì Pháp 7/í là thê loại Xả Thí thanh lương 
thù thắng hơn Tài Vậi Xá Thí. Như có Chánh Tạng Pàli đã có đề cập đến rằng: 
“Sabbadànaim dhamunànam Jjimàt - Pháp Thí thà thắng hơn mọi thế gian thí”- 
Dịch nghĩa là: “Pháp Thí ắt hắn thà thắng hơn cả mọi xả thí. ” 

- Tài Vật Xả Thí cho quả báo là có đầy đủ tài sản của cải vật chất. 

- Pháp Bảo Xả Thí cho quả báo là phát sanh Trí Tuệ (Pañña). 


Một phần khác nữa: 
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I1. Tự Chế Xá Thí (Sàhatthikadàna): chính tự bản thân thực hiện việc xả 
thí cho ra. 
2. Vô Bì Ích Xả Thí (Anatikadàna): sai bảo người khác thực hiện thế 
cho. 
-_ Tự Chế Xả Thí thanh lương cao quý hơn Bì Ích Xả Thứ, vì trổ sanh quả báo 
cho thành người có đầy đủ tài sản cùng với đồ chúng tùy tùng. 
-_ Vô Bì Ích Xả Thí một khi trổ sanh quả báo thì cho dù quả thật là sẽ có 
được đầy đủ tài sản, tuy nhiên về đồ chúng tùy tùng thì không hãng là sẽ có. 


Một phần khác nữa: 

. Liễu Tri Xả Thí (Sampajànadàng): việc tạo ra phước báu được phối hợp 
với sự hiểu biết, với sự liễu tri ở trong quả báo của hành động tạo tác ấy. 

.. Bất Liễu Tri Xả Thí (Asampajànadàng): việc tạo ra phước báu mà chắng có 
sự hiểu biết, bất liễu tri ở trong vẫn đề Nghiệp Lực và Nghiệp Quả. 

- Liêu Tri Xả Thí một khi trổ sanh quả báo thì thường làm cho người có 
được tài sản của cải cùng với Trí Tuệ. 

-_ Bất Liễu Tri Xả Thí trỗ sanh quả báo làm thành người có tài sản nhưng 
chăng có Chánh Niệm và Tuệ Giác. 


Một phần khác nữa: 

. Luân Hồi Xả Thí ( Vaffanissittadànag): việc tạo ra phước báu với sự mong 
cầu tài sản của cải; tức là mong cầu cho được giàu có, thành bậc bá hộ đại 
phú; và mong cầu Thiên Hữu Sản (Bhavasampdaffi), tức là có sự mong cầu 
được sanh làm Người, làm thành Chư Thiên, và làm thành Phạm Thiên. 

.Ổ Níp Bàn Xá Thí (Vivaffanisstadàna): việc tạo ra phước báu chăng CỐ SỰ 
mong cầu ở trong tài sản của cải, và Thiên Hữu Sản, chỉ mong cầu một trong 
các thê loại của Tuệ Chánh Đẳng Giác (Samummàsambodhi ñàpag), Tuệ Độc 
Giác (PaccekaHadwad), Tuệ Chí Thượng Thinh Văn Giác (Aggasàvaka 
bodlinàna), Tuệ Đại Thiính Văn Giác (Mahàsàvakabodhiñapa), và Tuệ 
Thông Thường Thỉnh Văn Giác (Pakatisàyakabodhiñàpa) với ngần ấy. 

- Luân Hồi Xả Thí chăng được gọi là Xả Thí Ba La Mật, đó chỉ là Phố 
Thông Thiện Thí (Dànakusalasàrmafñina), một khi trồ sanh quả báo đhì cũng 
cho có được sự an vui ở Cõi Nhân Loại, Cõi Thiên Giới chỉ với ngần ấy, và 
không thể nào sẽ giúp đỡ cho đắc chứng Đạo — Quả một cách mau lẹ được. 

- Còn Níp Bàn Xá Thí thì được gọi là Xả Thí Ba La Mật, một khi trỗ sanh 
quả báo thì được thụ hưởng sự an vui ở trong Cõối Người và Trời, và có khả 
năng cho đắc chứng Đạo — Quả một cách mau lẹ được. 


Nhóm Ba Pháp Xả Thí (Tikadàna) 


“12, 


Ở trong nhóm ba Pháp Xả Thí đây, gồm có Ty Liệt Xả Thí (Hìnadàna), 
Trung Bình Xả Thí (Majjhunadàna), và Tĩnh Lương Xả Thí (Pantftadàna) hiện hữu 
với nhau thê theo ba phần, đó là: 

+ Phân Thứ Nhất: Ty Liệt Xả Thí việc tạo ra phước báu của bậc thấp hèn, 

tức là việc tạo ra phước báu có sự mong cầu về lợi danh, việc tán thán khen 

ngợi. Trung Bình Xả Thí việc tạo ra phước báu của bậc trung bình, tức là 
việc tạo ra phước báu có sự mong cầu về Nhân Sản, Thiên Sản. Tỉnh Lương 

Xá Thí việc tạo ra phước báu của bậc cao thượng, tức là việc tạo ra phước 

báu theo phương thức của các Bậc Thánh Nhân và Chư Giác Hữu Tình (Bồ 

Tái), đó chính là có sở nguyện vọng về Níp Bàn. 

+ Phần Thứ Hai: Ty Liệt Xả Thí việc tạo ra phước báu của bậc thấp hèn, tức 

là việc tạo ra phước báu có sự mong cầu về Nhân Sản, Thiên Sản. Trưng 

Bình Xả Thí việc tạo ra phước báu của bậc trung bình, tức là việc tạo ra 

phước báu có sở nguyện vọng về Tuệ Thinh Văn Giác, Tuệ Độc Giác. Tỉnh 

Lương Xả Thí việc tạo ra phước báu của bậc cao thượng, tức là việc tạo ra 

phước báu có sở nguyện vọng về Tuệ Chánh Đăng Giác. 

+ Phân Thứ Ba: Ty Liệt Xả Thí việc tạo ra phước báu của bậc thấp hèn, tức 

là việc tạo ra phước báu phối hợp với Dục ( Chanda), Cần ( Viriya), Tâm 

( Citfa), Thẩm (Pañnà ) một cách yêu kém, đề cập đến là việc mãn ý, nỗ lực 

tinh cần, ý thức và thâm thấu ở trong việc tạo ra phước báu ấy một cách nhỏ 

nhoi hy thiểu. Trưng Bình Xả Thí việc tạo ra phước báu của bậc trung bình, 
tức là việc tạo ra phước báu phối hợp với Dục, Cần, Tâm, Thẩm một cách 
vừa phải, có chừng mực, đề cập đến là việc mãn ý, nỗ lực tỉnh cần, ý thức và 
thâm thấu ở trong việc tạo ra phước báu ấy một cách tốt đẹp theo lẽ thông 
thường phổ thông. Tỉnh Lương Xả Thí việc tạo ra phước báu của bậc cao 
thượng, tức là việc tạo ra phước báu phối hợp với Dục, Cần, Tâm, Thẩm một 
cách cùng tột, đề cập đến là việc mãn ý, nỗ lực tinh cần, ý thức và thâm thấu 

ở trong việc tạo ra phước báu ấy một cách cùng tột, chân chánh theo phương 

thức của các bậc Hiền Triết. 


Một phần khác nữa: 

l1. Nô Lệ Xả Thí (Dàsadàng): việc tạo ra phước báu với hàng hóa thụ hưởng 
tiêu dùng xấu tệ hơn vật dụng mà mình đang dùng, mình đang thụ hưởng. 

2, Bằng Hữu Xả Thí (Sahàyadàng): việc tạo ra phước báu với hàng hóa thụ 
hưởng tiêu dùng tương đương với vật dụng mà mình đang dùng, mình đang 
thụ hưởng. 

3. Chủ Nhân Xả Thí (Sànndàng): việc tạo ra phước báu với hàng hóa thụ 
hưởng tiêu dùng tốt hơn vật dụng mà mình đang dùng, mình đang thụ 
hưởng. 


... 


Một phần khác nữa: 

1. Thế Trọng Xả Thí (Lokàdhipafeyyadàng): việc tạo ra phước báu đa phần 
nghĩ tưởng đến người làm trọng đại, tức là tự bản thân chắng có sự mãn ý để 
thực hiện, nhưng sợ tha nhân sẽ xem nhẹ khinh thường và chê trách, vì vậy 
mới thực hiện. 

2. Tự Trọng Xả Thí (Adtàdhipafeyyadàna): việc tạo ra phước báu nghĩ tưởng 
cho chính mình làm trọng đại, tức là tư duy rằng Ta đây cũng là hạng người 
giàu có, giá như chăng hiến tặng tài sản để giúp đỡ trong các sự việc này, thì 
quả là việc đáng hiểm ác, và chăng phải chút nào, vì vậy mới thực hiện. 

3. Pháp Trọng Xả Thí (Dhamưmàdhipdfeyyadàng): việc tạo ra phước báu tư 
duy đến Pháp Bảo làm trọng đại, tức là thẩm sát rằng việc phóng khí xả thí 
này, là Pháp chủng mà các bậc Hiền Triết hoan hỷ ưa thích thực hiện với 
nhau, và ngay cả Chư Giác Hữu Tình (Bồ 74) một khi vẫn đang hoàn thành 
viên mãn Pháp Toàn Thiện (Pàramì —- Ba La Mật) thì trước nhất cũng đã 
hoàn thành Xả Thí Ba La Mật làm thành bước đi ban đầu, cho đến hết cả 
Chư Thinh Văn Giác của các Bậc Chánh Đăng Giác cũng hoan hỷ ưa thích ở 
trong việc kiến tạo Xả Thí nây tương tự như nhau. Một khi đã thẩm thị thấy 
được sự lợi ích như vậy rồi, thì cũng đã thực hiện duyên theo cơ hội và hợp 
theo thời. 


Ghỉ chú: Chỗ nói rằng việc phóng khí xả thí hiện hữu rất nhiều loại nhóm 
với nhau, tuy nhiên ở tại đây chăng thể nào trình bầy cho tròn đủ hết cả mọi nhóm 
được, mà chỉ có dẫn đến trình bây vừa đủ một cách tóm lược; tất cả cũng do đã có 
trình bầy để ở trong tài liệu giáo khoa về việc kiến tạo Thiện Thí, do đó chăng nhất 
thiết để sẽ phải dẫn đến trình bầy ở tại đây thêm một lần nữa vậy. 


Trình Bây Năm Thể Loại Hiền Triết Xả Thí Luôn Cả Phần Công Đức 


Pañcunànmi bhikkhave sappurisadànàmi, katamàmi pañca ?- “Nầy Chư Tỳ 
Khưu, có năm loại Xả Thí nảy xứng bậc Hiển Triết. Thế nào là năm ?” 

Saddhàya dànam detL, sakkaccam dànam deH, kàlena dànam den, 
anuggahitacitto dànam detfi, aqiànaíca parafica anupahacca dàng deti — “Xả 
thí có lòng tin, xả thí có sự kính trọng, xả thí đúng thời, xả thí với Tâm không 
gượng ép, xả thí không làm thương tôn đến mình và người. ” 

l1. Saddhàya kho pana bhikkhave dànamụm datvà yaftha yatftha fassa 
dànassa vipàko mnibbatfadti, qddho ca hoi mahaddhano mahàbhogo, abhirùpo ca 
hoti dassanìyo pàsàdiko paramàya vannapokkhardtàya samannàgdfo — “Nây 
Chư Tỳ Khưu, sau khi xả thí với lòng tin chỗ nào, chỗ nào rồi, thì quả dị thục của 
sự xả thí ấy sẽ đem lại kết quả, làm cho người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản 
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sung mãn, xinh đẹp khả ái, dễ nhìn, có thành tín và thành tựu dung sắc thù thắng 
như hoa sen. ” 

2. Sakkaccam kho pana bhikkhave dànam dafpaà yaftha yattha tassa 
dànassa vipàko nibbaffati, addho ca hoti mahaddhano rnahàbhogo, yepissa te 
puttàt và dàrài và dàsàtfi và pesàii và kammakaràfi và, fepi sussù sanfi sofq1m 
odahartfi aññà cittan upaffhapendi — “Và nây Chư Tỳ Khưu, sau khi xả thí có sự 
kính trọng, chỗ nào, chỗ nào rồi, thì quả đị thục của sự xả thí ấy sẽ đem lại kết 
quả, làm cho người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và những con 
trai, các bà vợ, những người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm công; với 
những người ấy đêu sẵn sàng vâng theo người ấy, họ lóng tai và phục vụ với Tâm 
hiểu biết. ” 

3. Kàlena kho pana bhikkhave dàna1u datvà yaftha yatfha tassa dànassa 
vipàko nibbattafi, addho ca hoti mahaddhano rmmnahàbhogo, kàlàgatà cassa afthà 
pacurà honti — “Và nây Chư Tỳ Khưu, sau khi xả thí đúng thời, chỗ nào, chỗ nào 
rồi, thì quả đị thục của sự xả thí ấy sẽ đem lại kết quả, làm cho người ấy được giàu 
sang, đại phú, tài sản sung mãn, và các vật dụng đến với người ấy đúng thời và 
sung túc. ” 

4. Anuggahitacito kho pana bhikkhave dàna1u datvà yaftha yattha tassa 
dànassa vipàko nibbaffati, addho ca hoi mahaddhano mahàbhogo, u]àresu ca 
pañicasu kàmagupesu bhogàya citam namati — “Và nây Chư Tỳ Khưu, sau khi xả 
thí với Tâm không gượng ép, chỗ nào, chỗ nào rồi, thì quả dị thục của sự xả thí ấy 
sẽ đem lại kết quả, làm cho người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, 
và có Tâm thiên hướng thụ hưởng đây ẩủ cả năm dục ân đức. ” 

3. Affàndica parafñca aqnupahacca kho pana bhikkhave dàna1n datvà 
yaftha yaftha tfassa dànassa vipàko nibbafatU, addho ca hoi mahaddhano 
mahàbhogo, na cassa kutoci Phogàna1m upaghàto àgacchati aggito và udakafo 
và ràjafo và corato và appiyafo và dàyàdato — “Và nầy Chư Tỳ Khưu, sau khi xả 
thí không làm thương tổn đến mình và người, chỗ nào, chỗ nào rôi, thì quả dị thục 
của sự xả thí ấy sẽ đem lại kết quả, làm cho người ấy được giàu sang, đại phú, tài 
sản sung mãn, và không có một tai họa nào từ đâu đến, đến với tài sản của người 
ấy, hoặc từ nơi lửa, từ nơi nước, từ nơi Vua Quan, từ nơi kẻ trộm, từ nơi các người 
thù địch hoặc từ nơi các người thừa tự. ” 

Imàmi kho bhikkhave pañica sappurisadànànìti — “Nây các Chư Tỳ Khưu, 
có năm loại xả thí nây xứng bậc Hiển Triết.” (Trích ở trong Chánh Tạng - Tăng 
Bộ Kinh thuộc Ngũ Chỉ Pháp, quyền thứ nhất, điều 152 — Kinh Hiên Triết Xả Thí } 

Dịch nghĩa là: “Nây Chư Tỳ Khưu, Hiên Triết Xả Thí hiện hữu ở năm điễu. 
Là những điều chỉ ? Một là việc phóng khí xả thí với lòng sùng tín, với niêm tỉn ở 
trong việc tác hành và quả báo của việc tác hành, làm thành Tịnh Tín Xả Thí 
(Saddhàdànd). Hai là việc phóng khí xả thí với với lòng kính trọng, cả ở trong 
việc tự thân thực hiện xả thí với cả vật thí đều tịnh khiết hoàn hảo, làm thành Tôn 
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Kính Xả Thí (Sakkaccadànd). Ba là việc phóng khí xả thí cho phải thời, với thời 
gian thích hợp, làm thành Hợp Thời Xả Thí (Kàladàna). Bốn là việc phóng khí xả 
thí với việc từ bỏ một cách chân thật, không có gượng ép, không có việc dính mắc 
lo âu ở trong các vật thí ấy, làm thành Chu Tế Xả Thí (Anuggahifadàna — Chiếu 
Liệu Xả Thí). Năm là việc phóng khí xả thí không có đụng chạm làm tổn hại tự 
bản thân và tha nhân, làm thành Bất Tốn Hại Xả Thí (Anupahaccadàna). ” 


1/ Tịnh Tín Xả Thí: Nây Chư Tỳ Khưu, người phóng khí xả thí với lòng 
sùng tín, với niềm tin ở trong việc tác hành và quả báo của việc tác hành â ấy, thì quả 
báo của loại xả thí nầy thường sinh khởi ở trong mọi kiếp sống nối tiếp, làm thành 
người giàu sang sung túc, có nhiều tài sản, sung mãn với cảnh dục ân đức một cách 
rộng lớn, có thân sắc hình hài xinh đẹp, hạp nhãn, đáng thành tín, da dẻ phu sắc 
của xác thân hồng hào. 

2/ Tôn Kính Xả Thí: Nầy Chư Tỳ Khưu, người phóng khí xả thí với lòng 
kính trọng cả ở trong việc tự thân thực hiện xả thí với cả vật thí đều tịnh khiết hoàn 
hảo, thì quả báo của loại xả thí nây thường sinh khởi ở trong mọi kiếp sống nối 
tiếp, làm thành người giàu sang sung túc, có nhiều tài sản, sung mãn với cảnh dục 
ân đức một cách rộng lớn, vợ chồng và con cái, nô bộc, người giúp việc, người làm 
công của người ấy, thường tâm phục tín cân vâng lời, chăng có trái ý bất hòa trong 
mỌI Sự VIỆC. 

3⁄ Hợp Thời Xả Thí: Này Chư Tỳ Khưu, người phóng khí xả thí cho phải 
thời, với thời gian thích hợp ấy, thì quả báo của loại xả thí ấy thường sinh khởi 
trong mọi kiếp sống nối tiếp, làm thành người giàu sang sung túc, có nhiều tài sản, 
sung mãn với cảnh dục ân đức một cách rộng lớn, có sự phát triển thịnh vượng kê 
từ ngày tháng đầu tiên của thời thanh xuân, có quả phúc lợi thích hợp một cách 
thặng dư thừa thãi. 

4/ Chu Tế Xả Thí (Chiếu Liệu Xả Thí): Nầy Chư Tỳ Khưu, người phóng khí 
xả thí với việc từ bỏ một cách chân thật, không có gượng ép, không có việc dính 
mắc lo âu ở trong các vật thí â ấy, thì quả báo của loại xả thí nầy thường sinh khởi ở 
trong mọi kiếp sông nối tiếp, làm thành người giàu sang sung túc, có nhiều tài sản, 
sung mãn với cảnh dục ân đức một cách rộng lớn, có Tâm thiên hướng ở trong việc 
sẽ thụ hưởng cảnh dục ân đức, nơi mình sinh hoạt một cách hạnh phúc thoải mái, 
chăng phải chỉ làm thành người châu chực trông nom tài sản. 

3⁄ Bắt Tổn Hại Xả Thí: Nầy Chư Tỳ Khưu, người phóng khí xả thí không có 
đụng chạm làm tốn hại tự bản thân và tha nhân, thì quả báo của loại xả thí nây 
thường sinh khởi ở trong mọi kiếp sống nối tiếp, làm thành người giàu sang sung 
túc, có nhiều tài sản, sung mãn với cảnh dục ân đức một cách rộng lớn, tài sản tiền 
của bạc vàng của mình hiện hữu đều được thoát khỏi cả năm điều tai họa, có hỏa 
tai, thủy tai, tại họa từ vua quan, tai họa từ đạo tặc, và tai họa từ ở nơi con chảu, 
thân quyến, anh em làm người thừa kế bắt hảo. 


236 


Nây Chư Tỳ Khưu, việc phóng khí xả thí với năm thê loại nầy, được gọi là 
Hiển Triết Xả Thí ( Sappurisadàna) (việc phóng khí xả thí của các bậc Hiền Triết) 

Ghỉ chú: Hiển Triết Trì Giới (Sappurisasìla) và Hiển Triết Tu Tập (Sap 
purisabhàyanà) cũng có năm thể loại Pháp tương tự như vây, và chỉ có sự khác 
biệt với nhau ở phần công đức. Tức là Trì Giới có công đức cho được đón nhận sự 
an vui về Thân, an vui về Tâm. Tu Tập có công đức làm cho Tâm Thức được kiên 
định, bất dao động ở Thế Gian Pháp, và có Trí Tuệ tịnh hảo. 


Một Khi Tổng Kết Thì Xả Thí Có Được 4 Thể Loại, đó là: 


1. Tự Tác Ý Xả Thí (Cetanàdàna): tức là Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với Đại 
Thiện, làm thành tác nhân của việc xả thí cho ra. 

2. Vật Dụng Xả Thí (Vatfthudàng): tức là Tứ Vật Dụng làm thành vật xả thí. 

3. Vô Tham Xả Thí (Alobhadàna): tức là Tâm Sở Vô Tham phôi hợp với Tâm 
Sở Từ Tác Ý, làm thành tác nhân của việc xả thí cho ra. 

4. Kiềm Chế Xả Thí (Viratdàna): tức là ba Tâm Sở Ngăn Trừ Phần có việc 
cắm chỉ Bái Thiện Ác Hạnh, làm thành tác nhân đề cho tất cả loài Hữu Tình 
không phải bận tâm lo ngại ở trong việc sẽ làm phát sinh lên các điều tai 
họa, làm thành Vô Úy Thí (Abhayadàna) cả ở nội phần Và ngoại phân. 


_ Như Có Trình Bảy Dẫn Chứng Phân Pàii 
Vê Việc Tông Kêt Cả Bôn Loại Xả Thí, như vây: 


1. Cefasiko dhammo dànanfi ? Àmamtà (trích ở trong câu Kệ Xả Thí, Chánh 
Tạng Pàii thuộc bộ Neữ Tông — Phẩm Thứ Bảy (Sattamavaggakathàvatthu): 
Tâm Sở Từư Tác 5. phối hợp với Đại Thiện gọi là Xả Thí phải chăng ? Giải 
đáp rằng “Đứng vậy. 

2. Theyyadhammo dànanfi ? Àmarmià (trích ở trong câu Kệ Xả Thí, Chánh 
Tạng Pàii thuộc bộ Wgữ Tông — Phẩm Thứ Bảy): Của cải vật chất gọi là Xả 
Thí phải chăng ? Giải đáp rằng “Đúng vậy. ” 

3. Tam sampayutto alobhopi dànam nàma (trích ở trong bộ Chú Giải Tổng 
Hợp Kinh (Sutasangaha Atthakathà) và bộ Phụ Chú Giải Căn Gốc 
(Mùlafkà): Tâm Sở Vô Tham phôi hợp với Tâm Sở làm thành tác nhân của 
việc cho ra, cũng được gọi là Xả Thí. 

4. Pànàtpadtà pafvữato bhikkhave ariyasàvako aparuinànàna1m safànd1m 
qbhayam deti tam bhikkhave pathamam dàna—t mahàdàndm (trích ở 
trong bài Kinh Kết Quả (Abhisandanasutta) —- Phẩm Xả Thí, Chương thứ 
tám (Affhakamipdfa) thuộc Chánh Tạng Pàli Tăng Chỉ Bộ Kinh): Bậc 
Thánh Thinh Văn Giác đã diệt trừ việc Sđ Mạng, đã thường cho Vô Úy Thí 
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đến tất cả loài Hữu Tình chăng thê ước lượng được. Việc cho Vô Úy Thí đến 
tât cả loài Hữu Tình đây, đã được gọi là “Đại Thí đệ nhát ”. 


Trình Bầy Trạng Thái, Phận Sự, v.v. Của Xả Thí Thiện 


1. Trạng Thái (Lakkhanwa): có việc phóng khí, làm trạng thái. (Pariccàgalak - 


khapnam) 
2. Phán Sự (Ñasa): có việc diệt trừ Tham (Lobha), làm phận sự. (Lobha 
viddharmnsanarasarm) 


3. Sự Thành Tựu (Paccuppaffthàna): có sự sung túc trong kiếp sống và giải 
thoát khỏi kiếp sống, làm trạng thái hiện bầy. (Bhavavibhavasam 
paffipaccuppafthàna1m) 

4. Nhân Cần Thiết (Padafthànarn): Tâm Sở Tín có thực tính tịnh tín ở trong sự 
việc khả tín, làm nhân cận. (Saddheyyapadaffhànarn) 


Trình Bầy Pháp Đối Lập (Patikkhepadhamma) v.v. Của Xả Thí Thiện 


1. Đối Lập Pháp (Patikkhepadhamma): Pháp do bởi Xả Thí Thiện mà phải bị 
diệt trừ, ẫy là Tham (Lobha). 

2. Chuẩn Hứa Pháp (Anuffiàtadhamma): Pháp đón nhận sự băng lòng của 
Xả Thí Thiện cho được sinh khởi, ây là Vô Tham (Alobha). 

3. Xuất Sinh Pháp (Uppàdetabbadhamma): Pháp do bởi Xả Thí Thiện làm 
cho được sinh khởi, ấy là ba bậc Đạo thấp và ba bậc Quả thấp [lập ý đến 
mãnh lực của Xả Thí Thiện làm thành Miãnh Lực Bảo Hộ (Upathambhaka 
saffi). ] 


Phần cuối cùng của từ ngữ nói rằng Xả Thí (Đàna) đây, xin được rút lời yếu 
giảng của Ngài Giáo Thọ Sư Buddhaghosa đã có đề cập đên và đê ở trong bộ Chú 
Giải Đại Phám Kinh (Suftanftarauahàvagga Atthakathà, điêu 225) nói răng: 


Eva1mu nàtinahanfampi Puñiiam àyqtane katam 
Mahàvipàkam hotìi Kattabbam tam vibhàyinà 


Dịch nghĩa là: “Phước báu đã được thực hiện để ở trong phần Siêu Thoát 
Tăng Đoàn (Paramatthasangha) và Thế Tục T\ ăng Đoàn (Sammmutisangha) luôn 
cả đến với Giới Định Tuệ (Sìla — Samàdli — Paiiñà) hằng nương trú ở trong việc 
ươm mâm quả phước đây, thì cho dù hạt đã được gieo trông chỉ nhỏ bé bằng hạt 
bô để, thể nhưng quả báu lại được đón nhận vô cùng to lớn sánh tơ cổ thụ bô đê 
vậy. Chính vì lý do nây, xin các bác thiện nam tử và các bậc nữ lưu có tiên thiên 
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thông tuệ, hãy nên phối hợp với Đức Tĩn, và an trú Tâm vào trong việc tạo ra 
phước báu đây, với niềm tin bất thôi. ” 


2. TRÌ GIỚI (SÌLA - GIỚI LUẬT) 


Trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “Sìlayafdi kàyayacìkammmàni sammà 
dahatti = Stlain”¬ “Pháp chúng nào thường làm cho Thân Hành Nghiệp Lực và 
Ngữ Hành Nghiệp Lực được an định tốt đẹp, như thể Pháp chủng ấy gọi là Trì 
Giới”. Tức là Tự Tác Ý Tâm Sở (Cetanàcetasika) tác hành cho việc hoạt động ở lô 
Thân Môn và lộ Ngữ Môn trong điều kiện tốt đẹp, để cho Thiện được khởi sinh. 
Tự Tác Ý Xá Thí (Dànacefanà) là Tư Tác Ý liên quan với việc phóng khí xả thí. 
Tự Tác Ý Trì Giới (Sìlacetanà) là Tự Tác Ý liên quan với việc thọ trì giới luật. Với 
những thê loại nầy cũng có sinh khởi đối với Chư vị Thánh Nhân, và hết cả thây 
những thể loại 7 7c Ý nây hiện hữu ở trong các Tâm Khởi Sinh Đại Duy Tác 
(Mahàkiriyàciffuppàda). Còn đối với Tư Tác Ý Xả Thí, Tư Tác Ý Trì Giới trình 
bầy để ở trong Thập Phúc Hành Tông đây, là đặc biệt chỉ lập ý đến 7 7øc Ý hiện 
hữu ở trong các Tâm Khởi Sinh Đại Thiện (Mahàkusalacitfuppàda). Điều này giải 
thích rằng từ ngữ Trì Giới (Sìla) hình thành 7 7ác Ý có sự thúc đây dẫn dụ cho 
Thân — Ngữ được an trú ở trong các lễ nghi thanh lịch thiện hảo, và luôn cả cản 
ngăn không cho các Pháp Bắt Thiện liên quan với Thân Ác Hạnh ( Kàyaduccaria), 
Ngữ Ác Hạnh (Vacìduccaria) có được cơ hội hiện bây. Điều nây trình bầy cho 
được biết rằng Trì Giới ầy, chỉ có nhiệm vụ giữ gìn ở lộ Thân Môn — Ngữ Môn 
không cho hiện hành ở trong con đường Ác Hạnh khởi sinh do được duyên theo từ 
ở nơi các Pháp Bắt Thiện. Còn việc gìn giữ ở /ô Ý Môn để ngăn không cho những 
Ý Ác Hạnh được khởi sinh, là nhiệm vụ riêng biệt của phần 7 Tập (Bhàyanà). 

Một câu Chú Giải khác nữa “S)laydfi kusaladhamme upadhàretifi = Silaim ” 
— “Pháp chủng nào thưởng gìn giữ bảo hộ Thiện Pháp (Kusaladhanma) có Định 
(Samadli), Tuệ (Pañña), và Giải Thoát (Vừnuff), v.v. một cách chu tường cẩn 
trọng, như thể Pháp chủng ấy gọi là Trì Giới. ” 

Giải thích rằng 7 Tác Ý Trì Giới là việc gìn giữ thọ trì các điều giới luật 
(Sikkhàpada) có Sát Mạng Kiểm Chế (Pànàfipàfavirafi) v.v. Những thê loại nầy 
có khả năng bảo hộ cho Định, Tuệ, và Đạo, Quả được sinh khởi; cũng ví như nền 
mặt đất là chỗ nương nhờ của tất cả mọi sự vật, của cả Hữu Sinh Mạng và Vô Sinh 
Mạng. Giả như mất đi nền mặt đất là chỗ nương nhờ, thì tất cả các sự vật Hữu 
Sinh Mạng và Vô Sinh Mạng ấy, ắt hắn không thể nào được khởi sinh lên và phát 
triển lên được. Điều tỷ dụ như thể nào, thì Định, Tuệ, và Đạo Quả, những thê loại 
nây thường nương vào mà sinh khởi, nếu giả như loại trừ việc Trì Giới Thiện đi 
rồi, thì những sự việc nầy ắt hắn không thể nào khởi sinh lên được. 


Ai 


Vì thế, Đức Thế Tôn Ngài mới giải thích sự trọng yếu của trì giới trong việc 
tu tập để thoát khỏi Luân Hồi Khổ ( Vaffadukkha) là nƠI. có sự khốn khổ cả ở ngoại 
phần và nội phần, và cho đạt đến Níp Bàn, Ngài đã nói rằng: 


S\le patiffhàya naro sapafifio Cittarmq pañfñiafica bhàyayd1m 
Atàpt nipako bhikkhu S0 tin! VỤdƒaye jafam. 


Dịch với nội dung chính nói rằng: “Người hữu trí được sinh từ ở nơi Nghiệp 
Lực (Nghiệp Trí - KanunajapaRñfà) và đã phối hợp với Tái Tục Tam Nhân nây, 
cùng với kiên định ở trong Trì Giới Thiện làm thành Cận Y (Upamissaya) là nên 
tảng của An Chỉ ( Samatha) và Minh Sát (Vipassanà), thành người cán mân có khả 
năng đề thiêu đốt các Bắt Thiện Pháp cho bị tàn rụi đi, thành người hữu trí có khả 
năng để làm cho pháp đối kháng với mình là Sỉ Mê (Moha) phải bị khô cạn đi, 
hoặc thành người hữu trí lấy Trí Tuệ làm công cụ bảo hộ cho mình được thoát khỏi 
pháp đối kháng là Sỉ Mê, hoặc thành người hữu trí dân dắt Cảnh Nghiệp Xứ 
(Àrammapakammafthàna) là Danh và Sắc cho được hiện bây rõ ràng đến với 
mình, và rồi có khả năng làm cho Định (Samàdln) và Tuệ Minh Sát (Vipassanà 
ñàna) được phát triển lên cùng tột, đi theo một cách tuần tự. ” 

Người thẩm thị nội phần Vòng Luân Hỏi (Samsàravaffa) và đã phỗi hợp với 
sáu thê loại Ấn Đức (Guụa) ây là Giới (Sìla), Định (Samàdli), Tuệ Tái Tục 
(Pafisandhipañnña), Tuệ Minh Sát (Vipassanàpaññà), Tuệ Bảo Hộ (Pàrthàrika 
pafifià), và Chánh Tình Tấn ( Sammnappadhàna), như đã vừa đề cập đến ở tại đây, 
thế là người ấy đã có thê tháo gỡ mối dây triền phược đi, đó là Á¡ Dục (Tanhà) mà 
đã được sánh như một nhánh gai nhọn của cây tre mọc rậm rì, um tùm, bao bọc 
phủ trùm lấy cả thân cây ấy vậy. 


Trình Bây Phân Loại Của Giới Luật (Sìla) 


Có bốn loại Giới Luật (Sìla) đó là: 1/ Tỳ Khưu Giới Luật, 2/ Tỳ Khưu Ni 
Giới Luật, 3/ Sa Di Giới Luật, 4/ Thế Tục (Cư Sĩ Tại Gia) Giới Luật. 
Trong bốn loại Giới Luật ấy, gồm có: 

e_ 227 điều giới luật đã được trình bầy để ở trong Tỳ Khưu Biệt Biệt Giải Thoát 
Giới (Bhikkhupàtinokkha) gọi là T Khưu Giới Luật (Bhikkhusila). 

e 331 điều giới luật đã được trình bầy để ở trong Tỳ Khưu Ni Biệt Biệt Giải 
Thoát Giới (BhikkhUumipàtimokkha) sọi là Tỳ Khưu NỈ Giới Luật 
(Bhikkhunisila). 

° h điều giới học, có “Pàpàfñipàfà veramaptì v.v.- Tránh khai việc Sát Mạng 

” cho đến “Jàfarùpardjatapafiggahanà veraimanì — Tránh khai sự thọ 
lãnh, cất giữ, hoặc bảo kẻ khác thọ lãnh và cất giữ vàng bạc” là điều cuỗi 
cùng, hoặc 75 điều Ưng Học Pháp (Sekhiyasikkhàpada). Những thê loại 
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nầy gọi là Sa Di Giới Luật (Sàmaperasila — Cân Sách Giới Luật), hoặc còn 

gọi là Tiểu Sa Môn Giới Luật (Anupasampannasila). 

e 5 điều giới luật, tức là Ngũ Giới đây, gọi là Thế Tục Giới Luật (Gahaftha 
sila — Cư Sĩ Tại Gia Giới Luật). 

Trong bốn loại Giới Luật ấy, thì Tỳ Khưu Giới Luật và Tỳ Khưu Ni Giới 
Luật cần phải có việc thọ rrì giới nguyện (Samàdàna) một cách đặc biệt, và chăng 
cần phải rhọ rrì một cách riêng biệt. Ngay sau khi đã được Tứ Tác Bạch Tuyên 
Ngôn Hành Tăng Sự trước Tăng Đoàn (Ñatticatutthakanunavàcà) một cách chân 
chánh hợp pháp ở bên trong cột mốc của khu vực có hạn định kiết giới, chỗ được 
gọi là Kiết Giới Vực Sìmà (còn gọi là Thánh Địa Tam Bảo), thì loại Giới Luật nầy 
mới được thành tựu. 

Đối với Sa Di Giới Luật ấy, thì cũng tương tự như vậy, cần phải có việc /họ 
frì giới nguyện một cách đặc biệt, và chẳng cân phải /họ rrì một cách riêng biệt. 
Ngay sau khi làm LỄ Xin Y Chỉ (Sarànagamana) với nghỉ thức ba lần phát nguyện 
một cách chân chánh hợp pháp ở tại khu vực của người ban cho (Thầy Tế Độ) và 
người thọ nhận (Tân Sa Di), thì loại Giới Luật nầy mới được thành tựu. 

Từ ngữ Thể Tục (Gahaffha) dịch nghĩa là người cư sĩ tại gia. Như có câu 
Chú Giải nói rằng “Œahe fithatìti = Gahaffho”- “Người nào ở trong nhà, như thể 
người ấy gọi là người Thế Tục. ” 

Đối với Thế Tục Giới Luật ấy, thì cần phải có việc /họ frì giới nguyện một 
cách riêng biệt, nếu chỉ có Thọ Trì Tam Quy (Tisaranagamana) trơn thôi, thì vẫn 
chưa được gọi là người có Thé Tục Giới Luật, và chỉ được gọi là người đã có 7o 
Tưm Quy ngần ấy thôi. 


Trình Bầy Việc Thành Kẻ Phạm Giới Luật (Dussìla) 
Và Bất Tri Sĩ (Alajjì — Bất Thủ Thanh Quy) 


+ Đối với Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni là kẻ Phạm Giới Luật (Dussìla), tức là bất 
luận vị Tỳ Khưu hoặc vị Tỳ Khưu Ni nào, sau khi đã được 7 Tác Bạch Tuyên 
Ngôn Hành Tăng Sự trước Tăng Đoàn (Ñarticatufthakamimavàcà) một cách đúng 
pháp ở bên trong cột mốc của khu vực có hạn định kiết gIỚI, chỗ được gọi là Kiếr 
Giới Vực Simà (Thánh Địa Tam Báo) thành tựu viên mãn tôi, thì vị Tỳ Khưu hoặc 
Tỳ Khưu Ni ấy đã được gọi là người đã thọ Cự Túc Giới với 227 hoặc 311 điều 
giới luật hiện hữu, và chăng cần phải (họ rrì giới nguyện một cách riêng biệt lại 
một lần nữa; suốt trọn thời gian khi vẫn chưa nói ra lời từ bỏ điều giới luật, hoặc 
vẫn chưa đến việc thành người Phạm Tội Bắt Cộng Trụ (Àpaffipàràjika), thì lúc 
bẩy giờ sẽ nói được rằng người ấy vẫn còn hiện hữu ở trong Tỳ Khưu Giới Luật 
hoặc Tỳ Khưu Ni Giới Luật một cách chân chánh hợp pháp. Tuy nhiên, một khi đã 
nói ra lời từ bỏ điều giới luật, hoặc đã đi đến việc thành kẻ phạm phải Tội Bất 
Cộng Trụ rồi, thê là những loại Tỳ Khưu Giới Luật hoặc Tỳ Khưu Ni Giới Luật ấy 
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đã chấm dứt. Bởi thế cho nên, vị Tỳ Khưu hoặc Tỳ Khưu Ni ấy, một khi vẫn chưa 
chuyên đổi giới tính, để thành người thế tục (cư sĩ fại gia), hoặc thành Sa Di, Sa Di 
N¡, mà vẫn còn duy trì /ởi phát nguyện (Pafinana) là Tỳ Khưu hoặc Tỳ Khưu NỊ, 
thế thì lúc bấy giờ sẽ nói răng vị ấy là kẻ Phạm Giới Luật (Duss)la). 

Lại nữa, người đã được gọi là Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni ấy, cũng có khi vẫn 
không thành tựu trong việc 7o Cụ Túc Giới (Dpasampada), là một khi ở trong 
phương thức Hành Tăng Sự Cụ Túc Giới (Upasampadakamma) ấy, đã có phát 
sinh lên bất luận một trong năm điều / Hoại (Vipaffi) như sau: 


1. Sự Tình Hư Hoại (Vahuwipaft): tức là vị Cụ Túc Giới Tứ (Upasampadà 
pekkha — Cụ Túc Chí Nguyện Tâm Giả) ấy, là vị lập ý sẽ xuất gia vẫn chưa 
tròn đủ 20 tuôi thọ. 

2. Kiết Giới Vực Hư Hoại (Sìmàvipaffi): tức là Sìmà Thánh Địa Tam Bảo 
(khu vực có hạn định kiết giới để hành Tăng Sự, Kiết Giới Vực Sàmà) đã bị 
hư hoại. 

3. Câu Hội Hư Hoại (Parisavipdaffi): tức là Tăng Đoàn câu hội không tròn đủ 
số lượng để hành Tăng Sự. 

4. Tuyên Ngôn Hư Hoại (Ñaffivipaffi): tức là việc tụng đọc Tuyên Ngôn 
không đúng pháp. 

5. Hành Tăng Sự Hưự Hoại (Kamunavàcàvipaffi): tức là việc tụng đọc Tuyên 
Ngôn Hành Tăng Sự sai trật. 


Nếu nhỡ như có việc thiếu sót đi dù chỉ là một ở trong năm điều # Hoại 
(Vipaffi) như đã vừa đề cập đến ở tại đây; thì vị Tỳ Khưu hoặc Tỳ Khưu Ni ấy, cho 
dù đã được xuất gia cho đến 50 — 60 năm tuổi đạo đi nữa, cũng chỉ được gọi là Tỳ 
Khưu hoặc Tỳ Khưu Ni ngần ấy thôi, tuy nhiên vẫn không thành tựu việc Thọ Cụ 
Túc Giới một cách chân chánh hợp pháp căn cứ theo Tạng Luật (Vinayapiaka). 

+ Đối với Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni là kẻ Bất Tri Sĩ (Alajì - kẻ Bất Thủ Thanh 
Ouy), tức là bất luận vị Ty Khưu hoặc Tỳ Khưu Ni nào đã tác hành với 7 7Tác Ý 
xâm phạm các điều giới luật khác, ở phần ngoài ra việc Phạm Tội Bắt Cộng Trụ 
(Àpaffipàràjika), như có Tăng Tàn (Saighàdisesa), hoặc Ưng Đối Trị thanh tịnh 
(Suddhapàciffiya) v.v. ấy mà vẫn chưa chịu thụ nhận việc Phạm Tội (Àpafii) ấy 
cho đúng pháp dựa theo Tạng Luật. Có nghĩa là, nếu giả như đã Phạm Tội Tăng 
Tàn rồi, thế mà vẫn chưa thực hiện việc thọ Hành Phạt Tội Tăng Tàn (Vufthàna 
kamma) tức là có việc ở Biệt Trú (Parivàsa) và Cấm Phòng (Màndafífa). Giả như 
đã phạm đến các tội khác, như có Ứng Đối Trị thanh tịnh v.v. và vẫn chưa thực 
hiện VIỆC Hành Xưng Tội Danh (Desanàkarmna) có việc trình bầy vIệC Phạm Tội 
(Àpafii) â ây cho phát lộ đến bạn bè Pháp Hữu (Sahadhammika) như vậy tồi, thì sẽ 
nói rằng vị ấy là kẻ Bá: Trí Sĩ (Alajì — kẻ Bắt Thủ Thanh Quy, là kẻ Vô Tàm, 
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không biết hỗ thẹn). Trong cả hai hạng Người nầy, thì hạng người là kẻ Phạm Giới 
Luật (Dussila) có tội nặng hơn, còn hạng người là kẻ Bất Tri Sĩ thì có tội nhẹ hơn. 

+ Đối với Sa Di là kẻ Phạm Giới Luật (Dussìla) và là kẻ Bất Tri Sĩ (Alaj — 
kẻ Bắt Thủ Thanh Quy), sự thật là vị Sa Di ấy, nếu như Người Truyền Cho (Thầy 
Tế Độ) thụ Tam Quy (Tisaranagamana) và Người Thụ Nhận (vị Sĩ Dị) Tam Quy, 
đã được nói rằng đúng pháp theo đủ hết cả Ba Thời (Tafiyavàra), vả lại dù cho vẫn 
chưa phải có việc ífhọ frì giới nguyện (Samàdàng) mười điều giới luật, có 
%Pdnàfipatà veramatì, v.v. — Tránh khai việc Sát Mạng, v.v. ” một cách đặc biệt đi 
nữa, thì cũng coi như vị ẫy đã thành tựu vị Sa Di qua việc thụ nhận Tam Quy ẫy 
rồi, và luôn cả Sa Di Giới Luật cũng được thành tựu một cách chân chánh hợp 
pháp. Kế từ lúc ấy trở đi cho suốt trọn thời gian khi mà vẫn chưa chuyền đổi giới 
tính; hoặc vẫn chưa phạm vào một trong mười điều ở phần Húy Diệt Giới Tính 
(Linganàsana — Tính Biệt), và chừng nào cả mười điều giới luật vẫn còn có thể 
hiện hữu ở trong đời sống của sự thành vị Sa DI ẫy; thì như thế, việc trình bầy cả 
mười điều giới luật, có “Pàpàfipàtà veramanì, v.v. — Tránh khai việc Sát Mạng, 

v.” cho đến “Jàfarùparajafta pafiggahanà veramanì — Tránh khai sự thọ lãnh, 
cất giữ, hoặc bảo kẻ khác thọ lãnh và cất giữ vàng bạc” là chỗ điều giới luật cuỗi 
cùng, kế từ sau khi đã thụ Tam Quy với cả ba lần, tiếp nối theo đó là chỉ để cho vị 
Sa Di hiểu biết mà sẽ nên lưu tâm gìn giữ ở trong các điều giới luật ấy. 

Cũng như Đức Thế Tôn đã có lập ý trình bầy để ở trong Kệ Điều Giới Luật 
(Sikkhàpadakathà) thuộc Chánh Tạng Luật Pàli phần Đại Phẩm (Mahàyagga 
vinaya) nói rằng: “4nujànàmi bhikkhave sàmanerànam dasa sikkhàpadànmi, tesu 
ca sàmaperehi sikkhitam pànàfipàtà verarnatn v.V. JjàtarùparaJafapafiggahanà 
yerarmarin” như vầy. 

Trong cả mười điều giới luật mà vị Sa Di đã xâm phạm đến phần Hy Diệt 
Giới Tính (Liñganàsana — Tính Biệt) ấy, thì có được năm điều, đó là kê từ 
“Pànàtipàtà veramanì v.v. — Tránh khai việc Sát Mạng, v.v.” cho đến “Surà 
merayaimajjapamàdaf(hànà veramagt — Tránh khai việc uống rượu và các chất 
say” là điều cuối cùng. Còn năm điều còn lại, kế từ “Vikàlabhojanà verama 
9.y. — Tránh khai việc thọ thực phi thời (ăn sải giờ)” cho đến “Jàfarùpardjata 
pafliggahanà veramanì — Tránh khai sự thọ lãnh, cất giữ, hoặc bảo kẻ khác thọ 
lãnh và cất giữ vàng bạc ” là chỗ điều giới luật cuối cùng, là chỉ thụ nhận việc xét 
xử tội bằng Hành Phạt (Dandakamưna) ngần ấy thôi. Như thế, vị Sa Di nào đã 
xâm phạm vào một trong năm điều giới luật có liên quan đến phần Hủy Diệt Giới 
Tính (Liñganàsana — Tính Biệt) ấy, thì phải bị hoàn tục khỏi đời sống Giới Hạnh 
%a Di, hoặc nêu không muốn đề sẽ phải hoàn tục thì nhất thiết phải thụ nhận truyền 
Tam Quy mới lại. Nếu nhỡ như đã xâm phạm điều giới luật mà có liên quan với 
việc Hành Phạt (Dandakamma), thì hãy đến xin thụ nhận việc trừng phạt từ ở nơi 
VỊ Thầy TẾ Độ ( Upaqjhàya) hoặc vị Thầy Giáo Thọ(Àcàriya) để cho có được sự 
trong sạch trở lại đến cho mình. 
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Bởi vì lẽ ấy, vị Sa Di nào đã có sự sai phạm điều giới luật liên quan đến một 
trong mười điều ở phần Hủy Diệt Giới Tính (Liniganàsana — Tính Biệi) ây, mà vẫn 
chưa chịu hoàn tục khỏi đời sống Giới Hạnh Sa Di, hoặc vẫn chưa chịu thụ nhận 
việc truyền Tam Quy mới lại, thì sẽ nói được rằng vị Sa Di ấy đã là kẻ Phạm Giới 
Luật (Dussìla). ` Nếu nhỡ như vị Sa Di nào đã xâm phạm điều giới luật mà có liên 
quan với một trong mười điều Hành Phạt (Dapdakamưna) nhưng vẫn chưa chịu 
xin thụ nhận việc trừng phạt từ ở nơi vị Thầy TẾ Độ ( Upajjhàya) hoặc vị Thầy 
Giáo Thọ(Àcàriya) đề cho có được sự trong sạch trở lại đến cho mình, thì sẽ nói 
được rằng vị Sa Di ấy đã là kẻ Bát Trí Sĩ (Alajì - kẻ Bất Thủ Thanh Quy, là kẻ Vô 
Tàm, không biết hỗ thẹn). 


Thập Điều Hủy Diệt Giới Tính (Liñganàsana), đó là: 


1. Sát Mạng Giả (Pànàtipàf hoñ):; Sa DI là kẻ sát mạng loài Hữu Tình. 
2. Đạo Tặc Giả (Adinnadày: hof): Sa Di là kẻ đạo tặc. 


3. Phi Phạm Hạnh Giả (Abrahmacdri hofi): Sa DI là kẻ xầm phạm Phi Phạm 
Hạnh. 

4. Vọng Ngữ Giả (Musàyadì hof): Sa Di là kẻ nói dối. 

5. Ẩm Tửu Giả (Suràmerayamajjapayì hofi): Sa Di là kẻ uống rượu và các 
chất say. 

6. Ngôn Từ Phi Bảng Đức Phật (Buddhassa avanndartma bhàsaff): Sa DI là kẻ 
nói lời phỉ báng miệt thị Đức Phật. 

⁄.. Ngôn Từ Phi Báng Pháp Bảo (Dhamưmassa avattdan Phàsafi): Sa DI là kẻ 
nói lời phỉ báng miệt thị Pháp Bảo. 

&. Ngôn Từ Phỉ Báng Tăng Bảo (Sanghassa avatar bhàsañH):; Sa DI là kẻ 
nói lời phi báng miệt thị Thánh Tăng hoặc Tục Tăng. 

9. Tà Kiến Giả (Micchàdiftliko hodi): Sa Di là kẻ có sự thấy sai chấp lầm, 
chẳng hạn như Thường Kiến (Sassatadiffhi). 

10.Tỳ Khưu Ni Tác Ác Giả (Bhikkhunìdùsako hodi): Sa Di là kẻ hãm hại vị Tỳ 
Khưu NI. 


Nếu giả như vị Sa Di nào đã xâm phạm một trong mười điều Húy Diệt Giới 
Tính nầy rồi, thì thường là đứt mắt sự thành vị Sa Di, và cần phải hoàn tục đi. Nếu 
nhỡ như không có ý định để sẽ hoàn tục, đối với việc xâm phạm một trong chín 
điều Hủy Diệt Giới Tính nầy (ngoại trừ Tà Kiến) thì cho vị Sa Di ấy thực hiện việc 
xin thú tội sự phạm tội của mình đến với vị Thầy Tế Độ hoặc vị Thầy Giáo Thọ 
cùng với lời Tự Phát Nguyện (Pafiññàna) cho việc lưu tâm cần phòng để ngăn 
không cho tái phạm vào ở trong các điều Hủy Diệt Giới Tính ấy lại nữa. Khi đã 
hoàn tất xong, kế tiếp là việc xin được thụ nhận việc truyền Tam Quy mới trở lại. 
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Và như thế, mới sẽ thành vị Sa Di bình thường, tức là đã có Giới Luật (Sila) của 
việc thành tựu vị Sa Di như lúc ban đầu. 

Còn điều thứ chín của phần Húy Diệt Giới Tính tức là Tà Kiến ấy, nếu giả 
như vị Sa Di nào đã có xâm phạm rồi, thì cũng tương tự, là cần phải hoàn tục khỏi 
đời sống Giới Hạnh Sa Di; hoặc nếu không có ý định để sẽ hoàn tục, thì điều trước 
tiên phải là người từ bỏ sự thấy sai chấp lầm ấy, và trở thành người có Chánh Kiến; 
thế rồi trình bầy sự trong sạch của mình cho phát lộ nguyện làm thành người có 
Chánh Kiến đến với tất cả Hội Chúng Tăng Đoàn, cùng với lời Tự Phát Nguyện 
nói rằng: “Trước kia đã có sự thấy sai chấp lâm, kể từ ngày hôm nay xin nguyện từ 
bỏ sự thấy như thế, và cũng kể từ ngày hôm nay trở đi sẽ cố găng để không còn là 
kẻ có Tà Kiến như thể ấy nữa.” Một khi Hội Chúng Tăng Đoàn đã thụ nhận cho 
lời thú tội ấy rồi, thì mới xin được thụ nhận việc truyền Tam Quy mới lại. Và thế 
rồi tiếp nối theo, vị Sa Di ấy mới sẽ phục hồi trở lại thành một vị đã có được đầy 
đủ Sa Di Giới Luật một cách chân chánh hợp pháp. 


Thập Điều Hành Pháp (Dandakamma), đó là: 


1. Phi Thời Thực Giả (Vikàlabhojano hoñ): Sa DI là kẻ thọ thực ở trong thời 
khắc sai giờ (Vikàla). 

2. Ca Nhạc Giả (Naccagifavàditavisùkadassano hofi): Sa DI là kẻ ưa thích 
việc múa hát, đàn ca và việc thôi kèn với các nhạc cụ. 

3. Trang Sức Giả (Màlàgandhavilepanadhàranarmnandanavibhosano hodi): 
Sa Di là kẻ ưa thích việc tô điểm trang sức xác thân với hương phẩm, vật bôi 
nhuộm, với vật thoa xức. 

4. Thượng Ngọa Giá (Uccàsayanamahàsayano hofi): Sa Di là kẻ ưa thích 
năm ở trên cao và chỗ năm to lớn xinh đẹp (Viecifara). 

5. Thụ Kim Ngân Giả (]àtarùparaJatfapafiggahano hofi): Sa DI là kẻ ưa thích 
duyệt ý với việc thụ nhận vàng bạc, hoặc vật dùng để thay thế vàng bạc. 

6ó. Nỗ Lực Tác Tệ Chư Tỳ Khưu (Bhikkhùnam alàbhàya parisakkafi): Sa Di 
là kẻ có gắng ở trong việc làm cho tôn hại /øï lộc (Làbha) của vị Tỳ Khưu. 

7. Nõỗ Lực Tác Họa Chư Tỳ Khưu (Bhikkhùnam avàsàya parisakkafi): Sa Di 
là kẻ cô gắng ở trong việc làm cho vị Tỳ Khưu không có chỗ trú ngụ, chỗ 
nương trú. 

$. NỔ Lực Tác Hại Chư Tỳ Khưu (Bhikkhùnam anatthàya parisakkafi): Sa Di 
là kẻ có gắng làm cho vị Tỳ Khưu khởi sinh lên điều tai hại. 

9 Ngôn Luận Phê Bình Chỉ Trích Chư Tỳ Khưu (Bhikkhù akkosafi 
paribhàsafi): Sa Di là kẻ nói lời măng nhiếc nguyên rủa và luận tội Chư Tỳ 
Khưu. 

10.Đốc Xúc Bất Hòa Chư Tỳ Khưu (Bhikkhù bhikkhùhi bhedefi): Sa Di là kẻ 
đốc thúc xúi xiêm làm cho Chư Tỳ Khưu chia rẽ tình đoàn kết lẫn nhau. 
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Bắt luận vị Sa Di nào một khi đã xâm phạm tác hành điều sai trật thì sẽ phải 
thụ nhận việc Hành Phạt từ ở nơi vị Thầy Tế Độ hoặc vị Thầy Giáo Thọ y theo 
mười điều Hành Phạt nầy. Vẫn còn có nhiều thể loại khác nữa, chẳng hạn như 75 
điều Ưng Học Pháp (Sekhiyasikkhapàda) và 14 điều Phận Sự phải hành 
(Khandhakavaffara). Những thê loại nầy cũng như nhau, nếu vị Sa Di không chịu 
tuân thủ, hoặc làm tròn phận sự ở trong điều giới luật và bất luận một trong các 
điều phận sự phải hành như đã vừa được nói đến, thì sẽ phải thụ nhận tội Hành 
Phạt. Giá như không chịu thụ nhận như đã vừa nói, thì sẽ nói được rằng là kẻ Bát 
Tri Sĩ (Alajjì - kẻ Bắt Thủ Thanh Quy, là kẻ Vô Tàm, không biết hỗ then), tương tự 
như nhau. 

+_ Đối với Cự Sĩ Ngũ Giới là kẻ Phạm Giới Luật (Dussila): có việc kiêng 
tránh việc sát mạng loài Hữu Tình, v.v. cho đến việc kiêng tránh việc uống rượu và 
các chất say, là điều cuối cùng đây; là Giới Luật phô biến dảnh riêng cho người thế 
tục, bất phân biệt chủng tộc, giai câp, sắc da, và quôc độ. Như thế, nếu như người 
nào có việc kiêng tránh, và bất xâm phạm, thì người ấy được gọi là đã được an trú 
ở trong Thế Tục Giới Luật. Nếu nhỡ như người nào không có việc kiêng tránh và 
đã xâm phạm ở trong bất luận một điều nào, hoặc hết cả năm điều, thì người ẫy sẽ 
được gọi là kẻ Phạm Giới Luật (Dusstla). 

+ Đổi với Cự Sĩ Tại Gia là kẻ Bất Tri Sĩ (Alaì — kẻ Bắt Thủ Thanh Quy), là 
người cư sĩ nào ưa thích nói lời đốc xúc xúi xiêm (Pisuyavàcà - Ly Gián Ngữ), nói 
lời thô tục xấu ác (Pharusavàcà - Thô Ác Ngữ), nói lời tầm sàm, nhảm nhí vô ích 
(Samphappdlàpa - Hồ Ngôn Loạn Ngữ) và ưa thích với những thê loại nghĩ suy 
tham muôn chú mục của cải người khác (Abhjjhà — Ý Tham Ác), nghĩ suy oán hận 
giận dữ người khác (Byàpàda — Ý Cừu Hận), và là người chăng ưa thích thực hành 
những bốn phận y theo huấn từ của Đức Thế Tôn, mà đã có lập ý trình bầy để ở 
trong bài Kinh Thị Ca La Việt (Singàlasuffa) thuộc Chánh Tạng Pàli Trường Bộ 
Kinh — Phẩm Pàthikavagga nói rằng: “Không thực hành theo bồn phận giữa Cha 
Mẹ với Con Trẻ, Chông với Vợ, Thầy Giáo Thọ với Môn Đồ, Chú Nhân với Tôi Tó, 
Bằng Hữu với Bằng Hữu, và giữa Cư Sĩ Tại Gia với Bậc Xuất Gia. Nếu như người 
Cự Sĩ Ấy, bất hạn định sẽ là người nam hoặc nữ nhân, chủng tộc nào, ngôn ngữ 
nào, quốc độ nào đi nữa; một khi đã là như vậy rôi, thì sẽ nói được răng người ấy 
là kẻ Bắt Tri Sĩ. Nếu như người cư sĩ nào chẳng ưa thích nói những lời Ly Gián 
Ngữ, Thô Ác Ngữ, Hồ Ngôn Loạn Ngữ, chẳng ưa thích nghĩ suy về Ý Tham Ác, Ý 
Cừửu Hận; và có sự hoan hỷ duyệt ý thực hành theo bốn phận giữa Cha Mẹ với Con 
Trẻ, Chông với Vợ, v.v. thì người cư sĩ ấy được gọi là bậc Tri Sĩ (Lajìpuggala — 
bác Hữu Tàm). 


Giải Thích Đặc Biệt Trong Việc Thọ Trì Ngũ Giới (Samàdànapañcasìla) 
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Việc nguyện thọ trì Ngũ Giới hiện hữu ở hai thể loại, đó là: 


1. Nguyện thọ trì gộp chung cả năm điều giới luật vào với nhau 
(Pañcanga samannagatam sìlam sarmadiyàmi). 
2. Nguyện thọ trì riêng biệt từng môi điêu giới luật. 


+ Việc nguyện thọ trì gộp chung Ngũ Điêu Giới Luật vào với nhau thì có 
được như sau; là Tự Phát Nguyện (Pafiññàa) với lời nói rằng “Pañca sikkhà 
padam samàdiyàmi” hoặc “Pafñicasilan samadiyami” dịch là “Con xin thọ trì trọn 
đủ cả năm điều giới luật, có kiêng tránh sát mạng (Pànàtipàtàvirati), v.v. cho đến 
kiêng tránh uống rượu và các chất say (Suràmerayamajjapamàdafthàna virafi), là 
cuối cùng. ” 

Ngay cả ở trong việc nguyện thọ trì Bá/ Quan Trai Giới (Dposathastla) 
cũng tương tự như nhau, nếu thọ trì gộp chung cả tám điều giới luật vào với nhau 
thì cũng nói như sau: “Uposafhasilammn samàdiyàmi” hoặc “Affhangasilam 
samàdiyàmi”- “Con xin thọ trì Bát Quan Trai Giới có đủ tám điều giới phần ”. 

+ Việc nguyện thọ trì Ngữ Điêu Giới Luật theo riêng biệt từng mỗi điều thì 
có được như sau, sẽ nói rằng: 

e_ Pànàfipàtà verarma sikkhàpadatm samàdiyàmi, v.v. 
e_ Suràrneraydamajjapamadafthàna veramanìsitkkhàpadam samàdiyàm. 

Ngay cả việc nguyện thọ trì tám điều giới luật theo riêng biệt từng mỗi điều, 
thì có được như sau: 

e_ Pànàfipàtà verarmmat sikkhàpadatm samàdiyàmi, v.v. 
e©_ Uccàsayanamahàsayanà veramat sikkhàpadam samadiyàm. 


Việc nguyện thọ trì cả hai thể loại Ngũ Giới, Bát Giới như đã vừa đề cập đến 
ở tại đây, nêu như người nào nguyện thọ trì gộp chung các điều giới luật vào với 
nhau, thì nhỡ như chỉ xâm phạm duy nhất ở một điều nảo trong các điều giới luật 
ấy làm cho phải bị đứt đi, thì coi như việc tuân thủ Ngũ Giới hoặc Bát Giới của 
người ấy đã bị đứt chung hết cả với nhau. Thế là cần phải nguyện thọ trì mới trở 
lại hết tất cả. Còn người nguyện thọ trì theo riêng biệt từng môi điều giới luật, nếu 
như đã xâm phạm vào điều nào thì cũng coi như chỉ riêng điều giới luật ấy bị đứt 
mà thôi, còn các điều khác thì vẫn tồn tại hiện hữu như thường, và không bị đứt 
mất. Thế là chỉ cần nguyện thọ trì mới trở lại riêng với điều đã bị đứt ấy thôi. 

Lại nữa, việc nguyện thọ trì Ngữ Giới, Bát Giới với người xin thọ trì có hạn 
định về thời gian ở trong Tâm, thì cũng chỉ xin nguyện thọ trì một lần một thôi. 
Việc nguyện thọ trì của người nầy cũng được gọi là đã được an trú suốt trọn thời 
gian đã hạn định, chắng hạn như là người xin nguyện thọ trì Ngữ Giới hoặc Bát 
Giới hạn định ở trong thời gian là ba tháng, hoặc một tháng, nửa tháng, một tuần 
cũng được, hoặc một ngày một đêm cũng được, ngay cả cuối cùng chỉ là nửa ngày 


247 


cũng được. Một khi đã phát nguyện (Adhuiffhàna) ở trong Tâm rồi, cùng với việc 
nguyện thọ trì phần Giới Luật ấy, thì việc thọ trì ấy sẽ an trú, suốt trọn thời gian đã 
hạn định, và khi đã đến thời hạn định thì việc nguyện thọ trì ẫy cũng được gọi là tự 
nó chấm dứt vậy. 

Ngũ Giới đây, là Thường Xuyên Giới Luật (Niecasìla) của tất cả hàng cư sĩ 
tại gia. Như thế dù cho người có nguyện thọ trì hoặc không có nguyện thọ trì, thì 
cũng phải tuân thủ gìn giữ một cách thường xuyên, để cho tự bản thân mình là 
người có giới luật. Nếu nhỡ như sẽ có người viện cớ nói răng “7ôi không có 
nguyện thọ trì, thì nhự. thế chẳng cần phải tuân thủ, và cũng chẳng Có lội. ” Ở 
trong lời nói như thế ấy, chỉ là biểu lộ cho người khác được biết rằng mình là 
người không am tường ở trong Ngũ Giới, đã là loại Thường Xuyên Giới Luật của 
tất cả hàng cư sĩ tại gia; thế nhưng người ấy có được là người thoát khỏi sự làm 
thành kẻ Phạm Giới Luật (Dussila) không ? Đối với người đã có việc nguyện thọ 
trì và rồi cũng đã có tuân thủ Ngỡ Gới ấy, lại được tăng trưởng nhiều lợi ích khác 
nữa, sẽ nói được rằng ngoài việc Ngã Giới Thiện (Pañcasìlakusala) ra đây, thì vẫn 
còn có phát sanh lên thêm việc thọ nguyện điều Thiện khác nữa vậy. Với lý do 
này, tất cả những hàng Phật Tử đã luôn có hiện bẩy việc nguyện thọ trì Hạn Định 
Ngũ Giới (Pañca Niyamasamàdànasila) mãi cho đến tận ngày hôm nay. 


Trình Bầy Đặc Biệt Trong Bát Quan Trai Giới Và Người Thọ Trì 


Bát Quan Trai Giới (Uposathasila) với tám điều giới luật đây, là Tưởng 
Xuyên Giới Luật (Niccasila) của người Cận Sự Nam (Upasaka), Cận Sự Nữ 
(Pandarangapabbdjita = Bạch Y Đạo Sĩ Giới Phần), và Nam Đạo Sĩ (Tàpasa), Nữ 
Đạo Sĩ (Tàpasim). Như thế, những vị Cận Sự Nam, Cán Sự Nữ, Nam Đạo Sĩ nầy, 
nhất thiết phải tuân thủ cho được đầy đủ, và trong việc nguyện thọ trì thì chỉ có 
nguyện duy nhất một lần một thôi, thế là hằng luôn hiện hữu ở trong suốt trọn 
khoảng thời gian vẫn còn vấn mặc bạch ụ. Nếu nhỡ như bất luận vị Cận Sự Nam, 
Cận Sự Nữ, Nam Đạo Šĩ nào, đã không tuân thủ cho được tròn đủ, dù chỉ là việc 
tuân thủ Ngũ Giới hoặc tuân thủ Mạng Đệ Bát Giới Luật (Àjìvafthamakasìla), thì 
cũng là bất xứng với vị trí Cán Sự Nam, Cận Sự Nữ, và Bạch Y Đạo 5ï; như thế 
nên chuyển đổi giới tính cho làm thành vị cư sĩ tại gia đi vậy. Nếu không chuyển 
đôi giới tính, cho làm thành vị cư sĩ, thì sẽ gọi vị Cận Sự Nam, Cán Sự Nữ, Bạch Y 
Đạo Sĩ ấy là kẻ Phạm Giới Luật (Dussìla). Bát Quan Trai Giới nầy, chăng phải là 
loại Thường Xuyên Giới Luật đôi với hàng cư sĩ tại gia (là Bất Thường Giới Luật — 
Amiccastila, thuộc Hạn Định Giới Luật (Niyamasila). Vì thế, những hàng cư sĩ tại 
ø1a mà sẽ có tuân thủ, ắt hăn sẽ được phát sanh lên thêm nhiều điều lợi ích đặc thù, 
hoặc sẽ không tuân thủ thì cũng chăng có điều tội lỗi nào cả. 


Trình Bày Giới Luật Đặc Biệt Của Những Cư Sĩ Tại Gia 
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Việc nguyện thọ trì Giới Luật của hàng cư sĩ, ngoài Ngũ Giới và Bát Giới ra 
rô1, cũng vân có các loại Ciới Luật khác nữa đê sẽ được tuân thủ, chăng hạn như: 


1. Mạng Đệ Bát Giới Luật (Àjìyafthamakasìla): tức là ngăn trừ Tam Thân Ác 
Hạnh (Kàyaduccarita), Tứ Ngữ Ác Hạnh (Vacìduecarifa), và kiêng tránh 7à 
Mạng (Micchajìvà). 

2. Cứu Chỉ Bồ Tát Trai Giới (Navanga Uposathasìla): đó chính là Bát Quan 
Trai Giới lại có thêm phần “Vafhà balau metfà sahagatena cefasà sabbà 
vantam lokam phariwà viharàmi — Với Tâm câu hữu Từ Ái biến mãn hết tất 
cả loài Hữu Tình và an trú ”- “Tôi xin truyền rải với Tâm Từ Ái cho đến hết 
tất cả loài Hữu Tình ở khắp mọi muôn phương. ” 

3. Thập Chỉ Giới Luật (Dasangasila): đó chính là 10 điều giới luật mà vị Sa 
DI phải tuân thủ. 


Trình Bầy Tên Gọi Mạng Đệ Bát Giới Luật (Àjìyatthamakasìla) 
Và Người Tuân Thủ Ngũ Giới Khác Biệt Với Mạng Đệ Bát Giới Luật 


Mạng Đệ Bát Giới Luật đầy, ở trong bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo, Ngài đã 
gọi là Khởi Phát Phạm Hạnh Giới Luật (À dibrahimmacayikasìla), là Giới Luật ở 
phần tiên khởi của Đạo Phạm Hạnh (Maggabralhimacariyd); có nghĩa Mạng Đệ 
Bát Giới Luật là những điều giới luật cần phải được hoàn thành viên mãn trong 
giai đoạn khởi đầu của việc phát triển Thánh Đạo, cho được hoàn thành Đạo Quả. 

Lại nữa, tất cả hàng cư sĩ tại gia cho dù sẽ có nguyện thọ trì Mạng Đệ Bái 
Giới Luật hoặc không có nguyện thọ trì đi nữa; mà nêu như đã có việc xâm phạm 
bất luận một điều giới luật nào rồi, ắt hắn cũng có tội tương tự như với việc xâm 
phạm Ngũ Giới vậy. Trong cả hai thể loại Giới Luật ấy, giả như người nào thường 
xuyên tuân thủ Mgỡ Giới thì người ấy sẽ được gọi là bậc Hiền Triết Thông Thường. 
Nếu như thường xuyên tuân thủ Mạng Đệ Bát Giới Luật thì người ấy sẽ được gọi 
là bậc Hiển Triết Thù Thắng. 


Phân Loại Giới Luật Theo Thường Xuyên Giới (Niccasìla) 
Và Bât Thường Giới (Aniccasìla) 


Thường Xuyên Giới Luật (Niccasila) có nghĩa là Giới Luật nào một khi trí 
kính lễ đã hoàn thành xong cùng với Giới Luật ây, mà đặc biệt chăng phải có việc 
nguyện thọ trì lại lần nữa, và người ấy cũng cần phải tiên quyết thường luôn tuần 
thủ Giới Luật ấy một cách kiên định, vả lại nếu chắng tuân thủ thì ắt hắn sẽ có tội, 
như thế Giới Luật ấ ẫy được gọi là Thường Xuyên Giới Luật. 
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Bắt T; hường Xuyên Giới Luật (Amiccastla) có nghĩa là Giới Luật nào chắng 
thọ trì thì chắng có tội. Nếu nhỡ như có sự kỳ vọng, thì trước tiên sẽ phải có việc 
nguyện thọ trì Giới Luật ẫy, như vậy Giới Luật ẫy được gọi là Bắt Tì hưởng Xuyên 
Giới Luật (còn gọi là Hạn Định Giới Luật — Niyamastla). 

Thường Xuyên Giới Luật là 227 và 331 điều giới luật, nơi mà Đức Thế Tôn 
đã lập ý trình bầy để ở trong 7} Khưu Biệt Biệt Giải Thoát Giới và T Khưu Ni Biệt 
Biệt Giải Thoát Giới, ây là Thường Xuyên Giới Luật của Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni. 
Thập Chỉ Giới Luật và 75 điều Ưng Học Pháp ãy là Thường Xuyên Giới Luật của 
Sa Di và Sa Di Ni Bát Quan Trai Giới là Thường Xuyên Giới Luật của Bạch Y 
Đạo Sĩ (Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, Bạch Y Cư ST, gọi theo một cách khác nữa là 
Nữ Tu) và của tất cả các vị Đạo Sĩ. Ngữ Giới là Thường Xuyên Giới Luật của tất 
cả hàng cư sĩ tại g1a. 

Bất Thường Xuyên Giới Luật là việc tu tập Điều Tiết Dục (Dhùtanga — Đầu 
Đà, Pháp hành đạo nghiêm ngặt của các nhà sư, gôm có 13 "Pháp, nh sông độc 
cư rừng già, sống dưới cội cây, v.v.). Trong 13 Pháp Điêu Tiết Dục Đấu Đà này là 
Bất Thường Xuyên Giới Luật của Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Sa Di. Việc tu tập bất 
luận một trong các Pháp Điều Tiết Dục và Thập Chỉ Giới Luật là Bất Thường 
Xuyên Giới Luật của tất cả các vị Bạch Y Đạo Sĩ và các vị Đạo Sĩ. 

Bát Quan Trai Giới, Cửu Chỉ Giới Luật, Thập Chỉ Giới Luật, và tu tập Pháp 
Đẩu Đà Điêu Tiết Dục, Nhất Tọa Thụ Thực Đấu Đà (Ekàsartkangadhùtanga), 
Trì Bình Khất Thực Đầu Đà (Pattapitdikangadhùfanga) với những thể loại nầy là 
Bất Thường Xuyên Giới Luật của tất cả hàng cư sĩ tại gia. 


Phân Loại Giới Luật Theo Nguyện Trì Giới Luật (Càrittasìla) 
Và Ngăn Trừ Giới Luật (Vàrittasìla) 


Nguyện Trì Giới Luật (Càrtffasila) có nghĩa không thực hiện thì không có 
tội. Nếu như đã có thực hiện thì sẽ có nhiều lợi ích to lớn, đó chính là Bát Thường 
Xuyên Giới Luật như đã vừa đề cập đến vậy. 

Ngăn Trừ Giới Luật (Vàriffasìla) có nghĩa Giới Luật ấy cần phải thường 
luôn thực hiện, nếu không có thực hiện thì ắt hăn có tội, đó chính là Thường Xuyên 
GIới Luật. 


Phương Thức Nguyện Thọ Trì Luôn Cả Kính Lễ Đức Phật, 
Thọ Tam Quy (Tisaranagamana) Và Điêu Giới Luật 


Phương thức nguyện thọ trì Ngũ Giới và Bát Quan Trai Giới â Ấy, thường là 


khắp tất cả đã có sự hiểu biết một cách tốt đẹp, do đó, ở tại đây không nhất thiết sẽ 
đề cập lại thêm một lần nữa. Đối với phương thức nguyện thọ trì Mạng Đệ Bát 
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Giới Luật, Cứu Chỉ Bồ Tát Trai Giới (Nayaiguposathasìla) và Thập Chỉ Giới 
Luật, có việc trình bây như sau: 


Mạng Đệ Bát Giới Luật (Àjìyatthamakasìla) 


l. Mayam bhante tsaranena saha àjìvdfthamakasllan dhammma1m yàcàmi 
anuggaham katvà sìlam detha re bhanfe dutiyammpi v.V. fafiyampi v.v. (Chỉ có 
bên phía người xin thụ nhận) — “Kính bạch các Ngài thương xót cho con xin thọ trì 
Tưmn Quy và Mạng Đệ Bát Giới Luật ở nơi Tam Bảo để vâng giữ hành theo cho 
được sự lợi ích. Lân thứ nhì, v.v. Lân thứ ba v.v. 
2. Namo tassa bhagavato arahato sammmàsambuddhassa (3 lần) 
“Con xin đảnh lễ Đức Thể Tôn, Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác ”— 
3. Buddhamu saranarn gacchàm v.v. Dufiydrnpi v.v. TafydIHDI V.V. - 
“Con đem hết lòng thành kính xin Quy Phật v.v. Lần thứ nhì v.v. Người 
Lần thứ ba v.v.” 
4. I. Pànàtipàtà verarnam sikkhàpada1m samàdiyàmi — Con xin : 
vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự sát sanh. rước và 
2. Adinnadànà veramanì sikkhàpadam samàdiyàm - Con xin người 
vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự trộm cấp. 
3. Kàmesumcchàcàrà veramat sikkhàpadanu samadiyàm — 
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. 
4. Musàvàdà veramat sikkhàpada1m samadiyàmi — Con xin 
vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự vọng ngữ. 
5. Pisupavàcàa veramat sikkhàpadam saimnàdiyàmi — Con xin 
vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự ly gián ngữ. từng 
6. Pharusavàcà veramat sikkhàpadam samaàdiyàmi — Con xin 
vâng giữ điểu học là cô ý tránh xa sự thô ác ngữ. 

7. Samphappdlàpà verama sikkhàpadat samadiyànn — Con 
xin vâng giữ điễu học là cô ý tránh xa sự hỗ ngôn loạn ngữ. 

6. Micchàjìvà veramat sikkhàpadam samàdiyàmi — Con xin vâng 
giữ điểu học là cô ý tránh xa sự tà mạng. 

Tóm tắt, “Tisaranena saha àjìvafttamakasìlam sàdhukam katrà appamà - 
dena sampàdetha”- “Nên thọ trì Tam Quy và Mạng Đệ Bát Giới Luật cho được 
trọn đủ và chẳng có để đuôi. ” 

%Silena sugatim yanfi silena bhogasampadà silena nibbaf1nt yanti fasmà 
sìlan visodhaye”- “Trì Giới sinh Thiện Thú, Trì Giới sinh mãn túc tài vật, Trì Giới 
sinh giải thoát Níp Bàn. Vì lẽ ấy, nên thọ trì Giới Luật cho được thanh tịnh. `” (Chỉ 
có bên phía Người truyền cho) 
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Cửu Chi Bồ Tát Giới Luật (Navaủguposathasìla) 


I.Ô Mayam bhanfe tisaranena saha navangasamannàgdafaim uposathasilam 
dhamunam yàcàmi anuggaha1mm kaftvevà sìlaim detha mế bhanfe dufiydmpk V.V. 
tatiyampi v.v. (Chỉ có bên phía người xin thụ nhận) — “Kính bạch các Ngài thương 
xót cho con xin thọ trì Tam Quy và Cứu Chỉ Bồ Tát Giới Luật ở nơi Tam Bảo để 
vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lân thứ nhì, v.v. Lần thứ ba v.v. 


2. Namo tassa bhagavato arahato sammmàsambuddhassa (3 lần) 
“Con xin đảnh lễ Đức Thể Tôn, Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác ”— 

3. Buddha1m saranan gacchàm v.y. Dufiydampi v.v. TafydInDi V.V. - 
“Con đem hết lòng thành kính xin Quy Phật v.v. Lần thứ nhì v.v. 
Lần thứ ba v.v. ” 


4. I. Pànàtipàtà verarnam sikkhàpadam samàdiyàmi — Con xin gười 
vâng giữ điểu học là cô ý tránh xa sự sát sanh. trhyền 
2. Adinnadànà veraimanì sikkhàpadam samàdiyàm - Con xin đọc 
vâng giữ điểu học là cô ý tránh xa sự trộm cấp. ỚC 
3. Abrahmacariyà veramatt\ sikkhàpadam sammàdiyàmi — Con 
xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành dâm. Đười 
4. Musàyàdà veramatnì sikkhàpadatmu samadiyàmi — Con xin thụ 
vâng giữ điễu học là cô ý tránh xa sự vọng ngữ. hận 
5. Suràmerayaiajjapamàdaffhànà veramanì sikkhàpadam QC 
samàdiyàmi - Con xin vâng giữ điểu học là cô ý tránh xa sự uống theo 
rượu và các chất say. ừng 
6. Vikàlabhojanà veramat sikkhàpadam sammàdiyàmi — Con xin mỗi 
vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sải giờ. phần 





7. Naccagìtavàdita v.v. màlàgandhavilepana v.v. - Con xin vâng 
giữ điêu học là cô ý tránh xa sự múa hát, v.v việc tô điểm trang sức v.v. 

6. Uccàsayanamahàsayanà verarmmatì sikkhàpadam sarmàdiyàmi 
— Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ở trên cao và 
chỗ năm to lớn xinh đẹp (Vicitrara). 

9. Yathà balam mettà sahagatena cetasà sabbàvantarm loka1m 
phartfvà viharaàmi (hoặc là) Meftà sahagatena cefasà sabbapàna 
bhùtesù pharitvà viharanatm samàdiyàmi - Với Tâm câu hữu Từ Ái 
biến mãn hết tất cả loài Hữu Tình ở khắp mọi muôn phương. 

Tóm tắt, “Tisaranena saha navaigasamannàgatam uposathasìlam 
sàdhukam katvà appamadena sampàdetha”- “Nên thọ trì Tam Quy và Cứu Chỉ 
Bồ Tát Giới Luật cho được trọn đủ và chẳng có dễ duôi. ” 

%Silena sugatim yanfi silena bhogasampadà silena nibbaf1tl yanfi fasmà 
sìlan visodhaye”- “Trì Giới sinh Thiện Thú, Trì Giới sinh mãn túc tài vật, Trì Giới 
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sinh giải thoát Níp Bàn. Vì lẽ ấy, nên thọ trì Giới Luật cho được thanh tịnh. `” (Chỉ 
có bên phía Người truyện cho) 


Thập Chi Giới Luật (Dasangasìla) 


lLÔ Mayam bhanfe tisaranena saha dasagahaffhasilaimn dhanumaimm yàcàmi 
anuggaham katvà sìlam detha re bhantfe dutiyampi V.V. fafiyampi v.v. (Chỉ có 
bên phía người xin thụ nhận) — “Kính bạch các Ngài thương xót cho con xin thọ trì 
Tam Quy và Thập Chỉ Giới Luật ở nơi Tam Bảo đề vâng giữ hành theo cho được 
sự lợi ích. Lân thứ nhì, v.v. Lân thứ ba v.v. 

2. Namo tassa bhagavato arahato sammmàsambuddhassa (3 lần) 
“Con xin đảnh lễ Đức Thể Tôn, Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác ”— 

3. Buddha1m saranan gacchàm v.y. Dufiyampi v.v. TafydrnDi V.V. - 
“Con đem hết lòng thành kính xin Quy Phật v.v. Lần thứ nhì v.v. 

Lần thứ ba v.v.” 

4. I. Pànàtipàtà verarnat sikkhàpada1m samàdiyàmi — Con xin 
vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự sát sanh. 

2. Adinnadànà veramanì sikkhàpadam samàdiyàm - Con xin 
vâng giữ điễu học là cô ý tránh xa sự trộm cấp. 

3. Abrahmacariyà veramatt\ sikkhàpadam samàdiyàmi — Con 
xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự hành dâm. 

4. Musàyàdà veramatì sikkhàpadatmu samadiyàmi — Con xin 
vâng giữ điểu học là cô ý tránh xa sự vọng ngữ. 

5. Suràmeraydamajjapamadafthànà veramat sikkhàpadam 
samàdiyàmi - Con xin vâng giữ điểu học là cô ý tránh xa sự uống 
rượu và các chất say. 

6. Vikàlabhojanà veramat sikkhàpadam saimnàdiyàmi — Con xin 
vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sải giờ. 

7. Naccagttavaditavisàkadassanà v.y. - Con xin vâng 
giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, v.v. 

Š. Màlàgandhavilepana v.v. — Con xin vâng giữ điêu học 
là cố ý tránh xa việc tô điểm trang sức v.v. 

9. Uccàsayanamahàsayanà v.v. — Con xin vâng giữ điểu học 
là cố ý tránh xa chỗ nằm ở trên cao v.V. 

10. Jàtarùparajatapafiggahanà v.v. - Con xin vâng giữ điểu 
học là cố ý tránh xa việc thụ nhận vàng bạc, hoặc vật dùng 
để thay thế vàng bạc 

Tóm tắt, “†isaranena saha dasangahafthasiam sàdhukam kamà 
qappamàdena sampàdetha” “Nên thọ trì Tam Quy và Thập Chỉ Giới Luật cho 
được trọn đu và chẳng có dễ duôi. ” 
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%Silena sugatim yantfi sìlena bhogasampadà silena nibbaf1tl yanti fasmà 
sìlan visodhaye”- “Trì Giới sinh Thiện Thú, Trì Giới sinh mãn túc tài vật, Trì Giới 
sinh giải thoát Níp Bàn. Vì lẽ ấy, nên thọ trì Giới Luật cho được thanh tịnh. `” (Chỉ 
có bên phía Người truyền cho) 

Ghỉ chú: Người truyền cho Giới Luật nói rằng: “Yarmaham vadàmitam 
vadetha” - “Ta đọc lời nào, các người đọc theo lời nấy” sau khi lời thỉnh cầu 
(Àràdhanà), và các Người thụ nhận cùng nhau nói rằng “4ma bhamfe”- “Dạ xin 
vâng, bạch Ngài. ” 

Và Người truyền cho Giới Luật nói rằng: Tisaraagamandan pariDutarn - 
“Pháp thụ Tam Quy đã được tròn đủ ” sau khi Người thụ nhận Tam Quy vừa dứt 
xong, và các Người thụ nhận cùng nhau nói rằng “4„a bhamfe”- “Dạ xin vâng, 
bạch Ngài. ” 

Những lời vừa nói ở tại đây, là những lời nói của tất cả các nhà Chú Giải Cổ 
Điển (Poràpàcàriya ) dùng để chỉ giáo với nhau, và tiếp tục duy trì mãi cho đến 
ngày hôm nay; vì thế chăng nên đề làm thất thoát những điều tốt đẹp này cho phải 
bị mất mát đi. 


Trình Bây Nên Tảng Hàng Cư Sĩ Tại Gia Thọ Trì Thập Chi Giới Luật 
Và Dịch Nghĩa Nội Dung Chính Tuân Tự Theo Từng Môi Điêu 


1. Niccasillavasena pañicasikkhàpadàni, sai và ussàhe dasa, uposathanga 
vasena qa{fhàti tam gahafthasìlam - [Neñ Giới là Thường Xuyên GIới Luật; 
Thập Giới là khi có thể, Bát Giới đặc biệt trong ngày Bồ Tát Trai Giới; điều 
nây là Thể Tục Giới Luật.] - Cả năm điều giới luật (Ngũ Giới) là Thường 
Xuyên Giới Luật, cả mười điều giới luật là khi có khả năng, hoặc cả tắm 
điêu giới luật là khi theo Chỉ Phần từ ở nơi Bát Quan Trai Giới. Ngũ Giới, 
Bát Giới, Thập Giới được gọi là Thế Tục Giới Luật. (Trích ở trong bộ Chú 
Giải Thanh Tịnh Đạo, Phần Thứ Nhất, điều 15) 

2. Dasàfi sàmanerehi rakkhitabbasilamàha — Trong từ ngữ “Dasasila — Thập 
Giới ”, đê cập đến “đó chính là Thập Giới mà tất cả Chư Sa Di đã tuân thủ 
thọ trì. (Trích ở trong bộ Đại Phụ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo — Visuddhi 
maggarnahàfikà) 

3. Sikkhài upàsaka upàsikàhi sikkhitabbasikkhà, sà pL paficasiladasasila 
vasena vaffafi - Trong từ ngữ “Sikkhà — Thực Hiện”, đó chính là điều giới 
luật mà tất cả các Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ nên được thực hiện. Điêu GIỚI 
luật mà tất cả các Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ nên được thực hiện ấy, là sẽ thọ 
trì Ngũ Giới, Thập Giới cũng là duyệt ý. (Trích ở trong bộ Chú Giải Xua 
Tan Mê Mở - Samưnohavinodanì Atthakathà) 

4. Silavanfoti upàsakdafte patifthàya paficahi pí dasahi pi sìlehi samannàgdtà 
— Người an trú ở trong sự làm thành Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ và hội túc 
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duyên với Ngũ Giới cũng nhự Tháp Giới đây, mới được gọi là Giới Đức 
Hiển Giả (Sìlavanfa), là người có Giới Hạnh. (Trích ở trong bộ Chú Giải 
Tăng Chỉ Bộ Kinh, Phẩm Hữu Kệ - Sagàthàyaggasampayutta Atthakathà) 

5. Gihinopi pañcasilam dasasìlain paccavekkhanfassa — Người cư sĩ tại gia 
thẩm sát Nơñũ Giới hoặc Thập Giới mà mình đã tuân thủ thọ trì. (Trích ở 
trong bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mỏ) 

6. Saranagamane kiñci nivesefti tathàgafo, kiñẪci pañcasu silesu, sile 
dasavidhe param - Đức Như Lai lập ý khuyên bảo và dắt dẫn Nam — Nữ Thí 
Chủ Hộ Độ (Dàyaka — Dàyikà), với một vài nhóm cho được an trú ở trong 
Thọ Trì Tam Quy, một vài nhóm cho được an trú ở trong Ngũ Giới, một vài 
nhóm cho được an trú ở trong Thập Giới, như vầy. (Trích ở trong bộ Chú 
Giải Biên Niên Sứ Chư Phát - Buddhava1msa) 


Trình Bầy Trạng Thái, Phận Sự, v.v. Và Pháp Đối Lập 
(Patikkhepadhamma) v.v. Của Trì Giới Thiện 


1. Trạng Thái (Lakkhapa): có việc làm thành chỗ an trú của tất cả các Pháp 
Thiện, làm trạng thái. (Pafifhàpanalakkhaparn) 

2. Phận Sự (Rasa): có việc làm tốn hại của sự làm thành kẻ Phạm Giới Luật 
(Dussila), làm phận sự. (Dussasìlayaviddhainsanarasaim) 

3. Sự Thành Tựu (Paccuppafthàna): có sự tịnh khiết về Thân và Tâm, làm 
trạng thái hiện bầy. (Soceyyapaccuppafthànarm) 

4. Nhân Cần Thiết (Padafthànam): hiện hữu với Tàm - Quý, làm nhân cận. 
(Hữi otíaqppapadafthànamn) 


Trình Bây Pháp Đối Lập (Patikkhepadhamma) v.v. Của Trì Giới Thiện 


1. Đối Lập Pháp (Pafikkhepadhanưna): Pháp do bởi Trì Giới Thiện mà phải 
bị đoạn tận (Pahàna), ấy là Sân (Dosa) liên quan với việc gây tôn hại. 

2. Chuẩn Hứa Pháp (Anufiflàtadhamma): Pháp đón nhận sự bằng lòng của 
Trì Giới Thiện cho được sinh khởi, ấy là Vô Sân (Ađosa), là sự bắt tốn hại. 

3. Xuất Sinh Pháp ( Uppàdetabbadhamuna): Pháp do bởi Trì Giới Thiện làm 
cho được sinh khởi, ấy là ba bậc Đạo thấp và ba bậc Quả thấp [lập ý đến 
mãnh lực của Trì Giới Thiện làm thành Mãnh Lực Bảo Hộ (Upathammbhaka 
saffi). ] 


Cũng như Ngài Đại Giáo Sư Buddhaghosa đã có trình bầy để ở trong bộ Chư 
Giải Tăng Chỉ Bộ Kinh, Phẩm Uẩn nói răng: TT HRERMHIOTHSNGNG hỉ lay0 Imagge 
ca phalàn ca pàpenH, bhàyanupanissayo arahaffarim pàpefi”- Dịch nghĩa là: 
“Đại Thiện ở phần X4 Thí, Trì Giới làm Cận Y Duyên cho đạt được ba bậc Đạo 
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thấp, và ba bác Quả thấp; côn Đại Thiện ở phần Tu Tập làm Cận Y Duyên thường 
cho đạt được Đạo Vô Sinh và Quả Vô Sinh. ” 


3. TU TẬP (BHÀVANÀ - TU TIỀN) 


Có câu Chú Giải nói rằng “Kmsaladhamme bhàyeti uppàdeti vaddhefifi = 
Bhàyanà”- “Pháp chủng nào làm cho Thiện ở phần tỉnh lương được sinh khởi lần 
đâu tiên, và làm cho tiến hóa lên; như thế Pháp chủng ấy gọi là Tu Tập.” Túc là 
Tâm Khởi Sinh Đại Thiện (Mahàkusalaciftuppàda) liên quan với việc tiễn hóa Tu 
Táp An Chỉ (Samathabhàvanà) và Tu Tập Minh Sát (Vipassanabhàvana) ở trong 
khoảng thời gian vẫn đang còn Chuẩn Bị Tu Tập (Parikanunabhàvanà) và Cận 
Hành Tu Tập (Upacàrabhàvanà). 

Từ ngữ “Bhàyanà”, đó chính là “Dhà£u + Paccaya + Vibhaffi” cả ba từ ngữ 
nây kết hợp lại với nhau. Dhề#u ấy là Bhù, Paccaya ấy là Ne +Yu + À, Vibhatii 
ây là Sử. (Bhù + Ne + Yu + À + SÙ với Bhù dịch nghĩa là “kiếp sống”, Ne “trừ 

4”, Yu dịch nghĩa là “vi hành”, À “lúc ban đầu”, Sỉ “trừ ra”. (Bhà + Ana + À) 
khi kết hợp lại với nhau thành “Bhàyanà”. 

Trong câu Chú Giải nầy được chia ra làm hai phần, đó là: 


L «€ 


1L “Kusaladhamme bhàveti uppàdeti”- “thường làm cho Thiện ở phần tỉnh 
lương được sinh khởi lần đầu tiên. ” 
2I “Kusaladhanune bhàvefi vaddheti”- “thường làm cho Thiện ở phân tỉnh 


lương sinh trưởng lên tới cực điểm. ” 


Cả hai câu Chú Giải ở hai phần này, với phần thứ nhất lập ý đến Tâm Khởi 
Sinh Thiện sinh khởi lần đầu tiên từ ở nơi việc Thực Hành (Pafipaffi); ở phần thứ 
hai lập ý đến Tâm Khởi Sinh Thiện sinh khởi nối tiếp với nhau trong những lần về 
sau sau từ ở nơi việc Thực Hành khi vẫn chưa đạt đến Nhập Định (Appanà). 

Lại nữa, từ ngữ 7 Tập (Bhàyanà) ở trong phần Phúc Hành Tông ấy, là 
Ngài đang muốn trình bầy đến vấn đề của Đại Thiện. Vì thế, Chi Pháp mới chỉ có 
duy nhất một thê loại là Đại Thiện (Mahàkusala). Còn từ ngữ 7 Táp ( Bhàyanà ) 
ở trong Chương thứ 9 phần Tổng Hợp Nghiệp Xứ (Kammafthànasangaha), ây là 
Ngài trình bầy đến vẫn đề của An Chỉ (Samatha) và Minh Sát ( Vipassanà). Do 
đó, Chi Pháp mới sẽ là hết tất cả ở phần Thiện Hiệp Thể và Siêu Thể (Lokiya — 
Lokuftarakusala) tùy theo thích hợp. Như thế, Ngài Phụ Chú Giải mới nói rằng 
việc rèn luyện và đào tạo, việc tu học Pháp Luật (Dhamưmnavinayg), việc giảng dạy, 
việc tư duy thấm sát cân nhắc ở trong các điều Pháp Bảo; hoặc ở những thể loại 
của việc học hỏi, việc giảng dạy theo những kiến thức của con đường thế tục cũng 
chăng có chỉ là tội lỗi. Hết tất cả đều thuộc về 7 Tập (Bhàyanà) ở phần Phúc 
Hành Tông cả thây. 
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Trình Bầy Trạng Thái, Phận Sự, v.v. Và Pháp Đối Lập 
(Patikkhepadhamma) v.v. Của Tu Tập Thiện 


. Trạng Thái (Lakkhapa): có việc làm cho Thiện được tăng trưởng tiễn hóa 
lên, làm trạng thái. (Kusalavaddhàpanalakkhanarm) 

._ Phận Sự (Rasa): có việc đoạn tận Bất Thiện, làm phận sự. (Akusalapahàna 
rasà) 

. ự Thành Tựu (Paccuppaffhàna): có việc đạt đến đạo lộ thực hành liên 
quan với Niệm (Safi) của Danh Thân (Nàmakàya)., Sắc Thân (Rupakàya), 
làm trạng thái hiện bầy. (Safàcàrokkanunanapaccuppaffhànam) 

Ô Nhân Cân Thiết (Padaffhànam): có việc chú tâm ở trong Cảnh với mãnh 
lực từ ở nơi 7ác Nhán Chán Như Thực Tính, làm nhần cận. (Yomiso 
manasikàrapadafthànam - Như Lý Tác Ý - Tác Ý Khôn Khéo) 


Trình Bầy Pháp Đối Lập (Patikkhepadhamma) v.v. Của Tu Tập Thiện 


.. Đối Lập Pháp (Pafikkhepadhamưna): Pháp do bởi Tu Tập Thiện mà phải bị 
đoạn tận (Pahàna), ấy là S¡ Mê (Moha). 

. Chuẩn Hứa Pháp (Anuñifñàtadhamưna): Pháp đón nhận sự bằng lòng của 
Tu Tập Thiện cho được sinh khởi, ấy là Vô S¡ (Amoha). 

. Xuất Sinh Pháp (Uppàdetabbadhamna): Pháp do bởi Tu Tập Thiện làm 
cho được sinh khởi, ấy là Đạo Vô Sinh, Quả Vô Sinh [là theo Phẩn Thượng 
Phẩm (Ukkaffhanaya)] 


4. CUNG KÍNH (APACÀYANA) 


Trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “4pacàyami efenàfi = Apacàyanarn”- 


“Tất cả người ta thường thực hiện việc lễ phép kính trọng với Tự Tác Ý Thiện, như 
thể Tự Tác Y Thiện làm thành tác nhân cho việc lê pháp kính trọng áy, gọi là Cung 
Kính.” Túc là Tư Tác Y ở trong Tâm Đại Thiện. 


Giải thích rằng: Khi được hội kiến với Mẹ Cha, Ông Bà Nội, Ông Bà 


Ngoại, Tôn Sư, Giáo Thọ, Tỳ Khưu, Sa Di, thì thường là giơ tay lên thực hiện việc 
lễ kính; hoặc quỳ lạy, cúi đầu, bò đi tìm kiếm; hoặc đi đến nghênh tiếp với trạng 
thái phụ giúp đỡ đần, hoặc tiếp tay đỡ lấy các vật dụng từ ở nơi các Ngài. Thực 
hiện những hành động ấy bằng cái Tâm trong sạch, chăng có toan tính dụng ý ở 
trong bất luận vấn đề nào vì danh, vì lợi. Những việc tôn kính lễ bái nầy đều là 
việc Cung Kính (Apacàyana) hết cả thây. Nếu nhỡ như thực hiện những việc nầy 
lại có dụng ý để sẽ có được lợi lộc, danh vị: thì việc thực hiện những việc tôn kính 
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lễ bái ấy, đích thực chăng phải là việc Cung Kính thực sự, mà đó chỉ là việc Cung 
Kính đã được pha trộn với mánh khóc lừa bỊp. 

Cung Kính có hai thê loại, là Cung Kính Phổ Thông (Samafifia Apacàyana) 
và Cung Kính Đặc Thù (Visesa Apacàyana). Ở trong hai thê loại nầy, việc bầy tỏ 
sự lễ phép tôn kính quý trọng đến Mẹ Cha, Ông Bà Nội, Ông Bà Ngoại, Tôn Sư, 
Giáo Thọ, với sự truy niệm nghĩ suy rằng “Ta đây có bồn phận để sẽ phát thực 
hiện việc lễ phép tôn kính đến các bậc nây, vì lẽ các Ngài là hàng thân quyến gia 
tộc, bậc trưởng thượng, và bậc Tôn Sư Giáo Thọ của Ta. ”, làm như vậy, thì được 
gọi là Cung Kính Phổ Thông. Việc bầy tỏ sự lễ phép tôn kính quý trọng ở trong 
Tam Bảo với sự truy niệm nghĩ suy đến những 4# Đức cao quý (Gu„a), có Bậc 
Ứng Cưng (Arahan) v.v. với mãnh lực từ ở nơi Tâm Đại Thiện phối hợp với Đức 
Tin (Saddhà) và Trí Tuệ (Pañna) băng cách thốt lên lời nói rằng “Buddham 
saranatn gacchàmi”- “Con đem hết lòng thành kính xin Quy Y Phật” v.v., làm 
như vậy, thì được gọi là Cung Kính Đặc Thù. 

Hạng Người xứng đáng phải được lễ phép tôn kính hiện hữu với nhau ở ba 
thể loại, đó là: 


1. Bậc Ân Đức Trưởng Thượng (Gunavuddhipuggala): là bậc trưởng thượng 
với mãnh lực từ ở nơi Giới Đức (S)laguna), Định Đức (Samàdhigutaa), và 
Tuệ Đức (Paññiàgu—a). 

2. Bác Niên Linh Trưởng Thượng (Vayavuddhipuggala): là bậc trưởng thượng 
với mãnh lực từ ở nơi tuổi thọ. 

3. Bậc Tộc Biểu Trưởng Thượng (Jàivuddhipuggala): là bậc trưởng thượng 
với mãnh lực từ ở nơi dòng dõi họ hàng. 


Trong cả ba thể loại bậc Trưởng Thượng này, thì việc lễ phép tôn kính đến 
bậc ẩn Đức Trưởng Thượng và bậc Niên Linh Trưởng Thượng, chỉ với hai bậc 
Trưởng Thượng này, mới sẽ là việc Cưng Kính Thiện một cách đích thực. Còn 
việc lễ phép tôn kính đến bậc Tóc Biểu Trưởng Thượng ây, nhưng mà hiện hành 
với mãnh lực từ ở nơi Tâm Khởi Sinh Tham (Lobhacituppàda), Tâm Khởi Sinh 
Sân (Dosactftuppàda), và Tâm Khởi Sinh Sĩ (Mohaciftuppàda) thì cũng chẳng phải 
là Thiện chút nào cả. Riêng việc hiện hành với mãnh lực từ ở nơi 7m Khởi Sinh 
Đại Thiện (Mahàciffuppada) cũng chỉ là Cung Kính Thiện một cách xuôi thuận 
theo mà thôi, vì đó chỉ là việc thực hành một cách giả vờ khôn khéo thuận theo tập 
tục xã hội ở khắp mỌI nơi. 

Cả ba hạng Trưởng Thượng nây, có một vài Ngài đã là bậc hội đủ hết cả ba 
thê loại, tức là bậc Chánh Đẳng Giác, v.v. Có một vài Ngài chỉ với hai thê loại, ấy 
là bậc Ân Đức Trưởng Thượng với bậc Niên Linh Trưởng Thượng, tức là các bậc 
Thánh Tăng, là các bậc Trưởng Thượng xuất thân từ ở dòng tộc thông thường. 
Hoặc bậc ẩn Đức Trưởng Thượng với dòng tộc cao quý, tức là Ngài Ràhula v.v. 
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Hoặc bậc Miên Hinh Trưởng Thượng với dòng tộc cao quý, tức là Đức Vua 
Suppabuddha, v.v. Có một vài Ngài cũng là bậc Trưởng Thượng, tuy nhiên duy 
nhất chỉ ở một thê loại nào đó trong ba thê loại ấy. 

Lại nữa, với bậc đã là Ân Đức Tì rưởng Thượng có Giới, Định, Tuệ; nếu được 
hội kiến với bậc đã là Niên Linh Trưởng Thượng và có tuôi thọ cao hơn mình, hoặc 
bậc Tóc Biểu Tì rưởng Thượng có dòng tộc cao hơn, hoặc chức vị cao hơn; bất luận 
là ở một thê loại nào, hoặc luôn cả hai thể loại, thì cũng chăng cần phải thực hiện 
việc lễ phép tôn kính với việc lễ lạy, mà chỉ xá chào với nhau cũng vừa đủ. Chí 
đến cho dù người ấy sẽ là Mẹ Cha, Ông Bà Nội, Ông Bà Ngoại, Tôn Sư, Giáo Thọ 
đi nữa, nếu như những bậc ấ ây lại là hạng người Tà Kiến, có Vô Hữu Kiến, v.v. với 
cả những cử chỉ hành động xâu xa thấp kém ty liệt, cũng càng không nên thực hiện 
việc lễ phép với việc tôn kính, tốt nhất chỉ là xá chào với nhau mà thôi. Chăng là 
như vậy cũng vì bậc đã là Ân Đức Trưởng Thượng ẫy, có bôn phận sẽ phải lễ kính 
đối với Giới — Định — Tuệ đang hiện hữu ở trong bản tánh của mình làm thành Ấn 
Đức Pháp (Guuadhamma) cao quý hơn, tốt đẹp hơn các bậc đó vậy. Vì lý do ấy, 
mới chăng sẽ phải thực hiện việc lễ lạy, vì nếu nhỡ như các bậc ấy có sự hoan hỷ 
duyệt ý đối VỚI VIỆC lễ lạy ở thời khắc ấ ây tôi, cũng sẽ phải phát sinh điều tội lỗi đến 
với các bậc â ấy ở ngay trong cả kiếp sống nầy và kiếp sống sau, coi như hiện hành 
theo nên tảng của lẽ thường nhiên. Sự “VIỆC nây đã được hiện bây rõ ràng ở trong 
tích truyện Mưm Tứ Kumàra được kế rằng “ngay trong sát na mà bậc Giác Hữu 
Tình (Bồ Tát) lập ý hội kiến. với Phụ Vương ở chốn ngoại thành, với việc bị dân 
chúng trục xuất đuổi ra đi ấy, bậc Giác Hữu Tình (Bỏ Tát) chẳng có lập ý thực 
hiện việc lễ lạy nào cả, mà chỉ lập ý thực hiện việc chấp đổi bàn tay tô sự cung 
kính cùng với việc thốt lên lời nói răng “Ciram jìvatw”- “Hãy xin cho Ngài có 
được sinh mệnh trường tôn lâu dài ”, bằng với trạng thái chỉ có bấy nhiêu. ” 


Câu Kệ Trình Bầy Công Đức Của Việc Cung Kính 


Ye yuddhamapacàyanti Narà dhamưmassa kovidà 
Difthec dhamumne ca pàsa1msà Sđrn1paràye ca sugafim 


(Trích ở trong Chánh Tạng Pàli Túc Sanh Truyện thứ nhất) 


Dịch nghĩa là: “Người có sự hiểu biết, sự tỉnh thông ở frong bắt luận thể 
loại Pháp nào rôi, thường luôn thực hiện việc lễ pháp tôn kính đến các bậc Ấn Đức 
Trưởng Thượng, Niên Linh Trưởng Thượng ấy, thì khoảng thời gian khi vẫn còn 
hiện hữu sinh mạng ở trong kiếp sông nây được làm thành bậc đáng được tán thán 
khen ngợi. Một khi sẽ lìa khỏi thế gian nây đi rồi, thì thường sẽ đi đến Thiện Thủ. ” 


Abhivàdanasilissa 4Miccam vuddhàpacàyino 
Cattàro dhamunà vaddhant  Ayu vango sukha1mm bala1m 


cÓU 


(Trích ở trong Chánh Tạng Pàli - Trường Bộ Kinh, Kinh # 32: À/#ànàfiyasuffa) 


Dịch nghĩa là: “Người nào đã hằng thường luôn lễ bái Tam Bảo, Mẹ Cha, 
Tôn Sư Giáo Thọ, và có sự lễ phép tôn kinh đối với bác có Ấn Đức Trưởng 
Thượng, và Niên Linh Trưởng Thượng; thì người ấy hằng được tiến hóa với bốn 
Ấn Đức Pháp thù thăng, ấy là: làm người được sông lâu trường thọ, có sắc da phu 
sắc với sắc thân xinh đẹp, có danh thơm tiếng tốt, có sự an lạc về thân, an lạc về 
tâm, có sức mạnh về thân và trí tuệ, như vậy. e 


5. PHỤNG HÀNH (VEYYÀVACCA) 


Trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “W?sesena àwararfi ussakkaim àpajjanfti 
= Byàvafà”- “Byàvafassa kammaim = Veyyàvaccatt”- “Những hạng người nào có 
sự nỗ lực tỉnh cần một cách đặc biệt, sẽ đê cập đến việc làm thành Hgười CÓ sự 
quan tâm lo lắng, như thể những hạng người ấy gọi là “Tỉnh Cần Giả”. Tức là 
người quản lý, hoặc người thực hiện việc giúp đỡ ở trong tất cả mọi sự việc. Hành 
động tạo tác của hạng người có sự quan tâm lo lắng một cách đặc biệt ấy, goi là 
Phụng Hành. Túc là việc giúp đỡ ở trong những sự việc có liên quan với Pháp 
Học (PariyaffL); Pháp Hành (PafipafI); việc Phóng Khí Xả Thí (Pariccàgadàna); 
việc ôm đau bệnh hoạn, bắt an; việc trùng tu sửa sang; việc làm vệ sinh chùa chiền 
tu viện, nơi tôn nghiêm, và chốn linh thiêng. 

Theo câu Chú Giải này, là việc trình bầy thể theo phần D7 Nhân Bản Nguyện 
(Puggalàdhiffhàna). Thế nhưng, một khi trình bầy thể theo phần DĐ7 Pháp Bản 
Nguyện (Dhammàdhiffhàna) thì có như vầy: “Tam tam kiccakarane byàyafassa 
bhàyo = Veyyàvaccamw”- “Pháp nào làm thành tác nhân, để làm cho người có sự 
quan tâm lo lắng trong mỗi mọi hành động tạo tác các sự việc, gọi là Phụng 
Hành.” Tức là Tự Tác Ý hiện hữu ở trong Tâm Khởi Sinh Đại Thiện, nơi làm cho 
người có sự nỗ lực tinh cần, quan tâm lo lắng ở trong mỗi mọi hành động tạo tác 
các sự vIỆc. 

Lại nữa, việc giúp đỡ thực hiện các sự việc, chắng có tác nghiệt với Mẹ Cha, 
Tôn Sư Giáo Thọ, anh em thân bằng quyến thuộc, bạn bè bằng hữu; chăng hạn như 
nam tử nữ thư giúp đỡ trông nom tài sản của cải vật chất, luôn cả những mỗi mọi 
công việc ở trong nhà, để cho các bậc này chăng phải bận tâm lo lắng, cho dù sẽ là 
công việc theo đạo lộ Hiệp Thé có thực sự đi nữa, thế nhưng cũng vẫn được liệt kê 
vào phần Phụng Hành Thiện hết cả thấy. 


6. HÔI HƯỚNG CÔNG ĐỨC (PATTIDÀNA - ÂN THÍ) 


Trình bầy câu Chú Giải nói rằng “Pa#abbàdi = Patfi”- “Patfiyà dànaụ = 
PatHdànarn”- “Pháp chúng nào mà người đã tạo đạt được, như thê Pháp chủng ây 
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gọi là Ân Đức; tức là Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập sinh khởi ở trong bản tánh của 
mình. Việc truyền cho phần Phước Bảu mà mình đã có được, gọi là Ân Thí (Hỏi 
Hướng Công Đức). Tức là việc hồi hướng chia cho phần Phước Báu đến Mẹ Cha, 
Tôn Sư Giáo Thọ, anh em thân bằng quyên thuộc, cho đến hết tất cả các loài Hữu 
Tình ở khắp cả mọi muôn phương. 

Theo câu Chú Giải nây, là việc trình bầy thể theo phần D7 Nhân Bản Nguyện 
(Puggalàdhiffhàna). Thế nhưng, một khi trình bầy thể theo phần Đ7 Pháp Bản 
Nguyện (Dhammàdhiffhàna) thì có như vầy: “Padtin dadani efenàt = 
Pattidànai°- “Tất cả những người phúc hậu, có Tâm Phúc thường hồi hướng 
phân Phước Bảu mà mình đã có được cho đến người đã quá vãng, hoặc chia cho 
những người vẫn đang còn có sinh mệnh với Pháp chủng ấy, như thế Pháp chủng 
ấy làm thành tác nhân từ ở nơi việc chia cho ấy, gọi là Ân Thí (Hỏi Hướng Công 
Đức). Tức là Tư Tác Ý hiện hữu ở trong Tâm Khởi Sinh Đại Thiện sinh khởi ở 
trong sát na đang chủ tâm hồi hướng chia cho phần Phước Báu. ” 

Một khi hôi hướng chia cho phần Phước Báu đến người khác chăng hạn như 
Vậy, thì phần Phước Báu ấy sẽ có bị sụt giảm bớt hay không ? Điều nầy giải đáp 
rằng: “Chẳng có bị sụt giảm chút nào cả, mà chỉ càng làm cho tăng trưởng thêm 
lên nữa thôi.” Chăng là như vậy cũng vì việc chia cho phần Phước Báu ấy khác 
biệt với việc chia cho tài sản của cải hiện hữu. Việc sẽ nói rằng “mà chỉ càng làm 
cho tăng trưởng thêm lên nữa ” điều nầy cũng ví như việc đã được thắp lên một cây 
nến, cho dù sẽ đem đến những cây nến khác nữa, và tiếp tục thắp đốt lên hết tất cả 
với số lượng nến đến hàng trăm hàng ngàn đi nữa, thế là ánh sáng đang hiện hữu 
cùng với cây nến ban đầu cũng chắng mắt đi một chút nào cả, mà chỉ sẽ được đón 
nhận thêm với phần ánh sáng mới càng tăng trưởng gia bội lên nữa như thế nào, thì 
việc hồi hướng phần Phước Báu cho đến người khác cũng thường hỗ trợ giúp cho 
phần Thiện đã tạo đạt được, càng có thêm nhiều năng lực hơn nữa, và cảng tăng 
tiễn lên mỗi khi thực hiện việc hồi hướng chia cho như thế ấy vậy. 


7. TÙY HỶ CÔNG ĐỨC (PATTÀNUMODANA - TẠ ÂN) 


Trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “Pafiÿà anumodanarm = Paftùnumo - 
danarm” “Việc tán thành thuận theo với sự duyệt ý ở phần Phước Báu mà người 
ta đã hồi hướng chia cho, được gọi là Tày Hỷ Công Đức (Tạ Ấn). ” Tức là việc tùy 
hỷ công đức đón nhận phần Phước Báu mà người ta đã hồi hướng chia cho. 

Từ ngữ nói rằng “Pa#i — Ẩn Đức” ở trong “Paffidàna — Ân Thí” ây, là Xả 
Thí, Trì Giới, Tu Tập mà mình đã có kiến tạo cho được sinh khởi, rồi lại đem hồi 
hướng chia cho đến người khác. Còn từ ngữ nói rằng “Paffi Ấn Đức” ở trong 
“Pqftùnumodana — Tạ Ẩn” ấy, tức là Phước Thiện mà người ta đã hồi hướng chia 
cho, đã được đến với mình bởi theo đạo lộ Ngữ Môn và văn thư. Vì thế, mới trình 
bầy một câu Chú Giải khác nữa để nói rằng: “Pàpìyafifi = Patfi”- “Thiện Phước ở 


261 


người khác nên hôi hướng chia cho, như thế gọi là Ân Đức”. “Paftiu anumo 
dananti sàdhu - kàram dadantdi etenàti = PaHànumodanaiw°”- “Tất cả người ta 
thường hay tày hỷ công đức ở phân Phước Thiện mà người đã hôi hưởng chia cho 
bằng với việc thốt ra lời nói răng “Sàdhu — Lành thay” do bởi Tự Tác Ý ấy, như 
thế Tư Tác Y ấy, được gọi là Tùy Hỷ Công Đức. Tức là Tư Tác Ý Đại Thiện liên 
quan với việc Tùy Hỷ Công Đúc. ” 

Một khi đã thâm thị dựa theo cơ sở câu Chú Giải đã có được trình bây ở tại 
đây, cũng sẽ nên nhìn thấy để được biết rằng “đó chính là bất luận một trong 
những cái Tám Đại Thiện Hỷ Thọ nào đó ” làm việc Tùy Hỷ Công Đức Thiện một 
cách thành tựu viên mãn. Còn 7 7ác Y hiện hữu ở trong “bất luận một trong 
những cái Tám Đại Thiện Xả Thọ nào đó ` làm việc Tùy Hỷ Công Đực Thiện một 
cách bắt thành tựu, là vì Tâm Thức ở ngay trong sát na ấy đã thiếu đi miểm hoan hỷ 
phỉ lạc (Pìtisomanassa) đối với phần Phước Thiện mà người ta đã hồi hướng chia 
cho, chỉ thực hiện với lời thốt ra “Sàđhu — Lành Thay, hoặc Tốt Thay”, hoặc chỉ 
vui theo với lời nói của mình mà thôi. Như thế, việc hoan hỷ tán thành để sẽ 
thành 7ày Hỷ Công Đức Thiện một cách thành tựu viên mãn, là sẽ cần phải có Tâm 
Thức phôi hợp với niểm hoan hỷ phỉ lạc (Pìtisomanassa). Nêu được phối hợp 
thêm phẩn Tương Ứng Trí Hỷ Thọ (Ñànasampayutta somanassa) thì việc Tày Hỷ 
Công Đức Thiện nầy càng thù thắng tinh lương hơn. 


Việc Hoan Hỷ Tán Thành Phần Phước Báu Mà Không Được 
Gọi Là Tùy Hỷ Công Đức Thiện Một Cách Xác Thực 


Việc hoan hỷ tán thành (Anumodanà) phần Phước Báu mà không được gọi 
là Tùy Hý Công Đức một cách xác thực, ấy là một khi đã được trông thấy người ta 
đang tạo ra Phước Báu, là việc phóng khí xả thí, trì giới, tiến tu; hoặc đã được 
trông thấy lời ghi khắc tên của chủ nhân đính ở trong vật dụng mà đang tạo tác 
cúng dường, thì cũng liền phát sinh với niêm hoan hỷ phỉ lạc (Pìisomanassa), bởi 
do người tạo ra Phước Báu đã không có nói ra lời hoặc hồi hướng chia cho phần 
Phước Báu với bất luận trường hợp nào. Niềm hoan hỷ phỉ lạc (Pìfisomanassa) 
đối với việc làm thiện của người khác ở thê loại nầy, cho dù sẽ thốt ra lời nói răng 
%Sàdhu — Lành Thay hoặc Tốt Thay”, đi nữa; hoặc chăng có thốt ra lời nói nào đi 
nữa, thì chắng được gọi là Tày Hỷ Công Đức một cách xác thực, mà đó chỉ có việc 
tán thành hoan hỷ mà thôi. Đôi với việc tán thành hoan hỷ phần Phước Báu, và 
như thế, mới được gọi là Tày H Công Đức Thiện một cách xác thực, tức là Phước 
Thiện mà người đã nô lực cô găng kiến tạo lên, rồi dẫn đến nói ra lời hồi hướng 
chia cho ây, thế là việc hoan hý tán thành (Anumodanà) phần Phước Báu mà 
người ta đã có nói ra lời hồi hướng chia cho như vậy, mới sẽ được gọi là thành Tùy 
H Công Đức Thiện một cách xác thực. 
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Ân Đức (Paffi — Ân Trạch) (phần Phước Báu mà người ta đã có chia cho) 
hiện hữu ở hai trường hợp, đó là: 


I. Chuyên Nhất Hỏi Hướng Ân Đức (Uddissasikapafii): phần Phước Báu mà 
đã được người ta chia cho một cách chuyên nhất. 

2. Bất Nhất Hồi Hướng Ân Đức (Anuddissasikapaffi): phần Phước Báu mà đã 
được người ta chia cho một cách bất nhất. 


Khi chiết tự từ ngữ theo phần Văn Phạm Pàii thì có được như vây: “Uddissa 
+ Ika + Patfi = Uddissasikapatti, Uddissa = sự chuyên nhất, Ika = có, Paffi = 
Phước Thiện mà người ta chia cho”. Khi kết hợp cả ba từ ngữ nầy vào với nhau 
thì sẽ dịch là “Phước Thiện mà người ta chia cho một cách có sự chuyên nhất” 
SWa + Uddissa + Ika + Patfti = AnuddissasikapdffI, Na = không có, Uddissa = sự 
chuyên nhất, Ika = có, Pati = Phước Thiện mà người ta chia cho”. Khi kết hợp 
cả bốn từ ngữ nầy vào với nhau thì sẽ dịch là “Phước Thiện mà người ta chia cho 
một cách không có sự chuyên nhất, (một cách bất nhất). ” 

Việc hồi hướng chia cho phần Phước Báu ở cả hai trường hợp Tây, VỚI 
người đã được đón nhận phần Phước Báu thuộc thể loại Chuyên Nhất Hồi Hướng 
Ân Đức một khi đã thốt ra lời nói rằng Sàđhw — Lành Thay xong tồi, thì sẽ được 
đón nhận quả báo trổ sanh ngay tức thì. Chẳng hạn như nhóm Ngạ Quỷ đã là thân 
quyến với Đức Vua Bữnbisàra từ ở trong kiếp quá khứ. Khi Đức Vua Bừmbisàra 
đã lập ý kiến tạo lên ngôi Trúc Lâm Tự (Veluvànàràma) và đã cúng dường đến 
Bậc Chánh Đẳng Giác, thế rồi nhà vua ấy chắng có lập ý hồi hướng phần Phước 
Báu một cách chuyên nhất cho đến những nhóm Ngạ Quỷ nầy đây, mà chỉ lập ý 
hồi hướng chia cho một cách bất nhất mà thôi. Vì thế, những nhóm Ngạ Quỷ nầy 
mới cùng rủ nhau khóc la thống thiết và cầu xin đến nhà vua đây. Khi trời chỉ vừa 
rạng sáng, nhà vua đã vội mau đến diện kiến Đức Chánh Đăng Giác, đã bầy tỏ sự 
tôn kính qua việc đảnh lễ, đã ngồi xuống ở một nơi thích hợp, và đã tác bạch vấn 
hỏi đến Đức Phật về câu chuyện đã được thấy được biết. 

Đức Phật mới phán quyết bảo rằng: “⁄m thanh của nhóm Ngạ Quỷ ấy là 
thân quyến, đã đến khóc la để câu xin được phân Phước Báu, vì lẽ Đại Vương 
chẳng có lập ý hồi hướng hết tất cả phần Phước Bảu mà mình đã có tạo ra, để cho 
đến bọn chúng một cách chuyên nhất. Những bọn chúng chú tâm chờ đợi đã rất 
lâu dài rồi, để sẽ được đón nhận phân Phước Báu từ ở nơi Đại Vương.” Thế là, 
Đức Vua Biưmbisàra mới lập ý sắp bây việc tạo ra Phước Báu mới thêm một lần 
thứ hai nữa, và khi đã xong rồi thì liền lập ý ý hồi hướng phần Phước Báu ấy cho đến 
những nhóm Ngạ Quỷ một cách chuyên nhất. Về phía tất cả bọn Ngạ Quy, khi đã 
được đón nhận phần Phước Báu từ ở nơi Đức Vua Bữnbisàra đã lập ý hồi hướng 
chia cho một cách chuyên nhất, thì cùng rủ nhau đồng thanh thốt ra lời “Sà#hw”. 
Quả Phước Báu tức thời hiện khởi lên qua việc đón nhận vật thực được thụ hưởng, 
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và đã giảm vơi đi sự đói khát mà đã trải qua với thời gian rất lâu dài. Chính ở 
ngay trong sát na ấy, đã là thành tựu quả báo được đón nhận qua việc hiện bầy rõ 
ràng từ ở nơi việc hồi hướng phần Phước Báu một cách chuyên nhất. 

Đối với người đã được đón nhận phần Phước Báu ở thể loại Bát Nhất Hồi 
Hướng Ân Đức, thì chắng có được đón nhận quả báo hiện bầy rõ ràng ở ngay lập 
tức, và chăng giống với người đã được đón nhận phần Phước Báu thuộc thê loại 
Chuyên Nhất Hỏi Hướng Ân Đức. Tuy nhiên cho đù sẽ là như thế nào đi nữa, từng 
mỗi ân đức từ ở nơi việc hoan hỷ tán thành (Anumodanà) phần Phước Báu ở thê 
loại Bất Nhất Hồi Hướng Ân Đức của những nhóm Ngạ Quỷ ây cũng vẫn chắng 
mất mát đi đâu cả. Đến khi được đón nhận ở thê loại Bất Nhất Hồi Hướng Ân 
Đức vào bắt luận thời gian nào rồi, thì chính ngay ở trong thời gian ấy, việc hoan 
hỷ tán thành phần Phước Báu ở thê loại Bát Nhất Hồi Hướng Ân Đức, sẽ đi vào 
ủng hộ sách tấn việc hoan hỷ tán thành phần Phước Báu ở thê loại Bất Nhất Hồi 
Hướng Ân Đức cho có được năng lực càng kiên cỗ vững vàng tức thì khởi sinh lên 
ở ngay trong sát na ấy. 

Theo chỗ đã vừa đề cập đến ở tại đây, chỉ là lập ý đến những người đã quá 
vãng và đã đi thọ sinh làm thành một nhóm Tha Hy Thí Mạng Ngạ Quỷ (Paraddaftu 
jìvikapefa) cùng với Thụ Khổ Nạn Giả Atula (Vimipàfika Asurà) và lại có thêm 
một nhóm 7ên Cung Ngạ Quỷ Atula (Vemaànikapefa Asurà) khác nữa, đó là một 
nhóm Thiên Chúng bậc thấp ở trong Cõi Tứ Đại Thiên Vương. Đối với trong 
quần thê nhân loại với nhau đây, thì cũng có việc hoan hỷ tán thành (Anumodanà) 
phần Phước Báu ở thê loại Chuyên Nhất Hồi Hướng Ân Đức, hoặc Bất Nhất Hồi 
Hướng Ân Đức cũng tương tự, thế nhưng quả báo sẽ được đón nhận thì chẳng phải 
là cơm gạo bạc vàng, vật thực trong việc thọ dụng, chỗ ở nương trú, tương tự với 
hạng Ngạ Quỷ đã được đón nhận như thế; mà quả báo được đón nhận chỉ là việc 
hân hoan vui thích, rằng là người có Thiện Tâm với tắm lòng bao dung rộng lượng, 
làm thành chỗ yêu thương mong mỏi ở trong tất cả quần thể nhân loại. Và chính tự 
nơi mình cũng được đón nhận quả báo, ây là có Tâm Thức an vui, không sầu bi ưu 
não; diện mạo xinh tươi, trong sáng, và chắng có âu sầu u ám. 

Phương thức hồi hướng chia cho phần Phước Báu ở thê loại Chuyên Nhất 
Hồi Hướng Ấn Đức, thì có được việc hồi hướng như vây: 

“[Jam me pufñifiam màtàpitùacariyaRàtimitasamùhànam demi”- “Xin hôi 
hướng hành động tác thành Phước Báu liên quan với Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập của 
Tôi đây, câu chúc cho được đến Mẹ Cha, Tôn Sự Giáo Thọ, thân quyền, bằng hữu, 
đã quá vãng hoặc đang còn sinh mạng, đêu với nhau hết cả thầy. ” 

Đối với phương thức hồi hướng chia cho phần Phước Báu ở thể loại Bát 
Nhất Hỏi Hướng Ân Đức, thì có được phương thức hồi hướng như vây: 

“Idam me puñiñam sabbasattànatn demi”- “Xin hồi hướng hành động tác 
thành Phước Báu liên quan với Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập của Tôi đây, cầu chúc cho 
đến tất cả loài Hữu Tình, đêu với nhau hết cả thầy. ” 
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8. THÍNH PHÁP (DHAMMASAVANA) 


Trình bây câu Chú Giải nói rằng: “Dhamznan suyanfi etenàfi = Dhamma 
savanan”- “Tất cả nhân loại thường lắng nghe Phật Pháp với Pháp chủng ấy, 
như thể Pháp chủng làm thành tác nhân từ ở nơi việc lắng nghe Pháp ấy, gọi là 
Thính Pháp.” Tức là Tư Túc Ý ở trong Tâm Khởi Sinh Đại Thiện có Như Lý Tác Ý 
(Yonisomanasikàra — Tác Ý Khôn Khéo) làm chủ vị. Người đi lắng nghe việc 
trình bầy các loại học thuật, mà chăng có điều chi tác hại tội lỗi, và có liên quan 
với đạo lộ thế tục; với những thể loại nầy cũng vẫn được liệt vào phần 7hứnh Pháp 
Thiện như nhau. Vì thế, Ngài Phụ Chú Giải Minh Nghĩa (Vibhàvimfikàcariya) đã 
có trình bầy nói rằng: “Wữawajjavijàdisavanacetanàpi cftheva sangayhati”- 
“Việc chú tâm lắng nghe việc trình bầy các loại học thuật, mà chẳng có điều chỉ 
tác hại tội lỗi, thì cũng được liệt vào ở trong phần Thính Pháp Thiện hết cả thầy. ú 

Lại nữa, việc Thính Pháp đây, hiện hữu hai trường hợp, ấy là việc Thính 
Pháp ở nơi người đã được nghe, rồi khởi lên tư duy ở trong nội tâm nghĩ suy rằng: 
“Khi Ta đã thường luôn được Thính Pháp, thế rồi tất cả người ta sẽ cùng rủ nhau 
vui mừng phấn khích lên, nhận thấy rằng Ta đây là người có Tâm Thức thiện hảo, 
có đức tin chân thật.” Việc Thính Pháp ở thê loại nầy thường là có quả báo ít OI, 
có ân đức hy thiêu. Đối với việc Thính Pháp có việc tư duy ở nội tâm nghĩ rằng: 

“Việc Thính Pháp ấy là một Thiện Sự, sẽ làm cho Tâm Thức phát sinh lên địu 
dàng, có Chánh Niệm Tuệ Giác, liễu tri Tội - Phước, Ân Đức - Tội Lỗi, điều Lợi 
Ích - điều Bắt Lợi; làm cho Tâm Thức hân hoan, vui thích thanh tịnh; có Từ Ái — 
Bị Mẫn đến bậc thuyết giảng, vị giảng dạy; từ bỏ tập khí thói quen từng tạo tác 
nghiệt, và điều bất lợi.” Việc Thính Pháp có việc tư duy ở thê loại nầy, là việc 
Thính Pháp có quả báo to lớn, có ân đức cực đại; đã được liệt vào ở trong phần 
Thính Pháp Thiện một cách xác thực. Cũng như Ngài Đại Giáo Thọ Sư 
Buddhaghosa đã có trình bầy đề ở trong bộ Chú Giải Afthasàlinì (điều 203) nói 
rằng: “Eko sunamto it mam saddhoti jànissanffi suuàti, tam na mahapphalam. 
Eko evam me mahapphalam bhavissaftẦL hiapharanena rwuducitena dhanund1" 
sunàti, idaw savanaimayam pufiñakiriyavatthu nàma”- “Bất luận một người nào 
Thính Pháp với tư duy nghĩ rằng “Tất cả người ta thường sẽ hiểu biết về Ta, rằng 
Ta đây ưa thích việc Thính Pháp, quả là có đức tin chân thật.” Việc Thính Pháp 
mà có việc tư duy như vậy, thường là có quả báo ít oi, có ân đức hy thiểu. ” 

“Bắt luận một người nào Thính Pháp với tư duy nghĩ rằng “Việc Thính 
Pháp đây, sẽ có quả báo to lớn, có ân đức cực đại đến với Ta, sẽ thành lợi ích một 
cách rộng lớn đến với Ta. Và Tâm Thức của Ta sẽ được dịu dàng, có lòng Từ Ái 
bao dung rộng lượng đến với bậc thuyết giảng. ” Việc Thính Pháp có việc ft duy 
cùng với trạng thái của Tâm Thức như vậy, thì việc Thính Pháp ở thể loại nầy, đã 
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được gọi là Phúc Hành Tông (Phúc Nghiệp Sự) ở phần Thính Pháp Thiện một 
cách xác thực. ” 

[Tứ Quả DỊ Thục Phước Báu từ ở nơi 7nh Pháp, ấy là là “một khi thọ mạng 
diệt tắt Ngũ Uẩn ở trong Cõi Nhân Loại, và được đi tục sinh ở trong Cỗối Thiên 
Giới, sẽ thụ hưởng được bốn điều: 


I. Sẽ thuyết giảng Phật Pháp cho Chư Thiên được nghe. 

2. Nếu bản thân có quên điều học nào, thì có Chư Thiên sẽ đến trình bầy 
Pháp Cú để cảnh tỉnh và sẽ có được việc truy niệm nhớ lại. 

3. Nếu không là như thế, sẽ có một Trưởng Lão từ ở nơi Cõi Nhân Loại đi 
đến Cõi Thiên Giới và thuyết giảng Pháp Cú, và sẽ có được việc truy 
niệm nhớ lại ngay tức thời. 

4. Nếu không là như thế, sẽ có một vị Thiên Tử đi đến thuyết giảng Pháp 
Cú, và sẽ có được việc truy niệm nhớ lại, thế rồi sẽ trình bây lại được 
ngay tức thời. 


Một trường hợp khác nữa, có năm quả dị thục Phước Báu từ ở nơi việc 
Thính Pháp, ây là: 


.- Pháp nào chưa từng được nghe, thì sẽ được nghe. 

.. Pháp nào đã từng được nghe, thì sẽ có được sự ghi nhớ. 

. Sẽ vượt qua hết mọi nghi ngờ thắc mắc. 

.. Sẽ chặt đứt Tà Kiến cho trở thành Chánh Kiến. 

. Tâm của người được 7hứnh Pháp sẽ thuần tín Ân Đức Tam Bảo, và 
thực hiện việc phóng khí xả thí, thọ trì giới luật, tu tập các Thiện Sự.| 


Chì 4> C2) t = 


9. THUYÉT PHÁP (DHAMMADESANÀ) 


Trình bây câu Chú Giải nói rằng: “Dhamznaim desemti etùyàti = Dhamma 
desana”- “14 ái cả nhân loại thường hay thuyết giảng, thường hay giảng dạy với 
Pháp chủng ấy, như thế Pháp chúng áy làm thành tác nhân từ ở nơi việc thuyết 
giảng, việc giảng dạy Phát Pháp áy, gọi là Thuyết Pháp.” Tức là Tự Tác Ý ở trong 
Tâm Khởi Sinh Đại Thiện có Như Lý Tác Ý (Yonisomanasikàra — Tác Ý Khôn 
Khéo) làm chủ vỊ. 

Việc giảng dạy, việc thuyết giảng các nghiệp vụ học thuật mà chắng có điều 
chỉ tác hại tội lỗi, chăng hạn như giảng dạy môn địa lý học, môn sử học, môn y 
học, khoa nông nghiệp; một số môn học ở những thể loại nầy cũng được liệt vào ở 
trong phần Thuyết Pháp Thiện như nhau. Vì thể, Ngài Phụ Chú Giải Minh Nghĩa 
(Vibhàyinitkàcariya) đã có trình bầy nói rằng: “Niravajjavijàdi upadissana 
cefanàpi ettheva sangahaụu gacchati”- “Tự Tác Ý làm thành tác nhân từ ở nơi 
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việc hướng dẫn giải thích các học thuật, mà chẳng có điều chỉ tác hại tội lỗi, thì 
tương tự cũng được liệt vào ở trong phần Thuyết Pháp Thiện nây cả thầy. ” 

Nghiệp vụ học thuật mà chắng tác hại tội lỗi hiện hữu với nhau ở ba trường 
hợp, đó là: 


l1. Nghệ Nghiệp Học Thuát (Sippàydfanavjja): tức là học thuật cõi ngựa, 
học thuật cỡi voi, và lái xe, Vv.V. 

2. KP Nghệ Học Thuật (Kanunàydafanavjjà): tức là khoa nông nghiệp 
(Kasikamưna), khoa thương nghiệp (Vànữayakamưna), khoa thủ công 
nghiệp (Hafthakamưna). v.V. 

3. Nghệ Thuật Học Thuật (VỤJàffhànavja): túc là thiên văn học, chiêm 
tinh học, y học, ma thuật học, v.v. 


Việc giảng dạy, việc hướng dẫn giải thích ở trong cả ba loại học thuật như 
đã vừa đề cập đến ở tại đây, tất cả Chư Tỳ Khưu Sa Di không được giảng dạy, có 
(ỘI, VÌ chẳng phải là “Phận Sự Học Pháp” (Ganthadhùra) và “Phận Sự Hành 
Pháp” (Vipassanàdhùra), đó chỉ là nghiệp vụ học thuật vô tội đối với hàng cư sĩ 
tại gia mà thôi. Vì thế, đã là vị Tỳ Khưu, Sa Di, thì cần phải lánh xa việc giảng 
dạy, việc thuyết giảng ở trong những thể loại học thuật này. 


Thuyết Pháp Thiện Có Ân Đức Cực Đại Và Hy Thiều 


Thuyết Pháp Thiện (Dhamưmadesanàkusala) mà có ân đức cực đại, ẫy là bậc 
Thuyết Pháp với Tâm thanh tịnh, sẽ nói rằng chăng có lập ý ở trong /ợi lộc 
(Làbha), tôn kính trọng đãi (Sakkàra), danh vọng (Yasd), thanh danh (Siloka) bất 
luận trường hợp nào; chỉ có tác ý duy nhất kỳ vọng là sẽ cho thính giả được đón 
nhận sự lợi ích lưu truyền. Việc Thuyết Pháp ở thể loại nầy, đã được liệt vào ở 
trong phần Thuyết Pháp Thiện trung thực và chân chánh, và lại có ân đức cực đại. 

Còn Thuyết Pháp Thiện mà chỉ có hy thiêu ân đức, ấy là bậc Thuyết Pháp 
mà chăng có Tâm thanh tịnh, chỉ lo mải dụng tâm kỳ vọng ở trong câu chuyện /ợi 
lộc, tôn kính trọng đãi, danh vọng, và thanh danh, luôn cả với cái Tâm sẽ cho tất 
cả mọi người được biết rằng mình đây là một bác Thuyết Pháp Giá (Dhamma 
kathika), Tôn Sư, Giáo Thọ. Việc Thuyết Pháp ở thê loại này, đã được liệt vào ở 
trong phần Thuyết Pháp Thiện chăng có trung thực và bất chánh, vả lại chỉ có hy 
thiểu ân đức. 

Lại nữa, bậc 7huyết Pháp với Tâm Thức chắng có thanh tịnh đây, nếu nhỡ 
như đang khi thuyết giảng mà có Tâm Thức sinh khởi thanh tịnh chỉ một sát na, sẽ 
nói răng chẳng có việc kỳ vọng đến lợi lộc, tôn kính trọng đãi, danh vọng, và thanh 
danh, bất luận trường hợp nào; mà chỉ có tác ý duy nhất kỳ vọng là sẽ cho thính giả 
được đón nhận sự lợi ích lưu thiyền. Như thế, việc Thuyết Pháp ở ngay trong sát 
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na ấy cũng là Thuyết Pháp Thiện một cách trung thực và chân chánh, và cũng có ân 
đức như nhau. Cũng như Ngài Đại Giáo Thọ Sư Buddhaghosa đã có trình bầy để 
ở trong bộ Chú Giải Afhasàhnì (điều 203) nói tăng: “Eko evam mam 
dhamunakathikoti Jànissantftti tcchàya thàtvà làbhagaruko hutvà deseti, tam na 
mahapphalam.” - “Bất luận một người nào Thuyết Pháp với cái Tâm chẳng có 
thanh tịnh, đã đi với tư duy nghĩ rằng “Tất cả người ta thường sẽ hiểu biết về Ta, 
rằng Ta đây là bác Thuyết Pháp Giả, luôn cả có việc kỳ vọng ở trong lợi lóc. ” 
Việc Thuyết Pháp ở thể loại nảy, thường là có quả báo it oi, có ân đức hy thiểu và 
bắt túc. ” 

“Eko qfftano paguan dhanữnag qpaccàsìsaqmàno vữnuffàyqfanasìsena 
paresam deseti, idam desanàmayatn puñiñakiriyàvatthu nàma.”- “Bất luận một 
người nào Thuyết Pháp đến tất cả mọi người với cả sự hiểu biết, sự tỉnh thông 
thuần thục của mình, chẳng có việc kỳ vọng ở trong bất luận lợi lộc nào, và duy 
nhất chỉ hướng tâm kiên định cho đạt thành Quả vị Vô Sinh; như thể việc Thuyết 
Pháp ở thể loại nây đã được gọi là hoàn thành Phúc Hành Tông (Phúc Nghiệp Sự) 
ở phần Thuyết Pháp Thiện một cách xác thực. ” 


1. Lợi Lộc (Làbha): lập ý đến vật dụng mà người ta sắp bầy cúng dường. 

2. Tôn Kính Trọng Đãi (Sakkadra): lập Ý đến việc được đón nhận sự tôn kính 
quý trọng. 

3. Danh Vọng (Yasa): lập ý đến đồ chúng hoặc môn đồ. 

4. Thanh Danh (Siloka): lập ý đến danh thơm tiếng tốt, danh tiếng. 


10. CHÂN TRI CHƯỚC KIÊN (DITTHUJUKAMMA) 


Trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “Difuiyà ujukaranam = Difthuju 
kammaim”- “Tác hành trì kiến chân chánh gọi là Chân Trì Chước Kiến.” Tức là 
Tuệ Nghiệp Chủ (Kammmassakatàñàpa) câu hữu Tư Tác Ý Thiện. Từ ngữ 
%Difthujukammma” đây, là danh xưng của Tuệ Nghiệp Chú. Như Ngài Trưởng 
Lão Anuruddha đã có trình bầy để ở trong phần Tâm Thiện Dục Giới của bộ Phụ 
Chú Giải Căn Gốc (Mùlapkà) nói rằng: “Kanưnasakatànànam = Diffhuju 
kammna”- “Tuệ Nghiệp Chủ là Tuệ liễu tri rằng tất cả loài Hữu Tình có quyền lợi ở 
trong tác hành của chính mình, ở cả hai phía với nhau là Thiện và Bất Thiện hết cả 
thấy. Còn tài sản của cải bạc vàng, Mẹ Cha, Chồng Vợ, con trai con gái; một cách 
xác thực với những thê loại nây chăng phải là quyên lợi của những loài Hữu Tình 
ấy, bởi vì chăng có gắn liền theo tất cả loài Hữu Tình ở trong kiếp sống khác 
được; vả lại ở ngay trong kiếp sống nầy tuy rằng vẫn có quyên lợi nhưng lại bấp 
bênh vô định, vì vẫn còn có các nạn tai, đến cướp đoạt lấy đi. Sự liễu tri như vậy, 
được gọi là Chân Trị Chước Kiến. 
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Tuy nhiên ở trong nhóm Nghiệp Lực Tứ Phần (Kammacatukka) đây, đã có 
trình bầy đến các 7 Tác Ý ở chỗ làm Nghiệp Chủ, vì thế 7âmm Sở Tư Tác Ý câu 
sanh với Tuệ Nghiệp Chủ đã được gọi là “Chân Trì Chước Kiến”, mà quả thật là 
Tuệ Nghiệp Chủ không thể nào sinh khởi một khi đã loại trừ đi Tâm Sở Tư Tác Ý 
ấy được. Như thế, khi đã đề cập đến Tuệ Nghiệp Chú mà hình thành Chân Tri 
Chước Kiến, thì coi như đã đề cập đến Tâm Sở Tư Tác Y ấy vậy. Sự việc này hiện 
hành theo Phẩn Bất Ly Biệt (Avinàbhàvanayg) nghĩa là khi đã có đề cập đến một 
sự việc nào rồi, thì thường làm cho kết thành đến một sự việc khác nữa, vì lẽ không 
thể nào tách biệt chia lìa với nhau được. 

Câu Chú Giải của từ ngữ “Kanmưmassakatàñàna”: “Kamuma1m sakd1m yesanfi 
= Kanunassakà”- “Tất cả loài Hữu Tình có Nghiệp là quyên sở hữu của chính 
mình, như thể tất cả loài Hữu tình mới được gọi là Nghiệp Chủ, tức là tất cả loài 
Hữu Tình. ¬ “Kqnữmassakànam bhàyo = Kammassakatà”- “Sự hiện hữu của tất 
cả loài Hữu Tình có Nghiệp là quyên sở hữu của chính mình, gọi là Nghiệp Chủ, 
tức là sự hiện hữu của loài Hữu Tình gọi là Tuệ Nghiệp Chủ, ấy là Trí Tuệ. ” 

Trình bầy thêm một câu Chú Giải khác nữa là: “4#ano paccayehi wjurụ 
karìydtti = UJjukanunainu”- “Di{fhi eva qJukamumnadan0l = DiffhuJukanumnain”¬ “Pháp 
chúng nào hợp duyên của mình tác hành chân chánh, như thế Pháp chủng ấy gọi 
là Chánh Trục.”- “Tri kiến chính là Trí Tuệ làm thành chánh trực tác hành cho 
chân chánh, gọi là Chân Tri Chước Kiến.” Từ ngữ “Diffhi” ở tại nơi đây lập ý 
đến “Trí Tuệ là Pháp chủng liễu tri theo sự chân thật, chân lý, tức là Tuệ Nghiệp 
Chủ”. “Atffano paccayehi” “Pháp làm thành duyên của mình, có nghĩa là Pháp 
làm thành duyên của chính ngay Tuệ Nghiệp Chủ vậy. ` Pháp làm thành duyên của 
Tuệ Nghiệp Chủ đây, hiện hữu với nhau ở ba trường hợp, ấy là: 

1. Tuệ Văn (Sufamayapañña): Tuệ sinh từ ở nơi sự nghiên cứu học hỏi, làm 
thành nhân, làm thành duyên cho khởi sinh Tuệ Nghiệp Chủ. 

2. Tuệ Tư (Cintàmayapaññna): Tuệ sinh từ ở nơi sự nghĩ suy, thấm sát ở trong 
sự hiện hữu của tất cả loài Hữu Tình; bởi theo những sự việc có bệnh, không 
có bệnh, sự khôn ngoan, sự đần độn, hạnh phúc, khổ đau, trường thọ, đoản 
thọ, nghèo khổ, giàu có, v.v. làm thành nhân, làm thành duyên cho khởi sinh 
Tuệ Nghiệp Chủ. 

3. Tuệ Tu (Bhàyanàmayapaññà): Tuệ sinh từ ở nơi việc tiễn tu Minh Sát làm 
thành nhân, làm thành duyên cho khởi sinh Tuệ Nghiệp Chủ. 


Trong câu Chú Giải thứ hai nầy, Trí Tuệ (Pañfià) chia ra làm hai thê loại, ấy 
là: 1/ Trí Tuệ làm thành Nhân, 2/ Trí Tuệ làm thành Quả. 

Trí Tuệ làm thành Nhân, ấy chính là cả ba Tuệ ở phía trên vậy. Còn Trí 
Tuệ làm thành Quả, ấy chính là Tuệ Nghiệp Chủ, mới chính vì lý do nây, cho dù tất 
cả nhân loại vẫn chưa từ bỏ Hữu Thân Kiến ( Sakkaàyadiffhi) (sự chấp thủ ở trong 
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Ngũ Uấn rằng là Của Ta) chẳng có thật, tuy nhiên một khi đã có chánh tri kiến hiện 
hữu ở trong Thập Chánh Kiển Tông Chỉ (Dasavafthukasamnàdiffhi) một cách 
thấu triệt rốt ráo rồi, như thế gọi là Tuệ Nghiệp Chủ đã được hoàn thành, và làm 
cho Chân Tr¡ Chước Kiến khởi sinh. 


Thập Chánh Kiến Tông Chỉ (Dasavatthukasammàditthi) 
Hiện Hữu Mười Trường Hợp Như Sau: 


1. Atthi dinnam: Liễu trì rằng việc tạo ra Phước Báu Ấy, thì có được đón nhận 
quả thiện hữu ích. 

2. Afthi yiffham: Liễu tri rằng những việc cúng dường ở cùng khắp, thì cũng 
có được đón nhận quả thiện hữu ích. 

3. Afhi hutfam: Liễu tri rằng những việc nghênh tiếp đón chào, thì cũng có 
được đón nhận quả thiện hữu ích. 

4. Atthi sukatadukkatànam kamumnànamm phalam vipàko: Liễu trì rằng những 
việc làm Thiện và làm Bắt Thiện đây, thì cũng có việc được đón nhận quả dị 
thục theo cả hai đạo lộ, trực tiếp và gián tiếp. 

5. Affhi ayam loko: Liễu tri răng đời sông nây, là người đang hiện hữu ở ngay 
trong hiện tại đây, chỗ gọi với nhau là kiếp sống nây ắt hẵn là hiện hữu, vì lẽ 
có việc tục sinh nôi tiếp thêm nữa. 

6ó. Afthi paro loko: Liễu trì răng có đời sau, tức là có kiếp sống sẽ được nương 
sinh từ ở đời sống đang hiện bây ở trong hiện tại này, bởi vì một khi đã tử 
vong rồi thì có việc tục sinh lại nữa. 

7. Atthi màtà: Liễu tri rằng việc tạo tác Thiện - Ác đối với người Mẹ, thì có 
việc được đón nhận quả báo ở trong thời vị lai. 

$. Afthi pià: Liễu trì rằng việc tạo tác Thiện — Ác đối với người Cha, thì có 
việc được đón nhận quả báo ở trong thời vị laI. 

9_ Afthi satà opapàfikà: Liễu tri rằng có loài Hữu Tình khởi sanh chỉ có một 
lần mà to lớn lên liền (Hóa Sanh), tức là có loài Hữu Tình Địa Ngục, Ngạ 
Quỷ, Chư Thiên, Phạm Thiên, một cách xác thực. 

10.Affhi loke samapabrahmapà sanunaggatà sanunàpdafipannà, ye tmafica 
lokam parafica lokaw abhiññà sacchikattà pavedenmdi: Liễu tri rằng bất 
luận những vị Sa Môn, Bà La Môn nào, với chính tự mình có được sự liễu 
tri đời nầy, đời sau, và rồi có khả năng chỉ dạy và dắt dẫn cho được liễu tri. 
Cũng có những vị Sa Môn, Bà La Môn đến với nhau trong tình thân ái đoàn 
kết, cùng có được chánh kiến và chánh hạnh. (Có nghĩa là ắt hắn có người 
tu tập An Chí, Minh Sát, đắc chứng Thiên Định, Thắng Trí, Đạo và Quả; và 
người thủ đắc giới tính thành bậc xuất gia, trau giồi Pháp Hành tốt đẹp và ưa 
thích, đều toàn là sự việc được nói đến làm thành Pháp chân thật, và chắng 
phải tác hành chỉ là để mưu sinh, với bất luận trường hợp nào.) 
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Ghỉ chú: Thập Chánh Kiến Tông Chỉ đây, là đối nghịch với Thập Vô Hữu Kiến. 


Thập Chánh Kiến Tông Chỉ với mười điều như đã vừa đề cập đến ở tại đây, 
được ví như là dùng nước mưa để thử nghiệm một thí kim thạch, xem coi chất 
vàng ấy là thật hay giả; và dùng nước cường toan (Acide) để nhỏ vào bạc, vàng, 
hợp kim, rằng sẽ xem coi là nguyên chất hoặc không nguyên chất đến đâu như thế 
nào, thì Thập Chánh Kiến Tông Chỉ là công cụ dùng để trắc nghiệm, thẩm sát, 
kiểm tra tri kiến của mình là chân chánh, trung thực, hoàn hảo nương theo đây cho 
được trọn vẹn hết tắt cả, hoặc vẫn chưa được như thế ấy. Do vậy, nếu nhỡ như tri 
kiến ấy nhận thấy vẫn chưa được trọn đủ hết cả mười điều, sẽ chỉ là có được hai 
hoặc ba điều ngần ây thôi; và như vậy, thì vẫn chưa có thể liệt vào thành phần 
Chân Tri Chước Kiến có trì kiễn chân chánh được. Vì lẽ phần đông con người 
thường hay có loại tri kiến chăng có cần trọng, khôn khéo, kỹ lưỡng và sâu sắc. 
Khi đã có chánh tri kiến, đặc biệt chỉ riêng ở ba điều 1, 2 và 3 mà lại là loại tri kiến 
qua loa hời hợt; kế từ điều 4 trở đi thì lại cũng chẳng có nghĩ tưởng đến việc trông 
coi, nhìn thấy; và ở trong điều 1, 2 và 3 ấy, cho dù quả thật sẽ là loại chánh tri kiến 
đi nữa, nhưng loại chánh tri kiến ấy chỉ thấy là các việc tạo ra Phước Báu, các việc 
cúng đường, những việc mời mọc tiếp đón, với những sự việc nầy có quả dị thục 
và là hữu ích, vì sẽ làm cho mình thành người nổi tiếng, có danh giá, làm thành chỗ 
yêu thương, mến mộ ca ngợi ở trong tầng lớp xã hội. Thực hiện việc liên lạc, lui 
tới hữu quan với nhau qua việc mưu sinh cho được an lạc thuận tiện, thuộc phần 
Kim Thể Thụ Lãnh Quả Báo (Dihadharmumavedanìyaphala - Hiện Báo Nghiệp 
lực, Thụ Quả Báo Nhãn Tiên ), quả báo được đón nhận hiển nhiên thấy rành rành ở 
ngay trong kiếp sống này. Đối với Lai Sinh Thụ Lãnh Quả Báo ( Uppajjavedanìya 
phala — Hậu Báo Nghiệp Lực), sẽ được ứng đáp quả báo ở trong kiếp vị lai. Với 
Hậu Hậu Thụ Lãnh Quả Báo (Aparàpariyavedanìyaphala — Hậu Hậu Báo Nghiệp 
Tưực), sẽ được ứng đáp quả báo ở trong kiếp thứ ba trở đi, cho đến chứng đắc Níp 
Bàn, cũng chăng hề có tư duy để nghĩ tưởng đến, thế thì làm sao đề còn đề cập đến 
các điều khác được. Khi sẽ nói với nhau cho thật đúng đắn, dựa theo nền tảng của 
Thập Chánh Kiến Tông Chỉ một cách chân chánh, thì quả thật cũng vẫn không có 
trung thực, mà chỉ có trúng được một phần mà thôi. Sự việc là như vậy, đích thị là 
cũng do bởi những hạng người nầy chăng có Tuệ Văn (Sufamayapafifià), Tuệ Từ 
(Cimtftàmayapaññnaà), đã được thành tựu từ ở nơi việc nghiên cứu học hỏi ở trong 
lãnh vực Pháp Học (Pariyaffidharmna), hoặc không có Tuệ Tu (Bhàyanàmaya 
pañña) đã được thành tựu từ ở nơi việc tiến tu lãnh vực Minh Sát Nghiệp Xứ 
(Vipassanàkanunaffthàna) ở trong Pháp Hành một cách chân chánh đó vậy. 

Vì thế, tất cả những hàng cư sĩ tại gia hoặc các bậc xuất gia, tự bản thân cho 
dù sẽ có kiến thức hoặc chăng có kiến thức ở trong các học thuật theo đạo lộ thế 
gian đi nữa; và nếu như tri kiến của mình vẫn chưa được chân chánh theo nền tảng 
của Thập Chánh Kiến Tông Chỉ, thì cần phải nên cô gắng nỗ lực hết mình thực 
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hiện việc tu tập học hỏi ở trong lãnh vực Chánh Pháp của Pháp Học hoặc Pháp 
Hành, để ngõ hầu sẽ được sửa đối, cải thiện, nâng cao tri kiến của mình cho thành 
tựu viên mãn chân chánh theo nền tảng của Thập Chánh Kiến Tông Chỉ mà đã có 
được trình bầy đến rồi vậy. Người ấy chắng có hoài công uống phí ở nơi sản địa 
được sinh làm Người gặp được Giáo Pháp của Đức Phật, cùng với được xứng danh 
là người Phật Tử (Buddhasàsanikqjana) đích thực chân chánh. Điều ẫy được coi 
như đã là quả báo lãi nhuận và chẳng có lỗ vốn chút nào, và làm thành trú xứ an 
tâm cả với tài trí, cho đến cả sự hiện hành ở trong thế giới bên kia của chính mình. 

Lại nữa, người đã có chánh tri kiến với mọi trường hợp theo nền tảng của 
Thập Chánh Kiến Tông Chỉ ấy rồi, thì cũng coi như Tuệ Nghiệp Chủ đã có được 
sinh khởi đến với người. ẫy vậy. Và như thế, việc phóng khí xả thí, trì giới, tiễn 
hóa tu tập của người ây ¡ ặt hắn là có quả báo cực đại, thật nhiều â ân đức hữu ích, và 
bất khả tỷ giảo; cũng giống như việc ươm hạt giống bô đề và trổ sinh lên cổ thụ bồ 
đề vậy. Tương phản với việc xả thí, trì giới, tu tập của hạng người chẳng có Tu 
Nghiệp Chủ, thì thường có quả báo ít oi, có ân đức hy thiểu và bất túc; cũng giống 
như cô thụ bồ đề mà lại trổ sinh ra quả hạt bồ đề vậy. Như thế, Ngài Đại Giáo 
Thọ Sư Buddhaghosa mới miêu tả Ân Đức của Tuệ Nghiệp Chủ để ở trong bộ Chú 
Giải Xua Tan Mê Mòờ, Xiến Minh Tứ Phản, điểu 397 (Catukkaniddesavanpanà 
Samnohavinodanì Atthakathà) nói rằng: 

%Imasmmim kamnunassakkatañnàne thafvà bàhu dànatyu da£và sìlama pùrefvà 
uposatham samadiytWvà sukhena sukha1m 1.1 sampdafftin anubhayirà 
nibbàna palànatụt gananaparicchedo natthi.” “Việc quy định VỀ số lượng 
người đắc chứng Níp Bàn đã tuần tự tăng lên tiếp nối với nhau, sau khi họ đã thụ 
hưởng được tài sản hạnh phúc cùng cực, bởi do nương vào sự an trú ở trong Tuệ 
Nghiệp Chủ một cách kiên định, do đã thực hiện rất nhiêu lẫn về Phước 'Báu, đã 
kiêm chế cẩn phòng ở trong Ngũ Giới, và ắt hắn không cho phải bị đứt mắt về việc 
thọ trì giới, về việc nguyện thọ trì Bát Quan Trai Giới ấy vậy. ` 


Trình Bầy Chi Pháp Của Chân Tri Chước Kiến 
Ơ Trong Cả Ba Sát Na Của Tư Tác Y 


1. Chân Tri Chước Kiến ở trong sát na 7T T yên (Pubbacetanà), tức là 8 Tâm 
Đại Thiện (Mahàkusalaciia). 

2. Chân Tri Chước Kiến ở trong sát na 7 Hiện (Muñicacetanà), tức là 4 Tâm 
Đại Thiện Tương Ung Trí (Mahàkusalañnànasampayuttacia). 

3. Chân Tri Chước Kiển ở trong sát na 7 Hậu (Aparacefanà), tức là 8 tâm 
Đại Thiện. 


Giải thích rằng: Người có tri kiến bất chánh, bất trung thực đối với Phật 
Giáo trong những sự việc, có việc tử; việc sanh; trú xứ địa giới thụ lãnh sự thông 
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khổ có Địa Ngục, Ngạ Quý. Atula; trú xứ địa giới thụ hưởng sự an lạc có 6 tầng 
Thiên Giới. Nhân Loại chết đi rồi đi tục sinh thành loài Hữu Tình Bàng Sanh, 
hoặc được làm hạng Người khác. Loài Hữu Tình Bàng Sanh chết đi rồi đi tục sinh 
được làm thành Nhân Loại, hoặc được làm loài Hữu Tình Bàng Sanh khác. Tiếp 
đến, khi tự bản thân đã ý thức và liễu tri được rằng những tư duy và tri kiến của 
mình vẫn bất chánh, bắt trung thực đối với Phật Giáo; thế là, tự bản thân sẽ cần 
phải thực hiện việc học hỏi nghiên cứu đến sự hiện hành của Tâm và Thân, để sẽ 
có được việc huấn tập tri kiến của mình cho được chân chánh đối với Phật Giáo. 
Sự việc bản thân đã đi đến ý thức và liễu tri được như vậy, đó là Chân Tr¡ Chước 
Kiến ở trong sát na thuộc phần 7 Tiểu. 

Khi Tâm Thức đã có tư duy và tri kiến như vậy, thế rồi đã bắt đầu thực hiện 
việc học hỏi nghiên cứu đến sự hiện hành của các sự vật hữu sinh mạng và phi sinh 
mạng, đặc biệt chỉ chuyên ở trong điều Pháp làm thành nền tảng có liên quan với 
các sự việc này. Việc học hỏi từ từ khởi lên chỉ ở trong Thiện Ý, thế rồi tri kiến và 
sự nhận thức cũng dần dân tuần tự khởi lên, cho đến khi đã .pặt hái được tri kiến và 
sự nhận thức một cách sáng tỏ rõ ràng trong các sự việc vệ việc tử, việc sanh, địa 
ngục, thiên giới, v.v. rằng các sự việc ấy đã là thực hư đến đâu, bất luận trường 
hợp nào cũng thấu đáo tường tận. Chính loại tri kiến sáng tỏ rõ ràng này, đó là 
Chân Tri Chước Kiến ở trong sát na thuộc phần 7 Hiện. 

Tiếp sau đó, khi đã đón nhận sự hoan hỷ, có chánh kiến với sự học hỏi 
nghiên cứu một cách thiện hảo, dẫn đến thầm sát sự hiện hành của bản thân rằng 
“Khi trước đây Ta đã có rất nhiễu sai trái, nhận định sai trật, và đã tà kiến với mọi 
trường hợp. Đến bây giờ đây, Ta đã thực hiện cho tri kiến của mình được trở nên 
chân chánh tốt đẹp, phù hợp với huấn từ ở trong Phật Giáo một cách thiện hảo. ” 
Chính việc thầm sát như vậy, đó là Chân Trì Chước Kiến ở trong sát na thuộc phần 
Tự Hậu. Với lý do này, Ngài Đại Giáo Thọ Sư Buddhaghosa mới trình bầy để ở 
trong bộ Chú Giải Afthasàlim, Kệ Phúc Hành Tông (Pufifiakiriyavatthàdikathà) 
nói răng: 


1. “Difhum uJukaim karissàrmmfi cinfendfopi tesaim yeva dfthàngd1u qññtarena 
cinteti”- “Người có việc nghĩ suy rằng “Ta sẽ phải thực hiện trì kiến của Ta 
cho được đúng đắn chân chánh theo nên tảng Phật Giáo”. Việc nghĩ suy ở 
thể loại nầy, là việc suy nghĩ với bất luận một trong 8 cái Tâm Đại Thiện. 
(Chân Tri Chước Kiến ở trong sát na thuộc phân Tư Tiên). 

2. “Difhum njukam karonH panad cafunna1mn Hànasampayuttànam 
qiinatarena karofi” “Còn người đang thực hiện tri kiến của mình cho được 
chân chánh đúng đắn với việc trau giôi Pháp Học hoặc Pháp Hành ấy, đích 
thị chính là việc thực hiện với bất luận với một trong 4 cái Tâm Đại Thiện 
Tương Ứng Trí ấy vậy. ” (Chân Tri Chước Kiến ở trong sát na thuộc phần 7 
Tiên). 


An 


3. “Dithim me njukà katàid paccavekkhanto  daffthànam qññafarena 
paccavekkhati”- “Người có việc thẩm sát phản kháng ở trong trì kiến của 
mình rằng “Ta đã thực hiện tri kiến cho được chân chánh đúng đắn tốt đẹp 

¡.” Việc thâm sát phản kháng của người nây, là việc thâm sát với bất luận 
một trong 8 cái Tâm Đại Thiện. (Chán Trị Chước Kiến ở trong sát na thuộc 
phần 7 Hậu). 


Việc Tóm Lược Thập Phúc Hành Tông Ở Trong Phần 
Xá Thí, Trì Giới, Tu Tập Cùng Với Lời Giải Thích 


Ở trong mười điều Thập Phúc Hành Tông đây: Hỏi Hướng Phước Báu và 
Tùy Hỷ Công Đức, với hai thê loại nầy đã được liệt kê vào ở trong phần X¿ Thứ 
Thiện, gọi là Phân Xả Thí (Dànamaya). Cung Kính và Phụng Hành, với hai thể 
loại nầy đã được liệt kê vào ở trong phần Trì Giới Thiện, gọi là Phần Trì Giới 
(Sìlamaya). Thính Pháp, Thuyết Pháp và Chân Tri Chước Kiến, với cả ba thê loại 
nầy đã được liệt kê vào ở trong phần 7T Tập Thiện, gọi là Phản Tu Tập. Tóm lại, 
Thập Phúc Hành Tông đã được làm thành với ba trường hợp, được có như vây. 

Giải thích rằng: Ö trong tất cả những Pháp Phúc Hành Tông này, thì X¿ 
Thí Thiện là Pháp đỗi lập đối với Tật Đồ (Issà — Đồ Ky), là có sự bất duyệt ý ở 
trong tài sản hoặc ở trong Thiện Ân Đức của tha nhân. Và cũng là Pháp đối lập đối 
với Lận Sắc (Macchariya — Bỏn Xẻn), là có sự tâng tiu quý trọng ở trong tài sản 
của cải hoặc ở trong Thiện Ân Đức của mình. Như thế, nếu người sẽ thực hiện 
việc Phóng Khí Xả Thứ, thì điều tiên quyết là sẽ cần phải khắc phục và chiến thắng 
với Tật Đồ - Lận Sắc cho diệt mắt đi, thì việc Phóng Khí Xả Thí mới sẽ được thành 
tựu. Chỗ được nói như vậy, vì nhỡ như khi nào Lận Sắc mà vẫn còn hiện hữu, thì 
đang khi thực hiện, sẽ phát sinh lên sự bất duyệt ý ở trong tài sản của cải của mình 
là sẽ phải bị hao hụt tổn phí đi. Và khi đã là như vậy, thì việc Phóng Khí Xả Thí 
cũng không thể nào sẽ được thành tựu. Do vậy, Xả Thí Thiện đây, mới thành Pháp 
đối lập với cả hai Pháp Tái Đố và Lận Sắc. Và như thế, một khi việc Phóng Khí 
Xả Thí đã được thành tựu ở ngay trong sát na nào, thì ngay ở trong sát na ấy đã 
được gọi là việc diệt trừ cả hai Pháp Tá: Đồ và Lận Sắc chỉ vỏn vẹn một sát na. 

Còn việc sinh khởi của cả hai điều, Hồi Hướng Phước Báu và Tùy Hỷ Công 
Đức đây, thì đích thị cũng tương tự với Xả Thí Thiện vậy. Sẽ nói rằng nếu người 
nào vẫn còn có 74 Đó, thì người ấy sẽ phát sinh lên việc bất duyệt ý ở trong sự 
việc tự ở nơi tha nhân đã được đón nhận Thiện Phước với sự an vui thuận lợi, và 
chăng có điều chỉ vất vả khổ sở. Nếu vẫn còn có Lận Sắc, thì sẽ phát sinh lên sự 
bất duyệt ý ở trong sự việc sẽ hồi hướng chia cho Phước Báu đến với tha nhân. 
Khi đã là như vậy, thì Hồi Hướng Phước Báu Thiện cũng sẽ không thể nào được 
thành tựu. Và như thế, một khi Hổi Hướng Phước Báu đã được thành tựu ở ngay 
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trong sát na nào, thì ngay ở trong sát na ấy cũng được gọi là đã thực hiện việc diệt 
trừ cả hai Pháp Táí Đồ và Lận Sắc chỉ vỏn vẹn một sát na. 

Ở khoảng giữa của sự việc Tùy Hý Công Đức với Tật Đồ và Lận Sắc ây, thì 
cũng tương tự như nhau. Sẽ nói rằng nếu như vẫn còn có Tâm nghĩ tưởng đến Tát 
Đó, ắt hắn sẽ khởi sinh lên sự bất duyệt ý ở trong việc Phóng Khí Xả Thí, Trì Giới, 
Tiến Hóa Tu Tập của tha nhân; vả lại còn nhìn thấy sự hiện hành ấy, chỉ là một 
việc khoa trương. Khi là như vậy, thì sẽ không có Tâm nghĩ suy thiên hướng đến 
việc đón nhận phần Phước Báu mà người ta đã hồi hướng chia cho được. Nếu như 
vẫn còn có Lận Sắc, thì chỉ có sự tâng tiu quý trọng ở trong tài sản của cải của 
mình, và thế là cũng vẫn không thể nào thực hiện việc bắt chước làm theo với 
người hồi hướng phước báu ấy được. Do đó, mới không sẵn lòng đón nhận việc 
hồi hướng chia cho phần Phước Báu mà người ta đã thực hiện ở trong việc Phóng 
Khí Xả Thí đây. Nêu như việc hồi hướng chia cho phần Phước Báu ấy, lại có liên 
quan với Trì Giới, Tu Tập mà tự bản thân vẫn chưa dứt bỏ sự khắn khít mảng vui ở 
trong các Cảnh, thì việc Trì Giới, Tiến Hóa Tu Tập cũng vẫn không thực hiện 
tương tự với người ta được. Chính vì lý do nầy, mới không có sự hoan hỷ đối với 
việc hồi hướng chia cho các phần Phước Báu ấy. Và cũng vì thế, một khi Tày Hỷ 
Công Đức đã được thành tựu ở ngay trong sát na nào, thì ngay ở trong sát na ây 
cũng được gọi là đã thực hiện việc diệt trừ cả hai Pháp T/ Đố và Lận Sắc chỉ vỏn 
vẹn một sát na. Do vậy, ở cả hai điều, Hồi Hướng Phước Báu và Tùy Hỷ Công 
Đức mới chỉ có duy nhất một thực tính là Xả 7H Thiện với nhau, và thành Pháp 
đối lập đối với Tật Đố - Lận Sắc. Và cũng chính bởi nguyên nhân này, Ngài Giáo 
Thọ mới sắp Tùy Hỷ Công Đức vào ở trong phần Xả Thí Thiện. 

Lại nữa, trong việc hồi hướng chia cho phần Phước Báu ấy, thì người thực 
hiện việc hồi hướng chia cho thường khi cũng hội đủ với cả ba thể loại Thiện Sự, 
với cả hai thể loại cũng có, và cũng có duy nhất chỉ với một thể loại, tùy thuộc vào 
việc hồi hướng chia cho phần Phước Báu mà có liên quan với các Thiện Sự ấy. 
Còn đối với người hoan hỷ tán thành (Anumodanà) phần Phước Báu từ ở nơi tha 
nhân ấy, thì chỉ có một thể loại duy nhất, ấy là Phần Xả Thí Thiện, chẳng phải như 
là người thực hiện việc hồi hướng và sẽ hồi hướng chia cho, mà sẽ hội đủ cả ba, 
hoặc hai, hoặc là chỉ có một. Giải thích rằng: 


1. Người đã phóng khí xả thí, thọ trì giới luật, tiến hóa tu tập, thế rồi hồi hướng 
chia cho phần Phước Báu; hoặc đã thọ trì giới luật và tiến hóa tu tập, thế rồi 
hồi hướng chia cho phần Phước Báu; với người đã thực hiện việc hồi hướng 
chia cho phần Phước Báu ấy, thường hội đủ cả ba thể loại Thiện Sự, ấy là 
Phân Xả Thí Thiện (Dànamayakusala), Phân Trì Giới Thiện ( Silamaya 
kusala), Phần Tu Tập Thiện (Bhàyanàmayakusala). 

2. Người đã phóng khí xả thí, thọ trì giới luật, thế rồi hồi hướng chia cho phần 
Phước Báu; hoặc người đã thọ trì giới luật, thế rồi hồi hướng chia cho phần 
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Phước Báu ấy, thường hội đủ cả hai thê loại Thiện Sự, ấy là Phần Xả Thí 
Thiện, và Phần Trì Giới Thiện. 

3. Người đã phóng khí xả thí, tiến hóa tu tập, thế rồi hồi hướng chia cho phần 
Phước Báu ấy, thường hội đủ cả hai thê loại Thiện Sự, ấy là Phần Xả Thí 
Thiện, và Phân Trì Giới Thiện. 

4. Người đã phóng khí xả thí, rồi đem hồi hướng chia cho phần Phước Báu ấy, 
thường chỉ được duy nhất một thê loại Thiện Sự, ấy là Phần Xả Thí Thiện 
mà thôi. Sự việc là như vậy, cũng vì việc hồi hướng chia cho phần Phước 
Báu, hoặc việc hoan hỷ tán thành (Anumodanà) phần Phước Báu ấy, chỉ 
được sắp vào một thể loại duy nhất ở trong Phẩn Xả Thí Thiện. 


Cả hai Pháp, Cung Kính (Apacàya) và Phụng Hành ( Veyyàyacca) đây, là 
thuộc Nguyện Trì Giới Luật (Càrtffasila), tức là việc cư xử đối đãi lễ độ với nhau 
một cách tốt đẹp của hàng cư sĩ tại gia và xuất gia, mà người mộ đạo có sự liễu tri 
một cách thiện hảo ở trong các sự kiện Phật Giáo. Vì thế, Ngài Giáo Thọ mới sắp 
vào ở trong phần Trì Giới Thiện. 

Cả ba Pháp, Thứnh Pháp, Thuyết Pháp và Chân Tri Chước Kiến đây, là thực 
hiện những Thiện Sự để cho các Thiện Nghiệp Lực được phát triển tiến hóa thêm 
lên, như là việc tiễn tu An Chỉ (Samatha) - Minh Sát (Vipassanà). Vì thế, Ngài 
Giáo Thọ mới sắp vào ở trong phần 7 Tập Thiện. Và một trường hợp khác nữa: 


Việc Liệt Kê Thuyết Pháp Và Chân Tri Chước Kiến 
Theo Phần Phật Ngôn (Buddhabhàsita) Và Chú Giải (Atthakathà) 


Việc thuyết giảng Phật Pháp, việc giảng dạy Giáo Pháp, với những thê loại 
nầy, cũng được sắp vào ở trong phần Xả Thứ Thiện. Như Đức Phật Ngài đã lập ý 
khải thuyết rằng “Sabbadànam dhamunànam jinàti - Pháp Thí thù thắng hơn mọi 
thế gian thí”- Dịch nghĩa là: “Pháp Thí ắt hẳn thù thắng hơn cả mọi xả thí.” Còn 
Chân Tri Chước Kiến ấy, Ngài Đại Giáo Thọ Sư Buddhaghosa đã có trình bầy để 
ở trong bài Kinh Phúng Tụng (SangiHsutta, ?# 33, Trường Bộ Kinh) của bộ Chú 
Giải, thuộc Phẩm Pàthikavagga nói rằng: “Diffhujukamunam sabbesam niyama 
lakkhanarm”¬ “Chân Trì Chước Kiến đây, là biểu tượng từ ở nơi thành tựu viên 
mãn của hết tất cả Phúc Hành Tông.” Có nghĩa, đích thị chính ngay Chân Trị 
Chước Kiến này, đã được sắp vào ở trong hết tất cả của các Phần Xả Thí Thiện, Trì 
Giới Thiện, Tu Tập Thiện. Ngài Giáo Thọ đã đề cập đến như vậy, cũng vì Chân 
Tri Chước Kiến nầy, đã được ví như một người ủng hộ về vật chất và tinh thần hậu 
thuẫn cho người tài công đã từng cầm lái con tàu cho được thường luôn chạy thẳng 
hướng như thế đấy. Nếu như thiếu mất đi người ủng hộ nây rôi, thì con tàu sẽ 
không thể nào chạy được thăng hướng vậy. Điều nây như thế nào, thì với người 
thực hiện việc phóng khí xả thí, trì giới, trau giồi tu tập, mà nhỡ như không có 
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Chân Tri Chước Kiến nầy cùng vào phối hợp, thế thì việc trổ sanh quả báo của các 
việc Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập đây, sẽ không được thành tựu viên mãn; sẽ có việc 
sai sót, và chăng có được y theo với việc sở cầu sở nguyện của mình. Sẽ nói rằng 
một khi đã được sinh làm Người, làm Chư Thiên; thì việc được sinh làm Người, 
làm Chư Thiên ấy, sẽ bị khiếm khuyết các Căn; hoặc chăng là như thế, và khi đã 
hội đủ các Căn, thì sẽ sinh làm thành hạng người ngu lỗ vô tri, thiểu Trí, và sẽ 
thường luôn đón nhận sự thống khổ, điều bất hạnh ở trong các vấn đề về của cải tài 
sản. Khi đề cập đến phần Chi Pháp, thì Thiện Sự của những hạng người này, ấy là 
Thiện Nhị Nhân Hạ Phẩm (Dvihetukakusalaomaka). 

Đối với Thiện Sự của người có được Chân Trí Chước Kiến nầy cùng vào 
phối hợp, thì thường trổ sinh quả báo cực đại to lớn, và có được y theo việc sở câu 
sở nguyện của mình. Sẽ nói răng một khi đã được sinh làm Người, làm Chư 
Thiên, thì sẽ sinh được làm Người, làm Chư Thiên thiện hảo, có đủ các Căn xinh 
đẹp, luôn có Chánh Niệm Tỉnh Giác, thông minh, sắc sảo tỉnh khôn; và thường 
luôn được đón nhận sự an vui về Thân, về Tâm ở trong các vấn đề về tài sản của 
cải. Khi đề cập đến phần Chi Pháp, thì Thiện Sự của những hạng người nây, ấy là 
Thiện Tam Nhân Thượng Phẩm (Ukkaffha) hoặc là ở bậc Hạ Phẩm, tức là Thiện 
Tam Nhân Hạ Phẩm (Tihetukakusalaomaka). 


Trình Bầy Ủy Thác Phẩm Vật (Upanidhibhanda), Tức Là Tài Sản 
Nên Ủy Thác Tích Lũy Ở Trong Uẩn Giới Của Mình Đề Chứng Đắc Níp Bàn. 


Tài sản nên được ủy thác tích lũy ở trong Uấn Giới của mình, để sẽ làm 
thành tư lương đặng chứng đắc Níp Bàn, mà đã được gọi là Ủy Thác Phẩm Vật 
(Upamidhibharda) đấy, hiện hữu với nhau ở trong 90 Pháp, ấy là 30 Thiện Hạnh 
(Sucaria), 30 Phúc Hành Tông (Pufñffakiriyavatthu — Phúc Nghiệp Sự), và 30 Ba 
La Mật (Pàramì — Pháp Toàn Thiện), gom lại thành 90 Pháp. 

Cả hai thê loại Pháp, 30 Thiện Hạnh và 30 Phúc Hành Tông đây, đã được đề 
cập đến để ở trong phần trên. Còn 30 Pháp Toàn Thiện (Ba La Mật), tức là 10 
Pháp Toàn Thiện bậc Hạ (Hìnapàrdm — Ty Liệt), LÔ Pháp Toàn Thiện bậc Trung 
(Majjhimapàramì — Trung Bình), và 10 Pháp Toàn Thiện bậc Thượng (Pawia 
pàramì — Tỉnh Lương), gom lại thành 30 Pháp. Ở trong 30 Pháp này, những Pháp 
Toàn Thiện được hoàn thành viên mãn với Dục (Chandđa), Cẩn (Viria), Tâm 
(Cifta), Thẩm ( Vữmarmsa, Pañña), đang khi năng lực hãy còn non yếu, thì được gọi 
là Pháp Toàn Thiện bậc Hạ (Hìnapàrdmi — Ty Liệt) Những Pháp Toàn Thiện 
được hoàn thành viên mãn với Dực, Cẩn, Tâm, Thẩm, đang khi năng lực đũng 
mãnh vừa đủ, thì được gọi là Pháp Toàn Thiện bậc Trung (MfqJjjhữmnapàrdmì — 
Trung Bình). Những Pháp Toàn Thiện được hoàn thành viên mãn với Dực, Cẩn, 
Tâm, Thẩm, đang khi năng lực dũng mãnh cùng tột, thì được gọi là Pháp Toàn 
Thiện bậc Thượng (Papfapàrdam — Tỉnh Lương). [Như thế, 30 Pháp Toàn Thiện 
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nầy, mới không có lập ý đến 10 Pháp Toàn Thiện Thông Thường (Sàmañña 
pàramì), 10 Pháp Toàn Thiện Cao Thượng (Upapàramì), 10 Pháp Toàn Thiện Tối 
Thượng (Paramatthapàramì), với bất luận trường hợp nào. ] 

Chín mươi Pháp Ủy Thác Phẩm Vật (Upanidhibhanda) đây, đã được trình 
bầy để ở trong bộ Phụ Chú Giải Chương Thứ Nhất - Túc Sanh Truyện — 
(Ekanipàtajatakafkà) nói răng: “Samatimsa samatimsàn sucaritadhamna 
pufiiakariyavathu pàramì yotL uúne navuHdhammnà mnibbànaffhàya upamidhi 
bhanda nàma”- Dịch nghĩa là: “Có 90 điều Phẩm Vật mà đã được gọi là Ủy Thác 
Phẩm Vật (Upanidhibhanda), tức là tài sản nên ủy thác tích lũy ở trong Uẩn Giới 
của mình để chứng đắc Níp Bàn; ấy là Pháp Thiện Hạnh, Pháp Phúc Hành Tông 
(Phúc Nghiệp Sự), và Pháp Toàn Thiện; với từng mỗi Pháp có được 30, và gom lại 
thành 90 Pháp. ” 


+ Giải thích ở trong phân Pàii với điều thứ mười bẩy, chỗ nói rằng “Tam 
panetfam vìsatividharnpi v.v. sankham gacchafi”. 

Theo phần Pàli ở điều này là trình bầy việc tổng hợp Dục Giới Nghiệp Lực 
(Kamàvacarakamma), ẫy là Tâm Sở Tư Tác Ý (Cetanàcetasika) hiện hữu ở trong 
12 Tâm Bắt Thiện, và § Tâm Đại Thiện. Hết cả thấy hai thể loại nầy được gọi với 
nhau là Dục Giới Nghiệp Lực. Vì thế, rằng khi tổng hợp lại theo phần Chi Pháp 
(Angadhamuna) thì mới có số lượng là 20 Dục Giới Nghiệp Lực. Tuy nhiên, răng 
khi tổng hợp lại theo phần Môn (Dvàra) thì có được 3 trường hợp, ấy là: 1/ sinh 
khởi theo Lộ Thân Môn tác hành Thiện và Bất Thiện, 2/ sinh khởi theo Lộ Ngữ 
Môn tác hành Thiện và Bất Thiện, 3/ sinh khởi theo Lộ Ý Môn tác hành Thiện và 
Bất Thiện; khi tổng hợp lại thì có được 3 trường hợp ngần ấy vậy. Răng khi tổng 
hợp lại theo phần % Vụ (Kieca) thì có được 30 Pháp; ấy là: 1/ Bất Thiện Sự Vụ có 
10, tức là Thập Ác Hạnh (Duccarifa), 2/ Thiện Sự Vụ có 20, tức là Thiện Nghiệp 
Đạo (Kusalakammapatha), hoặc Thập Thiện Hạnh (Sucariửa), và Thập Phúc 
Hành Tông (Thập Phúc Nghiệp Sự), khi tông hợp lại thì có được 20 Pháp. 


Kết Thúc Dục Giới Nghiệp Lực 


TRÌNH BẤY NGŨ HỮU SẮC GIỚI THIỆN NGHIỆP LỰC 
(RÙPÀVACARAKUSALAKAMMA) 


+ Giải thích ở trong phẩn Pàii với điều thứ mười tám, chỗ nói răng 
“Rqpàvacarakusalam pana mmanokqammnerneva v.v. hànangabhedena °. 

Giải thích rằng: Việc sinh khởi của Hữu Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực đây, là 
sẽ khác biệt với việc sinh khởi của Dục Giới Thiện Nghiệp Lực. Tức là Dục Giới 
Thiện Nghiệp Lực đây, là sẽ sinh khởi theo Lộ Thân Môn cũng được, Lộ Ngữ Môn 
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cũng được, và Lộ Ý Môn cũng được. Vì thế, một khi nói theo phần Nghiệp Lực, 
thì có được ba thể loại, ấy là Thân Hành Nghiệp Lực (Kàyakanuna), Ngữ Hành 
Nghiệp Lực (Vàcàkanuưna), và Ý Hành Nghiệp Lực (Manokamma). Còn Hữu Sắc 
Giới Thiện Nghiệp Lực đây, thì sẽ không thê nào sinh khởi theo Lộ Thân Môn hoặc 
Lộ Ngữ Môn được, và một cách đặc biệt là, thường chỉ sinh khởi duy nhất theo Lộ 
Ý Môn ngần ấy thôi. Vì thế, một khi nói theo phần Nghiệp Lực, thì duy nhất chỉ 
có Ý Hành Nghiệp Lực. Vì lề, Hữu Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực mà chẳng có liên 
quan đến phần Thắng Trí (Abhiñña), thì chắng có nhiệm vụ trong việc tác hành 
làm cho cả hai Sắc Biểu Tri ( Viññatirùpa) khởi sinh, tức là chăng có khởi sinh 
việc hoạt động về Thân và Lời từ ở nơi Hữu Sắc Giới Thiện ở phần chẳng có liên 
quan đến Thăng Trí vậy. Và như thế, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới trình bầy 
nói răng: “Manokamunarmeva”- “Tức là duy nhất chỉ có Ý Hành Nghiệp Lực. ” 

Một trường hợp khác nữa, việc sinh khởi của Dục Giới Thiện Nghiệp Lực 
Ấy, thường là được sinh khởi theo rất nhiều đạo lộ. Sẽ đề cập đến là, được sinh 
khởi từ ở nơi việc phóng khí xả thí cũng có, chỗ được gọi là Phân Xả Thí 
(Dàngmaya); được sinh khởi từ ở nơi việc thọ trì giới luật cũng có, chỗ được gọi là 
Phần Trì Giới (Sìlamaya); được sinh khởi từ ở nơi việc tiến hóa tu tập An Chỉ 
Nghiệp Xứ (Samathakammmaffhàna) và Minh Sát Nghiệp Xứ (Vipassanà 
kamunafthàna) cũng có, chỗ được gọi là Phân Tu Tập (Bhàyanàmayg). Còn việc 
sinh khởi của Hữu Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực Ấy, thường chỉ sinh khởi theo một 
đạo lộ duy nhất, ấy là việc tiến hóa tu tập với bất luận một trong 30 Nghiệp Xứ 
(Kammmaffhàna) của An Chỉ Nghiệp Xứ, chỗ được gọi là Phần Tu Tập. 

Vì thế, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới trình bầy nói rằng “Tafca 
bhàyanàmayarn”- “Tức là Hữu Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực nây, thường được 
thành tựu viên mãn với Phần Tu láp. ” 

Một trường hợp khác nữa, Dục Giới Thiện Nghiệp Lực đây, cho dù có được 
thể loại Ý Hành Nghiệp Lực (Manokamma) ở Phân Tu Tập (Bhàyanàmayd), 
nghĩa là sinh khởi thành tựu viên mãn do bởi nương vào việc tiễn hóa tu tập theo 
Lộ Ý Môn đi nữa, tuy nhiên cũng vẫn không có khả năng để đạt đến sự thành tựu 
viên mãn việc đắc chứng Thiên Định (Appanàsamàdhi) được, tức là được Nhập 
Thiên Định (Jhànasampaffi); mà thường chỉ được đạt đến phần Chuẩn Bị Định 
(Parikanunasamadhi), và Cận Hành Định (Upacàrasamadhi), đây: chỉ là những 
nâc thang đầu tiên của Nhập Thiển Định mà thôi. Còn Hữu Sắc Giới Thiện 
Nghiệp Lực ẫy, thường là đạt đến sự thành tựu viên mãn việc đốc chứng Thiên 
Định. Có nghĩa là việc tiễn hóa tu tập An Chỉ Nghiệp Xứ của vị hành giả (Yogì) 
Ấy, nếu như vẫn chưa chứng đắc được Thiền Định, thì #ữu Sắc Giới Thiện cũng 
vân chưa được khởi sinh. Và nếu như Hữu Sắc Giới Thiện khởi sinh, ngụ ý nói 
đến, vị hành giả ấy đã đắc chứng được Thiên Định, thế là Ngài Giáo Thọ Sư 
Anuruddha mới trình bầy nói rằng “4ppanàpaffai”- (Nhập Định). 
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Một trường hợp khác nữa, việc sinh khởi của Dục Giới Thiện thì có được số 
lượng là § cái Tâm. Ấy là bởi do việc phân loại có liên quan đến phần 7họ 
(Vedanàbhedanaya), hoặc có liên quan đến phần Trí Tuệ (Ñànabhedanaya), hoặc 
có liên quan đến phần Dân Dụ ( Sankhàrabhedanaya) [Như đã có được trình bầy 
rõ ràng ở trong Tập I— Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, ở Phần Tiêu Học] Còn 
việc sinh khởi của Hữu Sắc Giới Thiện, là theo nền tảng của việc phân loại dựa 
theo Chi Thiền (Anga/hàna), mà đã được phần chia ra làm năm thê loại. Và khi 
tính theo việc phối hợp với Chi Thiên, thì có được như sau: 


Có được 1 cái Tâm Hữu Sắc Giới Thiện phối hợp với năm Chi Thiền. 

. Có được 1 cái Tâm Hữu Sắc Giới Thiện phối hợp với bốn Chi Thiền. 

Có được 1 cái Tâm Hữu Sắc Giới Thiện phối hợp với ba Chi Thiên. 

. Có được 1 cái Tâm Hữu Sắc Giới Thiện phối hợp với hai Chi Thiền, là 
Chi Lạc, và Chi Nhất Thống. 

5. Có được I cái Tâm Hữu Sắc Giới Thiện phối hợp với hai Chi Thiền, là 

Chi Xả, và Chi Nhất Thống. 


+.) 


Tổng hợp số lượng Hữu Sắc Giới Thiện lại, thì có được 5 cái Tâm, như đã 
được đề cập ở tại đây, là việc tính theo phần phân loại của Chi Thiền vào phối hợp. 
Như thế, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới trình bầy nói rằng: “Jhànañgabhe 
dena paficavidham hot” “Tức là theo phân loại của Chỉ Thiên, thì có được năm 
thê loại. ” 


TRÌNH BẢY TẾ VÔ SẮC GIỚI THIỆN NGHIỆP LỰC 
(ARÙPÀVACARAKUSALAKAMMA) 


+ Giải thích ở trong phân Pàii với điều thứ mười chín, chỗ nói rằng “Tathà 
arùpàvacarakusalafñca Imanokammmam v.v. àramimmanabhedena catubbidham 
hofi”. 

Giải thích rằng: Việc sinh khởi của Vô Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực đây, 
rằng theo Môn thì chỉ sinh khởi theo Lộ Ý Môn. Rằng theo Sự Vụ, thì thường chỉ 
sinh khởi duy nhất trong sự việc làm cho thành tựu viên mãn với Phần Tu Tập 
(Bhàyanàmay4). Rằng theo Phần Định (Samàdli), thì cần phải đạt đến Nhập 
Định (Appanàsamàdlhi), và cũng tương tự với việc sinh khởi của Hữu Sắc Giới 
Thiện Nghiệp Lực. Như thế, Ngài Giáo Thọ Sư Anwuruddha mới trình bầy nói 
rằng: “Taøfhà arùpàvacarakusalañca manokammam tampi bhàyanàmayam 
appanapafttarm. ” 

Còn việc phân loại Vô Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực đã được chia ra làm bốn 
ấy, là khác biệt với việc phân loại Hữu Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực. Tức là Hữu 
Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực Ấy, thì nương vào Chi Thiền để làm phương thức cho 
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việc phân loại. Còn cả bốn Vô Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực đây, thì không thể nào 
phân loại theo phần Chi Thiền được, vì lẽ hết tất cả cũng có hai Chi Thiền tương 
tự, ấy là Chi Xả và Chi Nhất Thống. Còn việc phân loại ra làm bốn cái Tâm ấy, là 
việc hiện hành có liên quan với Cảnh Nghiệp Xứ (Àrammanakammafthàna) của 
những thể loại Tâm này. Sẽ nói rằng: Tâm Thiện sinh khởi với Đề Mục Hoàn 
Tịnh Ý Tưởng Hư Không Chế Định (Kasipugghàfimàkàsapaññaffi), cũng làm 
thành tên gọi của 7mm Thiện Không Vô Biên Xứ (Àkàsànañcàyatanakusalacita). 
Tâm Thiện sinh khởi bởi do có Tâm Thiện Không Vô Biên Xứ làm Cảnh, cũng 
làm thành tên gọi của 7m Thiện Thức Vô Biên Xứ (Vifññànaññàngñcàydtana 
kusalaciffa). Tâm Thiện sinh khởi bởi do có Chế Định Thực Tính Vô Hữu (Nathi 
bhàyapañfafñi) làm Cảnh, cũng làm thành tên gọi của Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xứ 
(Àkiñcaññàyatanakusalacitta ). Tâm Thiện sinh khởi bởi do có Tâm Thiện Vô Sở 
Hữu Xứ làm Cảnh, cũng làm thành tên gọi của Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ (NeyasafiiiànàsaiiiàyatanakusalacHta). 

Như vậy, với lý do nầy, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới trình bầy nói 
rằng: “Ảrammanabhedena catubbidham hoi. ” 

Kết luận lại, từ ngữ nói rằng “Bhàyanàmayarn appanàffai~” — (Phân Tu 
Tập với Phân Đắc Định) đấy, là việc trình bầy với lập ý để cho biết rằng hết tất cả 
chín Đáo Đại Thiện Nghiệp Lực (Mahaggatakusalakanuna) đây, đã được sinh 
khởi là cũng do nương vào việc tiền hóa tu tập An Chỉ Nghiệp Xứ, có việc thâm thị 
Cảnh Hoàn Tịnh (Àrammanakasina ),v.v. Bởi thế cho nên, chỉ có duy nhất Phần 
T„ Tập, và không có Phần Xả Thí và Phần Trì Giới. 

Nếu như có điều vẫn hỏi đề cập đến để phản bác rằng, ở trong Chánh Tạng 
Pàii bộ Kinh Vô Ngại Giải Đạo (Pafisamnbhidàmagga) đã có trình bây nói răng 
“Những thể loại Đảo Đại Thiện Nghiệp Lực nây cũng được sắp vào Phần Trì Giới 
Thiện ” như có phần Pàli đã hiện bầy như sau: “Pafhamajjhànena nìvaranànaim, 
dutiyena vifakkqavicàrànam, taHyena pìdyà, catuHhena sukhadukkhànam 
pahànam sìlam veramati sìlam cefanà sìlam samvaro sìlam avìtikkamo sìlam. ”¬ 
“Việc phóng khí Triển Cái với Sơ Thiên, việc phóng khí Tâm Tứ với Nhị Thiên, 
việc phóng khí Hỷ với Tam Thiên, việc phóng khí Lạc Khổ với Tứ Thiên. Việc 
phóng khí những thể loại nây đã được sắp vào phân Phóng Khí Giới Luật 
(Pahàpasilla), Tránh Khai Giới Luật (Veramagsila) Tư Tác Ý Giới Luật 
(Cetanàsìla), Kiểm Thúc Giới Luật ( Samyarasila), Bắt Vi Phạm Giới Luật 
(Avìikkamasila). ” 

Giải đáp rằng, ở trong Chánh Tạng Pàli đã có trình bây thì quả là đúng thật, 
tuy nhiên đó là việc trình bây theo phân Thứ Yếu lòng vòng (Pariyàyanaya), và 
chẳng phải là việc trình bây theo phần Chánh Yếu trọng tâm (Mukhayanaya). Vì 
lẽ, những thể loại Đáo Đại Thiện Nghiệp Lực nầy đã được sinh khởi lên đấy, chăng 
phải là do bởi nương vào việc thọ trì giới luật, mà thường sinh khởi là chỉ có duy 
nhất nương vảo việc tiến hóa tu tập An Chỉ Nghiệp Xứ mà thôi. Đề cập đến điều 
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nầy thì cũng ví như sẽ có lời nói rằng: “Đức Phật Ngài đã có lập ý làm cho Tỳ 
Khưu Devadafta, là kẻ mưu toan phản nghịch đối với Đức Phật, phải bị sa đọa vào 
Cõi Giới Địa Ngục. ” Mà chính do hành động tạo tác của Tỳ Khưu Deyadaffa, ấy 
là người dắt dẫn phải bị sa đọa vào Cối Giới Địa Ngục vậy. Đối với Đức Phật, 
Ngài chỉ là một thành phần kết cấu ở trong việc làm cho Tỳ Khưu Deyadaffa tạo ra 
Bất Thiện Nghiệp Lực dẫn đến kết thành quả báo mà thôi. 

Lại nữa, kế từ phần Pàli với điều thứ năm v.v. cho đến điều thứ hai mươi, 
chỗ nói răng: “T4ha akusalam kàyakammmam vacìkammaim manokammaficeti 
kammadvàravasena tividham hofi” v.v. cho đến “Tathà arùpàvacarakusalaĩca 
manokammam tampiL bhàyanàmaydam”n appanàpafain” àranumnanabhcdena 
catubbidhaim hoti” đây, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã có trình bầy chỉ để cho 
được biết việc phân loại của Nghiệp Lực gồm có bốn, có Bát Thiện Nghiệp Lực 
v.v. bấy nhiêu thôi, và vẫn chưa có được trình bầy đến phần 7Trú Xứ Khai Quả 
(Pàkaffhàna), tức là Cõi Địa Giới làm thành trú xứ cho việc trổ sanh quả báo của 
hết cả những bốn thê loại Nghiệp Lực nây. 

Kế từ phần Pàii với điều thứ hai mươi mốt, có “EWhàkusalakanưna 
muddhaccarahifam ” v.v. cho đến phần PàIi với điều thứ hai mươi bây, có “Tesarw 
dvàdasa pàkàn¡” v.v., thì với những điều nây, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã 
có trình bầy một Bán - tuần tự đến phần Trú Xứ Khai Quả (Pàkafthàna), tức là Cõi 
Địa Giới mà làm thành trú xứ cho việc trổ sanh quả báo của hết tất cả những bốn 
thê loại Nghiệp Lực ấy; và cũng như tiếp theo đây sẽ trình bầy một cách giảng 
rộng với đầy đủ chỉ tiết như sau: 


+ Giải thích ở trong phần Pàii với điều thứ hai mươi, chỗ nói rằng “Efthàkusala 
kammamuddhaccarahifam” v.v. cho đến *Yathàraham vipaccafi”- Phần Pàli ở 
điều nây đã trình bầy đến Cðõi Địa Giới mà làm thành trú xứ cho việc trỗ sanh quả 
báo của Bất Thiện Nghiệp Lực, ấy là 11 Bắt Thiện Nghiệp Lực [loại trừ 7 7áúc Ý 
Câu Hành Trạo Cử (Uddhacca — Phóng Dátr)] thường trồ sanh quả báo Tái Tục 
(Pafisandhi) ở trong hết tất cả Tứ Thống Khổ Địa Giới. Có nghĩa là, người phải bị 
tục sinh ở trong hết tất cả những Tự Cõi Thống Khổ đây, là cũng do nương vào một 
trong II Bất Thiện Nghiệp Lực nây làm thành tác nhân; và còn 7 Tác Ý Trạo Cử 
ấy, thì chằng có nhiệm vụ làm trổ sanh quả báo Tái Tục. Có nghĩa là, người đã tục 
sinh ở trong 7 Thống Khổ Địa Giới, thì ắt hắn chắng phải bởi do nương vào 7 
Tác Ý Điệu Cử làm thành tác nhân. Đối với ở trong Thời Chuyển Khởi 
(Pavattikàla — Thời Bình Nhật), tức là thời gian tiếp nối từ ở nơi Tái Tục cho đến 
Tử Vong ấy, thì thường là hết tất cả 12 Bất Thiện Nghiệp Lực trổ sanh quả báo. 
Sẽ nói rằng, làm cho 7 Quả Dị Thục Bắt Thiện, có việc nhìn thấy xấu ác, việc lắng 
nghe điều bất thiện, v.v. sinh khởi ở trong I1 Cõi Dục Giới, và 15 Cõi Sắc Giới 
[loại trừ Cối Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng (Asafifñiasattàbhùimmi)]. 
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Khi kết thúc theo phần Pàli ở điều này thì có được ý nghĩa là “7ú Xứ Khai 
Quả của những Bất Thiện Nghiệp Lực này, rằng theo Thời Tái Tục, thì thường là 
Tứ Thống Khổ Địa Giới. Răng theo Thời Chuyển Khởi, thì thường là ở trong 11 
Cõi Dục Giới, và 15 Cõi Sắc Giới (ngoại trừ ra Cõi Vô Tưởng Hữu Tình Phạm 
Thiên Giới). 


Trình Bây Nguyên Nhân Ở Trong Việc Tư Tác Ý Câu Hành Trạo Cử 
Không Có Khả Năng Trô Sanh Quả Báo Ở Trong Thời Tái Tục 


Người ta đã có nói răng, cho dù là một con người có sự gan dạ đũng mãnh, 
và kiên cường đi nữa, tuy nhiên trong mỗi mọi việc quan trọng mà chỉ do mỗi một 
mình thực hiện, thì cũng chẳng thể nào thực hiện các công việc ẫy cho được thành 
tựu viên mãn. Cũng giống như một vị tướng quân, cho dù có sức mạnh dũng mãnh 
và lòng quả cảm kiên cường đi nữa, thế rồi sẽ ra chỉ thị cho đội quân, mà chỉ có 
duy nhất một người một, đề tiến lên chiến đấu với quân thù, thì cũng chăng có thể 
nào đánh bại được kẻ địch. Mà thiết yếu cần phải có người tùy tùng đi theo cùng 
với chính mình để làm thành đội quân, thì mới có khả năng tiêu diệt quân thù được 
lận. Cũng tương tự như thế, ngay cả ở trong những công việc khác nữa, thì cho dù 
ở người có được đây đủ kiến thức và tài năng đi nữa, thế nhưng chỉ có mỗi một 
mình tiến hành thực hiện, và chăng có người nào tháp tùng theo phụ giúp thực hiện 
những nhiệm vụ của mình, thì cũng chăng có thể nào sẽ hoàn thành những công 
việc ây được. Điều nây như thế nào, thì trong tất cả những 52 cái Tâm Sở ấy, Tâm 
Sở Tư Tác Ý đã được gọi là Tâm Sở có năng lực dũng mãnh kiên cường, và thù 
thắng hơn những cái Tâm Sở khác. Chăng là như vây, ở trong bất luận những 
công việc nào, mà tất cả loài Hữu Tình đã có tạo tác do bởi Thân, hoặc Lời, hoặc Ý 
đi nữa; thì đích thị chính là cái Tâm Sở Tư Tác Ý nầy thường làm chủ vị sắp bầy và 
đảm trách trong từng mỗi công việc ấy, vì do bởi, vừa thụ lãnh nhiệm vụ ở trong 
chức vị làm thành “Nghiệp Lực — Kanưna”, vả lại, vừa có bôn phận trổ sanh quả 
báo ở trong Thời Tái Tục và Thời Chuyên Khởi trong thời vị laI. 

Trong việc trổ sanh quả báo ở trong cả hai Thời, Thời Tái Tục và Thời 
Chuyên Khởi đây, thì việc trồ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục mới chính là điều 
trọng yêu. Vì lẽ cần phải thực hiện nhiệm vụ kiến tạo lên kiếp sống, kiến tạo lên 
đời sông, cho đặng hiện khởi làm thành Hữu Tình Bàng Sanh cũng có, hoặc làm 
Nhân Loại cũng có, hoặc làm Chư Thiên cũng có, ở trong các Cõi Giới ấy. Chính 
với lý do nầy, Tâm Sở Tư Túc Ý hình thành Chủ Nghiệp Lực đây, mới cần phải có 
các Tâm Sở khác hiện hữu và có năng lực thù thăng cùng vào giúp đỡ với nhau, 
mới có khả năng kiến tạo lên kiếp sống, kiến tạo lên đời sống, cho đặng hiện khởi 
lên, chỗ được gọi là trổ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục. Nếu chăng là như thé, 
thì cũng chẳng có khả năng để sẽ trỗổ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục được, và 
chỉ có khả năng thực hiện nhiệm vụ ấy ở trong Thời Chuyển Khởi mà thôi. Thế 
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mà, việc trổ sanh quả báo ở trong Thời Chuyên Khởi đây, lại chẳng phải là điều 
trọng yếu. Vì thế, một khi thâm sát đến sự hiện hành của 7 7ác Ý hiện hữu ở 
trong Tâm Câu Hành Trạo Cử, rằng sẽ có năng lực vừa đủ đề sẽ trổ sanh quả báo ở 
trong Thời Tái Tục được hay không: thì sẽ thây được rằng 7Trạo Cử đây, mà chăng 
có các Tâm Sở Bắt Thiện khác với năng lực thù thắng, chắng hạn bất luận là Tham, 
Sân, Kiến, Mạn, Tật, Lận, Nghi, cùng vào hỗ trợ đi theo nhiệm vụ của mình, vả lại 
có thể chỉ có Tâm Sở Sỉ Tứ Phần (Mohacatukacetasika )là phần Tâm Sở Bất Thiện 
Biến Hành (Akusalacetasikasàmafiia) phối hợp phổ cập với tất cả Bất Thiện Sự 
Vụ mà thôi. Như thế, vì với lý do nầy, mới phán quyết được rằng 7 Tác Ý Câu 
Hành Trạo Cử đây, mới không có khả năng trổ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục 
được, và chỉ có thể trổ sanh quả báo ở trong Thời Chuyển Khởi mà thôi. Vì lẽ ấy, 
Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới trình bầy nói rằng “EfWhàkusalakamma 
muddhacca rahtfam v.v. yathàraha1m vipaccdfi.” 

Một trường hợp khác nữa, từ ngữ minh giải về Bất Thiện ở trong bộ Chứ 
Giải Atthasàlini đã có trình bầy nói rằng: “Tự Tác Ý hiện hữu ở trong Tâm Tương 
Ưng Hoài Nghỉ (Vicikicchàsampayuttacitta) thì không có phối hợp với Thắng Giải 
(Adhinokkha), mà lại có được khả năng trồ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục. ” 
Thế thì, 7z 7ác Ý hiện hữu ở trong 7m Tương Ung Trạo Cử (Uddhacca 
sampayufacwia) và lại có Thắng Giải vào phối hợp, thế mà tại sao lại không có 
khả năng trổ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục được vậy ? Làm thế nào để sẽ 
hiểu biết được điều nầy đây ? Chính ở trong bộ Chư Giải Affhasàlini đã có lời giải 
đáp nói rằng: “Tự Tác Ý Tương Ung Trạo Cử đây, cho dù bất luận trường hợp 
nào, chẳng là Pháp phải bị đoạn tận bởi do Tâm Đạo Thất Lai.” Trong lời giải 
đáp nây cũng đã giải thích được rằng: “Nếu như Tư Tác Ý Tương Ưng Trạo Cử mà 
có khả năng trồ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục được đó, là chỉ sẽ trồ sanh quả 
báo ở trong Tứ Thống Khổ Địa Giới mà thôi. Khi đã là như vậy, thể thì bậc đã 
thành tựu Quả vị Thất Lai, ắt hẳn sẽ còn phải tục sinh ở trong Tư Thống Khổ Địa 
Giới; vì lẽ vẫn chưa đoạn tận được Tâm Tương Ưng Trạo Cử. Vả lại, nếu đã là 
như vậy, thì trái với điểu Pàli đã nói rằng: “CathhàpàyelH ca vippamuffo”~ là 
“Bác đã thành tựu Quả vị Thất Lai, ắt hắn đã thoát miễn khỏi cả Tứ Thông Khổ 
Địa Giới ấy rồi” ấy mà Phật ngôn này thì không thể nào sai trật được !_ Như thế, 
mới khăng định rằng 71 Tác Ý Tương Ung Trạo Cử, cho dù có phối hợp với Thắng 
Giải đi nữa, cũng không có khả năng trổ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục được. 

Vấn đề này vẫn còn có thể khởi lên điều thắc mắc nữa là: 7 Tác Ý Tương 
Ưng Trạo Cử đây, cho dù không thuộc vào ở trong nhóm Bất Thiện Pháp mà phải 
bị đoạn tận bởi do Đạo Thất Lai đi nữa; tuy vậy, cũng vẫn là thuộc vào ở trong 
nhóm Bắt Thiện Pháp mà phải bị đoạn tận bởi do Đạo Vô Sinh. Vì thế, ở trong 
việc viện dẫn nói rằng: “7w 7úc Ý Tương Ưng Trạo Cử không có khả năng trồ 
sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục được ” vì lẽ không thuộc vào ở trong nhóm Bắt 
Thiện Pháp mà phải bị đoạn tận bởi do Đạo Thất Lai ấy vậy. Lập luận biện giải 
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đến đây ặt hẫn đã nhận thấy là bị lòng vòng, vậy sẽ có chứng cứ nào khác nữa để 
trình bầy cho được hiểu biết hay không ? Điều nầy được giải đáp răng “Có ”. 
Như đã có hiện hữu ở trong Kinh tạng Pàli Phát Thú (Paffhàna) trình bầy đến vấn 
đề Dị Thời Nghiệp Duyên (Nànakkhapqikkamimapaccaya). Trong Duyên nầy, 
Đức Phật Ngài đã có lập ý khải thuyết tập hợp hết tất cả các Tâm Sở Tự Túc Ý có 
khả năng trỗ sanh quả báo, hiện hữu ở trong Duyên nây. Tức là khi đã lập ý trình 
bầy phân tích phần Giải Ngộ (Dassanafika) bởi theo 24 Duyên, và khi đã lập ý 
trình bầy đến Dj Thời Nghiệp Duyên ây, Đức Phật Ngài đã lập ý khải thuyết một 
cách riêng biệt về Pháp mà phải bị đoạn tận bởi do Đạo Thất Lai, và đã lập ý khải 
thuyết pha trộn lẫn nhau về Pháp phải bị đoạn tận do bởi tầng Đạo bậc cao và tầng 
Đạo bậc thấp, và chẳng có lập ý khải thuyết một cách riêng biệt về Pháp phải bị 
đoạn tận ở tầng Đạo bậc cao không thôi. Như đã hiện bây việc khải thuyết rằng: 
“Nànakkhat—tkà dassanena pahàtfabbà cefanà vipàkànaip khandhànam kafattà 
ca rùpànatu kamuna paccayena paccayo”- Dịch nghĩa là: “Từ Tác Ý Bắt Thiện bị 
đoạn tận bởi do Đạo Thất Lai sinh khởi khác biệt sát na, dị biệt với nhau về thời 
gian ấy, đã làm thành duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Tứ Danh Uẩn Tái Tục và Sắc 
Nghiệp Tái Tục bởi do mãnh lực Nghiệp Duyên. ` Trong việc trình bầy một cách 
riêng biệt về Pháp mà bị đoạn tận bởi do Đạo Thất Lai ấy, thì Tự Tác Ý Tương Ung 
Trạo Cứ không có thuộc vào ở trong chỗ này. Như thế, mới biết được rằng: “Bác 
đã thành tựu Quả vị Thất “Lai cũng vẫn còn có Từ Tác Ý Tương Ứng Trạo Cử, fuy 
nhiên bậc Quả Thất Lai ấy đã không còn đọa vào Tứ Thống Khổ Địa Giới.” Với 
lý do nây, mới khẳng định được rằng 7 Tác Ý Tương Ung Trạo Cử không có khả 
năng trổ sanh quả báo ở trong Thời Tái Tục được, như đã vừa đề cập đến rồi vậy. 

Lại nữa, 7w Tác Ý Tương Ung Trạo Cứ đây, là Pháp phải bị đoạn tận bởi do 
Đạo Vô Sinh, thế nhưng ở trong đoạn trên đã có nói răng: “Đức Phật Ngài đã 
không có lập ý khải thuyết một cách riêng biệt về Bất Thiện Pháp mà phải bị đoạn 
tán bởi do tầng Đạo bác cao ấy, ” như thế sẽ nói “được hoặc không được ” rằng Tư 
Tác Ý Tương Ung Trạo Cử đây, ngay cả ở trong Thời Chuyển Khởi cũng không có 
khả năng trổ sanh quả báo được ? Giải đáp rằng, nói như vậy là “không được”, vì 
lẽ quả thật là, cho dù đã không có lập ý khải thuyết để ở trong phần DĐj Thời 
Nghiệp Duyên trong bộ Phát Thú đi nữa, tuy nhiên đã có trình bầy để ở trong phần 
Vô Ngại Giải Phân Tích (PafIsambhidàvtbhanga) thuộc bộ thứ hai của Tạng Vô 
Tỷ Pháp, đã nói rằng: “Faszmim samaye akusalam cifain uppannaim hofi v.9. 
npckkhà sahagatam Huddhaccasampayutfat  rùpàrammatdn và 9.9. 
dhamunàramnapna1 và, ya1m yam và panàrdbbha, fasmim samaye phasso hoti 
yy. qVikkhepo hot, me dhammà qakusalà, Hmesu dhanumesu Hàng 
dhamunapafisambhidà. Tesam vipàke ñànam atthapafisambhidà. ” 

Trong Chánh Tạng Pàii nây, riêng ở trong điều đã có nói rằng: “Teszm 
vipàke ñànam atthapafisambhidà” ấy, dịch là: “Liễu trí ở trong Quả Dị Thục của 
Tâm Khởi Sinh Tương Ung Trạo Cử, gọi là Nghĩa Lý Vô Ngại Giải.” Như thê, qua 
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điều nây mới khăng định được rằng 7⁄ Tác Ý Tương Ung Trạo Cử đây, là có khả 
năng trô sanh quả báo ở trong Thời Chuyên Khởi. 


Quan Điểm Của Ngài Trưởng Lão Buddhadatta Ở Trong Vấn Đề 
Tư Tác Y Tương Ưng Trạo Cử Và Lời Quyêt Đoán 


Ở trong vẫn đề nây, Ngài Trưởng Lão đã có quan điểm rằng 7 Tác Ý Tương 
Ứng Trạo Cử đây, nêu đã sinh ở trong bản tánh của hàng Phàm Phu (Puthujjana) 
thì ắt hắn có khả năng trổ sanh quả báo ở cả hai Thời, Thời Tái Tục và Thời 
Chuyên Khởi. Tuy nhiên, nếu đã sinh ở trong bản tánh của bậc Hữu Học 
(Sekkhapuggala), thì không có khả năng trổ sanh quả báo ở cả hai Thời, Thời Tái 
Tục và Thời Chuyển Khởi. Còn tất cả những Ngài Giáo Thọ Sư Phụ Chú Giải 
(Anuftkàcàriyd), và Ngài Giáo Thọ Sư Phụ Chú Giải Siêu Lý Giải Minh 
(Paramatthadipanifitkàcdriya), những Ngài Giáo Thọ Sự Ngôn Ngữ Học 
(Bhàsàfkàcariya) đã phản bác quan điểm của Ngài Trưởng Lão Buddhadaffa đây, 
vì có lập luận cũng tương tự như đã vừa trình bầy đến rồi vậy. Tức là việc trổ sanh 
quả báo ở trong Thời Tái Tục thì chăng thê nào có được, và đã có được hiện hữu rõ 
ràng ở trong Dj Thời Nghiệp Duyên (Nànakkhimkakanunapaccayd). Còn việc 
trổ sanh quả báo ở trong Thời Chuyển Khởi thì đã có được hiện bây ở trong Vô 
Ngạt Giải Phân Tích (Patisambhidàvibhanga) rôi. Như thế, việc trổ sanh quả báo 
ở trong Thời Chuyên Khởi mới có được hết tất cả là 12 7 Tác Ý Bất Thiện. 
Chính vì lý do nầy, sự việc mà Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã có trình bầy nói 
tằg “Pavafiyam pana sabbampi dwàdasavidham sattàkusalavipàkàmi 
vipaccafi”- đã được dịch là “Còn ở trong Thời Chuyển Khởi, hết tất cả 12 Bắt 
Thiện Nghiệp Lực ấy đã làm cho 7 Quả Dị Thục Bất Thiện trổ sanh thành quả 
báo ” mới được coi như là việc trình bầy đúng đẫn. 

Chỗ nói rằng: Saffàkusalapàkàni sabbatthàpi kàmaloke rùpaloke ca 
yathàrahamm vipaccafi”- mà dịch là “Cho 7 Quả Dị Thục Bắt Thiện trổ sanh thành 
quả báo ở trong 11 Cõi Dục Giới và ở trong 15 Cõi Sắc Giới (loại trừ Cõi Phạm 
Thiên Vô Tưởng) vừa theo thích hợp.” Ö tại đây, chỗ nói rằng “Sabbafthàpi — 
trong mọi cách ” cần phải hữu quan với từ ngữ “Kàmaloke — Cõi Dục Giới ”; dịch 
là “ngay ở trong tất cả Cõi Dục Giới, tức là 11 Cối Dục Giới”, có nghĩa là việc trổ 
sanh quả báo của những Bất Thiện Nghiệp Lực này ở trong Thời Tái Tục, cho dù 
quả thật là, chỉ sẽ trổ sanh quả báo ở trong Tứ Thống Khổ Địa Giới đi nữa; tuy 
nhiên ở trong Thời Chuyên Khởi thì thường trổ sanh quả báo phổ cập cả ở Thiện 
Thú (Sugafi) và luôn cả ở Khổ Thú (Duggafi) trong hết cả 11 Cõi Địa Giới ây vậy. 

Từ ngữ “Wafhàrahamw” đã được dịch là “vừa theo thích hợp ” ấy, có nghĩa là 
vừa theo thích hợp đối với các Môn và các Cảnh. Giải thích ráng ở trong LÍ Cối 
Dục Giới ấy, thì có đủ cả Ngũ Môn, và như thế, hết tất cả 7 Quả Dị Thục Bắt Thiện 
thường sinh khởi lên được. Còn ở trong Cối Sắc Giới, thì chỉ có Nhãn Môn 
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(Cakkhudvàra) và Nhĩ Món (Sofadvàra), còn Tỷ Môn (Ghànadvàra), Thiệt Môn 
(Jrvhàdvàra), và Thân Môn (Kàyadvàra), cả ba Môn nây thì không có; và như thế 
Bất Thiện Quả Dị Thục, Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tiếp Thâu (Sampaficchana), Thẩm 
Tấn (Sanfrapa) tiếp thâu Cảnh Sắc, Cảnh Thinh ở phần Bất Thiện, thì thường 
được sinh khởi lên. Còn Quả Dị Thục Bất Thiện, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức 
có Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc ở phần Bắt Thiện, thì thường là không có được 
sinh khởi. Chính vì thế mới sử dụng từ ngữ nói rằng “Fafhàraham vipaccati”. 


+ Giải thích ở trong phẩn Pàii với điều thứ hai mươi mốt, chỗ nói răng 
“Kàmàvacarakusalampi kàmasugaiyameva” v.v. cho đến “Vathàraham 
vipaccdafi”- 

Phần Pàii ở điều này đã trình bầy đến Cõi Giới mà làm thành trú xứ cho việc 
trồ sanh quả báo của Dục Giới Thiện Nghiệp Lực. Giải thích rằng, bởi do có Thập 
Phúc Hành Tông lập thành trú xứ kiến tạo lên những 8 Pháp Đại Thiện Nghiệp Lực 
nầy, thường trồ sanh quả báo cho 8 7m Đại Quả (Mahàvipàkd), Ì Tâm Thẩm Tấn 
Quả Dị Thục Thiện Xả Thọ (Kusalavipàkaupekkhàsanfranacitfa), Sắc Nghiệp 
(Kamưnajarùpa) sinh khởi ở trong Thời Tái Tục, và chỉ ở trong Cối Dục Giới 
Thiện Thú (Kàmasugatibhùmi) ngần ấy thôi. Ở trong sô lượng của những 9 cái 
Tâm Tái Tục nầy, thì § Tâm Đại Quả là quả báo Tái Tục cho được sinh khởi phổ 
cập hết cả ở trong Thất Dục Giới Thiện Thú. Còn 1 Tâm Thâm Tấn Quả Dị Thục 
Thiện Xả Thọ đây, là quả báo Tái Tục đặc biệt chỉ sinh khởi ở trong Cối Nhân 
Loại và Cõi Tứ Đại Thiên Vương mà thôi. Có nghĩa là người đã được thọ sinh làm 
Người và Chư Thiên ấy, thì thường là sinh khởi với mãnh lực từ ở nơi bất luận một 
trong 8 cái Tâm Đại Thiện liên hệ với hết cả thấy Thập Phúc Hành Tông (Phúc 
Nghiệp Sự). Tuy nhiên tất cả những hạng Người và Chư Thiên â ây, thì có một số 
Người đã phải sinh ra với cảnh trạng bất hoàn hảo, phải bị khiếm khuyết dị tật, 
câm điếc, điên cuồng, ngu xuân, mù lòa, câm điếc, v.v. và có một số Người đã 
được sinh ra một cách hoàn hảo, không có bị khiếm khuyết dị tật bất luận một 
trường hợp nào. Và sự hiện hữu của một nhóm Chư Thiên ở tầng Trời Tứ Đại 
Thiên Vương ấy, thì cũng có cảnh trạng bất hoàn hảo, là có sự thiếu thốn khốn khổ 
ở trong các vẫn đề sinh kế, vật thực và đời sông, luôn cả hình hài sắc tướng đáng 
kinh sợ, đáng ghê tởm, y như thê hạng Ngạ Quỷ; vả lại có một vài nhóm có lòng dạ 
tính khí hung tợn xấu ác. Một vài nhóm thì có cảnh trạng hoàn hảo, và có thân sắc 
hình hài diễm lệ xinh đẹp. Đối với các Chư Thiên ở năm tầng Thiên Giới cao hơn, 
thì có cảnh trạng hoàn hảo cả về đời sống và cả về thân sắc hình hài. Sự khác biệt 
với nhau của những hạng Người và Chư Thiên như đã vừa đề cập đến tại đây, 
chính là do sự khác biệt với nhau từ ở nơi Tâm Tái Tục. Tức là, với hạng Người 
và Chư Thiên bậc thấp mà có cảnh trạng bất hoàn hảo ấy, là cũng do có Tâm Thẩm 
Tấn Quả DỊ Thục Thiện Xả Thọ (Kusalavipàkaupekkhàsanttranacifa) làm thành 
Tâm Tái Tục, hoặc gọi là Thiện Thú Tái Tục Vô Nhân (SugaHahetukapafIsandl). 
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Còn với hạng Người và Chư Thiên có cảnh trạng hoàn hảo, tuy nhiên chỉ khác biệt 
với nhau ở phần Ân Đức Phẩm Vị ( Guiasaimpdafii ), tức là Ngũ Quyền (Indriya) có 
Tín Quyên (Saddhindriya) v.v. là cũng do có bất luận một trong 8 cái Tâm Đại 
Quả ở phần Tương Ưng Trí, phần Bất Tương Ưng Trí, làm thành Tâm Tái Tục, 
hoặc còn gọi là 74 Tục Hữu Nhân (Sahetukapafisandhi). 

Đối với việc thụ lãnh quả báo ở trong Thời Chuyển Khởi từ ở nơi 8 Đại 
Thiện Nghiệp Lực ấy, có được hiện hữu ở hai thể loại, ấy là: 1/ Quả Báo Hữu 
Nhân (Sahetukaphala) tức là § Tâm Đại Quả (Mahàvipakacifa), và 2! Quả Báo 
Vô Nhân (Ahefukaphala) tức là 8 Tâm Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân (Ahetuka 
kusalavipàka). Trong cả hai thê loại quả báo này, thì § Tâm Đại Quả làm thành 
quả báo được đón nhận chỉ riêng ở trong Thất Dục Giới Thiện Thú (Kùmasugadi 
bhùmi) vả lại có nhiệm vụ Hữu Phần Sự Vụ (Bhavangakicca) và Na Cảnh Sự Vụ 
(Tadàramunanakicca). Còn 8 Tâm Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân ấy, làm thành 
quả báo được đón nhận ở trong 11 Cõi Dục Giới và 15 Cõi Sắc Giới (loại trừ Phạm 
Thiên Hữu Tình Vô Tưởng) vừa theo thích hợp đối với Môn và Cảnh, tức là ở 
trong Cõi Địa Giới mà có đủ cả các Môn thì cũng có đủ cả các Cảnh. Chính vì 
thế, Tâm Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân cũng thường sinh khởi đủ cả 8 cái Tâm. 
Nếu như ở trong Cõi Địa Giới hoặc Người mà không có đủ các Môn thì cũng 
không đón nhận được đủ các Cảnh. Như thế, Tâm Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân 
cũng thường nương theo Môn hiện hữu mà sinh khởi, và làm nhiệm vụ của Tâm 
Quả DỊ Thục Thiện Vô Nhân; tức là có việc được nhìn thấy, được nghe, được ngửi, 
được nếm, được xúc chạm v.v. ở trong Cảnh tịnh hảo. Điều nầy trình bầy cho 
được thấy rằng chắng phải chỉ riêng ở trong các Cõi Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm 
Thiên Ấy, thì mới được có việc thấy, việc được nghe, v.v. ở trong Cảnh tịnh hảo, 
mà chí: đến ngay cả ở trong loài Hữu Tình sinh ở trong Tứ Thống Khổ Địa Giới 
cũng vẫn có cơ hội để sẽ được thấy, được nghe, v.v. ở trong Cảnh tịnh hảo. Tất cả 
sự việc này là cũng tùy thuộc vào từ ở nơi Hậu Hậu Thiện Nghiệp Lực 
(Aparàpariyakusalakarmuna), chăng hạn như nhóm Hữu Tình Bàng Sanh có sự 
sông an lạc, được nhìn thấy, được lăng nghe, được ăn, v.v. là chỉ ở trong các sự vật 
tốt đẹp và luôn cả cũng có sắc tướng xinh đẹp; mà những sự vật đấy là Tâm Quả 
Dị Thục Thiện Vô Nhân, và Sắc Nghiệp (Kammajarnpa), Sắc Quý Tiết Duyên 
Nghiệp (Kamimapaccayaufujarpa) thuộc phần Quả Báo Duyệt Ý (Tghàranmunana) 
ở trong Thời Chuyên Khởi. Đối với Tâm Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân và Sắc 
Nghiệp. Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp thuộc phần Quả Báo Duyệt Ý ở trong Thời 
Chuyển Khởi của nhóm Người Thiện Thú Dục Giới (Kàmasugaipuggala) và 
Phạm Thiên Sắc Giới (Rùpabrahma) Ấy, thì đã rõ ràng rôi. Với lý do nây, Ngài 
Trưởng Lão Anuruddha mới trình bầy nói răng: “Tafhà pavaffiyafca mahà 
vipàkàm qahefukavipàkàni pana dffhapi sabbatthàpi kàmaloke rùpaloke ca 
yathàrahamụ vipaccatfi. ” 
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Trong từ ngữ đã nói rằng: “Tafhà pavaffiyafica mahàvipàkàni” đây, nếu sẽ 
trình bầy cho được đầy đủ, thì sẽ phải trình bầy là “Kàmàyacarakusalam 
pavaffiyafca mahàvipàkdni kàmasugatiyameva janefi” có nghĩa là Dục Giới 
Thiện Nghiệp Lực nầy, đã làm cho § Tâm Đại Quả sinh khởi làm thành quả báo ở 
trong Thời Chuyên Khởi, đặc biệt là chỉ ở trong Thất Dục Giới Thiện Thú mà thôi. 
Sự việc nây cũng vì từ ngữ “7afhà” đây là loại Bất Phân Từ (Nipàfapada) dùng để 
chỉ cho biết được ý nghĩa của từ ngữ nói là “Kàmasugatiyameva” và “Janeff”, và 
từ ngữ nói là “Føfhàraharw” ở trong phần Pàli của điều nây thì cũng đã có lời giải 
thích tương tự với từ ngữ “Yøhàraham ” ở trong phần Pàli điều thứ hai mươi mốt. 


+ Giải thích ở trong phần Pàii với điều thứ hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi 
bốn, chỗ nói răng “Tafthàpi tihetukamukkaftham kusalam v.v. pawaffe ca 
qhetukavipàkàneva vipaccafi”- 

Ở trong phần Pàii của cả ba điều nây đã trình bầy đến việc phân loại Đại 
Thiện Nghiệp Lực ra làm nhiều thể loại với nhau, có 7m Nhân Thượng Phẩm 
(Tihetukaukkaffha) v.v. và luôn cả đã trình bầy đến quả báo của những Thiện 
Nghiệp Lực nây theo riêng từng mỗi Thời, Thời Tái Tục và Thời Chuyên Khởi. 

Đại Thiện Nghiệp Lực đã vừa đề cập đến ở tại đây, khi phân loại bởi theo 
Nhân (Heu) thì có được hai thể loại, ây là: 1/ Thiện Tam Nhân (Tihetukakusala), 
2J Thiện Nhị Nhân (Dvthetukakusalq). 

l/ Thiện Tam Nhân ấy,cho dù đang khi thực hiện các Thiện Sự, có Xá Thí 
(Dàna), Trì Giới (Sìla), Tu Tập (Bhàyanà) v.v. với Thân, với Lời, hoặc với Ý đi 
nữa, và Tâm Thiện của người tác hành ấy có được phối hợp với bất luận là 7u 
Nghiệp Chủ (Kamunassakatàfñàpa) hoặc Minh Sát Tuệ (Vipassanàñapa); và thê 
loại Thiện nầy cũng được gọi là Thiện Tam Nhân, tức là Thiện câu sanh với Nhân 
Vô Tham (Alobhahetu), Nhân Vô Sân (Adosahefu), Nhân Vô Sĩ (Amohahefu), có 
Chi Pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí (Mahàkusalañànasampayuttacita). 

Sự hiện hành của Đại Thiện Nghiệp Lực đã phối hợp với Tuệ Nghiệp Chủ 
ấy, là bậc hữu trí liễu tri ở trong vẫn đề Nghiệp Lực và Quả Báo của Nghiệp Lực 
răng ' ác hành Thiện ấắt hẳn được đón nhận quả báo Thiện, tác hành Bắt Thiện ắt 
hẳn phải bị đón nhận quả báo Bất Thiện ” và tất cả những loài Hữu Tình ở trong 
thế gian nầy có Nghiệp Lực làm Trưởng (chủ vị), có Nghiệp Lực làm người sắp 
bầy. Và một khi đã tạo tác xong Tôi, thì nhất định là phải đón nhận quả báo nhanh 
hoặc chậm của các việc tạo tác ây. Cũng ví như Ta lẫy cục đá ném xuống ở trong 
lòng hồ nước, thì sẽ hiện khởi lên rằng, nước ấy sẽ tung tóe, sóng sánh, vung vãi 
lan tỏa ra thành một mặt phẳng rộng lớn, và khi đến tận ở nơi bờ hỗ ấy, thì sẽ quay 
trở vào đến ngay chỗ mà Ta đã ném cục đá xuống vậy. Và nếu như cục đá ấy là 
loại nhỏ bé, thì độ tung tóe, vung vãi, rồi sẽ lan tỏa và quay trở lại một cách chằm 
chậm. Và nếu như cục đá â ấy là loại to lớn, và cục đá ấy lại có nhiều trọng lực, thì 
độ tung tóe, vung vãi, rồi sẽ lan tỏa và quay trở lại một cách mau lẹ. Điều tỷ dụ so 
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sánh nầy cho thấy rằng, việc tác hành Thiện hoặc Bắt Thiện của tất cả loài Hữu 
Tình ấy, một khi đã tạo tác xong rồi, thì thường là chẳng mất đi đâu cả, và nhất 
định là phải đón nhận quả báo tương tự với việc tung tóe, vung vãi, lan tỏa ra, thế 
rồi quay trở lại đến nơi chỗ cũ, như thế ấy vậy. Đối với việc phải đón nhận quả 
báo nhanh hoặc chậm, thì cũng tùy thuộc vào nơi 7 Tác Ý._ Sự cần chuyên nỗ lực 
của người ẫy thực hiện, và Ân Đức Phẩm Vị hoặc vị trí của người đón nhận hành 
động tạo tác; hoặc điều giới luật (Sikkhàpada), hoặc điều Pháp Hành (Pafipafii) 
coi như là trú xứ của hành động tạo tác; và người có sự hiểu biết ngay chính ở 
trong vấn đẻ như đã vừa đề cập đến tại đây, thì đã được gọi là Bác Hữu Tuệ Nghiệp 
Chủ. Và như thế, việc tác hành những Thiện Sự của nhóm người nầy mới được 
sắp vào ở trong phần Thiện Tam Nhân (Tihetukakusala). 

Sự hiện hành của Đại Thiện Nghiệp Lực đã phối hợp với Minh Sát Tuệ â ấy, là 
bậc hữu trí liễu tri rằng tất cả những sự vật ở trong thế gian này, cho dù là hữu sinh 
mạng hoặc vô sinh mạng đi nữa, thì cũng chỉ là hiện hữu ở hai thể loại Sắc với 
Danh, và Danh Sắc này cũng chỉ là vật vô thường, sinh rồi diệt một cách thường 
luôn, và tất cả đều là Vô T¡ hưởng (Aniccq), Khổ Đau (Dukkha), và Vô Ngã 
(Anaftà). Bởi thế, trong việc thực hiện các Thiện Sự ấy, người cúng dường, hoặc 
bậc Thụ Thí Xả Nhân (Pafigàhaka), thường cũng chỉ là Sắc với Danh, và có thực 
tính sinh diệt, là Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã. Các sự vật làm thành vật phẩm 
cúng dường thì cũng chỉ là Sắc Pháp, và có thực tính sinh diệt, là Vô Thường, Khổ 
Đau, Vô Ngã. Tâm Thiện sinh khởi đến với Ta thì cũng chỉ là Danh Pháp, và có 
thực tính sinh diệt, là Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã, tương tự như nhau. Tuy 
nhiên có điều khác biệt với nhau, ấy là cho dù Tâm Thiện đã sinh khởi lên và sẽ có 
sự diệt tắt ở trong từng mỗi sát na đi nữa, thế nhưng mãnh lực của các Thiện Sự ấy 
cũng chẳng có diệt mất đi được, thường là nối tiếp hiện hữu ở trong Uấn Giới của 
người đã tác hành, chờ khi có được cơ hội ở trong thời gian nào tức thì trồ sanh 
quả báo cho hiện khởi lên ngay ở trong kiếp sống hiện tại và kiếp sống vị lại. Và 
ngay ở trong sát na mà Tâm Thiện đang sinh khởi, thì cũng làm cho người ấy có 
được Tâm thanh tịnh, Tâm an lạc, và chắng khởi sinh sự sầu khổ. Cũng giống như 
người đã đồng ý bỏ tiền ra để mua nước tắm. Trong sát na đang tắm nước ấy, thì 
từng mỗi giọt nước ở trong cái thau tắm, cũng đã chây xuống thâm vào ở trong 
lòng đất, và chẳng còn dư sót; cho dù là người tăm ầy cũng đã đồng ý để mà mua 
nước tắm mỗi ngày. "Tất cả sự việc nây là cũng do liễu tri được răng, cho dù quả 
thật nước để mà tắm ấy sẽ chăng có dính khắt ở trên cơ thể đi nữa, tuy nhiên nước 
ấy cũng có khả năng làm cho cơ thê được đón nhận sự mát mẻ tươi tỉnh, và luôn cả 
làm vệ sinh, tắm rửa các vật bần thỉu uế tạp đang dính khắt ở trong cơ thê cho được 
hết sạch đi. Điều nầy như thế nào, thì mãnh lực của Tâm Thiện đã sinh khởi rồi 
diệt đi ở trong từng mỗi sát na, cũng như thế ấy. Người đã có được sự liễu tri ở 
trong vấn đề như vừa đề cập đến ở tại đây, đã được gọi là Bậc Hữu Minh Sát Tuệ 
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và hành động tạo tác các Thiện Sự của nhóm người nầy cũng được sắp vào ở trong 
phần Thiện Tam Nhân (Tthetukakusala). 

Việc kiến tạo các Thiện Sự đã phối hợp với Minh Sát Tuệ ấy, thì đã được sắp 
vào loại Thiện thù thắng cùng tột. Như thế, tất cả các hàng Phật Tử, là những 
người cư sĩ tại gia và các bậc xuất gia, mới cần chuyên nỗ lực để sẽ làm cho việc 
thực hiện Thiện Sự của mình, cho làm thành Thiện phối hợp với Minh Sát Tuệ, 
hoặc Tuệ Nghiệp Chủ một cách thường luôn; và để cho được đón nhận Quả Báo 
Cực Đại (Mahapphala), Quả Phước Báu Cự Đại (Mahànisansg), cả ở trong kiếp 
sống hiện tại và luôn cả những kiếp sống tiếp nối theo sau. 

2/ Thiện Nhị Nhân ấy, là đang khi thực hiện các Thiện Sự, có Xả Thí 
(Dàna), Trì Giới (Sìla), Tu Tập (Bhàyanà) v.v. với Thân, với Lời, hoặc với Ý đi 
nữa, và Tâm Thiện của người tác hành ấy đã không có phối hợp với Tuệ Nghiệp 
Chủ (Kamunassakatàñàna) hoặc Minh Sát Tuệ (Vipassanàñàaa), bất luận là 
trường hợp nào. Thể loại Thiện nầy đã được gọi là Thiện Nhị Nhân, tức là Thiện 
chỉ câu sanh với Nhân Vô Tham (Alobhahefu), Nhân Vô Sân (Adosahefu) mà thôi, 
thiếu mắt đi Nhân Vô S¡ (Amohahefu), và có Chi Pháp là 4 Tâm Đại Thiện Bất 
Tương Ung Trí (Mahàkusalañànavippayuttacia). 

Sự hiện hành của thê loại Đại Thiện nầy, là những việc làm Thiện ấy chẳng 
phải chỉ có riêng ở trong hàng Phật Tử, mà ngay cả những người ở trong các tôn 
giáo khác, hoặc một sỐ người hoang dã kém văn minh, hoặc một vài nhóm Hữu 
Tình Bàng Sanh cũng có được sinh khởi loại Thiện nầy. Vì lẽ những việc làm 
Thiện đấy, chính là Thân Hành Thiện, Ngữ Hành Thiện và Ý Hành Thiện. Tuy 
nhiên, trong hành động tạo tác Thiện Sự của nhóm người như đã vừa đề cập đây, 
chẳng có việc thâm sát liên quan với Tuệ Nghiệp Chủ hoặc Minh Sát Tuệ, bất luận 
là trường hợp nào. Tác hành chỉ nhắm vào lợi ích trước mắt, hoặc thực hiện theo 
bốn phận, hoặc theo phong tục tập quán, hoặc có người bắt buộc, cưỡng bức phải 
thực hiện. Y như trẻ con chắng có sự hiểu biết về Nhân Quả của việc tạo ra Phước 
Báu, một khi người lớn chỉ bảo cho việc để bát, hoặc chỉ bảo cho việc lễ Phật tụng 
kinh, hoặc cho việc cúng dường vật dụng đến Chư Tăng, thì cũng thực hiện y theo 
người lớn đã chỉ bảo mà thôi. 

Lại nữa, hành động tạo tác Thiện Sự của hạng người tuân theo Phật Giáo, và 
người thực hiện Thiện Sự ấy cũng chăng phải là trẻ con, thế nhưng Tâm Thiện sinh 
khởi với người ẫy lại là Thiện Nhị Nhân; tức là chỉ thuộc loại Thiện thông thường 
và có số lượng ít oi. Sự việc là như vậy, cũng vì nhóm người này chẳng có đủ kiến 
thức ở trong lãnh vực Phật Giáo, đặc biệt nhất là Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhamuna) 
và luôn cả tự bản thân cũng chẳng có quan tâm để cân chuyên nô lực cho được liễu 
tri ở trong nội dung chi tiết của Tạng Vô Tỷ Pháp nầy. Ngay cả trong sát na phóng 
khí xả thí, hoặc sát na xuất gia Tỳ Khưu, xuất gia Tu Nữ, hoặc sát na tiễn tu An Chý 
Nghiệp Xứ (Samathakammaffhàna), hoặc Minh Sát Nghiệp Xứ (Vipassanà 
kamnaffhàna), thì hầu hết trạng thái hiện hành của nhóm người nầy thường chỉ 
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dính mắc với Ái Dục (Tanhà), Ngã Mạn (Màma), và Tà Kiến (Difthi). Cho dù sẽ 
có dáng vẻ cử chỉ là lịch thiệp ngoan hiền đi nữa, thế nhưng đó chỉ là hiện hành 
dáng vẻ bề ngoài mà thôi. Rằng khi theo đường lối của Tạng Kinh thì sẽ nói là lịch 
thiệp ngoan hiền, tuy nhiên nếu nói theo đường lối của Tạng Vô Tỷ Pháp thì không 
kể là lịch thiệp ngoan hiền. Vì lẽ người ấy có tâm bị vẫn đục do bởi mãnh lực Ái¡ 
Dục (Tanhà), Ngã Mạn (Màna), và Tà Kiến (Dự). Vì thế, hành động tạo tác 
Thiện Sự của người nầy mới sắp vào ở trong phần Thiện Nhị Nhân (Dvihetuka 
kusalq). 


Phân Loại Thiện Tam Nhân Và Thiện Nhị Nhân 
Theo Thượng Phâm Và Hạ Phâm 


e Từng mỗi Thiện Tam Nhân và Thiện Nhị Nhân như đã vừa đề cập đến đây, 
được phân chia ra làm hai thê loại, ẫy là: 

Thiện Tam Nhân bậc Thượng Phẩm, ấy là Thiện ở bậc cao thượng. 

Thiện Tam Nhân bậc Hạ Phẩm, ấy là Thiện ở hạng thấp kém. 

Thiện Nhị Nhân bậc Thượng Phẩm, ấy là Thiện ở bậc cao thượng. 

Thiện Nhị Nhân bậc Hạ Phẩm, ấy là Thiện ở hạng thấp kém. 


Sự hiện hành của Thiện Tam Nhân và Thiện Nhị Nhân thuộc vào Thượng 
Phẩm ẫy, là trước khi sẽ thực hiện hoặc sau khi đã thực hiện hoàn thành các Thiện 
Sự, có việc Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập, v.v. thì Tâm Thức của người thực hiện â ây 
không có Bất Thiện trộn lẫn vào. Có nghĩa là trước khi sẽ thực hiện, thì người ây 
có sự quyết tâm và sẵn lòng để sẽ tác hành các việc làm Thiện Ấy, một cách kiên 
định và bất thoái trước khó khăn, hoặc ngán ngâm trước những gian khổ, mà bản 
thân đang hoặc sẽ phải hứng lãnh lẫy trước mắt. Và như thế, đã được gọi là 7 
Tiên (Pubbacefanà) của người ấy hiện hành một cách thanh tịnh. Và một khi 
người ấy đã tác hành viên mãn một cách tốt đẹp các việc làm Thiện ấy, tức thời 
khởi sinh lên sự hoan hỷ duyệt ý, và chăng còn nghĩ tưởng đến sự mệt nhọc và khó 
khổ, hoặc sự tôn công phí sức, bất luận là trường hợp nào. Chỉ có sự vui sướng ở 
trong lòng trong các việc làm Thiện mà mình đã được thực hiện thành tựu viên 
mãn y theo sở nguyện. Và như thế, đã được gọi là Tư Hậu (Aparacefanà) của 
người ấy hiện hành một cách thanh tịnh. Với lý do này, Xả Thí Thiện, Trì Giới 
Thiện hoặc Tu Tập Thiện khởi sinh đến với nØười ẫy sẽ là Tiện Tam Nhân hoặc 
Thiện Nhị Nhân, và đã được sắp thành Thiện Thượng Phẩm (Ukkafthakusala) tức 
là Thiện ở bậc cao thượng. 

Sự hiện hành của Tên Tam Nhân và Thiện Nhị Nhân thuộc vào Hạ Phẩm 
ẫy, là trước khi sẽ thực hiện hoặc sau khi đã thực hiện hoàn thành các Thiện Sự, có 
việc Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập, v.v. thì Tâm Thức của người thực hiện ấy có Bắt 
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Thiện trộn lẫn vào. Có nghĩa là trước khi sẽ thực hiện, thì người ấy không có sự 
quyết tâm và chắng có sẵn lòng để sẽ tác hành các việc làm Thiện ấy. Giả như có 
thực hiện, thì ắt hắn phải có sự cưỡng bức ép buộc, hoặc cũng có khi nhìn người 
khác họ thực hiện thì cũng đua tranh với họ, hoặc thực hiện để tầm cầu lợi ích cho 
riêng mình theo con đường thế gian. Và như thế, đã được gọi là 7 Tiển 
(Pubbacefanà) của người ây hiện hành một cách bắt tịnh. Và một khi người ấy đã 
đã tác hành viên mãn một cách tốt đẹp các việc làm Thiện ấy, thì chăng có phát 
sanh niêm hoan hỷ phỉ lạc (PìHisomanassa), mà trái lại chỉ có sự khổ sầu ưu não, 
bởi do việc nghĩ tưởng đến sự mệt nhọc khó khô, hoặc nghĩ tưởng đến việc tốn hao 
bạc tiền đã chi dụng ở trong các việc làm Thiện ấy. Hoặc giả có sự tầm cầu lợi ích 
ở trong con đường thế gian, mà nhỡ như được thành tựu y theo sở nguyện thì cũng 
có khởi sinh lên sự hoan hỷ duyệt ý. Còn nhỡ như không được thành tựu y theo sở 
nguyện thì khởi sinh lên sự buồn lòng, và khổ tâm. Những thể loại nầy đã được 
gọi là 7 Hậu (Aparacefanà) của người ấy hiện hành một cách bắt tịnh. Với lý do 
này, Xả Thí Thiện, Trì Giới Thiện hoặc Tu Tập Thiện khởi sinh đến với người ấy 
sẽ là Thiện Tam Nhân hoặc Thiện Nhị Nhân, và đã được sắp thành Thiện Hạ Phẩm 
(Omakakusala) tức là Thiện ở hạng thấp kém. 

Trong cả hai thể loại 7⁄ Tác Ý, là Tự Tiển (Pubbacetanà) và Tư Hậu 
(Aparacefanà) làm thành dụng cụ phán quyết rằng các Thiện Sự ấy, sẽ là Thiện 
Thượng Phẩm ( Ukkafthakusala) hoặc là Thiện Hạ Phẩm (Omakakusala) Ấy, Tư 
Hiện rất là trọng yêu hơn 7 Tiên, vì lẽ Tư Hậu đó chính là 7w 7ác Ý sinh khởi sau 
khi đã tác hành các Thiện Sự ấy được thành tựu viên mãn. Với lý do nầy, cho dù 
Từ Tiên sẽ là bất tịnh đi nữa, tuy nhiên 7 Hậu lại thanh tịnh, cũng được sắp thành 
Thiện Thượng Phẩm; hoặc cho dù Từ Tiên thanh tịnh đi nữa, và nhỡ như 7 Hậu 
lại bất tịnh, thì Thiện Sự ấy cũng phải sắp thành Thiện Hạ Phẩm. 


Phân Loại Thiện Thượng Phẩm Và Thiện Hạ Phẩm 
Theo Hậu Hậu Tư Tác Y (Aparàparacetanà) 


Từ ngữ nói rằng “4paràparacetanà”- “Tự Hậu Hậu là Từ Tác Ý sinh khởi 
sau khi đã tạo tác với thời gian lâu dài.” Có nghĩa là 7 7úc Ý Thiện hoặc Bắt 
Thiện sinh khởi sau khi 7 Hậu đã sinh và đã ra đi rồi, trong khoảng thời gian một 
ngày, hoặc một tháng v.v. Những thể loại nầy đã được liệt vào loại 7 Hậu Hậu 
hết tất cả. Và 7 Hậu Hậu này, nêu là Thiện, tức là một khi truy niệm đến các 
việc phóng khí xả thí, trì giới, tiến hóa tu tập của mình đã có tác hành, cho dù đã 
trải qua với thời gian rất nhiều ngày, hoặc nhiều tháng rồi đi nữa, cũng vẫn phát 
sanh niềm hoan hỷ phỉ lạc (PìHsomanassa), có niêm tịnh tín kiên định ở trong 
Thiện Sự của mình, và có Tuệ Tri điều lợi ích ở trong Thiện Sự của mình đang 
thường luôn khởi sinh. Chính loại 7 Hậu Hậu như vậy, là Thiện Ý và được sắp 
vào thê loại Thiện Thượng Phẩm. Nếu Tư Hậu Hậu là Bắt Thiện, tức là một khi 
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truy niệm đến các việc phóng khí xả thí, trì giới, tiễn hóa tu tập của mình đã có tác 
hành; và đến thời gian nối tiếp, thì khởi sinh sự bắt. duyệt ý, buôn lòng, ưu não; 
hoặc khởi sinh sự hân hoan, mảng vui thích dính mắc với Ái Dực (T: apnhà); hoặc 
khởi sinh sự kiêu hãnh ở trong Tâm rằng Ta đã làm được Thiện Sự tốt hơn người 
khác, thế rồi khởi sinh Ngã Mạn (Màng). Chính loại Tư Hậu Hậu như vậy, là Bất 
Thiện Ý và đã sắp vào thê loại Bát Thiện Hạ Phẩm. Và như thế, cả bốn thể loại, 
Tam Nhân Thượng Phẩm và Hạ Phẩm, Nhị Nhân Thượng Phẩm và Hạ Phẩm nầy, 
khi phân loại bởi theo ? Hiệu Hậu (Aparàparacefanà) thường hiện hữu được 8 
thể loại, ấy là: 


. Thiện Tam Nhân Thượng Thượng Phẩm (Tihetuka ukkaffhukkatftha kusala), 
. Thiện Tam Nhân Thượng Hạ Phâm (Tihefuka ukkafthomaka kusala), 

. Thiện Tam Nhân Hạ Thượng Phẩm (Tihefuka omakukkaffha kusala), 

. Thiện Tam Nhân Hạ Hạ Phâm (Tihetuka omakomaka kusala), 

. Thiện Nhị Nhân Thượng Thượng Phẩm (Dvwihetuka ukkatfhukkaftha kusala), 
. Thiện Nhị Nhân Thượng Hạ Phâm (Dvihetuka ukkaffhomaka kusala), 

. Thiện Nhị Nhân Hạ Thượng Phẩm (Dvihetuka omakukkaftha kusala), 

. Thiện Nhị Nhân Hạ Hạ Phẩm (Dwihetuka omakomaka kusala). 


Sự hiện hành của những cả bốn Thiện Tam Nhân và cả bốn Thiện Nhị Nhân 
đây, có được như vây: 


e_ Sát na mà T Hiện (Mufñcacefana) sinh khởi và câu sanh với Tam Nhân, gọi 
là Thiện Tam Nhân (Tthetukakusadla). 

e©_ Sát na mà 7 Hậu (Aparacefanà) hoặc Tư Hậu Hậu sinh khởi và hiện hành 
một cách thanh tịnh, chẳng có pha trộn với Bất Thiện, gọi là Thượng Thượng 
Phẩm (Ukkatfhukkattha). 

e_ Sát na mà 7 Hậu sinh khởi là Thiện, nhưng mà 7 Hậu Hậu lại Bắt Thiện, 
gọi là Thượng Hạ Phẩm (Ukkaffhomaka). 

e©_ Sát na mà 7 Hậu sinh khởi là Bất Thiện, nhưng mà 7 Háu Hậu lại Thiện, 
gọi là Hạ Thượng Phẩm (Omakukkaftha). 

e© Sát na mà 7 Hậu sinh khởi là Bất Thiện, và 7 Hậu Hậu cũng Bắt Thiện, 
gọi là Hạ Hạ Phẩm (Omakomaka). 

se Nếu trong sát na mà 7T Hiện (Mufñcacefanà) sinh khởi và câu sanh với Nhị 
Nhân, thiếu mất Nhân Vô Si, gọi là Thiện Nhị Nhân (Dvihetukakusala). 
Đối với sự hiện hành ở thê loại Thượng Thượng Phẩm v.v. thì cũng được 

hiện hành tương tự cùng một phương thức với nhóm Thiện Tam Nhân. 
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Trình Bây Việc Trồ Sanh Quả Báo Của 
Thiện Tam Nhân Thượng Phâm (Tihetukaukkatthakusala) v.v. 


+ Việc trô sanh quả báo của Thiện Tam Nhân ở trong Thời Tái Tục, tức là 
cho 4 Tâm Đại Quả Tương Ung Trí (Mahàvipàkañànasampayutffacifa) làm thành 
Tái Tục Tam Nhân (Trhetukapafisandln). Lập ÿ đến, là cho được sinh làm Người 
hoặc Chư Thiên ở bậc cao thượng. Còn ở trong Thời Chuyên Khởi, thì cho được 
8 Tâm Quả Thiện Vô Nhân và 8 Tâm Đại Quả, gom lại thành l6 quả báo. Lập ý 
đến, là một khi đã được sinh làm Người hoặc Chư Thiên ở bậc cao thượng rôi, thì 
thường được tiếp thâu những Cảnh tịnh hảo, có việc nhìn thấy, việc được lắng 
nghe, v.v. 

+ Việc trồ sanh quả báo của cả hai thê loại: Thiện Tam Nhán Thượng 
Thượng Phẩm và Thiện Tam Nhân Thượng Hạ Phẩm đây, rằng một khi thê theo Dĩ 
Pháp Bản Nguyện (Dhanunàdhiffhàna) thì thường cho trỗ sanh quả bảo cũng 
tương tự với Thiện Tam Nhán Thượng Phẩm, ở cả hai Thời, Thời Tái Tục và Thời 
Chuyên Khởi. Tuy nhiên, rằng một khi thể theo Đ7 Nhân Bản Nguyện 
(Puggalàdhiffhàna) thì có một vài sự khác biệt với nhau, tức là quả báo đã được 
đón nhận từ ở nơi Thiện Tam Nhân Thượng Thượng Phẩm ắt hắn cao quý hơn quả 
báo của Thiện Tam Nhân Thượng Phẩm. Còn quả báo đã được đón nhận từ ở nơi 
Thiện Tam Nhân Thượng Hạ Phẩm đây, ăt hắn thấp kém hơn quả báo của Thiện 
Tam Nhân Thượng Phẩm. 

+ Việc trô sanh quả báo của cả hai thê loại: Thiện Tam Nhân Hạ Phẩm và 
Thiện Nhị Nhân Thượng Phẩm đây, ở trong Thời Tái Tục cho được 8 Tâm Đại Quả 
Bất Tương Ưng Trí làm thành Tái Tục Nhị Nhân. Lập ý đến, là cho được sinh làm 
Người hoặc Chư Thiên ở bậc trung. Còn ở trong Thời Chuyển Khởi đấy, thì cho 
được 8 Tâm Quả Thiện Vô Nhân và 4 Tâm Đại Quả Bất Tương Ưng Trí, gom lại 
thành 12 quả báo. Lập ý đến, một khi đã được sinh làm Người hoặc Chư Thiên ở 
bậc trung rồi, thì thường có được tiếp thâu các Cảnh tịnh hảo loại trung bình, có 
việc nhìn thấy, việc được lăng nghe, v.v. 

+ Việc trồ sanh quả báo của cả ba thê loại: Tiện Tam Nhân Hạ Thượng 
Phẩm, Thiện Tam Nhân Hạ Phẩm, Thiện Nhị Nhân Ti hượng Thượng Phẩm, và 
Thiện Nhị Nhân Thượng Hạ Phẩm đây, rằng một khi thê theo Dĩ Pháp Bản Nguyện 
(Dhammàdhifthàna) thì thường cho trô sanh quả báo cũng tương tự với Thiện Tam 
Nhân Hạ Phẩm và Thiện Nhị Nhân Thượng Phẩm, ở cả hai Thời, Thời Tái Tục và 
Thời Chuyển Khởi. Tuy nhiên, rằng một khi thể theo D7 Nhân Bản Nguyện 
(Puggalàdhifhàna) thì có một vài sự khác biệt với nhau, tức là quả báo đã được 
đón nhận từ ở nơi của cả hai: Thiện Tam Nhân Hạ Thượng Phẩm và Thiện Nhị 
Nhân Thượng Thượng Phẩm đây, ắt hắn có quả báo tốt hơn quả báo đã được đón 
nhận từ ở nơi Thiện Tam Nhân Hạ Hạ Phẩm và Thiện Nhị Nhân T. hượng Hạ Phẩm. 
Còn quả báo đã được đón nhận từ ở nơi của cả hai: Thiện Tam Nhân Hạ Hạ Phẩm 
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và Thiện Nhị Nhân Thượng Hạ Phẩm đây, ặt hăn thấp kém hơn quả báo đã được 
đón nhận từ ở nơi Thiện Tam Nhân Hạ Phẩm và Thiện Nhị Nhân Thượng Phẩm. 

+ Việc trổ sanh quả báo của Thiện Nhị Nhân Hạ Phẩm ở trong Thời Tái Tục 
cho được Tâm Quả Thâm Tấn Thiện Xả Thọ làm thành Tái Tực Vô Nhân. Lập ý 
đến, là cho được sinh làm Người hoặc Chư Thiên ở bậc thấp. Sẽ nói được là, cho 
được sinh làm Người bị dị tật, có điên cuồng, đui mù, câm điếc, v.v. hoặc cho làm 
thành hạng Chư Thiên Thự Khổ Nạn Giả Atula (VimipàfikaAsurà) đã được sắp vào 
ở trong nhóm Thiên Ma. Còn ở trong Thời Chuyên Khởi thì chỉ cho được § Tâm 
Quả Thiện Vô Nhân làm thành quả báo mà thôi. Lập ý đến có được tiếp thâu các 
Cảnh tốt thông thường, có việc nhìn thấy, việc được lắng nghe, v.v. 

+ Việc trô sanh quả báo của cả hai thê loại: Thiện Nhị Nhân Hạ Thượng 
Phẩm và Thiện Nhị Nhân Hạ Hạ Phẩm đây. rằng một khi thê theo Dĩ Pháp Bản 
Nguyện (Dhammàdhiffhàna) thì thường cho trỗ sanh quả báo cũng tương tự với 
Thiện Nhị Nhân Hạ Phẩm, ở cả hai Thời, Thời Tái Tục và Thời Chuyển Khởi. 
Tuy nhiên, rằng một khi thể theo D7 Nhân Bản Nguyện (Puggalàdhiffhàna) thì có 
một vài sự khác biệt với nhau, tức là quả báo đã được đón nhận từ ở nơi Thiện Nhị 
Nhân Hạ Thượng Phẩm đấy, ắt hắn có quả báo tốt hơn quả báo của Tiện Nhị 
Nhân Hạ Phẩm; quả báo đã được đón nhận từ ở nơi Thiện Nhị Nhân Hạ Hạ Phẩm 
ặt hắn thấp kém hơn quả báo của Thiện Nhị Nhân Hạ Phẩm. 

Lại nữa, tất cả những Thiện Pháp, có Thiện Tam Nhân Thượng Phẩm v.v. 
như đã vừa đề cập ở tại đây, nếu có được câu hành với bất luận một trong 7⁄ 
Ti Tưởng Pháp (Adhipatdhamưna), có Dục (Chanda), Cần ( Virya), Tâm (Cửa), 
Thẩm ( Vimazmsa, Pañña) thì Thiện Pháp â ấy cho quả phước báu dũng mãnh đặc thù 
hơn cả thể loại thông thường. Lập ý đến cho có được danh vị và quyền lực, có 
đông đủ tôi tớ người tùy tùng, có sắc da phu sắc xinh đẹp, có được sức khỏe và 
trường thọ, có được Niệm và Trí Tuệ viên mãn, vừa theo thích hợp đối với từng thể 
loại của các Thiện Pháp ấy. 


+ Giải thích ở trong phần Pàii với điều thứ hai mươi lăm, hai mươi sáu, trình bầy 
đến ý kiến của Nhất Ban Giáo Sư (Kecì Acàriya) nói rằng: “Asankhàram 
sasankhàra v.v. cho đến *Yathàsambhavamuddise”. 

Việc trổ sanh quả báo của Dục Giới Thiện (Kàmàyacarakusala) có Thiện 
Tam Nhân Thượng Phẩm, v.v. như đã vừa đề cập rôi đấy,thuộc phần //ên Hợp 
Kiến (Samànavàda — Nhất Trí Kiến), tức là ý kiến thông nhất với nhau của tất cả 
các bậc Giáo Thọ có sự hiểu biết sâu rộng ở trong thực tính của Ngài Trưởng Lão 
Anuruddha, v.v. Đôi với Nhất Ban Giáo Sự là ý kiến của một vài Ngài Giáo Thọ, 
tức là Ngài Trưởng Lão Mahàdaffa trú ngụ ở tại tịnh thất, ao Không Tước 
(Moravàpi) trong đảo quốc Lankà, đã nói rằng chủng loại Thiện Nghiệp Lực Vô 
Dân (Asankhàrikakusalakamưna) thì không cho sanh khởi Quả Dị Thục Hữu Dân 
(Sasankharika) làm thành quả báo; và tương tự, Thiện Nghiệp Lực Hữu Dân 
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(Sasankharikakusalakanuna) cũng không cho sanh khởi quả báo là Quả DỊ Thục 
Vô Dẫn. Như thế, nếu thể theo Nhất Ban Giáo Sư, khi tính số lượng Quả Dị Thục 
của Dục Giới Thiện thì thường có được như sau: 


1. 


25 


Hai cái Tâm Thiện Tam Nhân Thượng Phẩm Vô Dẫn cho trổ sanh quả báo 
12 cát, ẫy là § Tâm Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân, 4 Tâm Đại Quả Vô Dẫn. 
Hai cái Tâm Thiện Tam Nhân Thượng Phẩm Hữu Dẫn cho trổ sanh quả báo 
12 cát, ẫy là 8 Tâm Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân, 4 Tâm Đại Quả Hữu Dẫn. 


. Hai cái Tâm Thiện Tam Nhân Hạ Phẩm Vô Dẫn, và hai cái Tâm Thiện Nhị 


Nhân Thượng Phẩm Vô Dẫn, kết hợp 4 cái nây lại cho trỗ sanh quả báo I0 
cái, ây là 8 Tâm Quả DỊ Thục Thiện Vô Nhân, 2 Tâm Đại Quả Bât Tương 
Ung Trí Vô Dân. 


. Hai cái Tâm Thiện Tam Nhân Hạ Phẩm Hữu Dẫn, và hai cái Tâm Thiện Nhị 


Nhân Thượng Phẩm Hữu Dẫn, kết hợp 4 cái nây lại cho trổ sanh quả báo 10 
cái, ây là 8 Tâm Quả DỊ Thục Thiện Vô Nhân, 2 Tâm Đại Quả Bât Tương 
Ung Trí Hữu Dẫn. 


. Hai cái Tâm Thiện Nhị Nhân Hạ Phẩm Vô Dẫn, và hai cái Tâm Hữu Dẫn, 


kết hợp 4 cái nầy lại cho trỗ sanh quả báo 8 cái, ấy là 8 Tâm Quả Dị Thục 
Thiện Vô Nhân. 


(Đối với Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân ấy, không được tính là Tâm Vô Dẫn 
hoặc Tâm Hữu Dẫn với bắt luận trường hợp nào; vì thế mới làm thành quả báo 
của khắp mọi Thiện). Khi trình bầy theo số lượng Quả DỊ Thục của Dục Giới 
Thiện, th theo cả hai Liên Hợp Kiến (Samànavàda — Nhất Trí Kiến) và Nhất 
Ban Kiến (Kecivàda) đây, thì có được như sau: 





Dục Giới Thiện Số Lượng Quả Dị Thục _ | Số Lượng Quả Dị Thục 
(Kàmàvacarakusala) Theo Liên Hợp Kiên Theo Nhât Ban Kiên 





Tam Nhân Thượng Phẩm 
Thu Dân: 2 } 16 12 
Hữu Dân: 2 





Tam Nhân Hạ Phẩm và 

Nhị Nhân Thượng Phẩm 
Vô Dẫn: 4 } T2 10 
Hữu Dẫn: 4 








Nhị Nhân Hạ Phâm 
LYC Dân: 2 } S S 
Hữu Dẫn: 2 











v2 Vị 





Trình Bầy Lập Luận Của Nhất Ban Kiến (Kecivàda) 


Trong sự việc Quả DỊ Thục Vô Dẫn và Hữu Dẫn đây, mà liên hệ với Nghiệp 
Lực làm thành Tác Nhân (He£u), và nêu Nghiệp Lực ây là Vô Dẫn, thì Quả Dị 
Thục thụ lãnh ở trong các Kiếp sống nối tiếp, cũng hiện hành là Vô Dẫn. Cũng 
tương tự như vậy, nêu Nghiệp Lực ây là Hữu Dẫn, thì Quả DỊ Thục thụ lãnh ở 
trong các Kiếp sông nối tiếp, cũng hiện hành là Hữu Dẫn. Cũng ví như Ta soi 
gương hình bóng hiển lộ ở trong chiếc gương ấy cũng phải giống với diện mạo của 
Ta. Nếu sắc diện của Ta đang yên lặng thì hình bóng của Ta ở trong chiếc gương 
ấy cũng hiển lộ yên lặng; nêu sắc diện của Ta có việc hoạt động thì hình bóng của 
Ta ở trong chiếc gương ấy cũng hoạt động. Chính với lý do nầy, Thiện Nghiệp 
Lực Vô Dân mới không cho trồ sanh quả báo thành Hữu Dẫn được, và chỉ phải trô 
sanh quả báo là Vô Dẫn. Và Thiện Nghiệp Lực Hữu Dân cũng không cho trổ sanh 
quả báo là Vô Dẫn được, mà chỉ phải trổ sanh quả báo thành Hữu Dẫn mà thôi. 


Trình Bầy Việc Quyết Đoán Ở Trong Nhất Ban Kiến 


Thẻ theo ý kiến của Ngài Trưởng Lão Mahàdafa mà đã được gọi là bậc 
Nhất Ban Giáo Sư (Kecì Acàriya) đây, thì tất cả những bậc Chú Giải Sư như có 
Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha v.v. đã không đồng thuận với ý kiến nây, vì lẽ 
những Tâm Quả Dị Thục này, rằng một khi theo Sự Wự (Kicea — Nhiệm Vụ) thì đã 
có được Tái Tục Sự Vụ, Hữu Phần Sự Vụ, Tử Vong Sự Vụ, Na Cảnh Sự Vụ và Kiến 
Sự Vụ (Dassanakicca — Sự Thấy), v.v. cho đến Thẩm Tấn Sự Vụ. Và một khi sát 
na thực hiện nhiệm vụ ở chỗ Tái Tục, Hữu Phần, Tử Vong đấy. thì cũng có bất luận 
một trong các Mghiệp (Kamma), Nghiệp Tỉ ướng: (Kamunanimita) và T¡ hú Tướng 
(Gafinirffa) làm thành Cảnh (Àrammaia). Nếu những thể loại Cảnh nầy, sinh 
khởi bởi theo Sự Nổ Lực (Payoga) của tự bản thân hoặc của bởi tha nhân, thế thì 
những thê loại Tâm Tái Tục, Tâm Hữu Phần, Tâm Tử Vong đây, cũng sẽ phải là 
loại Tâm Hữu Dân. Nếu những thê loại đã là Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng 
và Cảnh Thú Tướng nầy đã sinh khởi, mà chăng phải bởi do nương vào Sự Nỗ Lực 
bất luận là của tự bản thân hoặc của bởi tha nhân, thế thì những thể loại Tâm Tái 
Tục, Tâm Hữu Phần, Tâm Tử Vong đây, cũng sẽ phải là loại Tâm Vô Dân. Như 
thế, cho dù quả thật những thể loại Tâm Tái Tục, Tâm Hữu Phần, Tâm Tử Vong 
đây, đã là Quả DỊ Thục của Quá Khứ Nghiệp Lực (Atitakamưna) đi nữa, tuy nhiên 
sự thành Vô Dân hoặc Hữu Dân của những loại Tâm Quả Dị Thục nây, thì cũng 
chăng có liên quan chỉ đối với Quá Khứ Nghiệp Lực chút nào cả, mà chỉ có liên hệ 
với Sự NỔ Lực của tự bản thân hoặc của tha nhân mà thôi. 

Còn sự thành Vô Dân hoặc Hữu Dân của Tâm Quả Dị Thục làm nhiệm vụ 
Na Cảnh đấy, thì Ngài Phụ Chú Giải Căn Gốc (MùlaRkà) đã có trình bầy để ở 
trong bộ Quả Dị Thục Từ Giải (Vipàkapadavannanà) nói răng: “Phần đa số là 
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hiện hành liên hệ với cái Tám Đồng Lực sinh trước”, tức là cái Tâm Đồng Lực 
sinh khởi ấy đã là Vô Dẫn, thì cái Tâm Na Cảnh cũng sẽ là Vô Dẫn. Nếu cái Tâm 
Đồng Lực sinh khởi ấy đã là Hữu Dẫn, thì cái Tâm Na Cảnh cũng sẽ là Hữu Dẫn. 
Như thế, cho dù quả thật những thể loại Tâm Na Cảnh nây, đã là Quả DỊ Thục của 
Quá Khử Nghiệp Lực đi nữa, tuy nhiên sự thành Vô Dẫn hoặc Hữu Dẫn của những 
loại Tâm Quả Dị Thục nây, thì cũng chắng có liên quan chi đối với Quá Khứ 
Nghiệp Lực chút nào cả, mà phần đa số là chỉ có liên hệ với Tâm Đồng Lực sinh 
trước mà thôi. 

Đối với Tâm Nhãn Thức v.v. đấy, cho dù quả thật sẽ là Quả Dị Thục của 
Quá Khứ Nghiệp Lực ổi nữa, tuy nhiên một khi sát na sinh khởi lên Ấy, thì thường 
phải nương vảo tác nhân trước mắt làm thành yếu tố trọng yếu; có nghĩa là Tâm 
Nhãn Thức thường sẽ sinh khởi lên được, là cần phải nương vào bốn tác nhân, có 
Nhãn Thanh Triệt (CakkhUuUpasàda), Cảnh Sắc (Rùpàrammana ), Ánh Sáng 
(Àloka), và Tác Ý (Manasikàra). Một khi đã hội đủ cả những bốn tác nhân nầy 
rồi, thì Tâm Nhãn Thức tự sinh khởi lên theo lẽ thường nhiên, và sẽ chẳng có một 
ai điều khiển để làm cho khởi sinh lên được. Nếu đã không hội đủ cả những bốn 
tác nhân nây rồi, thì cũng không có một ai sẽ đi đến để điều khiển Tâm Nhãn Thức 
ấy sinh khởi lên được. Vì thế, với bất luận là trường hợp nào, mới không thê nào 
nói được rằng Tâm Nhãn Thức v.v. sẽ là Vô Dẫn hoặc Hữu Dẫn. Còn Tâm Tiếp 
Thâu, Tâm Thâm Tắn đây, cũng cần phải nương sinh theo Tâm Nhãn Thức v.v. mà 
hiện hành, là hiện hành thể theo thực tính của Miêm Luật Tâm ( Citamyàmd). Bởi 
thế, cũng tương tự như nhau, mới không có điều nào để sẽ nói rằng những thể loại 
Tâm Tiếp Thâu, và Tâm Thâm Tắn nây, là Vô Dẫn hoặc là Hữu Dẫn. Với lý do 
nầy, tất cả những bậc Giáo Thọ Sư có Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha v.v. mới định 
danh ý kiến của Ngài Trưởng Lão Mahàdatfta rằng là Nhất Ban Kiến (Kecivàda), 
ây là ý kiến vẫn chưa có thê đón nhận để làm thành cơ sở lý luận được. 


+ Giải thích ở trong phần Pàii với điểu thứ hai mươi bẩy, v.v cho đến điễu thứ ba 
mươi lăm, chỗ trình bảy đến việc trồ sanh quả báo của Ngũ Hữu Sắc Giới Thiện 
Nghiệp Lực (Rùpàvacarakusalakamna 5). 

Việc trình bầy đến Trú Xứ Khai Quả (Pàkafthàna) của Hữu Sắc Giới Thiện 
Nghiệp Lực đấy, là để cho được hiểu biết thể theo phần Pàli của bộ Chứ Giải Tổng 
Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Abhidhammmatthasangaha) đã có được trình bầy để ở 
trong phần trên rồi. Còn sự hiện hành từ ở nơi Hạ Phẩm (Parita — Yếu Kém), 
Trung Phẩm(Majjhima — Trung Bình), Thượng Phẩm (Panìta — Thanh Lương) của 
Hữu Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực ấy, thì thường hiện hành với hai thể loại mãnh 
lực, ấy là: 1/ Tứ Chỉ Trưởng Pháp (Anga Adhipati) và 2! việc Nhập Thiên Định 
()hànasamàpatfii). 

1/ Sự thành Hạ Phẩm, Trung Phẩm và Thượng Phẩm của Thiền Định có 
liên quan với Tứ Chỉ Trưởng Pháp, ấy là theo lẽ thường nhiên bậc tiễn hóa An Chỉ 


c0 


Tu Tập (Samathabhàvyanà) cho đến đắc Thiền Định đây, thì bất luận một trong Tứ 
Trưởng, là Dực (Chanda), Cân (Viriya), Tâm (Cifa), Thẩm (Vimaisa, Paññà) 
của bậc ấy sẽ phải đạt đến sự thành 7rưởng Pháp; và một khi sát na Thiền Định 
sinh khởi lên, thì tất sẽ phải được phối hợp với bất luận một trong Tứ Trưởng, ở 
phần chỉ làm thành Trưởng Pháp của những Thiện Pháp đấy. Nếu chỉ hiện hành 
một cách thông thường, thì Thiền Định sinh khởi lên cũng chỉ là loại Hạ Phẩm 
Thiên (Paritfajhàna), tức là có năng lực yếu kém. Nếu bất luận một trong Tứ Chị 
Trưởng Pháp nây, có năng lực trung bình vừa phải, thì Thiền Định sinh khởi lên 
cũng chỉ là loại 7rung Phẩm Thiên (Majjhùnajhàna), tức là có năng lực trung bình 
vừa phải. Và nếu bất luận một trong 7T Chỉ Trưởng Pháp nầy, có năng lực kiên 
cường, thì Thiền Định sinh khởi lên ắt phải là loại Thanh Lương — Thượng Phẩm 
Thiên (Papìtajhàna), tức là có năng lực cao quý. Bởi thế, một khi bậc Phúc Lộc 
Thiên Giả (Jhànalàbhìpuggala) đã thọ sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Giới nào rồi, 
thì thường là tùy thuộc vào thứ bậc Thiền Định cùng với năng lực của các tầng 
Thiền Định mà mình đã chứng đắc. 

2/ Sự thành Hạ Phẩm, Trung Phẩm và Thượng Phẩm của Thiền Định có 
liên quan với việc Nhập Thiển Định, ấy là sau khi bậc Phúc Lộc Thiên Giả đã 
chứng đắc được Thiền Định, và nếu không có được Nhập Thiên Định một cách lâu 
dài, mà sẽ chỉ là trong một khoảnh khắc; thế là Thiền Định của mình đã chứng đắc 
ấy, đã được sắp thành thê loại Hạ Phẩm Thiên. Nếu Nhập Thiên Định có chừng 
mực vừa phải, thế thì Thiền Định đấy cũng sẽ thành thể loại Trung Phẩm Thiển. 
Nếu Nhập Thiên Định thường luôn với thời gian lâu dài, thì Thiền Định ấy đã được 
sắp vào thê loại Thanh Lương — Thượng Phẩm Thiên. 

Sự thành Hạ Phẩm, Trung Phẩm và Thượng Phẩm của Thiền Định thể theo 
cả hai phần như đã vừa đề cập đến tại đây. Ở phần thứ nhất thì liên quan với Tứ 
Chỉ Trưởng Pháp dùng làm công cụ để xét đoán trong việc thọ sinh của bậc Phúc 
Lộc Thiển Giả ở trong các Cõi Hữu Sắc Giới. Chăng hạn như bậc đã được chứng 
đắc tầng Sơ Thiền loại Hạ Phẩm thì thường đi tục sinh ở trong Cõi Phạm Chúng 
Thiên Giới (Brahmaparisaqjjàbhùim). Nếu đã được chứng đắc tầng Sơ Thiên loại 
Trung Phẩm thì thường đi tục sinh ở trong Cối Phạm Phụ Thiên Giới (Brahma 
purohifàbhùmi). Và nếu đã được chứng đắc tầng Sơ Thiền loại Thượng Phẩm thì 
thường đi tục sinh ở trong Cối Đại Phạm Thiên Giới (Mahàbrahimabhùmn), như 
vầy V.V. 

Còn phần thứ hai thì liên quan với Việc Nhập Thiển Định dùng làm nền tảng 
trong việc tiễn tu tầng Thiền Định cao hơn của bậc Phúc Lộc Thiên Giả cho được 
hiện khởi lên. Sẽ nói là một khi bậc Phúc Lộc Sơ T: hiên Giả lập nguyện tu tiễn 
tiếp nối ở tâng Nhị Thiền, thì sẽ phải Nhập Sơ Tì hiển Định mà mình đã chứng đắc 
cho được thuần thục tinh thông, thấu đạt đến sự thành năm loại cựmn fừ (VaR), thế 
là tầng Nhị Thiên mới sẽ khởi sinh lên được. Nếu tự bản thân không thâm thấu 
được $ø 7hiên một cách thường luôn, thế thì tầng Sơ Thiền ấy được sắp thành loại 
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Hạ Đăng, và không có khả năng làm thành nên tảng để cho tầng Nhị Thiển được 
khởi sinh lên. Nếu bậc Phúc Lộc Sơ Thiển Giả thường luôn thâm thấu Sơ Thiền, 
nhưng vẫn chưa thấu đạt đến sự thành năm loại cự £ừ (Valì), thế là tầng Sơ Thiền 
ấy được sắp thành loại Trung Đăng, và cũng tương tự như vậy, là cũng không có 
khả năng làm thành nên tảng để cho tầng Nhị Thiển được khởi sinh lên. Nếu bậc 
Phúc Lộc Sơ Thiên Giả thường luôn thâm thấu tầng Sơ Thiền, thấu đạt được sự 
làm thành năm loại cựm fử (ah) một cách lâu dài, thế là tầng Sơ Thiền ấy đã được 
sắp thành loại Thượng Đăng, và có khả năng làm thành nên tảng cho tầng Nhị 
Thiển được khởi sinh lên. Ở trong các tầng Thiền Định tiếp nối theo, thì cũng hiện 
hành tương tự cùng phương thức như nhau. 

Lại nữa, cả hai Tâm Thiện Nhị Thiền và Tâm Thiện Tam Thiền cho được trổ 
sanh quả báo thọ sinh ở trong cả ba Cối Nhị Thiển Phạm Thiên Giới (Dutfiyajjhàna 
bhùmi), và đã có được giải thích ý nghĩa để ở trong điều Pàli thứ 12, thuộc Tái Tực 
Tứ Phân (Pafisandhicatukka) nói rằng: “Tathàdutiyajjhàna vipàkam tatiyajjhàna 
vipàkafca dufiyqJjhànabhùmiydm. ” 


+ Trong phần Pàii với điều thứ ba mươi sáu chỗ nói rằng: “Pafñca 
majjhànam bhàvefvà vehapphalesu”- mà đã được dịch là “Khi tiến hóa Ngũ 
Thiên rôi, thì thường trồ sanh quả báo cho đi tục sinh ở trong Cõi Quảng Quả 
Phạm Thiên Giới” đấy; điều nầy có nghĩa là bậc Phúc Lộc Thiên Giả đã được 
chứng đắc Ngũ Thiền, cho dù sẽ là loại Hạ Phẩm, hoặc Trung Phẩm, hoặc Thượng 
Phẩm đi nữa; thì thường chỉ đi tục sinh duy nhất ở trong Cối Quảng Quả Phạm 
Thiên Giới, và có sô lượng tuổi thọ đều bằng với nhau là 500 Đại Kiếp. Điều nây, 
rằng một khi thể theo Địa Giới (Bhùmi) và Hạn Định Tuổi Thọ (Àyukhaya), thì 
cho dù quả thật là quả báo cả ba bậc của tầng Ngũ Thiên nầy sẽ tương tự như nhau 
đi nữa, tuy nhiên quả báo cũng vẫn có sự khác biệt, ấy là một khi thể theo Ẩn Đức 
Phẩm Vị ( Guasampatffi) và Thiên Sản Phẩm Vị (Dibbasampaffi) thì bậc đã được 
chứng đắc Ngũ Thiền loại Thượng Phẩm, thì thường có Ân Đức Phẩm Vị tức là 
quyền lực, và Thiên Sản Phẩm Vị cao hơn và thanh lương hơn loại Trung Phẩm và 
Hạ Phẩm. Bậc đã được chứng đắc Ngũ Thiền loại Trung Phẩm, thì thường có Ân 
Đức Phẩm Vị và Thiên Sản Phẩm Vị cao hơn và thanh lương hơn loại Hạ Đẳng. 
Và bậc đã được chứng đắc Ngũ Thiền loại Hạ Phẩm, thì thường có Ân Đức Phẩm 
Vị và Thiên Sản Phẩm Vị hiện hành một cách thông thường. 


+ Trong phần Pàii với điều thứ ba mươi bẩy, chỗ nói rằng: “Tadeya 
safiiàviràgaa Phàyetvà asafifiasaffesu”- mà đã được dịch là “Chính là khi tiễn 
hóa Ngũ Thiên ấy, bằng cách xa lìàa sự duyệt ý ở trong Tưởng (Tưởng Ly Ái Tu 
Tập) tức là Danh Pháp rồi, một khi trồ sanh quả báo thì thường đi tục sinh ở trong 
Cõi Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới” đấy; điều nầy có nghĩa là bậc Phàm 
Phu (Puthujjana) ở Cõi Nhân Loại và Cõi Thiên Giới, sau khi đã được chứng đắc 
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Tứ Thiên, thế rồi có việc thẩm sát nhìn thấy điều tác nghiệt bao khổ đau của Danh 
Pháp, tức thời có sự ưu sầu khô não, sự buồn lòng, sự si mê lầm lạc, sự bất an v.v. 
Những sự việc nầy phát xuất chính từ ở nơi sự truy niệm và sự liễu tri. Những sự 
việc truy niệm và liễu tri cũng ví như một vết thương ung nhọt hoặc một căn bệnh 
trầm trọng; và người đã vượt thoát khỏi bao khổ đau như đã vừa đề cập đến tại đây, 
thì sẽ nói được là bậc ấy đã đạt đến Lập Kiến Níp Bàn (Difthadhanunanibbàna — 
Kim Thể Níp Bàn, Hiện Tại Níp Bàn). Một khi bậc Phúc Lộc Thiên Giả đã có 
được tri kiến như vầy rồi, mới tư duy và thâm sát đến điều tác nghiệt của những sự 
việc truy niệm và sự liễu tri này, rằng là “Saññàgamđo sañfñàrogo — Tưởng ung 
độc, Tưởng bệnh hoạn ”- “Những sự việc truy niệm, sự liễu tri nầy ví nh vết 
thương ung nhọt, ví như căn bệnh trâm trọng”. Và sau khi đã nhận thức được 
điều tác nghiệt ấy, thế rồi bậc Phúc Lộc Thiển Giả mới lập nguyện đến Kiếp Sống 
(Bhava) và Chủng Tộc (Jàfi) đoạn lưu Danh Pháp, và khởi phát thâm thị đề mục 
Phong Hoàn Tịnh (Vàyokasipa) đề cho khởi sinh Ngũ Thiên. 

Việc tu tập để xa lìa Danh Pháp đây, thì cho dù bậc Phúc Lộc Tứ Thiên Giả 
sẽ làm thành tựu với việc thâm thị bắt luận đề mục Hoàn Tịnh (Kasipa) nào đi nữa, 
tuy nhiên một khi đã có lập nguyện để sẽ có được Kiếp Sống và Chứng Tộc đoạn 
lưu Danh Pháp, thì tất yếu phải có được việc thành tựu Ngũ Thiền và phải qua việc 
thâm thị thường luôn về đề mục Phong Hoàn Tịnh. Có một vài Ngài Giáo Thọ Sư 
đã nói rằng thành tựu Ngũ Thiền qua việc thâm thị đề mục # Không Hoàn Tịnh 
(Àkàsakasina) cũng thường làm cho được thành tựu điều lợi ích tương tự như 
nhau. Khi Ngũ Thiền đã được sinh khởi lên rồi, thì Ngũ Thiến ấy, đã được gọi là 
câu sinh với Tưởng Ly Ái Tu Tập (Saññàviràgabhàyanà), và một khi thọ mạng 
diệt lìa khỏi thế gian này rồi, thì thường đi tục sinh ở trong Cối Vô Tưởng Hữu 
Tình Phạm Thiên Giới (Asafñfñasaffàbhùmni) qua việc tục sinh chỉ vỏn vẹn với Sắc 
Pháp, tức là chỉ có Bọn Tổng Hợp Mạng Cửu (J]ìytanavakakalàpa). Còn ở trong 
Thời Chuyên Khởi, chính Bọn Tổng Hợp Mạng Cửu ãy, là Chỉ Pháp (Aiga) bảo 
hộ kiếp sống, và khi Bọn Tổng Hợp Mạng Cửu tử vong thì cũng làm nhiệm vụ tử 
vong tương tự như nhau. Đối với thân sắc hình tướng của các bậc Vô Tưởng Hữu 
Tình Phạm Thiên này, thì có được điệu bộ oai nghỉ (Ariyàpatha) khác biệt nhau, 
tùy thuộc vào sát na thọ mạng diệt của bậc Phúc Lộc Thiển Giả ấy, một khi tử 
vong ở trong oai nghi nào. Nếu ngôi mà tử vong, thì khi đi tục sinh làm thành bậc 
Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên cũng ở trong oai nghi ngồi. Nếu đứng mà tử 
vong, thì khi đi tục sinh cũng ở trong oai nghi đứng; hoặc nếu năm mà tử vong, thì 
khi đi tục sinh cũng ở trong oai nghỉ nằm, tương tự như vậy. 


+ Giải thích ở trong phần Pàli với điều thứ ba mươi tám, chỗ nói rằng: 
“Anàgàmino pana suddhàyàsesu uppaqjjanfi”- mà đã được dịch là: “Chỉ có bác 
Bất Lai một khi đã chứng đắc Ngũ Thiên rồi, thì thường đi tục sinh ở trong Ngũ 
Tịnh Cự Phạm Thiên Giới. ” 
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Khi thâm sát ý nghĩa riêng phần Pàli ở trong điều này, thì cũng làm cho có 
được sự hiểu biết ở cả hai khía cạnh, ấy là: 

1/ Những bậc đã thành tựu Quả vị Bất Lai, và một khi đã thọ mạng diệt lìa 
khỏi thế gian nây rồi, thì đều hết cả thấy, thường đi tục sinh ở trong Ngũ Tịnh Cư 
Phạm Thiên Giới. Hoặc, 

2/ Những bậc đã thành tựu Quả vị Bất Lai đấy, cho dù đã được chứng đắc ở 

tầng Thiền Định nào đi nữa, và một khi đã mạng vong rồi, thì đều hết cả thây cũng 
tương tự như nhau, là thường đi tục sinh ở trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới. 

Tuy nhiên ở trong: chỗ nây, SẼ cần phải tuần tự thâm sát ở trong khía cạnh 
của việc trình bây đến vẫn đề các tầng Thiên Định (Jhàna) và Địa Giới (Bhùmi) 
như đã có được trình bầy đi theo thứ tự ở trong phần trên, như sau: 


e_ Địa Giới đã là trú xứ cho việc trổ sanh quả báo của tầng Sơ Thiền, ấy là ba 
Cõi Sơ Thiền Phạm Thiên Giới. 

e_ Địa Giới đã là trú xứ cho việc trổ sanh quả báo của tầng Nhị Thiền và Tam 
Thiên, ấy là ba Cõi Nhị Thiền Phạm Thiên Giới. 

e_ Địa Giới đã là trú xứ cho việc trổ sanh quả báo của tầng Tứ Thiên, ấy là ba 
Cõi Tam Thiền Phạm Thiên Giới. 

e_ Địa Giới đã là trú xứ cho việc trổ sanh quả báo của tầng Ngũ Thiên, ấy là 
bây Cõi Tứ Thiền Phạm Thiên Giới. 


Tuy nhiên ở trong bẩy Cõi Tứ Thiền Phạm Thiên Giới đã là quả báo của 
tầng Ngũ Thiền đây, lại có vị trí chẳng đồng đẳng với nhau, và đã được phân chia 
ra làm ba thể loại. Ây là: 

1/ Với bậc đã được chứng đắc tầng Ngũ Thiền một cách thông thường, thì 
thường đi tục sinh ở trong Cõi Quảng Quả Phạm Thiên Giới (Vehapphalàbhùmn) 
và chắng có phân biệt với hạng loại Người (Puggalq), túc là hạng Phàm Phu Tam 
Nhân (Tthefuikaputhujjhana) cũng được, là ba bậc Quả Hữu Học (Phalasekkha 
puggala) cũng được. 

2/ Với bậc đã chứng được chứng đắc tầng Ngũ Thiền phối hợp với Tưởng 
Ly Ái Tu Tập (Sañfñàviràgabhàyanà), thì thường đi tục sinh ở trong Cðõi Vô Tưởng 
Hữu Tình Phạm Thiên Giới (Asafñfiiasafàbhùmn), và đặc biệt chỉ phải là hạng 
Phàm Phu Tam Nhân, vì lẽ thường nhiên tất cả các bậc Thánh Nhân thường không 
tiễn hóa tầng Thiền Định phối hợp với Tưởng Ly Ái Tu Tập. 

3⁄/ Còn năm Cõi Tứ Thiền Phạm Thiên Giới còn lại, đó chính là Ngũ Tịnh 
Cư Phạm Thiên Giới, thì cho dù quả thật sẽ là quả báo của tầng Ngũ Thiền đi nữa, 
tuy nhiên một khi theo phân biệt hạng loại Người thì thường phát sinh với sự hạn 
định sẽ chỉ phải là bậc Bất Lai, và ngoài ra hạng bậc ấy rồi, thì không thể nào tục 
sinh ở trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới ấy được. Vì thế, Ngài Giáo Thọ Sư 
Anuruddha mới trình bầy nói rằng: “4nàgàmino pana suddhàvàsesu uppajjanti” 
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và câu văn Pàli ở điều này, nếu được trình bầy một cách đầy đủ thì sẽ phải trình 
bây là: “4nàgàmino pana pañcamajjhànatn bhàyetvà suddhàyàsesu uppajjanti” 
có nghĩa là: “Chỉ có bậc Bất Lai, bất luận khi nào đã tiễn hóa và đã cho Ngũ Thiên 
được khởi sinh lên, thì thường đi tục sinh ở trong Ngũ Tịnh Cự Phạm Thiên Giới. ” 

Trong việc phân biệt hạng Người, thì bậc sẽ được ổi tục sinh ở trong Ngũ 
Tịnh Cư Phạm Thiên Giới ấy, thiết yếu sẽ phải có Ân Đức Phẩm Vị. Có nghĩa vừa 
phải là bậc Bắt Lai, lại vừa phải chứng đắc Ngũ Thiền, và vừa phải có đủ cả Ngũ 
Quyên, với bất luận một Quyền nào ở trong năm thê loại ấy phải kiên cường thù 
thắng, thì mới sẽ được đi tục sinh ở trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới ấy được. 
Nếu bậc Bất Lai đã được chứng đắc Ngũ Thiền, nhưng lại có Ngũ Quyền hiện 
hành một cách thông thường, thì các bậc Bắt Lai ấy sẽ chỉ đi tục sinh ở trong Cối 
Quảng Quả Phạm Thiên Giới (Vehapphalàbhorm), và không thể nào tục sinh ở 
trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, vì ở trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới 
này, thì khẳng định phải hiện hữu với bốn thê loại Ân Đức Phẩm Vị, ấy là: 


1. Bậc đã được đi tục sinh bất luận ở một Cõi Giới nào trong Ngũ Tịnh Cư 
Phạm Thiên Giới ấy rồi, thì thường sẽ không được đi tục sinh ở trong các 
Cõi Hữu Sắc Giới khác nữa, hoặc ở trong Cõi Vô Sắc Giới. 

2. Thường sẽ không có tái tục trở lại Cối Ciới mà mình đã thọ sinh. 

3. Một khi thọ mạng diệt la khỏi Cõi Tịnh Cư Phạm Thiên Giới mà mình đã 
thọ sinh rồi, thì thường không đi thọ sinh ở trong Cõi Giới thấp hơn, mà phải 
đi thọ sinh ở trong Cối Giới cao hơn. 

4. Phải được thành tựu viên mãn Quả vị Vô Sinh chính ngay ở trong Cối Tịnh 
Cư Phạm Thiên Giới ấy. 


Đối với ở trong Cõi Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới (Akamifhàbhùmi) ây, 
thì lại có một điều Ân Đức Phẩm Vị đặc thù khác nữa, ấy là bậc Bất Lai đang hiện 
hữu ở trong Cõi Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới này, sẽ phải được thành tựu viên 
mãn Quả vị Vô Sinh chính ngay ở trong Cõi Giới nầy vậy. 

Lại nữa, việc đi thọ sinh ở trong Cối Tịnh Cư Phạm Thiên Giới của bậc Bất 
Lai Phúc Lộc Ngũ Thiền Giả có được tiêu chuẩn như sau: 

1/ Nếu bậc Bất Lai ấy có được Tín Quyên (Saddhindriya) kiên định thù 
thắng hơn các Quyên khác, thế rồi sẽ đi tục sinh ở trong Cối Vô Phiên Phạm Thiên 
Giới (Avihàbhùrmi). 

2/ Nếu bậc Bất Lai ấy có được Tấn Quyên (Viriyimdriya) kiên định thù 
thắng hơn các Quyền khác, thế rồi sẽ đi tục sinh ở trong Cối Vô Nhiệt Phạm Thiên 
Giới (Atappàbhùimi). 

3/ Nếu bậc Bắt Lai ấ ấy có được Miệm Quyển (Safindriya) kiên định thù thắng 
hơn các Quyền khác, thế rồi sẽ đi tục sinh ở trong Cõi Thiện Hiện Phạm Thiên 
Giới (Sudassàbhùm). 
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4/ Nếu bậc Bắt Lai ấy có được Định Quyên (Samàdhindriya) kiên định thù 
thắng hơn các Quyền khác, thế rồi sẽ đi tục sinh ở trong Cối Thiện Kiến Phạm 
Thiên Giới (Sudassìbhùmi). 

5/ Nếu bậc Bất Lai ấy có được Tuệ Quyển (Pañfimdriya) kiên định thù 
thắng hơn các Quyền khác, thế rồi sẽ đi tục sinh ở trong Cối Sắc Cứu Cánh Phạm 
Thiên Giới (Akamiffhàbhùm). 

[Xin xem lại Phần Ngã Tịnh Cư Thiên Giới, trong Tập III - Chương thứ V, 
Quyền I, Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, trang 200 - 205] 


Bậc Đã Thành Tựu Quả Vị Bắt Lai, Thì Có Phải Là 
Sẽ Được Thọ Sinh Ở Trong Cõi Phạm Thiên Giới Hay Không ? 


Hết cả thấy các bậc đã được thành tựu viên mãn Quả vị Bất Lai, thì thường 
đi tục sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Giới. Cho dù bậc Bắt Lai ấy sẽ là Minh Sát 
Thiên Khô (Sukkhavipassaka) đi nữa, tức là tiên khởi không có tu tập Thiền Định 
cho được sinh khởi lên; tuy nhiên một khi cận tử lâm chung, thì Thiền Định thường 
tự sinh khởi lên do bởi nương vào mãnh lực từ ở nơi Định Tâm (Samaàdli). Vì lẽ 
thường, một khi Thiền Định sẽ sinh khởi lên được, là cần phải nương vào Định 
Tâm làm thành năng lực trọng yếu; và Pháp nghịch của Định Tâm ấy, chính là 
Tham Dục Triên Cái (Kàmachandanivarap—d). Với lý do nầy, bậc Bắt Lai đã kiên 
quyết đoạn tận mọi Dực Ái (Kàmaràga) và tuyệt diệt kẻ thù của Định Tâm là Tham 
Dục Triển Cái. Vì thế, Định Tâm của tất cả các bậc Bất Lai mới có được năng lực 
kiên định thù thăng và có khả năng làm cho Thiền Định tức thời được khởi sinh. 

Giả như có lời vẫn hỏi rằng: “Bậc Bát Lai Minh Sáf Thiên Khô đã bị sát hại 
tử vong ngay trong sát na đang ngủ, thể thì bậc Bất Lại áy có làm cho Thiên Định 
sinh khởi lên được hay không ?” Điều này trả lời rằng: “Thiên Định ấy vẫn được 
sinh khởi lên, là vì với bậc Bắt Lai hằng thường luôn có Định Tám, và Định Tâm 
nầy có rất nhiều năng lực đạt đến bậc Cận Định ( Upacàrasamadli).” Một 
trường hợp khác nữa là, bậc đã đoạn tận mọi Dực Ái (Kàmaràga) đây, thì hăng 
luôn có Tâm nhàm chán đối với Cõi Giới còn dính líu với các Cảnh Dục Trân 
(Kàmagunàramunaa), thường luôn thiên hướng đến Cõi Giới đoạn lưu khỏi mọi 
Cảnh Dục Trần. Bởi do thế, bậc Bất Lai cho dù sẽ phải đột tử đi nữa, tuy nhiên 
trước khi Tâm Tử sẽ sinh khởi, thì Thiền Định thường luôn khởi sinh trước tử 
vong. Khi đã tử vong rồi, thì đi tục sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Giới, tuy nhiên 
sẽ thọ sinh ở trong bậc Phạm Thiên nảo thì cũng còn tùy thuộc vào tầng Thiền 
Định đã sinh khởi. Nếu Thiền Định sinh khởi ấy là tầng Sơ Thiền thì sẽ đi thọ 
sinh ở trong Cõi Sơ Thiền Phạm Thiên Giới. Nếu là Nhị Thiền Định hoặc Tam 
Thiền Định thì sẽ đi thọ sinh ở trong Cõi Nhị Thiền Phạm Thiên Giới, v.v. 

Lại nữa, nhóm Chư Thiên ở các tầng thượng giới, kế từ tầng Đao Lợi Thiên 
Giới v.v. trở đi, mà đã hoàn thành viên mãn Quả vị Bất Lai ấy, thì hằng thường 
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luôn nhàm chán đến trú xứ của mình đang ở, vì đó đã là trú xứ bị đoanh vây bởi 
Cảnh Dục Trần. Vì thế, một khi đã thâm sát đến Thọ Mạng (Àyukhaya ) của mình, 
và nếu như Thọ Mạng của mình vẫn còn đang thọ mạng miên trường, thế rồi thực 
hiện việc Quyết Định Tử Vong (Adhinuttinarand), túc là quyết định rằng: 
“Nnguyện cho Quả Dị Thục Danh Uẩn (Vipàkanàmakhandha) và Sắc Nghiệp 
(Kammmdajarùpa) của Tôi đây xin cho được ngừng sinh khởi tiếp nổi thêm nữa. ” 
Và thế rồi, liền nín bặt hơi thở tử VOng để được tục sinh ở trong Cõối Phạm Thiên 
Giới làm thành trú xứ tịnh chỉ xa lìa Cảnh Dục Trần. Vào ngay sát na cận tử ấy, 
thì Thiền Định tức thời sinh khởi đến với bậc Bắt Lai ấy, và Thiền Định sinh khởi 
đến với bậc Bát Lai Thiên Khô nầy, đều được gọi là Đạo Lực Viên Mãn Thiên Định 
(Maggasiddhijhàna) hết cả thây. 


Giải Thích Trong Phân Pàli Điều Thứ Ba Mươi Chín, Chỗ Trình Bây Đến 
Việc Trô Sanh Quả Báo Của Tứ Vô Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực 


Ở trong Tứ Vô Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực đấy, thì Không Vô Biên Xứ 
Thiện Nghiệp Lực thường trổ sanh quả báo cho Không Vô Biên Xứ Quả Dị Thục 
sanh ở trong Cõi Không Vô Biên Xứ Phạm Thiên GIới. 

Thức Vô Biên Xứ Thiện Nghiệp Lực thường trô sanh quả báo cho Thức Vô 
Biên Xứ Quả DỊ Thục sanh ở trong Cõi Thức Vô Biên Xứ Phạm Thiên Giới. 

Vô Sở Hữu Xứ Thiện Nghiệp Lực thường trổ sanh quả báo cho Vô Sở Hữu 
Xứ Quả DỊ Thục sanh ở trong Cõi Vô Sở Hữu Xứ Phạm Thiên GIới. 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiện Nghiệp Lực thường trổ sanh quả báo 
cho Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Quả DỊ Thục sanh ở trong Cõi Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên Giới. 

Những sự việc này là việc giải thích đi theo tuần tự ở trong việc sinh khởi từ 
ở nơi quả báo của Tứ Vô Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực, như đã có phần Pàii trình 
bầy là “Yafhàkkarmưmn uppajjarti.” 


Bậc Đã Thọ Sinh Ở Trong Cõi Tứ Thiền Phạm Thiên Giới, Có Phải 
Là Bởi Do Mãnh Lực Việc Trô Sinh Quả Báo Tái Tục 
Của Thiện Thăng Trí (Kusalàbhiññà) Hay Không ? 


Điều này đã được giải thích là “Không có việc trồ sanh quả báo Tái Tục của 
Thiện Thắng Trí.” Là vì Thiện Thăng Trí đây, sinh khởi là sau khi đã được chứng 
đắc Ngũ Thiền Định. Do đó, mới trú định: 1/ ở trong tiềm năng làm thành quả báo 
của Ngũ Thiền, và 2/ ở trong việc hoàn thành các Thắng Trí khác, có Thiên Nhãn 
Thắng Trí (DibbacakkhUu Abhiññà), Thiên Nhĩ Thắng Trí (Dibbasota Abhiñfà), 
v.v. Những thể loại nầy cũng đã làm thành quả báo của Thiện Thăng Trí, đó là 
một loại quả báo cho việc thành tựu viên mãn hiển nhiên. Chính cả hai Nhân Quả 
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nây, đã trình bầy cho được thấy rằng Thiện Thắng Trí đây không có việc trỗ sanh 
quả báo Tái Tục. 

Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã có trình bầy đến một loại tác nhân ở trong 
vấn đề này để ở trong Chương Phân Biệt Danh Sắc (Nàmarùpaapariccheda) 
[thuộc Ngũ Phán Biệt (Pafñcamapariccheda), Phân Nghiệp Phân Tích (Kamưna 
vibhàga), điều 41, câu kệ thứ 474] nói rằng: 


Sarmmànàsevane laddhe Vựjamàne mahabbale 


Aladdhà tàdisam hetu1m Abhiñinà na vipaccaHi 


“Đảo Đại Thiện đang khi có nhiễu năng lực, bởi do đã được đón nhận 
Trùng Dụng Duyên (Àsevanapaccaya), thế rồi mới trổ sanh quả báo cho sinh khởi. 
Thiện Thắng Trí ấy lại không có việc trổ sanh quả báo cho được sinh khởi, là vì 
không có được đón nhận tác nhân như đã vừa đề cập, ấy là Trùng Dụng Duyên. ” 


Việc trình bầy tác nhân của Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đến việc Thiện 
Thắng Trí không có khả năng trổ sanh quả báo Tái Tục, là vì không có đủ khả 
năng, là bởi do không có được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ với mãnh lực từ ở nơi 
Trùng Dụng Duyên, thì cũng quả là không xác thực. Bởi vì ở trong việc Thiện 
Thắng Trí không có được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ với mãnh lực từ ở nơi 
Trùng Dụng Duyên đẫy, cũng chăng phải là tác nhân trọng yếu ở trong lãnh vực 
của năng lực sẽ trổ sanh quả báo Tái Tục. Vì theo lẽ thường ở trong Lộ Trình 
Thăng Trí (Abhiññàvithì), thì Thiện Thắng Trí chỉ sinh khởi duy nhất một lần một, 
tuy nhiên lại có khả năng làm cho các Thắng Trí khác được thành tựu viên mãn 
chính ngay ở trong sát na ấy. 

Việc sinh khởi của Lộ Trình Thắng Trí có được như vây, đó là: 


I. Tâm Hữu Phần (Bhavangacrtta) 

2. Tâm Hữu Phần Rúng Động (Bhavangacalanacitfa) 
3. Tâm Hữu Phân Dứt Dòng (Bhavangupacchedacita) 
4. Tâm Khai Ý Môn (Manodvàravajjanacita) 

5. Chuẩn Bị (Parikamma) 

6. Cận Hành (Upacàra) 

7. Thuận Tùng (Anuloma) 

8. Chuyển Tộc (Gotrabhù) 

0, Thắng Trí (Abhinñà ) 

10.Tâm Hữu Phần (Bhavangacitta) tiếp diễn đi. 


mà cũng tương tự với việc sinh khởi của Tâm Thiền Định ở trong Lộ Trình Sơ 
Khởi Thiên Định (Adikammikaqjhànav#thì), như sau: 
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I. Tâm Hữu Phần (Bhavangacrtta) 

2. Tâm Hữu Phần Rúng Động (Bhavangacalanaciffa) 
3. Tâm Hữu Phân Dứt Dòng (Bhavangupacchedacita) 
4. Tâm Khai Ý Môn (Manodvàravajjanacitfa) 

5. Chuẩn Bị (Parikamma) 

6. Cận Hành (Upacàra) 

7. Thuận Tùng (Anuloma) 

8. Chuyển Tóc (Gotfrabhù) 

9. Thiên Định (Jhàna — Appanà: Nhập Định) 

10.7Tâm Hữu Phần (Bhavangacrtta) tiếp diễn đi. 


Ở trong Lộ Trình nầy, kê từ Chuẩn Bị v.v. cho đến Chuyển Tóc là Đồng Lưực 
Dục Giới (Kàmjavana). Như thế, Tâm Chuyên Tộc mới không làm thành Trùng 
Dụng Duyên đối với Tâm Thiền Định được. Tuy nhiên Tâm Thiền Định nầy cũng 
vẫn có đủ năng lực để sẽ trổ sanh quả báo Tái Tục được; cho dù sẽ không có được 
đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ với mãnh lực Trùng Dụng Duyên đi nữa, cũng 
thường luôn có năng lực kiên định ở trong tiềm năng làm thành Cực Trọng Nghiệp 
Lưực (Garukakamina); và như vậy sẽ thấy được rằng bậc Bắt Lai thuộc nhóm Minh 
Sát Thiên Khô ã ẫy, một khi đến lúc cận tử thì Thiền Định thường luôn sinh khởi, và 
Tâm Thiền Định sinh khởi đây, cũng chỉ sinh khởi duy nhất một lần một, tương tự 
với Lộ Trình Sơ Khởi Thiền Định vậy. Bởi do thế, Tâm Thiền Định nầy cũng 
không có được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ ở nơi Trùng Dụng Duyên với bắt 
luận trường hợp nào, và quả nhiên Tâm Thiền Định nầy cũng vẫn có năng lực trổ 
sanh quả báo làm cho bậc Bất Lai ấ ẫy được đi thọ sinh ở trong Cõi Hữu Sắc Giới. 


Nữ Giới Đã Được Chứng Đắc Thiền Định, Một Khi Tử Vong 
Thì Sẽ Đi Thọ Sinh Trong Nhóm Phạm Thiên Nào ? 


Sự sinh hoạt ở trong thế giới Phạm Thiên, tính kế từ Sơ Thiền Phạm Thiên 
Giới trở đi cho đến Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, thì trong từng mỗi Phạm Thiên 
GIới ẫy hiện hữu ba nhóm Phạm Thiên, tức là một nhóm Phạm Chúng Thiên, một 
nhóm Phạm Phụ Thiên, một nhóm Đại Phạm Thiên. Ở trong ba nhóm Phạm Thiên 
nầy, thì cả hai nhóm Phạm Chúng Thiên và Phạm Phụ Thiên đây, là bộc tòng của 
Đại Phạm Thiên. Hàng nữ giới đã được chứng đắc Bát hoặc Cửu Thiền Định, cho 
dù sẽ là hạng Phàm Phu hoặc bậc Thánh đi nữa, một khi đã đi thọ sinh ở trong bất 
luận một Cõi Phạm Thiên Giới nào rồi, thì sẽ không thể nào làm thành vị Đại 
Phạm Thiên được, mà chỉ có được là ở bậc Phạm Chúng Thiên và Phạm Phụ Thiên 
mà thôi. Cũng tương tự với hàng nữ giới một khi đã được đi thọ sinh thành Chư 
Thiên, thì sẽ không thể nào làm thành bậc Thiên Chủ Quản được, chắng hạn như 
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thành Ngài Thiên Chủ Iødra (Đề Thích) hoặc thành Ngài Thiên Chủ Yàmàra 
được. Vì thế, Ngài Chú Giải Sư đã có trình bầy để ở trong bộ Chú Giải Xua Tan 
Mê Mờ (Sammohovinodanì) và bộ Chú Giải Tương Ung Bộ Kinh (Samyutta 
Atthakathà) nói răng: “lhiyopi pana drỳà ca danargà apì affha 
samàpdafflàbhimiyo brahmapàdrisajjesuyeva nibbatfamnfi” [Nội Dung Vô Tỷ Pháp 
Minh Nghĩa Phụ Chú Giải (Abhidhammmatfha vibhàvimfikà) điều 186 có câu Pàii 
như vây: “Ithùmyopi pana ariyà và anariyàvà afthasamàpattilàbhiniyo...| Dịch 
nghĩa là: “Tất cả những hàng nữ giới đã được chứng đắc Bát Định đây, dù sẽ là 
Thánh Nhân hoặc Phàm Phu ải nữa, thì thường chỉ được đi thọ sinh làm thành vị 
Phạm Thiên thuộc hàng đô chúng bộc tòng của vị Đại Phạm Thiên mà thôi. ” 

*Yamm títhì sakkaffain kareyyd rmnàratffadma kareyya brahimaimaffaima kareyyd, 
netam thànaụ vụỤJai, brahimamatffantL mahàbrahimatffatitn0 qdhippeftama”- “Hàng 
nữ giới nào, dù cho có được nương vào bắt luận một tác nhân nào đi nữa, cũng 
không thể nào đi thọ sinh làm thành Ngài Thiên Vương Sakka (Đề Thích) hoặc 
Ngoài Thiên Vương Yàmàra, hoặc thành Ngài Đại Phạm Thiên được; với tác nhân 
ấy thì thường không thể có được.” Chỗ nói rằng “thành vị Phạm Thiên ấy” lập ý 
đến Ngài Đại Phạm Thiên ẫy vậy. 

Từ ngữ nói rằng “Brahmapàrisajjesu” ở trong câu Đài điều thứ nhất đấy, 
thì bậc Phạm Phụ Thiên cũng được sắp vào trong chỗ này, vì cũng tương tự như 
nhau, là bậc Phạm Phụ Thiên đây cũng là đồ chúng bộc tòng của vị Đại Phạm 
Thiên. Với cả Đức Phật Ngài cũng đã từng lập ý gọi bậc Phạm Phụ Thiên này là 
Phạm Chúng Thiên (Brahamaparisà), là cũng có ý nghĩa đến bậc Phạm Phụ Thiên 
nầy vậy. 

Ở trong phân Pàli dẫn lộ thì Ngài đã trình bầy một cách rõ ràng rằng: “1ì 
mahàbrahmà suyà, netam thànam vửjaHỞi”^ “Nương vào bất luận một tác nhân 
nào, hàng nữ giới đã được chứng đắc Thiên Định thì đi thọ sinh thành bậc Đại 
Phạm Thiên, với tác ý ấy ất hẳn là không có vậy.” Trong câu Pàli nầy thì có sự rõ 
ràng là hàng nữ giới đã được chứng đắc Thiền Định thì không được thọ sinh thành 
bậc Đại Phạm Thiên chỉ ngần ấy thôi. Điều này trình bầy cho được thấy rằng 
thường chỉ đi thọ sinh thành bậc Phạm Thiên ở trong hai nhóm còn lại. 

Lại nữa, ở trong sự việc hàng nữ giới không được đi thọ sinh thành bậc Đại 
Phạm Thiên đấy: là cũng do bởi cả bốn tác nhân, ấy là Tứ Trưởng Pháp câu sinh 
với hàng nữ giới ấy thường không có năng lực đũng mãnh kiên cường tương tự với 
Tứ Trưởng Pháp mà sinh khởi với hàng nam nhân. Với lý do nây, Thiền Định sinh 
khởi với hàng nữ giới ấy, cho dù sẽ là loại Thiền Định nào đi nữa, thì thường chỉ 
có được là bậc Hạ Phẩm Thiên Định (Paritajhàna) hoặc bậc Trung Phẩm Thiễn 
Định (Majjhimajhàna) ngần ấy thôi, và không thể nào đạt đến bậc 7; hượng Phẩm 
Thiên Định được. Vả lại một trường hợp khác nữa, là Wữ Giới đã được sắp thành 
loại giới tính thấp hơn là Nưm Giới. Vì thể, dù ở Cõi Giới nào đi nữa, và không 
thể nào thọ sinh thành bậc Đại Phạm Thiên được vậy. 


309 


Trình Bầy Việc Thọ Sinh Của Bậc Phúc Lộc Thiền Giả Hiện Hành 
Theo Mãnh Lực Của Tham Ai (Nikantitanhà) Và Nguyện Vọng (Cetopanidhi) 


Trong phần Pàli đã được trình bầy để ở đoạn trên có nói răng: “Paƒhammaj 
Jhànam parttam bhàvetvà brahmapàrisajjesu uppajjafi”~ v.v. mà đã được dịch 
là: “Một khi đã tiến hóa loại Sơ Thiển Hạ Phẩm, thì quả bảo thường thọ sinh ở 
trong Cõi Phạm Chúng Thiên. ” v.v. đây: việc trình bây như vậy là việc trình bây 
lập ý đến sự hiện hành theo lẽ thường nhiên của các Thiền Định ấy. Tuy nhiên nếu 
bậc Phúc Lộc Thiên Giả đã có Tham Ái (Nikantitaphà) hoặc Nguyện Vọng 
(Cefoparrdhi), thì việc đi thọ sinh ở trong các Cõi Giới cũng không thể nào xác 
định được, nó còn tùy thuộc vào Tham Ái hoặc Nguyện Vọng của mình. Từ ngữ 
nói rằng *Wikamfifanhà” lập ý đến “Có sự dính mắc ở trong Cối Giới mà mình đã 
có từng tục sinh đến, đã trải qua nhiều kiếp sống.” Từ ngữ nói rằng 
“Cetopanidhi” lập ý đến “Có lập tâm ước nguyện ở trong các Cõi Giới ấy, đã hiện 
hành với mãnh lực của Dục (Chanda),” Chắng hạn như bậc Phúc Lộc Thiển Giả, 
một khi đã là hạng Phàm Phu, và lúc cận tử lâm chung lại khởi sinh lên Tham Ái 
(Nikanfifanhà) ở trong bất luận một Cõi Thiên Giới nào đó, thế rồi Thiền Định mà 
đã được chứng đắc bị tôn hại đi. Vì thế, khi đã tử vong, thì chỉ đi tục sinh ở trong 
các Cõi Thiên Giới ấy, và không có được đi thọ sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Giới. 

Nhân Loại và Chư Thiên đã được thành đạt bậc Thất Lai hoặc bậc Nhất Lai, 
và một khi đã được chứng đắc Thiền Định rồi, thì thường không có Than Ái hoặc 
Nguyện Vọng dính mắc với các Cõi Thiện Dục Giới (Kàmasugafibhùmi) ây. Là vì 
Thiên Định (Jhànasamàdhi) của bậc Thánh Nhân nầy kiên cố vững chắc hơn 
Thiên Định của hạng Phàm Phu. Vì thế, Thiền Định mới không bị tốn hại, và các 
bậc nây một khi đã tử vong, thì mới được đi thọ sinh ở bất luận một trong các Cõi 
Phạm Thiên Giới nào đó, tùy thuộc theo Thiền Định của mình, ngoại trừ ra Cõi Vô 
Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới và Cối Tịnh Cư Phạm Thiên Giới. Vả lại, khi 
đã được thọ sinh thành bậc Phạm Thiên Ấy, thì cho dù vẫn chưa được thành đạt bậc 
Bất Lai đi nữa, cũng vẫn không tái tục trở lại ở trong các Cõi Thiện Dục Giới đây 
nữa. Với lý do nây, cả hai nhóm Thánh Phạm Thiên (Brahmàriyad) đầy, cũng còn 
được gọi là bậc Bắt Lai Thiên Giả (Jhànànàgàm)). 

Hạng Phàm Phu, hoặc bậc Thất Lai, hoặc bậc Nhất Lai khi đã là Nhân Loại 
với Chư Thiên, và đã được chứng đắc Bát hoặc Cửu Thiền Định đấy, nếu có 
Nguyện Vọng (Cefopagidhi) ở trong bất luận một Cõi Phạm Thiên Giới nào, ngoại 
trừ Cõi Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới và Cối Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, 
thế rồi khi đã tử vong thì cũng được ổđi thọ sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Giới mà 
mình đã có ước nguyện. 

Nhân Loại và Chư Thiên đã được thành đạt bậc Bất Lai, và đã được chứng 
đắc Bát hoặc Cửu Thiền Định; vả lại nếu có Nguyện Vọng ở trong bắt luận một Cõi 
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Phạm Thiên Giới nào, ngoại trừ Cõi Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới, thế thì 
cũng tương tự như vậy, là khi đã tử vong rồi cũng được đi thọ sinh ở trong Cõi 
Giới mà mình đã có ước nguyện. Tức là bậc Bất Lai ấy, nếu đã có ước nguyện đi 
thọ sinh ở trong Cối Sơ Thiền Phạm Thiên Giới, hoặc Cõi Tịnh Cư Phạm Thiên 
Giới, thế là cũng thường được đi thọ sinh ở trong Cõi Giới mà mình đã có ước 
nguyện vậy. Và như thế, Đức Thế Tôn Ngài mới lập ý khải thuyết rằng “Jjjhafi 
bhikkhave sìlavato cefopapidhi visuddhattà”- “Nấầy tất cả Chư Tỳ Khưu, sự ước 
nguyện của bậc có Giới Đức thưởng là thành tựu, là vì làm thành sự lợi ích cho 
người có Tâm thanh tịnh. ” 

Đối với các bậc Thánh Phạm Thiên, đó đã là bậc Thất Lai, và bậc Nhất Lai 
đây, thì chăng bảo rằng chỉ sẽ đi tục sinh ở trong Cõi Thiện Dục Giới, mà ngay cả 
ở trong các Cõi Phạm Thiên Giới bậc thấp hơn, cũng thường không có đi thọ sinh. 

Bậc Bất Lai mà đã thọ sinh ở trong Cõi Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, thì 
thường không có đi tục sinh ở trong Cối Tịnh Cư Phạm Thiên Giới bậc thấp hơn, 
và cũng không tái tục trở lại ở trong Cõi Giới mà mình đã từng có thọ sinh. Vì thế, 
khi vẫn chưa được thành đạt Quả vị Vô Sinh, thì thường cũng tuần tự thọ sinh 
thăng tiễn lên các tầng bậc trên. Và nếu đã được thành đạt Quả vị Vô Sinh ở trong 
tầng bậc nào, thì thường cũng viên tịch Níp Bàn ở ngay trong tầng bậc ấy. Đối với 
bậc Bất Lai đang thọ sinh ở trong Cõi Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới, thì thường 
không có việc chuyền đi đến các Cõi Giới khác được nữa, và luôn cả cũng không 
có việc tái tục trở lại Cõi Giới ấy, mà quả quyết là phải viên tịch Níp Bàn chính ở 
ngay trong Cõi Giới ấy vậy. 

Bậc Thất Lai, bậc Nhất Lai và bậc Bất Lai mà đã thọ sinh ở trong Cõi Quảng 
Quả Phạm Thiên Giới và Cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên Giới đấy, 
một khi vẫn chưa được thành đạt Quả vị Vô Sinh, thì thường không tục sinh 
chuyền đi Cõi Giới khác, mà phải tái tục trở lại ở trong Cõi Giới ấy cho đến khi sẽ 
được thành đạt Quả vị Vô Sinh. Và như thế, Ngài Phụ Chú Giải Sư mới trình bầy 
để ở trong bộ Nội Dung Vô Tỷ Pháp Minh Nghĩa Phụ Chú Giải, điều 187 nói rằng: 


1. Vehapphale qkanifthe Bhavagge ca patifthirà 
Na punàññattha JàyanH Sabbe ariyapuggadlà. 
2. Na puna tattha jàyaqnti Sabbepi suddhavyàsikà 
Brahmalokagatà he{thà Ariyà noppaJJareti. 


Dịch nội dung chính ẫy là: 

1/ Tất cả các bậc Thánh Nhân thọ sinh ở trong các Cõối Quảng Quả Phạm 
Thiên Giới (Vehapphalàbhùmi), Cõi Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới (Akanifthà 
bhmi) và Cõi Giới cùng tột, tức là Cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên 
Giới, thì thường không còn đi thọ sinh ở trong Cõi Giới nào khác nữa. 
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2/ Hết cả thây các bậc Tịnh Cư Phạm Thiên cũng thường không tái tục trở 
lại ở trong Cõối Giới mà mình đã từng thọ sinh. Bậc Thánh Nhân đã thọ sinh ở 
trong hết cả thây các Cõi Phạm Thiên Giới, thì thường không có tục sinh ở trong 
Cõi Giới bậc thấp hơn. 


Giải Thích Trong Kệ Tóm Tắt (Nigamanagàthà) 
Có “Ittham mahagsgatam puññam v.v.” 


Câu kệ nây là câu kết thúc ở trong việc trình bầy đến 7rú Xứ Khai Quả 
(Pàkaffhàna), là Cõi Giới làm thành trú xứ cho trổ sanh quả báo của cả Tứ Nghiệp 
Lực, gồm có Bất Thiện Nghiệp Lực, Dục Giới Thiện Nghiệp Lực, Hữu Sắc Giới 
Thiện Nghiệp Lực, Vô Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực. Và chỗ đã được nói rằng: 
®Yathàbhùrmivavaftthitam, Jjaneti sadisaimm pàkaia”- mà đã được dịch là: “thưởng 
trồ sanh quả báo cũng tương ứng với Thiện Sự của mình, tùy theo Cõi Địa Giới đã 
quy định ” đẫy, có nghĩa là: 


e_ Sơ Thiền Thiện thường cho Sơ Thiền Quả Dị Thục sinh khởi ở trong Cõi Sơ 
Thiền Phạm Thiên Giới. 
e©_ Nhị Thiền Thiện thường cho Nhị Thiền Quả Dị Thục sinh khởi ở trong Cõi 
Nhị Thiền Phạm Thiên Giới. 
e_ Tam Thiên Thiện thường cho Tam Thiền Quả Dị Thục sinh khởi ở trong Cõi 
Nhị Thiền Phạm Thiên Giới. 
e Tứ Thiền Thiện thường cho Tứ Thiền Quả Dị Thục sinh khởi ở trong Cõi 
Tam Thiền Phạm Thiên Giới. 
e Ngũ Thiền Thiện thường cho Ngũ Thiền Quả Dị Thục sinh khởi ở trong Cối 
Tứ Thiền Phạm Thiên Giới. 
e Không Vô Biên Xứ Thiện thường cho Không Vô Biên Xứ Quả DỊ Thục sinh 
khởi ở trong Cõi Không Vô Biên Xứ Phạm Thiên Giới. 
e Thức Vô Biên Xứ Thiện thường cho Thức Vô Biên Xứ Quả DỊ Thục sinh 
khởi ở trong Cõi Thức Vô Biên Xứ Phạm Thiên GIới. 
e_ Vô Sở Hữu Xứ Thiện thường cho Vô Sở Hữu Xứ Quả Dị Thục sinh khởi ở 
trong Cõối Vô Sở Hữu Xứ Phạm Thiên GIới. 
e© Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiện thường cho Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ Quả DỊ Thục sinh khởi ở trong Cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm 
Thiên Giới. 
như đã được trình bầy đến rồi vậy. Với lý do nầy, câu kệ đây cũng thành câu kệ đề 
cập đến phần kết luận của việc giải thích ở trong Trú Xứ Khai Quả Tứ Phần 
(Pàkafthànacatukka). 
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Giải Thích Đặc Biệt Trong Việc Trỗ Sanh Quả Báo 
Của Nhị Thiền Thiện Và Tam Thiền Thiện 


Khi đã thẩm sát đến Cõi Giới làm thành trú xứ cho trô sanh quả báo của Nhị 
Thiền Thiện với Tam Thiền Thiện, thì đó chỉ là một Cõi Giới mà thôi. Như thế, 
khi được nói theo nền tảng, thì bậc đã được chứng đắc Nhị Thiền loại Thanh 
Lương Thượng Phẩm, và khi đã tử vong thì được đi thọ sinh ở trong Cõi Biển 
Quang Phạm Thiên Giới (Àbhassaràbhùmi — Quang Âm Phạm Thiên Giới). Bậc 
đã được chứng đắc Tam Thiên loại Hạ Phẩm, và khi đã tử vong thì chỉ được đi thọ 
sinh ở trong Cối Thiểu Quang Phạm Thiên Giới (Parifàbhabhomn) Như vậy 
quả thật đáng thắc mắc, là tại sao bậc đã được chứng đắc Tam Thiên là tầng Thiền 
Định cao hơn Nhị Thiền, mà lại đón nhận quả báo thấp hơn Nhị Thiên, vì sao lại 
có sự việc như vậy ? Điều này đã được giải thích là do bởi Năng Lực và Ân Đức 
Phẩm Vị của Nhị Thiền Thiện với Tam Thiền Thiện, cả hai điều nầy có sự tương 
đồng với nhau, và khác biệt với nhau; là việc sinh khởi với việc diệt mất Chi 
Thiền. Đề cập là Thiền Định sinh khởi lần thứ hai mà đã được gọi là tầng Nhị 
Thiền, và có việc diệt mất Chi 7m (Viakka). Thiền Định sinh khởi lần thứ ba 
mà đã được gọi là tầng Tam Thiền, và có việc diệt mất Chi 7⁄ (Wicàra). Sự khác 
biệt với nhau như đã vừa đề cập ở tại đây, do đã được hiện hành bởi có liên quan 
với hạng Người chỉ ngân ấy thôi, chẳng phải khác biệt với nhau là do bởi Năng 
Lực hoặc Ân Đức Phẩm Vị. Có nghĩa là bậc Phúc Lộc Thiên Giả ấy, nêu đã là 
bậc Độn Căn (Mandapuggala) thì việc sinh khởi của Thiền Định và việc diệt mất 
Chi Thiền cũng được chia ra làm hai thê loại Thiền Định, như đã được đề cập đến 
rồi vậy. Nếu bậc Phúc Lộc Thiên Giả ấy đã là bậc Lợi Căn (Tikkhapuggdia) thì 
việc sinh khởi của Thiền Định và việc diệt mất Chi Thiền ấy, cũng chẳng có việc 
chia ra làm thành hai thời, tức là Thiền Định sinh khởi thành lần thứ hai, và gọi là 
Nhị Thiền đấy, có việc diệt mất một lượt cả hai Chi Tẩm, Tứ. Thiền Định sinh 
khởi lần thứ ba, có chức năng diệt mất Chi Hÿ (Pìi), và gọi là Tam Thiền. Thiền 
Định sinh khởi lần thứ tư, có chức năng diệt mất Chi Lạc (Sukha), và gọi là Tứ 
Thiền. Coi như là chấm dứt và đã được gọi là Hữu Sắc Giới Thiên Định Tứ Phân. 
Với lý do này, Năng Lực và Ân Đức Phẩm Vị của Nhị Thiền và Tam Thiền mới 
không có sự khác biệt với nhau. Tuy nhiên, nếu bậc Phúc Lộc Thiển Giả đã cùng 
là bậc Độn Căn với nhau, với một người đã được chứng đắc Nhị Thiền loại 
Thượng Phẩm, và một người kia thì đã được chứng đắc Tam Thiền loại Thượng 
Phẩm, thế rồi cũng đã được cùng đi thọ sinh với nhau ở trong Cõi Biến Quang 
Phạm Thiên Giới. Như thế, tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết ý nghĩa nội dung 
chính như đã vừa đề cập ở tại đây. 


Kết thúc việc trình bây Nghiệp Lực Tứ Phần ở trong Chương thứ năm 


KỆ TÓM TẮÁẮT (NIGAMAKATHÀ) 


EHàvatà ca marammarathe marammawjàtikehi TÒTID ÙDUNMIEN 
thavayehi: màiàpitòhi Buddhasakaraje chapannàsàdhikacatusafdvisahasse 
cùlasakaraje pafñicasaftatyàdhikadvisatekasahasse sampayutte phaggunaimmàsqjun 
— hapakkhaathaniyamn qngavàre vỤaàtena jàdyà catucatftàlhsahàyanikena 
upasampadabhàvena cafuvìsafivassìkena dhanumàcariyotL laddhalañchakena 
saddhammajotkanàmena rmayà rakkhanghostàràme qbhidhamimnmahàvidhayd 
— laye qbhidhammnaganapàmokkhabhàvena nànàpakaranàni vàcefvà visesafosà 
— tathakathàtkam qbhidlhamunapìtakam vàceftvà viharantena àbhidhammika - 
nam atthàya. 

Dịch nghĩa với nội dụng là: Bần Đạo được sinh ra vào Phật Lịch 2456, Niên 
Lịch Thái Lan (sau Công Nguyên 638 năm) là 1275, đúng với Ngày Thứ Ba, 
Tháng Tư, ngày mùng § Âm Lịch, trong Xứ Miến Điện. Người mẹ có tên là 7òiid 
và Người Cha có tên là Ùdunmien, có tuổi thọ được 44, có tuổi đạo 24, và có danh 
xưng ở trong xã hội là Ngài Chánh Pháp Quang Minh (Saddhamưna joiika) An 
Cư Kiết Vũ và giảng dạy những kinh điển, đặc biệt thù thắng là giảng dạy Tạng Vô 
Tỷ Pháp cùng với Chú Giải, Phụ Chú Giải ở tại Trường Đại Học Vô Tỷ Pháp của 
Chùa Chung Cáo Thị (Ñakkhanghostftàrama) Dhonpurt, ở vị trí là Viện Trưởng 
của Khoa Vô Tỷ Pháp. 


Với tài trí bất khả tỷ giảo của Ngài Đại Trưởng Lão SADDHAMMA 
JjJOTIKA đã hình thành trí tuệ sắc bén, soạn tác bộ sách Chú Giải này, luôn cả toàn 
bộ Tạng Vô Tỷ Pháp vô cùng quý báu. Tất cả Nhân Thiên kính cung trí kính lễ ân 
đức sâu dầy của Ngài Đại Trưởng Lão. 

Ngưỡng mong trí tuệ đặc thù mà Ngài có được, xin được thâm nhập và khải 
trí vào sở học sở câu Kỷ Hạ, và vun bồi Tam Thập Pháp Ba La Mật hạnh Trí Tuệ 
xuyên suốt cho đến ngày chứng đắc Quả vị Chánh Đẳng Giác. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ sách Chú Giải Tổng Hợp Nội Dung 
Vô Tỷ Pháp (Tập III— Chương Thứ Năm / Quyên II), hội túc duyên Phước Báu to 
lớn, xin thành tâm chấp thủ trí kính lễ và kính dâng Quả Phước Báu thanh cao nầy 
hướng đến hai bậc Ân Sư, Ngài Đại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCO 
MAHÀ THERA), và Ngài Đại Trưởng Lão SIÊU VIỆT (ULÀRO MAHÀ 
THERA) với tất cả lòng thành kính của con. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ sách Chú Giải Tổng Hợp Nội Dung 
Vô Tỷ Pháp (Tập III— Chương Thứ Năm / Quyền II), hội đủ túc duyên Phước Báu 
to lớn, xin thành kính dâng Quả Phước thanh cao này hướng đến Song Thân trí 
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kính của con (Cha: Lê Văn Bé / Mẹ: Võ Thị Lý), Cô Tư Tu Nữ Phạm Thị Yên kính 
thương (Chùa Siêu Lý — Phú Định — Quận 6), Cô Diệu Pháp (thế danh là Vũ Thị 
Phương, Annapolis — Maryland), đến tất cả Chư Thiên hoan hÿ thùy từ hộ trì 
Chánh Pháp, đến tất cả những bậc Hữu Ân Phật Tử đã ủng hộ cho việc đánh máy, 
điều chỉnh, bổ túc với tất cả những kỷ năng kỳ công và phát hành bộ sách Chú Giải 
Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Tập III— Chương Thứ Năm / Quyên II), và chí 
đến toàn thể quý Phật Tử hữu duyên trong Chánh Pháp luôn được an vui trong 
Cảnh Quả Phước như ý nguyện mong câu. đồng nhau cả thảy. 

Ngưỡng mong 4V ĐỨC PHÁP BẢO luôn mãi được tồn tại lâu dải cho đến 
năm ngàn năm, đem lợi lạc thù thắng vi diệu đến tất cả Chư Thiên, Chư Phạm 
Thiên, Nhân Loại và tất cả chúng sanh. 

(Anumodanà, Anumodanà, Anumodanà). 


Với tâm lòng Từ Ái, Hết lòng cần kính, 
Mettàparamatthapàramì Bhikkhu PASADO 
Sàdhu, Sàdhu, Sàdhu 


Bồ Thí, Pháp Thí vô song 
Hương thơm thù thắng chẳng đồng Pháp Hương. 
Bậc Trí biết cách cúng dường 
Kiên trì chân chánh, con đường phúc vinh. 


Tr this worid, there are three things oƒvalue ƒor one who gives... 
Beøjfore giving, the mind öoƒ the giver 1s happy. 
While giving, the mìnd öoƒ the giver 1s peaceƒul. 
Affer giving, the mind oƒ the giver 1s upHƒtcd. 
A6.37 
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Gió Từ quét sạch rừng phiên não, 
Mưa Pháp trôi đùa ảng lợi danh. 
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